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QUÁN PHI NGÃ 
CÁI TA, CỦA TA 


Mực đen giấy trắng bôi nhòa, 

Nói rằng đây chính là Ta cũng k}!... 
Nhờ người ngắm lại xem đi, 
“Hình ai sao thấy giống y Sư già ”?I. 
MMũi to tợ mũi kỳ đà, 

Mắt sâu, tai vảnh như là tai trâu. 
Má gô, cằm lún phún râu, 

Trán nhăn, không mũ trọc đầu là ai?... 
Mặt này chẳng phải Như Lai, 

Mà dòng họ Nguyễn Văn Tài thế nhân. 
Phạm Thị Minh vốn mẫu thân, 

Cả hai đêu lánh dương trần từ lâu. 
Bảy mươi tuổi thọ dãi dầu, 

Miệng cười móm gượng giải sâu chúng sanh. 
T) khưu Nguyên Thủy Pháp Minh, 
Hăm mốt năm trước phải hình vậy chăng? 
Thân nào ta có thường hằng, 

Mấy ai đáy nước mò trăng được nào?... 
“Chán nhán ` bước quá ngọn sào, 
Kêu tên, nghe Dạ! Làm sao thấy người? 
“Cái ta nguy hiểm ” lạ đời! 

Mình khuyên mình chớ đổi dời, khổ sanh. 
Cũng đừng háo lợi mê danh, 

Thân kinh náo nức, thân hình ốm o! 
Khỏi rừng Ái Dục nhẹ lo, 

Nhữt là Sắc dục, bẫy dò hiểm nguy. 
Đẹp người, trắc nết, ích chỉ? 

Hảo tâm, thiện trí, xấu øì cũng nên! 
Tự mình nguyện vẽ mình ên, 

Dưới chua dịch giả sắp bên ảnh Ngài. 
Phật Nô, Tăng Thống đặt bài, 

“Cái ta nguy hiểm ”, thì ai chẳng ngờ. 
“Lòng phàm chưa hết bụi nhơ, 

Mâu thuần để dựng cột cở cổng caoT””. 
Nhưng mình đâu dám tự hào ? 

Bạn xin hình giả, lòng nào chẳng cho? 
Thịt xương còn hóa đất tro, 

“Chân dung” giấy mực, ra trò trồng chỉ?... 
Cạn lời, khó dứt thị phi, 

Tâm “Không”, chứng Hữu Dư Y Niết Bàn.../ 
Cóc Bình Thủy, đến 05/12/Đinh Mão 
23-01-1998 — Tỳ Khưu Pháp Minh 
(Lưu niệm 100 ngày không năm lần thứ hai. 
Bắt đầu từ 19/10/ Định Mão). 
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- 15 tích truyện 
kế 
V.1- Tích TRAI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP 


(Añfiatarapurrisavafthu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 60) 
“DIghäã jãgarato ratti, “Đêm dài dối kẻ thúc, 
DIgham sanfassa yojanam; Dặm dài đôi kẻ nhọc, 
DIgho bãlãnam samsäro, Đường sanh tử rất dài, 
Saddhammam avijãnatam”. Đôi kẻ dôt Chúnh pháp”. 


Kệ Pháp Cú này Đức Bồ Sư đã thuyết ra khi Ngài ngụ tại Jetavana, đề cập đến 
một thanh niên nọ và đức vua Pasenadi Kosala. 


Tương truyền rằng: Nhân một ngày quốc lễ, quốc vương Pasenadikosala vận đại 
triều phục, ngự lên một thớt bạch tượng thuần sắc, tên là PundarTkäã (Bạch Liên), ngự 
du một vòng kinh thành với đoàn quân hộ giá tiền hô hậu ủng, đầy đủ vẻ uy nghỉ tráng 
lệ của bậc Đề vương. 


Quần chúng đi xem lễ đông nghẹt các nẻo đường, tiếng nói cười nhộn nhịp, náo 
nhiệt. Họ bị quân dọn đường lây đât, đá và gậy gộc đánh đuôi, tuy bị chạy tán loạn 
nhưng họ vân ngoái cô lại nhìn. (Người ta nói răng: Sở dĩ nhà vua được vinh hiên tột 
bực như thê, là do sự bô thí đây đủ duyên trong quá khứ). 

Ngày ấy, vợ một chàng thanh niên nghèo khổ nọ đang đứng trên tầng thượng của 
một tòa nhà bảy tầng, nghe tin tiếng có đức vua ngự qua thì mở một cửa sô nhìn 
xuống, ngay lúc quôc vương cũng vừa ngước nhìn lên. Thiếu phụ vội thụt vào, đóng 
cửa số lại. Quốc vương nhìn theo ngơ ngân, như đang mong đợi mặt trăng rằm vừa 
khuất sau áng mây đen. Tương tư một đóa hoa hèn, lòng quôc vương cảm thấy nóng 
nảy bôn chỗồn, ngôi chắng vững trên lưng tượng, Ngài đốc thúc cuộc diễu hành quanh 
thành phố cho mau chấm dứt. 

Về đến cung đình, quốc vương phán hỏi một cận thần thân tín: “Lúc nãy, tại chỗ 
đó khanh có trông thây tòa lâu đài mà trâm nhìn lên không?”. 

- Tâu bệ hạ, có thấy. 

- Trong lâu đài ấy, khanh có trông thấy một nữ nhân không? 

- Tâu bệ hạ, thần có thấy. 

- Vậy khanh hãy đến đó hỏi nàng ấy có chồng chưa? 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang l 


Viên hâu cận thân tín đi, rôi trở vê tâu lại cho đức vua biệt răng: “Nàng ây đã có 
chông”. Quôc vương bèn ra lịnh: 


- Vậy khanh hãy triệu chồng nàng ấy vào triều cho ta. 


VỊ quan vâng lịnh đức vua, gặp chàng thanh niên nghèo khô, bảo răng: “Lại đây 
bạn ơi, đức vua triệu bạn vào triêu”. 


Thanh niên nghĩ thâm: “Việc này e có liên quan đên vợ ta”. Không dám trái lệnh 
vua, thanh niên vào triêu bái đức vua rôi đứng chờ. 


Đức vua phán hỏi thanh niên: “Trằm phong cho khanh làm thị vệ quân”. 


- Muôn tâu bệ hạ, thần không dám nhận lãnh chức đó. Xin cho thần ở ngoài hành 
nghê, đóng thuê cho bệ hạ, thân chỉ quen với lôi sông bình dân. 


- Trẫm không cần đến tiền khanh đóng thuế. Kế từ nay về sau khanh hãy theo 
hầu trẫm. 


Quôc vương ban cho thanh niên bộ võ phục, một lưỡi gươm và một cái khiên 
(mộc). Thanh niên nghĩ: “Nêu mình có điêu chi sơ xuât với đức vua thì phạm tội khi 
quân, chăng khỏi chêt chém. Ta phải lo sợ mới được”. 


Vì sợ tội chêt, thanh niên siêng năng hâu hạ đức vua. 

Quốc vương không tìm được lâm lỗi nào của thanh niên, thì lòng mong hưởng 
dục lạc lại càng tăng trưởng, nghĩ thâm: “Phải tìm cớ buộc tội hăn thì trâm ngôi làm 
vua mới yên”. 

Quôc vương liên triệu thanh niên đên và phán răng: 


- Nâầy khanh, khanh hãy đi đến một địa điểm ẫy, cách đây độ một do tuần, xuống 
sông hái nhiều hoa sen xanh và trắng, móc lấy đất đỏ như màu mặt trời mình minh, 
đem về đây vào buồi chiều cho kịp trẫm tắm. Nếu khanh đề trì hoãn, không về kịp lúc 
Ấy, trầm cứ luật mà g1a hình. 


(Người ta bảo rằng: Thị vệ quân là chức thấp kém nhất trong bốn hàng tôi đòi. 
Quả nhiên, hạng làm mướn ăn tiền chẳng hạn, có thể lẫy cớ đau bịnh, mệt mỏi mà xin 
nghỉ được. Còn thị vệ thì không được phép nghỉ, hễ lịnh vua sai khiến là phải thi hành 
chớ không được thoái thác). Thanh niên suy nghĩ: “Nhất định là ta phải đi đến đó. 
Nhưng hoa sen xanh, trắng cùng đất đỏ như mặt trời bình minh chỉ có cảnh giới Long 
Vương, còn trên thế giới nhân gian ta biết tìm lẫy ở đâu cho được”. 


Càng suy nghĩ, càng sợ tội chết, thanh niên vê nhà bảo vợ: 
- Mình ơi! Cơm nâu chín chưa? 
- Dạ thưa, mới vừa bắt lên nâu mình à! 


Thanh niên không chờ cơm chín, liên nhâc xuông bảo vợ lây vá xúc cơm chưa 
ráo nước, đô vào giỏ, chan thêm canh nóng vào, rôi mang theo cât bước lên đường. 
Trong lúc đi đường cơm cũng vừa chín. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 2 


Thanh niên sớt riêng ra một phần lớn, không rớ tay đến, chỉ ăn chút ít còn lại. 
Khi đang ăn, thây một lữ khách đi đên, thanh niên nói: “Tôi sớt ra, chỉ ăn có chút ít, 
phân cơm này tôi không đụng đên, ông hãy lây dùng đi”. 


Khách lẫy cơm dùng. Thanh niên độ xong bữa, còn chừa lại một năm cơm đem 
bỏ xuống nước, rửa mặt súc miệng, la lớn rằng: “Cầu xin Long vương, Kim sí điều và 
chư Thiên ngự nơi thủy. quốc này hãy nghe tôi nói đây: Quốc vương ra lịnh khiến tôi 
thi hành việc nây. Là đến đây lấy cho được sen xanh, sen trắng cùng với đất màu đỏ 
như mặt trời bình minh đem về triều. Tôi đã bố thí cơm cho người lữ hành được ngàn 
phần phước, tôi đã bố thí cơm cho cá đưới nước được một trăm phần phước nữa. Tắt 
cả bấy nhiêu phước báu tôi xin chia hết cho các Ngài. Xin các Ngài hãy đem hoa sen 
xanh, hoa sen trắng và đất màu đỏ mặt trời bình minh đến cho tôi”. 


Thanh niên la lớn đủ ba lần như vậy. Long vương là chúa rồng ngự tại nơi đó, 
nghe tiêng của thanh niên: 

- Chú em nói gì thế? 

Thanh niên lặp lại y như trước. 

- Chú hãy chia phước cho ta với. - Ông lão nói. 

- Tôi xin chia phước đến ông, thanh niên đáp. 

Sau khi bảo thanh niên chia phước hai ba lần như vậy rồi, Long vương đem hoa 
sen xanh, trăng và đât mặt trời màu bình mình tặng lại thanh niên. 


Trong khi â ấy, quốc vương tính thầm rằng: “Người đời có nhiều kẻ giỏi chú thuật. 
Nếu như gã ấy dùng pháp thuật mà kiếm được các món ấy, thì mưu cơ của trằm không 
thê thành tựu”. Đức vua liền cho đóng kín tất cả cửa vào thành. 


Sau khi kiêm được hoa sen xanh, trăng cùng với đât đỏ, thanh niên vội quay vê 
cho kịp giờ đức vua tăm gội, nhưng cửa thành đã bê chặt, không thê vào thành được. 
Thanh niên yêu câu tiêp xúc với thủ môn quan và bảo: “Mở cửa ra”. 

- Không thê mở cửa được. Đức vua đã xuông chiêu truyền lịnh đóng hêt các cửa 
thành SãvatthI. 


- Ta là Khâm sai (raJaduta) của đức vua. Hãy mở cửa cho ta vào. 
Thanh niên nói gì thì nói, các quan giữ cửa thành vẫn không mở cửa. 


Không vào được, thanh niên ngẫm nghĩ: “Bây giờ chắc hắn mạng căn của ta đã 
tuyệt. Ta phải làm sao đây?”. 


Thanh niên đặt cục đất đỏ lên đầu công thành, cắm mấy cành hoa lên cục đất, TÔI 
cất tiếng la lớn lê rằng: “Hỡi dân cư ngụ trong kinh thành! Xin các vị hãy biết rằng 
việc nây: Đức vua sai tôi đi công cán, tôi đã thi hành xong. Bây giờ đức vua cô ý ngăn 
trở không cho tôi vào, để có cớ mà giết tôi”. La to ba lần như thế, thanh niên lại nghĩ: 
“Ta đi đâu bây giờ? À! Chư Tỳ khưu có tiếng từ tâm, vậy ta hãy vào ngủ nhờ trong 
chùa”. 

Quả thật những chúng sanh như thanh niên nây, trong thời kỳ an vui không bao 
giờ nghĩ tưởng đến chư Tỳ khưu đâu, chỉ khi nào lâm vấp cảnh khổ rồi mới có ý 
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muôn đi chùa. Thanh niên tự nghĩ: “Ta không còn chỗ nào khác đê nương nhờ” bèn đi 
vào chùa, kiêm một chồ tiện nghi đê năm ngủ. 


Đêm ây trong hoàng cung, quôc vương không sao an giâc điệp, vì hình bóng của 
thiêu phụ vân ám ảnh tâm tư. Quôc vương chỉ mong trời mau sáng đê xử tử thanh 
niên, ngõ hâu đoạt vợ của chàng. 


Cũng trong giờ đêm tối tăm ấy, dưới địa ngục đồng sôi, rộng khoảng sáu mươi 
do tuần, có bốn thanh niên bị đọa lạc xuống đó, đang bị nấu trong chảo dầu sôi, nổi 
lên chìm xuống như những hạt gạo. Từ trên miệng chảo chìm xuống đến tận đáy trải 
qua một thời gian là ba muôn năm, lại trải qua ba muôn năm khác mới trồi lên tới 
miệng chảo. Bốn chàng ngóc đầu lên, thấy được nhau, mỗi chàng định nói bài kệ 
nhưng không nói kịp, mỗi chàng chỉ nói kịp một tiếng rồi lại bị chìm xuống, lộn đầu 
rơi xuống đáy chảo. 


Đang băn khoăn, thao thức, vào lúc nửa đêm, quốc vương mộng nghe được bốn 
tiếng la của tội nhân dưới địa ngục ấy, thì giựt mình kinh sợ, lo lắng tự nghĩ: tài 
chắc là điềm báo cho trầm hoặc hoàng hậu sẽ băng hà, hay là ngai vàng sẽ đồ nát.. 
Thế là suốt đêm hôm ấy, quốc vương không sao chợp mắt được. 


Mặt trời vừa mọc, quốc vương cho triệu vị Quân sư vảo triều và phán hỏi: 


- Thưa quân sư, vào khoảng giữa đêm hôm nay, trầm nghe có tiếng la thật lớn, 
rât đáng kinh sợ. Trâm không biệt đó là điêm báo sự tai hại đên ngai vàng, đên hoàng 
hậu hay đên chính bản thân trâm. Cho nên trâm mới triệu quân sư vào đây. 

- Tâu đại vương, đại vương nghe được những tiếng gì? 

- Thưa quân sư, trằm nghe được bốn tiếng rời rạc là Du, Sa, Na, So. Xin quân sư 
hãy giải rộng nghĩa lý của những chữ nây. 

Vị quân sư Bà la môn như người đi trong đêm tối, chăng nhận ra đường lối nào 
cả. Sợ thú thật mình không biệt thì chứng tỏ mình là kẻ bât tài, sẽ mật cả uy tín và 
bông lộc, ông ta bèn kêu bướng răng: “Tâu đại vương, điêm nây hệ trọng lăm”. 


- Thưa Quân sư, điềm chỉ vậy? 

- Đó là điềm tại họa có liên quan đến thọ mạng của đại vương. 

Quốc vương nghe lời bàn ấu, tưởng chắc thật, càng thêm lo sợ bội phần, phán 
hỏi ông Bà la môn: 

- Thưa Quân sư, có cách nào ngăn ngừa tai họa ấy được chăng? 


__~ Tâu đại vương, có. Xin đại vương hãy bình tâm đừng có lo sợ. Hạ thần thông 
suôt Tam Phệ Đà (Veda) mà. 


- Cần phải làm gì để tránh tai họa? 


- Tâu bệ hạ, phải hi sinh người và vật, mỗi thứ một trăm để cúng tế thì bệ hạ sẽ 
tăng thêm tuôi thọ. 


- Quân sư cân những gì? 
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- Trăm con vol, trăm con ngựa, trăm bò đực, trăm bò cái, trăm dê đực, trăm dê 
cái, trăm gà trông, trăm con heo, trăm đông nam và trăm đông nữ. 


Như thê là, cứ mỗi loại chúng sanh, ông Bà la môn xin đức vua cho cắt đủ trăm, 
vì ông nghĩ răng: “Nêu ta xin bệ hạ bắt dân chúng nạp thú rừng thì họ nói là ta có ý 
bắt đê ăn thịt”. Nên ông mới xin đức vua cho bắt cả voI, ngựa và người vậy. 


Quốc vương nghĩ thầm: “Trẫm phải tiên bảo kỳ thân, tự mình lo cho bảo tồn 
sanh mạng mới được”. 


Vua bèn hạ lịnh: “Bắt tất cả chúng sanh cho mau”. Lịnh trên ban xuống, cấp 
dưới lập tức thừa hành, bắt vật hy sinh nhiêu hơn sô con đã ân định. 


Trong kinh liên quan đến xứ Kosala, có đoạn liên quan đến việc ây như sau: 
““Thời Ấy, quốc vương Pasenadikosala dự định cử hành đại lễ bằng sinh vật có năm 
trăm con bò đực, năm trăm bò cái, năm trăm dê đực, năm trăm đê cái, tất cả đều bị bắt 
cột chung chỗ xây cột tế, còn những nô lệ nam, nữ, những kẻ phục dịch, công nhân 
của đức vua bị hăm dọa sợ đòn, mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa lo sắp đặt công việc 
tê lề”. 


Dân chúng thương tiệc quyên thuộc của mình đã bị bắt, mạnh ai nây khóc than 
kê lê, tiêng kêu la ôn ào, hôn độn, nghe như quả địa câu có tri giác cũng biệt xót xa 
vậy. 


Khi ấy, hoàng hậu Mallikã nghe tiếng dân chúng kêu la, bèn vào triều kiến đức 
vua và hỏi răng: 

- Tâu đại vương, đại vương vẫn còn nguyên vẹn, đầy đủ lục căn, mà sao thần 
thiệp trông đại vương lại có vẻ bơ phờ hôc hác như thê? 


- Ái hậu Mallikã, hậu không hay biết răng: '“Trằm muôn điếc con ráy rôi sao?”. 
- Tâu bệ hạ, việc chi vậy? 


- Ban đêm, trẫm nghe được những tiếng quái gở như vậy, trẫm cho triệu quân sư 
vào hỏi thì quân sư cho biết đó là điềm tai hại đến tánh mạng của trẫm, phải cúng tế 
người vật, mỗi thứ là một trăm thì trằm mới được trường thọ. Trẫm nghe lời quân sư 
đề bảo tôn mạng sống, nên ra lịnh tìm bắt cho đủ tế vật đề hy sinh. 


Nghe vậy, hoàng hậu Mallikã nói rằng: 


- Tâu đại vương! Đại vương thật là mù quáng, si mê. Dâu sao đại vương cũng là 
bậc ăn trên ngôi trước, là chúa thiên hạ, hưởng lộc nhiêu hơn cả mọi người, có lý nào 
đại vương có trí kém cỏi như thê. 


- Sao hậu lại nói vậy? 


- Tại sao đại vương nghe chi lời của tên Bà la môn mù quáng, ngu sĩ, tự mình 
muốn sống lại gây sự chết chóc cho kẻ khác, gieo rắc sự khổ sâu thảm khốc cho dân 
chúng như vây? Trong chùa Jetavana gần đây, có Đức Bồn Sư đang ngự, Ngài là bậc 
Đại hùng, Đại lực, là Thây của chư Thiên và nhơn loại. Các việc quá khứ, hiện tại, vị 
lai Ngài thông suốt cả. Đại vương nên đến học hỏi nơi Ngài. 
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Khi ây, đức vua liên ngự lên chiêc loan xa nhỏ, cùng đi với hoàng hậu Mallika 
đên chùa. Trong tâm còn lo sợ chêt, nên chăng nói năng chi được hệt. Quôc vương chỉ 
đảnh lê Đức Bôn Sư, rôi ngôi nép một bên. 


Đức Bồn Sư mở lời, hỏi rằng: 

- Kìa đại vương từ cõi trời hay cõi nào đến đây? 

Quốc vương nghe vậy cũng làm thinh, không trả lời. Hoàng hậu Mallikã bèn 
đem mọi sự trình bạch lên Đức Thê Tôn: 


- Bạch Ngài, đức vua nói răng vào khoảng giữa đêm có nghe những tiếng quái 
dị, hỏi quân sư thì ông ấy cho biết là có điềm tại họa đến sinh mạng của đức vua. Nếu 
muốn ngăn ngừa phải bắt vật hy sinh mỗi thứ là một trăm, cắt cô lấy huyết tế thần thì 
sẽ được trường thọ. Quốc vương đã sai bắt nhiều chúng sanh, vì vậy con hướng dẫn 
đức vua đến đây. 


- Hoàng hậu nói thế có đúng không hở đại vương? 
- Bạch Ngài, đúng thế. 
- Đại vương đã nghe thấy những tiếng øì? 


Quốc vương bèn nhắc lại những tiếng mà mình đã nghe. Đức Như Lai nghe vừa 
dứt lời, thì đã hiểu rõ mọi sự như làn chớp xẹt một cách nhanh lẹ. Ngài bèn vỗ an đức 
vua: “Đại vương chớ có sợ hãi. Chẳng có việc chỉ tai hại đến đại vương cả, những 
chúng sanh tạo ác nghiệp muốn tỏ bày nỗi thống khổ của mình nên mới nói lên như 
thê đó”. 


- Bạch Ngài, bọn họ đã làm gì? 


Để giải rõ những nghiệp báo của bốn chúng sanh ấy, Đức Thế Tôn phán rằng: 
““Thê thì đại vương hãy lăng nghe”. 
Nói rồi, Ngài dẫn tích như sau: 

_ Thời quá khứ, lúc tuôi thọ của loài người là hai muôn năm thì Đức Thế Tôn có 
hông danh Kassapa giáng thê, Ngài cùng với hai muôn vị À la hán vân du khắp nơi, 
rôi ngự đên thành Bãranasi. Dân chúng trong thành rủ nhau, từ hai ba người hay đông 
hơn nữa, cùng họp nhau luân phiên đê bát cúng dường thực phâm đên các khách 
Tăng. 

Thời bấy giờ, trong thành Bãrãnasĩ có bốn vị công tử là con nhà Trưởng giả, nhà 


nào cũng có tài sản lên đến bốn trăm triệu đồng vàng. Họ giao du với nhau rất thân 
mật, họ thường hỏi nhau: “Nhà ta giàu có, tiền của ta để làm gì?”. 


Trong thời Đức Phật đang tại thế, Ngài đang vân du khắp nơi, “chúng ta hãy bố 
thí, cúng dường, tôn thờ, lễ bái, hãy thọ trì Tam quy Ngũ giới...”, không có cậu nào 
đề nghị như thế cả. Một cậu thì nói lên rằng: “Uống rượu nòng, : ăn THỊ béo rồi chúng 
ta sẽ thả rong chơi, đời sống chúng ta như thế cũng là thú vị lắm rồi”. Cậu khác nói: 
“Phải đó, gạo thơm ngon như hoa ngọc lan, với nhiều món sơn hào hải vị, ta ăn rồi thả 
đi chơi”. 
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Cậu thứ ba thì bảo: ““Fa bảo đâu bêp nâu món cà r1 thập câm có đủ thứ gia vị, ăn 
rôi ta sẽ đi chơi”. 


Cậu thứ tư lại có ý kiên: “Nây các bạn, ta sẽ chăng nầu cơm nước chi ráo, ta sẽ 
đem tiên của ra cho thê thường, chăng có nữ nhân nào lại chăng ham tiên, hê ta vãi 
tiên ra cám dô mua chuộc thì vợ con nhà ai mà thoát khỏi tay ta”. 


- Hay! Hay!... 


Tất cả bốn cậu đều chấp thuận đề nghị nây, từ đó về sau hễ thấy phụ nữ có sắc 
đẹp thì họ bỏ tiền ra quyến rũ làm cho phải thất tiết mới thôi. Họ phạm tội gian dâm 
như thế trong hai muôn năm, đến lúc chết bị sa xuống đại địa ngục A tỳ. Họ bị thiêu 
đốt trong đó suốt một thời gian không có Phật. Khi mạng chung do quả dư sót, họ lại 
sanh lên địa ngục đồng sôi, có bề sâu là sáu mươi do tuần, từ trên miệng chảo chìm 
mãi xuống đáy là ba muôn năm, rồi trải qua ba muôn năm nữa mới trồi đầu lên miệng 
chảo. Họ muốn nói nguyên một bài kệ mà nói không kịp, chỉ kịp mở miệng la lên có 
một tiếng rồi lộn chìm xuống đáy chảo. Đại vương hãy nói, đại vương nghe trước 
được tiếng gì? 


- Bạch Ngài, tiếng DU. 


Quôc vương chỉ nói ra vỏn vẹn có một tiêng văn tắt mà Đức Bôn Sư bô túc thành 
bài kệ như sau: 


1. “DuJjTvitamajivimhä, “Xưa ta sống nhuốc nho, 
'Yesanno na dadamha se; Chẳng bồ thí bao giò, 
ViJJjamanesu bhogesu, Tuy có nhiêu tiễn của, 
Dipam nakamha attanoti”. Không tạo chỗ nương nhờ”. 


Sau khi giải nghĩa bài kệ trên cho quốc vương hiểu, Đức Bồn Sư hỏi tiếp: 
Ö_ lâu đại vương, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đại vương nghe được những 
tiêng gì? 
- Bạch Thế Tôn, nghe được những tiếng nầy... 


Cứ mỗi lần đức vua đáp lời, Đức Bồn Sư lại bố túc thêm ba bài kệ, theo thứ tự 
như sau: 


2. “SatthivassasahassanI, “Ta ở sảu muôn năm, 
Paripunnäm1 sabbaso; Tròn đủ, nếu không lâm, 
Niraye paccamäananam, Trong địa ngục thọ khổ, 
Kadã anto bhavIssati”. Chừng nào hết bị cẩm ”. 

3. “Natthi anto kuto antfo, “Không hết cũng không cùng, 
Na anto patIdissatl; Không thấy chỗ cáo chung, 
Tadã hi pakatam pãpam, Bởi xưa ta tạo ác, 

Mâm tuyhañca mãr1sä”. Tôi cùng với các ông ”. 

4. “Soham nữna 1to gantvä, “Nếu tôi được thoát thân, 
'Yonim laddhãna mãnusim; Đầu thai làm thể nhân, 
Vadaññu s1lasampanno, Hiểu biết giữ đủ giới, 
Kahami kusalam bahunti”. Tạo thiện pháp nhiêu lần ”. 
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Lần lượt đọc ba bài kệ và giải thích nghĩa lý xong, Đức Bồn Sư tiếp lời rằng: 


- Tâu đại vương, bốn chàng đó, mỗi chàng đọc một bài kệ, mà đọc không kịp, 
chỉ chờ mở miệng nói được một tiêng thôi, rôi chìm trở xuông trong lòng chảo vậy. 


(Kế từ khi quốc vương Pasenadikosala nghe tiếng của bốn chúng sanh địa ngục 
ây, cho đên nay đã hơn hai mươi lăm thê kỷ mà họ cũng vân còn đang chìm xuông 
mãi mãi như thê). 

Nghe dứt thời pháp, đức vua phát sanh đại kinh cảm, đức vua nghĩ thầm: 
“Nghiệp tà dâm quả thật là nặng nê thay! Đức Thê Tôn bảo răng bọn họ bị thiêu đôt 
trong lòng địa ngục suốt khoảng thời gian không có Phật, mãn kiếp lại tái sanh vào địa 
ngục đồng sôi, bị nâu luộc sáu muôn năm như vậy, không biết đến thời gian nào mới 
được thoát khổ? Trẫm đây cũng có tâm tà vạy, yêu thương vợ kẻ khác, đến nỗi trằn 
trọc suôt đêm ngủ không an giâc. Từ bây giờ trở đi, trâm quyêt sẽ không nuôi ý niệm 
tà dâm nữa”. 

Nghĩ rồi, quốc vương bạch Đức Như Lai: 

- Bạch Ngài, hôm nay trẫm mới biết là đêm dài. 


Thanh niên là cựu thị vệ quân, đang ngồi nơi hội trường nghe thấy mấy lời của 
đức vua, trong tâm nghĩ: “Ta gặp được cơ hội may mãn rôi”. Thanh niên bèn bạch với 
Đức Bôn Sư: 


- Bạch Ngài, đức vua hôm nay mới thấy đêm dài bấy nhiêu đó, còn con ngày 
hôm qua chính con đã biệt là dặm đường dài. 
Đức Bồn Sư so sánh hai câu nói của hai người, rồi bảo rằng: 
- Đêm dài đối với một số người, dặm dài đối với một số người, con đường luân 
hôi dài đôi với kẻ ngu sI. 
Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên một thời pháp, rồi Ngài kết luận bằng bài kệ 
răng: 
60. “Dnthã Jagarato ratfI, 
DIgham sanftassa yoJanam; 
Digho balãänam samsäro, 
Saddhammam aviJänatam”`. 
“Đêm dài vì giấc chẳng an, 
Dặm dài chìm nói, lại càng tháy xa, 
Đưởng đời vạn nẻo quan hà, 
Kẻ dót Chánh pháp, chậm qua luân hồi `. 
CHÚ THÍCH: 
Tiếng DigJa trên đây nghĩa là dài. Thường thì một đêm có ba canh (theo bên Ấn 
Độ thời xưa), nhưng đôi với người thao thức câm canh thì thây như là đêm dài gâp đôi 
gâp ba vậy. 
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Đêm không thây dài đôi với người chỉ biệt ăn no ngủ kỹ, mặt trời lên cao mà còn 
lăn qua trở lại trên giường. Người đại lãn ăn đô (mahäkusito) cao lương mỹ vị, năm 
ngủ chô sang trọng, người toại hưởng ngũ trân cũng chăng biêt răng đêm dài. 


Hành giả tỉnh cần hành thiền suốt đêm, vị Pháp sư thuyết pháp và thính giả ngồi 
trong hội trường, người bị bịnh hành như nhức đâu, nhức răng chăng hạn, hoặc người 
thọ khô vì bị thương như đứt tay chân, là lữ khách dạ hành mới biêt đêm dài. 


Yoøjanzm: Là do tuần, dài bằng bốn dặm (độ mười sáu cây số), nhưng đối với 
khách lữ hành mệt mỏi thì thấy như là dài gấp đôi, gấp ba lận. Quả nhiên, khách đi 
đường xa cả ngày mệt nhừ, mà thấy hành trình còn thăm thắm, gặp ai cũng hỏi: 
“Thôn, xã ở phía trước, cách đây còn bao xa?”, nghe đáp: “Một do tuần”, khách ráng 
đi một lát lại hỏi người khác, người nây cũng đáp “Một do tuần”, khách hỏi đi hỏi lại, 
hết người này đến người kia, họ đều đáp: “Một do tuần”. Khách thấy chán ngán than 
rằng: “Cha! Một do tuần! Sao mà dài như thế?”. Và người ấy thấy dài gấp đôi, gấp ba 
lúc bình thường. 


Bãlãnam: Là những kẻ ngu si, không biết đến sự lợi ích (tức là Níp Bàn) trong 
đời nầy và kiếp sau, những kẻ ngu s¡ không thể chấm dứt cái vòng luân hồi được. 
Những người nào thông hiểu Chánh pháp (Sadhamma) nhứt là ba mươi bảy nhân sanh 
Bỏ Đề (Sattatimsa Bodhipakkhiya) những người ây mới tận cùng con đường sanh tử 
được, còn đối với những kẻ dốt Chánh pháp thì con đường nây dài vô tận. Vả lại, đặc 
tính của nó bao giờ cũng vậy, cho nên mới gọi là dài. Đề cập đến nó, có Phật ngôn 
rằng: Anamatagsoyam bhikkhave samsäro pubbã kotim na paññãyatfti”. — “Nây các 
Tỳ khưu! Đường luân hồi vốn vô thủy, khởi điểm của nó không thê thấy được”. 


Đối với những người ngu si không thể tận cùng con đường sanh tử, thì thấy nó 
đài hệt sức dài. 
sg 


Thời pháp vừa dứt, thanh niên chứng đắc quả Nhập lưu, ngoài ra nhiều người 
khác cũng chứng đắc Thánh quả, nhứt là Nhập lưu. Đại chúng thính pháp cũng hưởng 
được lợi ích. 

Quốc vương đảnh lễ Đức Bồn Sư, ngự về nơi cây trụ cột chúng sanh là tế vật, 
truyền quân mở trói, phóng thích cả người lẫn vật đã bị bắt chuẩn bị hy sinh. 


Cả bọn nam, nữ được thả tự do â Ấy, được tắm gội sạch sẽ, rồi ai trở về nhà nấy. 
Lúc đi đường, họ ca tụng công ơn của hoàng hậu Mallika, nói răng: 

- Chúng mình còn được sống sót ngày nào, cũng là nhờ ơn cứu tử của hoàng hậu 
Mallika. 

Chiều hôm ấy, chư Tỳ khưu câu hội nơi giảng pháp đường, khởi lên pháp luận 
như sau: “Hiên trí thay bà Mallika nây. Nhờ có trí tuệ, bà đã cứu tử huờn sanh cho bây 
nhiêu người và vật như thế”. 

Đức Bồn Sư ngự đến giảng đường, phán hỏi: “Nầy chư Tỳ khưu! Hôm nay các 
ông thảo luận vê việc chi vậy?”. 


- Bạch Thế Tôn, việc như vây... 
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Đức Bôn Sư bảo răng: 


- Nầy các Tỳ khưu, chăng phải chỉ bây giờ nàng Mallikã dùng trí tuệ của mình 
mà cứu tử cho nhiều người, thuở xưa nàng cũng đã từng như thế, đã cứu mạng nhiều 
người lắm rồi. 


Để minh chúng việc này, Đức Bồn Sư thuật lại tiền tích như sau: 


Thời quá khứ, có vị hoàng tử xứ Baränasi, đi đến gốc một cây đa, khấn vái thọ 
thần hóa sanh nơi cây ấy răng: “Câu xin Thiên vương chứng giám. Trong cõi Diêm 
phù nầy có một trăm lẻ một quốc. vương và một trăm lẻ một hoàng hậu. Nếu khi phụ 
hoàng tôi thăng hà mà tôi được kế vị ngai vàng, tôi sẽ lây huyết cổ của họ mà cúng tế 
Thiên vương”. 


Khi vua cha thăng hà, thái tử ấy được tôn vương, _nghĩ rằng: “Do nhờ Thiên 
vương phủ hộ, mà trẫm được lên ngôi cửu ngũ. Vậy trầm phải lo việc trả lễ hoàn 
nguyện”. 


Tân vương bèn cử đại đội hùng binh, ngự giá thân chính, đánh chiêm một nước 
láng giêng, bắt được đức vua và hoàng hậu, rôi mang theo đi đánh chiêm nước khác, 
lần lượt băt được tât cả các đức vua và hoàng hậu của một trăm lẻ một nước. 


Đại vương Bãranasi đem tất cả đến gốc cây đa, chỉ trừ một mình bà hoàng hậu 
của vua Ugøsasena (Kiêu Binh) tên là Dhammadinna (Pháp Thí) được miên vì đang 
hoàn thai. 


Đại vương sai quân lính quét dọn quanh gốc cây đa, tính răng: “Đề cho bấy nhiêu 
người đây uông thuôc độc dược rôi ta sẽ hành quyêt họ”. 


Vị Thọ thần nơi gốc cây đa nghĩ rằng: “Quốc vương nây đã cho rằng nhờ ta phù 
trợ mà chiến thắng, bắt được bấy nhiêu đức vua cùng hoàng hậu, nên định lấy máu 
của họ mà cúng tế ta. Nếu để cho quốc vương nây hành quyết họ thì dòng giông vua 
chúa trên cõi Diêm Phù phải bị tiêu diệt, mà gôc cây đa cũng bị lem ô. Ta có thể nào 
ngăn trở được cuộc lưu huyết này chăng?”. 


Sau khi quán xét, biết mình không đủ khả năng, vị Thọ thần lại đi tìm vị chư 
Thiên khác, nhưng khăp thê giới Ta bà, gặp vị chư Thiên nào, vị ây cũng đêu khước 
từ cả. 

Vị Thọ thần đến cầu cứu nơi Tứ Đại Thiên Vương, các vị nầy cũng kinh sợ thối 
thác răng: “Chúng tôi không đủ quyên năng, Ngài hãy tìm vị nào mà phước báu cùng 
trí tuệ cao trội hơn chúng tôi mà sở cậy”. 

Thọ thần bèn lên cung trời Đao Lợi vấn kế nơi đức Đề Thích và nói khích rằng: 


“Tâu Thiên vương, nêu Ngài cứ ngôi khoanh tay không chịu can thiệp thì ặt dòng 
giống vua chúa phải tận diệt. Xin Ngài tế độ, chở che cho họ”. 


Đức Đề Thích đáp: “Chính trẫm cũng không làm sao ngăn trở được việc này. 
Nhưng đê trâm bày cách cho khanh”. 

Phán rồi, đức Đề Thích dạy răng: “Bây giờ khanh hãy trở về vận y phục toàn 
màu đỏ cho quôc vương dê ngó thây, rôi khanh hiện từ trong thân cây bước ra, đứng 
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trước mặt đức vua. Khi đức vua thấy khanh, ắt nghĩ rằng: “Vị chư Thiên của trẫm đến 
rồi kia. Đề trẫm yêu cầu Ngài chậm lại một giây phút”. 

Chờ cho đức vua xin điều nầy, điều nọ xong, khanh hãy bảo rằng: “Quốc vương 
trước có hứa với ta là sẽ bắt đủ một trăm lẻ một đức vua và một trăm lẻ một hoàng 
hậu đem đến cây nây lẫy máu cô cúng tế để trả lễ. Hiện nay các vua thì đủ mà thiếu 
một vị hoàng hậu của vua Uggasena. Ta không nhận lễ của người dối trá như quốc 
vương đâu”. 

Khanh nói như thế, khi đức vua nghe được sẽ cho bắt hoàng hậu Dhammadinnä 
đến, hoàng hậu sẽ thuyết pháp thức tỉnh quốc vương và cứu thoát cho bấy nhiêu nhân 
mạng. 

Đức Đề Thích chỉ bày cách thức cho vị Thọ thần. Vị này y theo kế ấy mà thi 
hành. Quả nhiên, đức vua khiến bắt luôn hoàng hậu Dhammadinnã đem đến gốc cây 
đa. Hoàng hậu Dhammadinnä đến nơi, nàng đi đến đảnh lễ chồng, là vị vua ngồi phía 
sau cùng của các vua chư hầu. 


Đức vua cả giận, bắt lôi hoàng hậu Dhammadinnä răng: 


- Trẫm là đàn anh lớn nhất nơi đây, sao nàng không đảnh lễ, lại đi đảnh lễ nhà 
vua đàn em tât cả vậy? 


Hoàng hậu bình tĩnh trả lời rằng: 


- Thiếp có gì trực thuộc nơi đại vương đâu? Đức vua này là phu quân của thiếp, 
đã ban cho thiệp danh quyên tước lộc, mà bảo thiệp đừng đảnh lê đê đi đảnh lê đại 
vương, thì nghĩa là sao? 


Vị Thọ thần hiện ra, tán dương hoàng hậu Dhammadinna: 

- Đúng như thế nàng ạ! Đúng như thế. 

Đoạn Thọ thân cúng dường nàng một năm hoa. 

Quốc vương lại hỏi rằng: 

- Thế nàng không đảnh lễ trằm thì thôi. Còn vị ban cho trẫm vương quyên là chư 
Thiên có đại oal lực như thê, sao nàng không đảnh lễ? 

- Tâu đại vương, sở dĩ đại vương bắt được các vua chư hầu đó là do công lao 
phước đức của đại vương, chớ nào phải vị chư Thiên bắt nạp cho đại vương đâu? 

Lần thứ hai, vị Thọ thần lại tán dương: “Phải lắm nàng à”, rồi Thọ thần lại dâng 
cho hoàng hậu một năm hoa thứ hai. 

Khi ấy, hoàng hậu Dhammadinnä lại nói tiếp: 

- Đại vương cho rằng vị chư Thiên nầy đã bắt được các chư hầu mà nạp cho đại 
vương ư. Hiện giờ đây, tàng cây phía bên trái của vị chư Thiên của đại vương đã bị 
cháy, tại sao vị chư Thiên không dập tắt lửa được, nêu vị ây có thân oal đại lực? 

Lần thứ ba, Thọ thân lại hiện ra khen: “Đúng lắm, nàng à! Phải lắm nàng à”, và 
lại dâng thêm một năm hoa như trước. 
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Đang đứng nói, bỗng nhiên hoàng hậu cất tiếng khóc, rôi lại cười. Khi ây, quốc 
vương lây làm lạ hỏi: 


- Bộ nàng điên rồi hay sao? 
- Tại sao bệ hạ lại nói như thế? Những người như thiếp không phải là điên đâu! 
- Không điên thì tại sao nàng khóc, rồi lại cười khan như thế? 


- Tâu đại vương, đại vương hãy nghe đây: Trong quá khứ thiếp sanh làm con gái 
của một gia đình gia giáo, đến khi xuất giá theo về nhà chồng. Nhận thấy người bạn 
của chồng đến chơi, muốn làm cơm đãi khách, thiếp đưa tiền bảo tớ gái đi mua thịt, 
nó đi rồi trở về bảo: “Không có thịt”. Nghe vậy, thiếp bắt con đê cái đem ra phía sau 
nhà, đè xuống chặt đầu làm cơm đãi khách. Vì tội chặt đầu con dê cái, thiếp bị hình 
phạt trong địa ngục, do quả còn dư sót, thiếp bị chặt đầu nhiều lần bằng số lông con 
dê mà đến tội như vậy. Còn đại vương sát hại bấy nhiêu mạng người này thì không 
biết đời nào mới thoát khỏi tội khổ? Vì nhớ tưởng đến nỗi đau khổ to lớn của đại 
vương mà thiếp khóc lên như vậy. 

Nói rồi hoàng hậu ngâm kệ rằng: 

“EkIissa kantham chindItvä, 
Lomagananäya paccIsam; 
Bahunnam kanthe chetvãäna, 
Katham kahasi khattiyäti”. 


Kê hiếp chặt cổ một con dê cái, 

Băng số lông kiếp phải thọ hình, 

Chặt cổ quá nhiêu chúng sanh, 

Làm sao thoát khổ tội tình, đại vương? ”. 


- Còn nàng cười là vì sao? 


- Tâu đại vương! Thiếp cười vì biết rằng: Chỉ còn đền tội một lần nữa là thiếp 
được thoát khô. 


Lần thứ tư, vị Thọ thần hoan hô: “Phải lắm nàng à”, và Thọ thần lại dâng cho 
hoàng hậu Dhammadinna một năm hoa nữa. 


Quốc vương thở dài than rằng: “Ôi nghiệp của trẫm nặng lắm thay. Theo lời 
nàng nói, nàng chỉ giết một con dê cái mà bị đọa địa ngục thọ khổ rồi, do duyên 
nghiệp còn dư sót, khi tái sanh trở lại còn phải chịu bị chặt đầu trong số kiếp nhiều 
băng số lông dê ấy. Huống chỉ giờ đây, trẫm sát hại biết bao nhiêu người, thì biết đến 
bao giờ trẫm mới đạt đến an vui được”. 


Quốc vương liền đích thân mở trói, thả các chư hầu rồi đảnh lễ Các vị cao niên, 
chấp tay xá các vị trẻ tuôi, cầu xin tất cả hãy tha lỗi cho mình. Đoạn sắp đặt tiễn đưa 
mỗi vị trở về nguyên quốc. 


Sau khi thuyết dứt tích nầy, Đức Bồn Sư kết luận: 
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- Như thế, nầy các Tỳ khưu, không phải chỉ bây giờ hoàng hậu Mallikã mới đem 
trí tuệ của mình ra áp dụng mà cứu tử đại chúng đâu. Xưa kia nàng cũng từng cứu tử 
như thế rồi. 

Đoạn Đức Bồn Sư dẫn giải thêm rằng: Quốc vương Bãränasĩ, nay là đức vua 
Pasenadikosala, hoàng hậu Dhammadinnä nay chính là nàng Mallikã, vị Thọ thần nay 
chính là Như Lai vậy. 


Dẫn giải xong, Đức Bổn Sư lại thuyết pháp thoại, rồi nhắc nhở chư Tăng rằng: 
“Nây các Tỳ khưu! Tội sát sanh quả là điêu chăng nên làm, thật vậy, những kẻ sát 
sanh hăng khóc lóc, thở than vĩnh kiêp”. 


Rôi Đức Bôn Sư ngâm lên kệ ngôn sau đây: 


“Evañce satfa Janeyyum, 
Dukkhayam Jãatisambhavo; 
Na pãno pãmnam haññe, 
PanaghatI hi socatTtI”. 


“Chúng sanh nên biết rành như thế, 
Sanh mạng nây chẳng dễ được đâu, 
Đừng ham sát hại lẫn nhau, 

Vì kẻ háo sát hằng đau khổ hoài ”. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Thân nghèo có vợ sắc tươi xinh, 
Báo hại chàng trai suýt lụy mình, 
Trưởng gấm hẳu vua, e vạn tử, 

Dặm đường kiếm vật, khó toàn sanh. 
Vào chùa tạm lánh cơn tai biến, 
Gặp Phật liên tan mối hận tình, 

Cố sát, tà dâm nghe đã rõ, 

Ngàn đau, muôn khổ, tội nên kinh. 


DỨT TÍCH CHÀNG THANH NIÊN CÓ VỢ ĐẸP 
CŒ2##tt 
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To the sleepless, nighí is long; to the tuearu, the league; to the ignoranf the cụcle of existence. 


60. Đêm dài đối với những người không ngủ. Đoạn đường dài đối với người mệt mỏi, và 
vòng luân hồi dài với người ngu sỉ. 
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V.2- Tích ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP 
(Mahakassapattherassa saddhiviharikavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 61) 
“Carañce naãdhigaccheyya, “Nếu chẳng được chung đường, 
Seyyam sadisamattano; Người hơn hoặc tương đương, 
Ekacariyam dalham kayir3, Thà quyêt di độc chiêc, 
Natthi bãle sahäyatã”, Kẻ ngu không chô nương”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngụ tại gần thành Sãvatth1, 
đê cập đên một đệ tử của đại đức Mahakassapa. 


Câu chuyện nây phát khởi từ thành Rãjagaha (Tàu âm là La Duyệt Kỳ). 


Tương truyền rằng: Thuở ấy, Đại đức nương náu trong động Pipphaliguha (Lạt 
Tiêu), phụ cận thành RãJagaha, Ngài có được hai đệ tử theo hâu. 


Trong hai vị, một vị thì chăm làm phận sự đàng hoàng, tử tế, còn vị kia thì xảo 
trá, thường mạo nhận công việc của bạn như là của chính mình làm. Như khi biết bạn 
sắp đặt nước rửa mặt, cây chà răng xong rồi, thì ông mau đến bạch với Đại đức trước 
rằng: “Bạch Ngài, nước rửa mặt, cây chà răng đã sẵn rồi, xin thỉnh Ngài đi rửa mặt”. 
Đến giờ Đại đức rửa chân hoặc tăm gội chăng hạn, ông ta cũng đi thỉnh Đại đức như 
thê đó. 


Vị đệ tử siêng năng làm phận sự, thấy vậy nghĩ rằng: “Ông nầy luôn cướp công 
lao của ta, làm Đại đức ngỡ lầm là của ông. Ta phải làm cho ông bỏ tật ấy mới được”. 


Đến xế chiêu, vị kia ngủ dậy, thấy hơi nước nóng xông ra, nghĩ rằng: “Chắc có 
nước sôi nâu. sẵn để trong nhà tắm”, có ngờ đâu khi ông lười biếng, ăn rôi đi ngủ, vị 
siêng năng nấu nước tăm, châm đây bình, giấu phía sau phòng tăm, chỉ chừa lại trong 
nôi độ gáo nước sôi đủ cho có hơi nước bay ra thôi. 

Thê nên, vị lười biêng đi đên bạch với Đại đức: “Xin thỉnh Ngài đi tăm”. Nói rôi, 
ông ta cùng đi với Đại đức đi vào nhà tăm. 

Không thây có nước, Đại đức hỏi: “Nước ở đâu, đạo hữu?”. 

VỊ ây liên đi vào nhà nầu nước, đưa vá vào nôi nước, mới biết là nôi không, bèn 
xách bình đi ra giêng, vừa đi vừa căn nhăn: “Hãy coi đó, thứ đô mât dạy, nó bắt cái 
nôi không lên bêp rôi bỏ đi đâu mât. Làm mình tưởng có săn nước trong nhà tăm, mới 
đi thỉnh Đại đức”. 

Khi ây, vị đệ tử siêng năng xách cái bình nước nóng giâu sau nhà tăm, đem vào 
nhà tăm. Đại đức nghĩ: “Ông sư trẻ nói: Nước nâu săn rôi, đê trong nhà tăm, thỉnh 
Ngài đi tắm, mà giờ đây lại vừa xách bình đi múc nước vừa căn nhăn, thê là nghĩa làm 
sao ?”. 


Đợi vị ây trở lại, Đại đức bảo ông ngôi đàng hoàng, rôi ban huân từ răng: 
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- Nây đạo hữu, phàm là Tỳ khưu thì việc nào có làm mới nhận là của mình làm, 
bằng không thì thôi. Còn ông, ông đã nói với ta: “Trong nhà tắm đã có nước sẵn, thỉnh 
Ngài đi tắm”. Nhưng ta vào thì đứng chờ, còn ông thì xách bình vừa đi vừa cằn nhẳn. 
Người xuất gia không nên làm như thế. 


VỊ đệ tử nói thâm: “AI mà coi, Ngài Đại đức mà còn làm như vậy đó. Vì vân đê 
nước tăm mà Ngài rây ta nặng nê như thê”. Ông giận thây tê độ, nên hôm sau không 
đi khât thực với Đại đức. 


Đại đức cùng với đệ tử kia đi đến một địa phương nọ. Trong lúc vắng Đại đức, 
vị đệ tử cứng đâu, đi đên nhà của người hộ độ Đại đức. Chủ nhà hỏi: 

- Bạch Ngài, Đại đức đâu rồi? 

- Đại đức trong mình không được khỏe nên còn ngôi trong chùa. 

- Bạch Ngài, tôi phải làm gì bây giờ đây? 

- Ông hãy đặt bát dâng cho Đại đức những thực phẩm có tên như vầy... như vầy... 


Tỳ khưu â ấy giả cách đi bát về nuôi thây, nên nói món gì thì chủ nhà lo tìm đủ 
món ây rồi để bát cúng dường. Ông ta đi nửa đường, kiếm chỗ ngôi ăn hết rồi mới đi 
về chùa. 


Ở địa phương nơi Đại đức đến, người ta dâng cho Đại đức lá y lớn, bằng vải 
nhuyễn rất tốt. Đại đức cho lại vị Đệ tử theo mình. Ông nầy mừng rỡ lấy chiếc y mới 
đắp lên mình. 


Qua hôm sau, Đại đức đến nhà người hộ độ của mình. Chủ nhà bạch lại rằng: 


- Bạch Ngài! Nghe nói Ngài không được khỏe trong mình, chúng con có sắp đặt 
thực phâm theo lời chỉ dân của ông Tỳ khưu trẻ và gởi ông đem vê dâng Ngài. Chăng 
hay Ngài dùng rôi, nghe có khỏe trong mình chưa? 


Đại đức nghe vậy, Ngài làm thỉnh. Đại đức về đến chùa, khi vị ấy đảnh lễ Ngài 
xong, Đại đức dạy răng: 


— Nây đạo hữu! Nghe nói ngày hôm qua ông đã làm việc như vậy. Những người 
xuât gia không nên ăn, dùng những thực phâm mà mình quán thây không hợp lẽ đạo 
như vậy. 


Bị rầy lần nầy, ông đệ tử giận lăm, bèn cột oan trái với Đại đức: “Bữa hôm trước 
về vụ nước, Ngài đã cho ta là kẻ láo xược, ngày hôm nay thực phẩm mà Thiện tín hộ 
độ của Ngài dâng ta, ta đã ăn hết rồi. Ngài còn bảo là phải quán xét rồi mới nên thọ 
dụng. Được y mới tốt, Ngài cho riêng đệ tử theo hầu Ngài. Ôi! Nghiệp của Ngài nặng 
lắm thay! Đã đối xử khắc nghiệt với ta thì ta cũng sẽ biết cách mà đối phó vậy”. 


Hôm sau, thừa lúc Đại đức đi vào làng, ông Sư ây ở lại một mình nơi chùa, lây 
gậy đập bể hết các đồ vật dụng của Đại đức, lại nổi lửa đốt cái cốc lá của Đại đức. 
Còn món nào không thể cháy, ông ta lẫy chày vồ đập bể ra rồi bỏ đi luôn. VỀ sau, ông 
ta chết bị đọa xuống địa ngục Vô Gián (Avici). 


Đại chúng khởi lên bàn tán việc nây như vây: “Nghe nói đệ tử của Đại đức 
không chịu đựng nôi sự giáo hóa của Đại đức, nôi xung lên đã đôt cháy cái thảo am 
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của Đại đức và bỏ đi mất rồi”. Sau đó, có Tỳ khưu rời thành Rãjagaha đến thành 
SäavatthI, đi vào Tịnh xá Jetavana đê yêt kiên Đức Bôn Sư. Khi vị nây đảnh lê xong, 
Đức Bôn Sư tiêp chuyện thân hữu, rôi bảo răng: “Ông từ đâu vê vậy?”. 


- Bạch Ngài, con từ thành Rãjagaha đến đây. 
- Kassapa con trai ta có dễ chịu chăng? 


- Bạch Ngài, được dễ chịu. Tuy nhiên có một vị đệ tử của Ngài đã chẳng nghe 
lời giáo huấn của Đại đức, mà còn sanh tâm thù hận, nỗi lửa đốt cháy thảo am của Đại 
đức rồi bỏ đi mắt. 

Đức Bồn Sư minh định răng: “Không phải chỉ bây giờ ông ấy mới căm thù khi 
được nghe lời giáo hóa đâu. Xưa kia, ông cũng đã từng căm thù như thế rồi. Không 
phải chỉ bây giờ ông ta mới phá cốc đâu, xưa kia ông ta cũng đã từng phá hoại như thế 

ðï”. Đoạn Đức Bồn Sư tiếp theo thuật lại tiền tích của ông đệ tử ngỗ nghịch. 


Thuở xưa, dưới triều đại của vua Brahmadatta, đóng đô tại kinh thành Bãranasi. 
Trong miễn núi Tuyết Lãnh, có một con sáo trú ân trong ô của nó làm. 


Một hôm, trong lúc mưa, một con khỉ rét run lập cập, mon men đi vào miễn núi 
ấy. Sáo thấy khi bèn hót lên bài kệ rằng: 
“Manussasseva te s1sam, 
Hatthapada ca vãnara; 
Atha kena nu vannena, 
Agarante na vIJjafTti”. 


“Anh có đầu giống người, 
Đủ tay chân, khỉ ơi, 

Sao không làm nhà ở, 

Để lang thang ngoài trời ”. 


Khi nghĩ thầm: “Dầu ta có đủ tay chân, nhưng ta còn thiếu trí tuệ sáng suốt để 
kiên tạo nhà”. 


Muôn nói sao cho sáo biệt được biệc nây, khỉ cũng hú lên kệ răng: 


“Manussasseva me sI1sam, 

Hatthapada ca singila; 

Yahu set(ha manussesu, 

Same paññã na vIJJafIti”. 

“Ta có đầu giống người, 

Đủ tay chân, sáo ơi! 

Nhưng ta thiểu trí tuệ, 

Phải thua kém người đồi `. 

Câu chuyện đối đáp về nhà ở giữa cầm và thú, ban đầu còn êm ái, nhưng lần 

lần đi đến chỗ gay cần. Sáo liền nói lên hai bài kệ trách khỉ rằng: 


“Anavatthitacittassa, 
Lahucittassa dubbhino; 
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Niccam addhuvasTlassa, 
Sukhabhävo na vIJJatI”. 


“Người có tâm bắt an, 
Nóng nảy gây oan trái, 
Thường bôn chôn liễng khi, 
Không vui vẻ hân hoan ”. 


“So karassanubävam tvam, 
Tvam vitivattassu s1liyam; 
S1tavataparittanam, 
Karassu kutIkam kapTIti”. 


“Tự nâng cao giá trị, 
Thời giờ đừng lãng phí, 
Anh nên cát cái chòi, 
Gió rét có nơi nghỉ”. 

Con khỉ tức giận nói rằng: “Con nầy dám chê ta là kẻ có tâm bất an, có tâm nóng 
nảy, ưa gây oan trái và thường bôn chôn. Bây giờ, ta hãy cho nó thây sự ưa gây oan 
trái của ta một lân cho nó tởn”. Khi ta liên bức phá tan hoang ô của con sáo. Con sáo 
thây động ô, vội thoát ra ngoài rôi bay mât. 

Sau khi thuyết xong tích này, Đức Bồn Sư dẫn giải rằng: “Con khi lúc trước nay 
là vị Tỳ khưu phá côc thây tê độ, còn con sáo nay là Mahakassapa vậy”. 

Đề kết luận, Đức Bồn Sư lập lại rằng: 

- Như thế, này các Tỳ khưu, không phải bây giờ người giáo huấn bị phá hoại chỗ 
ngụ của người. Còn con trai của ta là Mahakassapa mà ở chung với kẻ ngu sĩ như thê, 
thà là ở một mình đơn chiêc còn hơn. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết kệ rằng: 

61. “Carañce nadhigaccheyya, 

Seyyam sadisamattano; 

Ekacariyam dalham kaytra, 

Nathi bale sahayatä”. 

ó1. “Ví như chẳng được kết đôi, 

Với người cao hoặc băng ngôi thứ mình, 
Thà răng quyết chí độc hành, 

Kẻ ngu chăng phải bạn lành thâm giao ”. 

CHÚ GIẢI: 

Carafice: Trên đây nghĩa là đi, chỉ một trong bốn oai nghi, được dùng một cách 
văn tắt, phải hiệu rộng ra là “đi tìm bạn lành”. 

Seyyam sadisamaffano: Là nếu không gặp được người nào cao hơn mình hoặc 
ngang hàng mình vê phương diện Giới, Định, Tuệ. 
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Ekacariydmw: Thà là đi một mình. Quả thật vậy, kết bạn với người cao thì Giới 
hạnh càng thêm tăng tiến, kết bạn với người bằng thì Giới hạnh không suy giảm, còn 
kết bạn với kẻ kém hèn, khi ở chung, ăn chung, làm việc chung thì Giới hạnh lần lần 
bị thua sút. Có Phật ngôn rằng: “Evaripo puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na 
payirupasitabbo aññatra anuddaya aññatra anukampđfi”. — “Kẻ nam tử như vậy ta 
không nên thân cận, không nên giao du, không nên liên kết, ¡ trừ ra vì lòng thương xót 
muôn rễ độ”. Cho nên nếu vì lòng bi mẫn ta thấy rằng: Được nương theo ta, thanh 
niên này sẽ tăng trưởng Giới hạnh. Rồi ta đối đãi tử tế mà không cầu mong sự đền đáp 
chút nào, nêu ta làm được như vậy thì rất tốt, băng không được như vậy thà ở một 
mình tốt hơn. 


Dalham kayirã: Là lời cô tịch một mình kiên cố, bền bỉ trú tâm trong bốn oai 
nghi như là bạn đông cư. Tại sao vậy? 


Natthi bãle sahãyafã: Không có tình bạn nơi kẻ ngu. Tiếng sahãyzã (tình bạn) 
được dùng với nghĩa phần Tiểu giới, phần Trung giới, phần Đại giới, mười đề luận 
(kathävatthũni), mười ba chi pháp Đầu đà (dhutañga), Pháp Minh sát, bốn Đạo, bốn 
Quả, ba cái Minh (v1JJ3), sáu cái thông (abhiñña). Những Giới đức trên đây không có 
nơi kẻ ngu SI. 


Khi thời pháp chấm dứt, vị Tỳ khưu khách chứng đặc Tu Đà Hườn quả. Các vị 
khác cũng có nhiêu vị chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Đại chúng 
thính pháp đều hưởng được sự lợi ích. 


tg 
Dịch Giả Cần Đề 


Đại đức Ma Ha Ca Diếp dạy kẻ ngu, 
Không ơn thì chớ, lại sanh thù, 
ưu cơ sắp sẵn liên thiêu cốc, 
Thủ đoạn hành xong, vội rút dù. 
Bạc nghĩa đã đành sa cảnh khổ, 

Vòng tình còn chịu phí đời tu, 
Kiếp xưa là khi, nay người ngợm, 


Xác đổi nhưng mà trí vân lu. 


DỨT TÍCH ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP 
ki 
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Ifone finds no equal or superior for conpan, a solifar career is corn„nendable. 


61. Nếu ta không tìm được người bạn bằng mình hoặc hơn mình, thì nên 
sống đơn độc là tốt nhất. 
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V.3- Tích TRƯỞNG GIÁ A NAN 


(Anansefthivatthu) 
sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 62) 
Puttã mˆatthi dhanam matthi, ®Ta có con, có của, 
Iti balo vi haññati; Kẻ ngu cứ lo âu, 
Attfä hi attano natthi, Bản thân không tự chủ, 
Kuto put(ä kuto dhanam”. Nào con đâu, của đâu ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Sãvatthi, đề 
cập đên ông Trưởng giả Anan (A Nan). 


Tương truyền rằng: Thời ấy trong thành Sãvatthĩ, có vị Trưởng giả tên nan, có 
đại gia sản đên tám trăm triệu đông vàng, nhưng lại có tiêng là Đại Hà Tiện. 


Cứ mỗi kỳ nửa tháng, ông ta nhóm họp thân quyến một lần, rồi trước mắt mọi 
người trong gia tộc ông gọi công tử Mũulasrri (Tiên Tài) là con trai ông, nhắc nhở rắng: 


- Chớ nên cho răng tám trăm triệu đông đây là nhiêu rôi. Dâu có của cũng chăng 
nên bô thí. Hãy ráng làm cho tiên của sanh lên mãi, dâu một đông cũng chăng nên tiêu 
phí mà hao hụt gia tài. 


Ông nhắc nhở con trai ba lần như thế. Kế đó, ông đọc luôn bốn câu kệ: 


“AñJananam khayam disva, 
Upacikanañca ãcayam; 
Madhunañca samahãram, 
Pandito gharamävaseti”. 


Lược dịch: 


“Thấy những giọt thuốc hư, 

Mới góp chứa vào ố, 

Cơm với chút mát dư, 

Hiển sĩ ngôi nhà độ ”. 

Thời gian sau, không kịp chỉ năm hầm lớn tài sản của mình cho con biết, ông 
Trưởng giả Änan hà tiện nhưng rất tự mãn qua đời. Tâm thức của ông tái sanh trong 
lòng một phụ nữ Chiên đà la (Candäla: giai cấp cùng đinh của Ân Độ thời xưa) cư ngụ 
trong một làng nhỏ ngoài cổng thành Sãvatthi. 


Quốc vương hay tin ông Änan từ trần, bèn triệu công tử Mũlasiri vào bệ kiến, rồi 
phong chức Trưởng giả cho công tử. 


_Một ngàn gia đình Chiên đà la vẫn cùng nhau làm thuê, làm mướn chung quanh 
để sông qua ngày. Nhưng từ lúc ông Trưởng giả hà tiện tái sanh vào dòng họ thì họ 
không còn tìm được việc làm như trước nữa, dầu chỉ là một việc làm được trả công 
bằng bữa cơm, họ bàn rằng: “Chúng ta ngày nay đi xin việc làm để kiếm ăn cũng 
không có, chắc là trong bộ lạc của chúng ta có những kẻ xui xẻo (Kãlakanm) ở 
chung”. Họ bèn chia làm hai nhóm, lựa chọn lần đầu để loại ra kẻ hắc vận. Khi loại 
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đên cặp vợ chông là cha mẹ của đứa bé ây, thì họ biệt răng: “Trong gia đình nây có kẻ 
xuIl xẻo sanh ra”. Họ bèn đuôi mẹ của đứa bé khỏi bộ lạc. 


Người phụ nữ nây còn đang mang thai ngày nào là còn vất vả ngày ấy, đi xin 
việc làm sống lây lắt cho đến lúc sanh ra đứa con trai, đứa bé nầy tay chân vẹo vọ, 
mắt lé, mũi và miệng đều không năm đúng vị trí thông thường. Với hình dung cổ quái 
như ngạ quỷ, trông nó xấu không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, mẹ nó cũng 
không bỏ rơi nó. Tình thương của người mẹ đối với đứa con ruột do mình sanh ra quả 
thật là đậm đà mãnh liệt. 

Người phụ nữ nuôi đứa con nầy cũng gặp nhiều khó khăn, ngày nào bà đem nó 
theo là ngày ấy bà chăng được chút chi cả. Còn bỏ nó lại nhà đi một mình thì ngày ấy 
bà tìm được việc làm có lương. 


Đên khi đứa bé trọng tuôi, có thê ôm bát đi xin ăn, tự nuôi mạng sông được thì 
bà mẹ trao cho đứa con cái bát và bảo: 


- Con à, cha mẹ vì con mà phải đau khô ê chê, bây giờ không nuôi nôi con nữa. 
Trong thành nây, người ta có thí cơm cho những người bân cùng hành khât. Vậy con 
hãy vào đó đi xin ăn mà nuôi mạng. 

Nói rôi, bà mẹ thả con đi một mình. 

Lân theo từng nhà đi xin ăn, đứa bé đi đên xóm, nơi nó ở trong tiên kiêp là 
Trưởng giả Anan. Đên đây, thây lại được cảnh cũ, nó nhớ lại được chuyện xưa, bèn 
xăm xăm đi ngay vào nhà của nó. Qua từng cửa công, không một ai lưu ý đên nó, đên 
từng công thứ tư, đứa con trai nhỏ của Trưởng giả Mũilasir1 trông thây nó, hoảng sợ 
khóc thét lên. 


Khi ấy, các gia đinh của ông Trưởng giả đuôi nó: 

- Đi ra, đồ hắc ám. 

Họ còn đánh đập và ôm đứa bé ăn mày ném lên đống rác. Bấy giờ, Đức Bồn Sư 
cùng với Đại đức Ananda là vị Sa môn thị giả, ngự trì bình, cũng vừa đên nơi đó. 
Ngài nhìn Đại đức, Đại đức bạch hỏi nguyên do. Ngài giải rõ câu chuyện tái sanh của 
ông Trưởng giả Anan hà tiện. 

Đại đức bảo gia đỉnh đi mời Trưởng giả Mũlasiri đến. Đại chúng thấy lạ nên tụ 
lại xem rât đông. 

Đức Bồn Sư gọi Trưởng giả Mũlasiri và hỏi: 

- Ông có biết đứa bé ấy chăng? 

- Thưa, tôi không biết. 


Đức Bồn Sư chỉ ngay rằng: “Nó là Trưởng giả Änan, cha của ông kiếp trước 
đó†”. 


Thấy Trưởng giả Mũlasiri chưa tin lời, Đức Bốn Sư bảo đứa bé ăn mày: 


- Nây Trưởng giả Änan, ông hãy chỉ chỗ năm hâm đại tài sản đã chôn cho con 
trai ông đi. 
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Sau khi đứa bé chỉ năm hâm của chôn giâu, ông Mulasiri hệt sức tin tưởng nơi 
Đức Bôn Sư, nên ông xin quy y với Ngài. 


Đức Bồn Sư nhân cơ hội ấy, thuyết pháp đến ông Mũlasiri, rồi Ngài đọc lên kệ 
ngôn răng: 


“Putta mˆatthi dhanam matth1, 
lti balo vihaññatI; 

A ttãa hi attano natthI, 

Kuto putfä kuto dhanam”. 


“Người ngu chấp ngã, tự hào, 
Đáy con, đáy của, ta đảo tạo ra, 

Nhưng không biết chính mình ta, 
Còn không tự chủ, huồng là của, con”. 


CHÚ GIẢI: 


Hai câu đầu: Pufã m'athi dhanam m aHhi, itỉ bãlo vihaññati: Nghĩa là ta có 

của, có con, kẻ ngu do lòng luyến ái con mà lo âu, phiền muộn, khổ tâm, khổ vì SỢ 

“con ta chết”, khổ vì “con ta đang chết”, khô vì “con ta sẽ chết”. Đối với của cải cũng 

vậy, thành ra sáu trường hợp phải khổ tâm. Người có con, phải lo nuôi con hằng ngày, 

lo ngày đêm, lo trên đường bộ, trên đường thủy, cô gắng cách nảo cũng không hết 

chuyện lo. Người muốn có của cải phải lo bươn chải làm ăn, buôn bán, dầu hành nghề 
øì cũng không khỏi lo. 

Affã hi attano nafthi: Tự mình còn làm chủ không được, như bao nhiêu nỗi khổ 
đã giải ở trên, mình không thể đổi trở thành vui sướng được. Lúc lâm chung mình 
cũng không tự chủ được, năm trên giường thọ khổ, lúc hấp hối một mình, chẳng khác 
nào bị màn lưới lửa bao vây thiêu đốt, gân cốt dường như tan nát, rã rời, dầu cho có ai 
mở mắt nhìn thấy cái khổ lúc sắp bước sang cảnh giới khác, rồi nhìn lại kiếp hiện tại, 
chăm sóc o bế xác thân, mỗi ngày tắm gội nó đôi ba lần, nuôi cơm ba lần, trang điểm 
hương hoa đủ thứ cho nó suốt đời đi nữa, cũng không làm cho nó vị tình, nhớ ơn cấp 
dưỡng mà giảm bớt khổ cho ta được. 


Bản thân không còn phải của mình, vì mình không tự chủ tức là không làm chủ 
được xác thân như đã giải rôi, thì Ko puftã kufo dhanam nào là con, nào là của có 
thê làm được gì đê giảm khô cho ta được? 

Như Trưởng giả Änan chăng hề bồ thí cho ai chút gì, bao nhiêu là tài sản gom 
góp giao lại cho con, mà con và của có làm chi được trong tiên kiệp, lúc ông sắp lâm 
chung. Vì trong kiêp hiện tại, khi ông chịu hậu quả khô sở như vậy, mà con đâu? Của 
đâu? Sao không chia sớt sự khô cho ông, sao không chia vui cho ông? 

Thời pháp vừa dứt, tám muôn bốn ngàn chúng sanh giác ngộ Chánh Pháp. Đại 
chúng dự thính cũng được hưởng lợi ích. 


& 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 23 


Dịch Giả Cần Đề 
Bá hộ mãn đời bị tái sanh, 
Làm tên xui xẻo cấp cùng đinh, 
Từ trong bụng mẹ đà mang khổ, 
Tận cửa nhà con vẫn thọ hình, 
Mắt mũi dường ma, ai chẳng gớm, 
Hình dung tơ quỷ, cháu còn kinh, 
Vâng lời Phật, chỉ hầm chôn của, 


Mới được đoàn viên, phụ tử tình. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG GIÁ A NAN 


C4š##t&) 
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The uruise tnan prides ouer hỉs children and hỉs tuealth. But he has not eUen hiữmself. 


62. Người ngu sỉ kiêu hãnh về con cái và tài sản. Những ngay cả tự thân người 
ấy cũng không có. 
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V.4- Tích NGƯỜI ĐIỂM MÓC TÚI 
(Gapndhibhedakacoravatfthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 63) 
“Vo balo maññati bãlyam, “Ngu mà tự biễt ngu, 
Pandito vã”pi tena so; Người vậy ăt thành trí 
Bälo ca panditamänI, Ngu mà tưrởng mình trí, 
Sa ve bãloˆti vuccati”. Thật đáng gọi là ngu”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Jetavana, đề 
cập đên một tên móc túi. 

Tương truyền rằng: Thời ấy có hai người bạn, cùng đi với đại chúng đến chùa 
Jetavana đê nghe thuyêt pháp. Một người chăm chỉ theo dõi thời pháp, một người đê ý 
xem cái gì trộm được thì lây ngay. 


Người nghe pháp chứng đắc quả Dự lưu. Người kia thì rút được một món tiền 
của người vô ý. 

Tên móc túi ở nhả, ngày nảo cũng ăn uống sung sướng thỏa thê, còn bạn của anh 
ta thì cửa nhà có hơi bẩn chật. Thấy vậy, kẻ trộm đạo hỏi rằng: 


- Hai vợ chồng anh là người thông minh, trí tuệ, sao không làm cho ra tiền để ăn 
tiêu, đê chi mà thiêu trước hụt sau vậy. 


Vị Thánh Thinh Văn nghĩ thầm: “Anh này quả thật là người ngu si mà lại tự cho 
mình là bậc hiên trí”. Rôi vị ây rủ các quyên thuộc cùng đi đên chùa Jetavana, thuật 
lại việc nây với Đức Bôn Sư. 


Đức Bồn Sư thuyết pháp cho họ nghe, rồi ngâm lên kệ: 


*Vo balo maññati bãalyam, 
Pandito vã”pI tena so; 
Balo ca panditamänI, 

Sa ve bãlo”tI vuccati”. 


“Ngu mà tự nghĩ mình khôn, 
Thật là ngu đặc, không còn biêt chỉ, 
Ngu mà tự biêt mình sĩ, 
Cũng là người trí, không suy nghĩ lám `. 
sg 

CHÚ GIẢI: 

Câu Wo balo maifiafi bãlyam nghĩa là: Người nào ngụ dốt kém trí tuệ, tự mình 
có ý nghĩ răng: “Ta là kẻ ngu đôt” người đó tuy ngu nhưng biệt nhận thức đúng trạng 
thái ngu dôt của mình: Nghĩa là do lẽ đó mà người ây (tena karanena so puggalo) 
Pandio và pí: Cũng băng như bậc hiện trí vậy. Quả nhiên, nhờ biệt răng: “Ta là kẻ 
ngu” người ây lân la thân cận với bậc đáng thân cận, là bậc hiên trí đê tìm cách mở 
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mang trí tuệ. Nhờ cô gắng học hỏi, ghi nhớ những lời giáo huấn, hàng ngày ôn tập các 
điêu đã học, về sau sẽ thành bậc hiên trí hoặc là cao hơn thây mình. 


$a ve bãlo fi: Người nào ngu mà có ý nghĩa rằng: “Ta là người quảng kiến đa 
văn, thuyết pháp lưu loát, rành rẽ Tạng Luật, nguyện giữ hạnh Đầu đà, không có ai 
sánh bằng”. Vì tự cho mình là bậc hiển trí nên không tìm lân la thân cận với bậc hiền 
trí nào khác, không chịu học thêm Tam Tạng, không chịu tiến hành các pháp thiền 
Chỉ Quán, thiên chấp một cách ngu xuân. Đức Thế Tôn cho rằng: “Thật đáng gọi là 
người ngu”. 


Đức Bồn Sư vừa thuyết dứt bài pháp, những quyến thuộc của vị Thánh Thinh 
Văn chứng đặc Tu Đà Hườn quả một lượt với hàng đại chúng. 


sg 

Dịch Giả Cần Đề 
Hãng ngày móc túi để sanh nhai, 
Nhà cửa trang hoàng chẳng kém ai, 
Liếc mắt nhìn sang anh bạn khó, 
Chê anh hữu trí, lại vô tài. 
Bác trí thà cam chịu cảnh nghèo, 
Ai giàu phi nghĩa chẳng đua theo, 
Cùng nhau dắt dẫn trên đường chánh, 


ĐDóc núi dâu cao cũng cư trèo. 


DỨT TÍCH NGƯỜI ĐIÊM MÓC TÚI 


k4 
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An ưmuise man tuho knot0s he” a fool is a t0ise man thereb. Knouing it not he*s trul a fool. 


63. Người ngu mà biết mình nẹu, do đó thành người trí, người mà không biết điều ấy, 
quả thật đó là người ngu. 
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V.5- Tích ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI 


(UdãyHtheravatthu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 64) 
“Yäãvajfvampi ce bãlo, “Người ngu dầu suốt đời, 
Panditam payirupäsati; Thân cận bậc hiên mình, 
Na so dhammam vijãnäti, Chẳng hiểu Pháp đến nơi, 
DabbI sũparasam yathäã”. Như muỗng đối vị canh °. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Đại đức Udäyi (Ưu Đà Dì). 


Tương truyền rằng: Thừa lúc các vị cao Tăng đi vắng, Đại đức thường vào giảng 
đường, ngôi lên pháp tọa, vì thế, một hôm những Tỳ khưu ở xa mới tới trông thấy Đại 
đức ngỡ răng: “VỊ nây chắc là bậc cao Tăng, nghe nhiều học rộng”. Cho nên đến nhờ 
Đại đức giảng giải về Pháp số như Ngũ uân chẳng hạn. Té ra Đại đức không biết gì 
ráo. Chư Tăng bèn trách rằng: “Ông sư đó là ai? Ở chung chùa với Đức Phật làm chi 
mà Ngũ uân, Tứ đại, Lục căn gì hỏi ông cũng không biết hết?”. Đoạn chư Tăng đem 
VIỆC ây bạch lên Đức Như Lai. 


Đức Bồn Sư nhân dịp đó, thuyết pháp cho chư Tăng nghe, rồi đọc lên kệ ngôn: 


“Vãvajivam”pi ce balo, 
Panditam pay1rupäsat; 
Na so dhammam vijãnãtI, 
DabbiI sũparasam vathä”. 


“Người ngu gân bác cao thâm, 

Suốt đời cũng chẳng nhập tâm pháp mẫu. 
Muông nào biết nếm vị đâu, 

Dâu cho vẫn nhúng ngập đâu trong canh `. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Bãälo: Là người ngu dốt mà không chịu học hỏi, thật đáng gọi là người ngu. Theo 
như lời Đức Phật, dầu cho cả đời gần gũi, thân cận bậc trí tuệ cũng không thuộc được 
ít nhiều Phật ngôn trong tam Tạng, hoặc là không phân biệt rành rẽ răng: “Đây là chỗ 
Tịnh cư, đây là chỗ hành đạo (ãcãro), đây là chỗ khất thực (gocaro). Điều nầy phạm 
giới, điều này không phạm giới, việc nầy nên làm theo, việc nây chăng nên làm theo. 
Việc nầy phải hành, việc này phải tự mình chứng nghiệm...”. 


Dabbĩ sũiparasanu yathä: Như muỗng đôi với vị canh. Quả thật cái muỗng năm 
trong tô canh có nhiều ø1a vị, cho tới cạn hết tô canh đi nữa, cũng không nêm được 
mùi vị của canh là mặn hay chua, hay là lạt, đăng, hay là cay... hoặc ngon hay đở như 
thế nào thì người ngu dốt suốt đời ở bên cạnh người trí cũng không biết được các 
pháp đã giải ở trên, cũng như thể ấy. 
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Đến cuối thời pháp, tâm của chư khách Tăng giải thoát hết mọi lậu hoặc. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Sống gần bên Phật suốt đời ông, 

Kinh Phật không rành, đạo chẳng thông, 
Pháp tọa lên ngôi cao ngất ngưởng, 
Chu Tăng vấn nạn cứ chông ngồng. 
Phật ví ông như cái muỗng sành, 

Hằng ngày vẫn tẩm, nhúng trong canh, 
Nhưng vì thiếu hẳn phân trì giác, 


Mùi vị làm sao có thê sanh? 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI 


ko##Œ4 
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The umnuise nisses the Dhamma though close to the uise, like a spoon misses flauour of food. 


64. Người ngu không biết Chánh pháp dù ở gần người trí, cũng như cái muỗng không 
biết vị thức ăn. 
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V.6- Tích NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐÈ 
(Patheyyakabhikkhuvatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 65) 
“Muhuttamapi ce viññù, “Người trí dâu một khắc, 
Panditam payirupäsati; Gần gũi bậc hiên mình, 
Khippam đhammam vijänäti, Cũng hiêu pháp tức khắc, 
Jivhã sũparasam yathäã”. Như lưỡi nêm vị canh ”. 


__ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập 
đên ba mươi vị Tỳ khưu trong xứ Patheyyaka (Bạt Đê). 


Quả vậy, những Tỳ khưu ấy nguyên là những công tử quý tộc, nhân khi đi tìm 
một cô gái giang hồ, gặp Đức Thế Tôn trong khu rừng Kappäsikavanasanda (Miện 
Hoa Lâm). Lần đầu tiên được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, tất cả đều chứng đắc 
quả bậc thấp và đều xuất gia Thiện lai Tỳ khưu, tự nhiên có đầy đủ y bát do thần 
thông của Ngài. Sau khi thọ mười ba chi pháp Đầu đà, hành đạo một thời gian khá 
lâu, chư Tỳ khưu ấy trở về gần Đức Bồn Sư, được nghe bài pháp về con đường sanh 
tử vô thủy (Anamatasgadhamma) liền chứng đắc quả A La Hán ngay tại chỗ ngồi. 


Khi biết được việc nầy, chư Tăng câu hội trong giảng đường, đề khởi Pháp thoại 
răng: “Oi! Quả thật, các Tỳ khưu nây thông hiệu giáo pháp mau vậy thay”. 

Nghe lời bình luận của Chư Tăng, Đức Bồn Sư giải thêm rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Không phải chỉ trong kiếp hiện tại, mà trong kiếp quá khứ, 
ba mươi vị Tỳ khưu nây cũng đã là những người bạn bè, nhờ nghe pháp của Tundila 


(Tuân Đề La) mà nhận thức ngay được Chánh pháp, nên đã thọ trì Ngũ giới, nhờ đó 
mà ngày nay chứng đắc A La Hán quả ngay tại chỗ ngồi như thé. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết kệ rằng: 


“Muhuttamap1 ce viññu, 

Panditam pay1rupäsatI; 

Khippam dhammam viJänäti, 

Jivhã sùparasam vathä”. 

“Người khôn gân bậc hiện mình, 
Chỉ trong khoảnh khác hiệu rành lÿ chơn. 

Lưỡi kia chỉ nêm một lân, 
VỊ mùi canh đã biệt phân rõ ràng ””. 

sg 

CHÚ GIÀI: 


.^~o~~ 


Người khôn đã có căn n bản trí tuệ, khi được sân gi VỚI các : bậc trí tuệ khác, thì Tiạc 
hỏi rât mau lẹ, không bao lâu đã thông hiệu Kinh, Luật, Luận, thọ trì đê mục Minh 
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Sát, tĩnh tấn hành thiền chứng đắc Đạo Quả. Cũng như người có lưỡi lành mạnh, sạch 
sẽ, khi muôn biệt vị của một món øì thì đê nó lên trên lưỡi mà nêm, tức khắc biệt ngay 
vị của nó là ngọt, mặn hay thê nảo, thì người trí cũng mau biệt pháp Siêu thê như thê 
ây. 
Khi thời pháp chấm dứt, rất nhiều Tỳ khưu chứng đắc quả A La Hán. 
sg 
Dịch giá Cần Đề 

Ba mươi vị trước có tu rồi, 

Nay chứng Vô Sanh tại chỗ ngôi, 

Phước đã tạo nhiêu, duyên đã đủ, 

Bằng không há dễ được cao ngôi. 

Phật ví Thánh Tăng tựa lưõi lành, 

Chỉ cần được nêm một lần canh, 

Do nhờ có sẵn phần trì giác, 


Mùi vị đương nhiên phải phát sanh. 


DỨT TÍCH NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐÈ 
œ2) 
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The tuise speediiụ gathers the Dhamtmna from the tuise like the tongue the flauour of food. 


65. Người trí nhanh chóng hiểu Chánh pháp từ bậc trí, giống như cái lưỡi biết vị thức ăn. 
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V.7- Tích ÔNG THIỆN GIÁC CÙI 
(Suppabuddhakuffhivatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 66) 
“Caranti bäla dummedha, *Kẻ vô trí, kẻ ngu, 
Amittenˆeva attanä; Với kẻ nghịch cùng di, 
Karontä päpakam kammam, Là ác nghiệp đã tạo, 
Yam hoti katukapphalam”. Đề chịu quả đăng cay”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Veluvana, đề cập 
đên ông Thiện Giác cùi (Suppabuddhakutthi) 


Đây chỉ là một đoạn trích trong sự tích của ông Suppabuddha (Kinh Udãna), kể 
từ khi ông gặp Đức Bồn Sư về sau mà thôi. 


Quả nhiên, khi ông Suppabuddha cùi, ngồi ngoài vòng của cử tọa, nghe pháp do 
Đức Thế Tôn thuyết xong, chứng đắc quả Tu Đà Hườn, ông muốn bạch rõ sự chứng 
đắc của mình với Đức Bồn Sư, nhưng ông không dám rẽ lối giữa hàng tứ chúng mà đi 
vào chùa, cho nên ông chờ đại chúng đảnh lễ Đức Bồn Sư ra về hết rồi, ông sẽ đi. 


Trong giây phút ông còn trì hoãn, Thiên Vương Đế Thích biết răng: 
“Suppabuddha nây có ý định bạch lên Đức Bồn Sư biết sự chứng quả Nhập Lưu của 
mình”. 

Thiên Vương định thử thách ông Suppabuddha bèn hiện ra đứng trên hư không, 
cho ông ta thấy và bảo rằng: “Nây ông Suppabuddha! Người là kẻ bần cùng, là kẻ 
khốn khó, ta sẽ ban cho người một kho tàng vô biên vô lượng nếu ngươi chịu nói Phật 
không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng. Ta hết quy y 
Phật, ta hết quy y Pháp, ta hết quy y Tăng”. 

Nghe vậy, ông Suppabuddha hỏi: “Ông là ai?”. 

- Ta là Đề Thích. — Vua Trời đáp. 

Hỡi ông mù quáng ngu si, không biết xấu hồ, những lời của ông thốt ra với tôi 
đó, nghe không hợp lý chút nào. Ông cho rằng tôi là kẻ khốn khó, kẻ bần cùng, kẻ 
hành khất, nhưng tôi không hề chịu cảnh khốn khó, bần cùng đâu. Tôi đã đạt đến cảnh 
an vui, tôi là bậc có đại tài sản. 

“Saddhadhanam s1ladhanam, 
HirI ottappIiyam dhanam; 
Sutadhanañca cägo ca, 
Pañña ve sattamam dhanam. 
Yassa ete dhana atthI, 
líthiya purIsassa vã; 
Adaliddoti tam ähu, 
Amogham tassa J1vitam”. 


“Tín, giới, tàm, quý, văn, thi, tuệ, 
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Bảy thứ tài sản kế trên đây, 

Ai mà có được đủ đây, 

Dầu nam hay Hữ, người nây chẳng nên. 
Lấy tiếng “võ sản ” gọi tên, 

Đời nây chẳng phải hư hèn rỗng không ”. 


Bảy Thánh sản này tôi đều có đủ. Những ai có đủ bảy thứ Thánh sản nây, thì chư 
Phật Toàn Giác hoặc chư Phật Độc Giác và Thinh Văn Giác không bao giờ gọi họ là 
kẻ bân cùng vô sản cả. 

Nghe dứt lời đối đáp của ông Thiện Giác cùi, Đức Đề Thích bèn từ giã ông ở 
khoảng giữa đường, đên chô ngự của Đức Bôn Sư và thuật lại tât cả những lời biện 
giải của ông ây. Đức Bôn Sư bèn phán răng: 

- Này Đề Thích, dầu cho một trăm hay một ngàn người như ông, cũng không thê 
nào bảo ông Suppabuddha phủ nhận Phật, Pháp, Tăng cho được. 


Ông Suppabuddha cũng tự mình đến đảnh lễ Đức Bồn Sư. Sau khi trả lời những 
câu hỏi thân thiện xả giao của Ngài, ông bèn đem việc mình đắc được quả Tu Đà 
Hườn bạch lên, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 


Ông đi không được bao lâu thì bị con bò cái tơ húc chết dọc đường. 


Nghe nói rằng: Con bò cái ây là một nữ Dạ xoa hóa hiện ra để báo oán. Nó đã 
từng hóa làm bò cái húc chết bốn người là Ngài Bãhiyadärucriya, Ngài Pukkusäti, 
Ngài Tambadathika (Đao phủ râu đỏ) và Ngài Suppabuddha. 

Tương truyền răng: Vào thời quá khứ, bốn vị ấy là bốn vị công tử, một hôm có 
dắt theo một nàng kỹ nữ đi dạo chơi trong hoa viên, họ vui thú cùng nhau trọn ngày, 
khi chiều xuống, bốn công tử bàn tính cùng nhau rằng: “Chỗ nây văng vẻ, không có ai 
lai vãng, nàng này đã đập đồ chúng ta với thù lao một ngàn đồng vàng. Ta hãy giết 
chết cô ta, để khỏi trả một ngàn đồng vàng và thâu đoạt hết những trang sức mà cô ta 
mang trên mình đi”. 


Cô gái giang hồ nghe được việc mưu sát của bốn công tử ấy, nghĩ rằng: “Những 
kẻ vô sỉ nầy đã cùng ta hoan lạc, bây giờ lại muốn giết chết ta. Ta sẽ biết cách đối phó 
với họ”. 

Khi bị họ sắp hạ sát, cô nguyện rằng: “Bốn tên nầy giết ˆ như thế nào, chết rồi 
ta nguyện làm Dạ xoa đề có thể giết họ trở lại mà báo thù nầy”. Do nhân ấy mà nữ Dạ 
xoa ấy đã hóa làm bò cái húc chết cả bốn người, trong đó có Suppabuddha. 


Nhiều Tỳ khưu đem việc Suppabuddha vừa từ trần bạch lên Đức Bồn Sư và hỏi: 
“ Ông ây sanh vê đâu? Do nhân gì mà Suppabuddha bị bệnh cùi?”. 


Đức Bồn Sư giải rằng: “Ông đã đắc quả Dự lưu và sanh về cõi trời Đao Lợi. Có 
một kiếp ông gặp Đức Phật Độc Giác Tagarasikhi, ông đã phun nước bọt lên mình 
Đức Phật, nên khi mệnh chung phải thọ khổ rất lâu ở cõi địa ngục và quả của nghiệp 
còn dư sót nên kiếp nầy mang bịnh cùi phun lở lói”. 
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Đức Bồn Sư kết luận rằng: “Nầy các Tỳ khưu, những chúng sanh ấy đi lang 
thang trên con đường hành ác, tự mình tạo nghiệp và tự mình hứng chịu hậu quả đăng 
cay như thê”. 


Đoạn Đức Bồn Sư thuyết thêm một thời pháp cao thượng, rồi đọc kệ ngôn rằng: 


“Caranti bala dummedhä, 
Amrttenˆeva attanä; 
Karontä papakam kammam, 
'Yam hoti katukapphalam”. 


“Người ngu, vô trí chung đàng, 
Với kẻ thù địch mưu toan hại mình, 
Là nghiệp ác lúc bình sinh, 

Hậu quả cay đắng tự mình mà ra ”. 


& 


CHÚ GIẢI: 
Tiếng Caramii nghĩa là đi, là một trong bốn oai nghi, theo nghĩa thông thường. Ở 
đây nghĩa là tạo nghiệp bất thiện. 
Baia: Những kẻ ngu là những kẻ không biết được sự lợi ích lớn trong kiếp nầy 
và kiếp sau. 
Dummedhä: Những kẻ thiêu trí và vô trí tuệ. 
Amiifen°eva: Như là những kẻ thù nghịch. 
Kafukapphalam: Là quả cay đăng, khỗ sở cùng cực. 
sg 
Đến cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là quả Dự lưu. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Khoa học ngày nay nói bịnh phong, 
Sanh ra vì bị nhiễm vỉ trùng, 

Tích xưa có chuyện chàng Thiện Giác, 
Khạc nhồ lên thân Đức Đại Hàng. 

Do mình tạo nghiệp quả mình mang, 
Nghiệp ác không rời kẻ ác gian, 

Chỉ đợi thời cơ là trồ quả, 


Mới hay thù địch vẫn chung đàng. 


DỨT TÍCH ÔNG THIỆN GIÁC CÙI 


C4š##t&› 
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The uruuise corwmniffting crừnes of eUil consequences liUe as enernies to themselues. 


66. Người ngu phạm tội lỗi đưa đến ác quả, cũng 
như là ké thù làm hại bản thân mình. 
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V.8- Tích NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN 


(Kassakavafthu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 67) 
“Na tam kammam katam sadhu, “Nghiệp nào mà không hay 
Yam katväã anutappati; Làm xong hôi tiêc ngay 
Yassa asumukho rodam, Mặt đây lệ than khóc 
Vipäkam pafisevati”. Chịu quả khô đăng cay”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập 
đên người nông phu. 


Tương truyền rằng: Người ấy đang cày một thửa ruộng cách thành SãvatthT 
không xa. Lúc ây có một nhóm trộm đạo, do theo một con kênh nước, đi vào trong 
thành, đào một đường hầm đột nhập vào một gia đình Trưởng giả, chúng tóm thâu rất 
nhiều vàng bạc, rồi theo con kênh mà thoát ra ngoài. 


Một tên trộm lừa đồng bọn, giấu đi một ngàn đồng vàng, bỏ vào một cái túi 
trước khi bọn chúng đến thửa ruộng để phân chia tài vật. Lúc mang tài vật của mình 
đi, tên trộm ấy làm rơi túi tiền ngàn đồng vàng ra khỏi bọc mà không hè hay biết. 


Ngày ấy, vào lúc sáng tinh sương, Đức Bốn Sư quán sát thế gian, thấy hình ảnh 
của nông phu lọt vào giác võng của Ngài. Ngài tự hỏi: “Sắp có việc chi đây?”. Quán 
thêm nữa, Ngài thấy răng: “Người nông phu nây sẽ đi cày vào buổi sáng. Những tài 
chủ theo dấu kẻ trộm, tìm được túi tiền vàng trong thửa ruộng của y và sẽ bắt oan 
ngưỜi vô tội. Ngoài ta ra không ai mục chứng được việc ây. Và lại, người nông dân 
nây có duyên lành đắc dạo quả Tu Đà Hườn. Vậy ta nên đến đó”. 


Người nông phu trong thấy Đức Bồn Sư ngự đến cùng với Đại đức Ẩnanda là vị 
thị giả hâu Ngài. Y liên bỏ cày, đi đên đảnh lễ Đức Bôn Sư, rôi tiêp tục cày ruộng. 

Đức Bồn Sư chăng nói chỉ với người nông phu, Ngài đưa Đại đức Änanda đi đến 
nơi túi tiên vàng rớt, năm dưới đât, chỉ cho Đại đức trông thây vào bảo: 

- Nầy Änanda! Ông có thấy con rắn độc không? 

- Bạch Ngài! Con có thấy con độc xà ghê tởm. 

Nghe mấy lời đôi đáp giữa Đức Bồn Sư và Đại đức Ẩnanda người nông dân nghĩ 
thâm: “Minh tới sô hay chưa mà nghe nói có con răn độc lai vãng nơi đây vậy kìa?”. 

Khi Đức Bồn Sư đi khỏi, người nông phu định giết chết con độc xà, bèn cầm gậy 
đi đến túi tiền, thấy nó thì nghĩ: “Chắc Đức Bồn Sư đã ám chỉ vật nầy đây”. Y liền 
lượm cái túi tiền lên, đem trở lại ruộng cày, vụng về đặt nó xuống một bên, che đậy sơ 
Sài rôi tiêp tục cày ruộng. 

Lúc trời rực sáng, những người trong ngôi nhà bị trộm, biết mình mắt đồ, bèn 
men theo dâu chân đi lân đên nơi bọn trộm chia tài vật và thây có dâu chân người 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 40 


nông phu. Theo dấu, họ moi đất lên, tìm thấy cái túi tiền vàng dưới đất. Họ phủi sạch 
bụi, lầy cái túi lên rôi măng chửi, đánh đập người nông phu, bảo răng: 


- Mây đào trộm của người ta, rôi giả vờ ra đi cày hả? 


Họ bắt anh dân cày giải đến quốc vương đề định tội. Quốc vương nghe xong câu 
chuyện trộm đồ có tang chứng bèn hạ lịnh mang anh ta ra tử hình. Võ đao quân bắt 
trói ké anh ta, lấy roi quất vào người rồi dẫn y ra pháp trường. 


Trong lúc bị đòn roi, anh ta vừa đi vừa nói luôn miệng: “Nây Ananda, ông có 
thây con răn độc không? Bạch ngài, con thây con độc xà ghê gớm!”. 


Võ đao quân hỏi: “Chú mây lặp đi lặp lại những lời đối thoại như thế để làm 
gì?”. 

- Bao giờ đến gặp đức vua tôi sẽ nói. 

Nghe vậy, võ đao quân giải tội nhân đến sân rồng vả tâu lên đức vua việc ấy. 
Quôc vương phán hỏi: 

- Tại sao ngươi lại nói như thế? 

- Tâu bệ hạ, con không phải là kẻ trộm. 


Nói rồi, anh thuật lại mọi sự cho đức vua nghe, từ lúc nói đến cày ruộng cho tới 
khi bị băt. Nghe xong, đức vua phán răng: 


- Nây khanh, khanh quả là bậc trượng phu quân tử cho nên Đức Bồn Sư mới làm 
nhân chứng, nêu hành phạt khanh thì không hợp lý. Trâm sẽ biêt nên hành động thê 
nào cho hợp lý. 


Chiêu hôm ây, quôc vương dắt người dân cày đên bái yêt Đức Bôn Sư, đoạn hỏi 
răng: 


- Bạch Ngài, Ngài có ngự du với Đại đức Ananda đến thửa ruộng cày của người 
nông phu nây phải chăng? 


- Phải, tâu đại vương. 

- Nơi đó, Ngài đã thấy vật chi? 

- Tâu đại vương, thấy cái túi tiền vàng. 

- Lúc thấy nó, Ngài đã phán dạy chi? 

- Này đại vương, Như Lai đã nói như vây... 

- Bạch Ngài, nếu người nầy không viện Ngài ra làm nhân chứng thì chắc sẽ 
không toàn mạng, nhờ có những lời đôi đáp giữa Ngài và Đại đức Ananda mà hăn 
mới được tôn sanh. 

Nghe quốc vương nói vậy, Đức Bồn Sư đáp: 

- Phải đó, tâu đại vương, Như Lai đã nói lên bấy nhiêu lời rồi mới đi. Lẽ thường, 
đôi với bậc trí tuệ, nghiệp nào hê đã làm rôi, vê sau phải ăn năn hôi hận thì chăng nên 
làm. 
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Đề cập đến việc này, Đức Bồn Sư thuyết lên thời pháp, đoạn Ngài thuyết lên kệ 
ngôn: 


67. “Na tam kammam katam sadhu, 
'Yam katvä anutappat; 
Yassa assumukho rodam, 
Vipakam paftIsevati”. 
67. “Nghiệp nào là nghiệp ác tà, 
Làm XOn§ hồi tiếc, lệ sa dâm dẻ, 
Mặt mày nhăn nhỏ li ê, 
Thọ ngay quả báo nặng nê đẳng cay”. 


& 


CHÚ GIẢI: 

Yam kaa: Nghiệp nào mà khi làm xong, nó có thể đưa mình đến khổ cảnh, như 
sa địa ngục chắng hạn và mỗi khi nhớ đến thì ăn năn hối tiếc, nghiệp ấy chớ khá làm, 
vì nó không tốt, không đẹp, không êm dịu đâu. 


Yassa assumukho: Nghiệp ây có hậu quả là sẽ khóc lóc than van với bộ mặt 
đầm đìa nước mắt. 


Khi dứt thời pháp, cận sự nam là người nông phu đắc Tu Đà Hườn quả. Những 
Tỳ khưu hiện diện cũng có nhiêu vị đặc Thánh quả, nhúứt là quả Tu Đà Hườn. 


& 


Dịch giá Cần Đề 


Nóng phu lượm ví rớt bên đường, 

Vạ gió ai ngờ lại phải mang, 

May có Đức Thầy làm chứng giúp, 
Bằng không uống kiếp, chịu hàm oan, 
Bị lính đánh đòn chẳng thở than, 

Tự mình mình biết thật vô can, 

Người ngay mắc nạn cam lòng nhân, 


Nhờ Phát từ bi mới mạng toàn. 


DỨT TÍCH NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN 
Œ ##©) 
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That action tuhich is likel to take one repenf lafer, is of good action at all. 


67. Các hành động nào có thể làm cho ta ăn năn về sau, tất 
nhiên không phải là Thiện nghiệp. 
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V.9- Tích NGƯỜI HÀNG HOA HẢO Ý 


(Sumanarmmalakaravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 68) 
“Tañca kammam katam sädhu, “Nghiệp nào là nghiệp lành, 
Yam katvä nãnutappati; Làm xong chẳng hỗi quá, 
Yassa pafIto sumano, Tâm thỏa thích hân hoan, 
Vipaäkam pafisevafiti”. Thọ hưởng ngay thiện quả”. 


Kệ Pháp Cú này,Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Ve|uvana, đề cập 
đên người kết tràng hoa, tên là Sumana (Hảo ý). 


Tương truyền rằng: Ông Sumana mỗi ngày từ sáng sớm phải đem nạp cho đức 
vua Bimbisãra tám vòng hoa Sumani (Tố Hinh) và nhận tiền ân tứ là tám đồng tiền 
vàng (kahäpana). Ông vẫn thi hành việc ấy đều đặn. Cho đến một hôm, khi Sumana 
mang hoa đi vào thành nội thì Đức Thế Tôn cũng đang ngự vào thành Rãjagaha để 
khất thực, có dẫn theo đại chúng Tỳ khưu. Từ kim thân, Ngài phóng hào quang sáu 
màu rực rỡ, biểu lộ thần oai lực của một đẳng Chánh Đăng Giác (Có những lúc Đức 
Thế Tôn khuất lấp hào quang lục sắc dưới bộ y vàng, giống như vị Sư Đầu đà đang đi 
khất thực, chăng hạn như khi Ngài vượt quãng đường xa ba mươi do tuần để đón 
đường tướng cướp Ahimsa (tức Angulimala). Hoặc cũng như lúc ngự vào hoàng cung 
Kapilavatthu, Ngài cũng phóng ra sáu đạo hào quang). Trong ngày nây cũng thế, từ 
kim thân tỏa ra hào quang lục sắc, biểu lộ thần oai đại lực của một đấng Chí Tôn, 
trong lúc Ngài ngự vào thành RãJagaha. 


Khi trông thấy tướng mạo quang minh của Đức Thế Tôn quý giá dường châu 
báu, ông Sumana nhìn kỹ thấy được ba mươi hai tướng tốt và tám mươi phụ tướng 
của bậc đại nhân đều có đầy đủ nơi Ngài, ông phát tâm trong sạch, nghĩ rằng: “Ta lấy 
chi để dâng lên Đức Thây đây?”. Thấy mình chăng có vật chi khác ngoài mấy tràng 
hoa ông nghĩ thầm: “Ta sẽ dâng cúng Đức Thầy những đóa hoa này”. Kế đó, ông tự 
hỏi lấy mình: “Hoa này là phẩm vật hàng ngày phải nạp vào cung vua, nếu như hôm 
nay vua không nhận được hoa, đức vua sẽ giam cầm, sẽ xử tử hoặc sẽ lưu đày ta thì 
sao?”. Nhưng rồi ông quả quyết tự nhủ rằng: “Thôi thà là ta liều để đức vua xử tử 
hoặc lưu đày chi cũng được. Xét cho kỹ, dầu đức vua có dung dưỡng ta, thì Ngài cũng 
chỉ ban cho ta tài sản quý nhất là mạng sống trong kiếp nầy mà thôi. Còn nếu ta cúng 
dường Đức Bồn Sư thì chắc chăn ta sẽ nhiều sự lợi ích, sự bình an trong hằng mấy 
mươi triệu kiếp trái đất, không sai chạy vậy”. 

Sau khi nhất định dứt bỏ sanh mạng để cúng dường Đức Như Lai, ông Sumana 
còn tự thúc hối rằng: “Ta hãy cúng dường ngay bây giờ, ko để trì hoãn e cái tâm 
trong sạch của ta nó lui sụt”. Thế là, ông hết sức hoan hý, thỏa thích dâng cúng tám 
vòng hoa lên Đức Thế Tôn. Lần thứ nhất, ông tung hai vòng hoa nhắm vệ phía trên 
đầu Đức Thế Tôn mà vung tới, những hoa ây xòe ra như những tàng lọng rồi đứng lơ 
lửng trên không. Ông lại tung tiếp 2 vòng hoa nữa ở bên phải, những cánh hoa lại kết 
thành bức màn hoa che phía tay phải của Đức Thế Tôn. Ông Sumana tung hai vòng 
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hoa thứ ba thì những cánh hoa sa xuống làm tắm màn che phía sau lưng Đức Thế Tôn. 
Và lần thứ tư, ông tung hai vòng hoa cuối, thì hoa nở thành màn hoa che bên tay trái 
của Đức Bồn Sư. Như thế, tám vòng hoa được chia làm chỗ chung quanh kim thân 
đắng Như Lai và chừa trống phía trước như cánh cửa ngõ vậy. 


Các cọng hoa đều quay vào trong với nhau, chỉ phô các cánh hoa ra làm mặt, 
màu trắng sáng như những chiếc dĩa bạc bao quanh kim thân Đức Bồn Sư. Khi Ngài 
cất bước đi, tuy là giống vô tri nhưng hoa dường như cũng có tâm sùng kính ái mộ, 
không rời Đức Thế Tôn, chúng quấn quít đi theo. Khi Ngài dừng chân thì chúng cũng 
đứng lại. Từ kim thân Ngài phát ra ngàn lắn điện quang. Cả bốn phía trước, sau, phải, 
trái và trên đầu Ngài đều phát ra quang tuyến như nhau. Những tia sáng này. chẳng có 
tia nào chạy lãng ra xa. Tất cả đều nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng rồi nập lại 
thành những cây ánh sáng bằng cỡ cây thốt nốt còn tơ, đoạn chạy trước vẹt đường làm 
cho cả kinh thành đều náo động. 


Trong một trăm tám mươi triệu dân chúng, chín mươi triệu ở trong thành và chín 
mươi triệu ở ngoài, dầu là nam hay nữ, không một ai không mang vật thực để bát và 
ra khỏi nhà. Quần chúng reo vang như tiếng sư tử rông vừa ve vây hàng ngàn khúc 
lụa, tỏ vẻ hoan nghênh cùng đi theo tiếp rước Đức Bồn Sư. Chỉ trong giây lát, tin Đức 
Thây thị hiện thần thông, làm hiển lộ công đức cúng dường của người bán hoa được 
lan truyền khắc cả kinh thành rộng ba phần tư do tuân, y như có người mang trống đi 
cô động vậy. 


Khi ấy, ông bán hoa nghe khắp châu thân tràn đầy năm thứ phi lạc, ông từ từ nối 
gót theo Đức Như Lai, đi vào vòng hào quang của Ngài như lặn xuông một hô nước 
thơm ngon mát mẻ (manosilarase). Đoạn ông thôt lời tắn dương Đức Bôn Sư, đảnh lê 
cáo biệt Ngài và phủi sạch hai tay không, trở gót vê nhà. 

Khi ấy vợ ông hỏi rằng: “Hoa đâu?”. 

- Tôi đã cúng dường Đức Bồn Sư tôi. 

- Nếu vậy, lỡ vua bắt tội thì làm sao? 

- Dâu vua có xử tử hoặc lưu đày chỉ cũng đành, tôi nguyện bố thí bỏ thân mạng 
mà cúng dường Đức Bồn Sư, cho nên chia tất cả số hoa làm tám vòng hoa dâng cúng 


như vây, như vây... Còn đại chúng lúc â ây cũng phát lên reo hò đi theo sau Đức Bồn 
Sư, làm cho trong thành vang rên hàng ngàn tiếng hoan hô như vậy.. 


Sau khi nghe hết câu chuyện Đức Phật thị thiện thần tiền như thế, TIREƯỜI VỢ 
ngu si mù quáng, đã chăng phát tín tâm trong sạch, mà còn trách cứ chồng rằng: “Các 
quôc vương hùng mạnh thường hay bạo ngược, một khi bị chọc giận, các Ngài có thê 
gia hình nhiều hình phạt nặng nề như xuống lịnh chặt tay, chặt chân chẳng hạn. Tội 
lỗi của ông làm thì tôi cũng phải bị liên can không ít”. 

Nói rồi, bà vợ của ông Sumana dắt hết những đứa con trai vào triều, xin bệ kiến 
đức vua. Quốc vương phán hỏi: 


- Nàng kia, nàng muôn tâu xin việc chi? 


- Tâu đại vương! Chồng của con đã mang số hoa phải đem nạp đại vương ngày 
hôm nay, lại cúng dường Đức Bôn Sư, rôi đi tay không trở vê nhà. Con hỏi: “Hoa 
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đâu?” thì ông ấy đáp lời như thế, như thế. Con rầy ông răng: “Thường thường các đức 
vua hay có tính hung bạo, một khi đã nồi trận lôi đình, ắt là các Ngài bắt tội, hình phạt 
ta bằng nhiều cách như là chặt cả tay lẫn chân chăng hạn. Tội của ông làm mà tôi 
cũng bị vạ lây”. Nói rồi, con từ bỏ ông và đến đây ngay. Công việc dâng hoa đến Phật 
do chính ông làm, thì dầu có phước cũng chỉ có riêng ông ây nhờ, còn như có tội thì 
cũng chỉ mình riêng ông gánh chịu, chớ con với chồng con đã đoạn tuyệt nhau rồi. 
Mong ân đại vương minh xét cho con nhờ. 


Quốc vương là vị Thánh Thinh Văn, lúc gặp Đức Phật lần đầu tiên, Ngài đã đắc 
quả Tu Đà Hườn, có đức tin kiên cô trong Chánh Pháp. Vừa nghe qua mấy lời của vợ 
ông Sumana, đức vua nghĩ: “Ôi! Nữ nhân nây thật là mù quáng ngu si làm sao, thấy 
ân Đức Phật phi thường như thế mà chắng phát tâm trong sạch tin tưởng nơi Ngài”. 


Quốc vương giả cách nỗi giận, phán hỏi rằng: 

- Nàng nói sao? Chồng nàng đã mang số hoa phải nộp cho trẫm mà cúng dường 
Đức Phật hệt rôi phải không? 

- Tâu đại vương, phải! 

- Con từ bỏ hăn ta là phải lắm. Kẻ nào đem hoa của trẫm mà cúng dường, trẫm 
sẽ liệu cách mà đôi xử với hăn. 

Sau khi truyền lệnh cho nữ nhân ấy ra về, quốc vương vội vàng ngự đi đón Đức 
Bôn Sư, đảnh lễ ngài xong rôi cùng đi bách bộ với ngài. 

Đức Bồn Sư hiểu rõ tâm trạng của đức vua, cho nên Ngài ngự hành diễu qua đại 
lộ chánh trong kinh thành tiến về phía hoàng cung. Đến trước ngọ môn, quốc vương 


xin rước bát của Đức Bồn Sư, ngỏ ý muốn thỉnh Ngài nhập vào vương điện. Nhưng 
Đức Thầy dừng chân nơi sân ngự trước đền, rút tọa cụ ra. 


Quốc vương hội ý, bèn lập tức truyền lịnh cho dân thợ hãy gấp rút dựng lên một 
cái trại nghỉ mát cho mau. 


Đức Bồn Sư an tọa nơi đó cùng với Tỳ khưu Tăng. Tại sao Ngài không ngự vào 
đền vua? Theo truyền ngôn thì Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Nếu Như Lai ngự vào trong 
đền thì đại chúng bên ngoài sẽ không thấy được Như Lai. Như thế thì công đức của 
người dâng hoa không được hiển dương, Như Lai an tọa nơi sân ngự như vây, đại 
chúng sẽ ngắm xem mãn nhãn và công đức của người dâng hoa sẽ được hiển dương”. 


(Quả thật, chỉ có chư Phật mới biểu dương công đức của các bậc hữu â ân như thé, 
chớ thường nhân trong khi tán tụng công đức của các bậc hữu ân thì tiêt kiệm từng lời 
nói). 

Khi ấy, bốn bức màn hoa đứng ở bốn phía, đại chúng lũ lượt đi theo Đức Thế 
Tôn đên chô ngự. 

Quốc vương chăm lo dâng cúng những thực phẩm ngon quý đến Tỳ khưu Tăng, 
có Đức Phật làm tọa chủ. 

Sau bữa ngọ, Ngài thuyết pháp kinh phúc chúc thí chủ xong rồi, Đức Bồn Sư 
ngự trở vê Veluvana. Cũng như lúc đên, bôn bức màn hoa lại che phủ kín thân và đại 
chúng lại râm rộ theo tiên chân Ngài, tiêng hoan hô vang rên như tiêng sư tử rông. 
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Quốc vương cũng ngự đưa Đức Bồn Sư một quãng đường, đoạn đảnh lễ cáo biệt 
Ngài mà trở lại hoàng cung. Khi ây, đức vua cho đòi ông Sumana vào triêu phán hỏi: 


- Nhà ngươi đã nói gì khi cúng dường Đức Bồn Sư những hoa tươi mà ngươi 
phải nạp cho trâm? 


- Tâu đại vương, con đã nguyện hi sinh tánh mạng mà cúng dường Đức Bôn Sư, 
nên nói răng: “Dâu đức vua có lây luật gia hình hoặc giêt bỏ, hoặc tù đày chi con cũng 
cam tâm”. 


Quốc vương ban khen rằng: “Khanh quả là một bậc đại trượng phu 
(Mahäpuriso). Phán rồi, đức vua ân thưởng cho ông Sumana tám voi, tám ngựa cùng 
với nhiều tôi trai, tớ gái, tám y phục trang trí cực kỳ sang trọng và tám ngàn đồng 
vàng, tám cung nữ điểm tra lộng lẫy được phóng thích khỏi hoảng cung đề về làm vợ 
Sumana. Quốc vương còn cấp thêm cho ông tám làng trù phú để thu thuế nữa. Nói 
tóm lại là ông Sumana được ban thưởng trọng hậu đủ mọi thứ, mỗi thứ là tám lần như 
vậy. 

Được mục kích chuyện nây, Đại đức Änanda nghĩ rằng: “Từ sáng sớm đến giờ 
đã được hưởng hàng ngàn tiếng hoan hô, và được đại chúng phất lụa đón đưa nồng 
nhiệt trong ngày hôm nay như thế. Không biết ông Sumana sẽ được hưởng Dị thục 
quả (vipaka) nào nữa trong ngày vị la1?”. 


Đại đức Änada bạch hỏi Đức Thế Tôn. Ngài bèn giải rằng: 


- Nây Änanda, ông chớ suy tư cho răng nghiệp lành của ông bán hoa đây là nhỏ 
nhen. Ong ây đã dám hy sinh tánh mạng đê cúng dường ta. Do nhờ có tâm trong sạch 
với ta như thê mà ông ta khỏi khô cảnh trong hăng trăm kappa (Kiếp trái đât). 


“Kappanam satasahassam, 
DuggatIm na gamissatI; 
Thatva devamanussesu, 
Phalam etassa kammuno. 
Pacchã paccekasambuddho, 
Sumano nama bhavIssat1”. 


“Trong hằng ngàn Kappa, 
Khổ cảnh khỏi đọa sa, 
Hưởng nhơn thiên phước báu, 
Do quả nghiệp vừa tạo, 

Sau thành Phát Bích Chị, 
Danh Hảo ý vẫn y”. 


Khi Đức Bồn Sư an ngự về chùa, Ngài ngự vào Hương thất thì những cánh hoa 
kia rơi xuống nằm tại ngưỡng cửa. 

Chiều hôm ấy, trong Luận Pháp Đường, chư Tỳ khưu khởi lên pháp thoại như 
vây: “Ôi! Thật là huyền diệu hy hữu thay, nghiệp lành của Sumana dám hy sinh tính 
mạng đề dâng hoa đến Đức Phật hiện tại, mà trong khoảnh khắc hưởng được đủ thứ 
bồng lộc như thế”. 
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Đức Bồn Sư từ hương thất ngự ra, đi kinh hành rồi Ngài ngự đến Luận pháp 
đường, ngôi an tọa trên Phật Bảo Tọa. Ngài phán hỏi: “Nây chư Tỳ khưu! Hôm nay 
các ông đang ngôi luận bàn về việc chi đó?”. 


- Bạch Ngài, chuyện như vây, như vây... 


Nghe vậy, Đức Bốn Sư xác nhận rằng: “Phải đó, các Tỳ khưu, nghiệp nào mà 
khi làm xong ta không ăn năn hôi hận, mà còn phát tâm thỏa thích hân hoan môi khi 
ta nhớ lại nó, thì đó nghiệp tôt cần nên làm vậy”. 


Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên một thời pháp để giải rộng thêm nghĩa lý, 
đoạn Ngài kêt luận băng bài kệ nây: 


““Tañca kammam katam sädhu, 
'Yam katvä nanutappatI; 

'Yassa pafIto sumano, 
Vipakam patIsevatiti”. 


“Nghiệp nào là nghiệp tốt hay, 
Làm xong chăng chút mảy may hận phiên, 
Nghiệp nào Hảo Ý vui yên, 
Thọ ngay phước báu ty duyên hợp thời ”. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Trong kệ ngôn Phạn ngữ trên đây, câu thứ hai Yøzw kafva ám chỉ nghiệp nào 
mà khi khi làm xong ta không bị lương tâm cắn rứt hay đau khổ, buồn phiền vì nó, mà 
trái lại ta còn được tái sanh về nhàn cảnh, mà hưởng phước báu Nhơn Thiên, hoặc 
hưởng quả Níp Bàn. 


Yassa pafffo sumano: Sau khi đắc Đạo hoặc hưởng quả của phước báo, mỗi lần 
nhớ lại nghiệp cũ, tâm lại thỏa thích hoan hỷ, vuI vẻ thêm lên (trong câu nây có hàm ý 
tên ông bán hoa là Sumano (Hảo Y) là nhân vật điên hình cho loại thiện nghiệp nây 
vậy). 

Vipakam pafisevaffi: Hễ Hảo Ý được thỏa mãn rồi, từ đó mới phát sanh quả 
DỊ thục của Thiện nghiệp trong kiêp quá khứ vậy. 

Taïca kammmam kafam sãdhu: Nghiệp ấy là nghiệp nên làm vì nó tốt đẹp, 
trong sạch (đây là câu kết luận, nhưng trong bài kệ nầy được đặt lên hàng đầu, có lẽ vì 
Đức Thế Tôn muốn biểu dương thiện nghiệp của người thợ bán hoa Sumana để làm 
gương cho mọi người bắt chước vậy). 

Thời pháp vừa chấm dứt, tám muôn bốn ngàn chúng sanh được tỏ ngộ Chánh 
Pháp. 

sg 
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Dịch giá Cần Đề 
Hảo Ý hâng hoa chẳng hận phiên, 
Liêu thân đại thí nguyện gieo duyên, 
Phật cho hiển lộ phân công đức, 
Vua khiến vinh thăng chỗ lợi quyên, 
Hiện tại nghiệp lành sanh phước lớn, 
Tương lai quả chánh đợi người hiên, 
AI ngờ bỏ cả mà được cả, 
Mãn kiếp sanh nhàn sướng tợ tiên. 
DỨT TÍCH ÔNG BÁN HOA SUMANA 
C4 # 
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Deeds tuhose resulís one faces tuith giee, tuitfhouf rernorse, are good deeds indeed. 


68. Các nghiệp nào có kết quả làm ta sung sướng, không ăn năn, 
đêu là thiện nghiệp. 
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V.10- Tích NỮ THÁNH UPPALAVANNA 
(UppalavanuatherIvatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 69) 
“Madhuˆvä maññafI bälo, “Người ngu tưởng mật ngọt, 
Yãva pãpam na paccafi; Khi ác quả chưa muôi, 
Yadä ca paccafI päpam, Đên chừng quả thuần thục, 
Attfha dukkham nigacchatiti”. Phát chịu khô không thôi”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Vetavana, đề cập 
đên nàng Thánh nữ Uppalavanna (Thanh Liên Sắc). 


Tương truyền răng: Nàng Uppalavannã đã từng phát đại nguyện dưới chân Đức 
Phật Padumuttara và tiếp tục gieo trồng vào ruộng phước trong hằng trăm ngàn đại 
kiếp. Sau khi luân hồi lên xuống các cõi trời, người, trong thời đức Phật hiện tại, nàng 
tái sanh vào một gia đình Trưởng giả ở trong thành Sãavatthr. Cô được cha mẹ đặt tên 
là Uppalavanna, vì da cô tuy đen nhưng mịn màng, tươi tăn, thanh lịch như cánh sen 
xanh phong nhụy. Đến tuổi cặp kê, cô được các vương tôn, công tử nhà quyên quý, 
danh vọng trong cõi Diêm phù mang lễ vật đến cầu hôn. 


Trưởng giả thần phụ của cô không dứt khoát, hồi hôn, từ chối một ai, nhưng ông 
tự nghĩ: “Ta không thê nhận lời, chiều theo ý muốn của tất cả những người nầy. Vậy 
ta phải lập ra một phương thế”. 


Ông cho gọi tiểu thư đến và hỏi: 

- Nầy con, con có thể xuất gia được chăng? 

Trưởng giả vừa dứt lời, nàng Uppalavannã nghe trong đầu cô bừng nóng, như có 
dâu sôi trăm dạo, nên cô đáp lại ngay: 

- Thưa cha, con sẽ xuất gia. 

Trưởng giả liền thiết tiệc linh đình để làm lễ tiễn đưa con gái, rồi đưa nàng đến 
chùa của Tỳ khưu Ni (Bhikkunupassayam), cho nàng xuât gia Tỳ khưu NI. 

Xuất gia không bao lâu, nàng Uppalavannã chứng quả A La Hán. Hôm ấy nhằm 
phiên nàng quét dọn, sửa soạn chô làm lễ Phát Lô sám hôi của Tăng NI. 

Sau khi quét tước xong chỗ kiết giới, nàng đốt đèn lên, nàng nhìn ngọn đèn làm 
đôi tượng cho đê mục thiên, đặc luôn quả vị A La Hán với tuệ phân tích và các Thăng 
trí thân thông (abhiññ3). 

Thời gian sau, nàng Uppalavannãä đi vân du, rồi đi vào rừng Manh Lâm 
(Andhavana) hành đạo. Lúc bây giờ chưa có học giới câm Tỳ khưu Ni ngụ trong rừng. 

Khi ấy, nhiều người phát tâm cất cốc cho nàng, bên trong có kê giường, bên 
ngoài có màn che bôn phía. Nàng đi vào thành SavatthI khât thực rôi đi trở ra. 
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Một thanh niên tên là Nanda, vốn là anh em cô cậu của nàng Uppalavannã 
(Mãtulaputto), đã nặng tình luyến ái nàng từ khi nàng còn ở gia đình. Nay hay tin 
nàng trở lại kinh thành, chàng ta thừa lúc nàng chưa vê, lén đến rừng Andhavanna, lén 
vào trong cốc của nàng, núp dưới gầm giường. 


Khi nàng về đến lều, vào trong đóng cửa lại, vừa lên giường thì thanh niên 
Nanda từ gầm giường chun ra, trèo lên giường. Nàng la lên: “Đồ ngu, đừng có liều 
mạng. Đồ ngu, đừng có liều mạng”. Bất chấp sự kháng cự của người nữ Ni, thanh 
niên dùng cường lực cưỡng hiếp vị Thánh nữ cho thỏa lòng dục vọng rồi y bỏ chạy. 


Khi ấy, địa đại dường như không chịu nỗi tội ác nặng nề của chàng thanh niên 
Nanda, nên nứt đôi, chàng ta sa vào nơi đât nứt, bị đọa vào địa ngục A Tỳ (Mahäv1c1). 


Nữ ni Uppalavannä muốn cho tâm mình khỏi tắc trách bèn đem chuyện này trình 
lên Giáo Hội Tỳ khưu Ni, Chư Ni bạch lại chư Tăng và chư Tăng bạch lên Đức Bôn 
Sư. 


Nghe vậy, Đức Thế Tôn gọi các Tỳ khưu đến phán dạy: 


- Nầy các Tỳ khưul Đối với hàng tứ chúng là Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Cận sự nam, 
Cận sự nữ, nếu kẻ ngu nào gây ra ác nghiệp thì đầu cho kẻ ấy có vui sướng thỏa mãn 
được chút ít chi, cũng ví như người nếm qua hương vị ngọt ngào của chất đường và 
mật chẳng hạn. 


Tiếp theo đây, Đức Bồn Sư thuyết lên thời pháp rồi đọc kệ ngôn rằng: 


“Madhu”va maññatI balo, 

'Yava päpam na paccatI; 

'Yadã ca paccafI papam, 

Attha (balo) dukkham nigacchati”. 


“Khi quả ác nghiệp chưa muôi, 
Người ngu lâm tưởng yên vui mật đường, 
Đến giờ quả chín như thường, 
Người ngu mới thấy chán chường khổ đau ”. 


& 


CHÚ GIẢI: 

Madhu'vã: Câu kệ Päãli thứ nhất có ý nói việc làm tội lỗi của người ngu vui 
sướng thỏa thích như là ăn kẹo ngọt, như mật, như đường. Đây là trường hợp của 
thanh niên Nanda nghĩ tưởng sai quấy như vậy. 

Yava: Trong lúc mà... 

Pñpam na paccafi: Quả ác dị thục chưa trổ, chưa chín trong kiếp nầy hoặc trong 
những kiếp về sau thì người ngu vẫn còn tưởng như trên. 

Vadã: Đến chừng hưởng ác quả, đã làm bằng cách thế này thế nọ, đến thời trổ 
quả chín muôi hoặc trong kiếp nầy hoặc trong kiếp sau thì kẻ ác phải chịu khổ thọ 
hình như ở hỏa ngục chẳng hạn. 

Atftha (bãlo) dukkham migacchafi: Khi ấy kẻ ngu đi đến khổ cảnh, là phải bị 
khổ, bị thọ khổ như vậy. 
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Khi thời pháp chấm dứt nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn 
quả. 

Vào thời khác, Đại chúng Tỳ khưu cùng nhau luận đạo trong phòng Pháp hội, 
đề xướng Pháp thoại như vầy: “Dầu là bậc Lậu Tận (Khinäsavä), theo ý tôi nghĩ, các 
Ngài cũng còn thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần, chớ chẳng lẽ làm ngơ. Thật thế, 
các Ngài đâu phải là bọng cây hay gò mối gì cho cam. Thân thể các Ngài cũng biết 
thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần....”. 

Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các ông ngồi luận 
việc ch1?”. 

Khi nghe đáp: “Bạch Ngài, việc như vây, như vây...”. Đức Bốn Sư đính chính 
rằng: “Nầy các Tỳ khưu, các bậc Lậu Tận (A La Hán) không vui thích ngũ trần, 
không thọ hưởng dục lạc. Thật thế, như trên mặt những lá sen, nước rơi xuống không 
thấm ướt, không ứ đọng mà tuột đi luôn và trên đầu mũi kim, hột cải không thể đeo 
dính, đứng vững được mà phải lăn tuột đi. Cũng như thế Ấy, trong tâm bậc Lậu Tận, 
dục lạc ngũ trần không đeo dính và không ứ đọng lại được”. 

Đến đây, Đức Bồn Sư thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý rồi Ngài kết luận 
bằng câu kệ Pháp cú sau đây: 


“Vara pokkharapatt”eva, 
Äraggeriva sãsapo; 

'Yo na lippati kamesu, 

Tam aham brũm1 braãhmananti”. 


Lược dịch: 


“Như nước giọt lá sen, 
Hột cải gác đâu kim, 
Người không nhiễm dục lạc, 
Ta gọi Bà la môn ”. 


Bài kệ này nghĩa lỹ rõ rệt, phù hợp với phẩm Bà la môn, nên về sau được sắp 
chung vào phẩm ấy. 


Nhân dịp này, Đức Bổn Sư triệu thỉnh quốc vương Pasenadikosala đến và đề 
nghị rằng: 

- Tâu đại vương! Trong giáo pháp nầy có bao nhiêu công tử thì cũng có bấy 
nhiêu tiểu thư, đều là con nhà gia giáo vọng tộc, đã từ bỏ quyên thuộc đông đảo và tài 
sản dồi dào mà xuất gia hành đạo, cư ngụ trong rừng. Khi ngụ trong rừng, các nữ tu 
ấy hằng bị các thanh niên ác quấy, đê hèn, manh tâm làm khó, đôi khi còn gây tai hại, 
làm hư hỏng phẩm hạnh nữa là khác. 


Vì thế, cần phải xây cất chỗ ngụ cho Tỳ khưu ni ở trong vòng kinh thành. 

Quốc vương đáp: “Lành thay”, rồi vâng theo lời đề nghị của Đức Thế Tôn, 
khiến quan quân kiến thiết một cảnh già lam riêng biệt cho Giáo Hội Tỳ khưu Ni trên 
một địa điểm trong vòng thành đô. 

Từ đó về sau, các Tỳ khưu ni chỉ cư ngụ trong vòng đô thành mà thôi. 

sg 
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Dịch giá Cần Đề 


Thanh liên sắc quý mấy ai bì, 
Chẳng khứng làm dâu, khứng đắp y, 
Lửa đỏ thiên tâm hơn nữ tử, 

Rừng xanh phạm hạnh quá nam nhi, 
Từ hôn đã cắt duyên trần tục, 

Đắc quả còn mang nợ thiếu thì... 
Hỷ lạc nài hoa, say mật ngỌI, 


Ngờ đâu đất sụp, dạo A T. 


DỨT TÍCH THÁNH NỮ UPPALAVANNA 
tkx›‡lŒ4 
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The unuise thinks euil deeds are sueet tilI the ripen not. As theu ripen he*s piunged in grief. 


69. Người ngu tưởng ác nghiệp là ngọt ngào khi chúng chưa chín mui. 
Khi ác nghiệp chín muôi, kẻ ây tràn ngập khô dau. 
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V.11- Tích JAMBUKAÄJTVAKA 
(Jarmbiikajnvakavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 70) 
“Mãse mãse kusaøsøena, “Tháng tháng chỉ dùng cơm, 
Bäãlo bhuñjeyya bhojanam; Vít băng đâu có thơm, 
Na so sankhätadhammäanam, Người ngu không bì kịp 
Kalam agghati solasim”. Một phân mười sáu pháp, 


Người chứng đắc lý chơn”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Ve|uvana, đề cập 
đên tu sĩ ngoại đạo Jambuka (Hào Câu) 


Tương truyền rằng: Thuở xưa vào thời Đức Chánh Đăng Giác Kassapa, trong 
một làng nọ có một ông Trưởng giả (Kutumbiko) phát tâm cất chùa, thỉnh một VỊ Tỳ 
khưu ở đó làm trụ trì và thường xuyên hộ độ bốn món vật dụng. Vị trụ trì nầy mỗi 
ngày đến thọ thực nơi nhà của người đại tín gia hộ độ. 


Một hôm, có vị Thánh Tăng Lậu Tận đi trì bình khất thực, đến đứng trước nhà 
của Trưởng giả. Phú ông nhìn thấy vẻ thanh bần thoát tục, kham nhẫn của bậc thanh 
tịnh thì phát tâm trong sạch, cung thỉnh vị Thánh Tăng vào nhà, trân trọng dâng cúng 
các món thực phẩm thượng vỊ. 


Kê đó, gia chủ cúng dường một khăn choàng lớn và bạch: 
- Bạch Ngài, xin Ngài nhuộm khăn choàng nây rôi làm nội y mà mặc. 


Và gia chủ còn thỉnh cầu thêm rằng: “Bạch Ngài! Tóc Ngài khá dài, để con gọi 
thợ cạo đên phủi sạch cho Ngài. Thỉnh Ngài vê chùa trước rôi con sẽ cho người đem 
giường năm đên dưng Ngài liên bây giờ”. 


Vị trụ trì vẫn đến thọ thực nơi nhà tín chủ hằng ngày, trông thấy ô ông ta quý trọng 
vị Sư mới đến như vậy thì không phát tâm trong sạch tùy hỷ chút nào. “Ông chủ nây 
mới vừa gặp mặt vị Sư kia mà đã dâng cúng trọng thể dường ấy, còn mình đến nơi 
nhà ông ta mỗi ngày mà ông ta chớ hề dâng cúng lễ vật cho mình”, vị sư trụ trì nghĩ 
thầm như vậy, nhưng chẳng nói ra, trở về chùa. Vị khách Tăng cũng theo chân vị trụ 
trì trở về chùa, nhuộm khăn choàng của thí chủ dâng cúng, rồi đắp làm y nội. 


Phú Trưởng giả rước thợ cạo đến phủi tóc cho vị sư trì bình, cho người khiêng 
giường năm đên lót kê đàng hoàng rôi thỉnh răng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài tùy nghi nằm nghỉ trên giường nây. 

Trước khi ra về, chủ nhân còn thỉnh cả hai vị Đại đức ngày mai đến nhà mình 
thọ bát. 

Thấy gia chủ tỏ vẻ hâm mộ vị khách Tăng và săn sóc vị ấy, vị trụ trì không dằn 
được lòng ganh tị. Chiêu hôm ây, ông ta đích thân vào tận phòng của vị A La Hán và 
nhục mạ Ngài băng bôn điêu như vây: “Nây đạo hữu tân đáo! Đạo hữu không nên đên 
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thọ thực nơi nhà của phú Trưởng giả, thà đạo hữu ăn phân dơ còn hơn. Đạo hữu 
không nên để cho thợ cạo đến cạo tóc, thà đạo hữu lẫy lá thốt nốt mà cạo còn hơn. 
Đạo hữu không nên mặc y, cứ ở trần truồng là hơn. Không nên nằm trên giường của 
thí chủ kê lót, thà đạo hữu năm dưới đất còn hơn”. 


BỊ người đồng đạo sỉ mạ, vị Đại đức 1m lặng, tự nghĩ : “Không nên để cho kẻ 
ngu nây vì ta mà phải sa đọa”. Sáng hôm sau, Ngài thức dậy thật sớm, bỏ chùa ra đi 
vân du ta bà, chớ không theo lời thỉnh câu mà đên nhà thí chủ thọ thực. 


Sáng hôm ấy, vị trụ trì cũng dậy sớm, lo việc công phu lễ bái sớm trong chùa. 
Đên giờ đi bát, không thây khách Tăng đâu cả, ông ta nói: 


- Ông Sư khách nây, đến giờ vẫn còn ngủ. Ta phải gõ kẻng đánh thức ông ta dậy. 


Sau khi lẫy đầu móng tay gõ vào kẻng cho có chừng, vị trụ trì ôm bát đi vào làng 
một mình. 


Khi ấy, phú Trưởng giả đã chuẩn bị lễ vật cúng dường, còn đang ngóng trông hai 
vị Đại đức, thây vị trụ trì đên, phú ông hỏi: “Bạch Ngài, còn vị khách Tăng đi đâu mà 
chưa đên? 


- Nây đạo hữu, thôi đừng nhắc đến vị Đại đức của ông nữa. Hôm qua, ở đây trở 
về chùa, ông ta vào năm luôn trong lêu, cho tới sáng hôm nay, tôi dậy quét chùa, xách 
nước uống, nước xài đầy cả, châm đầy vào các lu khạp. Tiếng khua động, cả đến tiếng 
kẻng báo giờ đi lấy bát, ông ta cũng chăng nghe biết chỉ. 


Vốn là bậc trí thức, phú ông, ngẫm nghĩ: “Vị Đại đức nầy có oai nghi tế hạnh 
dường ấy, mà bảo răng còn ngủ đến giờ nây thì không có lý. Chắc chắn là vì thấy ta 
cúng dường trọng thể đến Ngài mà vị trụ trì có buông lời chi xúc phạm đến Ngài 
chăng?”. 

Nhưng phú Trưởng giả vẫn một mực cung kính để bát hộ độ vị trụ trì và khi vị 
nầy xong bữa, ông xin bát đem rửa thật sạch, rồi sớt đầy bát bằng đồ cao lương mỹ vị 
và bạch rằng: 


- Bạch Ngài về gặp Đại đức, xin Ngài hoan hỷ sớt bát cơm nầy cúng dường Ngài 
Đại đức dùm con. 


VỊ trụ trì nhận lãnh bát cơm, nghĩ thầm: “Nếu ông ta thọ dụng bát cơm nầy, thế 
nào ông ta cũng sẽ lưu luyên ở mãi nơi đây chăng sai”. 


Về đến nửa đường, vị trụ trì dốc bát đồ sạch bát cơm canh, rồi đi thẳng về lều 
của vị khách Tăng, nhưng nhìn tìm không thây vị ây. 


Mặc dù đã tu hạnh Sa môn trong thời gian là hai muôn năm 
(visativassasahassam), sau khi đã tạo ác nghiệp nặng nề như vậy, thiện pháp của vị Tỳ 
khưu nầy cũng không đủ sức cứu nồi ông ta. Khi mãn tuôi thọ, ông bị sa vào địa ngục 
Vô Gián (AvIcI) thọ khổ khốc liệt suốt cả một thời gian không có vị Phật. Mãi đến 
thời Đức Phật hiện tại giáng lâm, ông được tái sanh làm người trong một gia tộc dư ăn 
dư để (bahu annapäne), cư ngụ trong thành Rãjagaha. 


Tuy là con nhà khá giả, nhưng từ lúc biết đi cậu bé không bao giờ chịu nằm 
giường, cũng không chịu ăn cơm, chỉ ăn ròng đô xú uê do thân mình phóng ra. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 57 


Đến tuôi trưởng thành, ông cũng không chịu mặc y phục, cứ ở trần truồng mà đi 
lang thang, ngủ thì vân năm dưới đât và ăn thì nhai lại những đô mà mình đại tiện ra. 


Khi ây, cha mẹ ông buôn phiên chán nản, vì ông không thê giáo hóa được, nên 
bàn tính cùng nhau: 


- Thằng này chắc cốt tử của nó không phải là con nhà mình, cho nên không biết 
xâu hô chị hêt. Có lẽ nó hạp với phái tu sĩ AJTvaka (phái lõa thê). 


Thế rồi, hai ông bà đem ông ta cho đứt nhóm ngoại đạo lõa thể, yêu cầu họ cho 
ông xuât gia nhập đạo. 


Phái nầy cho Jambuka xuất gia theo nghi lễ của họ, đề cậu đứng dưới một cái 
mương sâu tới cần cố, bắt hai tấm ván đè trên vai cậu ta, rồi ngồi trên tắm ván ấy, 
dùng sóng lá thốt nốt mà cạo đầu của cậu. 


Sau đó, cha mẹ cậu thỉnh các tu sĩ Ajïvaka ngày mai đên nhà mình thọ thực, rôi 
đông cáo thôi. 

Ngày hôm sau, nhóm du sĩ lõa thê bảo Jambuka: 

- Lại đây, chúng ta cùng nhau đi vào làng. 

Tu sĩ mới nây không chịu đi, nói: “Xin các Ngài cứ đi đi, còn tôi xin được ở lại 
giữ chùa”. 

Nhóm tu sĩ ấy năn nỉ nhiều lần không được bèn ra đi. Khi ấy Jambũka bèn mở 
cửa câu tiêu, tuột xuông hâm câu, hai tay bôc phân vặt thành từng vắt mà ăn. Các tu sĩ 
AjIvaka ở trong làng gửi cơm canh vê cho Jambuka, nhưng ông ta không thọ lãnh. 
Khi họ nài ép, ông ta mới trả lời răng: 

- Tôi khỏi cân vật thực nây, vì tôi có được phân ăn rôi. 

- Phân ăn ở đầu mà có? 

- Chỉ ở gân đây chứ không xa đâu. 


Qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi khi đi vào làng nhóm 3jivaka đều rủ ông ta 
nhiều lượt, nhưng ông vẫn một mực từ chối không chịu đi, bảo rằng: “Xin cho tôi ở 
lại chùa”. 


Thái độ kỳ hoặc của Jambiika làm cho nhóm tu sĩ ngoại đạo sanh nghĩ: ˆ 'Ông đạo 
nầy hằng ngày không chịu đi vào làng, mà vật thực ta gửi vê cho ông, ông cũng chẳng 
ăn, cứ nói: “Tôi ở đây có phần ăn rồi”. Chúng ta phải rình coi cho biết ông ở lại chùa 
làm cái gì mới được”. 

Thế là, hôm sau khi đi vào làng, họ giao cho hai người ở lại núp xem Jambika 
làm cái chi. Cũng như mắẫy ngày trước, khi thấy nhóm đồng đạo đi văng hết, J ambika 
tuột xuống hầm cầu ăn phần, không ngờ bị lộ tây, hai tu sĩ nọ bắt được hành động xấu 
xa của Jambũka bèn thuật lại cho cả nhóm nghe. Tất cả đều đồng tình rằng: “Chao ôi! 
Việc này thật là tôi tệ quá lắm. Giá như các Thinh Văn của sa môn Gotama hay biết 
rằng: “Các tu sĩ Ãjïvaka thường ngày ăn phân, và truyền bá tin nầy ra thì thật là nhục 
nhã cho chúng ta. Tên Jambika nây không xứng danh là một tu sĩ Äjïvaka chút nào” 


Thế rồi, nhóm tu sĩ ngoại đạo tuyên bố trục xuất Jambũka ra khỏi nhóm mình. 
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Trong một cánh đồng, chỗ đại chúng phóng uế tự do, có một tảng đá bằng 
phẳng, trên mặt đá có lỗ trũng xuống rất lớn, đại chúng ưa đại tiện xuống nơi đó. Sau 
khi bị đuôi ra khỏi chùa, Jambũka đi đến gần tảng đá Ấy, chờ đêm xuống ra bốc phần 
mà ăn. Ban ngày khi thấy dạng đại chúng đi phóng uê thì ông lấy tay vịn tảng đá và 
đứng một chân, còn chân kia giơ lên tỳ vào đầu gối chân đứng, miệng thì hả ra, hướng 
vê phía có gió. 


Đại chúng thấy vậy, đến gần đảnh lễ ông ta, họ nói: 
- Bạch Đại đức, sao Ngài đứng há miệng như thế? 
- Ta lây gió làm cơm, chớ không có độ vật thực chi khác hết. 


- Bạch Ngài, còn tại sao Ngài chỉ đứng có một chân, còn chân kia rút lên tỳ vào 
đâu gôi chân đứng như vậy? 


- Bần đạo tu khổ hạnh dị thường lắm, nếu đứng cả hai chân xuống đất thì quả đất 
sẽ rúng động. Cho nên bần đạo chỉ đứng có một chân còn chân kia co lên như thế. 
Quả thật ta phải đứng mãi mãi chứ không năm ngồi bao giờ cả. 

Thế thường con người hễ nghe ai già hàm lợi khẩu, nhiều lời biện thuyết thì tin 
nghe theo. Cho nên đại chúng bảo nhau: “Ôi thật phi thường, những nhà tu khổ hạnh 
đến mức ấy, từ trước đến giờ ta chưa từng gặp gỡ vị nào như thể”. 


Nhân dân trong hai xứ Anga (Ương Già) và Magadha xôn xao, náo động, nườm 
nượp kéo nhau đên đảnh lê tu sĩ Jambuka, và hàng tháng mang nhiêu lê vật trọng hậu 
đên cúng dường ông, nhưng ông ta không thọ lãnh lê vật của ai hêt, bảo răng: 


- Ta chỉ lẫy gió làm cơm, chớ không độ vật thực nào khác. Nếu ta ăn món chi 
khác, sợ hư hỏng, lui sụt hạnh khô hạnh của ta đi chăng? 


Nhiều người cứ nài nỉ: “Bạch Đại đức, xin Ngài thương xót tế độ chúng con. 
Được bậc tu khô hạnh như Ngài thọ lê cúng dường thì chúng con mới mong thành tựu 
sự lợi ích, sự bình an lâu dài đó, bạch Ngài”. 


Thấy đại chúng câu khẩn thái quá, tu sĩ Jambũka cũng phải xiêu lòng, thọ lãnh 
chút ít bơ, sữa, mật... và nói: “Mây thứ nây không gọi là vật thực chi khác, thôi ta thọ 
lãnh cho cư gia bá tánh được sự lợi ích sự bình an mà trở vê nhà”. 


Nói rồi, Ông ta lấy đầu ngọn cỏ thơm (kusagga) vít mỗi thứ một chút để lên chót 
lưỡi nếm cho có vị rồi ra dấu cho thí chủ đi về. 


Tu sĩ Jambuka đã trải qua năm mươi lắm năm với nêp sông khô hạnh dị thường 
như thê, là luôn luôn trân truông, ăn phân, nhô tóc và năm đât. 


Theo thông lệ, chư Phật hằng quán xét khắp thế gian vào lúc sáng tinh sương. Vì 
thế, một hôm trong khi Đức Thế Tôn quan sát khắp cõi Diêm Phù Đề vào buổi trời 
hừng sáng, thì hình ảnh của tu sĩ Jambiika lọt vào giác võng của Ngài. Quán thêm 
nữa, Đức Thế Tôn thấy rằng tu sĩ ấy có duyên lành chứng quả A La Hán với Tuệ phân 
tích. Câu chuyện Ngài tế độ ông sẽ được diễn tiễn như sau: 
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Trước tiên, Jambiika sẽ làm như vậy, như vậy, Đức Thầy sẽ thuyết lên một bài 
kệ, khi bài kệ châm dứt, tám muôn bôn ngàn chúng sanh sẽ giác ngộ Chánh Pháp. 
Nhờ nương theo Ngài mà đại chúng đạt đên hạnh phúc cao thượng vậy. 


Sau khi biết rõ như thế rồi, ngày ây Đức Bồn Sư vào thành Rãjagaha khất thực. 
Trên đường về chùa, Ngài bảo Đại đức Ananda: 


- Nầằy Ananda! Như Lai sẽ đến chỗ ngụ của JambikãjTvaka. 
- Bạch Ngài, Ngài sẽ ngự hành đến chỗ như vậy hay sao? 
- Phải đó, Như Lai sẽ đi đến chỗ như vậy. 
- Nói rồi, Đức Bồn Sư ngự đi ngay đến chỗ ngụ của Jambika nhằm lúc buổi xế 
chiêu. 
Chư Thiên suy nghĩ rằng: “Chiều nay Đức Bồn Sư ngự đến chỗ của 


JambũkãjTvaka, mà chỗ ở của ông ta là một tảng đá, ngập tràn rác rên dơ dáy, là chỗ 
thiên hạ đại tiện hết sức uế trược. Vậy ta cần làm mưa gột rửa chỗ ấy”. 


Nghĩ rồi, chư Thiên dùng thần lực làm cho mưa xuống tức khắc, dội rửa tảng đá 
bằng cho sạch sẽ tinh khiết. Kế đó, lại có đám mưa hoa ngũ sắc rơi xuống trên mặt 
thạch bàn. Đến chiều, Đức Thiên Nhơn Sư đến chỗ ngụ của JambũkãjTvaka, Ngài cất 
tiếng gọi: “Jambũka”. 


_ Jambika nghĩ thầm: “Không biết ông này là ai mà gọi xách mé tên ta như vậy”. 
Ông hỏi “AI đó?”. 

- Như Lai đây, Jambuka ạ. 

- Ông Đại Sa môn muốn nói chi? 

- Ông hoan hỷ cho Như Lai tạm ngụ đêm nay ở đây nhé. 

- Ở đây không có chỗ nghỉ, ông Đại Sa môn à. 


- Nây Jambũka, ông đừng nên chia rẽ như vậy. Hãy hoan hỷ cho Như Lai nghỉ 
nhờ một đêm. Phàm là bậc xuất gia thì tập hợp với bậc xuất gia, người thế tập hợp với 
người thế và thú vật thì tập hợp với thú. 


- Vậy ông có phải là bậc xuất gia chăng? 
- Cô nhiên ta là bậc xuất gia. 


- Nêu ông là bậc xuât gia, thì bát cơm, bâu nước, những vật tùy thân của bậc 
xuât gia sao ông không có? 


- Ta có đủ hết, nhưng mang theo làm chi nhiều thứ kênh càng, đi đứng bắt tiện. 
Ta đê nơi kín đáo, khi nào đi bát mới mang theo. 


Jambũka nổi giận rằng: 
- Nếu thế, ông chỉ mang theo khi đi bát mà thôi à? 
Đức Thế Tôn ôn tồn bảo: 


- Nầy Jambũka, đừng nóng nảy. Hãy chỉ chỗ ho Như Lai nghỉ đi. 
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- Nầy ông Đại Sa môn, ta đã nói: Ở đây không có chỗ nghỉ rồi mà. 

Đức Bồn Sư đưa tay chỉ một sườn núi cách đó, nơi trú của Jambũka chẳng bao 
xa và hỏi: “A1 ở sườn núi đó”. 

- Không aI cả, ông Đại 5a môn à. 

- Thế thì, ông hoan hỷ cho Như Lai nghỉ ở đó nghe. 

- Nơi đó thì tùy ý ông liệu định, ông Đại Sa môn. 

Đức Bồn Sư mang tọa cụ trải nơi sườn núi xong, ngự tọa nơi đó. Đêm hôm Ấy, 
trong canh đâu Tứ Đại Thiên Vương từ bôn hướng phóng ra bôn đạo hào quang, rôi 
nhập chung lại, bay đên hâu Đức Thê Tôn. Jambiika trông thây ánh sáng tự hỏi: “Anh 
sáng gì đây?”. Trong canh giữa có Đức Đề Thích ngự đến, Jambũka trông thấy Ngài 
thì nghĩ thầm: “Ông nào vậy?”. Trong canh cuối là Đức Đại Phạm Thiên ngự đến, mỗi 
ngón tay của Ngài phát ra một đạo hào quang có thể soi sáng cả cõi Ta bà. Cả mười 
ngón tay phát ra mười đạo hào quang có thể soi cả mười phương thể giới, cho nên khi 
ấy toàn thể khu rừng chỗ Đức Bốn Sư ngự tọa sáng rực như một đám cháy lớn. Thấy 
Đại Phạm Thiên, Jambũka tự hỏi: “Ông này là ai vậy?”. 

Sáng sớm hôm sau, Jambika đi đến chỗ ngự của Đức Thế Tôn, chào hỏi thân 
thiện rôi đứng nép một bên, hỏi Ngài răng: 

- Nây ông Đại Sa môn, hồi đầu hôm có ông nào mà hào quang chói sáng cả bốn 
góc trời đên chô của ông vậy? 

- Đó là Tứ Đại Thiên Vương. 

- Mấy ông đến chi vậy? 

- Đề hầu Như Lai. 

- Nói vậy thì ông cao thượng hơn cả Tứ Đại Thiên Vương hay sao? 

- Phải đó Jambũka, Như Lai quả thật là vị Tối Thượng Vương (atirãja) trên hết 
các vị vua. 

- Còn lúc canh giữa, ông nào đến vậy? 

- Thiên Vương Đề Thích. 

- Ông đến chi vậy? 

- Đến để hầu hạ Như Lai. 

- Nói vậy, ông cũng cao thượng hơn Thiên Vương Đề Thích nữa sao? 

- Phải đó, Jambika. Như Lai cao thượng hơn cả Đề Thích. Ông ta là người nuôi 
bệnh và hâu hạ cơm nước, thuôc men của Như Lai cũng như vị Sa di vậy. 

- Còn trong canh chót, ông nào đến mà hào quang chói sáng khắp cả khu rừng 
vậy? 

- Ông đó là Đại Phạm Thiên mà các thầy tế lễ như các Bà la môn trên cõi thế đều 
nương nhờ kính ngưỡng, và môi khi trợt tế, mây ông thường niệm: “Nam mô Đại 
Phạm Thiên” đó. 
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- Nói vậy, ông còn cao thượng hơn Đại Phạm Thiên nữa sao? 


- Phải đó Jambũka!l Như Lai quả là vị tối thượng Phạm Thiên, trên tất cả Đại 
Phạm Thiên. 


- Chài Ông Đại Sa môn thật là bậc phi thường. Ta ở nơi đây ròng rã năm mươi 
năm rồi, mà trong mây ông đó không một ông nào đến để hầu hạ ta cả. Mặc dầu suốt 
cả thời gian dài đăng đẳng ta tu khổ hạnh, lấy gió làm vật thực, mà cũng chưa được 
mấy ông đến hầu hạ như đối với ông bao giờ. 


Khi ấy Đức Bồn Sư bảo: 


- Nầy Jambũka! Nhà ngươi quen thói dối gạt đại chúng mù quáng si mê, bây giờ 
định dối gạt cả Như Lai nữa sao? Trong thời gian năm mươi năm qua, ngươi há đã 
chăng lây phần làm cơm, lấy đất làm giường, lấy da mẹ đẻ làm y phục, lấy sống lá 
thốt nốt làm đỗ nhồ tóc hay sao? Thế mà ngươi dám lừa dối thiện hạ rằng: “Ta chỉ lấy 
gió làm cơm, đứng mãi một chân chớ không ngồi, nằm chi cả”. Trong quá khứ, ngươi 
đã có kiến thức đê hèn, nên hiện tại phải chịu ăn phần, nằm đất, lõa thể và nhô tóc 
bằng sống lá thốt nốt trong bấy nhiêu lâu. Vậy mà giờ đây ngươi còn cô chấp các thứ 
tà kiến tội lỗi đê hèn ấy mãi ư? 

- Trước kia ta đã tạo nghiệp gì đầu, ông Đại Sa môn? 

Khi ấy Đức Bồn Sư mới chỉ rõ tiền nghiệp của Jambũka cho ông ta biết. 


Nghe Đức Thây giải đến đâu, Jambiũka phát sanh kinh cảm đến đó, hết sức ghê 
sợ và hồ thẹn tội lỗi của mình. Ông băn khoăn hối hận. Ngay khi Ấy, Đức Thế Tôn 
ném cái choàng. tăm (Udakasätaka) xuống, bồ thí cho ông ta. Ông vận y rồi, đứng lên 
đảnh lễ Đức Thầy và ngồi xuống một bên. 


Bấy giờ, Đức Bồn Sư mới đem tuần tự pháp thoại mà thuyết pháp cho Jambũka 
nghe. Nghe dứt thời pháp, ông chứng đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích, bèn cúi 
xuống đánh lễ Đức Tôn Sư, đoạn đứng lên ngỏ lời xin Ngài cho ông xuất gia và thọ 
luôn Cụ túc giới. 

Như thế là từ đây, bao nhiêu nghiệp báo tiền khiên của Tỳ khưu nây đã sạch hết. 
Tội mạt sát vị Đại đức Lậu Tận bằng. bốn thô ác ngữ của ông trong thời quá khứ đã 
làm cho địa đại rộng khoảng hai do tuần phải rúng động. Sau khi mạng chung, ông đã 
bị thiêu đốt trong địa ngụ A Tỳ, quả dư sót khiến ông thọ khổ trong nắm mươi lăm 
năm qua, đến nay mới chấm dứt. Còn phần phước ông đã tạo bằng sự thực hành Sa 
môn Pháp trong hai muôn năm trước không vì tội kia mà hư hoại, cho nên Đức Bồn 
Sư đưa thắng cánh tay mặt của Ngài ra, phán bảo: 

- Thiện lai Tỳ khưu! Lại đây Tỳ khưu, ông hãy thực hành phạm hạnh đi. 

Ngay lúc ấy, ông Jambũka mất hắn hình dáng người cư sĩ. Trông ông có vẻ 
nghiêm trang đạo mạo như Đại đức có sáu mươi tuôi hạ, có đầy đủ tám món vật dụng 
Sa môn (y, bát, dây lưng, dao cạo, ống đựng kim, bình lọc nước). 

Dân chúng trong hai xứ Añga và Magadha đều nghe danh của Jambũka, nên 
ngày nào cũng mang lễ vật đến cúng dường ông. Sáng hôm ấy, khi họ đến trông thấy 
Đức Như Lai thì phân vân tự hỏi: “Không biết Đại đức Jambũka của mình với Sa môn 
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Gotama, ai lớn hơn a1?”. Rôi họ tự giải đáp răng: “Nêu Sa môn Gotama lớn hơn thì 
Đại đức của mình phải đi đên chô của ông ta. Đăng nây, Sa môn Gotama đi đên tìm 
Đại đức của mình thì chắc hăn là Đại đức của mình lớn hơn rôi vậy”. 


Đức Bồn Sư hiểu rõ tư tưởng của đại chúng, bèn phán: 
- Nầy Jambũka! Ông hãy đoạn nghi cho tín đồ của ông đi. 
- Bạch Ngài, cong cũng định làm như vậy. 


Rồi Ngài Jambika nhập vào Tứ thiền, đoạn đứng dậy bay bổng lên cao cỡ 
khoảng cây thôt nôt, tuyên bô răng: 


- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Đức Tôn Sư còn con là Thinh Văn đệ tử của Ngài. 


Nói rồi, từ trên hư không ông đáp xuống đảnh lễ Ngài, đoạn bay lên cao độ hai 
cây thôt nôt, cao khoảng ba cây thôt nôt, tuyên bô lên như trước, đoạn hạ xuông đảnh 
lê Đức Thê Tôn, cho đại chúng biệt mình là Thinh Văn của Đức Thê Tôn. 


Thấy vậy, đại chúng nghĩ thầm: “Ôi! Ân đức của Đức Phật thật là vô thượng, 
phi thường”. 

Nhân lúc quân chúng phát tâm tín ngưỡng, Đức Bồn Sư thuyết pháp để phá chấp 
tà kiến của họ, Ngài bảo: 

- Tỳ khưu này, bấy lâu nay cho răng mình ở đây hành đạo cao thượng 
(papacarana), cho nên lễ vật của các người đem cúng, ông chỉ lẫy ngọn cỏ thơm, vít 
một chút để lên chót lưỡi mà thôi. Nhưng cho dầu lúc trước, ông có tu hành khổ hạnh 
như thế cả trăm năm đi nữa, việc làm ấy của ông chăng có giá trị bằng một phần mười 
sáu của người hiểu thông chân lý nhịn ăn một bữa cơm vì có tâm nghi ngại sợ ô nhiễm 
phạm hạnh của mình. 


Tiếp theo, Đức Bồn Sư thuyết pháp, giải rộng thêm, rồi đọc lên kệ ngôn rằng: 


“Mãse mãse kusaggena, 
Balo bhuñJeyya bhoJanam; 
Na so sankhatadhammanam, 
Kalam agghati solasinti”. 


“Người ngu thang tháng như nhau, 
Ăn chút vật thực bằng đầu cỏ thơm. 

So với người chứng đắc pháp chơn, 
Một phân mười sáu không hơn được mà ”. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Theo nghĩa lý bài kệ trên, người ngu (bãlo) không thông hiểu chánh pháp, đã 
xuất gia tu theo tà giáo ngoại đạo, không tôn trọng giới luật chăng hạn. Cho nên mới 
nghĩ răng: “Ta tu khổ hạnh cho đến mức rốt ráo”. Thế rồi tháng nây tháng khác, người 
ây chỉ thọ thực chút ít bằng đầu ngọn cỏ thơm, nhưng dầu é ép xác như thế cả một trăm 
năm, công phu của người ấy cũng không có giá trị bằng một phần mười sáu của người 
chứng đắc chơn lý. 
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Pháp Giác ngộ tức là pháp tri kiến (ñãtadhammo), pháp Quán xét 
(tũlitadhammo), ở tầng dưới có pháp Giác ngộ của bậc Tu Đà Hườn, còn ở tầng trên 
có pháp của bậc Lậu Tận, là pháp bậc Thánh nhân, mà người ngu không thể bì kịp 
một phần mười sáu của bậc ấy. 


Nếu đem so sánh: Tác ý (cetanã) của những người ngu ráng hành khổ hạnh như 
vậy suốt cả một trăm năm, với tác ý của bậc Giác ngộ chơn lý chịu nhịn một bữa ăn 
để cho tâm mình khỏi tắc trách, hối hận thì tác ý trước tuy có lâu dài, nhưng giá trị 
cũng chắng bằng một phần mười sáu của tác ý sau vậy. 


Vả lại, nễu đem quả phước do tác ý của người chứng ngộ chân lý mà chia ra 
làm mười sáu phần nhỏ nữa, thì một phần nhỏ của quả phước nây cũng còn to lớn gấp 
bội công phu khổ hạnh của người ngu kia. 


sg 
Khi Đức Bốn Sư chấm dứt pháp thoại, có đến bốn muôn tám ngàn chúng sanh 
giác ngộ chân lý. 
sg 


Dịch giá Cần Đề 


Hành khổ mong cho thoát khổ sầu, 
Tu theo tà kiến, khổ thêm lâu, 

Ăn dơ, lấy bụi thay quần áo, 

Ngủ đất, dùng cây nạo tóc râu, 
Quả ác trồ quả ngày cuối chót, 
Căn lành nhớ lại hạnh ban đầu, 
Ngôi nghe Phật thuyết kinh tuân tự, 


Hào câu Tỳ khưu đặc đạo máu. 


DỨT TÍCH JAMBÙKAJTVAKA 
o‡##4 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 64 





hư 
Senseless ausferifies of reduced ealing are nof tuorth a agment of grasping the Dhamna. 


7U. Những Pháp khô hạnh nhịn ăn ngu xuẩn không có giá trị bằng 
một ít kiến thức của người hiểu Chánh pháp. 
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V.12- Tích NGẠ QUỶ MÌNH RẮN 


(Ahipetavatthu) 
& 
KỆ NGÔN : (PHÁP CÚ SỐ 71) 
“Na hi pãpam katam kammam, “Nghiệp ác như sữa bò, 
Sajju khiramˆ”va muccati; Mới văt chưa nội đậy, 
Dahantam bãlamanveti, Như lửa ngún dưới tro, 
Bhasmäcchannoˆva pävako”. Ngám theo đốt ké quáy”. 


Kệ pháp cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi ngài an ngự tại Veluvana, đề cập đến 
con ngạ quỷ mình răn (ahipeta). 


Quả nhiên, một ngày nọ, Đại đức Lakkhana (Thiện Tướng), nguyên là một trong 
số cả ngàn cựu đạo sĩ hỏa giáo (Jatila) rủ Đại đức Moggallãna cùng đi vào thành 
Rãjagaha khất thực. Trong lúc hai Ngài từ trên núi Gijjhakuta (Kỳ Xà Quật) đi xuống. 
Đại đức Moggallãna trông thấy con ngạ quỷ mình rắn nên mỉm cười. Đại đức 
Lakkhana vì không có thiên nhãn, nên ngạc nhiên hỏi: 


- Vì cớ chi mà đạo hữu mỉm cười? 

- Thưa đạo hữu, bây giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi của đạo hữu, đạo hữu 
hãy hỏi tôi khi nào chúng ta giáp mặt Đức Thê Tôn. 

Sau khi đi bát vào trong thành Rãjagaha trở ra, hai bạn đồng đạo đến đảnh lễ 
Đức Thê Tôn. Ngôi yên chô xong, Đại đức Lakkhana liên hỏi răng: 


- Nầy đạo hữu Moggallãna! Lúc ở trên núi Gijjhakita đi xuống, thấy bạn mỉm 
cười, tôi có hỏi cho rõ nguyên do, bạn bảo rằng: “Nên hỏi bạn trước mặt Đức Thế 
Tôn”. Vậy bây giờ bạn hãy giải rõ việc ấy đi. 


Đại đức Moggallãna liền đáp: 


- Thưa đạo hữu, buôi sáng nay tôi có mim cười khi trông thấy con ngạ quỷ mình 
rắn. Con quỷ đị hình nây, đầu giống như đầu người, còn thân thì suôn đuột giông như 
mình rắn (ahipeta), bề dài của nó ước độ hai mươi lăm do tuần. Từ trước đầu nó, ngọn 
lửa bốc cháy lên dài tới sau đuôi, rồi lại bắt đầu từ đuôi cháy ra hai bên. Cháy ngược 
tới trước đầu, hoặc từ giữa mình bốc lửa lên cháy ra hai phía, rồi từ hai phía bốc cháy 
nhập lại khúc giữa. 


Theo tục truyền rằng: VỀ giống ngạ quỷ nầy có hai con, mình dài đến độ hai 
mươi lăm do tuần, kỳ như những con khác chỉ dài độ ba phần tư do tuần mà thôi. Thứ 
dài hai mươi lăm do tuần như con mình rắn trên đây là một. Còn một con nữa là con 
ngạ quỷ Ô Nha (kãkapeta), hình thù như con quạ. 


Con sau này, Đại đức Moggalläna cũng thấy trên đỉnh núi Gijjhakuta. Thấy nó bị 
lửa thiêu đốt, Đại đức có thuyết kệ hỏi tiền nghiệp của nó như vầy: 


“PañcayoJanika Jivha, 
SIsanfe navayojJanam; 
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Kayo accuggato tuyham, 
PañcavrsatiyoJanam; 
Kinnu kammam karitvana, 
Pattosi dukkhamidIssanti”. 


Lược dịch: 
“Với lưỡi năm do tuần, 
Đầu người chín do tuán, 
Mình người dài thườn thượt, 
Hai mươi lăm do tuần, 
Do nghiệp gì kiêp trước, 
Người thọ khô hiện thân? ”. 
Ngạ quỷ đáp: 


“Aham bhante Mogøallana 
Kassapassa mahesino 
Sanghassabhihatam bhattam 
Aharesim yathicchakanti”. 


Lược dịch: 


“Bạch Đại đức Mục Kiễn Liên 
Thời Ca Diếp đại hiển, 

Lúc Tăng chưa thọ bái, 

Con ăn vụng trước tiên ”. 


Tiếp theo bài kệ, ngạ quỷ kể tích rằng: 


- Bạch Ngài, trong thời kì Đức Phật Kassapa, có nhiều vị vào làng khất thực. 
Dân trong làng thấy chư Tăng thì phát tâm ái mộ, nên cung thỉnh quý Ngài vào an ngự 
trong nhà khách sảnh, lấy nước rửa chân quý Ngài rồi thoa xức dầu. Kế đó, họ dâng 
cháo điểm tâm và đồ ngọt giải lao. Trong khi chờ đến giờ để cúng dường cơm ngọ, họ 
xúm nhau ngồi nghe thuyết pháp. 


Sau thời pháp, các thính giả xin thỉnh bát không của quý Ngài, rồi mạnh ai nấy 
vê nhà của mình, lựa toàn cao lương mĩ vị đê đây môi bát mà đem đên khách đường. 


Lúc bấy giờ, con là một con quạ đang, đậu trên mái nhà khách, thấy vậy mới bay 
xuống mồ ăn ba lần ba vắt cơm bát. Cơm ấy Đại đức Tăng chưa nhận lãnh cũng như 
chưa kiểm soát rồi bố thí, cũng không phải là cơm của thí chủ từ nhà mình đem đến, 
với tác ý cúng dường đến toàn thê Đại đức Tăng. 


Vì ăn trước ba vắt cơm ấy, và cũng chỉ có tiền ác nghiệp ấy thôi, mà đến khi 
mạng chung con phải trả quả, bị thiêu đôt trong lửa địa ngục À Tỳ, còn quả dư sót nên 
giờ đây phải hóa sanh làm ngạ quỷ Quạ (kãkapeta) ở trên núi G1Jjhakuta, đê chịu khô 
như thê này đây. 

Trên đây là tiền tích của ngạ quỷ Quạ, đã thuật lại với Đại đức Mogøallana. 


Hôm nay, trước mặt Đức Thế Tôn, Đại đức quả quyết rằng: 
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- Tôi đã mỉm cười khi thấy ngạ qui mình rắn. 

Bấy giờ, Đức Bốn Sư xác nhận lời của Đại đức và phán: 

- Nây các Tỳ khưu, Moggalläna đã nói sự thật. Chính Như Lai từ ngày đắc quả 
Chánh Giác cũng đã từng thây ngạ quỷ răn ây nhưng không nói cho người khác biỆt vì 
nghĩ răng: “Những ai không tin lời Như Lai, ăt gặp sự bât lợi”. 


Sau khi minh chứng, xác nhận sự mục kích của Đại đức Moggallana cùng với 
Lakkhana trong buổi sáng hôm ấy, Đức Bốn Sư thuyết về nhị thập điều 
(VIsatvathium: Có lẽ hai mươi phận sự của bậc Sa môn: là 
setthabhũmissayo....sikkhapadaripurT (xin xem “Kho tàng Pháp Bảo” của Đại đức Bửu 
Chơn). 


Nghe pháp xong, chư Tỳ khưu còn muốn biết sinh tiền nghiệp của ngạ quỷ mình 
răn, nên bạch hỏi Đức Bôn Sư. Ngài từ bi thuyêt tiệp sự tích sau đây: 


Tương truyền rằng: Trong thời dĩ vãng xa xưa, có nhiều người hiệp nhau cắt lên 
một thảo xá (pannasälä) ở cạnh bờ sông gân thành Baranasl, rôi dâng đên Đức Phật 
Độc Giác. 

Từ khi an ngự nơi đó, Ngài vẫn thường thường đi vào khất thực trong thành. 


Dân chúng trong thành cũng quen lệ, sáng và chiều mang theo lễ vật như hương 
hoa đi cúng dường Đức Phật Độc Giác. Con đường của mọi người đi viễng Đức Phật 
xuyên qua đám ruộng cày của một thanh niên nọ, cũng là dân ở trong thành BaranasiI. 
Vì thế, mỗi ngày hai lần sáng và chiêu, tất cả đại chúng đi đến thảo xá của Đức Phật 
Độc Giác, ai cũng giẫm đạp lên đám ruộng của thanh niên ấy. 


Chàng trai đã nhiều phen cản ngăn không cho quần chúng giãm đạp lên đất 
ruộng của mình, nhưng cũng vô hiệu. Tức quá, không biết làm cách nào khác, chàng 
ta nghĩ quấy rằng: “Nếu như không có thảo xá của vị Sa môn ở đây, thì họ bặt đường 
lui tới, đâu có đạp bừa lên ruộng của ta”. 


Vì quy tội cho thảo xá của Đức Độc Giác Phật, nên chàng nông phu thừa lúc 
Ngài đi vào thành khất thực, chàng đập phá những đồ vật dụng của Ngài tan nát, rồi 
châm lửa đốt luôn cốc lá. 


Khi thấy chỗ ngụ của mình đã cháy tiêu, Đức Phật Độc Giác rời bỏ chỗ ấy đi, 
không chút gì luyến tiếc. 


Đại chúng mang hương hoa đến, trông thấy cốc bị cháy, hỏi truyền nhau rằng: 
“Không biết Đại đức của chúng ta đi đâu?”. Chàng trai khi ấy cũng có mặt trong 
nhóm đại chúng, đến chỗ cốc cháy, chàng đứng giữa đám đông tự khoe rằng: “Chính 
tay tôi đã đốt thảo xá của ông ấy”. 

Quân chúng nỗi giận la lên: “Hãy giữ chặt tên ấy. Tại vì nó gây tội ác mà chúng 
ta không còn được gặp Đức Phật Độc Giác nữa” . Rồi kẻ tay chân, người gậy gộc đánh 
đập chàng nông dân ây đến vong mạng. Chết rồi, chàng ta bị đọa xuông A tỷ địa ngục, 
bị thiêu đốt mãi mãi, cho đến khi địa đại cao lên thêm một do tuần mới thoát khỏi nơi 
đó. Vì còn dư sót quả, chàng ta phải hóa sanh ngạ quý Rắn, ở trên núi Gijjhakũfa hiện 
nay Vậy. 
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Khi thuật hết tích trên đây, Đức Bồn Sư kết luận răng: 


- Này các Tỳ khưu, nghiệp ác bao giờ cũng giống như sữa tươi vậy. Hễ sữa tươi 
mới vắt ra không biến chất như thế nào thì nghiệp ác bao giờ khi làm chưa thuần thục 
như thể á ấy. Nhưng khi nghiệp quả chín mùi thì lúc bấy giờ kẻ ác phải mang lấy thống 
khổ triền miên vậy. 


Đức Thế Tôn thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý trường hợp trên đây, rồi Ngài 
kết thúc bằng bài kệ nây: 


“Na hi papam katam kammam, 

Sa]Ju khiram”va muccatI; 

Dahantam balamanvetI, 
Bhasmacchanno”va pavakotT”. 

“Nghiệp ác vừa mới làm ra, 

Như sữa mới nặn khó mà đông ngaÿ. 
Tro tàn lứa ngún còn đáy, 

Ngắm theo kẻ ác, hăng ngày đốt thiêu ”. 

CHÚ GIẢI: 

Sajjw khirarm: Sữa tươi mới nặn, là sữa từ trong vú bò cái mới nặn ra. 

Muccafi: Là chín mùi, biến chất, nỗi dậy. Sữa bò để lâu mới biến chất thành 
chua hoặc có đóng váng trên mặt, hoặc đông đặc lại, chớ lúc mới vừa nặn ra nó chưa 
bị mât tính chât sữa tươi của nó. Cho nên người làm sanh tô, lạc, đê hô cân phải ủ sữa 
và chờ đợi một thời gian mới có kêt quả. 

Nghiệp ác cũng vậy, khi mới vừa làm nó chưa trổ quả liền ngay lúc ấy. Nếu quả 
ác thuân thục ngay thì không có aI dám tạo ác nghiệp cả. Những kẻ làm ác sở dĩ còn 
sông an nhiên do nhờ nghiệp lành quá khư còn duy trì Ngũ uân hiện tại. Nhưng sau 
khi Ngũ uân phân ly, nghiệp quả thuân thục, những người ây sẽ sa đọa vào khô cảnh 
ác thú chăng saI. 

Daharntam bãlamanveri: Ngầm theo đốt kẻ ngu. 

Bhasmaäcchannova pãyako: Như lửa ngún dưới tro. Thật thế, than lửa bị vùi lấp 
dưới tro nóng thì không cháy lên ngọn, vì có tro che. Nhưng ai vô ý cào lớp tro mặt 
mà đụng nhăm lửa than thì sẽ bị phỏng da mặt, cháy tay ngay và sẽ có cảm giác nóng 
dữ dội như lửa cháy xém tới trong óc. 

Cũng như thế, sau khi tạo nghiệp ác, kẻ ngu bị nghiệp theo đốt mãi mãi, nhứt là 
bị sa hỏa ngục trong kiêp thứ hai hoặc kiêp thứ ba chăng hạn. 

sg 

Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà 

Hườn quả. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Gặp Phật mà không tạo phước gì, 
Còn gây tội ác rõ ngu sI, 

Ruộng kia trồng trải, ngăn người đến, 
Đường nọ liên trơn, cấm chúng đi. 
Vọng chấp tư điền, đồ địa chất, 

Hỏa thiêu thảo xá, cảnh Liên trì, 

Nay làm ngạ qui mình như rắn, 


Thọ khổ trường miên khó thoát ly. 


DỨT TÍCH NGẠ QUỶ MÌNH RẮN 
CŒ4##tt) 
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7L Hậu quả ác nghiệp không chín ngay, cũng như sữa không 
đông ngay. Chúng cháy ngâm như đốm lửa dưới tro tàn. 
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V.13- TÍCH NGẠ QUÝ ĐẬP ĐẦU 
(Safthikifapetavatthu ) 


& 
KÊ NGÔN: (Pháp cú số 72) 
Vãvadeva anatthãya “Trí danh và tai hạt 
Nattam bãlassa jãyati Đông đên với kẻ dại 
Hanti bãlassa sukkamsam Phá thiện pháp đê dành, 
Muddhamasa vipãätayanti”. Đặp đâu y tan hoại”. 


Pháp cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Veluvana, đề cập đến 
nøạ quỷ bị búa đập đâu (Satthikutapeta ). Quả nhiên, cũng như trong truyện tích trước, 
khi Đại đức Moggallana đang đi với Đại đức Lakkhana từ trên núi GiJjhakita xuông, 
đên một địa điệm nọ, Ngài mỉm cười. Đê trả lời cho câu hỏi về lý do của cái cười này, 
Ngài bảo bạn đông hành: 

- Đạo hữu nên hỏi tôi trước mặt Đức Bồn Sư. 

Thế rồi, sau khi đi bát xong, hai vị Đại đức đồng đến bái kiến Đức Bồn Sư. Khi 
ngôi xuông đã yên nơi rôi, Đại đức Lakkhana nhặc lại câu hỏi buôi sáng. 

Đại đức Moggalläna đáp : “Thưa đạo hữu, tôi đã thấy một con ngạ quý thân hình 
cao lôi ba phân tư do tuân. Phía trên đâu nó có đên sáu muôn cái búa sắt cháy lên 
ngọn lửa, bay lên giáng xuông không ngót, đập đi đập lại sọ óc của nó tan nát, rôi lại 
hường như cũ. Từ trước đên giờ tôi chưa bao giờ gặp chúng sanh nào có hình thù như 
thê, nên nay thây nó, tôi mim cười”. 

Trong kinh: Chuyện ngạ quỷ (Petavatthu) có bài kệ như vậy : 


“SatthT kutasahassanI, 
Paripunnam! sabbaso; 

S1se tuyham nipatanti 
Obhindanteva matthakanti”. 


Lược dịch : 

“Sáu muôn búa sắt, 
Đều đủ một loạt, 

Kới xuống đâu người 
Đáp cho nó nát ”. 

Bài kệ này đề cập đến con ngạ quỷ mà Đại đức Moggalläna mới vừa thấy đây 
vậy. 

Khi nghe Đại đức Moggalläna vừa nói dứt lời, Đức Bốn Sư xát nhận rằng : 

- Này các Tỳ khưu! Như Lai cũng đã từng thấy chúng sanh ấy từ khi đắc quả 
Chánh Đăng Chánh Giác dưới cội Bô Đê, nhưng vì lòng bi mân, Như Lai không hê 
thô lộ với những người khác, vì e có những kẻ không tin lời Như Lai sẽ gặp phải điêu 
bât hạnh. Bây giờ đã có Moggallana là nhân chứng, nên Như Lai mới nói rõ ra đây. 
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Nghe vậy, chư Tỳ Khưu bạch xin Đức Thế Tôn giải về tiền nghiệp của con ngạ 
quỷ nát đâu. Do đó Đức Bôn Sư thuyết sự tích sau đây: 


Tương truyền rằng: Thời quá khứ trong thành Bãrãnasï có người đản ông quèẻ, 
nhưng y có tài vê bún giàn thun (Sãlittakasippa) bá phát bá trúng. 


Hằng ngày anh ta đến ngồi nơi một gốc cây to tại công vào thành. Lũ trẻ con 
trong làng xúm nhau yêu câu: “Chú lây sạn băn thủng lá cây da cho thành hình con 
voi coi chú, cho thành hình con ngựa coI chú...”. 


Nhờ biểu diễn tài bắn đạn cho nhóm nhi đồng coi thỏa thích, nhà thiện xạ què 
được chúng đem cơm bánh, vật thực đên cho anh ta ăn. 


Một hôm, có đoàn xa giá đức vua ngự đi đên gôc cây da tại công thành. Lũ trẻ lôi 
anh què vào giữa những chùm rê phụ của cây da rôi bỏ chạy trôn hết. 


Đức vua ngự vào đứng tại gốc cây da để nghỉ mát, Ngài thấy bóng râm phủ lên 
long thể loang lỗ khác thường. Ngài tự nghĩ: “Sao kì lạ thế?”, khi ngước nhìn lên thấy 
những hình voi, ngựa... theo các lỗ thủng trong tàng lá cây, Đức vua phán hỏi: “Ai đã 
làm việc này?”. 

Khi nghe thị thần đáp là : “Anh què làm”, Đức vua cho đòi anh ta đến trước long 
nhan và phán rằng : “Viên Ngự sử của trầm rất già hàm lợ khẩu. Dầu cho trẫm có 
khuyên nhủ nhiều phen, ông ta vẫn cứ lắm lời, khiến trằm phải bực bội khó chịu. Nhà 
ngươi có thê băn chừng một gáo phân dê vào miệng ông ta được không?”. 


Tâu hoàng thượng được. Xin hoàng thượng cho người đặt con ngôi sau bức rèm 
có khoét lỗ nhỏ. Rồi hoàng thượng cùng ngồi với quan Ngự sử phía ngoài. Con sẽ có 
cách thừa hành thánh lịnh. 


Đức vua làm theo kê của anh què. 


Anh này lẫy mũi dao nhọn khoét một lỗ trong bức rèm, rồi theo đó phóng viên 
phân dê vào miệng vừa hả ra của Viên Ngự sử đang ngôi lý luận với đức vua. Mãi mê 
hùng biện để thuyết phục Đức vua, vị quan già không hay biết có chuyện khác 
thường. Hễ lọn phân nào lọt vào miệng là ông ta nuốt luôn viên phân ây với nước 
miêng. 


Khi đã bắn hết phân dê, anh què lay động bức rèm. Đức vua nhận được mật hiệu 
của anh ta, biệt là phân dê đã hêt, bèn phán bảo Viên Ngự sử: “Này khanh Đại học sĩ 
(acariya), quả nhân chịu thua, không thê nào biện luận hơn khanh nôi, vì khanh già 
hàm lợi khâu quát Nuôt hêt gáo phân dê rôi mà khanh chưa chịu ngậm miệng làm 
thính”. 

Vị quan Bà la môn hết sức hồ thẹn, từ đó không thể mở miệng nói thêm lời nào 
với Đức vua nữa. 

Đức vua hài lòng, triệu anh què vào cung và phán rằng : 

- Nhờ khanh mà trẫm mới được an vui. 


Đoạn nhà vua ban thưởng cho anh ta đủ thứ phẩm vật, và còn ân tứ thêm bốn 
làng trú phú (gamavara) ở bôn phía thành. 
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Khi hay biết chuyện này, vị quân sư (amacco) đắc lực của Đức vua có nói bài kệ 
răng : 
“Sadhu kho sippakannäma, 
AplI yädisakldIsam; 
Passa khañJappaharena 
Laddha gama catuddIsati”. 
“Nếu tập luyện cho tĩnh, 
Nghề nào cũng là vinh, 
Như anh quê băn sạn, 
Được làng bôn phương thành ” 

Vị quân sư lúc bấy giờ chính là Như Lai ngày nay vậy. 

Thời ấy có gã nam tử (puriso) trông thấy anh què được hiển vinh phú túc, tự nói 
thầm rằng : “Ong què TY còn được tài sản lớn lao, chỉ nhờ vào tài băn sạn. Vậy ta 
cũng cần học tập nghề ấy”. 

Nghĩ rồi, thanh niên đến bái kiến ông què để xin thọ giáo. 

Chàng nói : 

- Xin giáo sư (ãäcariya) truyền nghề bắn sạn cho con. 

- Ta không thể truyền nghề băn sạn cho chú được. 

Tuy bị từ chối, thanh niên cũng không nản chí, cứ lân la chìu chuộng, đấm bóp 

tay chân, phục thị ông thầy què, quyết làm cho ô ông hài lòng mà thâu nạp mình làm 
đệ tử. Lâu lâu mỗi khi thấy thây vui vẻ, chàng nhắc lại lời yêu cầu. 


VỀ sau, ông giáo sư cũng xiêu lòng, không nỡ phụ công lao khó nhọc của nØười 
hầu hạ, ông mới đem hết sở trường của mình truyền lại cho y. Khi thanh niên đã tỉnh 
thông nghề băn sạn, giáo sư hỏi chàng : “Bây giờ con đã thành nghề, vậy con sẽ định 
làm gì sau khi xuât sư?”. 

- Thưa thầy con sẽ ra đi thực hiện tài nghệ của con. 

- Nghĩa là con sẽ làm gì? 

- Dạ thưa, con sẽ hạ sát bò cái hay là người ta bằng một phát đạn. 

- Con ơi, con băn chết bò cái thì phải bồi thường một trăm đồng vàng, còn bắn 
chêt người thường dân thì bôi thường ngàn đông vàng nhân mạng. Con đem bán vợ 
đợ con mà mang tai họa đó con. Trừ khi vật gì không gia tộc, cha mẹ vợ con, khi bị 
băn thì không có ai đòi tiên thiệt hại. 

- Thưa sư phụ, vâng. 

Rồi chàng ta lượm sạn bỏ đầy một cái bao nhỏ mang theo kè trên bắp vế, ra đi 

tìm môi. Gặp con bò cái, gã không giám hạ sát, vì nghĩ răng: “Con bò này có chủ”. 

Thời bấy giờ, có vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha) hồng danh là Thiện Nhân, 

Ngài an cư trong một thảo xá ở phụ cận thành. Lúc ây, Ngài đi vào thành khât thực, 
còn đang đứng ở công thành. 
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Thấy Ngài thanh niên nghĩ rằng: “Ông này không cha, không mẹ, không bà con 
họ hàng chi cả, có băn chêt ông ta cũng không aI đòi tiên bôi thường nhân mạng. Vậy 
đê ta băn ông này thí nghiệm tài nghệ của ta”. 


Giương giàn cung thăng cánh, thanh niên nhắm ngay lỗ tai phải của Đức Độc 
Giác Phật, bắn ra một phát. Viên sạn bay vào lỗ tai phải, rồi lọt ra ngoài theo lỗ tai 
trái. Đức Phật Độc Giác khổ thái quá, không đi bát được nữa, nên bay về thảo xá và 
nhập vô dư Niết Bàn. 


Dân chúng thấy vắng bóng Đức Phật đi trì bình, nghĩ: “Chắc có lẽ Ngài đau yếu 
gì chăng 2”. 


Khi đến thảo xá, trông thấy Ngài đã viên tịch, ai cũng than thở, khóc lóc. 


Thấy thiên hạ kéo nhau đến thảo xá, thanh niên cũng đi theo. Đến chỗ nhục thê 
của Đức Độc Giác, chàng tự thú nhận răng mình đã hạ sát Ngài: “Ông này đi vào 
thành khất thực, còn đang đứng giữa công, ngay trước mặt tôi. Hôm nay là ngày xuất 
sư, nên tôi bắn ông ta để thử tay nghề đó”. 


Dân chúng đồng thanh la to: “Giữ chặt nó lại, giữ chặt nó lại. Hắn đã tự xưng là 
bắn chết Đức Phật Độc Giác của chúng ta”. Thế rồi, phần đông xúm nhau đánh đập gã 
thanh niên sát nhân cho đến khi y mệnh chung. Chết rồi chàng ta bị đọa vào địa ngục 
Vô Gián (Avici), bị thiêu đốt rất lâu, cho đến quả địa cầu này dày thêm một do tuần 
mới thoát khỏi nơi đó. Do quả còn dư sót, chàng ta hóa sanh làm con ngạ quỷ bị búa 
đập đầu ở trên núi Gijjhakũta. 

Thuật dứt câu chuyện này Đức Bồn Sư kết luận câu chuyện rằng: 


- Này các Tỳ khưu ! Phàm là người ngu mà được nghề nghiệp thiện xảo hoặc của 
tiên quyên chức, thì họ tự hại lây bản thân như thê. 


Đức Bồn Sư thuyết pháp giảng rộng thêm nghĩa lý, rồi đọc bài kệ ngôn răng: 


“Vavadeva anatthaya 
Ñattam bãlassa jãyati 

Hanti balassa sukkamsam, 
Muddhamassa vipätayanti”. 


“Người ngu được trí danh nhiễu, 

Tài cao đề khiên tự chiêu tội tình, 

Làm tiêu thiện pháp đề dành, 

Đầu y cũng phá tan tành chăng sai ”. 
CHÚ GIẢI : 


Vãdaveda: là tiễng liên từ hay tiếp tục từ (nipäto), có ý nghĩ là vô lượng vô biên 
(avaddipanicchedana). 


ÑẨaffam: là trạng thái của người có kiến thức, có danh tiếng, người nào có nghề 
nghiệp hay nghiệp giỏi hoặc có quyên cao chức trọng thì bao giờ cũng được tiền của 
danh vọng, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Ai ai cũng nghe biết đến thân thế 
của họ một cách rõ ràng. Tiếng Ña#øzw cũng hàm cả hai ý nghĩa như trên. 
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Đối với người ngu, hễ tài năng, chức nghiệp hoặc là của tiền quyền thế phát sanh 
lên lúc nào thì tai họa cũng đồng thời phát sanh lên lúc ấy. Bởi vì y ỷ vào trí danh ấy 
mà tự chiêu lẫy tội vào thân. 


Hantfi: phá hủy, tiêu diệt. 

Sukkamsam: là thiện pháp để dành, tức là phước tích trữ do nghiệp lành quá 
khứ. 

Quả nhiên, trong lúc trí danh bắt đầu phát sanh lên cho kẻ ngu, thì vốn thiện pháp 
đê dành từ trước của y cũng bắt đầu suy sụp, tiêu hoại. 

Muddham: là cái đầu hay cân não, nghĩa bóng là trí tuệ. 


Vipafayam: là tiêu diệt, phá tan, đập vỡ ra. Quả nhiên người ngu bị trí danh phá 
tan vỡ thiện pháp của họ, phá tan vỡ luôn cái gọi là trí tuệ, đâu não của họ nữa. 


® 
Thời pháp vừa dứt, nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Người ngu được thể dám làm ngang, 
Gặp bậc chân tu bắn giết càng, 

Sạn nhỏ một viên vào óc Phát, 

Búa to muôn cái đập đầu chàng. 
Phô danh chưa thấy danh thêm rạng, 
Tạo khổ nào hay khổ lại mang, 

Hóa ngục thiêu côn đự sót lại, 


Làm thân ngạ quỷ đỉnh Linh Son. 


DỨT TÍCH NGẠ QUỶ BỊ BÚA ĐẬP ĐÀU 
LẺ 2e.) 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 76 





72. Kiến thức của người ngu đưa kẻ ấy đến chỗ diệt vong. 
Nó tàn phá vận may và hủy hoại kẻ áÿ. 
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V.14- Tích ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP 
(Sudhamưnattheravatthu) 


sg 
KỆ NGÔN : (Pháp cú số 73-74) 
“ Asatamh bhãvanamiccheya, “Ham danh không tương xứng, 
Purekkhäarañ ca bhikkhusu; Chức vị Tỳ khưu trưởng, ` 
Aväsesu ca issariyam, Quyên hành tại chùa chiên, 
Pũjã parakulesu ca”. Lê vật ngoại nhân chúng °. 
“Mameva kata maññantu, Mỗi việc chính ta làm, 
GihI pabbajitä ubho; Tăng tục cả hai ban, 
Mam'ˆeva afivasã assu, Phải tùy ta sắp đặt, 
Kiccäkiccesu kismici; Từng chỉ Hêt nhỏ nhật, 
Iti bãlassa saikappo, Người ngu chỉ bao hàm, 
Icchã mãno ca vaddhati”. Càng ngã mạn tham lam ”. 


_ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn sư đã thuyết ra khi Ngài an cư tại Jetavana, đề cập 
đên Đại Đức Thiện Pháp (Suddhamma) và một cận sự nam. Chuyện ây phát khởi từ 
thành Macchikäsanda (Mạc Thị Ca), về sau châm dứt tại thành SavatthT (Xá Vệ). 


Quả thật trong thành Machikasanda (Mạc Thị Ca), có vị cư sĩ tên Citta (Hữu 
Tâm). Khi trông thây Đại Đức Mahãnãma thuộc nhóm năm vị Kiều Trần Như đang trì 
bình khất thực, tướng mạo trang nghiêm thì sanh lòng tín ngưỡng, bèn ra rước bát và 
thỉnh Đại Đức vào nhà để cúng dường thực phẩm. 


Sau khi Đại Đại Đức thọ thực xong, ông được Đại Đức thuyết pháp cho nghe, 
khiến ông đắc quả Tu Đà Hườn. Với đức tin kiên cố, ông muốn kiến tạo một ngôi 
vườn du ngoạn của mình, mệnh danh là Ambanakavana thành một cảnh Già Lam của 
Đại đức Tăng, nên ông làm lễ dâng cúng ngôi vườn bằng cách xối nước lên tay của 
Đại đức Mahanama và nguyện răng: “Ngay trong sát na nây, xin cho Phật Pháp được 
thành tựu”. Nước xối vừa hết thì khắp mặt địa cầu đều chuyền động. 


Tiếp theo đó, nhà đại gia sản lo sửa sang ngôi vườn, lập nên ngôi đạo tràng đại 
tự, là nơi lúc nào cũng mở rộng cửa ngõ mà đón tiếp khách Tăng tứ phương. Đại Đức 
Sudhamma được cử làm vị trụ trì ở xứ Macchikäsanda. 

Khi hay tin hai vị Thượng Thinh Văn của Đức Thế Tôn đi gần đến, ông Citta ra 
đi một quảng đường xa nửa do tuần để nghĩnh tiếp và đưa Ngài về chùa mình. Lo 
phục dịch cho hai vị khách Tăng, tẩy trần và dâng nước giải lao xong, ông ngỏ lời xin 
Đức Pháp chủ (DhammasenapatI): 


- Bạch Ngài, con ao ước được nghe thuyết pháp đã lâu, xin Ngài từ bi hoan hỷ 
ban bô cho con một vài lời. 


Khi ấy, Đại Đức Sãriputta đáp: 


- Nầy ông thiện nam, chư Tăng chúng tôi còn mệt mỏi vì đi đường xa, nên chỉ 
thuyêt chút ít thôi. Vậy ông hãy ráng nghe. 
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Trong lúc vị Pháp Chủ thuyết pháp, ông Citta chú ý lắng nghe và đắc quả A Na 
Hàm. 


Đến cuối thời pháp ông đảnh lễ hai vị Thượng Thinh Văn: 


- Bạch hai Ngài, con xin cung thỉnh hai Ngài cùng với một ngàn vị Tỳ khưu, 
ngày mai đên thọ thực nơi nhà con. 


Thỉnh những khách Tăng trước rồi, sau đó ông Citta mới thỉnh đến vị trụ trì là 
Đại Đức Sudhamma: “Bạch Ngài, con cũng xin thỉnh Ngài, ngày mai đi chung với hai 
Ngài Đại Đức”. 

Cho rằng mình bị mất mặt vì được thỉnh sau các vị khách Tăng, vị trụ trì nôi giận 
từ khước ngay. Mặc dù thí chủ van nài khân khoản, Đại Đức cũng không đôi ý. 


Thấy vậy ông thiện nam Citta ra về với lời từ giã: 
- Bạch Ngài, xin Ngài thông cảm dùm con. 
Ngày hôm sau ông Citta ở nhà lo sắp đặt cuộc lễ Trai Tăng rất long trọng. 


Từ mờ mờ đất, vị trụ trì ở chùa cũng ngồi không yên, nghĩ thầm rằng: “Để sáng 
mai ta đên nhà thí chủ xem ông ta cúng dường hai vị Thượng Thinh Văn những lê vật 
thê nào cho biêt”. 


Chờ khi trời sáng tỏ, Đại Đức Suddhamma đắp y mang bát đi đến nhà ông Citta, 
nhưng không chịu ngôi. Mặc dâu gia chủ có lời câu thỉnh, Đại Đức nói răng: “Ta 
không ngôi đâu, ta sẽ đi trì bình khât thực”. 


Nói rôi, Đại Đức đưa mắt nhìn xem những lễ vật sắp đem cúng dường đến hai vị 
Thượng Thinh Văn, cô ý muôn xúc phạm đên dòng dõi gia chủ, mới bảo răng: 


- Này gia chủ, những lễ vật cúng dường của ông trọng thể quá, nhưng hiềm vì 
còn thiêu một món. 


- Bạch Ngài, còn thiếu món chỉ. 
- Bánh mè (Tilasankulik3), gia chủ ạ. 


Nghe lời châm chích khiếm nhã, ông Citta thuật chuyện ngụ ngôn “Con quạ và 
con gà mái”, có ý khuyên vị trụ trì thôt ra những lời đạo đức như Phật ngôn chăng 
hạn, chớ đừng dùng những tiêng lóng như tiêng “bánh mè”. 


Đại Đức Sudhamma bât mãn còn nóng nảy thêm, vì đô lôi cho ông cư sĩ, dám so 
sánh mình với con quạ: “Nây gia chủ, ta sẽ ra khỏi đât chùa của ông liên bây giờ đây”. 


Mặc dầu ông Citta hết sức phân trần là mình không dám nói phạm thượng và yêu 
câu Đại Đức Sudhamma đên ba lân, Đại Đức cũng bỏ chùa, đi vê Sãvatthi đảnh lê 
Đức Bôn Sư và tường trình cuộc đâu khâu giữa Đại đức và ông CItta. 


Đức Bồn Sư phán rằng: “Cận sự nam của ông là người có đức tin trong sạch, mà 
ông lại thô lỗ, cọc căn miệt thị người ta”. Phán rồi, Đức Bổn Sư triệu tập Tăng chúng, 
dạy tụng tuyên ngôn khuyến cáo, nhắc nhở (patisaranyakammam) Đại Đức 
Suddhamma (bài tuyên ngôn bằng Päli có ghi trong Tạng Luật, quyên thứ 9, chương 
134). 
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Sau khi sám hối giữa chư Tăng, Đại đức còn phải vâng lời Đức Bồn Sư trở về 
chùa chịu lỗi với ông CItta nữa. 

Về chỗ cũ, đến giáp mặt với ông Cittta, Đại đức nói: 

- Nầy gia chủ, ta đã biết lỗi, người hãy miễn lỗi cho ta. 

Nhưng gia chủ Citta từ chối không chịu tha thứ, nói rằng: 

- Con không thể tha thứ. 


Đại Đức Sudhamma ngỡ ngàng quá, không mở miệng được, vì nhớ lại chuyện 
mình đã cương quyết bác bỏ lời thỉnh cầu của ông ta. Đại đức làm thinh quay về 
SãvatthT một lần nữa. 

Vẫn biết là vị Tỳ khưu này công cao ngã mạn, nhứt định không chịu lỗi với thiện 
nam, thà là đi suôt quãng đường xa ba mươi do tuân rôi trở về không, nên Đức Bôn 
Sư đê cho đi mà không chỉ dạy cách thức xin lôi làm sao cả. 

Khi Đại đức trở về Jetavana, Đức Bồn Sư phái một vị Tỳ khưu khác cùng đi với 
Đại đức để giúp cho Đại đức tự thắng được tính ngã mạn và dạy rằng: 

- Ông hãy đi chung với ông này để xin lỗi ông thiện nam. 

Đức Bồn Sư còn nhân mạnh thêm rằng: 

- Hễ là Sa môn thì không nên nghĩ quấy như vậy: Chùa của ta, đạo tràng của ta, 
thiện nam của ta, tín nữ của ta hoặc lộ vẻ kiêu căng, tật đô. Vì làm như thê thì các thứ 
phiên não nhât là tật đô và ngã mạn tự nhiên tăng trưởng thêm lên. 


Kết luận xong, Đức Bồn Sư thuyết pháp, đoạn Ngài chấm dứt bài kệ ngôn rằng: 


*Asatamn bhavanamiccheya, “Ham danh không tương xứng, 
Purekkharañ ca bhikkhusu; Chức vị Tỳ khưu trưởng, 
Avãsesu ca 1ssarIyam, Quyên hành tại chùa chiên, 
PùJä parakulesu ca”. Lê vật ngoại nhân chúng ””. 
“Mam'eva kata maññantu, Mỗi việc chính ta làm, 
GihI pabbaJita ubho; Tăng tục cả hai ban, 
Mameva atIvasä assu, Phải tùy ta sắp đặi, 
Kiccäkiccesu kismICI; Từng chỉ tiêt nhỏ nhặt, 
Iti balassa sankappo, Người ngu chỉ bao hàm, 
lcchã mãno ca vaddhati”. Càng ngã mạn tham lam `. 
sg 
CHÚ GIẢI : 


Asanfam...: (Là danh không xứng): nghĩa là Tỳ khưu ngu dốt lại ham muốn 
danh vọng mà mình không xứng đáng vì mình không có tài đức, ví dụ mình không có 
chánh tín mà tuyên bố: Tôi là người có chánh tín và muốn cho ai nấy cũng nhìn nhận 
mình là người có chánh tín. Do tà dục người ngu nói ra những lời như vậy, chăng hạn 
mình là người tà tín, phá giới ít kiến văn, không thích độc cư, biếng nhác, tâm bất 
định, trí tuệ kém, chưa dứt trừ lậu hoặc mà vẫn tuyên bố: “Hãy biết răng tôi là người 
ai cũng tán dương: Đây là bậc chánh tín, bậc giới đức, bậc đa văn, bậc độc cư, bậc 
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tinh tắn, bậc có tâm thanh tịnh, có đầy đủ trí tuệ, là bậc Lậu Tận”. Như vậy gọi là ham 
danh không xứng đáng. 


Purekkhãram: chức vị Tỳ khưu trưởng (dẫn đầu cả nhóm), nghĩa là ham muốn 
chô ngôi trên trước cả đoàn Tỳ khưu trong chùa, đê Tăng chúng hộ tông mình và bâm 
bạch hỏi hang mọi công việc. 


AVãsesu: (Quyền hành tại chùa, nơi đạo tràng): Là chỗ ngụ của Tăng chúng, như 
ở giữa vườn chùa có chỗ ngôi cao sang thì mình dành riêng cho các Tỳ khưu bạn mới 
bạn cũ của mình. Chính mình chiếm địa điểm quý báu nhất. Còn đối với các khách 
Tăng thì chỉ định chỗ ngụ dơ bắn, bắt tiện, ở bên ranh vườn chùa và chỗ có phi nhơn 
giữ gìn. Như vậy là muốn chiếm độc quyên về chỗ ngụ trong chùa. 


Phjã parakulesu ca: (LỄ vật ngoại dâng cúng): Tỳ khưu có tâm tham tứ vật dụng 
của tín thí cúng dường, muôn răng: “Chà, phải chi họ dâng lên một mình ta, chớ dâng 
cho aI khác hêt”. 


Mam 'eva kafa manhantu, giữ pabbajifa ubho: (Mọi việc chính ta làm, Tăng 
tục cả hai ban): Người ngu hằng tư duy tự lập công trạng như vây: Tất cả hai bên cư Sĩ 
và xuất gia phải biết rằng: Bất cứ việc chi lớn nhỏ trong chùa từ việc quét tước, sắp 
đặt trong chỗ Tăng phát lộ cho đến việc kiến thiết những cơ sở mới đều do Đại đức 
của ta đứng ra chỉ huy mới thành tựu, mới kết quả mỹ mãn. 


Mam'eva afivasa assu, kiccãkiccesw kismici: (Phải tùy theo sắp đặt, từng chi 
tiết nhỏ nhặt). Người ngu tư duy như vậy: Tất cả hai hàng cư sĩ và xuất gia đều nhờ 
quyền lực ảnh hưởng của ta mới có được nào là xe cộ, bò bê, dao mác, búa rìu. Dầu là 
việc nhỏ nhen như nấu cháo ăn sáng, tất cả mọi công việc lớn nhỏ phải làm cách nào 
đều phải hỏi lại ta để ta định đoạt. 


Hit balassa sankappo, tcchãữ mãno ca vaddhaứi (Người ngu nghĩ như vậy, càng 
ngã mạn tham lam): Khi tà tư duy đã phát sanh lên như vậy thì không bao giờ có được 
Tuệ minh sát hay là Đạo quả tăng tiến được nữa. Trái lại, ái dục (tanhã) sẽ dây lên 
theo sáu cửa và đồng tăng trưởng với tâm ngã mạn như toản thể nước thủy triều dâng 
lên trong dục hải. 

sg 


Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Dự 
Lưu. 

__ Đại Đức Sudhamma nghe Đức Thế Tôn ban huấn từ xong, đảnh lễ Ngài, rời khỏi 
chô ngôi đứng lên nhiêu quanh Ngài ba vòng, đoạn cùng vị Tỳ khưu bạn lên đường đi 
Macchikäsanda. 

_— Vừa trông thấy ông thiện nam Citta, Đại đức đã chịu lỗi và xin ông miễn thứ. 
Ong Citta đáp: 

- Bạch Ngài, con xin miễn lỗi cho Ngài. Nếu con có lỗi chỉ xin Ngài tha thứ cho 
con. 
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Sau khi sám hồi với ông thiện nam, Đại đức Sudhamma lấy huấn từ Đức Bồn Sư 
làm đê tài suy niệm và ngay sau đó Đại đức đã giác ngộ đắc ngay quả A La Hán với 
Tuệ phân tích. 


Còn ông thiện nam nghĩ thầm: “Từ lúc đắc quả Tu Đà Hườn ta chưa gặp Đức 
Bốn Sư, kế đến đắc quả A Na Hàm ta cũng chưa gặp được Ngài. Vậy ta phải đến bái 
yết Ngài mới được”. 

Thế rồi ông Citta chuẩn bị lễ vật cũng dường như gạo, mè, đường, sữa, khăn.. 
chất đầy năm trăm cỗ xe bò. Ông thỉnh chư Tăng vị nào muốn đến bái yết Đức Bên 
Sư thì đi chung đoàn, khỏi lo đi bát cực nhọc. Ông thỉnh Tỳ khưu Tăng, Ni và luôn cả 
cận sự nam, cận sự nữ nữa. 


Thành ra tất cả năm trăm Tỷ khưu, năm trăm Tỳ khưu NI, năm trăm Thiện nam 
và năm trăm Tín nữa, vậy đoàn cùng đi với ông Citta cùng với ba ngàn tùy tùng của 
ông. Với con số của đoàn lữ hành cùng với con đường dài ba mươi do tuần đông đảo 
như thế, mà ông lo lắng sắp đặt mọi việc rất chu đáo, không để cho ai phải thiếu cơm 
vật thực chi hết. 


Khi hay đoàn hành hương đã lên đường, chư thiên lập trại cách khoảng đường 
từng môi do tuân một, đê khoảng đãi đại chúng băng những vật thực như cháo, cơm, 
bánh, nước... của cõi trời. Do đó, không ai thiêu thôn món chi cả. 


Được chư thiên đón đưa như thế, đoàn hành hương đi mỗi ngày được một do 
tuần. Đúng một tháng họ mới đến kinh thành Sãvatth1. Số đồ vật đem theo còn đầy 
nguyên trên năm trăm cỗ xe bò, chư thiên và nhân loại đồng dốc tay cho hết tặng 
phẩm rồi mới từ biệt. 

Hôm ấy Đức Bồn Sư bảo Đại đức Änanda: “Này Änanda, chiều nay khi bóng xế 
tà gia chủ Citta dắt theo năm trăm thiện nam sẽ đến đảnh lễ Như Lai”. 


- Bạch Ngài, trong lúc ông đảnh lễ Ngài, sẽ có hiện tượng huyền diệu chi chăng? 

- Này Ananda, sẽ có. 

- Bạch Ngài, sẽ có việc chỉ? 

- Lúc đảnh lễ Như Lai, thì khắp một vùng vương thổ rộng độ tám sào, sẽ có chư 
thiên làm mưa hoa dày đặc rơi xuống, bề cao ngập lút đầu gối. 


Kim ngôn này được dân chúng trong thành nghe được, họ truyền tin cho nhau 
rằng: “Nghe nói có một gia trưởng tên là Citta, là bậc đại phước sẽ đến đây hôm nay 
để đảnh lễ Đức Bồn Sư. Nghe nói sẽ có hiện tượng huyện diệu như vậy. Chúng ta 
cũng nên đi xem cho biết mặt nhà đại phúc ấy”, thiên hạ mang theo quà biếu, ra đứng 
chờ hai bên lề đường. 

Khi đến gần chùa Jetavana, năm trăm vị Tỳ - vào trước nhất. Gia chủ Citta 
đặn đoàn tín nữ: “Quý bà, quý cô hãy rán chờ vào sau”. Rồi tự mình dắt cả đoàn thiện 
nam đi đến chỗ Đức Bồn Sư đang ngự. 

(Theo lệ thường, ngay trước mặt Đức Thế Tôn không có ai dám đứng hoặc ngôi 
hay làm cái chi khác. Luôn luôn chừa trống con đường trước mặt Đức Thế Tôn và chỉ 
đứng thành hàng ở hai bên). 
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Thấy chỗ trống rộng rãi, gia chủ Citta đi ngay vào đó. 


Những Thánh Thinh Văn đắc từ Tam quả trở xuống, lẫy mắt nhìn nhau, hồi hộp, 
đại chúng cũng chăm chú nhìn, họ kháo nhau: “Ông ta là gia chủ Citta phải không?”. 


Đến chỗ Đức Thê tôn đang ngự, ông Citta đi vào trong vòng hào quang sáu màu 
của Ngài, rôi sụp xuông đảnh lê và ôm chân của Ngài. 


Ngay trong giây phút ấy, hoa trời rơi xuống như mưa. Muôn ngàn tiếng chúc: 
“Lành thay! Lành thay!” vang dậy. 


Ông Citta lưu lại bên Đức Thế Tôn trong thời gian một tháng. Lúc ấy, mỗi ngày 
đều có lễ Trai Tăng trong chùa Jetavana, do thiện tín cúng dường cho toàn thể chư Tỳ 
khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Ông Citta và đoàn tủy tùng của ông cũng được 
thiết đãi tại chùa. Không có ngày nào mà ông phải đi lấy vật dụng chi để trên xe bò 
của ông cả. Chư thiên trong nhân loại mang tặng phẩm đến Trai Tăng và đảm đang tất 
cả mọi việc cúng dường. 


Đến giáp tháng, ông Citta vào đảnh lễ Đức Bồn Sư và bạch rằng: 


- Bạch Ngài, con đến đây với mục đích cúng dường, nhưng con không lấy được 
món øì trên xe con đem theo để cúng dường đến Ngài được cả, vì đã có chư thiên và 
nhân loại mang lễ vật đến cúng dường, suốt một tháng qua. Dù cho con có nán ở lại 
đây một năm nữa, nhắm con không thể dâng cúng lễ vật của con được bao giờ. Nay 
con định về xứ, xin Ngài chỉ định chỗ nào cho con chất hết đỗ đạt trên xe bò xuống, 
để trở về xe không. 


Đức Bồn Sư dạy Đại đức Änanda: “Này Änanda! Ông hãy chỉ cho ông thiện 
nam này địa điêm đê ông ây chât đô trên xe bò xuông, đê trở vê xe không”. 


Đức Bồn Sư bảo Đại đức Änanda, Đại đức vâng lịnh, chọn một địa điểm thích 
nghi, rồi họp Tăng tụng tuyên ngôn, nhìn nhận địa điểm đúng heo Luật (Kap- 
piyabhimi). Tương truyền răng : Đức Bồn Sư cho phép chỉ định địa điểm thích hợp là 
do nơi lời yêu câu của gia trưởng Citta vậy. 


Sau khi dốc hết đồ vật trên xe bò xuống, ông thiện nam Citta cùng với ba ngàn 
tùy tùng lên đường trở về xứ. Nhưng chư thiên và nhân loại đồng nói: “Thưa Ngài, 
chẳng lẽ Ngài đi xe không mà về hay sao?”. Nói rồi đồng đem đô thất bảo làm quà 
tặng chất đầy cỗ xe bò. 


Ông Citta đích thân đứng ra phân phát bồ thí các tặng phẩm cho quần chúng, hết 
Tôi mới đi. 
Thấy vậy, Đại đức Ananda đánh lễ Đức Bồn Sư và bạch rằng: 


- Bạch Ngài, trong lúc gia chủ Citta từ nhà đến yết kiến Ngài, ông đã đi suốt một 
tháng, và ở đây mãn một tháng ông lại trở về, suốt cả thời gian Ấy, ông không ngớt 
nhận tặng phẩm mỗi ngày. Hôm nay biết tin ông cúng dường hết tặng phẩm trên xe bò 
để trở về với xe không, chư thiên và nhân loại lại nói răng: “Thưa Ngải, chăng lẽ Ngài 
đi về xe không?”. Rồi đem đồ thất bảo làm quà tặng chất đầy các cỗ xe bò cho ông và 
nghe nói đích thân ông đứng ra bố thí hết tặng phẩm đến đại chúng rồi mới đi. Bạch 
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Ngài, có phải là ông chỉ được danh dự như thế trong khi đến hầu Ngài mà thôi, hay là 
khi đên hâu vị nào khác, ông cũng được như vậy? 


- Này Änanda ! Dâu là đến với Như Lai hay đến với vị nào khác, danh dự cũng 
phát sanh lên cho ông thiện nam này. Quả thật vậy, vì ông là người có đức tin trong 
sạch, có đầy đủ giới hạnh. Người như thế đi đến xứ nào cũng được sự tôn kính của 
mỌI ngƯỜi. 

Thuyết đến đây, Đức Bồn Sư đọc bài kệ, về sau được xếp vào phẩm Tạp Lục 
(Pakinnaka vagga). 


“Saddho silena sampanno, 
'Yaso bhogasamappIto; 
Yam yam padesam bhajati 
Tattha tattheva pũjItoti”. 


“Bác chánh tín, giới hạnh, 

Hữu danh, tài sản Thánh, 

Dáu đến ở xứ nào, 

Cũng được người tôn kính ”. 

Nghĩa lý bài kệ này sẽ được giải thích rõ ràng nơi phẩm Tạp Lục. 


Nghe vậy Đại đức Änanda bạch xin Đức Thế Tôn thuật tiền kiếp của gia chủ 
Citta. 


Đức Bôn Sư bèn nhắc tích răng : 


“Này Ananda! Citta đã từng phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara. Sau 
khi luân hồi lên xuống trong các cõi trời và người hết một trăm ngàn đại kiếp (kappa). 
đến thời Đức Phật Kassapa ông thọ sanh vào dòng thợ săn nai (Migaluddaka). Đến 
tuôi trưởng thành, ông cũng sông về nghề săn bắn. 


Một hôm nhằm lúc trời mưa, ông cầm lao đi vào rừng để săn thịt. Đang nhìn 
kiêm nai, ông trông thây vị Tỳ khưu đâu trùm y đang ngôi sườn núi, ông nghĩ thâm: 
“Đây chăc là vị Sa môn đang hành Sa môn pháp, ta hãy đem cơm đên dâng cúng 
Ngài”. 

Ông thợ săn nai hối hả trở về nhà bảo vợ nhóm lò lửa, một lò nấu thịt săn được 
hôm qua, một lò nâu cơm. Khi ấy vật thực đã sẵn sàng, ông thấy những vị Tỳ khưu 
khác đang đi trì bình khất thực, ông cũng ra thỉnh bát dọn chỗ mời các vị ngôi, rồi dặn 
người nhà lo hộ độ các Đại đức trì bình khất thực, còn mình thì lấy giỏ đựng cơm bát 
đem đi dọc đường, ông hái nhiêu thứ hoa đậy trên nắp bát rôi đi ngay đên chô vị Đại 
đức đang tịnh tọa. 

- Bạch Ngài, xin Ngài từ bi tế độ cho con. 

Nói rồi ông rước lấy bát, sớt cơm canh xong, dâng hai tay đến Đại đức và cúng 
dường luôn những hoa tươi mới hái. 

Khi ấy ông phát nguyện rằng: “Do tâm con thỏa thích trong khi cúng dường bát 
cơm ngon lành cùng với những bó hoa tươi đẹp như vậy như thê nào, xin cho con tái 
sanh lên cõi nào, bât cứ nơi đâu cũng được hàng ngàn quà tặng đem đên cho con và có 
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mưa hoa ngũ sắc trên trời rơi xuống, làm cho tâm con thỏa thích cũng như thế ấy”. 
Nhờ tạo thiện nghiệp suốt đời, đến lúc hết tuổi thọ ông được tái sanh lên Thiên giới. 
Nơi ông sanh ra, có hoa trời rơi xuống, cao tới đầu gôi. Bây giờ cũng như ngày ông 
chào đời, lúc ông đến nơi đây ông được hoa trời rơi xuống đón mừng, được vô sô tặng 
phẩm đem đến biếu và được bảy vật báu chất đầy xe bò như thế, là do nơi quả phước 
cúng dường của tiền nghiệp ấy vậy. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Vì chút sỉ mê muốn đứng đầu, 

Trụ trì Thiện Pháp nặng lo âu, 
Danh cao chẳng trọn, công đành bỏ, 
Chức lớn không toàn lại miễn thâu. 
Trách kẻ hữu tâm lời nhã nhận, 
Quên mình vô ý tánh câu mâu, 

Nhờ kinh Pháp Cú, thầy khuyên dứt, 
Diệt ngã hành thâm đắc đạo mẫu. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP 
œ2) 
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73. Người ngu ước muốn hư danh, đặc quyền và sự tôn kính 
giữa đám người đời. 
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74. Kiêu mạn tăng trưởng khi vị đệ tử Phật không tu tập, mà 
lại cả hai giới Tăng và tục tôn trọng mình. 
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V.15- Tích ĐẠI ĐỨC ĐÈ XÁ Ở RỪNG 


(Vanaväsifissattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN : (Pháp cú số 75) 
“ Aññä hi lãbhupanisä, “Đường theo lợi thế khác, 
Añña nibbanagämini; Đường đên Níp Bàn khác, 
Evametam abhiññãya, Như vậy hiệu biêt rành, 
Bhikkhu buddhassa sävako; Tỳ khưu, đệ tử Phát, 
Sakkärarh nãbhinandeyya, Chớ vui theo lợi danh, 
Vivekam anubruhayeti”. Hãy chuyên tu giải thoáf”. 


Kệ Pháp Cú này Đức Thế Tôn đã thuyết ra, khi Ngài an cư tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Tissa (Đê Xá) ở rừng (VanaväsI). 


Chuyện này phát khởi trong thành RãJagaha. 


Tương truyền răng : Thân phụ của Đại đức Sãriputta là ông Bà la môn Vaủganta, 
có người bạn là ông Bà la môn Mahasena (Đại Binh) cư ngụ trong thành RaJagaha. 


Một hôm nọ nhân lúc đi trì bình khất thực, Đại đức SãrIputta đến trước cửa nhà 
của ông để tiếp độ ông ta. Ông Bà la môn này bây giờ gia tài đã khánh tận, thành ra 
nghèo xác xơ. Ông nghĩ thầm : “Con trai ta đến trước cửa nhà ta khất thực, chắc hắn 
là chưa biết ta đang túng quân bần hàn, không có vật gì để bát cả”. Thấy không tiện 
sặp mặt Đại Đức, ông ta bèn lân tránh. Ngày khác, Đại đức lại đến đứng trước nhà 
của ông, ông cũng lánh mặt nữa, vì không tìm được chút chi để bát cả. 


Nhưng có một hôm nhờ tụng kinh một cuộc lễ của môn phái mình, ông Bà la 
môn được chia một phần cơm trắng và một cái choàng tắm lớn. Lúc mang lễ vật về 
nhà, ông sực nhớ đến Đại đức Sãriputta, ông nói thầm: “Phần cơm này ta nên đề dành 
cúng dường đến Đại đức của ta”. 


Ngay sát na ấy, Đại đức nhập thiền vừa xuất ra, quán thấy ông Bà la môn. Đại 
đức nghĩ rằng: “Ông Bà la môn vừa có được lễ vật, còn đang chờ ta đến để cúng 
dường. Vậy ta nên đến đó”. Đại đức đắp y Tăng Già Lê (Sanghäti) ôm bát đi bộ đến 
ngay trước cửa nhà ông Mãhasena, cho ông ngó thấy mình. Trông thấy Đại đức, ông 
Bà la môn phát tín tâm trong sạch, ra đón chào đánh lễ Đại Đức, thỉnh Đại đức vào 
ngôi trong nhà, đoạn đem phần cơm trăng của ông vừa được sớt vào bát của Đại Đức. 


Đại đức chỉ nhận nửa phần cơm thì lây tay đậy miệng bát. Ông Bà la môn xin: 
“Bạch Đại đức, Ngài hãy nhận hết, chỉ chừng ây thì con có được nửa phần thôi. Xin 
Ngài tế độ con trong những kiếp, về sau, chớ đừng tẾ độ trong đời nầy. Phần cơm còn 
lại đây, tôi muốn cúng dường hết cho Ngài”. Nói rồi ông sớt luôn vào bát Đại Đức, 
Đại đức thọ bát luôn tại đó. Khi Đại đức dùng xong bữa, ông Bà la môn đem cái y 
choàng ra, đảnh lễ Đại đức và nguyện: 


- Bạch Ngài, tôi nguyện xin đắc pháp mà Ngài đã đắc. 
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Đại đức chúc phúc: “Nây ông Bà la môn, câu chúc cho ông được như ý”. Sau lời 
chúc phúc, Đại đức từ chỗ ngôi đứng dậy, ra đi vân du, lân hôi về đên Jetavana. 


Trong lúc cùng quân mà tạo được sự bố thí, ông Bà la môn vui mừng không xiết 
tả. Sau khi để bát, ông phát tín tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ và sanh lòng ái mộ 
Đại đức vô hạn. Còn đang quyến luyến Đại đức thì ông bỏ xác lìa đời, tâm thức nhập 
vào bào thai của một tín nữ là người hộ độ Đại Đức, cư ngụ trong thành Sãvatthi. 


Liền đó, mẹ tương lai của ông, bảo chồng răng: “Em đã thọ thai rồi anh ạ”. 
Người chồng chăm sóc thuốc thang để bảo dưỡng thai nhi, dựng phụ cũng ráng kiêng 
cử các thức ăn nóng lạnh hoặc chua cay thái quá, vì sợ ảnh hưởng không tốt đến bào 
thai. Do đó dựng phụ phát sanh sự thèm muốn: “Chà, phải chi mình thỉnh được năm 
trăm vị Tỳ khưu có Đại đức Sãriputta làm tọa chủ, rước vào ngôi trong nhà, rồi _CÚng 
dường toàn cơm nấu ròng sữa tươi. Còn mình thì đắp y vàng ôm bát vàng ngôi nối 
phía sau Tăng chúng và ăn dùng cơm dư của các Ngài Tỳ khưu ấy sớt bát ra cho lại”. 


Tương truyền rằng: Phụ nữ này phát sanh chứng thèm đắp. y và ăn cơm bát như 
vậy là điềm báo trước cho biết là đứa bé trong thai sau nầy sẽ xuất gia đầu Phật. 


Khi ấy, các thân bằng quyến thuộc, nhất là cha mẹ chồng nhìn nhận rằng: “Sự 
thèm muôn của dâu ta hợp theo lẽ đạo”. 


Một cuộc trai Tăng được tô chức và Đại đức Sãriputta được thỉnh làm tọa chủ 
đoàn năm trăm vị Tỳ khưu, đên thọ bữa cơm nâu ròng với sữa tươi. 


Dựng phụ bên dưới vận y vàng, trên khoác y vàng khác, lẫy bát bằng vàng đến 
ngôi phía sau rôt chư Tăng và ăn những vật thực mà chư Tăng sớt bát cho nàng. 


Hết chứng thèm khát, cho đến thời kỳ sanh nở, gia đình thiếu phụ lại thỉnh 
thoảng tô chức đại lê Trai Tăng. 


Sau mười tháng hoài thai, thiếu phụ sanh được cậu con trai, trong nhà nàng lại 
thỉnh đoàn Tỳ khưu Tăng năm trăm vị có Đại đức Sãriputta làm tọa chủ, đê bát cúng 
dường cơm nâu với mật ong pha ít nước. 


Tương truyền rằng: Do nhờ quả phước cúng dường bố thí cơm trắng đã gieo 
trong kiếp làm ông Bà la môn mà trong ngày ăn mừng đứa bé chào đời, buổi sáng nó 
được tắm gội sạch sẽ, mặc đồ sang trọng, đặt nằm trên giường chạm trỗ tinh vi, có trải 
lót sắm trị giá một trăm ngàn đồng vàng. 


Năm trên nhung lụa, đứa bé sơ sanh nhìn Đại đức nhớ lại rằng: “Ông này là thầy 
của ta trong kiệp trước (pubbäcariya), ta nhờ Ngài mà được phú quý như vây. Ta phải 
cúng dường Ngài một món đồ”. 

Khi người nhà bồng đứa bé định đem đến xin Đại đức truyền Quy giới cho nó, 
thì nó lấy ngón tay út xoắn một góc tắm vải lót bằng gấm, rồi năm chạt tay lại. Nhiều 
người bảo: “Tay nó dính trong tắm lót gầm kia, gỡ ra”. 

Đứa bé khóc lên, các quyến thuộc bảo: “Thôi đừng làm cho nó khóc”. Người nhà 
phải ôm luôn tâm lót gầm đi với đứa bé. 

khi được đặt xuống để nó đánh lễ Đại đức đặng xin thọ Quy giới, đứa bé buông 
tay ra thả tâm lót gầm rớt ngay chân của Đại Đức, thây vậy các quyên thuộc không 
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““Trẻ con ngu dốt làm việc vô ý thức”, nhưng họ lại nói: “Bạch Ngài, xin Ngài thọ 
nh lễ vật chúng con cúng dường, do đứa con trai của chúng con bỏ xuông như vậy”. 


Tiếp theo đó họ yêu cầu: “Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ truyền thập giới cho 
thiện nam đã cúng dường Ngài cái y gắm có giá trị một trăm ngàn đồng vàng”. 


Đại đức hỏi: “Đứa bé này tên chỉ?”. 
- Bạch Ngài, xin Ngài tùy ý đặt tên cho nó. 
- Vậy thì gọi nó là TIssa nhé. 


Nghe nói, Đại đức Sãriputta khi chưa xuất gia, Ngài có tên là Upatissamänava. 
Tiếng Upa có nghĩa là ở gần, kèm theo. Cha mẹ của cậu Tissa nghĩ răng: “Không nên 
để con trai của ta xa la Thây Tế độ của nó”. Sau cuộc lễ trai tăng đặt tên đứa bé, đến 
lễ đầy tháng, lễ giáp tuổi, rồi lễ xỏ lỗ tai đeo nhĩ hoàn... bất cứ cuộc lễ nào, có Đại 
đức Sãriputta làm tọa chủ đến dự lễ cúng dường cơm trắng nâu ròng sữa hay mật ong 
pha chút ít nước như thế cả. 


Khi đứa bé lớn lên, vừa tròn bảy tuôi, cậu lại xin mẹ : 
- Thưa mẹ, con muôn xuât gia tu học với Đại Đức. 


Bà mẹ chấp nhận ngay: “Lành thay! Con à. Từ trước đến giờ mẹ hằng nguyện 
trong tâm răng: “Xin cho con của mẹ đừng xa lìa thây tế độ của nó”. Vậy con hãy xuất 
gia đi”. 


Bà mẹ sai người đi thỉnh Đại đức đến nhà, để bát xong rồi bạch rằng: “Bạch 
Ngài, kẻ tôi tớ của Ngài đấy, nó đòi xuất gia. Đề chiều nay chúng con sẽ dắc nó đến 
chùa”. Sau khi tiễn chân Đại đức về, buổi chiều hôm Ấy, cha mẹ đứa bé sắm lễ vật 
trọng hậu rồi đặt nó đến gởi cho Đại Đức. 


Đại đức khuyến bảo nó rằng: “Này Tissa, việc tu học rất khó nhọc, khi mình cần 
dùng đồ nóng thì được đồ lạnh, còn khi cần dùng đồ lạnh thì lại được đồ nóng. Hễ là 
người xuất gia tu hành thì phải sống kham khổ, còn con sống sung sướng đã quen, sợ 
e chịu không nổi chăng?”. 


- Bạch Ngài, những điều Ngài kể ra con có thể chịu được hết. 
- Lành thay! - Đại đức khen. 


Đoạn Đại đức làm lễ xuất gia Sa di của Tissa bằng cách truyền cho cậu đề mục 
tham thiền, niệm xuôi và ngược năm thê trược đầu tiên trong thân thể con người là 
tóc, lông, móng, răng, da. Tất cả có đến ba mươi hai thể trược, nhưng trong một thời 
gian không thê truyền dạy hết một lược cho nên vị Thầy Tế độ truyền cho đệ tử một 
phần cần yếu đề dứt trừ tham dục. Tất cả chư Phật đều không loại bỏ nó, vì nhờ niệm 
từng phần như trên, nhất là bằng đầu, bằng tóc, mà các Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, thiện 
nam tín nữ thường chứng đắc A La Hán quả không ngớt. Những vị Tỳ khưu rành rẽ 
Tăng sự, khi cho đệ tử xuất gia, không đê cho đệ tử xa lìa con đường đạo quả A La 
Hán. Vì vậy Đại đức Sãariputta cho Tissa xuất gia bằng cách chỉ dạy đề mục tham 
thiền trước, rồi truyền thọ mười giới của Sadi tiếp theo. 
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Sau lễ xuất da Sa di của Tissa, cha mẹ ông Sadi này thiết lễ trai Tăng liên tiếp 
bảy ngày tại chùa để cúng dường cơm trăng nấu với mật ong pha chút ít nước, hay sữa 
bò nguyên chất đến Tỷ khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Nhiều Tỳ khưu than 
phiền: “Mỗi ngày mỗi dâng cơm nấu với mật ong, chúng ta ăn mãi không xiết”. 


Nhưng cuộc lễ Trai tăng chấm dứt trong ngày thứ bảy, và thí chủ cũng trở về 
nhà. Đên ngày thứ tám Sadi T1ssa bắt đâu theo các Tỳ khưu vào thành khât thực. 


Dân chúng trong thành SãvatthT loan tin cho nhau: “Hôm nay ông Sadi vào thành 
khất thực, chúng ta hãy dự bị lễ vật cúng đường”. Họ đem theo năm trăm cái y choàng 
đã xếp gọn và năm trăm phần cơm ra cúng dường, đúng chờ Sa di Tissa và để bát cho 
ông. Qua ngày sau, dân chúng lại đến khu rừng ở bên cạnh chùa để đón Sadi Tissa để 
bát và dâng y như bữa trước. Thế là trong hai ngày liền Sadi Tissa nhận được một 
ngàn lá y cùng với một ngàn phần cơm bát, và ông cúng dường đến chư Tăng Tỳ 
khưu. 

(Theo truyền ngôn đó là quả phước của ông đã cúng dường y choàng lớn cùng 
với phần cơm của mình khi còn là Bà la môn). 

Khi ấy chư Tỳ khưu mệnh danh cho Sa di là Tissa thí thực 
(Pindapatadayakatissa). 


Qua ngày hôm sau nữa, ông Sa di đi trong vườn chùa, nhăm khi trời lạnh, thấy 
chư Tỳ khưu chô này, chỗ nọ, nhât là trong các phòng sưởi (Agg1sala) đang ngôi xúm 
xít hơ âm. Ông hỏi: 

- Bạch các Ngài, sao các Ngài ngôi hơ lửa chi vậy? 

- Chúng tôi lạnh quá, ông Sa di ơi. 


- Bạch các Ngài, hễ trời lạnh thì chúng ta nên trùm y gấm ngự hàn (Kamlaba) là 
có thê hệt lạnh ngay. 


- Nây Sa di, ông có đại phước, có được y gắm ngự hàn, chớ chúng tôi thì lấy đâu 
mà có? 

- Nếu vậy, xin các Ngài cần dùng y gắm hãy cùng đi với tôi. 

Các Tỳ khưu rủ nhau theo Sadi Tissa bảy tuổi nầy để kiếm lấy y ngự hàn, tất cả 
có đên ngàn vỊ. 


Chăng chút ngần ngại suy tính rằng: “Bấy nhiêu Tỳ khưu ta biết tìm y gắm ở đâu 
cho đủ”. Sa di Tissa dẫn đầu, hướng cả đoàn Tỳ khưu đi thắng vào trong thành (quả 
thật người có tâm hảo thí (sudinna) mới có thái độ hiên ngang, hùng dũng như thế 
được). Tuân tự đi từng nhà, từ ngoài vào đến công thành. Sa di có được năm trăm 
chiếc y gấm, rồi mới vào thành. Đi đến nơi này, nơi nọ, ông được dân chúng đem đến 
dâng nữa. 


Khi ấy có một người nam (puriso) đi qua đầu chợ, trông thấy người bán hàng 
đang bày ra năm trăm y gâm chờ khách, thì bảo: 

- Bạn ơi! Có một Sa di đi tìm y gắm, đang đi gần đến đây rồi, bạn hãy lo giấu y 
của mình đi. 
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- Thế nào bạn, ông là người lẫy của chưa cho hay là lấy của đã cho rồi? 

- Ông lấy của cho rồi (dinnaka). 

Người bán hàng xua đuôi anh chàng nhiều chuyện răng: 

- Nếu vậy tôi có vui lòng cho thì ông ấy mới lẫy, không vui lòng cho thì thôi, 
việc gì phải giâu. Thôi bạn hãy đi đi. 

(Thật vậy, những kẻ ngu si, mù quáng bao giờ cũng bỏn xẻn, rít róng. Khi thấy 
người khác làm phước bồ thí thì họ cũng tiếc của, nóng ruột. Đến phút lâm chung, tâm 
bón xẻn của họ nhất định sẽ đưa họ sa xuống địa ngục chăng sai). 


Người bản hàng nghĩ thầm: “Anh chàng này cứ luôn đến bảo ta: Ông hãy giấu 
hết y gâm của ông đi. . Nhưng ta thiết nghĩ: Ông Sa di chỉ lấy của đã cho, còn vật sở 
hữu của ta, ta có quyền cho hay không là tùy ý ta. Tuy vậy, chớ mình có của bày ra 
trước mắt mà nói không có đồ cho thì cũng mắc cở miệng lắm. Vả lại, đỗ của mình 
mà mình giấu đi có tội chi đâu! Trong năm trăm lá y này có hai lá y trị giá hàng trăm 
ngàn đồng vàng, ta phải giấu hai lá y này mới được”. 


Nghĩ rồi người bán “hàng lẫy hai chiếc y gẫm quý giá xếp chung lại, giấu vào 
giữa những lá y thường. Ông Sa di đắt đoàn tùy tùng đến ngay đầu chợ. Ông bán hàng 
vừa trông hấy Sa di thì sanh lòng thương mến như con ruột của mình, mối tình phụ tử 
hình như tràn đầy cơ thê ông ta. Ông nói thầm: “Thấy mặt Sa di này rồi, tỉm gan mình 
cũng có thể móc ra cho, nói gì đến y gắm chứ?”. 


Thế rồi, ông lấy hai chiếc y gẫm quý, đem dâng dưới chân Sa di Tissa, đảnh lễ 
xong rôi, đứng lên nguyện răng: “Bạch Ngài, xIn cho tôi được pháp mà Ngài đã đặc”. 
Sa di Tissa đọc kinh chúc phúc và nói: “Xin cho ngươi dược như ý”. 


Đi vòng trong thành, ông Sa di cũng được năm trăm cái y gắm. Thế là, chỉ trong 
một ngày TIssa đã tìm được ngàn cái y gâm dâng lên chư Tỳ khưu Tăng. Và ông được 
chư Tỳ khưu mệnh danh là T1ssa thí y (Kambaladayakatissa). 


(Sở đĩ Sa di Tissa được danh thơm tiếng tốt trong ngày nay lúc vừa được bảy 
tuổi, là do nhân cúng dường y kiếp trước bây giờ trổ quả, khiến cho ông kiếm được 
ngàn lá y sắm vậy). 


Quả thật, ngoại trừ Phật giáo, không có một tôn giáo nào khác, khi bố thí ít mà 
được kết quả nhiều và bố thí nhiều lại được kết quả nhiều hơn gấp bội. Cho nên Đức 
Thế Tôn có dạy rằng: “Này các Tỳ khưu, nơi nào có Tỳ khưu Ki như thế, dầu ít 
cũng được nhiều kết quả, nếu nhiều càng được nhiều kết quả hơn nữa” 


(Như chuyện Sa di, trước kia chỉ dâng một lá y mà bây giờ mới lên bảy tuổi đã 
được dâng cúng ngàn lá y gâm vậy). 


Trong khi Tissa ngụ tại Jetavana, những thân quyên trẻ tuổi luôn luôn tìm đến 
thăm viêng, chuyện trò. Ông nghĩ thầm rằng: “Nếu ta cứ ở đây, những trẻ con thân 
thuộc của ta cứ đến nói chuyện hoài, ta không thể ngôi lặng thính được, còn hễ ta góp 
chuyện với họ thì là một trở ngại cho việc tu hành của ta. Vậy ta hãy đến xin Đức Bồn 
Sư ban cho một đề mục để tu tập, học xong, ta sẽ đi trú trong rừng”. 
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Sa đi Tissa bèn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngỏ lời yêu cầu Ngài truyền dạy đề 
mục niệm cho đặc quả A La Hán. Được đê mục rôi, ông vê đảnh lê từ biệt Thây Tê 
độ, mang cả y bát đi ra khỏi chùa, đi luôn một mạch một trăm hai mươi do tuân, vì 
nghĩ răng: “Nêu ta ở chung quanh vùng này, các quyên thuộc của ta sẽ theo dõi quây 
rây ta được”. 

Đến cuối lộ trình Sa di Tissa đi vào công một làng nọ, gặp vị bô lão, Sa di bèn 
hỏi thăm : 

- Thưa ông thiện nam, trong địa phương này có ngôi thiền lâm, tịnh xá nào 
chăng? 

- Bạch sư có. 

- Xin ông làm ơn chỉ giùm đường cho tôi. 


Ông lão này vừa gặp Sa di đã sanh lòng thương mến, ông ta xem như là con ruột 
của mình. Ông lão không chỉ đường mà lại nói: “Sư hãy đi theo tôi, tôi đưa sư đến 
đó”. Nói rồi dẫn Sa di đi. 


Trong lúc cùng đi với ông lão vào làng, đến năm hoặc sáu địa diễm dọc đường, 
theo đường có trông nhiêu hoa quả, Sa di hỏi: 

- Thưa ông thiện nam, chỗ này tên chi? Chỗ này tên chi? 

Và ông lão đều nói tên cho Sa di biết cả. Khi đến ngôi tịnh xá trong rừng, ông 
lão đưa đường nói : 

- Bạch sư, xin cầu chúc cho Sư ở lại đây bình an. 

Rồi ông hỏi pháp danh Sa di, Sa di đáp rằng: 

- Thưa ông thiện nam, pháp danh tôi là Tissa Cư Lâm (Vanavas1i T1ssa). 

Nghe vậy ông lão thỉnh: 

- Ngày mai, Sư nên vào làng chúng tôi đi bát. 

Nói rồi, ông lão về làng thông tin cho dân làng hay rằng: “Có vị Sa di pháp danh 
là Vanavas1 T1ssa mới đên tịnh xá ta nên dự bị đem cơm cháo đê bát cho ông”. 

VỊ Sa di nầy, đầu tiên được Thây Tế độ đặt tên là Tissa, sau đó được chư Tăng 
mệnh danh là Tissa Thí Thực, Tissa Thí Y và Tissa Cư Lâm. Như vậy chỉ mới bảy 
tuôi mà vị ây có đên bôn pháp danh. 

Sáng hôm sau, ông Sa di vào làng trì bình khất thực, nhiều người để bát xong, 
còn đảnh lễ vị ấy nữa, Sa di chúc răng: “Xin cho người được an vui, xin cho người 
được thoát khổ”. Trong số những người để bát rồi, không một ai trở về nhà được cả, 
tất cả đều đứng nán lại đề ngăm nhìn Sa di cho thỏa thích. Sa di Tissa Cư Lâm thọ vật 
thực vừa đủ một mình thôi. Toàn thê dân làng cúi mọp dưới chân vị Sa di nhỏ mà 
bạch răng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài nhập hạ ba tháng nơi đây và truyền Tam quy và Ngũ giới 
đê chúng tôi thọ trì thường nhật và truyên Bát giới cho chúng tôi vâng giữ hành theo 
trong những ngày Uposatha. Xin Ngài hoan hỷ nhận lời của chúng tôi. 
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Xét thấy dân làng có lòng thành khẩn, Tissa Cư Lâm hứa chịu nhập hạ sần đây, 
rồi hằng ngày đi vào làng khất thực. Mỗi lần thí chủ đề bát và đảnh lễ, ông luôn chúc 
lại bằng hai câu: “Xin cho mọi người được an vui, xin cho người được thoát khổ”, rồi 
mới đi nơi khác. 

Sa di Tissa Cư Lâm an cư nơi đây, trải qua hai tháng, trong tháng thứ ba, vị ấy 
chứng đắc A La Hán với Tuệ phân tích. Đến khi mãn mùa an cư, làm lễ tự tứ xong, 
Thây Tế độ đến đảnh lễ Đức Bồn Sư và xin rằng : 


- Bạch Ngài, con sẽ đi thăm Sa di T1ssa. 
- Ông cứ đi đi, nầy Sãriputta. 


Đại đức Sãriputta dắt theo năm trăm Tỳ khưu tùy tùng đến báo tin cho Đại đức 
Mogsallana hay: 


- Này đạo hữu Moggallana, tôi sẽ đi hăm Sa di Tissa đây. 
Đại đức Moggallãna liền đáp: 
- Tôi cũng đi nữa đạo hữu ạ. 


Nói rồi, Đại đức cũng dắt theo năm trăm Tỳ khưu tùy tùng của mình củng ra đi. 
Hay tin nây, tât cả chư Đại Thính Văn như Đại đức Mahakassapa, Anurudha, Upali, 
Punna... môi vị dắt theo năm trăm Tỳ khưu của mình cùng ra đi. Con sô tông cộng 
các nhóm Tỳ khưu lên đên tám mươi bôn ngàn vỊ. 

Các Ngài đồng bộ hành suốt cả lộ trình một trăm hai mươi do tuần mới đến làng, 
nơi trú của Sa dI. 

Khi Ấy, vị thiện nam hộ độ thường trực của Sa di Tissa nhà ở gân công làng, thấy 
Đai Đức Tăng trước nhât, bèn ra đảnh lê chào đón các Ngài, Đại đức Sãriputta hỏi: 


- Nầy ông thiện nam, trong địa phương này có ngôi thiền lâm, tịnh xá nào 
chăng? 


- Bạch Ngài, có. 

- Có Tỳ khưu nào thường trú chăng? 

- Bạch Ngài, có. 

- Vị thường trú ấy có pháp danh là chi? 

- Bạch Ngài là TIissa Cư Lâm. 

- Nếu vậy ông hoan hỷ chỉ đường cho chúng tôi đi. 
- Bạch Ngài, chăng hay Ngài là chi của Đại Đức? 

- Chúng tôi là khách đến viếng Sa di. 


VỊ thiện nam lưu ý, nhìn kĩ từ Đại đức Pháp chủ cho đến chư Đại đức Thinh Văn 
đê nhớ mặt. Tự nhiên ông cảm thây toàn thân tràn trê một niêm phỉ lạc vô biên. Ông 
yêu câu: 


- Bạch các Ngài, xin các Ngài đình bộ đôi chút. 
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Đọan ông hôi hả vào làng, cât tiêng kêu gọi: 


- Hôm nay có chư Đại đức Tăng quang lâm đến bồn thôn, do ngài Sãriputta lãnh 
đạo, có tám mươi vị Đại Thinh Văn, mỗi vị dẫn theo năm trăm vị Tỳ khưu tùy tùng, 
đồng đến để viếng Sa di Tissa. Các ngươi hãy đem vật thực, vật dụng như giường, 
chế, ngọa cụ, đèn, dầu... đến tịnh xá cho mau. 


Mọi người y theo lời kêu gọi, đem giường, ghế, các thứ vật dụng theo chân các 
Ngài Đại đức, đông đi đên tịnh xá. 


Sa di Tissa nhận biết chư Tỳ khưu Tăng, bèn ra rước bát Ngài Đại Trưởng lão và 
làm các phận sự đối với khách Tăng và cất hết y bát của các Ngài xong, thì trời nhá 
nhem tối. Đại đức Sãriputta bảo các thiện nam: “Thôi, các thiện nam hãy về đi, tối 
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TÔI”. 

- Bạch Ngài, hôm nay là ngày nghe pháp, chúng con không về. Chúng con ở lại 
chờ nghe pháp. Vả lại, từ trước đên giờ chúng con chưa từng được thính pháp bao gIờ. 

: Thế thì, nầy Sa di, ông hãy đốt đèn lên rồi tuyên bố giờ thuyết pháp cho thiện 
tín biệt. 

Sa đi Tissa làm theo lời của Đại Đức. Kế đến, Đại đức bảo rằng: 

- Này Tissa, các thiện tín của ông đã ngỏ lời muốn nghe pháp. Vậy ông hãy 
thuyêt pháp cho họ nghe đi. 

Các thiện tín đồng loạt đứng dậy, bạch rằng: 

- Bạch Đại Đức, Sư của chúng con chỉ thuộc lòng có hai câu kệ chúc phúc: “Xin 
cho người được an lạc, xin cho người được thoát khổ”, ngoài ra không biết pháp nào 
khác. Vậy xin Ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp cho chúng con nghe. 


Ngài Sa di Tissa tuy chứng đạt A La Hán nhưng không hề thuyết pháp cho thiện 
tín nghe. Khi ấy, vị Thầy Tế độ của Ngài bảo: 


- Nầy Sa di, ông hãy lấy hai mệnh đề: Những người được an vui, những người 
được thoát khô làm đê tài mà thuyêt giảng rành rẽ nghĩa lý đi. 


- Lành thay! Bạch Ngài. 


Đáp xong, Sa di cầm lẫy cây quạt đẹp, trèo lên pháp tọa ngồi nghiêm trang tê 
chỉnh, rôi bắt đầu thuyết giảng nghĩa lý kinh điển, từ cạn đến sâu, từ thấp lên cao, 
phân tích lần lược Ngũ uân, Tứ đại, Lục căn, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là con đường 
đưa đến mức tối cao là A La Hán quả. Thời pháp bao la phô cập như đám mưa rào dội 
ướt khắp cả bốn châu thiên hạ. 


Đề kết luận Sa di Tissa nói: 


- Bạch Ngài, người đã đắc A La Hán được an vui là thế, người đắc A La Hán quả 
được thoát khô là thê, là người được thoát khỏi tứ khô sanh, lão, bệnh, tử, cũng là khô 
sanh vào ác đạo, nhât là địa ngục mà phàm phu nhân loại thường phải vương mang”. 


- Lành thay, này ông Sa di. Hai cầu chúc phúc ông đã khéo giảng lắm đấy. Bây 
giờ ông hãy giảng tiêp theo phân Vì Diệu Pháp đi. 
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Vâng lời thầy, Sa di Tissa giảng thêm phần Vi Diệu Pháp. Đến khi trời rựng 
sáng, những người hộ độ của Sa di chia làm hai nhóm: Một nhóm bất bình vì nghĩ 
răng: “Thật từ trước đến giờ chúng ta chưa từng thấy ai lãnh đạm, bạc bếo như thế. 
Ông ta thuyết pháp như thế mà bấy lâu nay đối với những người có công hộ độ, cấp 
dưỡng ông ta chẳng khác nào cha mẹ nuôi con, ông chẳng hè giảng thuyết một câu 
nào Pháp Cú nào cho họ nghe”. 


Còn nhóm kia thì lại hoan hỷ nghĩ răng: “Thật hoan hỷ chúng ta có phước báu 
quá. Những vị sư như thê mà chúng ta chỉ biệt hộ độ chứ không biết tài đức của vị ây, 
hôm nay chúng ta được may duyên nên được nghe Ngài thuyêt pháp”. 


Ngày hôm ấy, từ sáng tinh sương, Đức Bồn Sư vẫn theo thông lệ, Ngài quán sát 
thế gian, thấy được những cận sự nam của Tissa Cư Lâm lọt vào giác võng của Ngài: 
“Chuyện chi xảy ra?”, khi quán thêm nữa, Ngài thấy rằng: “Trong sô các tín đồ của 
Tissa Cư Lâm có nhóm bất mãn, có nhóm hoan hỷ”. Những ai bất bình chống đối với 
con Như Lai ắt sẽ bị sa đọa xuống địa ngục chăng sai. Thế thì Như Lai phải đi đến đó, 
nhờ có Như Lai đến, tất cả đều khởi tâm Từ với Sa di Tissa và được thoát ly khỏi khổ 
não. 

Ở chốn thiền lâm, dân chúng thỉnh cầu được chư Tỳ khưu Tăng, bèn trở về làng 
lo cất trại và nâu sẵn cơm cháo, dọn sẵn tọa vị, rồi ngôi chờ chư Tăng đến. 


Chư Tỳ khưu tắm rửa xong, đến giờ đi bát, sắp sửa vào làng bèn hỏi Sa di: 
- Nây Tissa, ông cùng đi một lược với chúng tôi hay là ông đi sau? 

- Xin các Ngài đi trước. 

Chư Tỳ khưu đắp y mang bát đồng đi vào làng. 


Tại Jetavana, Đức Bốn Sư cũng đắp y mang bát chỉ trong một sát na tâm 
(Cittakhano: Lẹ hơn trong nháy mắt), Ngài đã hiển hiện, đứng trước mặt chư Tỳ khưu. 
“Có lẽ Đức Chánh Biến Tri ngự đến”, tin này làm cho khắp cả làng xôn xao, náo 
động. Mọi người đều vui mừng hỷ dạ, đông thỉnh chư Tăng có Đức Phật làm tọa chủ, 
an tọa xong rồi cúng dường cháo và đồ ngọt điểm tâm. 


Trong khi chư Tăng độ chưa xong bữa, thì Sa sĩ Tissa đi vào làng. Dân chúng tản 
bớt ra, cung kính đê bát cho Sa di. 

Sa di thọ bát vừa xong, đem dâng lên Đức Bồn Sư, Ngài bảo : 

- Đưa Đây TIssa. 

Và Ngài đưa tay thọ bát, trao Đại đức Sãriputta và bảo: “Nầy Sãriputta, đây là 
bát của Sa di TIssa, đệ tử của ông”. 

__ Đại đức nhận bát trên tay của Đức Bốn Sư rồi cho lại Sa di và dạy: “Ông tìm chỗ 
ngôi phải lẽ rôi thọ thực đi nhé”. Sau khi hộ độ Tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm tọa 
chủ xong, dân làng đông xin Đức Bôn Sư thuyêt kinh chúc phúc. 

Đức Bồn Sư thuyết giảng như sau: “Này các thiện nam tử, các ông thật là hữu 
phúc, nhờ có Sa di mà các ông hộ độ hàng ngày ở đây, các ông mới được dịp hội kiên 
với Sãriputta và Moggallana, Mahakassapa luôn cả tắm mươi vị Đại Thính Văn. 
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Chính Như Lai hôm nay đến đây cũng là vì ông Sa di Tissa mà các ông hộ độ hàng 
ngày đó. Nhờ có Sa di mà các ông hân hạnh được diện kiên Đức Phật, thật là các ông 
hữu phước lăm mới được như vậy”. 


Đại chúng đều suy nghĩ rằng: “Ôi chúng ta thật hân hạnh biết mấy, sở dĩ chúng 
ta có thê thỉnh được Đức Phật và chư Tăng đê cúng dường trai Tăng là nhờ các Ngài 
đên thăm vị Đại đức của chúng ta... ”. 


Những người bất bình Sa di lúc trước, bây giờ cũng vui mừng, còn những người 
đã hài lòng thì càng có đức tin trong sạch đôi với ông thêm nữa. 


Đức Bồn Sư phúc chúc xong, có nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà 
Hườn. 


Đức Bồn Sư từ chỗ ngồi đứng lên đi ra, dân chúng kéo nhau theo tiễn biệt, đảnh 
lê Ngài và quay trở lại. 

Đức Bồn Sư dắt Sa di Tissa cùng đi đến địa điểm mà trước kia khi mới đến ông 
đã hỏi thăm vị bô lão, khi ây Đức Bôn Sư cũng hỏi ông : 

- Này ông Sa di, xứ này tên chỉ? Xứ kia tên chỉ? 

Vị Sa di vừa đi vừa đáp lời răng: “Bạch Ngài đây là xứ...đây là xứ...”. 


Đến chỗ ngụ của Sa di, Đức Thế Tôn đi lên tận đỉnh núi, từ chỗ Ngài đứng trông 
xuông thì thây mặt biên mênh mông. Đức Bôn Sư phán hỏi Sa di: 


- Này Tissa, ông đứng nơi này, nơi nọ trên đỉnh núi nhìn xuống thì thấy cái chi? 

- Bạch Ngài, con thấy đại hải. 

- Thấy đại hải, ông nghĩ thế nào? 

- Bạch Ngài, con nghĩ rằng: “Số lượng nước mắt mà con đã khóc ra trong những 
khi sâu khô, có lẽ còn nhiêu hơn nước biên trong đại dương. 

- Lành thay! Lành thay! Nây Tissa, thật quả như thế, suối lệ của mỗi chúng sanh 
tuôn trào trong những khi sâu khô còn nhiêu hơn nước trong bôn đại trùng dương. 

Nói rồi Đức Bốn Sư ngâm kệ rằng : 

“Cãtusu samuddesũ jalam parittakam, 

Tato bahum assuJalam anappakam; 

Dukkhena phu{thassa narassa socato 

Km kãranã samma tvam pamaJJasT'tI”. 

“Nước trong bốn biển có bao nhiêu, 

Nước mắt so ra mới thật nhiêu, 

Khấp cõi nhân gian đáy khó lụy, 

Sao côn lơ đênh thả xuôi chiêu ”. 

Đức Bồn Sư lại hỏi Sa di: 

- Nầy Tissa, ông ngụ ở đâu? 


- Bạch Ngài, tại hang núi này đây. 
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- Lúc ngụ tại đây ông nghĩ như thế nào? 


- Bạch Ngài, con nghĩ rằng: “Đến khi chết thì con bỏ xác luôn nơi đây, khỏi phải 
lo kiêm chô năm trên mặt đât băng”. 


- Lành thay! Lành thay. Này Tissa quả thật cũng như thế ấy, những chúng sanh 
này (xác thân chết) năm trên mặt đất cũng không đến bất tử được. 

Nói rồi Đức Thế Tôn ngâm lên kệ ngôn rằng : 

“Upasalhakanamanam, 

SahassanI catuddasa; 

Asmim padese daddhãn1, 

Natthi loke anãmatam. 

Yamhi saccañca dhammo ca, 

Ahimsa samyamo damo; 

EtadarIyä sevantI, 

Etam loke anaämatantI”. 


“Một muôn lại với bốn ngàn, 

Thổ dân đã rụi xương tàn nơi đây. 

Không bao giờ cối tạm này, 
Có nơi bất diệt cho thây phàm trần. 
Nơi nào Đạo pháp chánh chân, 
Vô não thu thúc, tâm thân tự điều. 
Là nơi chư Thánh tiêu điêu, 

Nơi ấy bắt diệt, nghịch chiêu thể gian ”. 

Dứt hai bài kệ, Đức Bồn Sư thuyết tích Bốn Sanh Upasä|haka (Dân xứ). Theo 
phong tục, họ đặt thi thể nằm trên đất bằng, mong sao người chết theo dâu ô ông bà về 
xứ bất tử (amata pubbepadesa). Nhưng sự thật, người thường không ai về xứ ấy cả. 
Chỉ những bậc chư Đại đức Ananda mới được viên tịch, theo dấu tiền nhân lên đến 
bất tử mà thôi. 

Tương truyền rằng: “Lúc được một trăm hai mươi tuổi, Đại đức Änanda quán 
xét thấy thọ mạng của mình sắp hết, bèn báo tin cho thiện tín hay: “Bảy ngày nữa, bần 
Tăng sẽ nhập diệt”. 

Hay tin nây, trong số người ở hai bên bờ sông Rohinĩ, nhóm ở bên bờ này nói 
rằng: “Chúng ta hộ độ Đại đức nhiều, chắc là Ngài sẽ viên tịch trên phần đất của ta”. 

Nhóm người bên kia sông cũng nói: “Chúng ta hộ độ Ngài nhiều, chắc là Ngài sẽ 
viên tịch trên phần đất của ta”. 

Đại đức nghe cả hai bên nói giống nhau như thế thì nghĩ rằng: “Thiện tín ở hai 
bên bờ sông đều hộ độ cho ta nhiều cả. Nhưng ta không thể chiều ý theo cả hai bên, 
nếu ta viên tịch ở bên này thì nhóm cư sĩ ở bên kia sẽ tranh cãi. Do nơi ta mà họ sẽ đối 
chọi lẫn nhau. Ta phải làm sao cho họ sẽ vì ta mà chấm dứt mọi tranh chấp”. 


Nghĩ rôi, Đại đức bảo hai nhóm thiện tín rắng: “Quý vị ở bờ sông bên này cũng 
như quí vị ở bờ sông bên kia, đêu là những người có công hộ độ cho ta cả. Ta không 
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thể nào theo ai mà bỏ ai. Thôi thì quý vị ở bên này hãy tập hợp ở bờ bên ấy, và quý vị 
ở bên kia hãy tập hợp bờ bên kia”. 

(Đến ngày thứ bảy, Ngài ngôi kiết già ở giữa sông, lơ lửng trên từng cao độ bảy 
cây thôt nôt mà thuyêt pháp cho đại chúng nghe). 

Thuyết pháp xong Ngài nguyện: “Xá lợi của ta hãy phân làm hai, một rơi xuống 
bờ này, một rơi xuông bờ kia”. 

Đoạn Ngài nhập vào hỏa giới, lửa bốc lên có ngọn thiêu nhục thân Ngài. Xá lợi 
tự nhiên chia đôi, một phân rơi xuông bờ này, một phân rơi xuông bờ kia. 

__ Đại chúng kêu gào than khóc nghe như mặt đất vô tình cũng vỡ tan từng mảnh, 
nâc lên những tiêng al bị. 

Khi Đức Bốn Sư Níp Bàn, quả đất vang rên tiếng than khóc não ruột của đại 
chúng trong bôn tháng dài, nghe thật ai bị sâu thảm, mọi người đi lang thang kê lê 
răng: “Đức Bôn Sư Ngài đã Níp Bàn, chúng ta không còn trông thây ánh từ quang, 
không còn được trông thây kim thân của Ngài đắp y mang bát như thưở tại tiên”. 

Dứt tích Bốn Sanh, Đức Bồn Sư phán hỏi Sa di Tissa: 

- Nầy Tissa, trong khu rừng này có những tiếng cọp, beo gầm thét mà ông không 
SỢ sao?”. 

- Bạch Thế Tôn, chẳng những con không sợ, mà khi nghe tiếng gầm thét của loài 
dã thú, con càng vui thích với cảnh lâm tuyên. 

Nói rồi Sa di ngâm lên bài kệ trường thiên gồm sáu mươi đoạn mô tả tả phong 
cảnh rừng núi. 

Khi ấy Đức Thế Tôn phán hỏi: 

- Này Tissa. 

- Dạ bạch Ngài. 

- Như Lai sẽ đi với Tăng chúng, còn ông đi hay là trở lại? 

- Bạch Ngài. Nếu Thầy Tế độ của con dắt con đi thì con đi, nếu người trở lại thì 
con trở lại. 

Ö_ Đức Bồn Sư cùng với Tăng chúng đồng lên đường, ông Sa di đi lui lại tìm thầy 
tê độ. Gặp ông, Đại đức hỏi: 

- Nầy Tissa, nếu ông muốn trở về chỗ ngụ thì cứ đi. 

__ Ông Sa di Tissa đảnh lễ cáo biệt Đức Bốn Sư và Tỳ khưu Tăng rồi trở lại. Đức 
Bôn Sư thì đi luôn vê Jetavana. 

Trong phòng pháp hội giữa các Tỳ khưu, pháp thoại sau đây được đề khởi: 
“Chà! Tội nghiệp ông Sa di Tissa bây giờ tu khô hạnh quá. Từ ngày ông tục sanh, 
song thân ông thiết lập bảy cuộc đại thí cơm trắng nấu với sữa tươi hay mật ông pha 
đặc để cúng dường đến năm trăm vị Tỳ khưu. Đến khi ông xuất gia, song thân ông lại 


thiết lễ Trai Tăng bảy ngày liền trong chùa, cúng đường cơm trăng này với mật pha 
chút ít nước đến Tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Xuất gia rồi, từ ngày thứ tám 
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ông vào làng đi bát, trong hai ngày được cúng ngàn bát cơm cùng ngàn bộ y tắm. Qua 
ngày sau được thêm ngàn lá y gâm ngự hàn. Đên nay, Ông vào cư ngụ trong rừng lại 
có lễ lộc phát sanh dồi dào đến cho ông, mà rồi ông cũng xả bỏ tất cả lợi danh như 
thế, đi vào rừng sâu ăn cơm trộn lộn trong bát. Thật là ông Sa di tu hành khổ hạnh quá”. 


Đức Bôn Sư ngự đên phán hỏi: “Này các Tỳ khưu, hôm nay các ông ngôi thảo 
luận việc đó?”. 


- Bạch Ngài, chuyện như vậy... 
Nghe vậy Đức Bồn Sư dạy rằng: 


- Phải đó, nầy các Tỳ khưu, có hai đường lối khác nhau. Con đường thiên về thế 
lợi như trên là khác và con đường hành đạo để chứng đạt Níp Bàn là khác. Thật thế, 
Tỳ khưu nào cứ mong ước: “Ta sẽ được lễ lộc như thế”, dầu cho có thọ các chi Đầu 
đà nhất là ngụ trong rừng mà còn lo gìn giữ lợi danh thì nhất định bốn cảnh ác thú 
đang mở rộng chờ đón ông ta. Còn Tỳ khưu muốn đặt bước lên đường Níp Bàn thì xả 
bỏ hết lợi danh, lễ lộc, vào cư ngụ trong rừng văng tỉnh tấn hành đạo không xao lãng 
thì sẽ chứng đắc quả A La Hán chắng sai. 


Đức Bồn Sư kết luận xong, còn thuyết pháp giải rộng thêm những nghĩa lý và 

đọc bài kệ này: 

“Añña hi labhũpanmisa, 

Añña nIbbanagamnni; 

Evametam abhiññäya, 

Bhikkhu buddhassa sãvako; 

Sakkaram nabhinandeyya, 

Vivekamanubruhayeti”. 


“Một đường hưởng lộc thể gian, 
Một đương tu chứng Níp Bàn vô sanh. 

T) khu phật tử phải rành, 
Chớ nên tham đăm lợi danh thê quyên. 

Đạo mẫu rắn đê tâm chuyên, 
Đi đường giải thoát bình yên lâu đài ””. 

sg 

CHÚ GIẢI: 


Afiä hi lãbhipanisã, aiiãä nibbãnagãmimi: (Dường theo thế lợi khác, đường 
đến Níp Bàn khác). Quả nhiên, muôn có lợi lộc phát sanh, vị Tỳ khưu phải gây tạo 
một vài nghiệp bắt thiện, tà vạy, nhất là thân tà hạnh (kãyavanka), nhờ vậy mới kiếm 
được lợi lộc. Thật thế, như phần cơm bát chẳng hạn, nêu có giơ tay ra thăng cánh, 
không chịu cong quẹo thì bàn tay sẽ ngay ra để xuống chỉ có đụng được mà thôi. Còn 
như chụm tay lại đưa xuống, đến khi giở lên thì có thể bốc lẫy cục cơm mà đem lên 
được. Chính khi nào làm việc tà vạy, nhất là thân tà hạnh như thế mà lễ lộc phát sanh, 
thì con đường tu hành này chỉ thiên về danh lợi thế gian, không hợp theo lẽ đạo 
(adhammika), còn dính mắc trong vòng tái sanh luân hồi. Lợi lộc phát sanh hợp theo 
lẽ đạo là khi nào vị Tỳ khưu chỉ hướng theo y bát, nghiêm trì giới luật, cư ngụ trong 
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rừng... Tỳ khưu là hành giả đi trên đường đến Níp Bàn phải dứt bỏ tất cả tà hạnh do 
thân khâu là nhiêu nhât, không đui phải làm như đui, không cầm phải làm như câm, 
không điêc phải làm như điệc, không nên lường gạt tráo trở, giả đôi điêu ngoa. 


Evametam abhinhaya bhikkhu buddhassa sãvako: (Như vậy hiểu biết rành, Tỳ 
khưu đệ tử Phật). Sau khi hiểu biết rành rẽ con đường đưa đến Níp Bàn và con đường 
theo thế lợi khác nhau như vậy, Tỳ khưu là Thinh Văn đệ tử Phật, đã giác ngộ được 
đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp. 


Sakkãram nãbhinandeyya, vivekamanubrihayefi: (Chớ vui theo lợi danh, hãy 
chuyên tu giải thoát). Đây là huấn từ dạy thêm vị Tỳ khưu, không nên vui theo tứ vật 
dụng và sự lễ bái phi pháp, nhưng nếu lễ vật ấy hợp pháp thì cũng đừng từ chối. Hãy 
thực hành tịnh pháp (viveka) nhất là thân thanh tịnh, ở đây có nghĩa là thân sống độc 
cư (käyassa ekabhava). Tâm thanh tịnh (upadhiviveka) tức là Níp Bàn. Người có thân 
thanh tịnh là người xa lánh chỗ đông đảo, bè phái. Người có tâm thanh tịnh là người 
xa lánh việc chất chứa phiền não. Người có thủ thanh tịnh là người xa lánh được tất cả 
các pháp hữu vi. Thân thanh tịnh là duyên sanh tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là 
duyên sanh thủ thanh tịnh. 


Cũng có thê giải rằng: Người có thân thanh tịnh (kãyaviveko) là người thỏa thích 
trong sự xuất gia hành đạo, một mình ở chỗ hẻo lánh quạnh hiu; người có tâm thanh 
tịnh (attaviveko) là người đã đạt đến mức thánh thiện tối cao về mặt tinh thần; và 
người có thủ thanh tịnh (upadhiviveko) là người đã chấm dứt cái vòng luân hồi, không 
còn bị pháp hữu vi (saäkhãra) chi phối để phải tái sanh làm người lại nữa. 

Tỳ khưu nên rán xúc tiễn thực hành tròn đủ ba pháp thanh tịnh trên đây luôn luôn. 

& 


Đức Bồn Sư vừa dứt thời pháp, có nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là 
quả Atu Đà Hườn. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 
Đề Xá Sa di bảy tuổi đâu, 
Tu rừng giác ngộ lý cao sâu, 
Sườn non thấy tiệp màu xương trắng, 
Nước biển xem thua suối lệ sâu. 
Lễ lộc hơn người thêm khổ lụy, 
Tài danh quán chúng nặng lo âu, 
Con đường thể lợi nhiêu khê lắm, 
Thà sống an vui với đạo mâu. 
DỨT TÍCH TISSA CƯ LÂM 


DỨT PHẨM NGU NHƠN 
tt 
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75. Vị đệ tử chân chánh phải biết rõ con đường đi đến lợi lạc 
thế gian khác với con đường đi đến Níp Bàn. 
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VI. PHÁM HIÈN TRÍ 
(PANDITAVAGGA) 
14 bài kệ: Pháp Cú số 76-89 
1 tích truyện 


kởi 
VI.1- Tích ĐẠI ĐỨC LA ĐÀ 
(Raãdhattheravatthu) 

ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 76) 
“Nidhmnamˆvapavattära, “Được hiển nhân thánh thiện, 
Yam passe vajjadassinam; Chỉ bày lôi thô thiên, 
Niggayhavädim medhävim, Nên hoan hỷ kêt tình, 
Tãdisam panditam bhaje; Tôn như bậc cao mình. 
Tãdisam bhajamänassa, Chỉ đường ta kiêm lại, 
Seyyo hoti na päpiyoti”. Hấm chôn giấu của cái, 


Thân hiền lợi ích nhiều, 
Chăng có chỉ tai hại”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Radha (La Đà). 


Tương truyền rằng: Lúc còn ở tại gia, Đại đức trên đây vốn là một ông Bà la 
môn nghèo khó, cư ngụ trong thành Sãvatthï. Vì muốn xuất gia để sông gần gũi chư 
Tỳ khưu, ông ta đến chùa xin ở làm công quả, nhứt là phụ giúp chư Tăng trong các 
việc lặt vặt như quét dọn cốc liêu, dưng nước rửa mặt... Tuy nhiên, chư Tăng không 
nhận cho ông xuất gia, không được toại nguyện, ông trở nên ốm o gầy mòn. 


Một hôm, trong lúc quán sát thế gian vào lúc sáng sớm, Đức Bồn Sư quán thấy 
ông Bà la môn ây. Đề xem ông ta có đủ căn lành hay không, Ngài quán thêm nữa thì 
biệt ông sẽ đắc quả A La Hán. Cho nên, chiêu hôm ây, Đức Thây ung dung bách bộ 
trong vòng tịnh xá, như đi kinh hành rôi ngự ngay đên chô ở của ông Bà la môn và 
phán hỏi răng: 

- Này ông Bà la môn, thường ngày làm công việc chi? 

- Bạch Ngài, con làm tất cả mọi việc hộ giúp chư Tăng. 

- Ông có được chư Tỳ khưu tế độ chăng? 

- Bạch Ngài, về vật thực thì con được tiếp độ, nhưng chư Tăng không nhận cho 
con xuât gia. 

Nhân dịp này, Đức Bồn Sư triệu tập Tăng chúng và phán hỏi về vấn đề Bà la 
môn. 
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- Nây các Tỳ khưu, trong các ông, có aI nhớ ra răng mình đã có thọ bát của ông 
Bà la môn nây chăng? 


Đại đức Sãriputta đáp rằng: 


- Dạ bạch Ngài, con đã nhớ ra, trong lúc con đi trì bình trong thành RãJagaha, 
chính ông nây đã đích thân đê bát cúng dường đên con một vá thực phâm. Con nhớ 
răng con đã thọ bát của ông ta. 


- Nầy Sãriputta, một người hộ giúp ông như thế, không đáng được ông giải khổ 
hay sao? 


Nghe Đức Bồn Sư hỏi vậy, Đại đức SãrIputta vội đáp: 
- Lành thay! Bạch Ngài, con sẽ tế độ ông ta. 


Nói rồi, Đại đức làm lễ xuất gia cho ông Bà la môn ấy. Mỗi lần nhập chúng 
trong Trai tăng đường, vị tân sư này phải khó khăn vắt vả trong sự thọ lãnh vật thực 
như cơm cháo, vì ông phải đi đến chỗ ngôi ở phía sau cùng chư Tỳ khưu. Thấy vậy, 
Đại đức mới dắt ông đi du phương, một thầy một trò và nhân thể luôn kèm dạy lần 
lần, nhắc nhở ông những điều nên hành và những điều phải tránh. 


Là người dễ dạy, hết lòng tôn kính thầy chỉ dạy, Sư Rãdha chăm chỉ hành đúng 
theo huấn từ của Đại đức Sãriputfa, mấy ngày sau Đại đức Radha chứng đắc A La 
Hán quả. Kế đó, Đại đức dắt Sư trở về yết kiến Đức Bồn Sư. Sau khi hai vị đệ tử đảnh 
lễ và ngồi xuống, Đức Bồn Sư hỏi Đại đức những câu hàn huyên thông thường rồi 
Đức Bồn Sư hỏi Đại đức rằng: 


- Nây Sãriputta! Học trò mới của ông có đễ dạy không? 


- Bạch Ngài, ông ta rất mềm mỏng, dễ dạy. Ông ta không hẻ tỏ ra nóng giận mỗi 
khi bị chỉ trích dâu là phạm lôi nhỏ nhen chút ít. 


- Này Sãriputta, nêu được những người như vậy theo xin ông tế độ, thì ông sẽ 
thâu nhận bao nhiêu cho xuât g1a? 


Một hôm nọ, chư Tỳ khưu câu hội trong giảng đường, đưa ra luận đề như vây: 
“Tiếng đồn Đại đức Sãriputta là người biết ghi ơn và biết đền ơn. Sau khi nhớ lại sự 
hỗ trợ của ông Bà la môn nghèo, dầu chỉ một vá thực phẩm, cũng chịu khó tế độ cho 
ông ta xuất gia. Đại đức Rãdha cũng là người giỏi chịu đựng, uốn nắn, mới gặp được 
thầy khéo dạy dỗ như thế”. 


Khi Đức Bốn Sư ngự đến giảng đường, nghe chư Tỳ khưu bạch lại đề tài của 
cuộc luận đạo, Ngài phán răng: 
- Nầy các Tỳ khưu, không phải bây giờ mới như thế đâu, trước kia SãrIputta 
cũng đã từng là người biệt ghi ơn và biệt đên ơn như thê rôi. 
Đoạn Ngài lại dẫn tích xưa, bắt đầu đọc kệ rằng: 
“Alinacittam nmissäya, 
Pahattha mahatI cam; 


Kosalam senasantuttham, 
Jivagsaham agahay!. 
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Evam nIssaya sampanno, 
Bhikkhu araddhavrriyo; 
Bhavayam kusalam dhammam, 
'Yogakkhemassa pattiy8; 
Pãpupe anupubbena, 
Sabbasamyojanakkhayanui. ” 


“Nhờ phần chắn tâm dẫn đâu, 

Đại binh hoan hỷ phục thâu san hà. 
Sanh câm vua Kiêu Tát La, 

Phá tan quân địch bắt hòa chúa tôi. 
Cũng vậy phần chấn tâm rồi, 

Tỳ khưu tỉnh tấn trau dồi thiện duyên, 
Chăm lo trì giới tham thiền, 

Níp Bàn tịch tịnh chứng liền chẳng sai. 
Bao nhiêu kiết sử dẳng dai, 

Lân lượt cắt hết một hai chẳng còn ””. 


Kế đó, Đức Bồn Sư thuyết giảng rành mạch tích Bổn Sanh Phấn Chấn Tâm 
(Alimnacitta Jataka), gồm có hai phân đoạn trên đây. Trong đó, con tượng chúa độc 
chiếc, đã đem con tượng con toàn sắc trắng của mình hiến tặng cho ông thợ mộc vì 
nhớ ơn người đã chữa lành vết thương nơi chân, chính là Đại đức Sãriputta đây vậy. 


Sau khi kế sự tích tiền thân Đại đức Sariputta, Đức Bồn Sư lại đề cập đến Đại 
đức Radha. 


- Nầy các Tỳ khưu, bất kể là Tỳ khưu nào, cũng nên noi gương dễ dạy của ông 
Rãdha đây mà bắt chước. Nếu được người trí thức chỉ rõ lỗi mình, không nên nóng 
giận trong lúc nhận lãnh những lời dạy dỗ. Phải xem người ban huấn từ như là bậc 
hướng đạo chỉ cho mình chỗ có hầm chôn giấu của cải vậy. 


Pah: 


“NidhTinamva pavattaram, 
'Yam passe vaJjadassinam; 
NÑiggayhavaädin medhãvim, 
Tadisam panditam bhaJe; 
Tadisam bhaJamänassa, 
Seyyo hotI na papIyofI.” 

Dịch: 
“Gặp người hiển trí giải bày, 

Những điêu lâm lỗi sửa sai cho mình. 
Hãy nên cùng họ kết tình, 

Xem họ như bác cao mình chỉ đàng. 
Cho ta tìm thấy kho tàng, 

Gần hiên vô hại, lợi càng gia tăng”. 


& 
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CHÚ GIẢI: 


Trong Päli, tiếng Nidhinam nghĩa là: Những kho tàng bí mật, hay là những chỗ 
nào mà người đã đảo lên chôn giâu của cải, thường là những chô đựng đây vàng, bạc 
chăng hạn. 


Pavaffarzm: Người chỉ lỗi không khác nào người có lòng từ mẫn muốn tế độ 
những kẻ khốn cùng khỏi cảnh vất vả lầm than, bèn kêu: “Hãy lại đây, ta sẽ chỉ cho 
các người một lối sông an vui”, rồi dắt họ đến tận chỗ chôn của đề dành, lấy tay chỉ và 
bảo họ: “Hãy lẫy của nây và sống an vui đi”. 


Vajjadasstnam: (Người cho thấy lỗi). Có hai hạng Tỳ khưu ưa vạch lỗi của 
người khác. Một là hạng Tỳ khưu tiểu tâm tìm lỗi lầm sơ suất của Tỳ khưu bạn, để lên 
mặt khiến trách người ở giữa Tăng chúng. Hai là hạng Tỳ khưu có tâm bi mẫn, muốn 
tế độ người tăm tôi dốt nát, muốn dắt y đi lần đến chỗ sáng suốt, thông minh, giúp cho 
y tăng trưởng về mặt trí đức, cho nên mỗi việc lầm lỗi của y đều vạch ra cho y nhìn 
thấy để sửa chữa, ngõ hầu tiến lên bậc trên, trở nên con người đạo hạnh gương mẫu, 
tiếng Vajjadassinam trong bài kệ chỉ hạng Tỳ khưu thứ hai nầy vậy. 


Quả thật, ví như một người khốn cùng, gặp được người chỉ bảo: “Hãy lấy của 
nây đi!”. Dâu cho người ây có dọa nạt, đánh đập anh ta chăng nữa, anh ta cũng không 
nóng giận mà còn vui thích là khác khi mà mắt anh ta nhận thây được chô chôn vàng. 


Cũng vậy, Tỳ khưu nào nhận thấy điều sơ suất lỗi lầm của mình bị vạch ra, 
không nên tỏ vẻ nóng giận trong khi được chỉ dạy. Trái lại, phải hết lòng hoan hý và 
phải yêu cầu như vây: “Bạch Ngài, ơn Ngài chỉ bảo thật rất trọng đại, xin Ngài hãy 
nhận làm Thầy Tiếp dẫn hoặc Thầy Tế độ của con mãi mãi, để ban thêm nhiều huấn 
từ giáo hóa cho con”. 


Niggayhavädi: (Là người phản đối, khiến trách). 


Như có một sỐ Thầy Tế độ (Hòa thượng) hoặc Thầy Tiếp dẫn (Yết Ma) nhìn 
thấy các đệ tử sơ suất phạm lỗi, nhưng không dám nói ra vì cho rằng: “Ông nầy chăm 
lo hầu hạ ta đàng hoàng tử tẾ, phục vụ ta được nhiều việc, nhất là dâng nước rửa mặt, 
nếu ta vạch lỗi ông ta sợ e ông ta sẽ không hầu hạ ta nữa, như thế thì ta sẽ bị thiệt 
thòi”. Tỳ khưu nghĩ như vậy không đáng gọi là NiggayhavädI. Vị ấy dung túng tội lỗi, 
như người xả rác trong giáo pháp nầy vậy. 


Còn vị thầy nào thấy đệ tử mình phạm lỗi như thế, mà chỉ dạy, nhắc nhở giới 
luật, có khi đe dọa đòi đuổi, bắt chịu hình phạt hoặc không cho ở trong chùa thì mới 
đáng gọi là NiggayhavädI. Cũng như câu kim ngôn của Đức Chánh Biến Tri có dạy 
rằng: “Nầy Änanda, việc đáng phản đối thì Như Lai khiến trách, cắm ngăn. Này 
Änanda, việc đáng ủng hộ thì Như Lai khích lệ, thúc đây”. (Niggayha niggayhãham, 
Ananda, vakkhäami; paggayha paggayhaham Ananda vakkhãmi. Yo sãro sothassafti). 


Medhavin: Bực này có đầy đủ trí tuệ đã nếm được hương vị của Pháp Bảo. 
Tñdisam: Nên giao hảo, nương nhờ, học hỏi với bậc hiền trí như thế. 


Quả thật, vị đệ tử mà nương nhờ học hỏi với Giáo sư như vậy thì thâu hoạch 
được nhiêu lợi ích, không bao giờ phải chịu thiệt thòi, hoặc tăng thêm những điêu 
quây ác tai hại. 
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Thời pháp vừa dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Đạo quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Dâu ơn nhỏ mọn cũng không quên, 
Đợi lúc lâm nguy mới đáp đên, 
Người trí tùy cơ mà ứng biến, 
Giúp cho bạn cũ được làm nên. 
Giữ tánh nhu hòa diệt nết sân, 
Một lòng câu tiến, học chuyên cần, 
Càng mau thấy lỗi càng mau sửa, 


Thây đó, trò đây, thảy Thánh nhân. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC RADHA 
ki 
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76. Hãy thân cận những bậc trí chỉ bảo các lỗi lầm của ta vì các 
vị Ấy cũng như người phát hiện kho báu. 
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VỊI.2- Tích ÁC TĂNG 
(Assajipunabbasukavathu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 77) 
“Oväadeyyänusäseyya, “Những người hay khyên giải, 
Asabbhã ca nivãraye; Cản ngăn điều chăng phải, 
Safam hi so piyo hofi, Người sáng trí kính yêu 
Asatam hoti appiyoti”. Kẻ tôi thì trái lại”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến 
nhóm Tỳ khưu AssaJIpunabbasuka (Ác Tăng). 


Câu chuyện của nhóm Tăng này đã phát khởi tại miền núi Kita. 


Tương truyền rằng: Họ là những Tỳ khưu quấy ác, không biết hồ thẹn tội lỗi, 
mặc dầu vị nào cũng đã từng là đệ tử của hai vị Thượng Thinh Văn. Họ quy tụ được 
đồ chúng cũng quấy ác như họ, gồm có năm trăm Tỳ khưu cùng trú ngụ chung nhau, 
tự mình trồng hay bảo kẻ khác trồng hoa... sửa kiếng... Nói tóm lại là họ tạo nhiều 
việc tà hạnh, làm hư hỏng các gia đình thiện tín, để nhờ đó mà nuôi sống băng tứ vật 
dụng tà mạng. Họ chấp chứa các Tỳ khưu quấy ác như thế, còn những vị trong sạch 
thì bị họ đuổi đi, không cho ở (anäväsam akamsu). 


Việc tác tệ của nhóm Tỳ khưu nây thấu đến tai Đức Thế Tôn. Để hành Tăng sự 
trục xuât (pabbaJanTyakammakarana) họ ra khỏi vùng cư, trú, Đức Thây gọi hai vị 
Thượng Thinh Văn cùng với đoàn tùy tùng của các Ngài, đên phán bảo: 


- Này Sãriputta, các ông hãy ra đi... Hễ những ai không vâng lịnh các ông, thì 
các ông hãy cho đọc tuyên ngôn trục xuất họ. Còn những ai vâng lịnh thì ông hãy dạy 
dỗ nhắc nhở họ. Quả thật, đối với người dạy dỗ, nhắc nhở thì những kẻ thiểu trí không 
mấy gì yêu mến, nhưng những người sáng suốt thì lại kính yêu. 


Tiếp theo đó, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn răng: 

“Ovadeyyänusäseyya, 

Asabbhäa ca nIivaäraye; 

Satam hi so piyo hot, 

Asatam hotIi appIyotI”. 

“Người hay dạy dỗ khuyên răn, 
Thấy ai phạm lỗi can ngăn tức thì. 

Người sáng trí kính yêu vì, 
Kẻ tối, trái lại sân sr oán thù `” 

sg 

CHÚ GIẢI: 


Tiếng Ovädeyya trên đây nghĩa là chỉ dạy về điều lỗi nào đã hoặc đang phạm. 
Còn tiếng zsãseyya là chỉ dạy khuyên răn vê điều lỗi nào chưa phạm nhưng có thể 
phạm trong tương lai, và làm hạ phẩm giá của người phạm lỗi. 
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Dạy dỗ người cách trực tiếp, lúc giáp mặt gọi là ovadati, còn dạy dỗ gián tiếp 
hoặc băng thơ, hoặc băng lời nói nhăn thì gọi là anusäsati. 


Dạy dỗ chỉ một lần cũng gọi là ovadati, còn dạy dỗ theo cách dạy đi dạy lại 
nhiêu lân nôi tiệp thì dạy những lân sau gọi là anusäsat. 


Câu kệ đầu là nói về sự chỉ dạy bằng cả hai cách như đã giải trên. 

Asabbhä có nghĩa là ngăn cấm các bất thiện pháp và khuyến khích các thiện 
pháp. 

Safam: người sáng trí như thế, hằng được các bậc đại nhân, nhất là chư Phật 
mền yêu. 


Asafam: những người chưa giác ngộ chơn lý giải thoát, xuất gia chỉ có mục đích 
kiếm ăn để nuôi thân sống mà thôi cho nên đối với người dạy dỗ khuyên răn họ, họ trả 
lời trắng trợn như muốn xỉa xói vào mặt: “Sư không phải là Thây Tế độ, không phải là 
Thầy Tiếp dẫn của chúng tôi, tại sao Sư lại muốn dạy chúng tôi?”; kẻ tối mê không ưa 
mà còn ghét người dạy dỗ như thé. 


& 


Đến cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà 
Hườn. 


Sau khi nhận lãnh huấn từ của Đức Bồn Sư, Đại đức Sãriputta cùng Đại đức 
Moggallãna ra đi đến dạy dỗ, nhắc nhở nhóm Tỳ khưu tà hạnh. Có một số nhận lãnh 
huấn từ giáo hóa, cải tà quy chánh, một số tự động xin hoàn tục, còn một số không 
nhận lỗi bị Tăng tụng tuyên ngôn trục xuất ra khỏi địa phương Kita. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 
Phẩm giá nhà sư chẳng giữ gìn, 
Làm điều tà hạnh để mưu sinh, 
Biết nghe lời dạy còn yêu Phật, 
Ngoan cố thì theo hẳn thể tình... 


DỨT TÍCH ASSA.JIPUNABBASUKA 
f4 
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77. Lời khuyên của bậc trí làm vui lòng người hiền và làm mất 
lòng người ác. 
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VI.3- Tích ĐẠI ĐỨC SA NẶC 


(Channattheravatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 78) 
“Na bhaje pãpake mitte, “Đừng thân cận bạn ác, 
Na bhaje purisadhamec; Đừng thân kẻ tiêu nhân, 
Bhajetha mitte kalyäne, Tìm bạn lành, hiệp tác, 
Bhajetha purisuttameti”. Gặp quân tứ câu thân”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Đại đức Channa (Sa Nặc). 


Tương truyền rằng: Đại đức có lần thốt ra lời mai mỉa hai vị Thượng Thinh Văn 
như sau: “Trong khi Thái tử, con đại vương ta phát nguyện xuất gia tu hành khổ hạnh, 
thì Ngài ra đi chỉ có một mình, ta chăng thấy có mặt nào khác. Thế mà, bây giờ có 
người đi đâu cũng tự xưng tên: Ta là Sariputta, ta là Mogsallana. Chúng ta là Thượng 
Thủ Thinh Văn...”. 


Đức Bồn Sư được chư Tỳ khưu bạch lại .Việc nầy, bèn cho gọi Đại đức đến 
khuyên răn, dạy bảo. Đại đức nín nhịn được ba lân như vậy, nhưng sau đó lại vân mỉa 
mai hai vị Thượng Thủ Thĩnh Văn như trước. 


Trong khi đang mỉa mai như thế, lần thứ ba Đại đức bị Đức Bồn Sư đòi đến và 
phán dạy răng: 

- Nầy Chamna, hai Tỳ khưu ấy là Thượng Thinh Văn, chính là bậc đại trượng 
phu quân tử, là những bạn lành của ông. Ông nên thân cận giao kết với những bạn 
lành như thế. 

_ Nói rồi, Đức Bốn Sư nhân đó thuyết một thời pháp, Ngài kết luận bằng bài kệ 
nây: 
“Na bhaJe papake mitte, 
Na bhaJe purisadhame; 
BhaJetha mitte kalyane, 
BhaJetha purisuttameti”. 


“Đừng thân cận bạn ác, ngu, 
Đừng gần gũi kẻ thất phu tục tằn. 

Chỉ nên kết nghĩa kim bằng, 
Với bậc hiên đức, trí năng hơn đời. 


Lê) 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Bài kệ trên đây có ý khuyên các Tỳ khưu không nên giao thiệp với hai hạng bạn 
ác: Một là bọn người truy hoan trong các bât thiện pháp, nhât là thân tà hạnh 
(kayaduccarifä) như hành động trộm cướp chăng hạn. Và hai là hạng đê tiện thâp hèn 
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trong số hai mươi mốt hạng người không nên thân cận. Trái lại, những người lành, 
thuộc hạng trượng phu quân tử thì nên tìm đên mà câu thân giao kết. 


& 


Sau thời pháp, có nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả. 


Đại đức Channa mặc dù nghe được huấn từ, sau đó cũng vẫn còn tiếp tục mỉa 
mai, nhiếc móc các Tỳ khưu. Chư Tăng lại bạch lên Đức Thế Tôn việc làm khiếm nhã 
nầy. Đức Thầy phán rằng: “Nầy các Tỳ khưu, trong lúc Như Lai còn tại thế, các ông 
không thể nào bắt buộc Channa vâng giữ điều học được. Ráng chờ khi Như Lai Níp 
Bàn rồi, các ông sẽ dạy dỗ ông ta”. 


Và khi Ngài sắp Níp Bàn, nghe Đại đức Änanda bạch hỏi: 
- Bạch Ngài, chúng con phải dùng pháp nào để cảm hóa Đại đức Channa? 
Ngài dạy rằng: 


- Nây Ananda, hãy dùng hình phạt Phạm Đàn (Brahmadanda) một cách phạm tội 
là tuyệt giao, không tiêp xúc chuyện trò chi với vị Sư phạm tội cả, mà phạt Tỳ khưu 
Channa. 


Trong lúc Đức Bốn Sư Níp Bàn, vừa nghe tiếng Đại đức Ananda đã tuyên bồ 
phạt Phạm Đàn mình, Đại đức Channa đang buôn khô phải ngất xỉu đến ba lần, tỉnh 
lại thì kêu than: 


- Bạch các Ngài, xin đừng hủy diệt. 


Sau khi hối ngộ không bao lâu, Đại đức thực hành tròn đủ Phạm hạnh nên đắc 
quả A La Hán với Tuệ phân tích. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Thép còn bị lửa đốt mêm thay, 
Sa Nặc đành thua một pháp nây, 
Phật tại, phạm hình chưa đúng lúc, 
Nhân sanh, nghiệp quả phải chờ ngày. 
Võ đòn tâm lý, sao mà nặng, 
Bài học ưa sâu, nghĩ cũng hay, 
Cái bịnh cổng cao vừa trị dút, 
Thì ngôi La Hản đã phô bây. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC CHANNA 
x)l#@4 
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78. Đừng nên thân cận với người ác độc và người hèn hạ. 
Hãy thân cận với người bạn đức hạnh và người bạn cao thượng. 
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VI.4- Tích ĐẠI ĐỨC MA HA KIẾP TÂN NA 
(Mahäkappinattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 79) 
“Dhammaptrf(i sukham seti, “Các pháp hỷ thánh thơi, 
Vippasannena cetasã; Với tâm tư thuần khiết, : 
Ariyappavedite đhammec, Nghe pháp Thánh nhân thuyết, 
Sadã ramatfi panditoti”. Người trí mãi vui chơi”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Mahakappina (Ma Ha Kiệp Tân Na). 

Và đây là sự tích kế theo thứ lớp. 

Tương truyền rằng: Từ thời quá khứ, Đại đức Mahãkappina đã từng cúng dường, 
rôi phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara. Trong thời gian phiêu lưu trong 
vòng luân hôi, có kiêp Đại đức tái sanh vào gia tộc ông trưởng đoàn thợ dệt, trong một 
khu phô dệt cách thành BãranasI không bao xa. 

Vào thời ẫy, có một ngàn vị Độc Giác Phật, sau khi trú ở miền Tuyết Sơn đã tám 
tháng, các Ngài đên thành Bãranasi đê tìm nơi an cư trong bôn tháng mùa mưa. Các 
Ngài dừng chân tại một địa điểm cách thành Baränasi không xa, cử tám vị đi yết kiến 
quốc vương đề xin nhân công đến xây cất chỗ ngụ cho các Ngài. 


Bấy giờ, nhằm lúc Đức vua đang bận tô chức cuộc lễ gIeo mạ. Khi nghe quan 
hầu báo tin có chư Phật Độc Giác ngự đến, quốc vương lâm triều và phán hỏi cho rõ 
mục đích của cuộc tiếp xúc nây. 


- Bạch chư Đại đức, trẫm không thể chuẩn nhận lời xin của chư Đại đức bởi vì 
sáng mai trâm sẽ cử hành cuộc lê gieo mạ kéo dài cả ba ngày đêm liên. 


Phán rồi, quốc vương trở vào hoàng cung không mời thỉnh chư Phật Độc Giác 
cúng dường vật thực chị cả. Các Ngài đành ra khỏi thành, tính thâm: “Chúng ta sẽ đên 
một làng khác”. 

Ngay trong lúc ấy, bà vợ của ông trưởng đoàn thợ dệt đang đi vào thành 
BaäraänasT vì một chút việc cân. Gặp chư Phật Độc Giác, bà đảnh lê xong, bạch hỏi: 

- Bạch chư Đại đức, sao các Ngài đến trễ quá vậy? 

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, người nữ có đầy đủ đức tin và trí tuệ ấy 
mới thỉnh câu: 

- Bạch chư Đại đức, con xin thỉnh các Ngài sáng mai đến thọ bát tại nhà con. 

- Nầy cô, chư Tăng chúng tôi đông lắm. 

- Bạch chư Đại đức, các Ngài có tất cả bao nhiêu? 


- Độ một ngàn vị cô ạ. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 116 


- Bạch chư Đại đức, trong làng có một ngàn gia tộc, mỗi nhà sẽ lo để bát một vị. 
Các Ngài hãy nhận thọ bát trước, rôi con sẽ lo liệu việc cất liêu cốc, chỗ ngụ đề cúng 
dường các Ngài sau. 
Chư Phật Độc Giác bèn nhận lời. Bà tín nữ đi vào làng, cất tiếng kêu gọi rằng: 
“Tôi đã gặp độ ngàn vị Phật Độc . và đã cung thỉnh Ngài, vậy quý vị hãy lo sắp 
đặt chỗ ngôi, nâu sẵn cơm cháo...”. Sau đó dựng lên một trang trại ở ngay giữa làng, 
trải lót tọa cụ đảng hoàng và qua ngày mai họ thỉnh chư Phật Độc Giác an tọa, rôi 
dâng cúng vật thực ngon quý. Sau khi các Ngài dùng xong bữa, bà tín nữ dắt tất cả nữ 
nhân trong làng cùng đi với mình đến đảnh lễ chư Phật Độc Giác và thỉnh các Ngài 
chấp nhận ở lại nơi đó an cư mùa mưa ba tháng. 


Kê đó, bà tín nữ vào làng, cât tiêng kêu gọi răng: 


- Nây các người ơi! Mỗi nhà hãy đơn cử một người nam, đem theo búa rìu vào 
rừng đôn cây làm vật liệu mang về đặng kiên tạo chô ngụ cho chư Đại đức. 


Dân chúng trong làng theo lời của bà tín nữ, mỗi nhà đưa ra một nam nhân, hiệp 
lực công tác dựng lên ngàn thảo am (paqnasäãlã) có đủ chỗ hành đạo và nghỉ ngơi. Đến 
sân ngày an cư, các chủ nhà của những thảo xá tranh nhau cung thỉnh chư Phật Độc 
Giác và hứa hẹn: “Tôi nguyện sẽ hộ độ Ngài tử tế đàng hoàng”. Nhà nảo thỉnh được 
vị Phật nào ở thảo xá của mình thì lo hộ độ vị đó. Đến khi mãn hạ, mỗi nhà đều nhắc 
vị Phật của mình may y và dâng mỗi vị một xấp vải may y đáng giá một ngàn đồng. 


Sau khi mãn mùa an cư, chư Phật Độc Giác tụng kinh phúc chúc cho các thí chủ 
xong, thì từ giã ra đi. Còn dân chúng trong làng nhờ tạo phước này, đến khi chết siêu 
sanh lên cõi trời Đao Lợi (Tãvatmsa) mệnh danh là thiên chúng (Ganadevaputta), 
hưởng lộc trời. Đến thời kỳ Đức Chánh Biến Tri Kassapa, họ cùng tái sanh vào những 
gia đình Trưởng giả trong thành Bãranasi, ông đoàn trưởng thợ dệt tái sanh làm con 
trai của ông Đại Trưởng giả trong thành, bà vợ của ông lại là một tiểu thư con của một 
Đại Trưởng giả khác. Tất cả các bà vợ của ông thợ dệt cũng là các tiêu thư của các 
nhà Trưởng giả và khi khôn lớn họ lại tái hợp với nhau như thuở trước. 


Một hôm, dân chúng cùng rủ nhau vào tịnh xá nghe thuyết pháp. Khi nghe nói: 
“Có Đức Bôn Sư thuyêt pháp”, tât cả Trưởng giả đông thanh: “Chúng ta hãy đi nghe 
pháp”. và dắt luôn vợ đi vảo tịnh xá. 


Lúc họ đến giữa vườn chùa thì trời đồ mưa. Những ai có người quen thuộc hoặc 
là thân quyến của các vị Sa di... thì chạy vào đụt mưa trong cốc của các vị ấy. Còn 
những ai không có người quen thì không biết chạy đâu, đành đứng y giữa sân tịnh xá 
mà chịu trận. 

Khi ấy, ông Đại Trưởng giả nói với họ rằng: “Quý vị hãy nhìn xem thảm trạng 
của chúng ta! Là con nhà danh giá cả, mà phải chịu cái cảnh xấu hồ như vầy. Thưa 
quý vị, bây giờ ta phải tính sao?”. 

- Chúng ta sở dĩ gặp phải tình cảnh như vây là do thiếu chỗ thân thiện có thể 
nương nhờ. Vậy chúng ta nên bỏ tiền ra chung đậu lại mà cất lên một ngôi chánh điện 
(parivena). 


- Lành thay, thưa quý vỊ. 
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Ông Đại Trưởng giả bỏ ra ngàn đồng vàng, kỳ dư đều bỏ ra năm trăm đồng vàng 
cho môi vị, còn các nữ nhân thì cũng bỏ ra mỗi người hai trắm năm mươi đồng vàng 
đề hùn vào. Khi góp được số tiền lớn ấy, họ khởi công xây cất một chánh điện mệnh 
danh là Đại Giảng Đường (Mahãparivena), sôm cả ngàn cái nóc để cúng dường đến 
chư Tăng có Đức Bồn Sư là tọa chủ. Công trình kiến trúc đồ sộ quá, phí tồn rất nhiều, 
thành ra số tiền góp được khi trước không đủ, họ phải góp thêm hai lần phân nửa như 
vậy nữa. 


— Ngày khánh thành ngôi Giảng Đường Trùng Các nây, họ cung thỉnh Đức Bồn Sư 
đên chứng minh cuộc đại lê Trai Tăng suôt bảy ngày, và lúc sắp kêt thúc đại lê, họ lại 
cúng dường y đên hai muôn vị Tỳ khưu. 


Vợ của Đại Trưởng giả không chịu đồng hưởng phước như mọi người, mà định 
sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra công đức tối thăng hơn: “Ta sẽ cúng dường đến 
Đức Bôn sư”. Nghĩ như vậy, bà lấy một đóa hoa Anoja (Hoàng Hoa), gói trong một 
khăn choàng có màu như hoa Anoja trị giá một trăm ngàn đồng vàng, chờ khi Đức 
Bồn Sư sắp tụng kinh phúc chúc, bà dâng y cùng hoa đến Ngài, đặt tấm y choàng quý 
giá dưới chân Đức Phật, bà phát nguyện: “Bạch Ngài, xin cho con tái sanh trong cảnh 
giới nào, cũng được thân thể sáng màu vàng cam như sắc k Hoa (AnoJa) đây 
vậy, và xin cho con được mang tên là AnoJa (Hoàng Hoa) nữa” 


Đức Phật phúc chúc: “Chúc con được mãn nguyện”. Tất cả những gia trưởng 
trên đây sống tùy theo tuổi thọ, sau khi mạng chung đều thọ sanh về Thiên giới. Đến 
thời Đức Phật hiện tại, ông Đại Trưởng giả thời trước, từ cõi trời tái sanh vào hoàng 
tộc, tại thành KukkutavatI (Hùng Kê), đến tuổi trưởng thành thì được tôn vương, ngự 
hiệu là Đức vua MahakappIna. Các Trưởng giả xưa kia cũng tái sanh vào cõi người, 
trong những gia tộc đại thần cả. Bà Đại Trưởng giả thì tái sanh vào hoàng tộc trong 
thành Tayala, xứ Madda, được song thân đặt tên là công chúa Anoja (Hoàng Hoa), vì 
toàn thân công chúa có ánh sắc vàng cam như bông Anoja vậy. Các bà Trưởng giả kia 
cũng đều sanh vào các gia tộc quyền quý, đến khi trưởng thành lại kết hôn với những 
công tử con quan trong triều vua Mahäkappina, theo đúng như quan hệ từ trước. Còn 
công chúa Anoja thì được hoàng đề Mahãkappina rước về làm Hoàng hậu trong triều. 


Tắt cả những quý tộc nây đều giàu sang ngang hàng với quốc vương. Khi nào 
quốc vương vận triều phục, điểm trang lộng lẫy, cỡi voi ngự đi du ngoạn, thì họ cũng 
xuất hành đi theo chung thể, chứ không chịu kém. Còn quốc vương cỡi ngựa hoặc 
ngôi xe thì họ cũng cỡi ngựa hoặc ngồi xe mà đi như quốc vương. Họ được vinh hiển 
đồng đăng như vậy là do nhờ hưởng quả của những phước lành mà họ đã tạo dựng 
chung một lượt với nhau. 


Quốc vương có năm con tuấn mã tên là Bala (Lực), Balavähana (Lực Tải), 
Puppha (Hoa), Pupphavahana (Hoa Tải) và Supatta (Thiện Đạt). Quốc vương chỉ cỡi 
con Supatta, còn bốn con thì giao cho những sứ giả của vua cỡi để đi săn tin. Mỗi 
sáng quốc vương đãi đăng các Vương sứ ăn uông xong TÔI, phán bảo họ: “Chư khanh 
hãy đi, trải qua độ hai ba do tuần để nghe ngóng, dò hỏi: Khi biết rõ có Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng ra đời thì mang phúc tín về cho quả nhân”. 

Bốn vị vương sứ theo bốn cửa thành ra đi bốn hướng, trải qua hai ba do tuần 
chăng bắt được tin lành, bèn trở về triệu. 
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Một hôm, Đức vua cỡi con tuần mã Supatta cùng với ngàn quan đại thần hộ giá, 
xuât thành du ngoạn, bông thây năm trăm người lái buôn dạn dày sương gió, đang đi 
vào thành, quôc vương nghĩ thâm: “Những người lái buôn nây có vẻ mệt mỏi phong 
trân vì đi đường xa. Trâm sẽ hỏi thăm họ, may ra nghe được tin lành nào chăng?”. 
Quôc vương cho đòi đoàn lái buôn đên và phán hỏi: 

- Các người từ đâu đến đây? 

- Tâu Đại vương, cách đây độ một trăm hai mươi do tuần, có một kinh thành tên 
là Savatthi. Chúng tôi từ đó đên đây. 

- Trong xứ đó của các người, có tin lành gì phát sanh lên chăng? 

- Tâu Đại vương! Chắng có tin lành chi khác ngoài cái tin Đức Chánh Biến Tri 
đã giáng thê. 

Vừa nghe tới đó, long thê tràn đầy năm thứ phỉ lạc, quốc vương không suy tính 
được gì cả, một chập sau mới phán hỏi răng: “Các khanh nói sao?”. 

- Tâu Đại vương, Đức Phật đã giáng thé. 


Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba quốc vương cũng ngơ ngân vì quá vui mừng trong 
chôc lát như thê. Lân thứ tư, quôc vương lại phán hỏi: “Các khanh nói chỉ?”. 


- Khi nghe trả lời: “Tâu Đại vương! Đức Phật đã giáng thế”, quốc vương phán 
răng: 


- Này chư khanh, trẫm sẽ ân thưởng chư khanh một trăm ngàn đồng. 
Phán rồi quốc vương lại hỏi tiếp: 

- Về sau còn có tin lành nào khác nữa chăng, các khanh? 

- Tâu Đại vương! Đức Pháp đã giáng thế. 


Nghe tin nầy, Đức vua cũng ngây ngất trong chốc lát ba lần như trước. Đến khi 
nghe câu: “Đức Pháp đã giáng thế” lần thứ tư, Đức vua cũng hứa: “Trẫm sẽ ân thưởng 
chư khanh một trăm ngàn đồng”. Hứa xong, Đức vua lại phán hỏi: 


- Về sau, có tin lành nào khác nữa không? 

- Tâu Đại vương, Đức Tăng đã giáng thế. 

Nghe vậy, Đức vua cũng ngây ngất vì vui mừng trong chốc lát như ba lần trước. 
Và lần thứ tư khi nghe câu: “Đức Tăng đã giáng thế”, Đức vua cũng tuyên bố sẽ ân 
thưởng một trăm ngàn đồng vàng cho đoàn thương buôn báo tin lành đến Ngài. 

Đoạn Đức vua đưa mắt nhìn ngàn quan đại thần tùy giá hỏi rằng: “Chư hiền 
khanh, sẽ làm gì?”. 

- Tâu Bệ hạ, chẳng hay Bệ hạ định làm gì? 

- Nây chư khanh! Bây giờ đã biết tin lành Đức Phật đã giáng thế, Đức Pháp đã 
giáng thế, Đức Tăng đã giáng thế, quả nhân sẽ không thối chuyền, nhất định sẽ tìm 
đến Đức Thế Tôn đề xin xuất gia với Ngài. 


- Tâu Bệ hạ! Chúng tôi cũng sẽ xuất gia chung với Bệ hạ. 
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Quốc vương khiến quan hầu lấy vàng lá, thảo tín thơ trao cho những lái buôn và 
dặn rằng: 


- Chư khanh về triều trao tín thơ này đến Hoàng hậu Anoja, Hoàng hậu sẽ ban 
thưởng cho các khanh ba trăm ngàn đồng vàng. Khi ấy, chư khanh hãy tâu với Hoàng 
hậu như vây: “Quốc vương truyền ngôi và giao phó giang san đề nghiệp vẻ tay Hoàng 
hậu. Vậy Hoàng hậu hãy tùy nghi sử dụng”. Nếu Hoàng hậu có hỏi chư khanh: 
“Hoàng thượng bây giờ ngự ở đâu?”, thì chư khanh nên cho biết rằng: Ngài tuyên bố: 
“Trẫm sẽ đi tìm Đức Bốn Sư để xuất gia”, và Ngài đã đi rồi. 

Còn ngàn quan đại thần cũng thảo thơ, mỗi vị đều báo tin cho vợ mình như thế 
cả. 

Sau khi lái buôn từ biệt rồi, quốc vương lập tức lên đường tầm sư học đạo cùng 
với ngàn viên đại thần tùy tùng. Ngày ây, lúc sáng tinh sương, trong khi Đức Bồn Sư 
quán sát thế gian, Ngài trông thấy quôc vương Mahäkappina cùng với đoàn hộ giá. 
Quán thêm nữa, Ngài biết rõ rằng: Đức vua Mahãkappina khi nghe đoàn lái buôn báo 
tin đã có Tam Bảo giáng thế thì ban thưởng cho họ ba trăm ngàn đồng vàng, rồi rời bỏ 
ngai vàng, dắt theo ngàn quan đại thần đi tìm Như Lai để xuất gia hành đạo. Ngày 
mai, Đức vua sẽ đến đây xuất gia, sẽ đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích một lượt 
với ngàn quan tùy tùng. Như Lai sẽ đón tiếp để tế độ Đức vua. 


Qua hôm sau, cũng như vị Chuyển Luân Vương ngự đón đường một vị thôn 
trưởng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát, một mình vượt qua quãng đường một trăm hai 
mươi do tuần, đi về hướng có quốc vương, đến ngôi tại bờ sông Candabhaga (Nguyệt 
Phần), dưới gốc cây đa và phóng tỏa ra hào quang lục sắc. 


Còn quốc vương đang đi tìm Đức Phật, đến một con sông, bèn hỏi quan tùy 
tùng: 

- Con sông nây tên chỉ? 

- Tâu Bệ hạ! Đây là sông Aravacchi. 

- Sông này sâu rộng thế nào vậy chư khanh? 

- Tâu Bệ hạ, bê sâu của nó là một dặm, bê rộng là hai đặm (gãvuta). 

- Nơi đây có thuyên bè chi để qua sông chăng? 

- Tâu Bệ hạ, không có. 


Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyền bè... quốc vương khấn thầm rằng: “Vì 
chúng tôi nhận thấy sự sanh dắt dẫn đến sự Ølà, SỰ g1là dắt dẫn đến sự chết, nên bá 
quan đã một lòng cùng trẫm ra đi để tìm Tam Bảo. Do nhờ oai lực của Tam Bảo, xin 
cho nước sông này hãy đừng giống như nước”. 


Sau khi suy tư đến Hồng Ân Tam Bảo, quốc vương bắt đầu tưởng niệm: 

“Itipiso Bhagavã Araham Sammäsambuddhoti”. (Ngài là Đức Thế Tôn, bậc 

ứng Cúng, Đức Chánh Biến Tri...) chú tâm giữ vững đề mục Niệm Phật, quốc vương 

với đoàn tùy tùng ngồi trên lưng cả ngàn con ngựa, lướt trên mặt nước mà qua sông. 

Những con tuần mã vó câu dồn dập như chạy trên mặt đá, đầu móng chân không bị 
thắm ướt chút nào cả. 
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Qua khỏi con sông nầy, quốc vương đi trước lại gặp một con sông khác, liền 
phán hỏi: 

- Sông nầy tên chỉ? 

- Tâu Bệ hạ, nó tên là Nï|avahanä (Thanh Sắc Cấp Thủy Hài. 

- Nó sâu, rộng bao nhiêu? 

- Tâu Bệ hạ, bề sâu cũng như bề rộng của nó là nửa do tuần. 


Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyên bè để qua sông. Quốc vương cũng khấn 
nguyện như lần trước, nhưng với con sông nầy quốc vương tưởng niệm câu 
“Svakkhãto bhagavatä dhammoti” (Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng...). Chú 
tâm giữ vững đề mục Niệm Pháp, quốc vương phóng ngựa vượt qua sông an toàn. 


Nhưng vượt qua sông nây rôi, quôc vương lại gặp một con sông khác nữa, lại 
phán hỏi các quan: 


- Sông nầy tên chỉ? 

- Tâu Bệ hạ, tên nó là Candabhaga (Nguyệt Phần). 
- Bề sâu và rộng của nó là bao nhiêu? 

- Bề sâu và rộng của nó là một do tuần. 


Trong lúc bá quan nhìn kiếm thuyền bè quốc vương cũng khấn nguyện như 
trước, nhưng với con sông này, quốc vương khẩn nguyện, niệm tưởng Ân Đức Tăng 
“SupatIpanno bhagavato savakasanghoti” (Tăng là các Bậc Thinh Văn đệ tử Phật đã 
tu hành đúng theo Chánh pháp). Chú tâm giữ vững đề mục Niệm Tăng, quốc vương 
vượt sông an toàn. 


Qua sông rồi, quốc vương tiếp tục hành trình đi mãi đi mãi, cho đến khi trông 
thấy những tia hào quang sáu màu từ kim thân của Đức Bồn Sư phóng ra. Toàn cả cây 
đa, chỗ Đức Bồn Sư ngự, những cành lá và rễ phụ đều lóng lánh y như băng vàng 
ròng. Quốc vương nghĩ thầm: “Trẫm chưa từng thấy ánh sáng rực rỡ dường này bao 
giờ. Nó không phải là của mặt trăng, mặt trời, hay chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, Long vương, Kim sí điều... hoặc của ai khác nữa. Trên đường đi tầm sư học 
đạo chắc là trẫm được gặp Đức Phật Tổ Gotama bây giờ đây”. 


Quốc vương bèn xuống ngựa, hạ mình nương theo ánh hào quang mà đến gần 
Đức Bồn Sư. Như người lặn trong hồ nước thơm, mát mẻ (manosilärasa), quốc vương 
đến bên trong vùng hào quang của Đức Phật, đảnh lễ ra mắt Đức Bồn Sư xong tồi, 
ngôi xuống một bên cùng với một ngàn cận thần. 


Đức Bồn Sư thuyết tuần tự Pháp (Anupubbikathä), đến cuối thời pháp, quốc 
vương cùng đoàn tùy tùng đều đắc quả Tu Đà Hườn. Khi ấy, tất cả đồng đứng dậy, 
ngỏ lời xin xuất gia. 

Đức Bồn Sư tự vấn: “Những thiện gia tử quí tộc nầy có y bát do thần thông lực 
được chăng?”. Khi quán xét, Ngài thấy rằng: “Những thiện gia tử này đã có cúng 
dường một ngàn lá y đến ngàn vị Độc Giác Phật, và trong thời Đức Chánh Biến Tri 
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Kassapa đã cúng dường hai muôn lá y. đến hai muôn Tăng chúng. Không có chỉ lạ, 
nêu có y bát phát sanh đên cho họ do thân thông lực”. 


Biết rõ như thế, Đức Bồn Sư đưa tay phải ra, phán rằng: “Thiện lai Tỳ khưu! 
(Hãy đến đây hỡi chư Tỳ khưu!) Hãy thực hành Phạm hạnh cho chơn chánh, ngõ hầu 
chấm dứt mọi nỗi khô đau”. 


Ngay khi ấy, những Tỳ khưu mới nầy có đầy đủ tám món vật tùy thân, có hình 
dáng trang nghiêm như những vị Đại đức hăng trăm tuôi hạ, đông bay bông lên hư 
không, đáp xuông đảnh lê Đức Bôn Sư, rôi ngôi yên nơi đó. 


Nói về các thương khách, về đến kinh đô vảo triều kiến Hoàng hậu, báo tin rằng 
mình có mang lời ủy thác của Đức vua, khi được Hoàng hậu truyên lịnh: “Hãy vào!”, 
họ bèn vào triêu bái tung hô xong, đứng nép qua một bên. 

Khi ấy, Hoàng hậu phán hỏi họ: “Chư khanh đến có việc chi cần yếu?”. 

- Chúng tôi được lịnh quốc vương phái về tiếp kiến Hoàng hậu ban cho chúng tôi 
ba trăm ngàn đông. 

- Chư khanh xin sao nhiễu quá vậy? Chắng hay chư khanh đã làm điều chi khiến 


Hoàng thượng phát tâm trong sạch đối với chư khanh, mới ban thưởng cho chư khanh 
số tiền to lớn như thế ấy? 


- Tâu Hoàng hậu, chúng tôi chẳng có làm điều chi khác ngoài việc báo một tin 
lành đến quốc vương biết. 


- Chư khanh báo tin lành ấy đến cho ta nghe được chăng? 

- Tâu Hoàng hậu, được. 

- Thể thì chư khanh hãy nói đi. 

- Tâu Hoàng hậu, Đức Phật đã giáng thé. 

Nghe được tin này, từ lần thứ nhất đến lần thứ ba, cả ba lần ngọc thê tràn đầy phi 
lạc, Hoàng hậu không còn tưởng nghĩ điêu chi được nữa. Khi nghe tiêng Đức Phật 
(Buddho) lân thứ tư, Hoàng hậu mới phán hỏi: “Chư khanh, nghe câu nây hoàng 
thượng đã ban thưởng bao nhiêu?”. 

- Tâu Hoàng hậu, một trăm ngàn. 

- Chư khanh, nghe được tin lành như thế mà hoàng thượng chỉ ban cho chư 
khanh có một trăm ngàn, như thê thì không xứng đáng. Quả thật, ta sẽ ban tặng cho 
chư khanh món quả nhỏ mọn của ta là ba trăm ngàn đông. Chư khanh còn báo tin gì 
khác cho hoàng thượng biệt nữa chăng? 

Các thương khách lần lượt tâu cho Hoàng hậu biết hai tin lành khác: “Tâu Hoàng 
hậu, Đức Pháp đã giáng thê”, “Tâu Hoàng hậu, Đức Tăng đã giáng thê”. 

Cũng như lần đầu, long thể Hoàng hậu biết hai tin lành ấy, cả ba lần đều ngân 
ngơ. Nghe đên lân thứ tư, Hoàng hậu tỉnh trí, khiên ban thưởng cho các thương khách 


hai lần, mỗi lần ba trăm ngàn đồng vàng nữa. Thế là các nhà đem tin báo tiệp được 
lãnh tất cả là một triệu hai trăm ngàn đồng vàng. 
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Sau đó, Hoàng hậu phán hỏi các thương khách: 

- Nây chư khanh, hiện giờ Hoàng thượng đang ở đâu? 

- Tâu Hoàng hậu, Hoàng thượng có nói: “Trẫm sẽ đến xuất gia nơi Đức Phật”, và 
Ngài đã lên đường. 

- Thế Hoàng thượng có nhắn lời gì cho ta? 

- Ngài dặn tâu lại rằng: Tất cả quyền tước của Ngài, Ngài giao phó cho Hoàng 
hậu toàn quyên sử dụng, rằng Hoàng hậu hãy thừa hưởng vương vị tùy theo sở thích. 

- Này chư khanh, còn các quan cận thần đi đâu? 

- Tâu Hoàng hậu, bá quan cũng có nói: “Chúng tôi sẽ xuất gia theo cùng với Đức 
vua”, và cũng ra đi cả Tôi. 

Hoàng hậu cho triệu tập các mệnh phụ phu nhân của ngàn vị đại thần và phán 
hỏi răng: 

- Chư tỉ muội, chồng của các chị em đã nói: “Chúng ta sẽ đi xuất gia với quốc 
vương”, và đã ra đi. Vậy các chị em tính làm sao đây? 

- Tâu Hoàng hậu, các ông ấy có nhắn lời gì cho chúng tôi chăng? 

- Các chị em, Hoàng thượng cùng các ông ấy, nghe nói là giao hết sự sản của 
mình lại cho chị em, bảo chị em cứ tha hô hưởng thụ đi. 

- Tâu Hoàng hậu, chẳng hay giờ đây Hoàng hậu tính sao? 

- Nây. chị em, khi Hoàng thượng đang đứng ngoài đường, nghe được tin lành 
nầy, đã xuất ra ba trăm ngàn đông để cúng dường Tam Bảo, rồi từ bỏ giang san sự 
nghiệp như thế, như người nhồ bỏ nước bọt. Ngài tuyên bố: ““Trẫm sẽ đi xuất gia”, và 
đã ra đi. Còn ta, khi nghe tin lành Tam Bảo đã khởi hiện, ta cũng đã cúng dường Tam 
Bảo chín trăm ngàn đồng. Quốc vương đã từ bỏ vương vị, xả phú cầu bần thì ta cũng 
nên xả phú cầu bần, chứ ai lại quỳ gối xuống đất, hả miệng liễm lại nước bọt của quôc 
vương đã nhỏ bỏ hay sao? Ta không cần vương vị làm chi, ta cũng sẽ đi tìm Đức Bổn 
Sư mà xin xuất gia hành đạo. 

- Tâu Hoàng hậu, chị em chúng tôi cũng sẽ đi xuất gia một lượt với Hoàng hậu. 

- Nếu được vậy thì quý lắm chị em ạ. 

- Tâu Hoàng hậu, được lắm. 

Sau khi cho thắng ngàn chiếc xe, Hoàng hậu đích thân ngự lên một chiếc, cùng 
với các mệnh phụ phu nhân khởi hành, rời bỏ kinh đô. 

Dọc đường, Hoàng hậu thấy con sông thứ nhứt, cũng đã phán hỏi như quốc 


vương lúc trước. Khi đã nghe rõ tự sự, Hoàng hậu khiến các phu nhân tìm xem quốc 
vương đã đi về ngả nào. 


- Tâu Hoàng hậu, chúng tôi không thây dầu chân của những tuân mã đâu cả. 
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Nghe vậy, Hoàng hậu đoán rằng: “Có lẽ hoàng thượng đã phát nguyện, đem cả 
tắm chân thành ra đi tầm cầu Tam Bảo, cho nên đã đi trót lọt”. Nay ta cũng ra đi tâm 
cầu Tam Bảo. Xin nhờ oai lực Tam Bảo mà nước sông nầy không giông như nước 
thường. 


Chú tâm niệm ân đức Tam Bảo, Hoàng hậu ra lịnh cho một ngàn chiêc xe vượt 
qua sông. Mặt nước khi ây đặc cứng như mặt đá băng, các vành bánh xe lăn qua 
không dính chút nước nào cả. 


Cũng băng cách ấy, mà đoàn xe lữ hành vượt qua hai con sông kia. Đức Bồn Sư 
biệt răng Hoàng hậu và các phu nhân sắp đên, bèn khiên cho những Tỳ khưu đang 
ngôi gân bên Ngài biên mât hình dạng. 


Đoàn phụ nữ quý tộc đang đi, bỗng thấy những tia ánh sáng từ kim thân Đức 
Phật phóng ra, cũng có ý nghĩ như quốc vương lúc trước, bèn đến đảnh lễ Ngài rồi 
đứng nép qua một bên. 


- Bạch Ngài, Đức vua Mahãkappina đã ra đi để tìm Ngài. Theo chúng con tưởng, 
chăc có lẽ Đức vua đã đên đây rôi. Vậy nhờ Ngài từ bị chỉ giùm chúng con biết, hiện 
giờ Đức vua ở đâu? 

- Các bà hãy ngồi xuống đây đi, rồi ta sẽ chỉ cho thấy Đức vua. 


~ 


Tất cả phụ nữ quý tộc đều hài lòng, ngồi xuống vừa thầm nghĩ: - THẾO lời Ngài 
nói, chúng tôi ngồi nơi đây, rồi thì sẽ được gặp mặt các đấng lang quân”. 


Đức Bồn Sư bắt đầu thuyết tuần tự pháp, nghe dứt thời pháp, Hoàng hậu Anoja 
cùng đoàn mệnh phụ thảy đêu chứng đặc Tu Đà Hườn quả. 


Đại đức Mahäkappina ngồi nghe thời pháp của Đức Bồn Sư thuyết đề tiếp độ các 
nữ nhân ây thì lại chứng đăc A La Hán quả cùng với Tuệ phân tích, cùng với ngàn vị 
Tỳ khưu tùy tùng chứng đạt như thê. 


Ngay sát na ấy, Đức Bồn Sư khiến cho các nữ nhân được thấy chư Tỳ khưu đã 
đắc A La Hán quả (Người ta cho rằng: Lúc các mệnh phụ vừa đến mà gặp mặt ngay 
chồng mình cạo tóc, đắp y thì không thể giữ được tâm định tĩnh, do đó sẽ không 
chứng đắc đạo quả chi hết. Bởi thế cho nên, Đức Thế Tôn mới chờ khi họ đã có tín 
tâm kiên cố rồi mới khiến cho họ nhìn thấy chư Tăng A La Hán). 


Khi nhìn thấy chư Thánh Tăng này, quý bà liền gieo năm vóc xuống đảnh lễ và 
bạch răng: “Bạch chư Đại đức, lúc nây chư Đại đức đã đạt đên mục đích tôi cao của 
người xuât gia rôi chăc?”. 


Kế đó, quý bà đảnh lễ Đức Bồn Sư, rồi đứng nép qua một bên ngỏ lời xin xuất 
gia (có một sô người nói rằng: Nghe vậy, Đức Bồn Sư nghĩ đến nàng Uppalavanna, 
nàng biết được tư tưởng của Đức Thế Tôn, nên hiện đến nơi ấy, Đức Thế Tôn phán 
bảo Uppalavannä cho ngàn nữ nhân xuất gia, rồi đưa các Tỳ khưu Ni ấy trở về 
Jetavana Ni viện bằng thần thông lực). 


Đức Bôn Sư bèn bảo các tín nữ ây răng: “Các con hãy đên thành SãvatthT vào 
chùa Sư nữ mà xin xuât g1a”. 
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Các tín nữ vâng lời ra đi, họ trải qua quãng đường xa một trăm hai mươi do tuần, 
lân hôi mới đên thành SãävatthI, dọc đường họ được đại chúng đón đường cúng dường 
lê vật rât vinh quang. 


Sau khi đến Ni viện, được xuất gia Tỳ khưu ni, đoàn phụ nữ ấy về sau chứng đắc 
A La Hán quả cả thảy. 


Đức Bồn Sư cũng dắt ngàn vị Tỳ khưu bay trở về Jetavana. 


Tương truyền rằng: Đại đức Mahäkappina hằng đi tới lui trong các nơi hàng hiên 
hoặc nơi nghỉ ngơi... cao hứng thôt lên câu: “Oi sung sướng thay! Ôi sung sướng 
thay!”. Chư Tỳ khưu bèn bạch với Đức Thê Tôn: 


- Bạch Ngài, Đại đức Mahäkappina hằng đi tới lui cao hứng thốt lên câu: “Ôi 
sung sướng thay! Ô1 sung sướng thay!”. Có lẽ Đại đức muôn nhắc lại thời sung sướng 
vương giả của mình chăng? 


Đức Bồn Sư cho gọi Đại đức đến và phán hỏi: 


- Nầy Mahäkappina, nghe nói rằng ông hồi tưởng đến thời sung sướng vương 
giả, toại hưởng ngũ trân, nên thôt lên những lời cao hứng phải chăng? 


- Bạch Thế Tôn, Ngài vẫn biết con có hay là không có thốt ra lời cao hứng vì hồi 
tưởng đên dục lạc ngũ trân rôi. 


Đức Bồn Sư xác nhận rằng: “Nầy các Tỳ khưu, con trai Ta không phải vì ngũ 
trân dục lạc, sự sung sướng vương giả mà thôt lên lời cao hứng đâu. Pháp hỷ đã phát 
sanh đên con trai Ta, và con trai Ta đã nêm vị của Bât tử Níp Bàn nên mới thôt lên 
câu cảm hứng khái thê ây vậy”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ: 


“DhammapTti sukham setI, 
Vippasannena cetasä; 
Ariyappavedite dhamme, 
Sadã ramatI panditoti”. 


“Người đắc pháp hị) thánh thơi, 
Với tâm khiết tịnh, sông đời thanh cao. 
__ Người trí mãi mãi hân hoan, 
Lăng nghe Pháp Phát bảo ban giáo truyền ”. 
CHÚ GIẢI: 


Tiếng đhamưnapii trên đây nghĩa là người được no vui nhờ pháp, ví như đứa bé 
được mẹ cho bú sữa là pháp vậy. Gọi là Pháp (đhammo) này, không thể uống, húp 
hay bú như cháo, sữa đựng trong chén, bát... người tu hành nhờ để mục niệm mà 
chứng được chín pháp Siêu Thế (Lokuttaranavadhamma), giác ngộ bằng trực giác 
chân lý Tứ Diệu Đé, nhứt là Khổ Đề. Gọi là người uống được pháp, tức là đắc Pháp 
hỷ vậy. 

Sukham sefi: Sông an vui luôn luôn trong bốn oai nghi, cả trong lúc thức và 
trong lúc nghỉ. 
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Vippasannena: Với tâm khiết tịnh không nhiễm ô, không phiền não. 


__ Ariyappavedie: Được các bậc Thánh nhân như Đức Phật... thuyết giảng rành rẽ 
vê các nhân sanh quả Bô Đê (Bodhipakkhiyadhamma), Tứ niệm xứ... 


Sadã ramafi: Người đắc pháp hỷ như thế, tâm hằng thanh tịnh, thuần khiết. Có 
đây đủ trí tuệ sáng suôt thì luôn luôn hoan hỷ thánh thơi, vui một niêm vui thoát tục. 


sg 
Thời pháp vừa dứt có nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Ai bằng Đại đức Kiếp Tân Na, 

Ngàn dặm xuyên sơn kiếm Phật Đà, 
Từ ngôi nguyện sống đời tu sĩ, 

Bỏ vợ hầu nương hạnh xuất gia. 
Giữa chốn thanh bần vui biết mấy, 
Nghe tên Chánh Pháp sướng thay là, 
Của tiền danh vọng cần chỉ nữa, 


Một quả vô sanh quả đủ mà. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC MAHÄKAPPINA 
tt 
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79. Người yêu mến Chánh pháp thường trú trong an lạc thanh 
tịnh, thích thú Giáo lý của Bậc Thánh. 
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VIL5- Tích SA DI TRÍ GIÁ 


(Panditfasamaneravdafthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 80) 
“Udakam hi nayanti nettikä, « Người dẫn thủy dẫn nước, 
Usukärä namayanfi tejanam; Thợ làm tên năn tên, 
Dãrum namayanti tacchakã, Thự mộc uốn gô ướt, 
Attänam damayanfi panditäti.” Trí giả tự điều tâm ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên Sa di Pandita (Trí G1ả). 


Vào thời quá khứ, có một lần nọ Đức Chánh Biến Tri Kassapa ngự vào thành 
BaranasI, dắt theo hai muôn vị Tháng Lậu Tận. 


Dân chúng tự lượng sức mình, rủ nhau từng nhóm tắm người cũng có, mười 
người cũng có, chung lo tiêp đãi chư Tăng mới đên, nhứt là bô thí cúng dường tứ vật 
dụng. 


Thế rồi, một hôm sau khi thọ thực, Đức Thầy nhân dịp nầy tỏ lời hoan hỷ cuộc 
phước thí, thuyêt giảng như sau: 


- Nây các thiện gia tử, nơi đây có một số người nghĩ rằng: “Ta nên xuất của nhà 
ra, tự mình làm việc phước thí, cần gì kêu rủ ai khác làm chỉ?”. Thế rồi, những người 
nầy tự mình làm việc phước chớ không kêu rủ ai khác cả. Trong kiếp tái sanh, họ 
được tài sản dồi dào, nhưng không được đông đảo người tùy thuộc. Lại có một số 
người nữa chỉ kêu gọi người làm phước còn tự mình chẳng bố thí chi cả, cho nên 
trong kiếp vị lai họ được nhiều người tùy thuộc, nhưng tải sản chẳng được dồi dào. 
Còn một số người tự mình không bồ thí, cũng không kêu gọi ai bố thí thì trong kiếp vị 
lại họ không thể nào được phú túc về mặt tài sản và tùy thuộc cả. Trái lại họ còn 
nghèo túng đến nỗi phải xin ăn cơm thừa cá cặn mà sống qua ngày. Một số người tự 
mình làm phước bố thí và kêu gọi người khác bố thí thì kiếp sau họ được đây đủ 
phước báu, tài sản dôi dào, tùy thuộc đông đảo. 

Nghe vậy, một người nam là bậc có trí, đứng sần nghĩ thầm rằng: “Bây giờ ta sẽ 
làm theo cách của nhóm người thứ tư, để sau nầy được dôi dào về cả hai mặt”. 


Ông đảnh lễ Đức Bồn Sư và bạch rằng: 

- Bạch Ngài, ngày mai xin các Ngài hãy thọ bát của chúng con. 

- Ông cần bao nhiêu Tỳ khưu? 

- Bạch Ngài! Chư Tăng theo Ngài có được là bao nhiêu vị Tỳ khưu? 
- Hai muôn vị Tỳ khưu. 


- Bạch Ngài, con xin Ngài với tất cả chư Tỳ khưu ngày mai hãy thọ cơm bát của 
con. 
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Đức Bồn Sư im lặng nhận lời. 
Thiện nam có trí ấy đi vào làng báo tin cho dân chúng hay: 


- Các người ơi! Tôi thỉnh được chư Tỳ khưu Tăng có Đức Phật là vị tọa chủ, 
ngày mai đên thọ bát nơi nhà tôi. Các người aI có sức hộ độ được bao nhiêu vị Tỳ 
khưu thì hãy hộ độ bây nhiêu vỊ. 


Nghe vậy, dân làng tùy theo sức mình, người thì nói: Chúng tôi sẽ để bát mười 
vị, chúng tôi hai mươi vị; chúng tôi năm trăm vị... Thiện nam ây lây giây ghi tât cả 
danh sách thí chủ ây, từ đâu đên cuôi. 


Thuở ấy, trong thành có chàng nông dân nghèo khó, quá đói nghèo, nên mọi 
người gọi là là Mahadugøsata (Đại Bân Khô). Gặp anh ta, thiện nam ây cũng rủ: 


” Nây bạn Mahãduggata! Ngày mai tôi thỉnh Tỳ khưu Tăng có Đức Phật dẫn đầu 
đện tại nhà tôi, ngày mai dân thành sẽ cúng dường làm phước. Vậy phân bạn, bạn lãnh 
đê bát bao nhiêu vị Tỳ khưu? 


- Dạ thưa ông, nhà tôi mà ông hỏi để bát Tỳ khưu ư? Để bát cho Tỳ khưu phải là 
người giàu có, còn tôi buổi sáng kiếm một nhúm gạo để nấu cũng chắng có thay. Tôi 
làm thuê làm mướn sống lay lất qua ngày, tôi biết lấy chi để bát Tỳ khưu mà ông kêu 
gỌI. 

Người đi khuyên nhủ người khác làm phước phải là người khéo nói, mới thuyết 
phục người khác làm theo mình được. Bởi vậy, ông thiện nam dầu nghe anh 
Mahaduggata than túng, cũng không làm thính mà nói tiếp rằng: “Nây bạn 
Mahädusgata, trong thành nây, có nhiều người ăn ngon, mặc áo đẹp, năm trên giường 
ngà chiếu ngọc, thân thê thì trau dồi, đeo giắt nhiều loại nữ trang quý giá. Họ thì 
hưởng phước lộc dỗi dào như vậy, còn bạn thì mỗi ngày phải làm thuê làm mướn cực 
khổ, kiếm ăn cũng chưa no bụng. Thế mà bạn chắng nghĩ biết gì răng: “Vì ta không 
gieo chút ít phước chỉ trong quá khứ, cho nên trong đời này ta chắng hưởng được chút 
ít quả gì ư?”. 

- Thưa ông, tôi biết lắm chứ. 


- Thể thì tại sao bây giờ bạn không làm phước? Bạn còn trẻ trung, đầy sức mạnh. 
Nếu bạn làm thuê lãnh tiền công rồi, tùy theo sức mình mà làm phước bố thí, há 
chắng nên ư? 


Trong lúc ông thiện nam đang dùng tài hùng biện để giảng giải, thì anh 
Mahaduggata phát sanh kinh cảm (samvegappatto), bèn hứa rằng: “Làm thuê được 
nhiều ít chi, tôi cũng sẽ để bát một vị Tỳ khưu”. 

Ông thiện nam không ghi vào số, vì cho răng: “Có một Tỳ khưu thì biên vào số 
đê làm chi?”. 

Ông Mahãduggata về nhà bảo vợ rằng: 

- Nây hiền nội, mai nây dân chúng trong thành sẽ đặt bát Trai Tăng, ông hội 
trưởng có gọi anh đê bát, hộ độ một vị Tỳ khưu. Và anh cũng đã hứa: “Ngày mai 
chúng tôi sẽ đê bát hộ độ một vị Tỳ khưu”. 
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Khi ấy, vợ chàng không nói: “Chúng ta nghèo túng, sao anh nhận lời làm chỉ?”, 
mà nàng lại nói răng: “Thưa chàng, chàng nhận lời là phải lắm. Chúng ta trong kiếp 
trước không bồ thí chút gì, nên kiếp nây sanh ra gặp cảnh khốn cùng. Vậy hai vợ 
chồng ta hãy đồng đi làm thuê đề góp tiền công, lo sớt bát hộ độ một vị Tỳ khưu”. 


Nói rồi, hai vợ chồng đồng ra khỏi nhà, đi đến chỗ chợ thuê người làm công 
(bhattitthanam). 


Ông đại Trưởng giả trông thấy chàng Mahãduggata thì hỏi: 

- Nầy Mahãduggata, chú làm được công việc chi chăng? 

- Dạ được, thưa ông chủ. 

- Chú làm được việc chị? 

- Dạ bắt cứ việc gì mà ông chủ sai bảo con làm. 

—_- Thế thì, mai nầy ta có thỉnh để bát hai trăm, ba trăm vị Tỳ khưu. Chú em hãy 
đên bửa củi nghe. 

Đại Trưởng giả bảo người nhà mang dao, búa ra trao cho Mahadugsata. Anh 
buộc thất lưng lại cho thật chặt, ráng sức bửa củi, khi thì dùng dao, khi thì thay búa, 
làm liên tay tùy theo cây củI. 

Thấy vậy, Trưởng giả hỏi rằng: “Nầy chú em, hôm nay chú em làm việc hết 
sức siêng năng, hăng hái là do cớ chi vậy?”. 

- Thưa chủ! Vì mai nầy con được để bát cho một vị Tỳ khưu. 

Nghe vậy, đại Trưởng giả phát tâm hoan hỷ, trong sạch đối với chàng 
Mahäduggata, vì nghĩ răng: “Chà! Chuyện của chú nây làm quả thật là khó lãm thay”. 
Chú làm thinh, không than thở là: “Tôi nghèo khổ”, còn xuât lực đê làm thuê, và nói: 
“Tôi sẽ để bát một vị Tỷ khưu”. 

Bà Trưởng giả khi thấy vợ chàng Mahãdugøata cũng hỏi: 

- Này con! Con là được việc ch¡? 

- Dạ thưa, tùy bà chủ sai làm việc chi thì con làm việc ẫy. 

Nghe vậy, bà Trưởng giả dắt nàng vào trong trại giã gạo, khiến người nhà mang 
cối, chày trao cho chị ta. Chị hớn hở giã gạo, sàng gạo, làm việc nhanh nhẹn như 
người khiêu vũ. Thấy vậy, bà Trưởng giả hỏi rằng: 

- Nầy con, con làm việc siêng năng vui vẻ hết sức là do cớ chỉ vậy? 

- Thưa bà chủ, con làm thuê lấy công đặng chúng con cúng dường để bát đến 
một vị Tỳ khưu. 

Nghe nàng nói như thế, bà Trưởng giả cũng phát tâm hoan hỷ và trong sạch với 
nàng, vì nghĩ răng: “Chà! Cô nây làm được một việc khó làm thật”. 

Đại Trưởng giả bảo gia nhân đong cho chàng Mahãduggata bốn gáo gạo SãÏT và 
nói: “Đây là phân công một ngày bửa củi”, và ông còn sai cho thêm anh bôn gáo gạo 
SalT nữa, bảo răng: “Còn đây là phân thưởng cho sự siêng năng của anh”. 
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Chàng vê nhà bảo vợ: “Phân anh làm thuê được lãnh tám gáo gạo Sãlï, phân ây 
đê nâu cơm được rôi. Còn phân công của em, em hãy nài đôi lây sanh tô, dâu và các 
món gia vị nghe”. 


Vợ chàng thì được bà Trưởng giả trả công bơ lỏng và sanh tô, mỗi thứ một tô 
nhỏ và một tô gia vị cùng với một gáo gạo Sãlï ròng. Như thế hai vợ chồng được lãnh 
tất cả là chín gáo gạo SãlT cùng đồ gia vị. Hai vợ chồng bảo nhau: “Chúng mình đã có 
đồ dâng cúng rồi”. Nhờ vui thích, sáng hôm sau hai người thức dậy thật sớm. Vợ bảo 
chồng răng: “Anh ơi, anh hãy đi tìm lá (nấu cà ri) chắp sẵn đem về đây cho em”. 


Anh Mahãduggata đi đến chợ tìm lá, nhưng không thấy có bèn thả ra bờ sông để 
hái lá. Trong tâm chàng vô cùng thỏa thích, vừa đi vừa hát nghêu ngao răng: “Ta sẽ 
được đê bát cúng dường các Ngài Đại đức”. 


Một ngư phủ vùa ném cái chài xuống nước, đứng gần đó, nghe tiếng hát văng 
văng thì nghĩ răng: “Đây chăc là tiêng của anh Mahadugsata”. Khi thây chàng đên, 
người chài cá hỏi: 

- Ô! Có việc chi làm tâm anh thỏa thích lắm sao, mà anh ca hát nghêu ngao như 
vậy? 

- Dạ tôi tìm lá anh ạ. 

- Để làm chi vậy anh? 

- Tôi sẽ để bát cúng dường đến vị Tỳ khưu. 

- Chà! Vị Tỳ khưu nào được chiếc lá của anh chắc hạnh phúc lắm thay. 

- Thưa anh, tôi làm sao tìm được lá cúng dường để bát? 

- Thể thì, anh hãy lại đây. 

- Dạ tôi đến đề làm gì? 


-_— Anh hãy lựa những con cá nây, chia để riêng ra thành từng mớ, tùy theo giá 
tiên: Thứ một đông (pada), thứ nửa đông và thứ một đông vàng (kahapaa). 


Anh Mahaduggata làm đúng theo lời dặn. Từng mớ, từng mớ cá đã xỏ xâu sẵn, 
được dân chúng trong kinh thành lân lượt đên mua đem vê đê cúng dường sớt bát chư 
Tỳ khưu mà mình đã thỉnh. 


Anh Mahaduggata vừa phân chia hết đống cá từng xâu xong thì đã đến giờ để 
bát. Anh sợ trê liên nói với người chài: 

- Tôi phải về anh à, về cho kịp giờ rước chư Tăng. 

- Còn mớ cá nào không vậy? 

- Thưa, hết sạch cả rồi. 


- Nêu vậy, còn bôn con cá thu của tôi đê dành ăn, tôi vùi dưới cát. Nêu anh muôn 
đê bát cúng dường Tỳ khưu thì anh hãy đào lên mà lây đem đi. 


Và anh thợ chài cho Mahãduggata cả bốn con cá thu. 
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Ngày ấy, trong buổi sáng tỉnh sương, Đức Bồn Sư quán xét thế gian, thấy anh 
Mahaduggata lọt vào giác võng của Ngài: “Chuyện gì sẽ xảy ra?”. Quán thêm nữa, 
Ngài thấy răng: “Anh Mahaduggata nây, cùng vợ anh, ngày hôm qua đã làm thuê để 
lẫy tiền công mua sắm đồ để bát một vị Tỳ khưu”. Ngài tự hỏi: “Anh ta sẽ gặp được vị 
Tỳ khưu nào?”. Quán tiếp, thì Ngài biết rằng: “Mọi người coi theo bảng ghi danh các 
Tỳ khưu mà mình thỉnh để bát, sẽ thỉnh các vị ấy về nhà mình. Riêng chàng 
Mahãdugsata nây, ngoài Ta ra thì sẽ không được vì Tỳ khưu nào khác cả”. 

Theo truyền ngôn thì chư Phật hằng tế độ những người nghèo khó, vì thế cho 


nên sáng hôm ây, sau khi tăm gội, Đức Bổn Sư vào an ngự trong hương thất, nghĩ 
rằng: “Ta sẽ tiếp độ chàng Mahãduggtata”. 


Trong khi chàng Mahãaduggata xách cá đi vào nhà, thì ngai vàng bằng Thạch 
Anh vàng của Đức Đê Thích phát nóng lên. Thiên Vương biệt răng: “Ngày hôm qua, 
chàng Mahaduggata đã hứa: “Tôi sẽ đặt bát vị Tỳ khưu”, rôi cùng vợ đi làm thuê, anh 
ta sẽ gặp được vị Tỳ khưu nào?”. Thiên Vương nghĩ như thê và được thây răng: “Anh 
không được vị Tỳ khưu nào khác ngoài Bậc Chánh Đăng Giác”. Hiện Ngài đang an 
ngự trong hương thât, nghĩ răng: “Fa sẽ tiêp độ chàng Mahaduggata”. 

Và Mahäduggata tự mình phải lo cho có thực phẩm xứng đáng như cháo, cơm và 
cà ri lá câm (paqasipeyya)... đê cúng dường Đức Như Lai. Vậy ta hãy đên nhà 
Mahãdugsata lãnh phần nẫu nướng. 

Hóa thành một người lạ mặt, Thiên Vương đi đến túp lều của Mahãduggata, ứng 
tiêng lên hỏi: “Ơ đây, có công việc chi cân người làm không?”. 

Thấy khách lạ, Mahãduggata hỏi: 

- Nây bạn, bạn làm được việc chi? 


- Thưa ông chủ, tôi bá nghệ, không nghề nào mà tôi không biết cả. Nhất là nghề 
nâu nướng cơm cháo thì tôi rành lăm. 


- Nầy bạn, chúng tôi rất cần tay bạn phụ giúp trong việc nầy, nhưng khổ nỗi 
chúng tôi không có tiên đê trả công cho bạn. 


- Thưa ông, ông cân việc chi? 
- Chúng tôi đang cân người nâu nướng cháo cơm cho vị Tỳ khưu. 


- Nếu ông sớt bát cúng dường đến Tỳ khưu, thì cần chi trả công cho tôi. Vậy ông 
chia phước cho tôi chăng quí hơn sao? 


- Nếu được như vậy thì tốt lăm. Vậy mời bạn vào nhà. 

Đức Đề Thích vào nhà Mahãdugsata, bảo đem gạo ra cho mình, rồi giục anh 
răng: ““Thôi anh hãy đi thỉnh vị Tỳ khưu về phân anh đê bát, rôi rước vê đây”. 

Vị Trưởng ban đứng trông coi cuộc đại thí, phân chia các nhóm Tỳ khưu. Tùy 
theo thứ tự trong bảng ghi danh sách thí chủ mà đưa chư Tăng đên nhà các thí chủ. 

Anh Mahãduggata đến gặp vị ấy và nói: “Xin cho tôi một vị Tỳ khưu lấy bát ở 
nhà tôi”. 
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Trong lúc Ấy, vị Trưởng ban hộ Tăng mới chực nhớ lại, bèn đáp: “Tôi đã quên 
ghi vị Tỳ khưu của chú rôi”. 


Anh Mahãduggata nghe như bị dao nhọn, bén cắt vào bụng mình. Anh ôm chập 
lẫy hai tay khóc than, kể lề răng: “Ông ơi! Sao ông nỡ giết hại tôi chỉ? Hôm qua nghe 
lời ông kêu rủ, tôi với vợ tôi làm mướn trọn ngày lây tiền công và sáng hôm nay tôi đã 
phải thả ra mé sông mà kiếm lá câm về nâu canh. Ông ơi, ông hãy cho tôi một vị Tỳ 
khưu đi, ông ơI.. 


Nhiều người tụ hội lại, hỏi rằng: “Việc gì thế? Nầy : anh Mahãdugsata!”, anh liền 
thuật lại hết tự sự. Họ bèn hỏi ông Trưởng ban hộ Tăng rằng: 


- Anh ta nói rằng ông đã kêu gọi anh ta hãy đi làm việc phước. Anh đã đi làm 
thuê đê được đê bát cho một vị Tỳ khưu. Có thật vậy hay chăng? 


- Thưa các Ngài, có ạ. 


- Việc làm của ông là quấy lắm. Ai lại lo phân chia bấy nhiêu vị Tỳ khưu như 
thê, lại chăng đê cho anh ta được một vỊ. 


Vị Trưởng ban nghe đại chúng trách cứ, lấy làm hồ thẹn, bảo chàng 
Mahãdugsata rằng: “Nầy bạn Mahãduggata, xin bạn đừng giết hại tôi, tôi vì bạn mà 
khổ tâm hết sức. Mọi người tùy theo bản nêu danh sách sắp sẵn mà thỉnh các Tỳ khưu 
về nhà của mình lấy bát cả rồi, không còn sót lại vị Tỳ khưu nào nữa mà giao lại cho 
anh cả. 


Bây giờ, chỉ có Đức Bồn Sư, sau khi rửa mặt, đang tĩnh tọa trong Hương thất. 
Bên ngoài, các Tiêu vương, đại thân... đang chờ trông, tính răng: “Chúng ta ở đây đợi 
Ngài ra khỏi Hương thất, tiếp đón và lãnh bát của Ngài đem đi”. Thường thì chư Phật 
hay tế độ những ngưỜi khốn khó. Vậy anh hãy vào Kệ xin với Đức Thây: “Bạch 
Ngài, con là kẻ khốn cùng, xin Ngài từ bi tế độ cho con”. Nếu anh hữu phước may ra 
anh sẽ được Ngài châp thuận”. 

Anh Mahãdugsata bèn đi đến chùa. 

Thấy anh ta, các tiêu vương, đại thần... tưởng lầm anh là người ăn xin tàn thực 
như những người khác, bèn nói răng: 

- Nầy Mahãduggata, bây giờ chưa phải là giờ thọ thực, mà chú đến làm chi? 

Anh đáp: “Dạ thưa tôi biết chưa tới giờ thọ thực, tôi đến để đảnh lễ Đức Bồn 
Sư”. 

Vừa nói, anh ta vừa phủ phục xuống, đập đầu lên ngưỡng của Hương thất, lạy rồi 
bạch răng: 

- Bạch Ngài, trong kinh thành nây, không có ai nghèo khổ hơn con. Xin Ngài 
hãy là người bảo trợ cho con. Xin Ngài hãy tê độ cho con đi. 


Đức Bồn Sư mở cửa Hương thất, lấy bát của Ngài đặt trên tay của anh 
Mahãdupgata. Anh ta vui mừng sung sướng như được tôn lên làm Chuyển Luân 
Vương. Các tiểu vương, đại thần trỗ mắt nhìn nhau. Quả thật, bát của Đức Thế Tôn 
trao cho thanh niên Mahãdugøsata rồi thì không ai có thể dùng quyền lực nào mà lấy 
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lại được cả. Các vương tử đồng nói: “Nầy bạn Mahãduggata, bạn hãy giao bát của 
Đức Bồn Sư lại cho ta đi, chúng ta sẽ trả bạn một số tài vật như thế... Bạn đang nghèo 
khổ, hãy lấy tiền của đi, chớ lẫy bát mà làm gì?”. 

Mahãdugsata đáp: “Dầu sao đi nữa, tôi cũng không giao bát, tiền của thì tôi 
không cần, tôi chỉ cần để bát cũng dường Đức Bồn Sư mà thôi”. Các tiểu vương nài nỉ 
lẫy bát không được liền trở về cung. Quốc vương nghĩ thầm: “Gã Mahãdugsata nây, 
dầu đem cả tài sản ra dụ dỗ, gã cũng chăng giao bát, nhứt định tự mình cúng dường 
Đức Thế Tôn, không ai có thể giành lấy được với gã. Gã sẽ cúng dường thực phẩm 
loại nào? Trẫm phải chờ đến giờ gã cúng và, rồi, ra rước bát Đức Thế Tôn về 
cung, để bát Ngài những vật thực đã sắp sẵn” 


Nghĩ rồi, đức vua đi cùng với Đức Bồn Sư. 

Thiên vương Đề Thích đã dọn sẵn cơm, cháo, cà ri... lây tọa cụ của Đức Bồn Sư 
trải ra, rôi ngôi nghỉ. 

Anh Mahãduggata rước Đức Thế Tôn về đến nhà, thỉnh rằng: 

- Xin thỉnh Ngài ngự vào nhà con. 


Túp lều của anh ta thấp lụp xụp, nếu không khom lưng cúi đầu thì không thể vào 
được. Chư Phật không bao giờ cúi đầu đi vào nhà. Thật vậy, vì khi Ngài bước vào 
nhà, thì mặt đất lõm xuống, và cái nhà thì lại vươn lên cao. Đây là do quả phước của 
hạnh bố thí tốt đẹp của các Ngài. Khi các Ngài trở ra đi thì tất cả đều hườn y lại như 
thường. Bởi thế, Đức Bồn Sư cứ thắng người mà đi vào trong nhà rồi ngự lên bảo tọa 
của Đức Đề Thích dọn sẵn. 


Khi Đức Bôn Sư an tọa, quôc vương hỏi răng: 


- Nầy Mahãduggata! Trẫm và chư vương tử hỏi xin lấy bát của Đức Thế Tôn, 
nhưng bạn vân một mực chôi từ. Vậy bây giờ trâm muôn xem bạn cúng dường đên 
Đức Thê Tôn đên mức nào cho biết. 


Khi ấy, Đức Đề Thích giở nắp các nội cháo, cơm ra cho vua ngửi thấy. Mùi 
thơm bát ngát từ các nồi xông ra, tỏa lan khắp cả châu thành, quốc vương nhìn các 
món thực phẩm, rồi bạch cùng Đức Bồn Sư: 


- Bạch Ngài! Quả nhân nghĩ thầm: “Lễ vật cúng dường của Mahãduggata sẽ 
trọng hậu bậc nào, trầm chờ cho gã đề bát rồi, trằm sẽ rước Ngài về cung mà dâng vật 
thực đã soạn sẵn. Vì nghĩa vậy nên trầm mới đến đây. Nhưng vật thực như vây, trầm 
chưa từng thây, nêu trâm đứng mãi ở đây, sợ làm rộn cho Mahadugøsata, vậy trâm xin 
cáo từ lui gót”. 

Quốc vương đảng lễ Đức Bồn Sư tồi ra đi. 

Nói về Đức Đề Thích, sau khi dâng cháo đến Đức Bồn Sư tồi, thì chăm lo tiếp 
đãi Ngài rât kỹ lưỡng. Đức Bôn Sư thọ thực xong, tụng kinh phúc chúc cho thí chủ, 
rôi từ bảo tọa đứng lên, ngự ra đi. 

Đức Đề Thích ra dấu cho Mahãduggata, anh bèn ôm bát đi theo sau Đức Thế 
Tôn. Đức Đê Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà anh Mahãdugøsata, nhìn lên trời, 
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từ trên hư không, vật báu rớt xuống như mưa, đầy hết các lu khạp rồi tràn ra đầy nhà 
của Mahadugsata, không có chô nào trông cả. 


Đức Thế Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà Mahãduggata, khi ấy, vợ và 
con trai của Mahaduggata ra đứng ở ngoài sân. 

Sau khi tiễn chân Đức Bồn Sư, anh Mahãduggata quay trở về, trông thấy lũ trẻ 
đứng ngoài sân, bèn hỏi: 

- Có việc gì đây? 

- Anh à! Khắp nhà ta bây giờ tràn ngập bảy báu, không còn chỗ nào trống để 
chúng ta vào trong. 


Mahãduggata nghĩ thầm: “Do nhờ phước báu ta cúng dường hôm nay, nên ta 
mới được ban thưởng như vậy”. 


Anh bèn vào triều bái yết quốc vương, nghe quốc vương phán hỏi: “Khanh đến 
có việc ch1?”, anh đáp: 


- Tâu hoàng thượng! Nhà con chứa đây vật báu, xin hoảng thượng hãy nạp dụng 
những vật báu ây. 


Đức vua nghĩ thầm: “Ôi! Sự cúng giường lễ vật đến chư Phật đưa đến phước tối 
cao phát sanh hiện tiền như thế”. 


Đức vua phán hỏi: “Khanh cân có những gì?”. 


- Xin hoàng thượng hãy ban cho ngàn cỗ xe bò đi chở những vật báu ấy, đem về 
chất đóng nơi giữa sân rồng. 


Đống báu vật ấy cao ngùn ngụt đến ngọn cây thốt nốt. Đức vua cho triệu tập dân 
chúng trong thành vào triều, quốc vương phán hỏi: 


- Trong thành này có ai có được bấy nhiêu bảo vật như vầy chăng? 
- Tâu bệ hạ, không có. 

- Vậy thì ta nên làm øì với người chủ kho tàng này? 

- Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy phong chức Trưởng giả cho người ấy. 


Quốc vương ban thưởng cho Mahãdugøata trọng hậu và ban chức đại Trưởng giả 
đên anh. Kê đó, đức vua chỉ chô nên nhà cũ của Trưởng giả và phán răng: “Nây 
khanh, hãy chỉnh trang nơi ây và cât lâu đài lên mà ở”. 


Trong lúc quét dọn và san bằng mặt đất, những người làm khi cuốc đất nơi nây, 
nơi nọ, phát giác được những ché đựng đô chôn giâu đã di chuyên khỏi vị trí cũ. 

Mahãdugsata trình báo lại đức vua, đức vua phán rằng: 

- Đó là phần phước của khanh, khanh cứ giữ lấy mà dùng. 

Mahãdugsata cất xong dinh thự, bèn thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến tư gia để 
cúng dường. Từ đó vê sau anh làm phước suôt đời. Đên khi hết tuôi thọ, được sanh vê 
nhàn cảnh, hưởng lộc trời suôt một khoảng thời gian hai đời vị Phật. Cho đên thời 
Đức Phật hiện tại, anh mệnh chung từ Thiên giới, tái sanh vào lòng của một tiêu thư 
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con nhà Trưởng giả, là một gia tộc thiện tín đệ tử của Đại đức Sãriputta cư ngụ trong 
thành SävatthI. 


Khi cha mẹ biết thai đậu thì lo chăm nom thuốc thang bảo dưỡng thai nhi. Khi 
thai đã lớn, bà mẹ phát sanh chứng thèm kỳ lạ. Bà ao ước: “Ôi! Phải chi ta được cúng 
dường, sớt bát năm trăm vị Tỳ khưu, có Đại đức Sãriputta dẫn đầu, với thực phẩm 
ngon lành như cá thu, rồi ta đắp y vàng, ngồi phía sau Tăng chúng, dùng những vật 
thực của chư Tăng dùng dư thừa sót cho ta”. 

Nghĩ rồi, dựng phụ ngỏ lời cho cha mẹ biết và thực hành ý định ấy. Bịnh ốm 
nghén liền dứt. 

Từ đó về sau, trong bảy cuộc lễ trong gia tộc, thí chủ lại cúng dường sớt bát năm 
trăm vị Tỳ khưu, có Đại đức Sãriputta dẫn đầu, với món vật thực đặc biệt là cá thu 
(đoạn nây giải rộng ra y như tích công tử Tissa). 


Đó là do phước báu của Mahadugsata lúc trước đã cúng dường cá thu, bây giờ 
trô quả như vậy. 


Đến ngày lễ đặt tên con, thiếu phụ bạch với Đại đức SãrIputta: 
- Bạch Ngài! Xin Ngài truyền giới cho kẻ tôi tớ của Ngài. 
Nghe người mẹ bạch, Đại đức hỏi: 

- Đứa bé trai này tên chi? 


- Bạch Ngài! Kê từ khi con thọ thai về sau, trong nhà nầy dầu là kẻ ngu khờ cũng 
trở nên bậc trí giả, cho nên con mới đặt tên là Pandita (Trí Giả Tủ). 


Đại đức truyên giới cho đứa hài nh1. 

Kê từ ngày đứa con chào đời, tự nhiên bà mẹ phát tâm nguyện răng: “Ta nhât 
định sẽ không phá hoại căn lành của con trai ta”. 

Đên khi lên bảy, cậu con trai ngỏ ý với bà mẹ: 

- Thưa mẹ, con sẽ xuât gia với Đại đức. 

Bà mẹ liên tán thành răng: 

- Tôt lăm con, mẹ đã phát nguyện là sẽ không phá hoại căn lành của con. 

Nói rôi, bà thỉnh Đại đức đên cúng dường đê bát, bạch răng: “Bạch Ngài! Kẻ tôi 
tớ của Ngài, nó muôn xuât gia. Đê chiêu nay con sẽ mang nó vào chùa”. 

Tiễn chân Đại đức về chùa rôi, bà triệu tập quyến thuộc báo tin cho họ biết răng: 
“Hôm nay là ngày cuôi cùng con trai tôi là tại g1a cư sĩ, nên tôi thêt đãi nó một buôi 
tiệc tiên hành xứng đáng”. 

Sau bữa tiệc long trọng, bà mẹ dắt con trai đên chùa giao cho Đại đức và bạch 
răng: “Xin Ngài cho hài tử nây xuât gia”. Đại đức nói: “Đời sông của người xuât gia 
rât khó khăn, nhiêu cực nhọc lăm”. Cậu bé đáp: 

- Bạch Ngài, con sẽ tuân hành theo huân từ của Ngài. 


Nghe vậy, Đại đức nói: “Nếu vậy thì con hãy lại đây”. 
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Đại đức truyền giáo năm chi đầu của đề mục tham thiền ba mơi hai thể trược, 
khởi đầu bằng tóc đề làm phép xuất gia Sa di cho cậu Pandita. 

Cha mẹ của Sa di Pandita lưu lại chùa trong bảy ngày để làm phước Trai Tăng, 
cúng dường thực phẩm là cá thu đến chư Tăng có Đức Phật là tọa chủ. Chiều ngày thứ 
bảy, hai ông bà mới trở về nhà. Qua ngày thứ tám, lúc đi vào làng khất thực, Đại đức 
dẫn theo Sa di Pandita, chớ Ngài không đi chung với chư Tăng. Tại sao vậy? Vì Sa đi 
mới tu, cách đắp y mang bát hoặc trong bốn oai nghi chưa được tê chỉnh nghiêm 
trang. Vả lại, trong chùa Đại đức cũng có nhiều phận sự phải làm, trong lúc chư Tăng 
vào làng khất thực thì Đại đức dạo khắp trong chùa để quét dọn, đồ đầy nước uông, 
nước xài vào những lu khạp còn trồng.. . SấpP lại những giường, ghế dài để sái chỗ.. 
Xong đâu đó rôi, Ngài mới đi vào làng khất thực. Một lẽ nữa, Đại đức nghĩ rằng: 
“Chúng ta đừng để cho nhóm ngoại đạo buông lời chỉ trích như vây, khi họ vào _viêng 
chùa: “Chúng ta hãy nhìn xem chỗ ngồi của các đệ tử Sa môn Gotama như thế nầy”. 


Chỉ khi nào nhìn thấy khắp chùa chu đáo rôi, Đại đức mới đi vào làng khất thực. 
Cho nên ngày ây, sau khi xong công việc tại chùa, Đại đức bảo Sa di Pandita theo Đại 
đức đi vào làng. Đang đi với Thây Tê độ, dọc đường Sa di nhìn thây một lạch nước, 
Sa di hỏi: 

- Bạch Ngài, cái nầy gọi là gì? 

- Này Sa di, tên nó là lạch nước. 

- Người ta dùng nó đề làm gì? 

- Người ta dẫn nước đi đến chỗ nầy, chỗ nọ, đề tưới vào ruộng của mình. 

- Bạch Ngài, nước có tâm thức chăng? 

- Không có đâu, này Sa di. 


- Bạch Ngài, một vật không có tâm thức mà người ta dẫn dắt đến chỗ người ta 
muôn đê làm công việc, thì tại sao những chúng sanh có tâm lại chăng thê tự điêu chê 
tâm mình đê hành Sa môn pháp? 


Đi thêm đoạn nữa, Sa di tự mắt trông thấy người thợ làm tên đang hơ cây gậy 
cứng băng lõi cây trên lửa nóng đê uôn cho ngay thăng, bèn hỏi: 


- Bạch Ngài, những người nầy gọi là chi? 

- Gọi là thợ làm tên, Sa di à. 

- Họ đang làm chi đó, Bạch Ngài. 

- Họ đang hơ lửa một khúc cây có lõi cứng để uốn cho thắng. 
- Bạch Ngài, cây ấy có tâm thức chăng? 

- Không có tâm đâu, này Sa di. 


Sa di nghĩ thầm: “Nếu một khúc cây vô tâm mà người ta có thê hơ lửa cho thắng 
được, thì tại sao những chúng sanh hữu tâm lại chăng có thê tự điêu chê tâm mình đê 
hành Sa môn pháp?”. 
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Lại đi thêm một đỗi nữa, Sa di trông thấy nhiều thợ mộc đang làm căm, vành, 
đùm xe, bèn hỏi: 

- Bạch Ngài, những người nây kêu là chi? 

- Gọi là thợ mộc, Sa di à. 

- Họ đang làm cái chi thế? 

- Họ lấy cây làm thành đùm, bánh xe, vành xe của những chiếc xe nhỏ. 

- Những vật ấy có tâm không, bạch Ngài? 

- Không có tâm đâu, Sa di à. 


Khi ấy, Sa di Pandita suy nghĩ: “Nếu như người ta có thể lẫy cây rừng là vật vô 
tâm làm thành bánh xe thì tại sao những chúng sanh hữu tâm lại chăng có thể tự điều 
chế tâm mình để hành Sa môn pháp?”. 


Sa di suy nghĩ thấy được những lý lẽ trên đây chín chắn rồi, bạch rằng: “Bạch 
Ngài, nêu y bát nây của Ngài thì xin Ngài hãy câm giữ lây, con cân phải trở vê chùa”. 

Đại đức không nghĩ trong tâm rằng: “Ông nhỏ nầy mới xuất gia Sa di, lúc đang 
đi sát bên ta mà còn nói như thê à”. 

Nhưng Đại đức bảo rắng: “Hãy đưa đây, này Sa di”. 

Nói rồi, Đại đức tự cầm giữ lấy y bát của mình, Sa di đảnh lễ Thầy Tế độ, rồi 
quay trở lại, miệng còn nói: 

- Bạch Ngài, khi Ngài lấy phần cơm của con mang về, xin Ngài hãy lẫy phần 
cơm cá thu cho con. 

- Này con, làm sao ta có được. 


- Bạch Ngài, nếu như Ngài không có được do phước của Ngài, thì Ngài sẽ có 
được do phước của con. 


Đại đức nghĩ thầm: “Nếu để Sa di nầy ngồi bên ngoài, e có sự tai hại nguy 
hiêm”, nên trao chìa khóa cho Sa di và dặn răng: “Con hãy mở cửa côc của ta, vào 
ngôi trong ây”. 

Sa di Pandita vâng theo lời thầy dạy, ngồi tịnh trong thất của thây. Khi ấy, do oai 
lực ân đức của Sa di, chiệc ngai vàng của Đê Thích nóng ran lên. Thiên Vương tự hỏi: 
““Fại cớ nào vậy?”. Quán xét thì thây được Sa di Pandita sau khi giao y bát lại cho 
thây, trở vê hành Sa môn pháp: “ “Ta cũng nên xuông nơi đó”. 

Nghĩ rồi, Đề Thích triệu bốn vị Thiên Vương đến khiến rằng: 

- Chư Thiên Vương hãy đi tuần gân tịnh xá Jetavana, đuôi chim, thú đi hết, lo 
việc canh phòng cho chu đáo. 

Phán rồi, Thiên Vương ra lịnh cho Thái Âm Thiên Tử (Candadevaputta): “Hãy 
níu giữ mặt trăng lại”, ra lịnh cho Thái Dương Thiên Tử (Suriyadevaputta): “Hãy níu 
giữ mặt trời lại”. 
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Xong rồi, tự thân Thiên Vương làm người đứng cạnh giữ cái chốt quả lắc chuông 
cho Sa di. Trong tịnh xá lặng thính, dù một tiêng lá khô rụng cũng không có. 


Tâm của Sa di đến mức an tịnh, chỉ trong thời gian độ xong bữa cơm, ông chứng 
đạt đạo quả, đạt đến ba tầng Thánh đầu. Trong lúc Sa di đang ngôi trong tịnh xá, thì 
Đại đức SãrIputta nghĩ thầm: “Ta nên đến nhà ai để có thê kiếm được vật thực cho Sa 
di?”. Đại đức đi nhà một gia chủ hộ độ Đại đức, nơi đây trong ngày ấy, người ta có 
được nhiều cá thu, và đang chờ đợi Đại đức đến đề đặt bát. 


Khi thấy Đại đức đến gần, họ bạch rằng: 
- Bạch Ngài, Ngài đến thật là đúng lúc. Xin thỉnh Ngài vào trong. 


Khi Đại đức vào trong nhà, họ dâng cháo vào kẹo bánh, điểm tâm xong, họ đặt 
bát cơm với vật thực là cá thu. Đại đức định mang bát ra đi, nhưng họ thỉnh: “Xin 
Ngài hãy thọ thực bát nây đi, còn phần mang về tịnh xá chúng con sẽ dâng lên sau”. 

Khi Đại đức dùng xong bữa rồi, họ xin bát không để ròng cơm cá thu đầy bát, rồi 
dâng đến tay Ngài. 

Đại đức vội vã ra đi, nghĩ thầm: ““Sa di của ta chắc hắn đang đói bụng”. 

Ngày hôm ấy, Đức Bồn Sư thọ thực trong lúc phải thời xong rồi và đã trở về tịnh 
xá. Ngài quán thấy răng: “Sa di Pandita đã trao bát lại cho Thầy, với ý niệm: “Ta sẽ 
hành Sa môn pháp”, và đã trở về liêu”. Ngài tự hỏi: “Sa di nầy có đắc được đạo quả 
chi chăng?”. Khi quán thấy, Sa di chứng đạt được ba quả Thánh, Ngài lại xét tiếp: “Sa 
di có thê chứng đắc A La Hán quả chăng?”. Và Ngài lại biết răng: “Ông Sa di nầy có 
thê chứng đắc quả A La Hán”. Khi ấy, Đức Bồn Sư suy nghĩ: “Sãriputta đang hồi hả 
đem cơm về cho Sa di sớm quá, chính là gây chướng ngại cho Sa di. Vậy ta hãy đón 
Sãriputta, hỏi ông ta bốn câu hỏi, khi ông ta giải đáp xong thì Sa di cũng chứng đắc A 
La Hán với Tuệ phân tích”. 


Thế rồi, Đức Bồn Sư ngự ra đứng trước cổng tịnh xá, và khi Sãriputta đang về, 
Ngài hỏi Đại đức bốn câu hỏi, Đại đức đã giải đáp đầy đủ. Tương truyền rằng: Cuộc 
vấn đáp nây đã diễn tiễn như sau: 


- Nây Sãriputta, ông được vật chi? 

- Bạch Ngài, là vật thực (ahara). 

- Cái gọi là vật thực, đem vật chi đến? Hỡi Sãriputta. 
- Bạch Ngài, Thọ uấn (vedanam). 

- Thọ uân đem vật chi đến? Hỡi SãrIputta. 

- Bạch Ngài, Sắc uẫn (rũpam). 

- Sắc uân đem vật chi đến! Hỡi Sãriputta. 

- Bạch Ngài, Xúc (phassam). 


Những lời vẫn đáp vắn tắt trên, chúng ta nên hiểu rộng như sau: Do sự đói khát, 
chúng sanh dùng vật thực (ahara), vật thực tiêu hóa từ lân mang đên sự thọ vui 
(sukham vedanam). Trong khi sự thọ vui phát sanh lên do nhờ sự thỏa thích thọ dùng 
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vật thực, thì toàn thân của con, nó có màu sắc tươi tốt, đầy đủ, như thế là thọ (vedanäa) 
đem đến Sắc (rũpam). Nhờ sự an vui của Sắc phát sanh từ vật thực (ahãrajarũpa) mà 
sự hỉ lạc (sukha somanasso) phát sanh. Bây giờ đây con thỏa mãn xứ (assado) dầu 
ngôi hay năm, lúc nào con cũng tiếp xúc với sự an vui (sukhasamphassam). 


Khi Đại đức Sãriputta giải đáp xong bốn câu hỏi như trên, thì Sa di Pandita cũng 
vừa đặc quả A La Hán với Tuệ phân tích. 


Đức Bồn Sư bèn bảo với Đại đức: “Nầy Sãriputta, hãy đem cơm vào cho Sa di 
của ông ăn đi”. 

Đại đức đến gõ cửa cốc, Sa di bước ra, thọ lãnh bát từ tay Đại đức, rồi đứng qua 
một bên, lây quạt quạt hâu Thây Tê độ. Đại đức bảo: 


- Nầy Sa di, hãy dùng cơm đi. 
- Bạch Ngài, còn Ngài thì sao? 
- Ta dùng rồi, con cứ dùng đi. 


Vị Sa di mới bảy tuổi đầu, xuất gia được tám ngày đã chứng đắc quả A La Hán 
như hoa sen vừa nở đẹp, bèn ngôi xuống quán tưởng bát cơm, rồi thọ dụng. 


Khi Sa di rửa bát sạch sẽ đàng hoàng, Nguyệt thần phóng thích mặt trăng, Nhựt 
thần phóng thích mặt trời. Tứ Đại Thiên Vương giải tỏa sự giữ gìn bốn hướng, Đức 
Đề Thích cũng thôi không giữ chừng chốt nữa. Mặt trời đứng bóng, bóng chếch qua 
rất lẹ, thành ra mới đó mà đã xế chiều. 


Chư Tỳ khưu bàn tán xôn xao rằng: “Bỗng nhiên đã xế tà, mặt trời từ trên đỉnh 
thượng đã trịch qua rât lẹ, có phải là chờ Sa di độ xong bữa, hay là sao vậy?”. 


Đức Bồn Sư hiểu biết việc nầy, bèn ngự đến phán hỏi: 
- Này chư Tỳ Khưu! Các ông đang thảo luận việc chi đó? 
- Bạch Ngài, như thế, như thế... 


- Đúng vậy, nây các Tỳ khưu, trong lúc bậc hữu phúc (punnavato) đang hành Sa 
môn pháp, Nguyệt thần phải níu giữ chặt mặt trăng, Nhựt thần níu giữ mặt trời. Tứ 
Đại Thiên Vương canh giữ bốn hướng, Đức Đề Thích xuống giữ chốt cửa và chính ta 
là Đẳng Chánh Đắng Giác cũng không ngồi an nhiên được, nên giữ tại công Jetavana 
cho con trai ta. 


Khi nhìn thấy những người dẫn thủy nhập điền bằng công rãnh, những người thợ 
làm tên uốn thăng cây tên và những thợ mộc bào gô, đẽo ván. Bậc trí giả lây những 
đối tượng ẫy làm đề mục tham thiền, rồi tự mình điều chế lây mình đắc quả A La Hán 
như thế đó. 


Sau khi giảng giải như vậy, Đức Bốn Sư thuyết giảng một thời pháp trong đó có 
bài kệ nây: 
“Udakam hi nayanti nettIka, 
Usukarã namayantI teJanam; 
Dãrum namayanti tacchaka, 
Atfanam damayanti panditätI.” 
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“Người tưới nước vào điễn, 

Thợ làm cung nắn ngay liên mũi tên. 
Thợ mộc uốn gỗ cần chuyên. 

Trí giả điều chế tâm viên của mình. ” 


& 


CHÚ GIẢI: 

_ Kệ ngôn thứ nhất đề cập đến những người thợ dẫn nước (nettikä), sau khi ban 
chô đât gò xuông thâp, đặp chô trũng cho băng, làm thành mương, lạch lộ thiên, hoặc 
đặt ông băng cây có bọng, xong rôi có thê theo ý muôn, họ dân nước đên chô cân 
dùng. 

Tợanam: Cây tên để bắt vào cung, nỏ để bắn. Kệ ngôn nầy ý nói: Những người 
thợ dẫn nước tùy theo sở thích, thợ làm tên cũng vậy, sau khi hơ nóng cây tên rôi, họ 
uốn nắn cho nó ngay thắng, và thợ mộc nữa, muôn làm thành những căm xe... họ đẽo 
sọt rồi sửa cho ngay ngắn, hoặc uốn cong nó được theo sở thích. 


Bậc trí giả, sau khi quán niệm bấy nhiêu đề mục trên đây, đã làm phát khởi Tu 
Đà Hườn đạo tâm... Rôi điêu chê tự ngã mà đặc A La Hán luôn liên theo đó. 


Dầu với vật vô tâm hay hữu tâm, hành giả đều phải hạ thủ công phu mới đạt đến 
chô diệu dụng được. 


sg 
Sau thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả... 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Sa đi Trí giả đã căn lành, 
Nửa bước theo thầy, tuệ giác sanh, 
Thấy vật vô hình, người biến chế, 
Lo thân hữu phước, tự điều hành. 
Phật trời hội giúp tâm không sụt, 
Nhựt nguyệt ngừng cho quả kịp sanh, 
Nguyện cũ mãn rôi trong kiếp chói, 
Níp Bàn bảy tuổi đã nên danh. 
DỨT TÍCH SA DI PANDITA 

#4 
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80. Bậc trí điều phục bản thân như người trị thủy dẫn nước, 
người làm tên uốn tên và người thợ mộc bào gỗ. 
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VI.6- Tích ĐẠI ĐỨC BẠT ĐÀ LÙN 
(Lakufdkabhaddiyattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 81) 
“Selo yathä ekaghano, “Nhự táng đá không động, 
Vãtena na samTrati; Gió thôi chăng bạt đi, 
Evam nỉindäpasamsäsu, Trí giả tâm không động, 
Na samiñjanfi panditäti”. Mặc tiêng đời thị phỉ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sự đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Bhaddiya (Bạt Đà) lùn. 


Tương truyền rằng: “Khi gặp Đại đức, chư phàm Tăng, nhất là các vị Sa di, ông 
thì rờ đâu, vị thì kéo tai hay bóp mũi Đại đức mà trêu chọc: “Sao chú không bât mãn 
trong giáo pháp nây mà lại thỏa mãn lăm vậy?”. 


Đôi với những người quây nhiễu như thê, Đại đức không bao giờ giận hờn, căm 
tức họ. 


Trong giảng đường, chư Tăng đề khởi pháp thoại như sau: 


- Các vị hãy coI đó, gặp mặt Đại đức Bhaddiya lùn thì các vị Sa di trêu phẹo như 
vây, như vây... thê mà Đại đức chăng có tâm giận hờn căm tức họ... 


Đức Bồn Sư ngự đến phán hỏi: 
- Nầy chư Tỳ khưu, các ông đang bàn luận về việc gì vậy? 
- Bạch Ngài, câu chuyện như thế nây... 
Nghe đáp xong, Đức Bồn Sư xác nhận răng: 
- Đúng vậy, nây chư Tỳ khưu, các bậc Lậu Tận thì không bao giờ nóng nảy giận 
hờn, giông như những tảng đá đặc ruột, năm yên không lay động. 
Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp giải thêm về đề tài trên và đọc bài kệ nây: 
“Selo yatha ekaghano, 
Vãtena na samiratI; 
Evam nindäpasamsaäsu, 
Na samiñJanti panditati”. 
“Vi như đá núi Tây đình, 
Giông nào lay chuyên, rung rinh bao giờ. 
Tâm người đại trí trơ trơ, 
Chê khen cũng mặc, lặng lờ như không ”. 
sg 


CHÚ GIẢI: 
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Tiếng ẤMindãpasansãsu trên đây, nghĩa là những lời chê khen, tức là hai pháp 
thế gian (lokadhammä), bao gồm tất cả những tiếng đời thị phi, mai mỉa. Còn là phàm 
phu, ai cũng phải chịu ảnh hưởng tai hại của tám pháp thế gian: Được lợi (Iãbho), mất 
lợi (alabho), được danh (yaso), mất danh (ayaso), được khen (pasamsä), bị chê 
(ninda), hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha). Tám pháp này như gió trốt lôi cuốn, 
xoay vân làm cho tâm chúng sanh phải điên đảo luôn luôn. 


Quả thật, cũng như tảng đá đặc, không tầm bọng, không hè bị gió bốn phương 
lay động, xê dịch, lúc lắc, các bậc trí giả dầu còn ở trong vòng tám pháp thế gian, vẫn 
không hề bị phiền phức. Tâm các bậc ây không lay động, biến đổi vì ảnh hưởng của 
sự não hại hay là bất thân thiện. 


sg 
Đến cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Tu Đà Hườn quả... 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Tưởng tuy lùn bé khó tự hào, 
Đại đức Bạt Đà chẳng núng nao, 
Mặc kệ rờ đầu cùng bóp mũi, 
Dầu ai hạ thấp hoặc đề cao. 
Vô sanh Thánh cảnh đà đi tới, 
Tục lạy phầm phong hết lọt vào, 
Tâm trí kiên cường như núi đá, 
Ngoài da bạn lữ biết đâu nào. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC BHADDIYA LÙN 
#4 
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§1. Như tảng đá không lay động trước gió, bậc trí không lay 
động trước những lời chê khen. 
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VI.7- Tích MẸ CÔNG CHÚA CÀ NA 


(Kanãmatfãvatfhu) 
ki 
KẾ NGÔN: (Pháp Cú câu 82) 
“VYathäpi rahado øambhrro, «Như lòng sâu biển hô, 
Vippasanno anävilo; Yên lặng không nhiêm ô, 
Evam dhammäãni sutvãna, Khi đã nghe Chúnh pháp, 
Vippasidanti panditäti”. Tâm trí giả thanh tịnh ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên mẹ nàng Kãnã. 


Chuyện này trích từ Tạng Luật, trong đó ghi lại rằng: 


Mẹ nàng Kãnã, không muốn con mình tay không trở về nhà chồng, nên đã làm 
bánh. Nhưng bôn lân làm bánh đêu dâng cúng cho bôn vị Tỳ khưu trong giờ thọ thực, 
do đó Đức Bôn Sư đã ban hành điêu học cầm Tỳ khưu thọ lãnh vật thực quá bôn bát. 


Chồng nàng Kãnã cưới vợ khác. Sau khi hay tin nầy, nàng Kãnã gặp mặt các Tỳ 
khưu thì buông lời măng nhiệc, chửi rủa răng: “Mây ông Sư nây phá hoại gia can nhà 
ta”. Chư Tỳ khưu chăng dám đi trên con đường ây nữa. 


Hay biết việc nầy, Đức Bồn Sư ngự. đến nhà mẹ nàng Kãnã. Bà đánh lễ Đức Thế 
Tôn, thỉnh Ngài ngự vào nơi được soạn sẵn, rồi dâng cháo cùng đồ ngọt. 


Sau bữa điểm tâm, Đức Bồn Sư phán hỏi: 

- Nàng Kana đâu? 

- Bạch Ngài, Kãnã thấy Ngài, nó hồ thẹn đang đứng khóc một mình. 
- Tại sao thế? 


- Bạch Ngài, vì nó mắng nhiếc chư Tỳ khưu, cho nên thấy Ngài nó xấu hồ, đứng 
khóc như thê. 

Đức Thế Tôn bảo gọi nàng Kãnã đến và hỏi: 

- Nâầy Kăãng, tại sao thấy Như Lai con lại xấu hồ, lánh mặt ta mà khóc như thế? 

Nàng Kana bạch lại mọi việc nàng đã mắng nhiếc chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn 
bèn hỏi răng: 

- Nây mẹ Kãnã, thế nào? Các đệ tử Như Lai nhận vật của bà có dâng cúng thì họ 
phạm lôi chi hay là vật không có dâng cúng? 

- Bạch Ngài, đồ vật có dâng cúng. 


- Nếu thế, khi đệ tử Như Lai khất thực, đến đứng trước cửa nhà bà, nhận được 
vật dâng cúng thì họ phạm lôi chỉ? 


- Bạch Ngài, chư Đại đức không có lỗi chi cả, chỉ Kãnã là có lỗi thôi. 
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Đức Bôn Sư bèn bảo nàng Kãnã: 


- Nâầy Kãnã, chư Thinh Văn đệ tử của Ta khi đi bát khất thực, đến trước cửa nhà 
nây, nhận được bánh của mẹ con cúng dường, thì các Thinh Văn đệ tử của Ta có 
phạm tội lôi gì? 


- Bạch Ngài, chư Đại đức không có lỗi gì cả, chỉ mình con là có lỗi thôi. 


Nói đoạn, nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin sám hối. Nhân đó, Đức Phật thuyết 
lên tuân tự pháp cho nàng nghe, và nàng chứng đặc quả vị Tu Đà Hườn. 


Đức Bồn Sư từ chỗ ngồi đứng dậy, ngự về tịnh xá, đi ngang qua sân rồng, Đức 
vua trông thấy Ngài, bèn phán hỏi thị thần: 


- Hình như là Đức Bồn Sư, có phải không chư khanh? 
- Tâu bệ hạ, phải. 


Nghe tâu như vậy, Đức vua phán bảo thị thần ra đón Đức Bồn Sư: “Chư khanh 
mau ra bạch với Ngài răng: Trâm xin đên đảnh lê Ngài”. 


Đức Bồn Sư đứng dừng lại trong sân ngự, quốc vương đến gần Ngài, đảnh lễ 
xong bạch răng: 


- Bạch Ngài, chẳng hay Ngài đi đâu đây? 
- Tâu Đại vương! Như Lai đến nhà của mẹ nàng Kãnã. 
- Bạch Ngài, vì lẽ gì vậy? 


- Nghe rằng: nàng Kãnã mắng nhiếc chư Tỳ khưu nên Như Lai đã đến nhà mẹ 
nàng. 


- Bạch Ngài, có lẽ Ngài đã khiến được nàng Kãnäã thôi mắng nhiếc phải không? 

- Tâu Đại vương! Như Lai đã khiến nàng dứt bỏ sự mắng nhiếc chư Tỳ khưu, 
đồng thời thâu hoạch được Thánh tài (Lokuttarakutumba). 

- Bạch Ngài, Ngài khiến nàng thu được Thánh tài, phần trẫm, trằm sẽ khiến nàng 
được làm chủ thê tài (Iokiyakutumba). 

Nói rồi, Đức vua đảnh lễ cáo từ Đức Bồn Sư. Về triều, Đức vua phái một cỗ loan 
xa có màn che sáo phủ đi rước nàng Kãnã vào cung, khiên cung phi trang điêm và đeo 
đủ thứ trang sức quý giá cho nàng rồi lập nàng lên làm đại công chúa. Sau đó, Đức 
vua báo tin cho các quan hay răng: “Ai có thê nuôi dưỡng con gái trầm thì hãy đến 
rước công chúa về nhà”. 

Khi ấy, có viên Đại thần Tế tướng tâu rằng: 

- Hạ thần xin lãnh nuôi công chúa. 

Ông rước công chúa đem về nhà mình, giao nàng đủ cả quyền hạn trong tay và 
bảo: 

- Công chúa hãy làm phước theo tùy thích đi. 

Từ đó, công chúa Kãnã sai nhiều người đàn ông đứng gác ở bốn cửa đề đón rước 
chư Tăng, nhưng chỉ hoài công chờ đợi, vì không gặp được Tỳ khưu và Tỳ khưu mi 
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đặng mà để bát. Thành ra tại bốn cửa nhà nàng vật thực cứng mềm đã dự bị để cúng 
dường đêu còn nguyên, ôI đọng dôn dập mãi phân nhiêu như thác nước. 


Trong giảng đường, chư Tăng đề khởi pháp thoại như sau: 


- Nầy chư huynh đệ, lúc trước nàng Kãnã làm cho bốn vị Đại đức Trưởng lão 
phải ăn năn hối tiếc. Là người gây sự phiền phức như vậy, mà khi Đức Bốn Sư đến 
viêng, nàng lại có đức tin đầy đủ. Đức Thế Tôn đã khiến được nàng đem của nhà đến 
gần chư Tỳ khưu. Nhưng bây giờ nàng muốn có chư Tăng hoặc chư Ni để cúng dường 
thì kiếm cũng không ra. Ôi! Ân đức Phật bảo quả là kỳ diệu thay. 


Đức Bồn Sư ngự đến phán hỏi: 
- Này chư Tỳ khưu, hôm nay các ông hội thảo về vấn đề gì? 
- Bạch Ngài, việc như vây... như vây... 


- Nầy các Tỳ khưu, không phải nàng Kãnã chỉ làm cho chư Tỳ khưu cao hạ phải 
hối hận bây giờ mà thôi. Trước kia nàng đã từng làm như thế rồi. Không phải bây giờ 
là lần đầu tiên, Ta đã khiến được nàng vâng lời, trước kia ta cũng đã từng khiến được 
nàng như thể rồi. 


Chư Tăng muốn nghe Bồn Sanh, bèn thỉnh cầu Đức Thế Tôn, Ngài ngâm kệ mở 
đầu răng: 


“Vattheko labhatI babbu, 
Dutiyo tattha JayatI; 
Tatiyo ca catuttho ca, 
Idante babbuka bilanti.” 


“Khi nào thấy một chú mèo, 

Thì một chú nữa hiện theo chẳng từ, 
Rồi chú ba và chú tư, 

Hang nây mèo nọ hình như thích tìm ”. 


Đức Bồn Sư dẫn giải răng: “Bốn vị Trưởng lão hôm nay là bốn chú mèo thuở 
trước, nàng Kanã đã là con chuột cái, còn Như Lai là người thợ ngọc vậy”. 


Giải rằng: Đức Bồn Sư dạy rằng: “Này các Tỳ khưu, trong thời quá khứ, nàng 
Kãnã cũng đã từng gặp cảnh buôn rầu, khổ tâm như thế tôi, nhưng nhờ nghe lời Như 
Lai mà nàng được tâm thanh tịnh như hỗ nước trong veo”. 


Kết luận xong, Đức Bồn Sư lại thuyết pháp và đọc lên bài kệ này: 


“Vathapi rahado gambhrro, 
Vippasanno anävilo; 
Evam dhammaãmn1 sutvãna, 
Vippasidanti panditäti”. 


“Hiển nhân nghe pháp vừa xong, 
Tâm liên thanh tịnh, sạch [rong nước hồ. 

Nước sâu, gương phẳng lặng tờ, 
Trong veo sáng suốt, chẳng nhơ bụi hồng ”. 
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CHÚ GIẢI: 


Danh từ Rahado trên đây nghĩa là hồ, nhưng là hồ sâu rộng lắm. Dầu cho bốn bộ 
binh (quân, xa, mã, tượng) xuống hết dưới hồ đó, nước hồ cũng không tràn dâng lên. 
Như vậy thì chỉ có đại trùng dương (nilamahasamuddo), bề sâu tám muôn ngàn do 
tuần mới xứng với tên Rahado. Quả thật, từ dưới đáy hồ của nó ở chỗ sâu độ tám 
mươi bốn ngàn do tuần (catta[TsayoJanasahassa), nước chao động vì cá, khoảng giữa 
độ sâu bốn ngàn do tuần thì nước đứng yên, còn ngang phía trên mặt nước chao động 
vì gió. Chỗ yên lặng ấy có thể gọi là hồ sâu thắm vậy (gambhirarahado). 


Evam dhammãni (nghe pháp) đây chỉ cho những thời pháp thuyết: Theo định 
nghĩa trên, cũng như hồ sâu không bị xáo trộn, thì nước của nó trong sạch, yên tịnh, 
lặng trang như thế nào; cũng như thế ấy, sau khi nghe thời pháp của Ta thuyết, do nơi 
Tu Đà Hườn đạo... bậc trí giả đạt đến tâm thanh tịnh, xa lìa phiền não chứng đắc A La 
Hán quả. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Đợi bánh, Cà Na bị mất chồng, 

Tức mình, đổ tội bồn Sư ông, 

Nhờ nghe Pháp Phật, tâm liên tịnh, 

Hưởng lộc trời ban giữa bệ rồng. 

Trước lỡ buông lời nhiếc lão Tăng, 

Sao lo bù đắp lại cho bằng, 

Mỗi ngày công chúa lo làm phước, 

Chờ mãi hoài công, nghĩ chản chăng? 
DỨT TÍCH MẸ NÀNG KÃNA 

#4 
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82. Giáo Pháp làm cho bậc trí an tịnh giống như hồ nước sâu 
thăm. tĩnh lặng và trong sáng. 
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VI.8- Tích NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU 
(Pafñcasatabhikkhuvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 83) 
“Sabbattha ve sappurisã cajanti, “Trượng phu lìa mọi Pháp, 
Na kamakämaä lapayanti santo; Không bàn đên đục lạc, 


Sukhena phu((hã atha vã dukkhena,  ?rígiđ gặp khổ vui, „ 
Na uccävacam panditä dassayanti”. ˆ Không lo nghĩ cao thấp. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư khi ngự tại tịnh xá Jetavana đề cập đến năm trăm 
vị Tỳ khưu phát sanh tại Verañja (Huê Lan Nhã). Thật thế, sau khi chứng đắc quả 
Chánh Giác dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn ngự đến thành Verañja trước hạ kỳ đầu 
tiên, được ông Bà la môn Verañja thỉnh cầu Ngài an cư kiết hạ nơi đó với năm trăm vị 
Tỳ khưu. Ông Bà la môn Verañja bị Ma vương ám ảnh, khiến ông quên lãng lời thỉnh 
cầu, không nhớ đến Đức Tôn Sư, dầu chỉ là một ngày. Lúc ấy, thành Verañja gặp cảnh 
mất mùa, đói kém, chư Tỳ khưu đi bát khắp thành Verañja mà không tìm được vật 
thực, tình cảnh rất gian nan, vất vả. May nhờ đoàn lái ngựa nhín lại từng nhúm cơm 
khô đề bát, chư Tăng mới sống lây lắt qua ngày. 


Thấy chư Tăng vất vả, Đại đức Mogsallãna có ý muốn lây chất dinh dưỡng bên 
dưới mặt đât (pathavojam) cúng dường Tăng, và muôn dùng thân thông đưa chư Tăng 
sang Băc Cưu Lưu Châu đi bát, nhưng Đức Thê Tôn không cho Đại đức làm như vậy. 


Còn chư Tỳ khưu không có ngày nảo than phiền việc đi bát có ít ỏi vật thực cả. 
Các Ngài đã dứt được lòng tham dục nên vân sông an vui với đời đạo hạnh. 


Đến khi mãn mùa an cư nơi đó, Đức Bồn Sư đến từ giã ông Bà la môn Verañja, 
Ngài được ông ta cúng dường kính ngưỡng, và Ngài truyền thụ Quy giới cho ông ta. 


Rời khỏi VerañJa, Đức Bồn Sư ngự ổi vân du, cho đến một thời Ngài ngự về 
thành SãävatthI, vào ngự an nơi tịnh xá Jetavana. 


Dân cư trong thành Sãvatth thiết đại lễ Trai Tăng cúng dường mừng ngày Đức 
Bồn Sư trở về. Khi ấy có năm trăm người ăn tàn thực nương theo chư Tỳ khưu, cũng 
cư ngụ trong vòng tịnh xá. Xin được những món ăn dư thừa của chư Tăng, toàn là 
thực phẩm ngon, quý, họ ăn uống xong rồi, ngủ xong thức dậy, đi ra mé bờ sông chơi 
giỡn la hét, chia phe đấu vật với nhau trong vòng hoặc ngoài vòng tịnh xá. 


Trong chư Tăng, nơi giảng đường để khởi lên Pháp thoại như sau: “Nầy chư 
huynh đệ, bọn người dùng tàn thực nây, trong khi ở thành Verañja nhằm mùa đói kém 
thì họ không tỏ ra vẻ sái quấy. Bây giờ vê đây, được ăn uông cao lương mỹ vị như 
vậy, họ lại phô bày ra lắm trò bỉ ổi hằng ngày. Chư Tỳ khưu khi ở Verañja tuy vậy mà 
được an tịnh, còn bây giờ thì không được an tịnh”. 


Đức Bồn Sư ngự vào giảng đường, phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, các ông đang 
thảo luận chi vậy?”. 


- Bạch Ngài, việc nây... 
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Nghe vậy, Đức Thế Tôn phán dạy: “Những người ấy xưa kia đã là năm trăm con 
lừa sanh ra từ những con lừa mẹ. Những con lừa nây đã dùng nước cốt nho tươi của 
năm trăm con tuần mã được thuần phục uống, còn dư là cặn bã bắt tịnh, người nài 
ngựa pha trộn thêm nước lã, rồi lược bằng giẻ bố và gọi rằng: “Tịnh thủy”, thứ nước 
hư bỏ, lạt lẽo, hèn hạ như vậy mà chúng nó xúm nhau uống như uống rượu ngon và 
sau khi uống lại hò hét la lối như người say rượu. 


Thời ấy, Đức vua nghe tiếng ôn ào, huyên náo, phán hỏi. Đức Bồ Tát tường trình 
hành vi của bọn lừa ây như sau: 


“Valodakam apparasam nihTnam, 
Pitvä mado Jayati gadrabhanam; 
Imañca pItvãna rasam panTtam, 
Mado na sañJãäyati sindhavanam. 
Appampivitvana nih1naJacco, 

So ma]Jafi tena Janinda phu{tho; 
DhorayhasIlr ca kulamhi Jãto, 

Na maJJafT agøarasam pIvItva”tI”. 


Lược dịch: 


€£ € 


Tịnh thủy ` lạt lẽo thấp hèn, 
Bây lừa uống bị ma men nhập vào. 
Rượu nho ngon ngọt thanh cao, 
Ngựa tuần uống, chẳng khi nào biết say. 
Tâu quốc vương, kẻ không hay, 
Nhấp chút ít rượu là say tức thì. 
Con nhà dòng dõi lễ nghỉ, 
Không say, dù uống rượu gì quý ngon ”. 


Sau khi giải rộng tích Bốn Sanh Tịnh Thủy (vãlodaka), Đức Bồn Sư kết luận 
răng: “Nây chư Tỳ khưu, các bậc hiên nhân quân tử hăng giữ được phâm hạnh như 
thê. Xa ha tham dục rôi, dâu gặp hoàn cảnh vui buôn, sướng khô thê nào, các bậc ây 
cũng vân điêm đạm, an nhiên”. 

Kết luận xong, Đức Bồn Sư lại thuyết pháp và đọc bài kệ này: 

“Sabbattha ve sappurIsä caJantI, 
Na kamakäma lapayanti santo; 


Sukhena phutthã atha va dukkhena, 
Na uccavacam panditä dassayantI”. 


“Trượng phu chăng chút bận lòng, 
Đến điều tham dục không nên luận bàn. 
Trí giả, tâm đã tịnh an, 
Gặp cảnh sướng khổ, chẳng màng nói ra”. 


& 
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CHÚ GIẢI: 


Tiếng Sabbaftha (khắp nơi) trên đây ám chỉ tất cả mọi pháp, nhất là khắp tất cả 
mọi thành phân của Ngũ uân (thân và tâm). 
__ 9appwrisử (Trượng phu) là những nam nhân tốt (Sappurisã), tức là những bậc 
hiên nhân quân tử. 
Vajanfa (lìa bỏ), đây là dứt bỏ được ái dục (chandaräga) do nhờ chứng đắc A La 
Hán đạo tuệ (Arahattamaggaññana). 


Na kamakama: không bàn đến động cơ của dục lạc (Kamayantä) nhân của dục 
lạc (kamahetu), lý do của dục lạc (kamakaran3). 


Sanfo: Bậc an tịnh như chư Phật... thì không tự mình nói hoặc bảo kẻ khác nói 
đến nhân dục lạc... Quả vậy, những vị Tỳ khưu nào lúc đi trì bình khất thực, đến đứng 
chỗ mình ưa thích rôi mở lời răng: “Nây ông thiện nam, vợ con ông mạnh giỏi 
không?”; hoặc “ông có việc chi phiền phức chớ?”. Tỳ khưu nói chuyện vô ích phù 
phiếm, như chuyện vua quan, trộm cướp... chừng ba bốn câu như vậy, là iapayami 
(nói phiếm). Khi gia chủ nghe rồi, đáp lại: “Bạch Ngài, cả nhà con đều được an vui, 
không có điều chi phiền phức. Bây giờ, chúng con dư dả vật thực, xin thỉnh Ngài ở lại 
đây”. Tỳ khưu nói ướm để được thỉnh mời như vậy, gọi là /apayarii. Bậc Tịnh giả 
không nói theo hai cách trên đây. 


Dâu tiếp xúc với cảnh vui hay cảnh khổ, dầu bị tám pháp thế gian đụng chạm 
đên các Ngài, bậc Trí giả cũng không to tiêng, lộ vẻ bât bình khen tôt, chê xâu, hãnh 
diện hay hô thẹn chi cả. 


Cuối thời pháp, có nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc quả Tu Đà Hườn... 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Tịnh giả dâu trong cảnh ngộ nào, 
Cũng là trầm mặc chẳng xôn xao, 
Khi vui, lúc khổ, tâm thưởng trụ 
Bữa được, ngày thua, trí vẫn cao. 
Lan Nhã đã qua mùa đổi kém, 

Kỳ Viên còn gặp nhóm tâm phào, 
Thói đời no đủ sanh nhiều chuyện, 


Theo Phát ăn dư lại tự hào. 


DỨT TÍCH NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU 
tkx›‡lŒ4 
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83. Bậc trí không vui hay buôn vì lạc hay khổ, vì bậc trí từ bỏ 
tẤt cả. 
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VI.9- Tích ĐẠI ĐỨC HỢP PHÁP 
(Dhamumikattheravatthu) 
sg 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 84) 

Na attaheftu na parassahetu, 

Na puttamicche na đhanam na ra{fham; 

Na iccheyya ađhammena samiddhimattano, 
Sa silavã paññavä dhammiko siyã”. 


Không mong con, của, xứ, 
Không mong được không thành, 
Rằng lời, mắt, danh dự, 

Thế mới gọi hợp pháp, 

Giới đức và trí tuệ”. 


Ö_ Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Dhammika (Hợp Pháp). 


Tương truyền răng: Trong thành Sãvatthi có một Thiện nam đang sống an vui 
với gia đình, một hôm phát tâm muôn xuất gia. Ông ngồi gần bên vợ, chuyện trò vui 
vẻ rôi nói: “Nây mình, anh có ý muốn xuất gia”. 

Người vợ can: “Anh hãy khoan đi đã, trong khi em còn bụng mang dạ chửa như 


vầy”. 

Người chồng hoãn lại ý định xuất gia, chờ tới khi đứa hài nhi biết đi, rồi mới từ 
biệt đê đi tu. Người vợ lại van: 

- Anh ơi! Anh hãy chờ đợi con khôn lớn. 

Nghe vậy, ông Thiện nam suy nghĩ: “Dầu vợ ta chấp thuận hay không, ta cũng sẽ 
tự mình làm cho mình hêt khô!”. Thê rôi, ông xuât gia đi tu. 

Sau khi thọ đề mục, ông tinh tấn tham thiền quán tưởng, tự mình hoàn tất phận 
sự xuất gia, xong rồi mới quay trở về Savatthi, cốt để thuyết pháp tế độ gia tộc cho 
thấu đạt chân lý. Con trai của ông cũng xuất gia theo ông và sau đó không bao lâu 
chứng đắc quả A La Hán. 

Lúc bấy giờ, còn vợ ông ở nhà, tự nghĩ: “Ta vì chồng con mới ở nhà lo coi sóc 
gia đình. Nay cả hai đêu xuât gia cả rôi, thì ta còn ở nhà mà làm chi. Ta sẽ xuât g1a”. 
Sau khi xuât gia không bao lâu, bà cũng chứng đạt A La Hán. 

Một hôm, trong giảng đường, câu chuyện này được đề khởi: 


- Nây các hiền giả! Thiện nam Dhammika tự mình sống theo Chánh Pháp xong 
rôi xuât gia hành đạo thành bậc A La Hán, thê mà cũng còn sanh tâm ái luyên vợ con. 


Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 
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- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy câu hội bàn tán chuyện gì thế? 
- Bạch Ngài, chuyện như vây... 
Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu, đã gọi là bậc Trí giả thì không bao giờ nên vì mình, vì người 
mà mong thành đạt kêt quả, chỉ nên nương theo pháp, làm việc hợp pháp mà thôi. 


Đề kết thúc, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kệ nây: 


“Na attahetu na parassahetu, 

Na puttamicche na dhanam na rattham; 

Na iccheyya adhammena samiddhimattano, 
Sa sllava paññava dhammiko sIyä.” 


“Không vì mình, vì người, 
Không câu con, ruộng, tiễn, 
Không mưu thân, chước quỷ, 
Chỉ sông thuân đức hạnh, 
Chánh trí, họp chánh pháp ”. 
Người trí không làm điêu tả, 
Không vị thiên hạ, hoặc là riêng ai. 
Không nên, băng việc quáy sai, 
Cáu mong vương quốc, con frdl, sự giàu. 
Không nên tha thiêt mong câu, 
Dùng phương bát chánh ngõ hâu thành công. 
Được vậy mới thật đáng phong, 
Đạo đức, trí tuệ, có lòng thăng ngay”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Na affahetu: Bậc xứng danh là trí giả (pandita) thì không thiên vị vì mình hoặc 
vì người khác mà làm việc quây ác. 
Na puffamicche: Bậc trí giả không cầu mong được con, tài sản, xứ bằng việc 


làm quấy ác, mà dầu có mong muốn đi nữa, cũng không vì vậy mà tạo thêm ác 
nghiệp. 


Samiddhiữn afano: Dầu việc chỉ có lợi ích đến mình, bậc trí cũng không muốn 
được băng phi pháp, cho nên không làm ác vì lý do lợi ích vậy. 


a sửaya: Bậc quân tử, trượng phu như vậy chính là bậc có đức hạnh, có trí tuệ 
và sông hợp Chánh pháp. Ngoài ra không có aI khác. 


Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ Khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
® 
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Dịch Giả Cần Đề 


Lÿỷ đạo thông rồi, quyết xuất gia, 
Xá chỉ con, vợ, xá chỉ nhà, 

Trước lo giải thoát riêng mình mỘI, 
Sau tính châu toàn trọn cả ba. 

Bậc trí trước sau hành đúng đắn, 
Người ngu cao thấp nói sai ngoa, 
Mắt trần khó biết phân tà chánh, 
Họp Pháp Tỳ khưu, La Hán mà. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC DHAMMIKA 
tk›‡lŒ42 
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84. Bậc trí không bao giờ làm gì Phi Pháp vì bất cứ lợi lộc 
nào ở đời. 
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VI.10- Tích NGHE THUYÉT PHÁP 
(Dhammassavanavatthu) 
& 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 85-86) 


“Appakä te manussesu, 

Ye janã pãragämino; 
Athãyam itarä paj3. 
TTiramevänudhävati”. 

“Ye ca kho sammadakkhãte, 
Dhamme dhammänuvatfino; 
Te janã pãramessanti, 
Maccudheyyam suduttaram”. 


“Giữa nhân loại ít người, 
Bờ kia đạt đến nơi, 

Có nhiều người còn lại, 
Chạy theo bờ nây mãi”. 
“Nương theo Pháp khéo dạy, 
Những at chân hành trì, 
Vượt biển dục nan giải, 

Sẽ đạt đến bờ kia”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 


nhóm thiện tín nghe pháp. 


Tương truyền rằng: Nhiều người ở dọc theo một con đường trong thành Sãvatthi, 
thỏa hiệp lập thành một nhóm Thiện tín, làm phước Trai Tăng xong, rủ nhau ở lại 
chùa suốt đêm để nghe pháp. Tuy nhiên, họ không thể thức để nghe pháp suốt đêm 
theo ý định, một số bị lòng tham dục thúc đầy, tự động rút về nhà, một số khác bị sự 
sân hận nỗi lên cũng bỏ chùa ra đi, một số nữa bị hôn trầm thụy miên còn ngôi nán lại 
gục lên, sục xuống chớ không nghe được pháp. Ngày sau, chư Tỳ khưu câu hội trong 
giảng đường, đem đề tài “nghe pháp” nây ra đàm luận, Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 


- Nây các Tỳ khưu, hôm nay các thây câu hội bàn luận việc chi? 


- Bạch Ngài, việc nây... 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích: 


- Nầy các Tỳ khưu! Những chúng sanh ấy hằng sống theo cõi Dục, dính mắc 
trong cõi Dục như thê, nên rât ít người đạt được Níp Bàn. 


Để kết thúc thời pháp, Đức ThếTôn nói lên kệ ngôn: 


85. “Appakã te manussesu, 
Ye jana paragamino; 
Athayam 1tara paJ3, 
Tiramevanudhävati”. 

86. “Ye ca kho sammadakkhate, 
Dhamme dhammänuvattino; 
Te Janä paramessanti, 
Maccudheyyam suduttaram”. 


“Ít người giữa nhân loại, 

Đến được bờ bên kia, 

Số lớn người còn lại, 

Xuôi ngược bờ bên nầy ”. 
“Những ai chơn chánh hành trì, 
Theo chánh pháp khéo dạy, 

Sẽ đạt đến bờ kia, 

Vượt ma giới khó thoát ”. 
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85 - 86. “Nội trong đảm nhân quân nây, 
Bờ kia đạt đến một vài mà thôi, 
Còn thì vơ vấn bồi hôi, 
Bao nhiêu người khác tại nơi bờ nây. 
Những người nghe được pháp hay 
Ráng hành cho đúng lời thầy chẳng sai, 
Bờ kia sẽ đạt đến ngay, 
Biển trần lao ắt có ngày vượt qua ”. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Appakã: Số ít, không có nhiều. 
Pãragãmino: Đáo bỉ ngạn, qua đến bờ kia là đến Níp Bàn. 


Athayan tarä pajã: Số người còn lại, là phân đông nhân loại vì thân kiến, tức là 


thành kiến ngã chấp, cứ bám chặt vào danh sắc, nên cứ chạy theo bờ bên nầy. 


Sammadakkhaãte: Được chỉ dạy đúng đắn, khéo thuyết giảng. 
Dhammne: Trong các pháp đã thuyết. 
Dhanunãnuvaffino: Pháp mà được nghe thuyết rồi, theo đó thực hành cho đầy 


đủ, để chứng đạt đạo quả. 


Pãramessanfi: Những người như thế sẽ đạt đến bờ kia, tức là Níp Bàn. 


Maccudheyydm: Trong vòng tử thân, ám chỉ cõi trân, nơi mà chúng sanh bị cái 


gọi là phiền não Ma vương (Kilesamãrasañkhãta) bao vây. 


Suduffaram: Những ai thực hành đầy đủ theo pháp đã nghe thì thoát qua khỏi 


vòng vây của Ma vương rất khó vượt qua và đạt đến bờ kia là Níp Bàn. 


® 
Cuối thời pháp, nhiều thính giả đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
® 
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Dịch Giả Cần Đề 


Rủ nhau làm phước, thức nghe kinh, 
Ý niệm đầu tiên quả thật lành, 

Ma dục xen vào, về nghỉ lẹ, 

Lửa sân nổi giận, bỏ đi nhanh. 

Lắm anh ngủ gật, gần như chết, 
Nhiều chị hôn trầm, tựa mới sanh, 
Vượt biển khổ qua bờ giải thoát, 


Xưa nay rất hiêm bậc viên thành. 


DỨT TÍCH NGHE THUYÉT PHÁP 
tò‡##(4 
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85. Chỉ một số ít người vượt qua đến Bờ bên kia. Số người khác 
chạy tán loạn ở bờ bên nầy. 
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§ó. Những ai thực hành Chánh Pháp và Chánh Nghiệp sẽ đạt 
đến Níp Bàn, Bắt Tử. 
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VI.11- Tích KHÁCH TĂNG 
(AgantukabhikkhUvatthu) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 87 - 88 - 89) 
87. “Kanham dhammam vippahãya, “Người trí bỏ hắc pháp, 


Sukkam bhãvetha pandito; Tu tập theo bạch pháp, 
Oka anokamäøamma, Xuất gia sống không nhà, 
Viveke yattha dũramam”. Một mình ở nơi xa”. 

88. “Tatrabhiratimiccheyyva, “Người trí gột rửa sạch, 
Hitvä kame akiñcano; Cấu uễ ở nột tâm, 
Pariyodapeyya attãänam, Lầa dục không ô nhiễm, 
Cittakilesehi pandito”. Hãy câu vui Níp Bàn”. 

89. “Yesam sambodhiyangesu, “Những người giữ chánh tâm, 
Sammä cittam subhävitam; Tu giác chỉ bảy pháp, 
Adãnapatinissagse, Xa lìa mọi thủ chấp, 
Anupädäya ye raftã; Không ái nhiễm hỷ hoan, 
Khimmäsavä jutimanto, Sẽ sanh không lậu hoặc, 
Te loke parinibbutä”. Hiện sắp chứng Níp Bàn”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bốn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
năm trăm vị Tỳ khưu khách. 


Tương truyền răng: Có năm trăm vị Tỳ khưu đã kiết hạ an cư trong xứ Kosala. 
Sau khi mãn mùa an Cư, Các VỊ ấy trở về Jetavana để yết kiến Đức Bồn Sư. Đến nơi, 
đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi, các vị ấy ngồi xuống một bên. 


Sau khi lắng nghe chư Tăng phúc trình sự hành đạo của riêng từng nhóm, Ngài 
thuyết pháp và ngâm lên bài kệ rằng: 


87. “Người trí hắc pháp bỏ ra, 
Tu tập bạch pháp lìa xa gia đình, 
Xuất ly, tự sống một mình, 
Y theo giới đức, lộ trình Sa môn `. 


6Š. “Người trí phải gội sạch trơn, 

Những điêu cấu uễ chỉ còn trong tâm. 

Thú vui Chánh Pháp nên tâm, 

Xa lìa ngũ dục, nhập tâm Níp Bàn ”. 
§9. “Không còn cố thủ chấp nê, 

Rời tâm ái dục, diệt bê trăm lao, 

Để thành sáng suốt thanh cao, 

Níp Bàn ất sẽ chứng vào hiện nay ”. 
$7. “Kẻ trí bỏ hắc pháp, 

Tu tập theo bạch pháp, 
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Bỏ nhà sống không nhà, 


Độc thân rất khó hưởng ”. 


` 


$8. “Hãy cầu vui Níp Bàn, 
Bỏ dục không nhiễm uế, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 
Mọi cầu uễ HỘI tâm `. 

69. “Những ai thường chánh tâm, 
Tu tập pháp Giác chị, 
Xa lìa mọi chấp trước, 
Hoan hỷ không nhiễm ái, 
Sẽ sống không lậu hoặc, 
Sáng chói, chứng Níp Bàn, 
Ngay trong đời hiện tại ”. 


CHÚ GIẢI: 


Kanham dhamunam: Sau khi rời bỏ hắc pháp, là pháp bất thiện, nhất là thân ác 
hạnh. 


Sukkam bhavyefha: Người trí xuất gia tu lên Tỳ khưu rồi, từ đó nên hành cho đắc 
A La Hán đạo, tu tập bạch pháp, nhât là thân thiện hạnh, làm sao? 


Okã anokamäganuna: Okam đây chỉ cho chỗ ngụ, là gia đình. 

Anokamw: Là vô gia đình, cốt bước lên con đường đến Níp Bàn. 

Taträbhiratiimiccheyya: Ám chỉ trạng thái vô gia đình, cô tịch, Níp Bàn. Người 
tu tập thât giác chi nên thỏa thích trong trạng thái đó. 

Hifmwa kame: Là đã rời xa vật dục và phiên não dục, không còn bị ô nhiễm, tâm 
tịch tịnh an vuI. 

Ciffakilesehi: Năm pháp cái hãy tự mình gột rửa, tẩy sạch. 

Sambodhiyangesu: Chỉ Thất giác chi. 

Sammnä cifam subhãvifmm: Đào luyện phát triển chánh tâm cho càng tăng 
trưởng, ưu tú. 

Adãnapafinissagge: Ãdãna là bám níu, cầm nắm, nay từ bỏ sự bám níu. Cả bốn 
cái thủ đêu dứt bỏ hêt thì được hoan hỷ. 

Juftnaanfo: Bậc có oaI lực, nhờ ánh sáng của A La Hán đạo tuệ lúc tan rã Ngũ 

uân sẽ Vô dư Níp Bàn vì đã giác ngộ lý pháp. 

Te ioke: Những người trong thế gian là Ngũ uấn nây, sau khi Níp Bàn. Từ khi 
đắc quả A La Hán, về sau đã liệng bỏ cả vòng Ngũ uân với sự diệt tận cuối cùng bằng 


Vô dư Níp Bàn. Người đã Níp Bàn là người không còn chấp thủ thứ gì cả, giống như 
cây đèn tắt vậy. 


& 
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Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 


Dịch Giả Cần Đề 

Năm trăm Tăng khách Kiêu Tát La, 
Về đến Kỳ Viên lễ Phật Đà, 

Ngài đã ban truyễn ba pháp kế, 
Dạy khuyên bác trí hạnh không nhà. 
Một nên độc chiếc hành phạm hạnh, 
Hai phải trừng thanh ngũ dục ra, 
Ba ráng tu theo bảy nhánh giác, 
Níp Bàn quả vị sẽ không xa. 
DỨT TÍCH KHÁNH TĂNG 

sg 
DỨT PHẨM HIÈN TRÍ 
tot#Œ4 
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87. Hãy đoạn trừ Tà kiến, sống đời xuất gia, và khéo nỗ lực tỉnh 
tấn đắc Níp Bàn. 
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88. Người trí tự thanh tịnh thân tâm, ly tham và bỏ dục lạc. 
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§9. Những ai thường chánh tâm, tu tập pháp Giác chỉ: 
Xa lìa mọi chấp trước, hoan hỷ không nhiễm ái; 

Sẽ sống không lậu hoặc, sáng chói, chứng Níp Bàn; 
Ngay trong đời hiện tại. 
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VIIL PHẨM A LA HÁN 
10 bài kệ: Pháp Cú số 90 — 99 


10 tích truyện 
s 
VII.1- Tích NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN PHẬT 
(JTvwakapafihavatfhu) 

kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 90) 
“Gataddhino visokassa, “Đến đích không tru phiền, 
Vippamuttassa sabbadhi; Giải thoát ngoài tát cả; 
Sabbagandhappahimnassa, Trừ diệt mọt buộc ràng, 
Parilaho na vijjati”. Không còn lửa tham đi”. 


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bồn Sư thuyết khi ngự tại vườn xoài của ông JTvaka (Kỳ 
Bá), đề cập về một câu hỏi của ông ấy. 


Sự tích Ngự y Jĩvaka đã giải rõ rộng rãi, đầy đủ chỉ tiết, đây chỉ lược thuật văn 
tắt mà thôi: 

Một thuở nọ, sau khi chia rẽ Tăng và liên kết với Thái tử AjAtasattu (A Xà Thé), 
Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) có ác ý muốn ám sát Đức Bốn Sư, bèn trèo lên núi 
Gijjhakũta (Kỳ Xà Quật), xeo một hòn đá cho lăn xuống lúc Đức Bồn Sư đang đi phía 
dưới. Thời may, tàng đá bị hai ngọn núi giữ lại. Nhưng một mảnh đá vỡ bằng tai nắm 
rơi xuống, làm giập chân Đức Thế Tôn, đến nỗi máu chảy ra khiến Ngài đau nhức dữ 
dội. Các Tỳ khưu tiếp đỡ dìu Ngài đi. Đức Bốn Sư muốn từ đây đi đến vườn xoài nên 
bảo: “Hãy đưa ta đến đó”. Các Tỳ khưu vâng lệnh Đức Thệ Tôn đưa Ngài đến vườn 
xoài của ông Jivaka. Ngự y Jivaka hay tin này liền đến gặp Đức Bồn Sư, để chữa trị 
vết thương, ông dùng thứ thuốc cay nông băng bó xong, bạch với Đức Bốn Sư rằng: 
“Bạch Ngài, con phải đi làm thuốc chữa bịnh cho một người ở trong thành rồi sẽ trở 
lại, xin Ngài hãy chịu khó chờ con về mở băng thuốc này ra” 


Ông y sĩ ra đi, làm xong phận sự đối với người bịnh thì đã tới giờ đóng cửa 
thành, ông không kịp tới cửa cổng. Khi ấy ông lo lắng tự nghĩ: “Chao ôi! Nghiệp ta đã 
tạo thật là nghiêm trọng, ta đã vì một người bịnh khác mà không lo châu toàn cho Đức 
Thế Tôn, đã cho thuốc men cay nồng và băng bó vết thương, nhưng bây giờ tới lúc 
mở băng ra cho Ngài, ta lại không có mặt trong thành để mở băng. Cả đêm nay Đức 
Như Lai toàn thân sẽ phát nhiệt”. 


—— Ngay lúc đó, Đức, Thế Tôn cho gọi Trưởng lão Änanda và bảo rằng: “Này 
Ananda! Ngự y Jivaka tôi nay không về kịp đên cửa thành, hiện giờ ông đang lo lăng 
vì đã đên giờ mở băng vêt thương. Vậy ông hãy mở băng vêt thương đi”. 


Trưởng lão Änanda mở băng ra, vết thương đã kéo da non. 
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Qua ngày sau, mặt trời chưa mọc, ông JTvaka đã về thành, lật đật đến thăm Đức 
Bôn Sư và hỏi: “Bạch Ngài, Ngài nghe trong châu thân có nông nhiệt lăm không?”. 
Đức Bôn Sư đáp: 


- Nầy JTvaka! Dưới cội cây Bồ Đề của Đức Như Lai, tất cả mọi sự nồng nhiệt 
thảy đêu lăng dịu. 


Nhân dịp này, Ngài thuyết lên thời pháp thích hợp, rồi ngâm lên kệ ngôn rằng: 


“Gataddhino vIsokassa, 
Vippamuttassa sabbadhi; 
SabbagandhappahTnassa, 
Parilaho na viJJatI”. 


Không còn Ìo sợ mảy may, 
Khi đã căt đứt mọi dây buộc ràng; 
Người đã giải thoát hoàn toàn, 
Là người đi mút con đường tử sanh ”. 
CHÚ GIẢI: 


Gafaddhino: người đã hoàn tất cuộc hành trình, tức là đã chứng đắc đạo quả A 
La Hán. Có hai lộ trình là lộ trình băng qua cõi hoang vu (Kãntaraddhã) và lộ trình đi 
quanh một vòng luân hôi (Vattaddha). 


Trong hai lộ trình đó, người lữ hành (Addhiko) đang đi trên lộ trình băng qua cõi 
hoang vu là chưa đạt đến mục đích đã nhắm, một khi đạt đến mục đích là Níp Bàn tôi, 
thì gọi là đã hoàn tất cuộc hành trình (Gataddhãa). Những chúng sanh còn dính mắc 
trong vòng luân hồi cứ luân quần trong đó, thì còn là những người lữ hành mãi mãi 
(Addhikã). Bởi thế cho nên phải tận cùng vòng luân hồi, các bậc Thánh Nhân nhất là 
Tu Đà Hườn là những người lữ hành đã tận cùng vòng luân hỏi, là những bậc Lậu tận, 
đã được gọi là những người đến đích (Gataddhã). Đó nghĩa là tiếng Gataddhino. 


Visokassa: không ưu phiền (Soka) là đã dứt hết mọi nỗi khổ lo âu, phiền muộn 
có căn bản là vòng luân hôi. 

Vippamufftassa sabbadhi: đã giải thoát hết tất cả là đã giải thoát Pháp Hữu vi 
nhât là Ngũ uân. 


abbagandhappahinassa: đã trừ bỏ mọi trói buộc là đã dứt cả bốn loại trói buộc 
(Gantha): Abhijjãä (Tham xan), Vyäpäda (Oán hận), Silabbataparamäsa (Giới câm thủ) 
và Idam saccabhinivesa (Kiên thủ). 

Parilãaho na vijafi: Có hai loại nồng nhiệt: một của thân và một của tâm. Đối 
với bậc Lậu tận, khi bị ảnh hưởng của điêu kiện bên ngoài, nhât là sự lạnh, sự nóng thì 
chỉ có thân nhiệt sanh lên mà thôi. 

Câu hỏi của ngự y Jivaka liên hệ với thân nhiệt này, còn Đức Bồn Sư là bậc 
Pháp Vương chuyên môn thuyêt pháp, giảng đạo, nên nhân dịp này, Ngài thuyêt pháp 
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đề cập đến ảnh hưởng của tâm nhiệt (Cetasikaparilãho)': “Nầy đạo hữu JT1vaka, nói 
theo Chân Đê (Paramattha) thì đôi với bậc Lậu tận như vậy, không có sự nông nhiệt”. 


& 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà 
Hườn. 


Tích này đẻ cập đến câu hỏi của ngự y Jïvaka, còn nguyên sự tích của ông ngự y 
nây rât dài, trong tạng Luật quyên 6 có kê rõ. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Ngự Y Kỳ Bá hỏi Phật rằng: 

“Ngài thấy trong người có nóng chăng? ”. 
Phật đáp: “Từ khi 1a đại Ngộ, 

Trong Ta lứa dục đã trừ căn ”. 

Ý Ngài ám chỉ đến Tâm không, 

Phiên não đâu còn cháy phía trong, 
Nhưng phía ngoài thân, sao khỏi khổ, 
Giáp chân, nát thịt, máu ròng ròng. 
Nghiệp mới tuy là đã dứt rồi, 

Nhưng bao quả cũ vẫn còn nhôi, 
“Hứa thân hữu khổ là Chân lÿ!”. 
Dâu Phật hay ai, cũng thế thôi! 


DỨT TÍCH NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN PHẬT 
li 2624 


: Đây là nói VỀ Sự nóng nảy tính thần, do nhiệt độ của tham, sân... hay lửa tham ái... 
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90. Vì đã đi đến đích, không sầu, giải thoát mọi buộc ràng và 
không còn bị tham dục áp đảo. 
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VII.2- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIÉP BỊ CHẾ 
(Mahakassapattheravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 91) 
“Uyvyuñjanti safImanto, “Tự sách tắn, Chánh niệm. 
Na nikete ramanfi fe; Không thích cư xá nào; 
Hamsä°va pallalam hitvä, Như ngông trời rời do, 
Okamokam jahanti te”. Bỏ sau mọi trú ân”. 


Kệ Pháp cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Ve|uvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên Trưởng lão Mahakassapa (Ma Ha Ca Diệp). 


Thuở nọ, Đức Bồn Sư nhập hạ gần thành Rãjagaha (Vương Xá), đến khi mãn an 
cư, Ngài tuyên bô với chư Tỳ khưu: 


“Nửa tháng nữa Ta sẽ đi vân du”. Theo truyền ngôn: Chư Phật có phận sự đi vân 
du hành đạo với các Tỳ khưu, khi các Ngài muốn đi, chư Tỳ khưu được thông báo 
trước như thế, để có thì giờ chuẩn bị những vật dụng mang theo mình, nhất là đốt bát 
và nhuộm y để khi đi được an vui. Do đó, Đức Bồn Sư mới thông báo cho các Tỳ 
khưu: “Từ nay đến nửa tháng nữa, Ta sẽ đi vân du”. 


Chư Tăng mạnh ai nấy lo phận sự của mình, nhất là đốt bát. Chính Trưởng lão 
Mahãkassapa cũng giặt những chiếc y của mình, nhiều vị Tỳ khưu than phiền: “Tại 
sao Trưởng lão lại giặt y? Nơi thành nầy cả bên trong lẫn ngoài, số dân cư là một trăm 
tám mươi triệu, những người không phải là quyến thuộc của Trưởng lão đều là những 
thiện tín của Trưởng lão, còn những ai không phải là Thiện tín đều là quyến. thuộc của 
Trưởng lão cả. Ai ai cũng đều tôn kính, trọng đãi, dâng cúng tứ vật dụng đến Trưởng 
lão, thế mà Trưởng lão từ bỏ bấy nhiêu sự hộ độ đó, để rồi đi đâu? Vả lại, nếu có đi 
thì chỉ lên hang đá Đừng Dễ Duôi (Mãpamäda) không đi qua nơi khác”. 


Theo truyền thuyết, sau khi Đức Thế Tôn đến một hang đá nào, Ngài thường bảo 
chư Tỳ Khưu có phận sự phải trở vê chùa. 

“Từ bây giờ, các Thầy hãy quay trở lại, đừng dễ duôi”. Do đó mới có tên hang 
đá Đừng Dê Duôi mà Chư Tăng nói đên ở trên. 

Trong khi sắp đi vân du, Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Nơi thành này, bên trong lẫn 
bên ngoài có đên một trăm tắm mươi triệu dân cư, các Tỳ khưu còn phải đi đên những 
nơi hạnh phúc hoặc bât hạnh của nhiêu người. Ta không thê bỏ tịnh xá trông không, 
vậy ta sẽ cho vị Tỳ khưu nào quay trở lại?”. 

Rồi Đức Bốn Sư quyết định: “Dân chúng ở thành này đều là quyến thuộc và 
thiện tín của Kassapa (Ca diệp). Vậy Kassapa nên quay trở lại”. 

- Lành thay! Bạch Ngài. 


Trưởng lão bèn dắt đoàn đệ tử của mình quay trở lại. Các Tỳ khưu than phiên: 
“Các đạo hữu thấy chưa? Chúng tôi há chăng nói trước rồi sao, Trưởng lão 
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Mahäkassapa giặt y làm gì? Trưởng lão sẽ không đi chung với Đức Bồn Sư đâu? 
Chúng tôi đã nói điêu øì thì bây giờ quả đúng y như vậy”. 

Đức Bồn Sư nghe các Tỳ khưu nói chuyện, bèn đứng quay mặt lại và hỏi rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu, các Thây nói đến chuyện gì đó. 


__ Các Tỷ khưu đáp : “Bạch Ngài ! Chúng con nói đến Trưởng lão Mahäkassapa”. 
Rôi các Tỳ khưu đem hêt mọi lời đàm luận của mình trình lên Đức Bôn sư. Nghe 
xong, Đức Bôn Sư bảo: 


- Nầy các Tỳ khưu ! Các Thầy nói rằng: “Kassapa lưu luyến quyến thuộc, họ 
hàng, tứ vật dụng”. Nhưng Kassapa chỉ vâng lời Ta mà quay trở lại thôi. Quả vậy, 
trong tiền kiếp Mahäkassapa đã từng phát nguyện không quyên luyến tứ vật dụng, ví 
như mặt trăng có thê đến gần họ hàng quyên thuộc mà không bị vướng bận bởi những 
họ hàng và tứ vật dụng đó”. Đức Bôn Sư nhặăc lại lời nguyện đó của Trưởng lão 
Mahakassapa là: “Tôi nguyện hành đạo của Bậc Thánh Nhân, ví như mặt trăng noi 
theo lộ trình (quĩ đạo) của nó, chớ không bám víu vào những họ hàng và tứ vật dụng 
ây”. 

Các Tỳ khưu lại hỏi Đức Bốn Sư: “Bạch Ngài, Trưởng lão đã nguyện vào lúc 
nào?”. 

- Nầy các Tỳ khưu, các Thầy có muốn nghe không? 

- Thưa vâng, bạch Ngài. 

Đức Bồn Sư thuyết lại Bốn sanh: 


- Nầy các Tỳ khưu, cách đây khoảng trăm ngàn đại kiếp, có vị Phật Chánh Đăng 
Giác Hồng danh là Padumuttara (Thượng Liên Hoa) giáng sanh... Kế đó, Đức Bốn sư 
thuật luôn sự hành đạo phát nguyện đâu tiên của Trưởng lão Mahäkassapa trong tiền 
kiếp ấy. Sự tích nầy trong kinh tạng Päli có giải rành. 


Sau khi nhắc lại đầy đủ hạnh nguyện của Trưởng lão, Đức Bồn Sư nói: “Nầy các 
Tỳ khưu! Con trai ta là Mahãkassapa đã từng phát nguyện lần đầu tiên: “Ta nguyện 
hành đạo của Bậc Thánh nhân, ví như mặt trăng tuân theo quỹ đạo của nó”, cho nên 
đối với con trai Ta, sự quyến luyễn trong tứ vật dụng, họ hàng, hoặc chùa, am, tịnh 
thất, nhất thiết đều không có nơi con trai Ta. Ví như con hạc chúa, sau khi đáo xuống 
một cái hô, đi vơ vẫn đó đây rồi bay đi nơi khác, không có một chút gì luyễn tiếc”. 


Đức Bồn sư tóm tắt ý nghĩa của sự tích, thuyết lên thời pháp và ngâm kệ rằng : 


“UyyuñjJanti safimanto, 
Na nikete ramanti te; 
Hamsava pallalam hitva, 
Okamokam Jahanti te”. 


“Đại Hùng, Chánh niệm viên thành, 
Tâm không ưa thích đắm chìm tại gia, 

Ví như lìa bỏ ao nhà, 
Thiên nga chăng chút thiết tha bận lòng”. 
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CHÚ GIẢI: 

UyyufjanHi safaanfo: các bậc Lậu tận đã đạt đến mức Chánh niệm tròn đủ, 
luôn luôn dũng mãnh Tỉnh tân hành đạo, nhât là phát triên các ân đức của mình băng 
pháp hành Thiên định và Minh sát. Sau khi nhập thiên và xuât thiên thì cô găng suy 
xét quán tưởng. 

Na nikete ramanti te: đối với các bậc ây thì không có sự vui thích, quyến luyến 
chô ngụ. 


Hamsa”va: như con chím hạc, có nơi dịch là chỉm thiên nga. Sở dĩ chỉm này 
được nêu ra làm thí dụ sánh với bậc Lậu tận, là vì giống chim trời, sau khi đáp xuống 
một ao hồ, kiếm ăn no đủ rồi, ra đi không mang theo vật thực của mình. Nó không 
nghĩ nước của ta, hoa sen xanh của ta, hoa sen hồng của ta, cỏ của ta,... Nó không 
thèm muốn, không chấp nắm chút gì trong ao hồ ấy cả. Nó bỏ lại tất cả xứ ấy mà bay 
lên không trung ra đi thánh thơi vui thú. Các bậc Lậu tận cũng thế, dầu một chút chỉ 
của chùa, quyến thuộc... các Ngài cũng không luyến tiếc. 


Sau khi an cư, đến giờ lên đường, các Ngài từ bỏ chỗ ngụ mà đi như không, 
không bao giờ thèm muôn nhớ tiệc: Chùa của ta, đạo trường của ta, người hộ pháp 
của ta... 


@karnokanu: ao nước, chỗ trú ân, tất cả đều bỏ lại hết. 
Cuối thời Pháp nhiều vị tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Dự Lưu Quả. 
gg 


Dịch Giả Cần Đề 


“Ra đi hành đạo lại quay vê! ”, 

Tăng chúng phàm phu giở giọng chê: 
“Trưởng lão Ma Ha ham vật dụng! ”. 
Ngờ đâu, Ngài đã hết sỉ mê! 

Phật ví Ngài giống như thiên nga, 

Ra ẩi nào tiếc nước ao nhà! 

Trời cao, gió lộng, chữn bay mãi, 


La Hán không còn chấp “Của ta!”. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIÉP BỊ CHẾ 
tk) 
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91. Giữ chánh niệm, không thích trú xứ nào cả, chư vị sống đời 
xuất gia không nhà, giống như thiên nga bay. 
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VIIL3- TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ 
(Belaffhasisattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 92) 
“Yesam sanmnicayo natthi, “Tài sản không chất chứa, 
Ye pariññãtabhojanã; An uông biết liêu tri, 
Suñfñato animitto ca, Tự tạt trong hành xứ, 
Vimokkho yassa gocaro; Không, Vô tướng, Giải thoát 
Akäseva sakuntänam, Như chữn giữa hự không, 
Gati tesam durannayäti”. Hướng chúng đi khó tìm ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết, khi Ngài ngụ tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
tự), đê cập đên Trưởng lão Belatthasisa (Bê Lát Thá X1 Xô). 


Tương truyền rằng: Trưởng lão nây, sau khi vào làng đi khất thực theo một con 
đường, độ cơm xong rồi, lại theo một con đường khác thọ lãnh cơm khô đem về chùa 
cất để dành, vì thấy sự đi bát kiếm ăn hàng ngày vất vả khó nhọc. Trưởng lão muốn 
nghỉ vài ba hôm đề hành thiền cho được an vui, lúc cần đến vật thực sẽ lây cơm khô 
ấy mà độ. Chư Tỳ khưu biết được chuyện này trách móc Trưởng lão, rồi mách lại với 
Đức Thế Tôn. 


Mặc dầu Đức Thế Tôn nhân cơ hội nây đã ban hành điều học cắm các Tỳ khưu 
từ nay trở đi không được phép cất giữ vật thực quá thời hạn, nhưng Ngài cũng giải 
thích rằng: Trưởng lão không phạm tội vì hành theo hạnh Thiêu dục, trong khi các học 
giới chưa được ban hành. Kế đó, Đức Bồn Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng : 


92. “Yesam sanniIcayo natthI, 
Ye pariññatabhoJana; 
Suññato animitfo ca, 
Vimokkho yassa øOcaro; 
Akãseva sakuntänam, 
Gati tesam durannayätI””. 


“Những bực đắc Lậu tận thông, 
Của tiên chăng đề dự phòng mà chỉ. 

Uông ăn quản tưởng theo thì, 
Trên đường giải thoát lại đi an nhàn. 

Cõối Không, Vô Tướng, Níp Bàn, 
Là nơi trông văng chữn ngàn bay cao ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 


Sannicayo: Sự tích trữ có hai thứ: Tích trữ nghiệp (Kammasannicayo) và tích 
trữ vật dụng (Paccayasannicayo). Sự tích trữ các thiện hay bât thiện nghiệp, gọi là tích 
trữ nghiệp, sự tích trữ bôn món vật dụng đê ăn, mặc, ở và trỊ bịnh gọi là tích trữ vật 
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dụng. Trong ngôi chủa nói trên đây, là một khối đường cục, bốn phần sữa chua và một 
đấu gạo của vị Tỳ khưu cất giữ để dành còn không có, huống chi nhiều hơn nữa, đó là 
nói vệ tích trữ vật dụng. Đối với các bậc A La Hán, cả hai thứ tích trữ trên đều không 
có. 
Pariññiãätabhojanä: biết rõ vật thực, có ba thứ biết rõ gồm chung trong đó: 

1. Ñãtapariññä: là sự biết rõ thường thức, chắng hạn như biết rõ cháo là cháo 
bởi trạng thái của nó. 

2. Trranapariññä: sự biết rõ đặc biệt do suy xét đến nhân phát sanh vật thực ô 
trọc tưởng (Aharepatikulasañña). 


3. Pahanaparinna: Sự biệt rõ dứt bỏ, nhờ có Trí tuệ cao thượng không còn 
tham dục đôi với các món ăn thức uông. 


Suiinato qnuữnrfo ca: Không, Vô tướng ở đây có luôn cả vô dục giải thoát. Cảnh 
giới Níp Bàn là nơi có ba tánh cách: Không, Vô tướng và Vô dục giải thoát nầy. Nơi 
đó không có những tâm tham, sân, sĩ nên gọi là Không (Suññam), đã giải thoát cả tam 
độc đến mức rỗng không nên gọi là Không giải thoát (Suññatovimokkha), không còn 
hình tướng của Tam độc nên gọi là Vô tướng (Animitta), đã giải thoát đến mức không 
còn hình tướng của Tam độc nên gọi là Vô Tướng Giải Thoát (Animitto vimokkho), 
không có sự thèm muốn dục lạc nên gọi là Vô dục (Appanhita), đã giải thoát hết cả 
mọi tình dục, nên gọi là Vô Dục Giải Thoát (Appamhito Vimokkho). Các bậc đã đắc 
Đạo quả, lẫy Níp Bàn làm cảnh giới, trú tâm trong đối tượng đó mà được giải thoát cả 
ba mặt nói trên đây. 


Gafam fesam durannayä: Lộ trình của các vị ấy không thê vẽ lại được. Cũng 
như đàn chim bay trên hư không, không có lưu lại dấu chân, ta không thấy lối đi của 
chúng, nên không thể vẽ lại được. Các bậc Lậu tận cũng thế, các Ngài không có hai 
thứ tích trữ về nghiệp và vật dụng, lại có ba thứ biết rõ về vật thực ăn uống, các Ngài 
lẫy Níp Bàn Không, Vô tướng và Vô dục giải thoát làm cảnh giới. 

Đối với các Ngài, ba cõi (Tam giới), bốn loài (Tứ sanh), năm đường luân hồi 
(Ngũ lộ), bảy nơi nhàn cảnh (Satta viññaãnafthitiyo), chín cối Tịnh cư (Navasattävasa), 
tất cả là năm đường lối tái sanh các Ngài đã vượt qua, lộ trình các Ngài đi không thể 
biết được, cũng không bày vẽ cho ai biết được. 


Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc quả Thánh nhất là quả vị Tu Đà Hườn. 
® 
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Dịch Giả Cần Đề 
Trưởng lão Bê Lát Thá Xi Xô 
Ham ngôi Thiên quá, chứa cơm khô, 
Nghỉ chân ít bữa, mong vào Định, 
Tăng chúng xì xò, Định chẳng vô... 
Phật chẳng chê sư hám lợi quyên, 
Nhưng ban Giới cấm chứa cơm tiễn, 
Người tu đi bát ăn từng bữa, 
La hán không còn trữ Nghiệp duyên. 
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ 
tt#Œ4 
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92. Con đường của vị đã giải thoát không để lại dấu vết, cũng 
như đường chim bay giữa trời. 
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VII.4- Tích TRƯỞNG LÃO A NẬU LẦU ĐÀ 
(Anuruddhattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 93) 
“Vassäsaväa parikkhmnä, “Ai lậu hoặc đoạn sạch, 
Ahäre ca anissito; An uông không tham đăm, 
Suñfñiato animitto ca, Tự tạt trong hành xứ, 
Vimokkho yassa gocaro; “Không, Vô tướng, Giải thoát”. 
Akäseva sakuntänam, Như chữn giữa hự không, 
Padantassa durannayam”. Dâu chân thật khó tìm ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên Trưởng lão Anuruddha (A Nậu Lâu Đài). 


Một hôm nọ, Trưởng lão là Tỳ khưu nguyện Đầu Đà mặc y cũ (JinnacTvaro), đi 
tìm y nơi đóng rác mà người ta vứt bỏ. Người vợ cũ trong tiền kiếp thứ ba của Trưởng 
lão, lúc ấy tái sanh làm Thiên nữ trên cõi trời Đạo Lợi, tên là Jãlin (Cha Lí Ni), trông 
thấy Trưởng lão đi kiếm vải dơ, bèn lẫy ba khúc vải trời dài mười ba hắc, rộng bốn 
hắc, nhưng không dám mang đến dâng ngay Trưởng lão, vì e Ngài không nhận. Thiên 
nữ đem để ba tắm vải trên một đống rác, phía trước đường đi của Trưởng lão, cũng 
như đồ vô chủ vậy. Quả nhiên, Trưởng lão đang đi kiếm vải dơ, cứ thăng đường mà 
tiến bước, trông thấy mấy tắm vải ấy, bèn lượm lây XỔ ra coi thì thấy là vải trời, dài và 
rộng như thế. Đây là loại vải phấn tảo quý giá hiểm có. Nói rồi, Trưởng lão ôm ba tắm 
vải ây đi. 


- Đến ngày Trưởng lão may y, Đức Bồn Sư với năm trăm vị Tỳ khưu tùy tùng 
đến chùa ngự tọa, cả tám mươi vị Trưởng lão cũng ngôi nơi ấy. Trưởng lão 
Mahakassapa (Ma Ha Ca Diếp) ngồi ở một góc để may y, Trưởng lão Sariputta (Xá 
Lợi Phất) ngồi ở giữa, Trưởng lão Änanda (A Nan Đa) ngồi đẳng đầu, Tăng chúng lo 
se chỉ, chỉ ấy Đức Bổn Sư xỏ vào lễ kim, còn Trưởng lão Mogsallana (Mục Kiền 
Liên) đi qua đi lại, xem chỗ nào cần dùng cái chỉ thì đưa tới. Cô Thiên nữ JãlinT đi vào 
làng khuyến khích dân chúng đi để bát: Bà con thân mến! Hôm nay trưởng lão 
Anuruddha làm y, có Đức Bồn Sư với đoàn tùy tùng tám mươi vị Đại Trưởng lão và 
năm trăm vị Tỳ khưu ngự đến an tọa trong chùa. Bà con hãy đi chùa dâng cúng vật 
thực, nhất là cháo sáng đi”. 


Khoảng giữa hai bữa ăn, Trưởng lão Moggallãna còn đem về mận đỏ của xứ Đại 
Diêm Phù (MahaJambipesito). Năm trăm vị Tỳ khưu không thê độ hêt vật thực. 


Đức Đề Thích đánh bóng lên chỗ nên may y, mặt nên trơn láng như có sơn 
vecni. Cơm, cháo và đỗ ngọt Chư Tăng độ còn dư lại một đống lớn, các Tỳ khưu than 
phiền: “Chỉ có bấy nhiêu Tỳ khưu đây, cần chi nhiều vật thực, nhất là cháo cơm như 
vậy? Nếu có suy tính độ lượng thì đáng lẽ nên bảo cả quyến thuộc và người hộ độ 
mang đến đây bấy nhiêu vật thực mà thôi! Chắc có lẽ Trưởng lão Anuruddha muốn 
khoe cho ta biết mình có nhiều quyến thuộc và người hộ độ vậy”. 
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-— Khi ấy, Đức Bồn Sư hỏi chư Tăng : “Nầy các Tỳ khưu, các thầy nói chuyện chỉ 

thê?”. 

- Bạch Ngài, chuyện như vây... Như vầy... 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư hỏi rằng: “Này các Tỳ khưu, các thầy nghĩ răng số vật 
thực nây do Anuruddha khiên sai mang đên phải chăng?”. 

- Bạch Ngài, phải. 

- Nầy các Tỳ khưu! Không phải do Anuruddha con trai Ta sai bảo như vậy. 
Không bao giờ các bậc Lậu tận nói chuyện chi dính líu đên vân đê tứ vật dụng. Bữa 
ăn cúng dường, sớt bát nây phát sanh lên nhờ oal lực của Chư Thiên. 


Sau câu kết luận tóm tắt, Đức Bồn Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng: 


“Yassasava parikkhna, 
Ahãre ca anissito; 
Suññato anImitfo ca, 
Vimokkho yassa øOcaro; 
Akãseva sakuntänam, 
Padantassa durannayam”. 
“Không tham ăn uống chút nào, 
Bực đã giải thoát trần lao hoàn toàn. 
Cõối Không, Vô tướng, Níp Bàn, 
Là nơi trồng văng chỉm ngàn lại bay. 
Quảng trời vô tận bao la, 
Dấu chim bay mãi biết là về đâu? ”. 
sg 


CHÚ GIẢI: 

Yassasavã: Cả bốn lậu hoặc đã dứt sạch nơi người nào, bốn thứ lậu là 
Kamasava, bhaväsava, ditthasava, av1JJasava (Dục, Hữu, Kiên và Vô minh lậu). 

Ahãre ca anissứo: không bám vào vật thực vì không nương theo sự thèm khát, 
tà kiên đôi với vật thực. 

Padarfassa durannayarm: dẫu chân khó noi theo, ví như những con chim đang 
bay trên hư không vậy, đã biêt dùng chân bước khỏi chô nây, đã hêt vô cánh tại chô 
nây, ta không thê biêt được đâu là đâu, đâu là cặp cánh. Một Tỳ khưu không bám víu 
vào vật thực cũng thê, ta không thê biệt vị ây đi theo lôi nào, xuông ĐỊa ngục hay thọ 
sanh làm thú chăng hạn. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đã đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 
Á Nậu La Đà lượm vải tròi, 
Do người vợ cũ giả buông rơi... 
Phật, Tăng xám lại may y mới, 
Thiện tín dem cơm chảo thính mời. 
Bánh trải, cơm canh quá thặng dư, 
Cũng làm bất mãn lắm nhà Sư, 
Phật rằng: La hán tâm không bận, 


Lo nghĩ cơm tiên vật dụng tư... 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO A NẬU LẦU ĐÀ 
xi4 
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93. Con đường của vị đoạn tận lậu hoặc, không tham đắm âm 
thực, không để lại dấu vết như đường chim bay giữa hư không. 
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VIIL5- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIẾN DIÊN 
(Mahakaccayandaftheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 94) 
“Vassˆ°indriyäni samathaigatäni, “4i nhiếp phục các căn, 
Assã vathäã särathinäã sudan(ä; Như đánh xe điêu ngụ, 
Pahinamänassa anäsavassa, Mạn trừ, Lậu hoặc dứt, 
Devä?pi tassa pihayantfi tadino”. Người vậy, Chư Thiên mên”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư thuyết, khi ngự tại Pubbarama (Đông Phương Tự), 
đê cập đên Trưởng lão Mahakaccayana (Ma Ha Ca Chiên Diên). 


Một thuở nọ, trong ngày lễ Tự Tứ Tăng, Đức Bồn Sư ngự tọa bên dưới tòa nhà 
lâu của bà Visakha (Thiện Chì), có đại chúng Thĩnh Văn và đệ tử theo hâu. 


Trong thời gian ấy, Trưởng lão Mahakaccayana cư ngụ trong xứ Avanti (A Quan 
T¡). Dầu cách trở xa xôi, Trưởng lão cũng đến góp mặt đề khích lệ sự nghe Pháp. Do 
đó các vị Trưởng lão cao hạ, khi ngồi vào chỗ ngôi có chừa một chỗ trống để dành 
cho Trưởng lão Mahakaccayana. 


Đức Thiên Vương Đề Thích cùng với chư thiên hộ giá và đoàn tùy tùng từ hai 
cõi trời, đem lê vật nhât là hương và tràng hoa của chư thiên đên cúng dường Đức 
Bồn sư. 


Khi đứng lên không thấy Trưởng lão Mahäkaccãyana, Thiên vương tự hỏi: “Sao 
Ngài Trưởng lão của ta không có mặt ở đây? Phải chị Ngài đên là tôt biệt mây?”. 

Ngay khi ấy, Trưởng lão đến nơi, ngồi vào chỗ của mình cho mọi người thấy 
mình. 


Đức Đề Thích trông thấy Trưởng lão, năm chắc lấy hai cườm chân của Trưởng 
lão, nói: “May quá, Trưởng lão của ta đã đến! Bạch Trưởng lão, Trẫm đã mong đợi 
Trưởng lão đến!”. Nói rồi Thiên Vương lấy hai tay xoa bóp chân của Trưởng lão cúng 
dường hương hoa, lễ vật, đảnh lễ Trưởng lão xong đứng nép qua một bên. 


Các Tỳ khưu than phiền: “Đức Đề Thích lựa mặt mà cúng dường lễ bái, bao 
nhiêu bậc Đại Thinh Văn khác Thiên Vương không cung kính như vậy, còn khi gặp 
Ngài Mahäkaccãyana thì lật đật nắm mắt cá chân: “May quá, Trưởng lão của ta đã 
đến. Bạch Trưởng lão, Trẫm mong chờ Trưởng lão đến!”. Nói rồi lấy hai tay xoa bóp 
chân, cúng dường lễ vật, đảnh lễ rồi đứng qua một bên”. 


Nghe lời bàn luận của Chư Tăng, Đức Bồn Sư bảo: “Nây các Tỳ khưu, những Tỳ 
khưu nào thu thúc lục căn như con trai Ta là Mahakaccäyana thì cả chư thiên và nhân 
loại thảy đêu ái mộ.”. 

Nói rồi, Ngài thuyết pháp giải thích thêm và tóm lược ý nghĩa bằng kệ ngôn này: 

“Vassˆindriyani samathangatanl, 
Assa vathäã sarathina sudantä; 
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PahTnamanassa anasavassa, 
DevapI tassa pihayanti tadino”. 
“Đúng bực La Hán dôi trau, 
Các căn tịch tịnh, làu làu, sạch trong. 
Như người cỡi được ngựa hồng, 
Phiên não, ngã mạn nơi lòng lặng yên. 
Nhân loại cho đến chư thiên, 
Thảy đêu ái mộ nề kiêng đức lành. ” 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Yassa... : Tỳ khưu nào khéo điều ngự lục căn, như người ky mã khéo huấn luyện 
ngựa, cho đên mức tịch tịnh thuân hóa. 


Pahinamãnassa: Tỳ khưu ấy dứt bỏ được chín cách ngã mạn (navavidham 
mãnam), là: 

1. Seyyassa seyyohqmdasmTfi mãno: người cao thượng cho mình cao thượng hơn 
nĐƯỜI. 

2. Sepyassa sadisohainasmifi mãno: người cao thượng cho mình băng người hay 
ngang hàng người. 

3. 9eyydssa hinohqmasmmfi mãnöo: người cao thượng cho mình đê hèn hơn 
ngƯỜi. 

4. Sadisassa seyyohamwasm1fi mãno: người ngang hàng với người nhưng cho 
mình là cao thượng hơn người. 


5. Sgđisassa sadisohdamasmifi mãno: người ngang hàng với người nhưng ÿ 
mình băng người. 


6. Sadisassa hinohqmasmmfi mãno: người ngang hàng với người nhưng cho 
mình thâp hèn hơn người. 


7. Himassa seypyoharmasmifi mãno: người thấp hèn hơn người lại cho mình là 
cao thượng hơn người. 


Š. Himassa sadisohamasmmfi mãno› người thầp hèn hơn người lại cho mình băng 
nØƯỜI. 

9. Himassa hinohamasnHfi mãnöo: người thâp hèn hơn người cũng lại cho mình 
đê hèn hơn người. 

Anasavassa: không còn bôn thứ Lậu hoặc. 


Tadino: người có khả năng như vậy thì được chư thiên ước mong, nhân loại chờ 
đợi đê trông thây mặt. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn... 
® 
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Dịch Giả Cần Đề 


Trưởng lão Ma Ha Ca Chiên Diên, 
Đến sau mà cũng được chư thiên, 
Củng dường lễ bái như là Phật, 

Làm các sư phàm thấy đảo điên. 
Phật dạy: Tỳ khưu tánh dịu hiển, 
Lục căn thanh tịnh, đảng siêu nhiên, 
Tâm không Ngã mạn, không Tà kiến, 


Ất được lòng yêu của Nhân thiên. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIẾN DIÊN 
f4 
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94. Người nhiếp phục các căn thì như ngựa được điều phục, 
thanh tịnh, khiêm tốn, được chư thiên ái kính. 
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VII.6- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT BỊ CÁO GIAN 
(Sariputtattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 95) 
“Pathavrisamo no virujjhati, «Như đất không hiềm hận, 
Indakhilipamo tädi subbato; Như cột trụ, kiên trì, 
Rahadoˆva apetakaddamo, Như hó, không bùn nhớ, 
Samsärä na bhavanti tadino”. Không luân hồi, vị y”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phât). 


Một thuở nọ, sau khi mãn mùa an cư, Trưởng lão SãrIputta muốn đi vân du, bèn 
vào xin phép Đức Bồn Sư, đảnh lễ cáo từ Ngài và ra đi với đoàn tùy tùng của mình, 
nhiều Tỳ khưu ở nhóm khác cũng đi theo Trưởng lão. Những Tỳ khưu được Trưởng 
lão biết rõ tên họ được Trưởng lão quay lại chào hỏi theo tên họ. Có một Tỳ khưu nọ 
không được Trưởng lão lưu ý vì đứng lẫn lộn trong đám đông Tăng chúng. Vị Tỳ 
khưu vô danh này thấy mình không được ưu đãi như các Tỳ khưu khác thì buộc oan 
trái với Trưởng lão. Khi ấy, Trưởng lão vô tình để cái y Tăng Già Lê chạm vào mình 
của vị Tỳ khưu ấy. 

Khi biết: “Có lẽ bây giờ Trưởng lão đã đi khỏi ranh chùa rồi!”, vị Tỳ khưu bất 
bình vào khiếu nại với Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài Trưởng lão Sãriputta ÿ thị: “Ta đây là Thượng Thinh Văn, lớn nhất 
trong Tăng chúng”, nên khi ra đi vân du, Trưởng lão đánh con muốn bể vành tai mà 
không sám hối. 

Đức Bồn Sư cho gọi Trưởng lão trở lại để phân xử. Ngay khi ấy hai vị Trưởng 
lão là Mahãmogsallãna (Ma Ha Mục Kiền Liên) và Änanda (A Nan Đa) đều nghĩ 
thầm: “Sư huynh của ta không có đánh Tỳ khưu này, nếu Đức Bồn Sư không biết rõ 
sự thật thì oan cho Sư huynh của ta lắm”. Hai Trưởng lão muốn cho Trưởng lão Xá 
Lợi Phát rồng lên tiếng rồng của con sư tử, nên bảo nhau: “Ta sẽ triệu tập Tăng chúng 
câu hội lại tất cả”. 


Thế rồi, hai vị Trưởng lão mở hoác các cửa vào đạo trường, kêu gọi chư Tỳ khưu 
Tăng tập hợp: “Các Trưởng lão hãy đên hội trường cho đông đủ, hôm nay trước mặt 
Đức Thê Tôn, Trưởng lão SãrIputta sẽ rông lên tiêng rông con sư tử”. 


Trưởng lão Sãriputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống, khi ấy Đức 
Bồn Sư hỏi Trưởng lão về câu chuyện vị Tỳ khưu vô danh tố cáo, thay vì nói: “Con 
không có đánh Tỳ khưu này”, Trưởng lão chỉ thuyết trình về đức tính của tự ngã: 
“Bạch Ngài, thật vậy, Tỳ khưu nào chưa thuần thục trong đề mục niệm Thân trược 
(Kãyagatäsati), tâm còn luyễn lưu một bạn đồng Phạm hạnh nào đó, chưa dứt bỏ được 
thì nên ra đi hành đạo”. Rồi Trưởng lão giảng giải: “Bạch Ngài, ví như mặt đất, trên 
đó người ta bỏ đồ sạch, hay đồ dơ nó vẫn như thường, tâm mình cũng bình thản như 
mặt đất vậy đối với mọi sự thị phi. Hoặc nói cách khác tâm mình cũng bình thản như 
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nước, như lửa, như gió, như bụi, như thanh niên Chiên đà la, như bò rụng sừng, như 
chén mỡ đặc. Vả lại, tự thân mình thật đáng ghê tởm như xác răn chêt sình, như chảo 
chiên dâu mỡ, chứ nào có đáng gì trân trọng bảo trì?”. 


Trong khi Trưởng lão đang thuyết trình, tự ví mình như chín vật trên đây, bắt 
đầu từ đất đến nước.... thì quả địa cầu rung động. Đến khi Trưởng lão ví mình như từ 
hạt bụi đến thanh niên Chiên đà la, đến chảo chiên dầu mỡ, thì các Tỳ khưu còn phàm 
không còn cầm được nước mắt, các bậc Lậu tận thì kinh cảm vì Pháp 
(Dhammasamyego). 


Trong khi Trưởng lão đang thuyết trình về các đức tính của mình có theo thứ lớp 
như vậy, vị Tỳ khưu cáo gian nghe trong mình toàn thân bị nóng như bị lửa đôt. VỊ ây 
quỳ mọp dưới chân Đức Thiện Thệ vừa tự thú là mình cáo gian Trưởng lão. 

Đức Bồn Sư gọi Trưởng lão và bảo: “Này Sãriputta hãy tha tội cho kẻ này, để 
cho đâu hăn khỏi bị bê thành bảy mảnh”. 

Trưởng lão ngồi xôm, chấp tay lại và nói: “Bạch Ngài, con tha thứ cho vị Tỳ 
khưu này và xin Trưởng lão ây hãy xá lôi cho con, nêu con có lôi”. 

Các Tỳ khưu nói chuyện với nhau: 

- Nầy các đạo hữu hãy nhìn xem, Trưởng lão có đức độ vô thượng, bây giờ đối 
với vị Tỳ khưu nguyên cáo giả dôi như vậy mà Trưởng lão không có tâm giận hờn 
chút chị, lại còn tự mình ngôi xôm, châp tay xin sám hôi nữa. 

Đức Bồn Sư nghe câu chuyện của Chư Tăng, liền hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu, các thầy nói chuyện chi vậy? 

- Bạch Ngài, chuyện nầy như vây... như vây. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư dạy rằng: “Nầy các Tỳ khưu, không thể nào làm cho 
hạng người như SãrIputta phát sanh tâm sân. Nây các Tỳ Khưu, tâm của Sãriputta 
bình thản như mặt đât, kiên cô như cột trân của chư thiên, thanh tịnh như nước ao 
không bùn”. 

Nói rồi, Ngài thuyết pháp dạy thêm tóm tắt bằng bài kệ răng: 

“PathavTsamo no viruJJhatI, 
Indakhrlipamo tadI subbato; 


Rahado”va apetakaddamo, 
Samsarä na bhavanti tadino”. 


“La Hán gi sạch Tam hành, 
Tâm như bình địa chí thành cố kiên. 
Như cột trấn của chư thiên, 
Như ao sâu thắm, lặng yên, không bùn. 
Nên vòng sanh tử cuối cùng, 
Khởi từ vô thủy cáo chung nơi người ”. 


tạ 
CHÚ GIẢI: 
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Pathavisamo: Này các Tỳ khưu, ví như trên mặt đất người ta vứt bỏ những vật 
sạch sẽ là hương thơm, tràng hoa chăng hạn, người ta vứt bỏ những vật dơ bân như 
phân, nước tiêu chăng hạn, như ở ngoài công thành là chỗ đô rác vậy. 


Indakhila: lại ví như trụ đá bị lũ trẻ con đến tiểu lên, hoặc đập sút mẻ, khi khác 
lại được người khác đến cúng dường dâng hương hoa, lễ vật. Cả mặt đất và cây trụ đá 
cũng không vui mừng hay phẫn nộ. Bậc Tỳ khưu Lậu tận cũng như thế, tâm không 
dao động vì Tám pháp thê gian, do có tư cách tốt đẹp mà nên người có hạnh kiểm tốt, 
không quan tâm nghĩ rằng: “Những người nây tôn trọng cúng dường ta băng tứ vật 
dụng, còn những người nây không tôn trọng cúng dường ta”. Dầu ai tôn trọng hay 
không tôn trọng, bậc ây cũng không hề nổi giận, hoặc chống cự lại, chẳng khác mặt 
đất và cây trụ đá đó vậy. 


Rahado?*a: Ví như ao hồ nước trong veo vì không lẫn bùn, bậc Lậu tận có tâm 
thanh tịnh, không lân bùn nhơ là phiên não tham ái, sân hận, si mê. 


Tadino: đôi với vị thánh thiện như vậy, con đường luân hôi siêu sanh nhàn cảnh 
hay đọa vào bôn khô cảnh không thê có. 


Cuối thời Pháp, chín ngàn vị Tỳ khưu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân Tích. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ mà còn bị cáo gian, 

Người ngay đâu lẽ chịu hàm oan? 
Phân mình tự ví mình như đất: 

Hàm chứa bao dung chẳng thở than! 
Phật dạy: Tâm người đã hết sân, 

Là tâm La Hán, bậc Siêu nhân, 
Vững như trụ đá trên Thiên giới, 


Sạch tợ trùng dương, chẳng nhuốm trần. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT BỊ CÁO GIAN 
xi4 
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95. An tịnh như đất và trong sáng như hồ, bậc A La Hán không 
còn trôi trong vòng luân hồi sanh tử. 
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VIL7- Tích TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ Ở KIÊU THƯỞNG DI 


(KosambivastfissattherasamatIeravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 96) 
“Santam ftassa nanam hoti, “Người tâm ý an tịnh, 
Sanfä vãcã ca kamma ca; Lời an, nghiệp cũng an, 
Sammadañña vimuttassa, Chánh trí, Chơn giải thoát, 
Upasantassa tãdino”. Tịnh lạc là vị äy”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên Tự), đê cập đên vị Sadi đệ tử của Trưởng lão Tissa (Đê Xá). 


Tương truyền rằng: Một vị công tử ở gần Kosambi (Kiều Thưởng Di), sau khi 
xuất gia trong Giáo Pháp, thọ Cụ túc giới, được mệnh danh là Trưởng lão Đề Xá ở 
Kiều Thưởng Di. Trưởng lão an cư ở vùng Kosambi (Kiều Thưởng Di), đến khi mãn 
mùa an cư, được người hộ độ mang các lễ vật như Tam y, sữa chua, mật mía đặt dưới 
chân. 


Thấy vậy, Trưởng lão hỏi người ấy: “Cái chi đây ông thiện nam?”. 

- Bạch Ngài, Ngài đã nhận lời con an cư mùa mưa nơi nây, bây giờ mãn mùa an 
cư, phân lê vật nây phát sanh được đây, xin Ngài hãy hoan hỷ thọ dụng. 

- Nầy cận sự nam, ông hãy thông cảm, ta không cần đến những lễ vật này. 

- Bạch Ngài, tại sao vậy? 

- Nây đạo hữu! Vì bần tăng không có Sadi để dâng lễ vật thọ đúng Luật 
kappiyakasako. 

- Bạch Ngài, nếu Ngài không có người phục dịch theo Luật, thì con xin đưa con 
trai con xuât gia Sadi đê phục dịch Ngài. 

Trưởng lão 1m lặng chấp nhận. 

Ông thiện nam dắt đứa con trai của mình vừa được bảy tuôi đến với Trưởng lão, 
giao cho Trưởng lão và nói: “Kính Ngài, xin cho nó được xuât gia”. 

Trưởng lão xối nước ướt tóc đứa bé, truyền dạy phần đầu của đề mục ; quán tưởng 
thân trược gồm có năm chi: tóc, lông, móng, răng, da cho nó và cho nó xuất gia. 

Ngay khi lưỡi dao cạo chạm vào da dầu, vị Sadi mới đắc chứng A La Hán quả 
với Tuệ phân tích. 

Sau khi cho Sadi xuất gia, Trưởng lão còn lưu lại trên chùa thêm nửa tháng, rồi 
muôn vê đánh lê Đức Thê Tôn, Trưởng lão bảo ông Sadi thu thập hành lý đê lên 
đường. Đên nửa đường hai thây trò ghé vào một ngôi chùa, ông Sadi có bôn phận phải 
lo sửa soạn chỗ trú cho thây Tê độ. Khi lo cho thây xong thì trời đã xê chiêu, Sadi 
không thê dọn dẹp chỗ ngụ của mình cho kịp giờ. 
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Khi ông Sadi đến giờ hầu thây, trở lại ngồi một bên thầy, Trưởng lão liền hỏi: 
“Ong SadI, ông lo sửa soạn chô nghỉ của ông chưa?”. 


- Bạch Ngài, con không có giờ rảnh đê sửa soạn! 


- Vậy thì, con hãy ở chung chỗ với ta. Mình là khách lữ hành phải chịu khó ở ký 
túc xá vậy (Agantukatthane). 


Nói rồi, Trưởng lão dắt Sadi vào chỗ ngụ. Trưởng lão nây còn là phàm nhân nên 
đến giờ đi nghỉ là nằm xuống ngủ. Sadi thầm nghĩ: “Hôm nay ta VỚI thây Hòa thượng 
ngụ chung nhau trong một chỗ ngụ đến nay là ngày thứ ba rồi, nếu ta nằm sợ e ta sẽ 
ngủ quên đến sáng, thì Trưởng lão sẽ phạm giới ngủ chung ba đêm với Sadi. Thôi ta 
sẽ ngồi cho qua hết đêm nay vậy”. Thế rồi, Sadi ngôi kiết già kế bên giường ngủ của 
thầy Hòa thượng mà nghỉ cho qua một đêm. Hôm sau, trời vừa mờ mờ sáng, Trưởng 
lão thức dậy, tự nghĩ: “Ta phải bảo ông Sadi đi ra ngủ bên ngoài mới được”, nên lẫy 
cây quạt đề bên giường, Trưởng lão dùng đầu nhọn ¬ cây quạt đập xuống chiếu của 
Sadi, rôi giở quạt lên gọi: “Này. Sadi, hãy đi ra ngoài”, không may đầu cây quạt xỉa 
trúng một mắt của Sadl, tròng mắt bị bê ra. 


Sadi giật mình hỏi lại: “Bạch Ngài, bảo gì?”. Khi nghe thây nói: “Dậy đi ra 
ngoải!”, ông không nói: “Bạch Ngài, mắt con đã bị bề tròng”, mà chỉ lấy tay bụm mắt 
rồi đi ra. 

Tới giờ phục dịch thây, Sadi cũng làm thính không nói “Mắt con đã bị bể tròng”. 
Mà chỉ đứng chứ không ngôi xuống, một tay bụm mắt đau, còn tay kia cầm lấy cán 
chối vào quét cầu tiêu và nhà tắm, múc nước rửa mặt cho thầy, rồi quét sân chùa. 


Đến khi dâng cây đánh răng (dantakattham) cho thầy Hòa thượng, ông cũng chỉ 
dâng băng một tay. Thấy vậy Trưởng lão rầy: 


- Cái ông Sadi nây mất dạy thật! Đối với thầy Tiếp dẫn và thầy Tế độ mà ông 
dâng cây đánh răng băng một tay được? 


- Bạch Ngài ! Con vẫn biết không nên làm như vậy, nhưng một tay con không 
được rảnh. 


- Tại sao vậy SadI ? 


Sadi bèn thuật câu chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, vị Trưởng lão phát tâm 
kinh cảm: “Chao ôi! Nghiệp của ta đã tạo thật là nặng nề!”. Than rồi, vị Trưởng lão 
tuột xuống ngôi chồm hồm dưới chân Sadi bảy tuổi chấp hai tay đưa lên trán, và nói: 
“Xin thiện nam tử (Sappurisa) xá tội cho tôi! Thật tôi không biết việc ấy, xin hãy là 
người nâng đỡ cho tôi”. 


VỊ Sadi điềm nhiên đáp lời Trưởng lão: “Bạch Ngài, con không có ý muốn nói 
về câu chuyện ấy, xin Ngài cứ an tâm. Theo con nghĩ, trong việc này thây không có 
lỗi, mà đó cũng không phải là lỗi của con. Xin Ngài đừng lo nghĩ nhiều, con xin giữ 
kín việc Ngài sám hối với con, không nói cho ai biết hết”. 


VỊ Trưởng lão được lời an ủi của Sadi thì nghe dễ chịu, nhưng rồi lại sanh tâm 
kinh cảm, mang hêt hành lý của Sadh, vê đảnh lê Đức Bôn Sư. 
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Lúc ấy, Đức Bồn Sư ngồi đợi hai thầy trò đến, vị Trưởng lão đi đến đảnh lễ Đức 
Bôn Sư xong, Đức Thê Tôn niêm nở hỏi: 


„ * Nây Tỳ khưu! Thầy hành đạo có được dễ chịu không? Có gặp điều chi cực khổ 
lăm không? 


- Bạch Ngài, con được dễ chịu, không có chút chi cực khổ thái quá. Hơn thế nữa, 
con còn có được một Sadi nhỏ, giông như được một vị có hạnh đức phi thường, con 
chưa từng thây vậy. 

- Ông này đã làm cái chi vậy, nầy Tỳ khưu? 

VỊ Trưởng lão thuật lại câu chuyện xảy ra, từ đầu cho đến cuối với Đức Bồn Sư, 
rôi nói tiêp: 

- Bạch Ngài, khi con yêu cầu sám hối như thế, Sadi đã nói với con như vây: 
“Bạch Ngài, trong việc nây Ngài không có lôi chi cả, mà đó cũng không phải là lôi 
của con, thôi Ngài đừng bận tâm lo nghĩ nhiêu”. Sadi ây an ủi con, không tỏ vẻ chì 
giận hòn, thù ghét chi con cả. Bạch Ngài, từ trước đên giờ con chưa từng thây một bậc 
hiên đức hoàn toàn như vậy. 


Khi ấy, Đức Bồn Sư bảo Trưởng lão rằng: 


- Nây Tỳ khưu, hễ là bậc Lậu tận thì không còn chút giận hờn, sân hận, cả Lục 
căn an tịnh và Tâm ý cũng an tịnh. 
Nói rồi Ngài thuyết pháp giải rộng thêm và tóm tắt bằng bài kệ nây: 
“Santam tassa nanam hot, 
Santä vaca ca kamma ca; 


Sammadaññä vimutftassa, 
Upasantassa tadino””. 


“La Hán thường được thánh thơi, 
Nhờ có Chánh trí thoát nơi bụi hông. 
Thân nghiệp, kháu nghiệp sạch trong, 
Y nghiệp văng lặng, không không, hoài hoài ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Sanfam: tâm ý (Mano) của vị thánh Lậu tận an tịnh (santa có chỗ còn dịch là 
trầm tĩnh), vì không có tham, sân, si. Trong khi tâm đang yên lặng thái bình như vậy, 
thì các khâu ác nghiệp, nhất là vọng ngữ không có và các thân ác nghiệp, nhất là sát 
sanh cũng không có, cho nên thân khẩu thường an tịnh luôn. 


Sammadaiiñã vùnuffassa: bằng cách suy tư biết rõ nguyên nhân là Ý, hễ Ý đã 
giải thoát thì cả năm căn kia là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân cũng được giải thoát, 
nên gọi là Chánh trí giải thoát. 

Upasarnfassa: tâm thường an tịnh vì trong đó tham, sân, si đều văng lặng. 


Tñdino: người như thế ấy. 





Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyền 2 Trang 196 


Cuối thời Pháp, Trưởng lão Đề Xá ở kiều Thưởng Di đắc A La Hán Quả với 
Tuệ Phân Tích. Kỳ dư đại chúng nghe Pháp đêu hưởng được sự lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Trưởng lão nào hay đệ tử mình, 
Cạo đâu liên đắc quả Vô sinh! 
Ngủ chung, sáng thọt trò hư mái, 
Trò tính, còn Sư lại cảm kinh. 

Sư chấp tay xin sám hồi trò, 

Trò khuyên: Ngài chớ khá buôn lo, 
Không ai tội cả, toàn do nghiệp, 
Quả đến, cần chỉ phải đắn đo? 
Phật dạy: “Người tam nghiệp trọn lành, 
Sadi bảy tuổi, Đạo viên thành! ”. 
Sư nghe, Ngã mạn tiêu tan hết, 


Cũng đắc như trò, Quả tối linh. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ Ở KIÊU THƯỞNG DI 


ko##Œ4 
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96. Vị hoàn toàn giải thoát nhờ chánh trí được an tịnh về ba 
nghiệp thân, khẩu, ý. 
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VII.8- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT TỰ TIN 
(Sariputftattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 97) 
“ Assaddho akataññu ca, “Không tin”, hiểu Vô vi, 
Sandhicchedho ca yo naro; Người cắt mọt hệ lụy. 
Hatävakäso vantãäso, Cơ hội tận, xả ly, 
Sa ve uttamaporiso”. Vị ấy thật tôi thượng”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên Trưởng lão SãrIputta (Xá Lợi Phât). 


Một ngày nọ, có ba mươi vị Tỳ khưu tu hành hạnh Đầu Đà ngụ ở rừng 
(araññakã), về yết kiến Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài rồi ngồi nép qua một bên. Đức Bốn 
Sư biết rõ những vị nây có căn lành đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích, nên Ngài 
gọi Trưởng lão Sãriputta mà hỏi về Ngũ quyền (Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ) nhất là 
Tín quyền, là những yếu tố thành tựu Pháp Bắt tử. 


- Nầy Sãriputta, thầy có đức tin chăng? 
(Tín quyên là yếu tố phát triển gia tăng thành tựu Pháp Bắt tử là Níp Bàn). 


- Bạch Ngài, nói về Tín quyên thì con không đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn v.v... 
Thật vậy, bạch Ngài! Về Tín quyên thì những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa 
làm cho thấu rõ, chưa tiếp xúc Là Bắt tử trọn vẹn băng Trí Tuệ, thì người đó phải 
đặt niềm tin nơi tha nhân, v.v.. 


Trưởng lão đã giải đáp năm câu hỏi về Ngũ quyên là những yếu tổ để thành tựu 
Pháp Bắt tử như thế. 


Nghe lời giải của Trưởng lão, các Tỳ khưu hợp nhau bàn tán: “Trưởng lão 
Sariputta đã giải đáp bằng những luận điệu sai lầm như thế, là hôm nay Trưởng lão đã 
hết tin nơi Đức Chánh Biến Tri nữa rồi”. Nghe vậy, Đức Bồn Sư hỏi: 


- Nây các Tỳ khưu, sao các thầy lại nói như thế? Chính Ta đã không làm phát 
triển Ngũ quyền, không tăng tiến pháp Chỉ Quán (Samathavipassanã) mà đã có thê 
làm cho thấu rõ các Đạo quả. Đáp lại câu hỏi: “Nầy Sãriputta thầy có đức tin chăng?”. 
Thầy ấy cũng làm cho thấu rõ Đạo quả như thế, nên mới nói : “Bạch Ngài, con không 
có đức tin (nơi tha nhân), thầy ấy không có đức tin nơi Đạo quả hiện tại hoặc tương lai 
(Phalavipäka) của ai cho, hoặc của ai làm giùm. Thầy ấy cũng không có đức tin nơi 
cái chi, nhất là nơi hồng ân của chư Phật. 


Thây ấy tự mình chứng đắc các pháp Thiền Quán, Đạo quả, chứ không đặt niềm 
tin nơi những người khác, bởi thê cho nên thây ây là người không thê chê trách”. 


Nói rồi Đức Bồn Sư thuyết pháp giải thêm và tóm tắt bằng bài kệ nầy: 
*Assaddho akataññu ca, 
Sandhicchedho ca yo naro; 
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Hatävakaso vantäso, 
Sa ve uttamaporIso.”” 


“La Hán chẳng cẩn tin ai, 

Vì đã chứng Đạo không hai thoát trần. 
Dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân, 

Cùng quả ràng buộc tự thân luân hồi. 
Lòng tham dục cũng lìa rồi, 

Bựục võ thượng sĩ cao ngôi, chính người. ` 


& 


Là 


CHÚ GIẢI: 
Assaddho: vô tín hay bất tín, là tự mình chứng biết, không tin lời nói của người 
khác (một cách mù quáng). 
Akafañññ: hiểu là Vô vi, đây là làm cho thấu rõ Níp Bàn là Pháp không có nhân 
tạo ra. 
(Akataññu cũng có nghĩa là vô ơn). 
Sandhicchedho: người đã cắt đứt mọi ràng buộc là cắt đứt những kiết sử trói 
buộc trong vòng Luân hôi. 
Hafãävakaso: người đã đoạn tuyệt cả phước và tội, là người đã tận trừ những cơ 
hội đê tạo nghiệp thiện và bât thiện. 
Vanfãso: người đã dứt hết sự tham muốn, vì đã làm xong phận sự bằng bốn 
Thánh đạo. 
Người đủ tư cách như vậy, quả thật là người cao thượng, đắc Pháp cao thượng 
nhât trong sô những người giác ngộ Pháp siêu thê. 
sg 
Cuối bài kệ, ba mươi vị Tỳ khưu ấy đắc quả A La hán với Tuệ Phân tích. Kỳ dư 
đại chúng thính pháp của Đức Bôn Sư thảy đêu hưởng được lợi ích lớn. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Muốn độ người cao, Phật hỏi cao, 
Phàm phu nghe ngóng tựa chiêm bao, 
Nghĩ rằng: Pháp Chủ theo tà kiến, 
Dám nói: Không tin Phật chút nào!... 
Dưới thấp cần tin trởng Phật Đà, 
Lên cao, La hán: “Chỉ tín ta!”. 

Tự mình thấu triệt luân hôi khổ, 


Cởi bỏ mười dây kiết sử ra. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT TỰ TIN 


kbf#Œ4 
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97. Không tin ai ngoài chính mình, vị A La Hán biết rõ đích 
Níp Bàn bắt tử, là người cương quyết dứt bỏ mọi hệ lụy. 
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VII9- Tích TRƯỞNG LÃO LY BÀ ĐA Ở RỪNG KEO 


(Khadiravaniyarevatattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 98) 
“Gäme vã yadi väˆraññc, “Làng mạc hay rừng nút, 
Ninne vã yadi vã thale; Thung lũng hay đôi cao, 
Yatthärahanto viharanti, La Hán trú chô nào, 
Tam bhũmim rãmaneyyakam”. Đát áy thật khả ái”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Revata (Ly Bà Đa) ở rừng Keo. 


Khi Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phát) từ bỏ gia sản trị giá đến tám trăm bảy 
chục triệu đồng vàng (Sattãsãtikofi) ra đi xuất gia, nơi nhà còn lại ba chị em gái là 
Calã (Cha La), Upacala (U Pá Cha La) và Sisucala (Xi Xú Cha La), cùng với ba em 
trai. Kế đến, Trưởng lão cho ba người em gái xuất gia, rồi hai người em trai lớn là 
Cunda (Chun Đá) và Upasena (Ú Pá Xê Ná) xuất gia, rốt cuộc chỉ còn lại người em út 
là Revata (Ly Bà Đa) ở lại nhà. 


Lúc bấy giờ, thân mẫu của Trưởng lão tự nghĩ: “Con trưởng nam của ta là 
Upatissa (U Pá Đề Xá) đã từ bỏ bấy nhiêu tài sản mà xuất gia, lại cho ba chị em gái 
cùng hai người em trai lớn xuất gia nốt. Chỉ còn lại Revata ở lại nhà, nếu cho thằng út 
xuất gia nữa thì bấy nhiêu tài sản này sẽ bị tiêu hoại, dòng dõi ta sẽ bị gián đoạn. 
Trong khi Revata còn xuân xanh, ta phải lập gia thất cho nó đề buộc ràng nó lại”. 


Về phần Trưởng lão Sãriputta cũng đã tiên liệu, Ngài bắt đầu đặn dò chư Tỳ 
khưu: “Nầy các đạo hữu! Nếu như Revata có đến đây xin xuất gia, thì quý vị cứ tự 
tiện cho Revata xuất gia. Song thân của bân tăng là người Tà kiến, khỏi phải đi hỏi ý 
kiến của ông bà mà làm chi. Bần Tăng sẽ thay thế quyền làm cha mẹ của Revata, cho 
phép là được rồi”. 


Thân mẫu của Revata, tuy con trai mới bảy tuổi đầu nhưng vì muốn lẫy sợi dây 
gia đình ràng buộc chân con lại, nên bà đã tìm nơi môn đăng hộ đối (SamaJjatikekule) 
hỏi vợ cho cậu bé. Đến ngày ấn định lễ cưới, bà lo trang điểm cho công tử thật tươm 
tất, dắt theo rất đông họ hàng bên trai, đi đến sui gia đàng gái. 


Trong khi hai họ nhóm họp cử hành lễ cưới, thân bằng quyến thuộc đến chúc 
tụng hạnh phúc lứa đôi vị thành niên, cầm bát nước xôi trên tay cô dâu trẻ và nói: 
“Chúng tôi xin câu chúc cho cô duyên ưa phận đẹp, tuôi thọ sông lâu như bà lão âu 
ngày nay vậy”. 

Công tử Revata tự hỏi: “Bà lão âu ngày nay này là ai?”, rồi cậu hỏi ngay người 
chúc: “Bà lão âu nây là bà nào đâu?”. 

Họ đảng gái đáp: “Nây con thân, con chưa gặp bà ta sao? Bà nây sống một trăm 


hai mươi tuôi, răng đã rụng hết, tóc bạc trắng, da môi nhăn nhíu, thân hình còm xuống 
cong như hai cái sừng bò. Đó là lão âu đó con thân”. 
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- Vì sao bà lại có hình thù như thế? 
- Nếu sống lâu thì sẽ già như thế con thân à. 


Chàng rể bé nhỏ suy nghĩ : “Thân thể con người đến tuổi già nua phải chịu thay 
hình đối sắc như thế nầy ư? Vậy thì ta phải gặp anh Upatissa của ta ngay. Hôm nay ta 
phải bỏ nhà đi xuất gia mới được”. 

Khi họ nhà trai rước cô dâu lên ngồi chung xe với chàng rễ rồi, mọi người đồng 
lên xe của mình đi theo hộ tống. Công tử Revata chốc chốc lại giả thầm đau bụng 
muốn đi tiêu, kêu xe ngừng lại cho cậu xuống và chờ cậu trong giây lát. Mỗi lần 
xuống xe, cậu ổi vào trong bụi rậm ngôi nán một chút rồi đi ra. Cậu cứ viện lẽ nầy lý 
kia để xuống xe, lên xe như thế mãi. 


Thế rồi các quyến thuộc của cậu cũng không gìn giữ cậu chặt chẽ nữa, vì nghĩ 
rằng: “Chắc cậu này lên cơn (khủng)”. Một lúc sau, công tử cũng viện lẽ là cần phải 
đi giải một chút, rồi xuống xe bảo quyến thuộc: “Bà con cô bác đánh xe về trước đi, 
để tôi thủng thắng đi sau”. Nói rồi cậu xuống xe đi ngay vào một bụi rậm, các quyến 
thuộc thân nhân của cậu tưởng cậu sẽ theo sau, nên đánh xe đi luôn về nhà. 


Cậu Revata từ đó thoát ra chạy đến một trú xứ nọ, gặp ba mươi vị Tỳ khưu trú 
nơi đó, bèn đảnh lê chư Tăng và nói: 
- Bạch các Ngài, xin các Ngài cho con được xuất gia. 


- Nây đạo hữu, đạo hữu ăn mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy như thế. Nhưng 
chư Tăng chúng tôi không biệt đạo hữu là Hoàng tử con vua, hoặc là âm tử con quan 
đại thân, thì làm sao chúng tôi dám cho đạo hữu xuât gia? 


- Nói thế, các Ngài không biết con hay sao? 
- Thật chúng tôi không biết đạo hữu. 

- Con là em út của Ngài Dpatissa đây mà. 

- Người tên Upatissa là ai vậy? 


- Bạch các Ngài, các Ngài quen gọi anh con là Trưởng lão SãrIputta. Bởi vậy, 
nghe tên Trưởng lão Upatissa thì các Ngài không biết. 

- Nói vậy đạo hữu là em út của Trưởng lão Sãriputta chăng? 

- Bạch các Ngài, phải. 

- Nếu vậy thì hãy đến đây, anh của đạo hữu đã cho phép đạo hữu xuất gia rồi. 

Nói rồi chư Tăng bảo cậu Revata cởi bỏ đồ trang sức, cất để có nơi, hành lễ xuất 
gia cho cậu xong, liên gởi thơ báo tin cho Trưởng lão Sãriputta biệt. Bắt được tin, 
Trưởng lão Sãriputta vào bạch với Đức Thê Tôn: “Bạch Thê Tôn, các Tỳ khưu hạnh 
đâu đà ân lâm đã cho Revata xuât gia và gởi thơ báo tin cho con biệt, con xin đi thăm 
Revata và sẽ trở về”. 

Đức Bồn Sư không chấp thuận, bảo với Trưởng lão rằng: “Khoan đi đã nầy 
Sariputta”. Vài ngày sau, Trưởng lão lại đền xin phép Đức Bôn Sư, Ngài cũng không 
cho đi, lại bảo: “Khoan đi đã Sãriputta, đê rôi Như Lai sẽ cùng đi nữa”. 
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Sadi Revata, sau khi xuất gia nghĩ thầm: “Nếu ta ở lại đây, người nhà sẽ theo dấu 
tìm bắt ta về”, ông đi đến chư Tăng xin chư Tăng dạy về đề mục niệm cho đắc thánh 
A La Hán quả. Thọ trì đề mục rồi, ông đắp y mang bát đi vân du hành đạo. Đi xa 
khoảng ba mươi do tuần, ông đến một nơi trong rừng Keo, an cư mùa mưa nơi đó, rồi 
đắc chứng A La Hán với Tuệ phân tích giữa khoảng ba tháng an cư. 


Trưởng lão Sãriputta, sau khi lễ Tự Tứ Tăng, lại đến xin phép Đức Bốn Sư để đi 
thăm em. Đức Bôn Sư bảo: “Nây Sãriputta, Ta cũng đi nữa”, rôi Ngài khởi hành dặt 
theo năm trăm Tỳ khưu. 


Đi được một khoảng dài, đứng trước một lộ rẽ, Trưởng lão Ananda hỏi Đức Bồn 
Sư rằng: “Bạch Ngài, có hai lối đi đến chỗ ngự của Revata, lối quanh nây dài đến sáu 
mươi do tuần, nhưng có nhà dân chúng. Còn lối đi thắng này tuy xa chỉ có ba mươi do 
tuần nhưng lại chắng có nhà, có phi nhân trấn giữ. Chúng ta nên đi lối nào?”. 


- Nầy Änanda! Có Tỳ khưu Sivali (Xi Vá Lí) cùng đi với Ta chăng? 
- Bạch Thế Tôn, phải. 
- Nếu có STvali đi, thì hãy đi theo con đường thẳng. 


Theo truyền thuyết: Đức Bồn Sư không nói: “Ta sẽ làm cơm, cháo phát sanh đến 
các thầy, các thầy hãy đi theo con đường thăng”, vì Ngài biết phần cúng dường phát 
sanh đến chư Tăng là do phước báu của Tỳ khưu Sĩvali, nên Ngài bảo: “Nếu có Sĩïvali 
cùng đi thì thầy cứ đi đường thắng”. 


Trong khi Đức Bồn Sư đang noi theo lộ trình ấy, thì chư thiên nghĩ thầm: 
“Chúng ta sẽ cung nghinh Trưởng lão STvali của ta”, cứ cách một do tuần trở lại chớ 
không cho xa hơn thì chư thiên lại dựng lên một ngôi chùa. Cứ mỗi sáng tỉnh sương 
vừa thức giấc là chư thiên mang vật thực, nhất là cháo trời đến chùa, đi loanh quanh 
hỏi thăm: “Trưởng lão Sĩïvali của ta ngồi đâu? Trưởng lão ngồi nơi đâu?”. 


Trưởng lão mang lễ vật của chư thiên tặng mình dâng lên chư Tỳ khưu Tăng có 
Đức Phật làm tọa chủ. 


Đức Bồn Sư với Tăng chúng tùy tùng đã trải qua đoạn đường xa ba mươi do 
tuân một cách an vui như thê là nhờ oal lực phước báu của Trưởng lão S1vali vậy. 


về phân Trưởng lão Revata, khi biết tin Đức Bồn Sư sắp đến, liền cho xây cất 
hương thất là chỗ ngự riêng của Đức Thế Tôn, rồi cho cất tiếp theo năm trăm cái cốc 
tạm nóc nhọn cho chư Tăng, cho dọn năm trăm con đường kinh hành, cùng với năm 
trăm chỗ che nắng ban ngày. 


Đức Bồn Sư ngự an ở nơi Trưởng lão Revata độ một tháng, trong khoảng thời 
gian đó, tất cả vật dụng phát sanh lên chư Tăng đều do oai lực phước báu của Ngài 
S1vali cả. 

Lúc bấy giờ, có hai vị Tỳ kheo cao hạ, vì không hoan hỷ với sự việc Đức Bồn Sư 
ngự đến rừng Keo, nên đã nghĩ tưởng như vây: “Tỳ khưu Revata nầy, mãi lo tạo tác 
bao nhiêu chỗ ở mới thì làm sao mà thực hành Sa môn pháp được? Đức Bồn Sư ngự 
đến nơi đạo tràng tân tạo này, là do Ngài coi theo mặt, vì đây là công trình của em trai 
út Ngài Sariputta”. 
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Sáng sớm ngày thứ ba, trong khi quán xét thế gian, Đức Thế Tôn thấy được hai 
vị Tỳ khưu nảy, và biết được ý nghĩ trong tâm họ, cho nên sau khi ngự tại nơi đó 
khoảng một tháng, đến ngày ra đi, Đức Bồn Sư dùng Thân thông khiến cho hai vị ấy 
lãng quên những dụng cụ lặt vặt của mình, nào là hũ dầu, bình nước, giày, dép v.v... 


Sau khi quyết định khởi hành, Đức Bồn Sư đi ra khỏi ranh chùa, lúc bấy giờ 
Ngài mới xả thần thông. 

Khi Ấy, hai vị Tỳ khưu cao hạ mới sực nhớ mình còn bỏ quên thứ nầy, thứ nọ, vị 
nầy rủ vị kia trở lại chùa. Vì không nhận định phương vị của chùa, hai vị tuôn bờ lướt 
bụi qua khu rừng Keo đầy gai góc một hồi, mới thấy đồ đạc của mình treo tòn ten trên 
một cây Keo, bèn lấy xuông đem đi ra. 


Trên đường về, Đức Bồn Sư cũng dắt Tăng chúng đi, cũng mắt hết một tháng, 
nhưng vân được an vui, nhờ nương vào phước báu của Trưởng lão STvali, Đức Bôn 
Sư ngự vào Đông Phương Tự (Pubbarama). 


Sáng hôm sau, hai vị Tỳ khưu cao hạ rửa mặt xong, rủ nhau: “Fa hãy đến độ 
cháo nơi nhà bà Đại Tín nữ Visakha (Thiện Chị), là nữ thí chủ cúng dường vật thực 
đến khách Tăng”. Đến nơi đó, hai vị Trưởng lão độ cháo và đồ ngọt, rồi ngồi nghỉ. Bà 
Visakha hỏi Trưởng lão: 

- Bạch hai Ngài! Chắc hai Ngài cũng có đi với Đức Bồn Sư đến chỗ ngụ của 
Trưởng lão Revata phải chăng? 


- Phải đó, nầy bà Tín nữ. 
- Bạch hai Ngài, chỗ ngụ của Trưởng lão có ngoạn mục (ramanTya) không? 


- Có chỉ đâu mà ngoạn mục? Chỉ toàn là những cây Keo gai trắng rậm rạp, y như 
chô ngụ của giông Ngạ quỷ vậy, bà Tín nữ ạ! 


Khi ây, có hai vị Tỳ khưu trẻ đên. Bà Tín nữ cũng dâng cháo và bánh ngọt đên 
hai vị nây, rôi cũng hỏi thăm về chô ngụ của Trưởng lão Revata. Hai vị sau đáp: 


- Đẹp không thể tả, bà Tín nữ ạ. Chỗ ngụ của Trưởng lão chăng khác nào cảnh 
giới hiện băng Thần thông của Quân Tiên hội. 

Bà Tín nữ nghĩ thầm: “Hai vị đến trước thì nói khác, hai vị đến sau thì nói khác. 
Chắc có lẽ hai vị Tỳ khưu trước có quên lãng chút chi, đã chạy ngược trở lại lúc Đức 
Bồn Sư đã xả Thần thông. Còn hai vị sau ra đi, trong lúc Đức Bồn Sư còn thị hiện 
Thần thông”. 


Nhờ tự mình có Trí tuệ sáng suốt, bà Visakhã biết rõ vấn đề nây như vầy, nhưng 
bà cũng chờ đên dịp đảnh lê Đức Bôn Sư đê hỏi lại. Ngay lúc ây, Đức Bôn Sư cùng 
với đoàn Tỳ khưu tùy tùng đoanh vây ngự đên nhà bà Visakha, ngôi lên bảo tọa đã 
Soạn săn. 


Sau khi cung kính phục vụ chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu, đến cuối bữa ngọ, bà 
Tín nữ đảnh lễ Đức Thê Tôn và hỏi cặn kẽ: 
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- Bạch Ngài, trong số các Tỳ kheo cùng đi chung với Ngài, có nhóm nói chỗ ngụ 
của Trưởng lão Revata là khu rừng rậm đây Keo gal, có nhóm nói chô ây ngoạn mục. 
Vậy chô ây ra sao bạch Ngài? 

Nghe bà hỏi, Đức Bồn Sư đáp: “Nây bà Tín nữ, dầu là làng mạc hoặc rừng rậm 
cũng vậy. Hê nơi nào có bậc A La Hán tịnh cư thì nơi đó phong cảnh ngoạn mục...”. 

Nói rồi Ngài thuyết thêm và tóm tắt bằng bài kệ: 

“Game vã yadl va ”raññe, 

NÑinne vã yvadli vã thale; 

Yattharahanto viharantI, 

Tam bhùmim ramaneyyakam”. 

“Dâu ở rừng núi chơi VỚI, 
Xóm làng, gò trùng hay nơi đái băng. 

Chô nào có La hán Tăng, 

Thì quanh vùng đó cảnh hăng an vui `. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Y nghĩa của kệ ngôn nây là : 

Dầu ở xóm. làng, các vị A La Hán không được thân biệt lập, nhưng cũng được 
tâm tịch tịnh. Đôi với các Ngài những cảnh tượng đẹp ngang chư thiên cũng không 
thê làm xao động tâm các Ngài. Bởi thê, cho dù ở nơi làng mạc hoặc nơi nào khác, 
chăng hạn như rừng núi hay bât cứ nơi đâu, các bậc A La hán tịnh cư, thì nơi đó 
phong cảnh phải ngoạn mục, đât đai phải an vui. 

sg 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả vị Tu Đà Huờn. 

Thời gian sau, chư Tỳ khưu đề khởi câu chuyện nầy: 

_-. Này chư đạo hữu, vì duyên cớ nào mà Trưởng lão Sĩïvali đã ở trong bụng mẹ 
đên bảy năm, thêm bảy tháng và lẻ bảy ngày. Tại cớ nào mà Trưởng lão bị thiêu đôt ở 
Địa ngục, và tại cớ nào mà Trưởng lão được hưởng lợi lộc danh dự tôi cao như thê?”. 

Đức Bồn Sư nghe được câu chuyện của chưTăng, bèn hỏi: 

- Nầy chư Tỳ khưu, các thầy đang nói chuyện chi đó? 

- Bạch Ngài, chuyện nây... chuyện này... 

Nghe vậy Đức Bồn Sư bèn thuyết về tiền nghiệp của Trưởng lão STvali. “Nây 
các Tỳ khưu! Cách nay chín mươi môt đại kiêp có Đức thê Tôn có hông danh là 
Vipass1 (Tỳ Bà Thì) giáng thê. 

Một thuở nọ, sau khi vân du khắp xứ, Ngài trở về thành của phụ vương. Đức vua 
chuẩn bị cuộc lễ Trai Tăng đề cúng dường vật thực đến Tăng chúng có Đức Phật dẫn 


đầu từ phương xa mới về, sai sứ thông báo cho dân chúng trong thành hay để đến dự 
lễ cúng dường của nhà vua với tình hữu nghị. 
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Dân thành vâng lịnh đến dự lễ Trai Tăng của Đức vua xong, cùng nhau quyết 
định: “Chúng ta sẽ thiết lễ Trai Tăng trọng đại hơn cuộc lễ của Đức vua”. Quyết định 
xong, cử người đến thỉnh Đức Thế Tôn và Tăng chúng. Rồi cử người đi dâng sớ, cung 
thỉnh Đức vua đến chia phước với họ. 


Đức vua ngự đến, thấy cuộc thí của chúng dân hơn mình, nghĩ rằng: “Trẫm sẽ 
thiết đãi lễ Trai Tăng trọng đại hơn thế nây”. Đức Vua lại cung thỉnh Đức Bồn Sư vào 
hoàng cung thọ thực ngày hôm sau. Trong cuộc thi đua làm phước này, Đức vua 
không thể đánh bại dân thành, mà dân thành cũng không thắng nỗi Đức vua. 


Đến lần thứ sáu, dân thành quyết nghị răng: “Cuộc lễ Trai Tăng của chúng ta tô 
chức ngày hôm nay, không được đê thiêu món chi cả”. 


Sau khi sắp xêp cuộc lê rôi, họ kiêm soát lại xem còn thiêu món chi chăng, thì 
thây không có mật ong tươi. 


Mật ong chín thì đã có nhiêu. Ban tô chức đưa bôn ngàn đông vàng cho bôn 
người đi kiêm mua mật ong tươi ở bôn cửa thành. 


Khi â ấy, có người dân quê, đi đến thị trấn để viếng ông thị trưởng, dọc đường gặp 
một tô ong, người ây xông khói để đuôi ong bay đi, rồi chặt nhánh cây có tổ ong mật 
đem xuống, lẫy nhánh cây làm gậy, quảy đi vào thành với ý nghĩ: “Ta sẽ biếu tặng 
ông thị trưởng”. 


Người đi mua tìm mật ong tươi, thấy người dân quê bèn hỏi: 

- Chú Hai ơi, mật của chú có bán hay không vậy? 

- Thưa ông chủ, tôi không bán. 

- Nây, chú em hãy cầm lẫy một đồng vàng rồi cho ta xin mật ấy đi. 


Người dân quê suy nghĩ: “Tổ ong này giá không đáng một đồng bạt (Pãda), thế 
mà ông nây trả một đồng vàng. Có lẽ ông ta có nhiều đồng vàng lắm. Vậy ta phải 
thách giá mới được”. Thế rồi người dân quê nói với dân thành: 


- Tôi không bán với giá một đồng vàng. 

- Vậy thì chú em hãy lẫy hai đồng nhé 2 

- Hai đồng tôi cũng không bán. 

Người dân quê thách giá dần lên mãi, sau cùng người dân thành dứt giá: 

- Thôi, chú em hãy cầm lấy một ngàn đồng vàng này, rồi giao quảy mật cho ta. 

Khi ấy người dân quê hỏi người mua mật: “Nè ông ông có điên không, hay là 

không tìm được kho đê tích trữ tiên vàng? Chô mật này không đáng giá một đông bạc, 
mà ông lại trả đên một ngàn đông vàng, là tại sao?”. 

- Tôi biết thế lắm, chú em à! Nhưng vì chúng tôi có việc cần kíp, muốn có mật 
này nên mới nói như thê. 


- Thưa ông chủ, việc chỉ thế? 
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- Chúng tôi có sắp đặt cuộc lễ Trai Tăng, cúng dường đến sáu triệu tám trăm 
ngàn vị Sa môn tùy tùng của Đức Thê Tôn VipassI, nhưng vì còn thiêu món mật tươi 
cho nên tôi mới mua với giá như thê. 

- Vậy thì thôi! Tôi không bán chác bạc tiền chi cả. Nếu tôi được chia phần phước 
Trai Tăng thì tôi sẽ giao mật cho ông chủ. 

Người mua mật dắt người dân quê vào thành giới thiệu với những thị dân. Dân 
thành biệt được đức tin mạnh mẽ của người dân quê nây, nên băng lòng cho hùn 
phước. 


Sau khi cung thỉnh chư Tăng có Đức Phật làm tọa chủ an tọa xong, các thí chủ 
dâng cúng món điểm tâm cháo và đồ ngọt, kế đến họ cho mang đến cái tô bằng vàng 
rồi ép lấy mật trong tô ong ấy. 


Lúc â ây CÓ người mang đến tặng một mái (lu lớn) sữa chua (dadh1). 


Người dân quê lẫy sữa chua hòa với chén mật ong tươi, rồi tự mình đem cúng 
dường đến tất cả chư Tăng có Đức Phật tọa chủ, từ trên xuống theo thứ tự. Chỉ một 
chén mật hoà sữa chua mà đem đến cúng dường đến tất cả chư Tăng, chư Tăng thọ 
lãnh đây đủ, không thiếu cũng không dư thừa. 


Nơi đây, chúng ta không nên thắc mắc về chỗ mật ít, Tăng nhiều thì làm sao 
dâng cho đủ? Vậy mà đủ được, là do nhờ oai lực của Đức Phật. Phật giới bất khả tư 
nghì. Có bốn pháp bất khả tư nghì mà Phật giới là một. Ai không tin lời Đức Thế Tôn, 
cứ suy nghĩ về Phật giới để tìm hiểu thì sẽ điên loạn mà thôi. 

Người dân quê tạo được bấy nhiêu nghiệp đó, sau khi mãn tuôi thọ, được sanh 
lên thiên giới, hưởng hết tuổi thọ chư thiên, lại luân hồi xuống tái sanh làm nhân loại, 
là vị Hoàng tử trong thành BaranasI (Ba La Nại). Khi phụ vương băng hà, vị Hoàng tử 
nối nghiệp vua cha, vị tân vương nầy định chiếm đoạt một thành của vua khác, bèn 
dẫn binh đến vây thành và gửi tôi hậu thư cho dân trong thành: “Hãy dưng biểu đầu 
hàng hoặc là giao chiến”. Dân trong thành gửi thư phúc đáp: “Chúng ta không đầu 
hàng mà cũng không giao chiến!”. Rồi họ theo lối cửa nhỏ mà ra ngoài thành kiếm củi 
hoặc là làm công kia việc nọ. 


Tân vương đóng quân vây chặt bốn cửa thành lớn trọn bảy năm, bảy tháng, bảy 
ngày. Khi ây, bà Thái hậu hỏi: “Nây vương nhi, con làm việc chi vậy?”. 


- Tâu mẫu hậu, việc như vây... như vây... 

Nghe rõ câu chuyện, bà Thái hậu nói: “Vương nhi trẻ người non dạ, hãy ra lịnh 
cho binh sĩ đóng hêt cửa nhỏ, cắt đứt mọi đường lôi giao thông thì thành mới bị cô 
lập”. 

Tân vương vâng lời Thái hậu, đóng bít luôn các cửa nhỏ, dân thành không có lôi 
ra ngoài được, đên ngày thứ bảy nôi loạn, hành thích vua mình rôi dâng biêu đâu 
hàng. 

Vì tạo nghiệp nầy nên sau khi mãn tuổi thọ, Đức vua bị đọa xuống A tỳ Địa ngục 
(Avici) bị thiêu đốt trong đó khoảng thời gian mặt đất cao lên thêm một do tuần, do 
tội đã đóng bít bốn cửa thành nhỏ. Từ địa ngục chết đi, lại đầu thai vào lòng bà mẹ cũ, 
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ở trong bụng mẹ bảy năm, bảy tháng lẻ bảy ngày và nằm ngang sản môn mẹ thêm bảy 
ngày nữa. 


- Này các Tỳ khưu, vì tiền kiếp STvali đã tạo nghiệp ác là cho vây bốn cửa thành 
lớn, lại cho đóng chặt bốn cửa thành nhỏ, cho nên bị thiêu đốt trong địa ngục như thế. 
Khi đầu thai vào bụng mẹ lại ở đó bảy năm, bảy tháng và bảy ngày. Nhưng nhờ thiện 
nghiệp là cúng dường mật tươi mà được hưởng quả phú túc vinh quang cùng tột. 


Qua ngày sau, chư Tăng lại câu hội đề khởi lên câu chuyện nây: “Ôi phước lộc 
của ông Sadi thật lạ, phi thường. Một mình ông mà ông đã kiên tạo năm trăm cái nóc 
nhọn cho năm trăm vị Tỳ khưu”. 

Đức Bồn Sư đến hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy họp nhau thảo luận 
việc chi thê?”. 

- Bạch Ngài, việc như vây... như vây. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu, đối với con trai Ta không có phước cũng chắng có tội chỉ cả, 
vì đã dứt bỏ cả hai nghiệp thiện và bât thiện rôi. 

Nói xong Ngài ngâm lên bài kệ này đã được ghi lại trong phẩm Bà la môn: 


'Yodha puññañ ca pãpañ ca, 
Ubho sangam upaccaga; 
Asokam viraJam suddham, 
Tam aham bruũmi brahmanam. 


“Ở đây, người đã vượt khỏi cả hai điêu thiện và ác, và các ràng buộc, người 
không tu phiên, không ô nhiêm và thanh tịnh, người ây Như Lai gọi là Bà la môn ”. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Ai ngờ cậu bé Ly Bà Đa 

Đắc quả sau vài ba tháng xuất gia, 
Nhập hạ trong rừng Keo héo lánh, 
Phật thăm, không quản ngại đường xa. 
La Hán an cư ở chỗ nào, 

Dù là thung lũng hoặc đôi cao, 

Xóm làng, đổi núi đều ngoạn mục, 


Thánh cảnh, trời người thảy ước ao. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO REVATA Ở RỪNG KEO 
f4 
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98. Dù ở trong làng, thung lũng, rừng rú, đồi núi, trú xứ của 
chư A La Hán đều an lạc. 
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VII.10- Tích PHỤ NỮ GHẸO THIÊN SƯ 
(Aññatara-tthivatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 99) 
“RamanTyäni araññãni, “Khả ái thay nút rừng, 
Yattha na ramafT jano, Chô người phàm không ưa, 
VItarägã ramissanti, VỊ ly tham wa thích, 
Na te kamagavesino”. Vì không tìm dục lạc”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên một phụ nữ nọ. 


Tương truyền rằng: Có vị Tỳ khưu hạnh Đầu Đà đi khất thực, sau khi thọ giáo đề 
mục Chỉ Quán nơi Đức Bồn sư, bèn vào một vườn bách thảo đã bỏ phế, thực hành Sa 
môn pháp. 

Khi ấy có một phụ nữ là gái kỹ nữ nơi thành, đã hẹn hò với tình nhân: “Tôi sẽ 
đến nơi ấy, nơi ấy... Anh hãy đến nơi đó mà gặp tôi”. Nhưng khi phụ nữ ấy đến chỗ 
hẹn thì gã nhân tình lại không đến, cô nàng thất vọng đi tới đi lui, rồi đi vào vườn 
bách thảo, nàng trông thấy vị Trưởng lão đang ngôi kiết già. Cô ả nhìn quanh nhìn 
quất không thấy ai sư cả, tự nói thầm rằng: “Đây cũng là một thanh niên, ta sẽ giải 
tỏa tâm chàng nây”. Thế rồi cô ta đứng ngay trước mặt Trưởng lão, cởi áo choàng 
ngoài ra rồi mặc lại, nhiều lần như vậy, còn không thì xả tóc ra, bới tóc lại hoặc vỗ tay 
Cười trêu ghẹo. 


Trưởng lão sanh tâm kinh cảm, toàn thân đều rởn óc, tự nghĩ: “Cái chi đây 
vậy?”. Ngay lúc â ấy, Đức Bồn Sư dùng Phật nhãn quán xét: “Thầy Tỳ khưu đã đến xin 
đề mục Chỉ Quán của Ta để hành Sa môn pháp, hiện giờ tiến hóa ra sao?”. 


Ngài thấy được nàng kỹ nữ đang lơi lả đề quyến rũ vị Tỳ khưu và biết được sự 
phát tâm kinh cảm của vị Trưởng lão, Ngài vẫn ngôi yên trong hương thất, nói với 
Trưởng lão rằng: “Này Tỳ khưu, chỗ ở không khả ái với những người đi tìm dục lạc 
như vậy, chính là chỗ ở khả ái của những người xa lánh tình dục (Rãga)”. Rồi Đức 
Bốn Sư phóng hào quang soi sáng đến Trưởng lão, đồng thời Ngài thuyết pháp rồi 
ngâm kệ răng: 

“RamanTyänI1 aranññaãnI, 
'Yattha na ramafI Jano; 
Vitaräga ramIssantI, 

Na te kamagavesino.” 


“Lâm tuyển hẻo lảnh xa xôi, 

Cảnh La Hán thích, người đời chẳng ưa. 
Dục lạc cảnh La Hán chừa, 

Mặc cho kẻ thể thích ưa, tầm cầu ”. 
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CHÚ GIẢI: 

Arañnñarni: những cánh rừng đáng gọi là khả ái, là những khu rừng non có cây 
trông từng khóm, trô đây hoa đủ màu sắc, cảnh trí tuyệt đẹp lại có đủ nước trong mát 
bôn mùa. 

Yaffha tí: trong những khu rừng nói trên, theo nghĩa rộng như rừng sen 
(Padumavana) thì giông ruôi ở làng xóm là con người đi tìm dục lạc không ưa thích. 


Viaraga: các bậc Lậu tận đã xa lánh tình dục, ưa thích với cảnh núi rừng, giống 
như những con ong nó ưa thích cảnh rừng sen trên đây vậy. Tại sao? 


Na te kãmagavesino: tại vì các bậc ây không phải là những người đi tìm dục lạc. 
sg 


Cuối thời Pháp, vị Trưởng lão chứng đạt À La Hán quả với Tuệ Phân tích ngay 
tại chô ngôi, rôi bay bông lên hư không ca ngợi ân đức của Đức Như Lai và đáp 
xuông đảnh lê dưới chân Ngài rôi ra đi. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Vườn cây cổ thụ ít người qua, 

Hành giả ngôi thiên, bắt Kiết già. 

Cô ả đợi mèo, lâu chẳng thấy, 

Cọt trêu Trưởng lão hạnh Đầu Đài! 

Phật biết nhà Sư phát cảm kinh, 

Dạy rằng: Dục lạc, đời ưa thích, 

La Hán không theo lối thế tình. 
DỨT TÍCH PHỤ NỮ GHẸO THIÊN SƯ 

sg 


DỨT PHẨM A LA HÁN 
f4 
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99, Rừng núi không được người đời ưa chuộng, lại là nơi đem 
đến niềm vui cho những ai không tìm dục lạc. 
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VIIIL PHÁM NGÀN 
(SAHASSAVAGGA) 
16 bài kệ: Pháp Cú số 100-115 
14 tích truyện 
® 
VIIL1- Tích ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐÔNG 
(Tambadäthikacoraghatakavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 100) 
“Sahassamapi ce vãcäã, “Dâu nói ngàn ngàn lời 
Anatthapadasañhitãt, Nhưng không gì lợi ích 
Ekam atthapadam seyyo, Tôt hơn một câu nghĩa 
Yam sutvä upasammati”. Nghe xong, được tịnh lạc”. 


-_ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên đao phủ thủ (Coraghatakam) tên Tambadathika (Nanh Đông). 


Tương truyên răng: Có bôn trăm chín mươi chín tên cướp, chuyên môn làm việc 
phi pháp nhât là cướp phá xóm làng mà nuôi mạng sông. 


Khi ấy, có một thanh niên tráng kiện không bị việc chỉ ràng buộc, tên là 
Tambadathika (Nanh Đồng) đi đến gặp bọn cướp và nói: “Tôi cũng muốn chung sống 
với mây anh”. Bọn cướp đưa thanh niên vào thưa với đảng trưởng: “Chú nầy ngỏ ý 
muốn sống chung với bọn ta”. 


Chúa đảng cướp nhìn xem tướng thanh niên, nghĩ thâm: “Thăng nây tướng ác ôn 
lắm, nó có thê chặt vú mẹ hoặc là cắt cô cha mà ăn thịt, uống máu”. Chúa đảng nói: 
“Chúng ta không cần hắn sống chung với chúng ta làm chi cả”. Mặc dù bị chúa đảng 
không chấp nhận cho vào đảng, gã thanh niên cũng cứ đến hầu hạ, phục dịch lấy lòng 
tên phó đảng. Tên nây lại dắt anh ta vào tiến cử với đảng trưởng: “Xin chúa công chấp 
nhận cho tên nầy vào làm người giúp việc cho chúng ta!”. Vì có lời yêu cầu của phó 
đảng, đảng trưởng chấp thuận cho thanh niên vào đảng. 

Thế rồi, một ngày nọ, dân chúng trong thành hợp lực với đội bình của Đức vua, 
bắt hết bọn cướp này, đưa ra tòa án đề luận tội. 

Quan tòa đã kết án tử hình cả bọn, ra lệnh cho đao phủ thủ chặt đầu bọn CưỚớp. 
Nhưng khi hỏi: “Ai chịu giết những tên phạm nhân nây?”, thì không một ai chịu lãnh 
mạng giết chết bọn chúng cả. Sau cùng dân chúng bảo tên đầu đảng: “Nếu nhà người 


chịu giết chết những tên đồng bọn, thì nhà ngươi sẽ được tha cho toàn mạng sông. 
Hãy giết chết bọn chúng cho tử tế đi”. 


! Anatthapadasañhitä (theo bản Pä]i của CSCD/Dhammagiri. India). 
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Tên đầu đảng không chịu giết đồng đảng để mình được còn sống. Dân thành cứ 
thế mà hỏi hết cả bốn trăm chín mươi chín tên cướp, sau cùng người ta hỏi đến 
Tambadäthika, thì hắn ta nhận lời: “Được thôi!”?. Sau khi giết cả bọn cướp, 
Tambadãthika được tha bổng và được tôn trọng quyền sống như một người dân lương 
thiện. 

Về sau, dân thành hợp lực cùng quân đội của Đức vua, bắt được năm trăm tên 
cướp nhiễu loạn ở hướng Nam kinh thành, đưa đến quan xử, bọn cướp bị kết án tử 
hình như trước, dân thành cũng bắt đầu hỏi tên thủ lãnh, đến tên đồng đảng cuối cùng, 
cũng không tên nảo chịu giết đồng đảng của mình cả. Dân thành nhắc lại: “Lúc trước 
có người giết hết bốn trăm chín mươi chín tên cướp, bây giờ người đó ở đâu?”. Có 
người đáp: “Anh ta đang ở xứ ấy, ta đến thì sẽ gặp thôi”. 

Nghe vậy, quan Chánh án ký trát cho mời Tambadathika đến và mọi người đồng 
yêu cầu: “Hãy giết chết những tên cướp này thì anh sẽ được ban thưởng”. 


Tambadathika nhận lời: “Lành thay!”. Và anh ta giết hết bọn cướp, được dân 
thành hoan hô nhiệt liệt. Tiệp theo đó dân thành quyêt nghị: “Thanh niên nây có biệt 
tài chặt đâu kẻ cướp như vậy, chúng ta hãy đê cử anh ta lên giữ chức đao phủ thường 


”9 


trực”. 


Tambadäthika được mời đến công sở, được ủy nhiệm chức đao phủ thủ và được 
dân thành tôn trọng. 


Tiếp theo đó, năm trăm tên cướp ở hướng Tây, rồi năm trăm tên cướp ở hướng 
Bắc bị bắt và bị xử tử, đều giao cho một tay Tambadathika hành quyết cả. Đao phủ 
thủ đã giết tất cả là gần hai ngàn tên cướp từ bốn hướng giải về như thế. 

Từ đó về sau, mỗi ngày Tambadathika lai rai chặt đầu một vài người đã bị kết án 
tử hình và chàng ta hành nghề đao phủ thủ suốt năm mươi lăm năm. Đến khi già yếu, 
Tambadathika không thể chém một nhát đứt lìa đầu người như trước, có khi phải 
chém đến ba nhát khiến tội nhân vô cùng đau đớn. 


Dân thành nghĩ rằng: “Chắc ta phải tìm một đao phủ thủ mới, chớ ông nầy già 
yêu rôi, làm đau khô tội nhân thái quá. Chúng ta còn lưu giữ ông ta lại làm gì?”. Thê 
là, người ta cách chức Tambadathika. 


Lúc trước, khi đang còn nghề đao phủ thủ, ông ta không hề hưởng được bốn điều 
này: một là mặc y phục mới, hai là ăn cháo nâu với bơ trong mới, ba là trang sức băng 
những vòng hoa lài và bôn là thoa xức dâu thơm. 


Ngày bị ngưng chức, Tambadathika dặn người nhà: “Hãy nấu cháo sữa cho ta 
ăn”, rôi ông bảo đem y phục mới, trang điểm với vòng hoa lài, mang dầu thơm ra 
sông tăm rửa. Tắm xong, Tambadäthika mặc y phục mới, trang điểm vòng hoa lài, 
thoa dầu thơm khắp, mình rồi về ngồi ở nhà. Lúc bấy giờ người nhà đem đến để trước 
mặt ông cháo sữa nấu với bơ trong mới cùng với nước rửa tay. Ngay trong sát na ấy, 
Trưởng lão Sãriputta vừa xuất khỏi Thiền Diệt (Samäpatti), quán xem hôm nay mình 
phải đi khất thực ở nơi nào? Thấy món cháo sữa của Tambadathika, Trưởng lão tự 
hỏi: “Người này sẽ hộ độ cho ta hay không?”. Trưởng lão quán thấy: “Sau khi thấy ta, 
Tambadãthika sẽ cúng dường cháo sữa đến ta và y sẽ được phước báu lớn”. Hiểu rõ 
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như thế rồi, Trưởng lão đắp y mang bát đến đứng ngay trước cửa nhà của 
Tambadathika đê cho gia chủ nhìn thây. 


Tambadäthika trông thấy Trưởng lão liền phát sinh tâm tịnh tín, nghĩ thầm: “Ta 
hành nghề đao phủ thủ đã lâu năm, chém giết rất nhiều người rồi, hôm nay trong nhà 
ta có sẵn cháo sữa và trước cửa nhà ta có vị Trưởng lão đứng chờ, bây giờ ta phải 
cúng dường cho Trưởng lão mới được”. 


Tambadäthika dèn dẹp món cháo sữa qua một bên, ra đảnh lễ thỉnh Trưởng lão 
vào ngồi trong nhà, sớt cháo sữa vào bát, rưới thêm bơ trong mới, rồi đứng hầu quạt 
Trưởng lão. Vì đã lâu không dùng món cháo sữa, Tambadäthika cảm thấy thèm ăn dữ 
lắm. Trưởng lão biết tâm trạng của ông ta, bèn bảo: “Nầy gia chủ, ông hãy độ phần 
cháo của ông đi”. 


Tambadäthika liền trao quạt qua tay người khác, rồi đi dùng món cháo sữa của 
mình. 


Trưởng lão lại bảo người quạt hầu rằng: “Hãy đi qua hầu gia chủ ấy đi”. 


Được quạt hầu, Tambadathika độ cháo đầy bụng rồi lại đứng hầu quạt Trưởng 
lão. Chờ Trưởng lão độ xong cháo, thỉnh bát đem đi rửa. 


Trưởng lão tụng kinh chúc phúc cho thí chủ, nhưng thí chủ không thể đưa tâm 
mình theo dõi lời Pháp của Trưởng lão thuyết, Trưởng lão suy nghĩ rôi hỏi: “Nây gia 
chủ, tại sao ông không thê đưa tâm an tịnh đê theo dõi Pháp thoại được như vậy?”. 


- Bạch Ngài, vì tôi hành nghề thô bạo đã lâu năm, giết chết rất nhiều người, tôi 
mãi nhớ đên hành vi ây của mình, nên không thê đưa tâm theo dõi lời Pháp của 
Trưởng lão thuyết. 


Trưởng lão tự nghĩ: “Ta phải gạt ông nây”. (Vañcessãminanti) rồi hỏi rằng: “Ông 
có tự ý mình vui thích việc ây, hay bị người khác sai bảo ông làm?”. 


- Bạch Ngài, Đức vua ra lệnh cho tôi làm. 

- Vậy thì, nầy Thiện nam, ông có làm chi bất thiện đâu. 

Gia chủ Tambadäthika vốn tư chất đần độn, nghe Trưởng lão nói như vậy, tự cho 
là mình chăng có điêu chi bât thiện cả, nên mừng rỡ nói: “Nêu vậy, xin Ngài hãy 
thuyêt pháp”. 

Trong khi Trưởng lão tụng kinh chúc phúc thì Tambadäthika định được nhất 
tâm, nghe Pháp đặc Tu Đà Hườn đạo, rôi tiêp theo đó phát sinh tâm nhân nại. 


Sau khi chúc phúc xong, Trưởng lão ra đi, ông Tambadathika tiễn chân Trưởng 
lão một khoảng đường, rồi quay lại trở về. Một nữ Dạ xoa nhập vào một con bò cái, 
chạy đến húc vào ngực Tambadathika khiến ông ngã xuống chết ngay. Sau khi chết, 
ông được tái sanh vào cõi trời Đâu Suất. 

Các Tỳ khưu câu hội cùng nhau tại giảng đường đề khởi câu chuyện nây: “Ông 
đao phủ đã hành nghề thô bạo trong năm mươi lăm năm, mới nghỉ việc hôm nay đề 
bát cho Trưởng lão Sãriputta rồi chết ngay, không biết tái sanh về đâu?”. 
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Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: “Nây các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy bàn luận về vấn 
đê gì?”. 

- Bạch Ngài, về việc như vầy. ` 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư dạy: “Nây các Tỳ khưu, ông ta đã sanh lên cõi Đâu Suất 
Đà Thiên”. 

- Bạch Ngài nói sao? Có phải sau khi giết chết bấy nhiêu nhân mạng, trong bấy 
nhiêu lâu, ông ta được tái sanh lên cung trời Đâu Suât chăng? 


- Phải đó, nầy các Tỳ khưu, may nhờ gặp được một bậc Hiền trí vĩ đại, ông ta 
nghe Pháp của Đức Sãriputta nên đã hôi tâm, đấc được Pháp nhãn. Sau khi lìa đời 
được sanh lên Đâu Suât Đà Thiên. 


Nói rôi, Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


Subhasitam sunItväãna, 
Nagare coraghatako; 
Anulomakhantim laddhana, 
Modati tivivañgatotT”. 


Sau khi được nghe lời kinh khéo giảng, ông đao phú thủ trong thành phố, chứng 
được Pháp nhãn hợp thời, hoan hỷ mà đi về Thiên giới. 


- Bạch Ngài, kinh chúc phúc không đủ mãnh lực đối với tông số lớn lao các 
nghiệp bât thiện của ông ta. Tại sao chỉ có bây nhiêu đó mà ông hôi tâm giác ngộ 
được Chánh Pháp? 


- Nầy các Tỳ khưu, Pháp của Ta thuyết dầu ít hay nhiều, chớ có so bì số lượng. 
Quả thật vậy, chăng thà chỉ nói một lời mà hữu ích, còn hơn là ngàn câu, ngàn lời mà 
vô ích. 

Rồi Đức Bồn Sư thuyết pháp tóm tắt và ngâm kệ rằng: 


“SahassamapI ce väcã, 
Anatthapadasañhita, 
Ekam atthapadam seyyo, 
'Yam sutvä upasammati”. 


“Dâu cho nói đến ngàn câu 
Toàn lời vô nghĩa thì đâu ích gì? 
Thà lời chí lý, thích ngh, 
Một câu nghe cũng đoạn ly khô sâu ”. 
CHÚ GIẢI: 


Sahassamapi: dầu cả ngần lời nói ra, nếu tính số nhiều từ một ngàn đến hai ngàn 
lời nói như vậy, mà toàn là lời nói vô ích, chẳng hạn như lời nói giải vê vũ trụ, về núi 
non, về rừng rú.. . Những cầu nói vô ích vì không phải là những câu nói là đuốc soi 
đường đi Níp Bàn, thì dầu có nói bao nhiêu cũng chỉ dẫn đến nơi tội ác. 


Ekam qifhaqpadưm: một lời nói hữu ích, như câu: “Người có thân, niệm thân 
trược thì đăc Tam Minh, là đã làm xong lời dạy của chư Phật”. Khi được nghe một 
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câu hữu ích rồi, thính giả làm cho lắng dịu các pháp bất thiện nhất là tình dục, bằng 
chứng của sự hữu ích ấy là làm cho các Pháp sáng tỏ các pháp liên hệ với Níp Bàn 
như Ngũ uân (Khandha), Tứ đại (Dhãtu), Thập nhị xứ (Ayatana), Ngũ quyền 
(Indriya), Ngũ lực (Bala), Thất giác chi (Bhojjhanga), Tứ niệm xứ (Satipatthäna). Thà 
chỉ một lời nói như thế, nghe xong cũng được an vui. 


bó 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 


Làm nghệ chém cô cướp nhiều năm, 
Kẻ ác còn dự chút thiện tâm, 

Thấy Pháp Chủ vừa ra Đại định, 
Củng dường cháo sữa một phân mâm. 
Nhờ duyên bồ thí đây đủ chỉ, 

Sơ quả chứng liễn, dứt ngại nghĩ, 
Đâu Suất được về an hưởng phước, 


Mặc cho bò húc rã thây thi... 


DỨT TÍCH ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐÔNG 
L6..4--2.) 
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100. Một lời nói có ý nghĩa đưa đến an tịnh còn tốt hơn cả ngàn 
lời trống rỗng. 
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VII.2- Tích TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY 
(Bahiyadäruciriyattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 101) 
“Sahassamapi ce gAthäã, “Đầu nói ngàn câu kệ 
Anatthapadasañhitä, Nhưng không gì lợi ích 
Ekam øgãthãpadam seyyo, Tôt hơn nói một câu 
Yam sutvä upasammati”. Nghe xong, được tịnh lạc”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Bahiyadarucrriya (Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây). 


Một thời nọ, có nhiều người ngồi thuyền vượt Ta biển khơi, đến giữa đại dương, 
thuyền bị sóng đánh vỡ, tất cả đều chết chìm làm mồi cho cá và rùa. Nhưng còn một 
người sống sót nhờ vớ được tâm ván, ráng sức lội mãi, thời may tấp vào một bãi cát 
tại cảng tên là Suppãraka (Súp Pa Rá Ká). Lúc bấy giờ, nạn nhân không còn quần áo 
chi cả, không tìm thấy được thứ chi khác, anh bèn lây cành cây khô, tước vỏ soắn lại 
làm chỉ đan thành y phục để mặc đỡ che thân cho khỏi bị lõa lồ, rồi lượm cái bát của 
chư thiên (vỏ sò) đi vào hải cảng Suppãraka để khất thực. 


Dân chúng thấy người hành khất này, cho là vị A La Hán nên tôn trọng cúng 
dường cháo cơm đầy đủ. Khi có người tặng anh y phục bằng vải thì anh ta từ chối, chỉ 
đắp bằng thứ y phục vỏ cây mà thôi, vì nghĩ rằng: Nếu ta mặc y phục vải nầy, ta sẽ bị 
giảm bớt sợ tôn trọng cúng dường của dân chúng đi chăng. 


Khi ấy, có vị chư thiên trong tiền kiếp đã từng kết nghĩa bạn bè với vị khất sĩ 
mặc y vỏ cây này. Nay thấy bạn cũ thì nghĩ rằng: “Khi bạn ta được nghe mọi người 
tôn xưng là A La Hán, y đã khởi lên Tà kiến “zếu có người nào đắc A La Hán hoặc là 
chứng A La Hán đạo, thì ta là một trong những vị A La Hán đó”, ta nên nhắc nhở bạn 


Là) 


tá, 
Câu chuyện kết nghĩa trong tiền kiếp để hành Sa môn Pháp đã diễn tiến như vây. 


Theo truyền thuyết thưở xưa, trong thời mà Giáo Pháp của Đức Thập lực 
Kassapa (Ca Diếp) đã mạt, có bảy vị Tỳ khưu trông thấy việc làm phi Pháp của chư 
Tỳ khưu, nhất là các vị Sadi thì phát sanh tâm kinh cảm, đồng phát nguyện đem hết 
sức của mình hành đạo để duy trì Giáo Pháp không cho tiêu hoại. Sau khi đảnh lễ Bảo 
tháp vàng thờ Xá lợi của Đức Phật, bảy vị ấy vào rừng trông thấy một ngọn núi cao, 
bèn rủ nhau: “Ta hãy là người vô dục (Niralayä), chối bỏ tất cả sự luyễn tiếc mạng 
sống. Ta hãy trèo lên núi nây hành đạo”. 

Nói rồi, bảy vị Tỳ khưu kiếm cây buộc làm cái thang trèo lên đỉnh núi, rồi xô bật 
cái thang, nguyện ở lại nơi đó hành Sa môn Pháp. Trong bảy vị, vị Trưởng lão cao hạ 
nhất chỉ qua một đêm đã đắc quả A La Hán. Ngài bay đến hồ Thiên Lãnh (Anottatta) 
ở Hy Mã Lạp Sơn rửa mặt, súc miệng xong, bay qua xứ Bắc Câu Lưu Châu khất thực 
xong mang về, gọi chư Tỳ khưu bạn: “Nầy các đạo hữu, hãy lấy dây trầu (mãgalatä) 
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này. đánh răng, súc miệng, rửa mặt đi, rồi độ những vật thực nầy”. Chư Tăng không 
muôn độ, hỏi răng: 


- Bạch Ngài, sao Ngài lại bảo vậy. Chúng ta có giao ước với nhau: “VỊ nào đắc 
quả A La Hán đầu tiên, thì phần cơm bát đầu tiên của vị ấy, các vị kia sẽ thọ thực” 
hay không? 


- Không có như vậy đâu, này các đạo hữu. 

- Như vậy thì, nếu chúng tôi giác ngộ Níp Bàn, chúng tôi sẽ tự mình đi bát về mà 
độ. 

Qua ngày thứ hai, vị Trưởng lão thứ hai đắc quả A Na Hàm, Ngài cũng bay đi 
khất thực, mang bát vật thực về mời các bạn kia như vị trước, các Tỳ khưu ây không 
chịu độ, đáp răng: 


- Bạch Ngài, sao Ngài bảo vậy? Chúng ta có giao ước với nhau: “Phần cơm của 
vị Đại Trưởng lão mang về không được độ, chúng ta sẽ độ phần cơm của Ngài 
Trưởng lão thứ hai chăng?”. 


- Không có như vậy, này các hiên hữu. 


- Như vậy, chúng tôi phải ráng hành đạo cho giác ngộ như Ngài rôi mỗi người sẽ 
độ phân cơm của mình tự lực kiêm được mà thôi. 


Sau đó, vị đắc A La Hán thì diệt độ, vị A Na Hàm thì tái sanh về Phạm thiên 
giới, còn năm vị kia không chứng đắc Níp Bàn, bị đói kiệt quệ như cánh hoa tàn, đên 
ngày thứ bảy thì chêt sanh lên thiên giới. 


Trong thời Đức Phật hiện tại giáng sanh, năm vị thiên nhân tái sanh vào năm gia 
tộc có danh giá. Một vị là Đức vua Pukkusati (Púk Kú Sa Tí), một vị là công tử 
Kumarakassapa (Ca Diếp Đồng Tử), một vị là khất sĩ BahiyadãrucTriya (Ba Hí Dá 
Mặc Y Vỏ Cây), một vị là công tử Dabba Mallaputta (Đáp Bá Man Lá Pút Tá) và một 
vị nữa là du sĩ Sabhiya (Xá Phí Dá). Còn vị phạm thiên A Na Hàm, chính là thiên 
nhân đang muốn trợ giúp cho BãhiyadãrucTriya. 


Vị phạm thiên nây suy nghĩ: “Vị nây cùng với ta trong tiền kiếp đã từng cột 
thang, bát trèo lên núi hành Sa môn Pháp. Bây giờ lại châp giữ tà thuyệt (Laddhi) nây, 
sợ e lâu ngày sẽ hư hỏng. Ta phải nhắc nhở bạn ta kinh cảm mới được”. 


Thê rôi, vị phạm thiên đên gân vị khât sĩ bảo răng: 


- Nầy ngoại đạo Bãhiya, ông chưa đắc quả A La Hán, mà cũng chưa đắc đạo A 
La Hán nữa, ông không có hành đạo (Patipada) thì bao giờ mới đặc quả hoặc là đắc 
đạo A La Hán được chứ? 


Du sĩ Bãhiya nhìn lên thấy vị Đại Phạm thiên đứng giữa hư không mà nói 
chuyện với mình thì tự nghĩ: “Chao ôi! Nặng thay là nghiệp mà ta đã tạo! Ta đã tự 
phụ cho mình là A La Hán. Nay ông nây nói với ta: “Ông chưa đắc đạo quả A La 
Hán”, vậy trong thế gian nây có vị Sa môn nào ở rừng là vị A La Hán chăng?”. Vị 
khất sĩ bèn hỏi Đại Phạm thiên: “Hiện nay trên thiên giới hoặc ở cõi nhân gian này, có 
những vị nào đắc quả A La Hán hoặc là đắc đạo A La Hán không? 
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Vị phạm thiên chỉ dạy rằng: 


- Nầy Bahiya, trong quốc độ miền Bắc có thành Sãvatthï (Xá Vệ), là nơi Đức 
Thế Tôn đang ngự. Ngài là bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. Này Bãhiya, chẳng 
những Ngài là bậc Thế Tôn đã đắc A La Hán, mà Ngài còn thuyết pháp dạy đệ tử đắc 
A La Hán nữa. 


Ngoại đạo Bahiya đang đêm, nghe lời mách bảo của vị thiên nhân bạn cũ, thì 
phát tâm kinh cảm (Samviggamanaso), liền lập tức rời hải cảng Suppäraka, đi suốt 
đêm đến thành Sãvatthĩ, theo người ta nói: Sỡ dĩ trong khoảng đường xa một trăm hai 
mươi do tuần mà Bãhiya vượt qua chỉ trong một đêm như thế là nhờ oai lực của vị 
phạm thiên và của Đức Phật. Khi Bãhiya vừa đến nơi thì Đức Bồn Sư đã vào thành 
Sãvatthï khất thực, Đặp nhiều vị Tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài sân trống để cơ 
thê hết rã rượi sau buổi điểm tâm, ông bèn hỏi: “Đức Tôn Sư bây giờ ở đâu?”. 


Chư Tăng đáp: “Ngài đã ngự vào thành Sãvatthi đề khất thực rồi”. Chư Tăng lại 
hỏi: “Còn thây từ đâu đên đây?”. 

- Tôi từ hải cảng Suppäraka đến. 

- Thầy đi từ bao giờ? 

- Tôi khởi hành từ tối hôm qua. 

- Thầy từ xa đến, hãy ngồi xuống rửa chân thoa dầu đã, hãy nghỉ khỏe một chút, 
khi nào Đức Bồn Sư trở về rồi hãy đến yết kiến Ngài. 


- Bạch các Ngài, tôi không biết có chỉ tại hại xảy ra cho mạng sống của Đức Bốn 
Sư hoặc của tôi hay không, cho nên trọn cả một đêm, tôi không vì lẽ gì mà đứng lại 
hoặc ngồi xuống, trừ ra khi tôi đã vượt cả lộ trình một trăm hai mươi do tuần để được 
gặp mặt Đức Thế Tôn rồi, tôi mới nghỉ ngơi. 


Nói như thế rồi, Bãhiya vội vàng đi luôn vào thành Sãvatthi. Trông thấy Đức 
Bốn Sư đang ngự đi trì bình với tướng hảo quang minh vô tỷ của một vị Chánh Đẳng 
Giác. Ông nói thầm: “Quả thật, đã lâu lắm rồi, bây giờ ta mới được gặp Đức Chánh 
Biến Tri Gotama (Cô Đàm)!”. 


Từ chỗ trông thấy Đức Bốn Sư, Bahiya cúi rạp người xuống giữa đường, gieo cả 
năm vóc xuông đât đảnh lê Ngài, năm chặt hai mặt cá chân Ngài mà nói: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp cho con nghe. Bạch Đức Thiện Thệ, 
xin Ngài hãy thuyêt pháp nào làm cho con được tân hóa, được an vui lâu dài. 

Khi ấy, Đức Bồn Sư khước từ, đáp rằng: “Nầy Bãhiya, bây giờ không phải thời, 
trong khi Ta đang đi bát giữa đường”. 

Nghe vậy, Bahiya van nài: 

- Bạch Ngài, trong vòng luân hồi chuyển kiếp, hạng người đi khất thực không 
định trước được bát cơm của thí chủ, con không thê biệt trước được sự tai hại sắp xảy 
đên cho mạng sông của Ngài hay mạng sông của con. Bởi vậy, con xin Ngài thuyêt 
pháp cho con nghe. 
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Lần thứ hai, Đức Bổn Sư lại từ chối, có lời rằng: Đức Bồn Sư nghĩ: “Bãhiya này 
từ khi thấy Ta, khắp cả châu thân tràn đầy hỷ lạc, tâm đang bị hỷ lạc mãnh liệt chỉ 
phối, dầu có nghe Pháp cũng không thể lãnh hội. Hãy chờ lúc tâm thầy trở lại trạng 
thái quân bình là Xả. Vả lại, chỉ trong một đêm mà thầy vượt qua đoạn đường xa một 
trăm hai mươi do tuần đến tận nơi nây, tâm còn bứt rứt. Ta phải để cho thầy ôn định 
đã”. 


Do lẽ đó, Đức Bồn Sư từ chối hai lần. 


— Đãhiya khẩn cầu đến lần thứ ba, mặc dầu đang đứng giữa đường, Đức Bồn Sư 
thây đã đên thời, nên Ngài thuyêt pháp dạy răng: 


- Này Bahiya! Ông nên học tập như vậy ba lần: 


Ditthi difthamattam bhavIssatI; 

Sufe sutamattam bhavIssatI, 

Mute mutamattam bhavIssatI, 
Viññãne viññatamattam bhavIssati”. 


“Trong Kiến, Văn, Giác, Tri 
Chỉ có Kiên, Văn, Giác, Trì mà thôi ”. 
Được nghe Đức Bồn Sư thuyết pháp này, Bãhiya đương nhiên dứt hết Lậu hoặc, 


đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích, liền ngỏ lời với Đức Thế Tôn cho mình được 
xuất gia. Ngài hỏi: 


- Ông đã có đủ cả y bát chưa? 

- Bạch Ngài, con chưa có đủ. 

- Vậy thì, ông hãy lo cụ bị cho đủ y bát đi. 

Nói rồi, Ngài đi luôn. 

Theo truyền thuyết, thời quá khứ Bãhiya đã từng hành Sa môn Pháp đến hai 
muôn ngàn năm, giữ đúng hạnh Tỷ khưu và chỉ thọ dụng tứ vật dụng tự mình tìm 
được, chớ không dòm ngó đên của vị khác, ông không hê tiệp độ y hoặc bát cho một 
vị Tỳ khưu nào cả. Do biệt răng: Y bát do thân thông lực phát sanh không có đên 
Bahiya nên Đức Bôn Sư đã không cho ông xuât gia “Thiện lai Tỳ khưu” (Ehi 
bhikkhu). Trong khi ông đang đi tìm y bát đê chuân bị xuât gia thì một nữ dạ xoa dưới 
hình thê một con bò chạy đên húc vào hông bên trái và châm dứt mạng sông của ông. 


Đức Bồn Sư ngự vào thành khất thực, thọ thực xong rồi, cùng nhiều Ty khưu trở 
ra ngoài thành, thây xác Bahiya năm một nơi đây rác rên, Ngài gọi các Tỳ khưu và 
bảo răng: 

- Nây các Tỳ khưu, hãy đến đứng trước cửa một nhà thiện tín, kêu họ mang 
giường nhỏ, chở xác này ra ngoài thành hỏa táng, thiêu xong hãy lập Thánh tháp thờ 
xá lợi. 

Các Tỳ khưu làm đúng theo lời của Đức Bồn Sư dặn, rồi trở về chùa báo cho 
Ngài biệt là công việc mình đã làm xong. Kê đó, chư Tăng hỏi về hậu lai của Bahiya. 
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Sau khi chỉ dạy cho chư Tăng biết rằng Bãhiya đã Vô Dư Níp Bàn. Đức Bồn Sư 
nói tIÊp: 

- Nầy các Tỳ khưu! Các Tỳ khưu Thinh Văn của Ta giác ngộ mau lẹ quả vị tối 
cao nào, thì ngoại đạo Bahiyadärucrriya (Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây) nây cũng đạt đên 
quả vị tôi cao đó. 

Chư Tăng ngạc nhiên hỏi: 

- Bạch Ngài, Ngài nói ngoại đạo Bãahiyadärucrriya (Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây) 
đắc quả A La Hán. Ông ta đắc quả A La Hán hồi nào? 

- Nầy chư Tỳ khưu, khi nghe Ta thuyết pháp. 

- Bạch Ngài, Ngài có thuyết pháp lúc nào đâu? 

- Trong khi trì bình, lúc Ta đã dừng chân lại giữa đường đó! 

- Bạch Ngài, khi đứng giữa đường, Ngài thuyết pháp quá ít mà! Làm sao chỉ 
nghe có bấy nhiêu đó mà ông ấy giác ngộ Níp Bàn? 

Khi ấy, Đức Bồn Sư giải thích rằng: 

—_~ Này các Tỳ khưu! Pháp của Như Lai thuyết dầu ít hoặc nhiều, chớ có tính bằng 
sô lượng. Quả vậy, dâu cho có thuyết hăng ngàn câu kệ vô ích thì cũng chăng làm gì! 
Thà là chỉ thuyêt một câu kệ hữu ích còn quý hơn. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp giảng giải thêm rồi kết luận bằng bài kệ này: 

“SahassamapI ce gãthã, 
Anatthapadasañhita, 


Ekam gathapadam seyyo, 
'Yam sutvä upasammati”. 
“Dâu cho tụng đến ngàn câu. 

Toàn kệ vô nghĩa thì đâu ích gì? 

Thà kệ chí lý, thích ngủ, — ` 

Một câu nghe cũng đoạn ly khô sâu `”. 

CHÚ GIẢI: 

Ekam gãthãpadam: một cầu kệ như: Appamädo amatam padam (Cần chuyên là 
lộ trường tôn... Yatha matati (Kẻ buông lung sông lâm chung khác nào) một câu kệ 
như thê thì quý hơn. 

Phần còn lại lý giải như câu kệ trước. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng Thánh quả như Tu Đà Hườn. 
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DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY 


Dịch Giả Cần Đề 


Ngoại đạo đón đường hỏi Phật Đà ” 
“Pháp nào tu chứng Tuệ cao xa?” 
Phật rằng: “Trong Kiến, Văn, Tri, Giác, 
Hãy giữ tâm Không, chớ chấp ta!” 
Ba Hí Dá liên chứng Vô sanh, 

Nhờ duyên tiễn kiếp đã tu hành. 

Bị bò húc chết, thây nằm đó, 

Khó biết tâm ông, Đạo quả thành! 
Phật dạy chư Tăng hãy trà Pỳ, 

Thiêu ông ngoại đạo đu uy nghĩ, 
Như A4 La Hản Thỉnh Văn vậy, 

Đó thật Tỳ khưu thiếu bát y! 


Œ4š##t&) 
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101. Một câu kệ có ý nghĩa đưa đến an tịnh còn tốt hơn cá 
ngàn câu trống rỗng vô nghĩa. 
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VIII.3- Tích TY KHƯU NI TÓC QUĂN 
(KutdalakesittherIvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 102-103) 
102. “Yo ca gãthãsatam bhãäsc, “Dầu nói trăm câu kệ 
Anatthapadasañhitä”); Nhưng không gì lời ích, 
Ekam đdhammapadam seyyo, Tôt hơn một câu Pháp, 
Yam sutvä upasammati”. Nghe xong, được tịnh lạc”. 
103. “Yo sahassam sahassena, Dâu tạt bãi chiến trường, 
Sañgame manuse jine; T hẳng ngàn ngàn quân dịch, 
Ekañca jeyyamattänam, Tự thắng mình tốt hơn, 
Sa ve sañgaämajuttamo”. Thật chiến thắng tôi thượng”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Sư Cô Tóc Quăn (Kundalakesl). 


Tương truyền: Trong thành Rãjagaha (Vương Xá) có một nàng tiêu thư con nhà 
Bá hộ, tuổi vừa hai tám, nhan sắc tuyệt đẹp, khi con gái đến tuôi dậy thì, tình xuân lai 
láng chớm mộng, thường có ý kiếm chồng. Ông bà Bá hộ cắt một cô tỳ nữ theo giữ 
sìn, vừa hầu hạ phục vụ tiểu thư và cho hai chủ tớ ở trong một căn phòng sang trọng 
trên tầng chót của tòa lâu đài bảy tầng. 


Khi ấy có một chàng thanh niên con nhà tử tế (Kulaputta) lại hành nghề trộm 
cướp, bị dân chúng bắt trói thúc ké hai tay sau lưng, dân đên pháp trường hành quyết. 
Đên môi ngã tư đường, cậu ta bị dân chúng dùng roi đánh đập. 

Tiểu thư nghe tiếng ồn ào của dân chúng tự hỏi: “Cái gì vậy?”. Đứng trên lầu 
nhìn xuống thấy chàng trai, tiêu thư phát tâm ái luyến, bỏ cả cơm nước năm liệt 
Ø1ường. 

Bà Bá hộ hỏi tiêu thư: “Con ơi! Con đau làm sao vậy?”. 


- Nếu con được lẫy chồng là chàng thanh niên bị buộc tội trộm cướp và bị dẫn đi 
đó, thì con sẽ còn sống. Bằng không chắc mạng căn của con sẽ tuyệt, con sẽ chết tại 
đây cho mẹ cOI. 


- Con chớ làm như thế. Con muốn có chồng thì để cha mẹ định đôi gả lứa, kiếm 
nơi môn đăng hộ đôi với nhà ta mà kêt sui gia. Con sẽ lây được người khác làm 
chông. 

- Con không ưng chồng nào khác cả. Nếu không được chàng trai nây thì nhất 
định con sẽ chết. 


Thuyết phục con gái mình không được, bà Bá hộ báo tin cho chồng biết, ông 


cũng khuyên nàng không được. Cuối cùng, ông tự nghĩ: “Phải làm gì mới được đây?”. 


ì Anatthapadasamhitä (theo bản Pa]I của CSCD/Dhammagrri. India). 
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Ông sai người nhà cầm ngàn đồng vàng, ra đón đường người lính giải tội, để hồi 
lộ và xin phóng thích tội nhân. Người lính châp nhận, nhận tiên rôi thả chánh phạm ra 
và giêt chêt một tội nhân khác đê thê mạng, rôi gởi sớ tâu với Đức vua là tên cướp đã 
bị hành quyết rôi. 

Ông Bá hộ lãnh tên cướp về giao cho tiêu thư. 

Muốn làm đẹp lòng chông, tiêu thư tự mình trang điểm với tất cả nữ trang và lo 
việc cơm nước cho chông hêt sức chu đáo. 

Nhưng qua mấy ngày sau, tên cướp khởi manh tâm: “Phải giết con này ở đâu để 
lẫy những nữ trang này đem bán ở quán rượu rồi ăn nhậu cho thỏa thích”. Anh ta lập 
mưu, từ chối cơm, cháo, nằm liệt giường. Tiểu thư ân cần hỏi chồng: “Anh bị bệnh gì 
chăng?”. 

- Không có bệnh chi cả em à! 

- Hay là anh buồn giận cha mẹ em? 

- Anh cũng không có buôn giận, em à! 

- Nếu vậy anh có tâm sự gì thế? 

- Em ơi, trong khi bị bắt dẫn đi, anh có van vái chư thiên ngự nơi vực thăm, chỗ 
tử hình (Corappapäte) nên mới được toàn mạng sông. Vả lại, anh được lây em làm vợ 
đây, cũng nhờ oal lực của chư thiên. Cho nên anh suy nghĩ: “Phải làm sao trả lê cúng 
tê chư thiên đó em à!”. 

- Anh ơi! Anh đừng quá lo âu. Để rồi chúng ta sẽ cúng tế trả lễ chư thiên. Anh 
cho em biệt mình cân những thứ gì? 

- Cơm sữa nấu với mật ong và ít nước, cùng với ngũ cốc và hương hoa, có vậy 
thôi. 

- Lành thay! Anh ơi, để em lo săm sửa đủ lễ vật rồi chúng mình sẽ cùng đi cúng 


z 
^ 


te. 


- Vậy thì, em ơi, em hãy bảo thân quyến lui về hết đi. Còn em hãy mặt y phục và 
đeo những món trang sức quý giá, rôi cười giỡn và chúng mình sẽ lên đường. 

Tiểu thư làm y theo lời chồng bảo. 

Khi tới chân núi, tên cướp bảo tiêu thư: 

- Em ơi! Từ đây trở đi chúng mình chỉ nên đi hai người thôi. Còn những người 
khác em hãy cho họ ngôi xe trở vê, một mình em tự đội lây mâm lê vật. 


Tiểu thư làm theo lời chồng dặn, đội mâm lễ vật trèo lên núi, chỗ xử tử bọn cướp 
(Corappapãta). Núi nầy có hai mặt: một mặt có lối đi, người ta theo đó mà lên núi, còn 
một mặt đứt chân (Chinnatalam), người ta đứng trên chót núi xô kẻ cướp bị tử hình 
xuống mặt đó, rơi tới đất là tan xương nát thịt, cho nên nó có tên gọi là vực thắm xử 
tử bọn cướp. 


Tiểu thư lên đến chót núi rồi, đứng lại bảo chồng: 


- Anh hãy cúng tế lễ vật đi! 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 229 


Tên cướp làm thinh, tiểu thư lại hỏi: “Sao anh lại làm thinh vậy?”. 

Nghe giục, tên cướp đáp: “Ta cóc cần cúng tế, ta chỉ nói gạt dụ nàng đến đây mà 
thôi”. 

- Đề làm chỉ thế anh? 

- Đề giết nàng cướp đoạt trang sức của nàng mà tâu thoát. 

Bấy ĐiỜ tiêu thư, bị hăm dọa sợ chết, năn nỉ tên CƯỚP: 


- Anh ơi! Cả thân em và những đô trang sức nây đêu thuộc quyên sở hữu của 
anh, sao anh lại nói như thê? 


Mặc dù tiểu thư nhiều lượt van xin tên cướp: “Anh đừng làm vậy”. Hắn ta cũng 
năng nặc quyêt một: “Ta phải giêt nàng”. 


Tiểu thư lại đề nghị: “Thôi anh à, anh khỏi cần giết em làm chi, anh hãy lấy 
những nữ trang nây và dung tha mạng sông cho em. Từ giờ trở đi, anh hãy xem như 
em đã chết rôi. Em nguyện làm nô lệ cho anh”. Nói rôi tiêu thư ngâm kệ răng: 


“Ime suvannakeyirä, 
Sabbe ve|uriyä mayä 
Sabbañca ganha bhaddante, 
Mamam dãsiIñca sävayäti”. 


“Những xuyến vàng nây, tất cả đêu cần bằng ngọc bích, anh hãy lấy hết đi. Anh 
ơi, anh hãy gọi em là nữ nô lệ của anh `. 


Nghe vậy tên cướp nói: “Nêu đê nàng sông, nàng ta sẽ đi thông tin với cha mẹ 
nàng, ta phải giêt nàng mới được. Nàng đừng khóc than cho lăm vô ích”. Nói rôi, hăn 
ngâm kệ ngôn: 


“Mã ba|ham paridevesI, 
Khippam bhandakam bandhäah1; 
Na tuyham jTtvitam atth1, 
Sabbam ganhãmi bhandakanti”. 


“Nàng đừng khóc than chỉ nhiều, hãy mau mau bó buộc các đô tư trang. Tuổi 
thọ của nàng đã hết, ta sẽ lây tát cả tư trang của nàng ””. 


~ 


Tiểu thư tự nghĩ: “Than ôi, nghiệp của anh nầy quá nặng. Lễ thường bậc trí tuệ 
không muốn dùng vật thực chưa được nâu chín. Ta phải dục hoãn cầu mưu, suy tư cho 
ra phương kế đối phó với anh ta mới được”. 


Thế rồi, tiểu thư nói với tên cướp: 

- Anh ơi! Khi anh bị bắt vì tội trộm cướp và bị giải đi, em bày biểu cha mẹ xuất 
ra ngàn đông vàng đê lo cho anh được thả ra và dắt anh vê nhà tạo lập gia thât cho 
anh. Từ đó về sau, em là người nội trợ của anh. Hôm nay anh hãy niệm tình cho em 
được phép nhìn rõ mặt anh một lân cuôi cùng và bái biệt anh. 

Tên cướp đồng ý: “Lành thay, em hãy nhìn kỹ và đảnh lễ đi”. Nói rồi, hắn đứng 
ngay bên bờ vực thăm trên chóp núi. Tiêu thư nhiêu quanh người chông bât nghĩa ba 
vòng, đên vòng thứ tư, nàng quỳ xuông đảnh lê và nói: 
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- Anh ơi, đây là lần cuối cùng anh còn thấy em. Bây giờ em không còn dịp gặp 
anh cũng như anh không còn dịp gặp em nữa. 


Sau khi giả vờ ôm chồng hôn từ phía trước mặt Tôi tới sau lưng. Tiểu thư đứng 
tại mép núi phía sau tên cướp, một tay năm mình, một tay năm dây lưng hắn ta, kéo 
ngược hắn ngã nhào xuống vực thăm. Xác của hắn bị va vào sườn núi, nát ra manh 
mún mới tới đất. 


Vị chư thiên trấn trên đỉnh núi, chỗ xử tử bọn CưỚp, thấy rõ hành động của cặp 
vợ chồng này, bèn ngâm kệ ngôn tán dương phụ nữ ấy răng: 


“Na so sabbesu thaãnesu, 
Puriso hotI pandIto; 
ItthTipI panditä hotI, 

Tattha tattha vicakhanatT”. 


“Không phải đàn ông luôn luôn là bậc hiển trí ở khắp mọi nơi, phụ nữ đôi khi ở 
đây đó cũng tỏ ra là bậc hiên trí nữa ”. 

Sau khi xô tên cướp rơi xuống vực thăm rồi, tiểu thư tự nghĩ: “Nếu ta về nhà, 
cha mẹ ta sẽ hỏi: “Còn chồng con đâu?”. Nếu ta trả lời: “Con đã giết anh ấy chết rồi!” 
ặt cha mẹ fa sẽ mắng xối xả vào mặt ta: “Đồ cứng đầu, đã cho ngàn đồng vàng rước 
chồng về cho mi, bây giờ mi lại giết hắn đi à?”. Dầu cho ta có nói thật: “Anh ấy muốn 


giết con để cướp lấy nữ trang”, chắc cha mẹ ta cũng không tin lời ta. Thôi, ta đành 
vĩnh biệt quê nhà”. 


Tiểu thư vứt bỏ hết nữ trang có mặt tại đó, rồi đi lang thang vào rừng, lần hồi 
đến chỗ trú ân của nhóm du sĩ Ta bà (Paribbajakanam). Nàng đảnh lễ các vị nầy, xin 
cho nàng xuất gia nhập đạo của họ. Họ cho nàng xuất gia, sau đó nàng hỏi: “Bạch các 
Ngài, người xuất gia trong đạo của Ngài có pháp nào cao thượng nhất?”. 


- Nây hiển hữu! Người xuất gia trong nhóm chúng tôi cần tu hai pháp nây là tối 
thượng nhât: Một là đê mục Biên xứ (Kasina) côt đê nhập Định, hai là phải học Thiên 
ngôn luận (Vadasahassa) cho thật năm lòng. 

- Chắc con không có khả năng tham Thiền nhập Định, vậy con xin học Thiên 
ngôn luận, bạch các Ngài! 

Các tu sĩ Ta bà liền bắt đầu dạy cho cô tu nữ mới học Thiên ngôn luận, cho đến 
khi nàng đã thuân thục rôi, họ bảo nàng: 

- Bây giờ con đã học được nghề hay rồi, con hãy đi chu du khắp cõi Diêm Phù 
Đê đê tìm người có khả năng tranh luận biện thuyêt với mình. 

Sư phụ cô trao cho cô một cảnh cây Diêm Phù (Jambũ: Anh Đảo) rồi giục cô ra 
đi. 

- Hãy đi, hỡi đệ tử! Nếu con gặp người cư sĩ nào có thể tranh luận với con thì 


hãy theo hầu hạ người ấy, còn nếu con gặp được bậc xuất gia có khả năng biện thuyết 
thì con hãy xuất gia với người ấy. 


Cô nữ du sĩ từ đây có danh hiệu là nữ du sĩ Diêm Phù (Jambiiparibbajika). Sau 
khi rời khỏi chô ân tu, cô đi khắp nơi đê tìm cho gặp tay đôi thủ biện thuyêt. Nhưng 
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không có ai đủ tài tranh biện cùng nàng. Thê rôi, chỉ cân nghe nói: “Nữ du sĩ Anh Đào 
đên kìa!”, mọi người đêu bỏ chạy lánh mặt cả. 


Nữ du sĩ đi khất thực ở thôn quê lần đến thị thành, mỗi khi vào đến cửa công ở 
đầu làng thì cô vun lên một đống cát cắm cành Anh Đào xuống đó, xong tuyên bố: 
“Người nào đủ sức tranh luận cùng ta thì hãy chà đạp cành Anh Đào này!”. Rồi cô 
mới ổi vào làng. 

Chỗ ở của nữ du sĩ ấy không có một người nào có đủ tài lực để bén mảng đến 
gần cả. Khi rời chỗ đó đi nơi khác, cô ta cũng làm như vậy, cành Anh Đào cũ có héo 
thì cô thay cành khác tươi hơn. Đến thành Sãvatthï (Xá Vệ), nàng cũng căm cành Anh 
Đào tại công thành và tuyên bồ như trước, rồi vào thành khắt thực. 


Lúc bấy giờ, Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phát) đi trì bình khất thực, độ xong 
bữa rôi trở ra ngoài thành, thây lũ trẻ đứng vây quanh cành Anh Đào. Trưởng lão hỏi: 
“Cái chị thê?”. 

Lũ trẻ tường thuật rành tự sự cho Trưởng lão biết. Trưởng lão bảo chúng: 

- Vậy thì, các em hãy chà đạp cành Anh Đào nây đi. 

- Chúng con không dám, bạch Ngài. 

- Các em cứ chà đạp đi! Đề ta đối đáp với cô ấy! 


Nghe Trưởng lão khuyến khích, lũ trẻ hăng hái chà đạp cành Anh Đảo, vừa la 
hét vừa làm cho cát bụi tung lên. 


Nữ du sĩ trở vê trách măng lũ trẻ và hỏi chúng răng: 


- Ta với các em không có vân đê gì đê tranh luận. Tại sao các em chà đạp cành 
Anh Đào của ta? 


Lũ trẻ đáp: 

- Trưởng lão bảo chúng tôi chà đạp! 

- Bạch Trưởng lão! Ngài đã bảo lũ trẻ chà đạp cành Anh Đào của tôi phải chăng? 
- Phải đó, này nữ du sĩ! 

- Nếu vậy, Ngài hãy tranh luận với tôi. 

- Lành thay, ta sẽ tranh luận. 


Nữ du sĩ nới rộng áo ở thắt lưng, đến gần Trưởng lão đề cật vấn Ngài. Khắp cả 
kinh thành đều xôn xao vì cái tin hai bậc Đại trí sắp so tài biện bác với nhau. Dân 
chúng rủ nhau lũ lượt đến đảnh lễ Trưởng lão rồi ngôi nép qua một bên. Nữ du sĩ mở 
đầu cuộc tranh luận. 


- Bạch Ngài, tôi mạn phép được hỏi Ngài một câu. 

- Này nữ du sĩ, hãy hỏi đi. 

Nữ du sĩ mang “Thiên ngôn luận” của mình ra hỏi, hỏi câu nào cũng đêu được 
Trưởng lão giảng giải rành mạch. Sau cùng, Trưởng lão hỏi lại một câu: 


- Ngoài những câu hỏi vừa rôi nàng còn câu hỏi nào nữa chăng? 
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- Bạch Ngài, chỉ có bấy nhiêu thôi ạ! 

- Nãy giờ nàng hỏi ta rất nhiều, ta cũng có một câu muốn hỏi, nàng có hứng giải 
đáp chăng? 

- Bạch Ngài, xin Ngài cứ hỏi, nếu tôi biết thì tôi sẽ giải đáp. 

Trưởng lão liền đưa ra một câu hỏi về Danh Pháp, nữ du sĩ không biết lối nào mà 
giải đáp, phải hỏi lại Trưởng lão răng: 

- Bạch Ngài, câu Ngài hỏi có tên là gì? 

- Là Phật Chú (Buddhamanto). 

- Bạch Ngài, xin Ngài cho tôi câu Phật Chú đó được chăng? 

- Chừng nào nàng cùng một đạo với ta, thì ta sẽ cho nàng. 

- Nếu vậy, xin Ngài cho tôi xuất gia đi. 

Trưởng lão chỉ dẫn cho nữ du sĩ đến Ni viện và giới thiệu cho cô được xuất gia. 
Sau khi thọ Cụ túc giới, cô được mệnh danh là Tỳ khưu NI Tóc Quăn và mây hôm sau 
đặc quả A La Hán với Tuệ Phân Tích. Các Tỳ khưu câu hội nơi giảng đường, nêu lên 
vân đề này: “Tỳ khưu Ni Tóc Quăn không từng nghe thuyêt pháp nhiêu, thê mà cũng 
đặc quả tôi thượng của bậc xuât gia. Nghe nói, cô đã một mình đại chiên với tên cướp, 
thăng được nó mới đên đây xuât gia...”. 

Đức Bồn Sư đến hỏi: 

- Nây các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận chuyện chi? 

- Bạch Ngài, chuyện này... 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích: 


- Nầy các Tỳ khưu, Pháp của ta thuyết, chớ có trắc lượng bằng số ít hay, SỐ 
nhiều, thà thuyết một câu Pháp Cú còn hơn nói cả trăm câu vô ích. Vả lại, người thắng 
được tất cả kẻ cướp không đáng gọi là anh hùng vô địch, chỉ có người thắng được 
những kẻ cướp là phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh vô địch. 


Nói xong, Đức Bồn Sư thuyết pháp giải thêm và tóm tắt bằng hai bài kệ như sau: 


102. “Yo ca gathasatam bhãse, “Dầu cho tụng đến trăm câu, 
Anatthapadasañhita; Toàn kệ vô nghĩa thì đâu ích gì? 
Ekam dhammapadam seyyo, Thà kệ Pháp Cú thích nghĩ, - 
'Yam sutvä upasammati”. Một câu nghe cũng đoạn ly khô sâu ””. 
103. “Yo sahassam sahassena, “Chiến trường quyết liệt hơn thua, 
Sañngame manuse Jine; Thăng người ngàn trận cũng chưa tháit tài, 
Ekañca Jeyyamattänam, Thắng mình mới đáng gọi hay, 
Sa ve sañgamaJuttamo”. Chiến công oanh liệt ấy ai dám bì `. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Œafhasafa1n: người tụng kệ cho nhiêu đêm cho đủ sô một trăm câu. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 233 


Anafthapadasamhifã: nhưng toàn là những câu vô ích, chăng hạn như giải về 
màu sắc bâu trời. 

Dhammapadam: Pháp cú là câu nào có đầy đủ nghĩa lý, có lợi ích thiết thực. 

Ngoại đạo du sĩ cũng có bốn câu Pháp Cú, thế nào là bốn? 

Dù sĩ là người không tham. 

Dù sĩ là người không tác hại. 

Dù sĩ là người có sự ghỉ nhớ (có Chánh niệm). 

Dù sĩ là người có Chánh Định. 

So với Pháp Cú của ngoại đạo như vậy thì một câu kệ Pháp Cú còn quý hơn! 

Yo sahassam sahassena: người nào một mình cầm binh khí ra chiến đấu với một 
ngàn ngàn (một triệu) người, chỉ trong một trận giao phong mà thăng được cả triệu 
người, dâu có đem sự thăng lợi vê, cũng chưa đáng gọi là người thăng trận tôi thượng. 

EkaRca jeyya m'affãnam: trái lại, người nào luôn cả ngày đêm, ở mọi chỗ, lúc 
nào cũng tâm tâm niệm niệm, ghi nhớ đê mục Chỉ Quán, tự mình thăng được những 
phiên não tham, sân, s1 trong nội tâm. 

Sa ve saigñimaqjuffamo: người này quả thật là người chiến thắng tối thượng, quý 
báu, lập được chiên công oanh liệt nhât. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

sg 
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DỨT TÍCH TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN 


Dịch Giả Cần Đề 


Thiếu nữ làm eo để cưới chỗng, 

Vì thương kẻ cướp bị lao lung, 
Ngờ đâu, ngựa vẫn quen đường cũ, 
Hắn chẳng mang ơn, lại trở lòng. 
Dụ được nàng lên đỉnh núi cao, 
Hắn toan giết, đoạt của, bôn đào, 
Nàng khôn, giả cách xin tha mạng, 
Lừa thế, xô tên phản bội nhào!... 
Giết chẳng đâu lẽ trở về nhà? 
Sương phụ băng rừng đi xuất gia, 
Học được một ngàn câu hỏi đố, 
“Diêm Phù ” nồi tiếng khắp Ta bà. 
Pháp chủ hỏi nàng: “Một là gì? ”. 
Nàng thưa, xin nhập đạo bên NI, 
Về sau đắc quả A La Hán, 

Tăng chúng phàm phu có chỗ nghỉ, 
Phật dạy: Kệ vô nghĩa tụng nhiễu, 
Trăm câu lợi ích chẳng bao nhiêu! 
Sao bằng một kệ nghe vừa dứt, 


Tám được an bình, Khô não tiêu... 


Thắng ngàn quân địch giữa sa trường, 


Chẳng phải anh hùng Phật tán dương, 


Chỉ có thắng mình là đại thắng, 


Chiến công oanh liệt ấy ai đương)... 


ko##Œ4 
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102. Một lời pháp đưa đến an tịnh còn tốt hơn cả ngàn lời 
trống rỗng vô nghĩa. 
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z $w, 





103. Chiến thắng bản thân mình vượt xa chiến thắng cả 
ngàn người khác ở chiến trường. 
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VII.4- Tích BÀ LA MÔN HỎI PHÁP VÔ ÍCH 
(Anatthapucchakabrahmatavafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 104-105) 
104. “ Attã have jitam seyyo, “Tự thắng, tốt đẹp hơn, 
Vã cäyam itarã paj3; Hơn chiên thăng người khác, 
Atfadantassa posassa, Người khéo điêu phục mình, 
Niccam saññatacärino”. Thường sông tự chê ngự”. 
105. “Neva devo na gandhabbo, “Dâu Thiên Thân, Thát Bà, 
Na mãro saha brahmunä; Dâu Ma Vương, Phạm Thiên, 
Jitam apajitam kariyä, Không at chiên thăng nôi, 
Tathãripassa jantuno”. Người tự thăng như vậy”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên Tự), đê cập đên thây Bà la môn hỏi vê Pháp Vô ích 
(Anatthapucchakabrahmana). 

Tương truyền: Thầy Bà la môn này có ý nghĩ: “Đức Chánh Biến Tri chỉ biết 
Pháp Hữu ích hay là Ngài biệt cả Pháp Vô ích nữa? Đê ta hỏi Ngài xem!”. 

Thây đến yết kiến Đức Bồn Sư và hỏi: 

- Bạch Ngài, người ta cho rằng Ngài chỉ biết Pháp Hữu ích, chớ không biết Pháp 
Vô ích phải không? 

- Này thầy Bà la môn, Ta biết cả Pháp Hữu ích và Pháp Vô ích. 

- Nếu vậy, xin Ngài thuyết Pháp Vô ích cho tôi nghe thử coi. 

Đức Bồn Sư liền thuyết rằng: 

“Ussuiraseyyam alasyam, 

Candikkam dighasotthiyam; 

Ekassaddhãnagamanam, 

Paradaripaseyanam; 

Etam brahamana sevassu, 

Anattham te bhavIssafIti”. 

“Ngủ nướng sau khi mặt trời đã mọc, rã rượi, biếng nhác, hung bạo mà hưởng 
phước lâu dài. Hành trình theo một tà đạo, bám theo sắc đẹp của vợ người khác. Này 
Bà la môn, nương theo các Pháp áy, thì tháy sẽ không được lợi ích ”. 

Nghe hết bài kệ, thầy Bà la môn hoan hỷ tán dương: 

- Lành thay! Lành thay! Ngài thật là bậc Thây Tổ, là bậc đàn anh của một phái 
(GanaJetthaka). Ngài biệt cả Pháp Hữu ích và Pháp Vô ích. 

- Này thầy Bà la môn, không có người nào biết cả Pháp Hữu ích và Pháp Vô ích 
như Ta đâu! 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 238 


Khi ấy, Đức Bồn Sư quán xét khuynh hướng của thầy Bà la môn rồi hỏi: 
- Này thầy Bà la môn, thầy sống bằng nghề gì? 

- Sống bằng nghề cờ bạc, thưa Ngài Cồ Đàm. 

- Thầy đánh bạc ăn hay thua? 

- Ăn cũng có mà thua cũng có. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư bảo: 


- Này thầy Bà la môn, người thắng được kẻ khác trong sòng đồ bát không mấy gì 
có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người 
đã tự thắng không còn ai có thể thắng người ấy được. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng những bài kệ như vây: 


104. “Atta have Jitam seyyo, “Tự mình hãy thắng mình đi, 
'Yã cayam Itarä paJä; Hơn thăng kẻ khác làm chỉ bên ngoài 
Attadanfassa posassa, Người sông tự chê lâu dài, 
NÑiccam saññatacärino””. Là người khôn khéo, có tải tu thân ” 
105. “Neva devo na gandhabbo, “Dâu Càn thát bà, Ti hiển thân, 
Na mãro saha brahmunã; Ma vương, Đại phạm, mây táng trời cao; 
Jitam apajitam karIya, Cũng không đánh bại được nào, 
Tatharipassa Jantuno””. Người đã tự thăng, anh hào ai đang ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Have: là tiếng bất biến phân từ trong văn phạm Pä|i. 


Jifam: người tự thắng bằng cách thắng phục phiền não thì quý hơn (tiếng này đã 
đôi từ nữ tánh ra nam tánh). 


Yã cã yaim Ifarã pajñ: ngoài sự thắng ấy ra, ai thắng phục người khác trong sòng 
đồ bát, hoặc dùng thế lực kim tiền, hoặc lực lượng vũ trang mà chiến thắng kẻ địch, 
thì sự thắng phục cũng không quý hơn sự tự thắng. Do đó thà là mình tự thắng còn 
hơn thắng những kẻ khác vậy. 


Affadanfassa: tự chế 


Tathãriipassa janfuno: như trên đã nói, chúng sanh nào là người tự chế ngự, đã 
dứt trừ được phiên não, là người luôn luôn có sự ghi nhớ biết mình thì thân, khẩu, ý 
của người được vô nhiễm. Hạng người có ý chí chê ngự được thân tâm như thế thì dầu 
là chư thiên, Càn thát bà, Ma vương cho đến các phạm thiên có ý muốn thử thách: “Ta 
sẽ đánh bại người ấy, ta sẽ khiến cho phiền não phát sanh lên để cho người bỏ hết 
Thiền định, Đạo quả”. 


Dâu có gắng như thế nào, chắng hạn như thắng được bằng tài sản về mọi mặt, rồi 
thăng được băng phương tiện nào khác nữa, người đánh bại kẻ khác như vậy cũng 
không thê đánh bại người tự thăng bao giờ. 


Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 239 


Dịch Giả Cần Đề 


Đức Phát giải rành việc được thua: 
Được điêu bất lợi chớ tranh đua! 
Dạy trưa, ngủ nướng, thua là được, 
Quyến rũ vợ người, được cũng thua! 
Cờ bạc, được thua ấy sự thưởng, 
Không gì vinh hạnh đáng phô trương! 
Tự mình thắng được mình mới quý, 


Tự thăng thì ai dám cự đương?... 


DỨT TÍCH ĐIẾM CỜ BẠC HỎI ĂN THUA 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


ko##Œ4 





Trang 240 





104. Chiến thắng bản thân mình, chứ không phải thắng người 
khác, đó là chiến thắng tối thượng với bản ngã được điều phục. 
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105. Tự thắng mình như vậy không thế bị Ma vương, Phạm thiên 
hay vị Thiên thần nào đảo ngược lại được cả. 
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VIIL5- Tích BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 


(Saripufttattherassa mãtulabrahmata vaffhu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 106) 
“Mãse mãse sahassena, “Tháng tháng bỏ ngàn vàng, 
Yo yajetha satam samam; Tê tự cả trăm năm, 
Ekañca bhãvitattanam, Chăng băng trong giây lát, 
Muhuttamapi pũijaye; Cứng dường bậc tự tu, 
Sã yeva pũjanã seyyo Cũng dường vậy tôt hơn, 
Yance vassasatam hutam”. Hơn trăm năm tê tự”. 


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên thây Bà la môn là cậu của Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phât). 


Tương truyền: Trưởng lão đến thăm người cậu và hỏi: 

- Này thầy Bà la môn, thầy có làm chút ít điều thiện chi không? 

- Bạch Ngài, tôi có làm. 

- Thầy làm điều gì? 

- Tháng nào tôi cũng xuất ra hằng ngàn đồng vàng đề làm phước, bồ thí. 

- Thầy bồ thí cho ai? 

- Bạch Ngài, cho nhóm Nigantha (Ni Kiên Tủ). 

- Mục đích cứu cánh của họ là gì? 

- Bạch Ngài, cõi Phạm thiên. 

- Đạo này đưa người lên cõi Phạm thiên phải chăng? 

- Dạ phải, bạch Ngài. 

- AI nói vậy? 

- Dạ, bạch Ngài, các thầy A Xà Lê thuyết cho tôi nghe như vậy. 

- Thầy không hè biết đường lên cõi Phạm thiên, cả mấy thầy A Xà Lê cũng vậy. 
Chỉ có mình Đức Bôn Sư biêt mà thôi. 

Lại đây, thầy Bà la môn, ta sẽ đưa thầy đi nghe pháp thuyết về con đường lên 
Phạm thiên giới. 

Nói rồi Trưởng lão dắt người cậu đến trước Đức Bồn Sư rồi tường trình hết mọi 
sự và thỉnh cầu Ngài: 

- Bạch Ngài, thầy Bà la môn này đã nói như thể, như thế, xin Ngài từ bi hoan hỷ 
thuyêt pháp vê con đường lên Phạm thiên giới cho thây ây được nghe. 


Đức Bồn Sư hỏi lại: “Nầy thầy Bà la môn, thầy có nói như thế không?”. 


- Dạ thưa có, Ngài Cồ Đàm ạ. 
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Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Nây thây Bà la môn, việc thây đã làm phước bố thí như vậy, dầu thầy có làm 
liên tục cả trăm năm cũng không bằng. trong giây phút thầy có tâm trong sạch nhìn 
ngắm một vị Thinh Văn của Ta hoặc thầy để bát cúng dường một vá cơm canh đến vị 
ây thì sẽ được phước báu còn lớn hơn nhiều. 


Nói rồi Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ này: 


“Mãse mãse sahassena, “Mỗi tháng bỏ ra ngàn vàng, 

Yo yaJetha satam samam, Săm sanh tế tự đến hàng trăm năm. 
Ekañca bhãvifattanam, Không bằng giây phút ân cần, 
MuhuttamapI puJaye”. Củng dường đến bậc chánh chân tu hành. 
Sä yeva pũJanã seyyo Củng dường đúng cách, phước lành, 
Yañce vassasatam hutam”. Còn hơn tế vật hi sanh mãn đời ”. 

CHÚ GIẢI: 


Sahassena: bỏ ra ngàn vàng. 


Yo yajetha safa samain: người mà hàng tháng xuất ra hàng ngàn đồng để bồ 
thí cho quân chúng ở thời gian suôt cả trắm năm. 


Ekafica bhãvifafãnam: người nào chỉ một lúc cúng dường đến bậc chân tu đã 
tiền hóa, thấp nhất là bậc Tu Đà Hườn và cao nhất là bậc Lậu tận đến đứng trước cửa 
nhà, một vá cơm canh, hoặc vật thực để nuôi mạng sống, hoặc một lá y choàng nhỏ thì 
còn tốt hơn người khác lo việc tế tự quỷ thần cả trăm năm. Sự cúng dường như vậy thì 
cao cả, quý báu nhất. 


Cuối thời Pháp, thầy Bà la môn đắc Tu Đà Hườn quả. Những người khác cũng 
đặc Thánh quả, nhât là Tu Đà Hườn. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ câu mong độ cậu mình, 
Thoát vòng tà kiến với vô mình, 

Dân ông đến Phật, nhờ Phật thuyết, 
Chánh pháp cho ông khởi đức tin. 
Phật dạy: Dầu ông cúng lửa thần, 
Trăm năm lo lắng thật chuyên cần, 
Không bằng một phút giây sùng kính, 
Các bậc Thinh Văn tu chảnh chán! 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 
CŒø tk) 
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106. Chỉ chốc lát cung kính cúng dường bậc tự điều thân còn 
hơn lễ cúng thần linh cả trăm năm. 
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VIH.6- Tích BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 
(Sariputtattherassa bhqãgineyyavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 107) 
“Yo ca vassasatam jantu, “Dầu trải một trăm năm, 
Aggim paricave vane; Thờ lửa tại rừng sâu, 
Ekañca bhãvitattanam, Chăng băng trong giây lát, 
Muhuttamapi pũjaye”. Cứng dường bậc tự tu, 
Sä yeva pũjanã seyyo, Cúng dường vậy tôt hơn, 
Yance vassasatam hutam”. Hơn trăm năm tê tự”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Ve|uvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên cháu của Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phât). 


Trưởng lão cũng đến thăm người cháu và hỏi: 

- Này thầy Bà la môn, thầy có làm chút ít điều thiện chi không? 
- Bạch Ngài, có. 

- Thầy làm điều gì? 

- Tháng tháng tôi giết thịt một con vật để tế lễ giữ gìn lửa thần. 
- Thầy làm như vậy có ích gì? 

- Người ta nói đó là con đường lên Phạm thiên giới. 

- Ai nói như thế? 

- Bạch Ngài, các vị thầy của tôi. 


- Thầy đã dốt mà các thầy của thầy lại cũng không biết con đường lên cõi Phạm 
thiên. Lại đây, chúng ta cùng đi yết kiến Đức Bồn Sư. 


Trưởng lão dắt người cháu đến ra mắt Đức Bồn Sư và thuật lại câu chuyện giữa 
hai cậu cháu, rôi nói: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi Phạm thiên cho thầy 
này nghe. 

Đức Bồn Sư hỏi lại: 

- Thầy đã nói như thế, phải không? 

- Dạ phải, bạch Ngài Cô Đàm. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Này thầy Bà la môn, dầu thầy có chăm lo tế tự lửa thần như vậy cả trăm năm đi 
nữa, sự cúng tê của thây cũng không bì kịp sự cúng dường đên bậc Thanh Văn của 
Như Lai, dâu chỉ trong giây lát. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ: 
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“Yo ca vassasatam Jantu, “Trăm năm trọn một kiêD người, 


AggIm parIcave vane, Rừng sâu thờ lửa, chẳng lơi ngày nào. 
Ekañca bhãvifattanam, Không bằng giây phút cần lao, 
Muhuttamap1 pũJaye”. Cung dường những bậc tu nào chánh chân. 
Sä yeva pũJanã seyyo Củng dường chân tu một lân, 

Yañce vassasatam hutam”. Còn hơn tế tự lửa thân trăm năm”. 

CHÚ GIẢI: 


Janfu: chúng sanh. 


Aggửm paricare vane: dầu cho tránh khỏi mọi chướng ngại, vào rừng lo tế tự lửa 
thân ở đó... 


Phân sau nên giải thích y như bài kệ trước. 


Cuối thời Pháp, thầy Bà la môn đắc Tu Đà Hườn quả. Nhiều người khác cũng 
đặc Thánh quả, nhât là quả vị Tu Đà Hườn. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ cũng mong độ cháu trai, 
Sát sanh hàng tháng cúng thân hoài, 
Dân chàng đến Phật, nhờ Phật thuyẾt, 
Chánh Pháp, cho chàng tránh ác lai, 
Phát dạy: Dầu con cúng lửa thân, 
Trăm năm lo lắng thật chuyên cần, 
Không bằng với đức tin chơn chánh, 


Cúng bậc Thỉnh Văn chỉ một lầm 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 
CŒø‡##k› 
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107. Tôn kính bậc tu tập thân tâm tốt hơn thờ lửa cả trăm năm. 
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VII.7- Tích BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 


(Saripufttattherassa sahãyakabrahmana vafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 108) 
“Vankiñci yi{thañca hutafñca loke, “Suốt năm cúng tế vật, 
Samvaccharam yajetha puññapekkho; Đê câu phước ở đòi, . 
Sabbampi tam na catubhãägameti, Không băng một phân tư, 
Abhivadanä ujugatesuseyy0”. Kính lê bậc chánh trực”. 


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên thây Bà la môn bạn của Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phât). 


Trưởng lão cũng đến thăm thầy và hỏi: 

- Nầy thầy Bà la môn, thầy có làm điều thiện chi không? 
- Bạch Ngài, có. 

- Thầy làm điều gì? 


- Tôi đã làm nhiều việc bố thí hy sinh (Yãgam) to tát. Theo truyền thuyết, người 
ta dứt bỏ nhiêu của cải đê thực hành việc bô thí hy sinh này. 


Trưởng lão cũng tiếp hỏi thêm như trước, rồi dắt người bạn cũ đến yết kiến Đức 
Thê Tôn, tường trình hêt mọi sự cho Ngài nghe rôi thỉnh câu: 


- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi Phạm thiên cho thầy 
này nghe. 


Đức Bồn Sư hỏi lại: 

- Này thầy Bà la môn, thầy có nói như thế không? 
- Dạ thưa có. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn bảo rằng: 


- Này thầy Bà la môn, việc thầy hằng năm làm bó thí trọng thể đến quần chúng 
trong thê gian, so với việc người phát tâm trong sạch có tác ý thiện, muôn đảnh lê 
những Thinh Văn của Ta thì một phân tư giá trị cũng chưa băng. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ: 


“Vankiấci yitthañca hutañca loke, “Cứng dường, bồ thí suốt năm, 

Samvaccharam yajetha puññapekkho; Cổng đức chàng được cao thâm như là. 

SabbampI tam na catubhagameti, Một phân tư được trích ra, 

Abhivadana uJugatesuseyyo”. Từ phước kính lê các nhà chánh chơn ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Yamn kưñcr: trêng nói chung bao gôm tât cả mọi việc bô thí không dư sót. 
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Yiffham: sự bô thí trọng đại, nhất là trong những ngày lễ. 

Hutam: vật bỗ thí mà người tích trữ rồi đem ra hậu đãi khách quý, do có đức tin 
nơi nghiệp quả mà bô thí. 

Sainvaccharam yajetha: sự bố thí với đầy đủ chi tiết kể trên, suốt trong năm 
trường như vậy, nhưng chỉ bố thí đến quần chúng thế gian, mặc dầu khắp cõi Ta bà. 

Pufiñapekkho: muôn được phước báu. 


Ujugafesu: những bậc đã đi trên Thánh đạo, từ bậc thấp nhất là các vị Tu Đà 
Hườn, đến bậc cao nhất là A La Hán. Đối với những bậc đã nói trên đây, ai có tác ý 
thiện (Kusalacetana) do đã phát tâm tịnh tín (Pasannena cittena) muốn cúi mình lễ bái, 
thì quả phước cao quý gấp bốn lần tất cả mọi việc bố thí thông thường, bởi thế cho 
nên nói: “Việc kính lễ bậc chánh trực thì quý hơn”. 


Cuối thời Pháp, thầy Bà la môn bạn của Trưởng lão Xá Lợi Phất đắc quả Tu Đà 
Hườn. Nhiêu người khác cũng đặc Thánh quả, nhât là Tu Đà Hườn quả. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ còn mong độ bạn thân, 

Sát sanh trọng thể cúng thiên thần, 
Dân chàng đến Phật, nhờ Phật thuyết, 
Chánh pháp, cho chàng biết quả, nhân! 
Phát dạy, lứa thân, cúng cả năm, 

Sát sanh trọng thể chẳng ăn nhằm, 

Vì không sánh được phần tư phước, 

Bồ thí bân dân, cúng Thánh Tăng. 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 
œ2) 
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108. Cúng bái cầu nguyện một năm không bằng một phần tư 
kính lễ bậc Thánh xứng đáng được tôn trọng. 
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VIIL8- Tích CẬU BÉ ÍCH THỌ 
(4yuvaddhanakumaravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 109) 
“ Abhivadanasilissa, Thường tôn trọng, kính lễ, 
Niccam vuddhäãpacäyino; Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Cattaro dhamma vaddhanti, Bôn Pháp được tăng trưởng: 
Ayu vanno sukham balam”. Thọ, sắc, lạc, sức mạnh”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại xứ Dighalambika (Đi 
Khá Lam Bí Cá), ở trong một cái cốc trong rừng (Araññakutikä), đề cập đến công tử 
Dighayu (Trường Thọ). 

Tương truyền: Có hai vị Bà la môn cư ngụ trong thành Dĩghalambika, sau khi 
xuất gia theo ngoại đạo đã đi ta bà thực hành khổ hạnh (Tapacaranam) trong bốn 
mươi tắm năm. Một trong hai đạo sĩ ấy nghĩ rằng: “Dòng dõi ta sẽ bị tiêu diệt, ta sẽ 
hoàn tục”. 

Thế rồi, đạo sĩ bán hết cho người khác những đồ đạc dụng cụ đạo sĩ của mình 
làm ra, lấy tiền mua súc vật về nuôi và về sau khá giả, thầy Cưới vợ và tạo lập gia 
đình. Rồi vợ thầy sanh được một đứa con traI. 


Vị đạo sĩ kia đã xuất ngoại, mới trở về thành trong mấy ngày. Nghe tin đạo sĩ trở 
về, thầy Bà la môn dắt cả vợ con đi thăm bạn cũ. Gặp đạo sĩ, thầy trao con cho vợ ẫm 
để thầy đánh lễ. Người mẹ cũng trao con cho cha bồng để mình đảnh lễ đạo sĩ. Đạo sĩ 
chúc phúc cho cả hai vợ chồng được trường thọ. Đến phiên đứa con đảnh lễ thì đạo sĩ 
làm thinh. 


Người cha bèn hỏi đạo sĩ: 

- Bạch Ngài, tại sao khi chúng tôi đảnh lễ Ngài chúc chúng tôi được trường thọ. 
Còn khi đứa nhỏ nây đảnh lê Ngài không nói chị cả? 

- Nây thầy Bà la môn, đứa bé nầy sắp lâm đại nạn. 

- Bạch Ngài, nó sẽ sống được bao lâu? 

- Nầy Bà la môn, nó sẽ sống được bảy ngày. 

- Bạch Ngài, có phép gì tránh khỏi tai nạn chăng? 

- Sa môn Cô Đàm biết, thầy hãy đến tìm Ngài mà hỏi. 

- Đi đến đó tôi sợ đứt Giới hạnh đạo sĩ của mình chăng? 

- Nếu thầy có lòng thương tưởng đến con thì đừng quá câu nệ như thế, hãy đi tìm 
Ngài mà hỏi đi. 

Thây Bà la môn đem cả vợ con đến yết kiến Đức Bồn Sư, sau khi thầy đảnh lễ, 
Ngài chúc phúc: “Thây hãy là người trường thọ”. Khi vợ thây đảnh lê, Ngài cũng 
chúc phúc trường thọ, nhưng khi đứa con đảnh lê, Ngài cũng lặng thinh. 
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Thây Bà la môn hỏi Đức Bồn Sư như đã hỏi đạo sĩ bạn và Đức Bồn Sư cũng đáp 
lại y như lời đạo sĩ ấy. Người ta nói: Thầy Bà la môn không hiểu thấu trí tuệ Toàn 
Giác (Sabbaññutaññanam), chỉ căn cứ theo chú thuật của mình mà so sánh, nên nghĩ 
rằng bậc Toàn Giác cũng không biết được phương pháp nào giúp cho đứa bé thoát 
khỏi tai họa được. 


Thây Bà la môn hỏi Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài, có phép nào ngăn trở, xa lánh được tai họa chăng? 

- Này Bà la môn có thể có. 

- Có thể có phép gì, bạch Ngài? 

- Nếu như thầy che rạp trước cửa nhà mình, ø1ữa rạp thầy cho kê một cái ghế dài, 
vây quanh ghế ấy thầy cho sắp sẵn tám hoặc mười sáu chỗ ngôi, rồi cho thỉnh các 


Thinh Văn của Ta ngồi lên đó tụng kinh Pãritta liên tục bảy ngày đêm. Nếu thầy làm 
được như vậy thì sự tai họa đó có thể tiêu tan. 


- Ngài Cồ Đàm à, việc che rạp và sắp xếp chỗ ngôi ở nhà tôi, tôi có thể làm được 
hêt. Nhưng làm sao tôi có thê thỉnh được các vị Thinh Văn của Ngài? 

- Thầy cứ về lo phần việc của thầy xong, Ta sẽ cho các Thinh Văn của Ta đến. 

- Lành thay, thưa Ngài Cô Đảm. 

Thầy Bà la môn trở về lo châu tất mọi việc ở trước cửa nhà xong, trở lại bạch VỚI 
Đức Bồn Sư. Ngài cho các Tỳ khưu đi với thầy đến ngôi lên các chỗ đã soạn sẵn, đứa 
con trai nhỏ cũng được năm trên chiếc ghế dài. 

Các Tỳ khưu tụng kinh Pãritta suốt cả bảy ngày bảy đêm không gián đoạn. Đến 
ngày thứ bảy, Đức Bôn Sư đích thân ngự đên. Trong công cửa nhà ây, chư thiên trong 
khắp cõi Ta bà thê giới vân tập đên đông đặc. 

Lúc bấy giờ, có con Dạ xoa tên Avaruddhaka sau mười hai năm hầu hạ, phục 
dịch Đức Thiên Vương Vessavana?”, đã xin được Ngài ân tứ cho phép bắt đứa nhỏ 
nây, kê từ hôm nay cho đên ngày thứ bảy, cho nên nó cũng đên đứng ở đó. 

Đức Bồn Sư tuyên bố rằng: 

- Nơi công nhà nây, chư thiên nhiều oai lực câu hội đông đảo, chư thiên kém oai 
lực rút luI ra xa. 

Các vị sau nầy không sao tìm được chỗ trồng nên phải lui ra xa mười do tuần, 
con Dạ xoa Avaruddhaka cũng phải ra đứng tuôt ngoài xa. 

Suốt đêm ấy, Đức Bốn Sư cũng tụng kinh Pãritta. Qua thời hạn bảy ngày, 
Avaruddhaka chưa bắt được đứa bé, đên ngày thứ tám khi mặt trời vừa mọc lên, 
người ta mang đứa bé đên đảnh lê Đức Thê Tôn. Ngài chúc phúc cho nó được trường 
thọ. Cha đứa bé hỏi: 


- Thưa Đức Cô Đàm, đứa bé nầy sẽ được trường thọ bao lâu? 


' Tỳ Sa môn, còn gọi là Đa Văn (Kuvera) là Đại Thiên Vương trấn Bắc Châu, cai quản bọn Dạ xoa 
(Yakkha) T.K.P.M. 
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- Sống được một trăm hai mươi năm, thầy Bà la môn à! 

— Do đó, cha mẹ đứa bé đặt tên con là Dighäyu (Trường Thọ hay Ích Thọ). Theo 
cô lệ, nó được danh dự đi chơi nơi nào cũng có năm trăm cận sự nam theo bao vây 
chung quanh. 

Một ngày nọ, chư Tăng ngồi câu hội tại giảng đường, đề khởi câu chuyện như 
vây: 

- Nầy các đạo hữu, có thấy chăng? Nghe nói cậu bé Dighäayu phải bị chết trong 
vòng bảy ngày. Thê mà bây giờ hóa ra lại sông thọ một trăm hai mươi tuôi, khi đi đâu 
cũng có năm trăm tùy chúng bao quanh. Chăc phải có lý do khiên chúng sanh ây tăng 
tuôi thọ... 

Đức Bồn Sư đến hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy hội thảo chuyện chi đây? 

- Bạch Ngài, chuyện nầy... 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn giải thích rằng: 

- Nây các Tỳ khưu, không phải toàn thể chúng sanh đều có thê tăng thêm tuôi 
thọ như thê đâu! Sở dĩ những chúng sanh nây được như thê là nhờ đã kính lễ các vị có 
đức hạnh. Họ đã phát triên bôn lý do khiên cho giải thoát khỏi điều tai họa, nên mới 
được tăng tuôi thọ. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và tóm tắt kết luận bằng kệ ngôn: 


“Abhivadanasllissa, “Hoan hỷ lễ bái, kính nhường, 
NÑiccam vuddhãpacäyIno; Các bác Trưởng lão thì thường gia tăng. 
Cattäro dhamma vaddhanti, Bồn điêu phước báo cội căn: 

Avu vanno sukham balam”. Sống lâu, đẹp đẽ, bình an, hùng cường ”°). 
CHÚ GIẢI: 


Abhivadanasilissa: việc luôn luôn cung kính, lê bái tỏ vẻ tôn trọng. 


Vuddhäpacãäyino: người tại gia đôi với bậc đã xuất gia, dầu là các Sadi trẻ tuổi 
và là người xuất gia đối với bậc thọ Cụ túc giới, hoặc lớn tuổi hạ, đạo cao đức cả hơn 
mình, mà có tâm cung kính đảnh lễ, hoặc thường xuyên cúng dường. 

Catfăro dhamưnã: tăng tuôi thọ, là khi tới tuổi thọ mãn thì được gia tăng, triển 
hạn. Mấy pháp kia cũng tăng thêm như vậy. Quả nhiên, như người nào đến năm mươi 
tuổi thọ mới mãn số, nhưng trọn đời làm việc thiện thì dầu ở tuổi hai mươi lăm có gặp 
đại nạn gì xảy đến, người ấy cũng giải trừ được nhờ kính lễ bậc trưởng thượng. Do 
đó, người đó không bị giảm thọ, chết yêu. 


Cuối thời Pháp, cậu bé Dighayu cùng với năm trăm cận sự nam đều đắc quả Tu 
Đà Hườn. Nhiêu người khác cũng chứng đạt quả vị Dự Lưu. 
sg 


' Các Tăng lữ ở những nước Nam phương, mỗi khi thọ người lễ kính thì đọc bài tụng này. Chữ Nho nói: 
Kính lão đắc thọ (TKPM). 
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Dịch Giả Cần Đề 
Bảy ngày nghỉ phép đã trôi qua, 
Lỡ dịp báo thù khiến Dạ xoa, 
Phải chịu rút lui, nên cậu bé, 
Được thêm tuổi thọ, phước toàn gia. 
Phật dạy: Không riêng tuổi thọ tăng, 
An vui, sắc đẹp với quyên năng, 
Đông thời thêm mãi nơi người biết, 
Lễ bái cúng dường bậc lão Tăng. 
DỨT TÍCH CẬU BÉ ÍCH THỌ 

Cœs## t2 
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109. Biết sống tôn trọng chư vị Trướng thượng sẽ được trường 
thọ, sắc đẹp, hoan hỷ và sức khỏe. 
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VII.9- Tích SADI ĐÒN XÓC 


(Sankiccasarmaneravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 110) 
Yo ca vassasatam jTve, “Dầu sống một trăm năm, 
Dussilo asamähito; Ác giới, không Thiền định, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tốt hơn sống một ngày, 
Silavantassa jhãyino”. Trì giới, tu Thiền định”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Sadi Đòn Xóc (Sankicca). 


Tương truyền: Trong thành Xá Vệ có ba mươi vị công tử, sau khi nghe pháp rủ 
nhau xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Bồn Sư. Các vị ấy tu Tỳ khưu được năm hạ 
rồi, liền đến yết kiến Đức Bồn Sư. Nghe Ngài hỏi muốn tu thêm pháp nào trong hai 
pháp là: Pháp học và Pháp hành (Ganthadhuram - Vipassanadhuram). Các vị đều 
đồng ý xin Đức Thế Tôn dạy cho đề mục minh sát để bố túc Pháp hành ngõ hầu đắc 
quả A La Hán, chớ không ưng cô găng thọ trì Pháp học, vì đã lớn tuổi mới xuất gia. 
Thọ giáo đề mục xong rồi, các vị ấy xin phép Đức Bồn Sư: 


- Bạch Ngài, chúng con sẽ vào hành đạo trong một khu rừng. 
- Các thầy vào khu rừng nào? 
- Bạch Ngài, khu rừng ấy tên là... 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư biết răng: “Vào nơi đó, các Tỳ khưu nầy sẽ phải một 
phen kinh sợ vì một gã tàn thực (Vighasada), nêu có Sadi Sañkicca đi cùng thì mọi 
việc sẽ an bài tôt đẹp, rôi các thây Tỳ khưu ây sẽ hoàn tât phận sự xuât g1a”. 


Sadi Sankicca là tên vị SadI bảy tuổi, đệ tử của Ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất). 


Người ta nói mẹ của SadI là con gái của một gia đình giàu có. Khi mang thai, 
gần đến ngày sanh bà bị bệnh nặng trong chốc lát rồi chết ngay. Khi người ta thiêu 
xác bà, trừ ra thịt ở bụng, kỳ dư những nơi khác đều cháy rụi, những người thiêu phải 
đem thịt bụng của bà xuông khỏi giàn hỏa, lây cây nhọn đâm thủng hai ba chỗ, mũi 
nhọn cây chỉa chạm nhăm đôi mắt của thai nhi. Sau khi đâm thủng mảng thịt quanh 
bụng, người ta vứt nó lên đống than lửa đỏ, cào than cháy phủ khắp cả, rồi bỏ ra về. 
Thịt tử cung bị cháy rụi, trên mặt đống lửa than sáng ngời như chiếc đĩa bằng vàng, 
đứa hài tử nằm yên như một đóa sen hồng. Quả thật, đối với một chúng sanh kiếp 
chót, dù có bị rơi vào lửa hay từ đỉnh núi Sineru (Tu DI) rớt xuống, khi chưa đắc quả 
A La Hán thì không bao giờ bị mạng chung. 

Qua ngày sau, những người thiêu xác đến để dập tắt lửa giàn hỏa, trông thấy đứa 


bé nằm yên nơi đó, hết sức ngạc nhiên kêu lên: “Sao lạ thế này? Với bấy nhiêu củi đó, 
toàn thê cái xác đều cháy rụi. Tại sao đứa nhỏ không bị cháy? Có cái gì đây nhỉ?”. 
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Người ta mang đứa bé về làng, rồi đi coi thầy bói, các nhà tiên tri nói: “Nếu cậu 
bé nây sông tại gia, thì thân quyên cả bảy đời của cậu sẽ không nghèo khó. Còn nêu 
xuât gia thì lúc đi hành đạo sẽ có năm trăm Sa môn theo hâu”. 

Do cái vết thẹo ở đuôi mắt bị bê lúc trước, cậu bé được đặt tên là Sañkicca (Đòn 
Xóc), thời gian sau, vêt thẹo hiện ra rõ rệt. 

Các thân tộc cậu bé ráng nuôi nắng cậu và nguyện rằng: “Dầu cho đứa bé nầy 
sông đến tuổi lớn khôn, chúng ta cũng cho nó xuất gia với Trưởng lão Sãriputta”. 


Khi cậu bé được bảy tuôi, nó được các trẻ khác cho biết: 

- Mẹ mày đã chết khi còn mang mày trong thai. Xác bà bị thiêu rụi, riêng mày 
còn sông, không bị cháy. 

Nghe vậy, Sañkicca suy nghĩ: “Ai cũng bảo ta đã thoát khỏi tai nạn khủng khiếp 
như thê. Vậy ta còn ở nhà mà làm gì? Ta sẽ xuât g1a”. 

Cậu bé Sañkicca ngỏ ý định xuất gia của mình với quyến thuộc, họ vô cùng hoan 
hỷ tán thành ý của cậu, đưa cậu đên ra mặt Trưởng lão Sãriputta và giao cậu cho 
Trưởng lão. 

- Bạch Ngài, xin Ngài cho cậu bé nây xuất gia. 

Trưởng lão truyền cho cậu niệm năm chỉ đầu của đề mục thân trược là tóc, lông, 
móng, răng, da, rôi cho cậu xuât gia Sadi. Khi cậu xuông tóc, lưỡi dao cạo vừa chạm 
vào da đâu, cậu liên chứng đặc A La Hán với Tuệ Phân tích. Chính Sadi Sañkicca là 
VỊ nây vậy. 

Khi biết rằng: “Vào trong khu rừng đó, ông Sadi nầy sẽ làm cho êm sự kinh sợ. 
Nhờ vậy các Tỳ khưu sẽ đạt đên mức viên mãn phận sự xuât gia”. Đức Bôn Sư bảo 
các vị ây: “Nây các thây Tỳ khưu, các thây hãy đi thăm sư huynh Sãriputta của các 
thây đi”. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn. — Các Tỳ khưu đáp. 

- Các đạo hữu, có chuyện chi đến đây? — Trưởng lão Sãriputta hỏi. 

- Chúng tôi đã thọ huấn đề mục nơi Đức Bồn Sư, định vào rừng hành đạo, nhưng 
khi xin phép Ngài, Ngài bảo chúng tôi: “Các thầy hãy đến viếng Sư huynh của các 
thầy là Sãriputta”. Cho nên chúng tôi mới đến đây. 


Trưởng lão Sãriputta nghĩ thầm: “Chắc Đức Bồn Sư đã thấy được lý do gì, nên 
bảo các Tỳ khưu đên đây? Vậy lý do đó là gì?”. 


Khi Ngài quán xét, biết được nguyên nhân, Trưởng lão hỏi: 

- Nâầy các đạo hữu, các vị có Sadi nào không? 

- Thưa đạo hữu, không có. 

- Nếu không có, quý vị hãy mang theo Sadi Sañkicca nây đi theo. 


' Ävuso là tiếng gọi đồng hạng, hoặc nhỏ hơn. Nhưng khi Phật còn tại thế, chư Tăng chỉ dùng tiếng nầy 
xưng hô với nhau, dầu đôi với bậc trưởng thượng. 
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- Thôi đi, thưa đạo hữu. Đem Sadi theo chúng tôi sẽ vướng bận, tu ở rừng thì cần 
có Sadi mà làm chi? 

- Nây các đạo hữu, không phải vì Sadi nầy khiến các vị thêm ràng buộc, mà trái 
lại quý vị sẽ là sự ràng buộc đôi với ông Sadi nây. Vả lại, sở dĩ Đức Bôn Sư dạy quý 
vị đên thăm tôi là có ý muôn tôi cho ông Sadi cùng đi với quý vị. Vậy quý vị hãy 
mang theo Sadi nây đi. 

- Lành thay. 


Các Tỳ khưu chấp thuận cho Sadi cùng đi theo, thành ra một nhóm ba mươi mốt 
người, từ giã Trưởng lão ra khỏi chùa, rồi đi bộ lần hồi, trải qua độ một trăm hai mươi 
do tuần (Visayojana-satamatthake), đến một khu làng nọ có ngàn nóc nhà. Dân làng 
thấy chư Tỳ khưu đến, phát tâm tịnh tín, đặt bát cúng dường xong mới hỏi: 


- Bạch các Trưởng lão, chẳng hay các Ngài đi đâu? 
- Nầy các đạo hữu, chư Tăng chúng tôi đi tìm chỗ thuận cảnh tiện nghi. 
Nghe vậy, dân chúng nằm mọp dưới chân chư Tăng, yêu cầu: 


- Bạch các Trưởng lão, chúng tôi xin cung thỉnh các Ngài dừng bưới lại nơi đây 
kiêt hạ an cư, đê chúng tôi có thê thọ trì Tam quy và Ngũ giới, thiệt lập trai đàn. 


Chư Trưởng lão nhận lời. 


Dân làng lo cất những thảo am, dọn đường kinh hành, sắp xếp cho có chỗ chư 
Tăng hành đạo ban ngày lân ban đêm, dâng đên chư Tăng. Xong rôi, chia phiên nhau, 
nay người này mai người khác siêng năng phục dịch hộ độ chư Tăng. 


Vào ngày an cư kiết hạ, chư Tỳ khưu hội thảo cùng nhau rồi quyết định: “Nây 
các đạo hữu, chúng ta đã thọ giáo đề mục hành đạo từ nơi Đức Phật, thì không thể nào 
ta hưởng ân huệ của Đức Thế Tôn bằng cách hành theo một đường lối nào khác. Vả 
lại, các cửa vào ác đạo đang mở rộng, chúng ta chắng khá dễ duôi. Bởi vậy, trừ ra 
buổi sáng sớm là giờ đi khất thực và buổi tối là giờ phục dịch các bậc Trưởng lão, thì 
chúng ta không nên ở chung hai người một nơi. Nếu ai có bệnh thì người ấy hãy đánh 
kiếng (Gandï), chúng ta sẽ đến săn sóc thuốc men cho người ấy. Trong những giờ 
khác, ban ngày lẫn ban đêm chúng ta phải tinh cần lo tu niệm đề mục”. 


Trong khi chư Tăng đã giao ước và an cư hành đạo như vậy, thì có một người 
đàn ông nghèo khổ, sông nương nhờ các con gái. Nơi xứ cô gái ây lại lâm vào nạn 
đói, ông ta muốn đến sống nương nhờ cô con gái khác, cất bước lên đường. 


Lúc ấy chư Trưởng lão vào làng khất thực xong, trên đường trở về chỗ ngụ, giữa 
đường các Ngài xuống tắm dưới con sông, rồi lên ngôi trên một bãi cát mà thọ thực. 


Ngay lúc ấy, người đàn ông đi đến chỗ đó, đứng một bên nhìn chư Tăng. Các 
Trưởng lão bèn hỏi: 
- Nây ông Thiện nam, ông đi đâu đó? 


Người chạy nạn đói cho biệt mục đích của mình, các Trưởng lão nghe vậy, động 
lòng bi mân nên nói: 
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- Nầy ông Thiện nam, chắc là ông đói lắm, ông hãy đi tìm lá cây đem lại đây chư 
Tăng môi vị sẽ bô thí cho ông một vắt cơm. 


Khi người ấy mang lá đến, các Tỳ khưu mỗi vị bớt cơm canh của mình đang độ, 
vắt lại thành một cục, sớt cho ông ta ăn. Đó là một phận sự, người ta nói rằng: Trong 
giờ ăn mà có người đến xin, vị Tỳ khưu cũng nên bố thí ít hoặc nhiều vật thực của 
mình đang độ, trừ ra phần cơm mật (Aggabhatta), cho nên chư Tăng đã cho như thế. 


Sau khi ăn xong bữa, người đàn ông đảnh lễ các vị Trưởng lão và hỏi: 
- Bạch các Ngài, hôm nay có ai mời thỉnh các Ngài dự lễ Trai Tăng phải không? 


- Nầy ông Thiện nam, không có ai mời thỉnh cả. Mỗi ngày thôn dân đều cúng 
dường đê bát như thê cả. 


Người đàn ông suy nghĩ: “Như ta luôn siêng năng làm lụng hêt việc nây đên việc 
khác mà chưa hê được ăn bữa cơm như thê nây. Vậy ta còn đi tìm chô khác làm chi, ta 
sẽ sông chung với các Ngài là tiện nhât£”. 

Thê rồi, ông ta nói với chư Tăng: 

- Con muôn ở gân các Ngài đê làm công kia việc nọ phục dịch các Ngài. 

- Lành thay, nầy Cận sự nam. 


Ông Thiện nam theo chư Tăng vẻ đến chỗ ngụ của các Ngài, phụ trách mọi việc 
đàng hoàng tử tế rất được lòng các Ngài. Nhưng qua hai tháng sau, ông ta lại muốn đi 
thăm con gái, tự nghĩ: “Nếu ta xin phép chắc chắn các Ngài sẽ không buông thả ta ra. 
Vậy ta hãy rút đi êm là hơn”. Thế rồi, ông ta ra đi không cáo từ chư Tăng, người ta 
nói, ai lén chư Tăng mà đi như vậy là phạm một lỗi lầm. 


Trên đường đi của ông Thiện nam, có một khu rừng rậm, trong rừng ấy có năm 
trăm tên cướp mới đến làm sào huyệt và nguyện với chư thiên trong rừng răng: “Ai 
vào rừng nây, chúng tôi sẽ giết chết, lấy máu và thịt cúng tế linh thần”. Chúng trú ở 
nơi ây được bảy ngày. Hôm ây là ngày thứ bảy, tên chúa đảng trèo lên cây, canh 
chừng những bộ hành, trông thấy ông Thiện nam đi đến, bèn ra dấu cho đồng đảng. 
Bọn cướp biết ông ta đã vào đến giữa rừng, bèn bao vây bắt được. Lấy dây trói tay 
chân ông thật chặt, lẫy cây cọ kéo cho ra lửa để nhóm lửa, gom củi lại chất thành một 
đống lửa lớn và lấy cây chỉa thọc cho thông hơi. Ông Thiện nam thấy bọn cướp làm 
như thế bèn hỏi: 


- Thưa chủ, nơi đây không có khu rừng như heo, nai chăng hạn, thế mà ông chủ 
cho nhóm lửa làm gì thê? 

- Chúng ta sẽ giết chết ngươi để lấy thịt và máu cúng tế Thiên địa quỷ thân. 

Ông ta quá sợ chết, chỉ lo bảo toàn mạng sống của mình, không còn nhớ đến ân 
nghĩa của các Tỳ khưu, nên nói: 

- Thưa ông chủ, tôi chỉ là một kẻ dùng tàn thực, một kẻ ăn mót cơm thừa, canh 
cặn, nên có tên là tàn thực (Vighasado) là kẻ xui xẻo bân tiện, mới vừa từ biệt các 
Trưởng lão mà ra đi. Các bậc xuât gia thuộc dòng Sát Đê Ly, hiện giờ đang ở nơi địa 
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điểm nọ, tất cả là ba mươi mốt vị Tỳ khưu, ông chủ bắt các vị ấy giết lấy máu và thịt 
tê chư thân, chắc chư thiên sẽ hoan hỷ hơn. 

- Nghe vậy, bọn cướp suy nghĩ. “lên nầy nói nghe cũng có lý. Ta giết kẻ xui xẻo 
nây làm chi? Ta nên giêt người thuộc dòng Sát Đê Ly mà tê thân”. 

Bọn cướp mở trói cho ông tàn thực, để ông ta dẫn đường, đưa chúng đến chỗ 
ngụ của chư Tăng. Đên chùa không thây chư Tăng trong chùa, bọn cướp hỏi: “Các Tỳ 
khưu ở đâu?”. 

Ông tàn thực đã tựng ngụ ở đây hai tháng, đã biết rành nội quy của chư Tăng, 
nên chỉ cách cho bọn cướp: “Các Tỳ khưu vô ngôi trong các chỗ tu hành ban ngày 
hoặc ban đêm, chớ không có ở đây. Các ông hãy đánh kiêng, nghe tiêng kiêng, các Tỳ 
khưu sẽ tụ hội”. 

Tên đầu đảng đánh kiếng. Các Tỳ khưu nghe tiếng kiếng, nghĩ thầm: “Kiếng 
đánh phi thời, chắc có vị nào bệnh chi đây?”. 

Tất cả chư Tăng đều tựu vào giữa chùa, theo thứ tự tuôi hạ ngôi lên những bàn 
thạch đá kê săn từ trước. 

Vị Trưởng lão Tăng trưởng nhìn bọn cướp rồi hỏi: 

- Nây các Thiện nam, ai đánh kiếng nây vậy? 

- Bạch các Ngài, chính chúng tôi đánh. 

- Vì lý do nào vậy? 

- Chúng tôi có việc cầu khẩn chư thiên trong rừng, nên bây giờ đến bắt một vị Tỳ 
khưu đem về cúng tê trả lễ chư thiên. 

Nghe vậy, vị Trưởng lão cao hạ nhất bảo các Tỳ khưu: 

- Nây các đạo hữu, phàm trong đạo nghĩa anh em, hề có việc chỉ xảy đến, người 
anh cả phải đứng. ra gánh vác. Tôi nguyện hi sinh mạng sống cho tất cả chư Tăng mà 
đi với mẫy ông nầy. Mong cho tất cả đừng bị sự tai hại. Hãy chuyên cần hành Sa môn 
Pháp. 

VỊ phó Trưởng lão nói: 

- Bạch Ngài, phàm phận sự nào của người anh thì người em phải đảm đương. 
Tôi xin ra đi đê Ngài và chư Tăng ở lại tính tân hành đạo. 

Cứ theo thứ tự, từ trên xuống dưới, cả ba mươi vị Tỳ khưu đều tình nguyện xin 
lãnh phân hi sinh như thê. Tât cả những vị nây đêu không phải con một mẹ, không 
phải con một cha và cũng không phải là những bậc đã lìa xa tình dục, ây thế mà không 
ham muốn được sông. sót, các vị ây tuần tự tự nguyện hi sinh mạng sông, trong nhóm 
không có vị nào có thể mở miệng bảo vị khác: “Đạo hữu hãy đi đi”. 

Sadi Sañkicca nghe qua những lời tình nguyện của các Tỳ khưu thì bạch rằng: 

- Xin các Ngài hãy khoan, để con đi thế mạng cho các Ngài. 

- Nây đạo hữu, chúng tôi thà là chết chung một lượt, chớ không bao giờ đành để 
cho ngươi ra đi một mình đâu. 
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- Bạch các Ngài, tại sao vậy? 


- Nầy đạo hữu, đạo hữu là Sadi của Pháp Chủ là Trưởng lão Sãriputta, nếu như 
chúng tôi để đạo hữu ra đi, thì Trưởng lão sẽ trách chúng tôi: “Các thầy đã đem Sadi 
của tôi đi giao cho bọn cướp”. Chúng tôi sẽ không có lời nào nào biện để khỏi bị 
Trưởng lão quở, do đó chúng tôi không để cho đạo hữu đi. 

- Bạch các Ngài, Đức Chánh Biến Tri đã khiến các Ngài đến thăm Hòa Thượng 
của con và thầy con đã khiến con đi chung với các Ngài, bây giờ có việc xảy đến như 
vây thì cái lý do khiến con phải đi với các Ngài đã rõ rệt. Vậy xin các Ngài hãy ở lại, 
để con đi. 

Sadi Sankicca đảnh lễ ba mươi vị Tỳ khưu để cáo biệt và nói: “Nếu con có lỗi 
lần chỉ, xin các Ngài hãy tha thứ cho con”. 


Ông Sadi ra đi, các Tỳ khưu phát tâm kinh cảm, lụy ứa đoanh tròng, tâm tư xúc 
động. Trưởng lão bảo bọn cướp: 


- Nầy các Thiện nam, đứa bé nầy sẽ kinh hãi khi thấy các ông nổi lửa, gom củi 
trải lá. Vậy các ông hãy đề nó qua một bên rồi hãy làm các việc ấy. 


Bọn cướp bắt ông Sadi vào rừng, để ông đứng riêng một nơi, rồi lo làm tất cả 
mọi Việc. 

Xong việc rồi, tên chánh đảng rút gươm ra khỏi vỏ, đến gần ông Sadi, còn ông 
Sadl lúc bấy giờ đang ngôi Tham thiền nhập định. Tên chánh đảng khoa gươm lên rồi 
chém xuông cô ông Sadi, lưỡi gươm cong ngược lên, sóng chạm với sóng. Tướng 
cướp ngỡ là mình chém không đúng cách, uôn năn lưỡi gươm cho ngay lại, rỒi chém 
một lần nữa, lưỡi gươm lại uốn cong lại như tàu lá thốt nốt, mũi gươm chạm với gốc 
cán gươm. 


Trong khi ấy, ông Sadi dầu có bị xô ngã từ đỉnh núi Tu Di xuống cũng không thê 
chết, huống hồ gì bị chém bằng gươm. Thấy việc lạ thường, tên chánh đảng tự nghĩ: 
“Lúc trước lưỡi gươm ta chém vào tảng đá hoặc gốc cây keo đứt ngọt như chém vảo 
đọt thốt nốt, bây giờ lần đầu tiên nó bị cong, lần thứ hai nó bị uốn lại như tàu lá thốt 
nốt. Lưỡi gươm nây tuy là vật vô tình vô ý mà nó còn biết Giới đức của ông Sadi nây, 
còn ta là người có tình có ý mà ta lại không biết”. 

Quăng gươm xuống đất, tên chánh đảng nằm mọp dưới chân ông Sadi mà thưa: 


- Bạch Ngài, bọn tôi vì lý do của cải chiếm cứ khu rừng nây, những người vào 
đây dâu đông đên sô ngàn nhưng thây chúng tôi từ đàng xa cũng đã run sợ không thê 
nói lên được một lời, còn Ngài vì sao không có chút gì sợ hãi, sắc diện lại sáng rỡ như 
vàng ròng, dung nhan tươi tôt như chùm hoa nở vậy Ngài? 

Tên chánh đảng lại ngâm kệ hỏi rằng: 

““Ƒaso te natthi na bhayam, 

Bhiyyo vanqno pas1dat; 

Kasmã na parideves1, 

Evarupe mahabbhayetI”. 
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“Ngài không run cũng không sợ, hơn thể nữa sắc mặt Ngài trong sáng. Tại sao 
Ngài không than khóc, trước sự kinh sợ to lớn như vậy?” 


Vị Sadi xuất thiền, thuyết pháp cho tên cướp nghe. 


- Nầy đạo hữu đảng trưởng, bậc Lậu tận xem cái gọi là tự ngã (xác thân) là một 
gánh nặng. Cho nên khi có sự phá vỡ tự ngã thì bậc ây càng hoan hỷ chớ không sợ sệt. 

Nói rồi Sadi ngâm lên kệ răng: 

“Natth1 cetasikam dukkham, 

Anapekkhassa gaãmann; 

Atikkhanto bhayam sabbam, 

KhinasamyoJano 1sI. 


Khina assa bhavanetfI, 
Ditthä dhamma yathã tathã; 
Nibbhayam maranam honti, 
Bhãravoropananam yathatI”. 


“Nây đảng trưởng, không có sự khổ tâm đối với bậc vô dục, nhà đạo sĩ đã dứt 
trừ mọi kiết sử, là đã vượt qua tất cả sự lo sợ. Nếu nh con mắt hữu được phá vỡ hợp 
pháp, ngay trong hiện kiếp thì sự chết là sự vô úy, giống như sự trút bỏ gánh nặng ấy 
vậy? ”. 


Nghe dứt bài kệ tên tướng cướp quay lại nhìn năm trăm đồng đảng hỏi rằng: 
- Mẫy anh em sẽ làm gì? 


- Thưa đại ca, đại ca sẽ làm gì? 


~ 


- Từ lúc thấy pháp mâu huyền diệu, ta tự nghĩ: “Ta đã hết phận sự ở gia đình 
rồi”, cho nên ta sẽ xuất gia với Ngài đây. 


- Chúng tôi cũng đông ý theo gương của đại ca. 
- Lành thay, các hiền đệ. 


Kế đó, năm trăm tên cướp đồng quỳ xuống đảnh lễ ông Sadi xin cho mình xuất 
gia. 

Sadi Sankicca bảo năm trăm tên cướp lây lưỡi gươm cạo tóc và cắt bỏ lại quần 
áo, lây đất nâu nhuộm màu làm thành y đắp xong rồi, mới truyền mười giới cho đệ tử, 
lúc dắt họ đi ông thây tự nghĩ: “Nếu ta đi luôn không về thăm các Trưởng lão thì các 
Ngài sẽ không thê hành Sa môn Pháp được, vì cứ ngỡ rằng bọn cướp đã bắt giết ta rồi. 
Từ lúc ta ra đi không một Ngài nào cầm được nước mắt, cứ mãi băn khoăn với ý nghĩ: 
“Tội nghiệp cho ông Sadi bị bọn cướp giết chết”. Các Ngài không thể định tâm 
chuyên chú niệm đề mục được, bởi thế ta phải về thăm các Ngài”. 


Cùng với đoàn tùy tùng năm trăm Tỳ khưu, Sadi Sañkicca trở về chỗ ngụ của 
các Trưởng lão cho các Ngài được thây mình. 


Các Ngài Trưởng lão mừng rỡ hỏi: 


- Ô! Bậc Thiện trí thức (Sappurisa) Sañkicca, Ngài còn sống phải chăng? 
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Nghe vậy Sankicca đáp: 


- Dạ phải, bạch các Ngài. Những vị nây đã tính giết con nhưng không giết được, 
trở lại có tâm tịnh tín đối với ân đức của con, sau khi nghe pháp các vị nây đã xuất 
gia, con về đây thăm các Ngài. Các Ngài hãy chuyên cần hành Sa môn Pháp từ nay về 
sau, còn con sẽ về yết kiến Đức Thế Tôn. 


__ Đau khi đảnh lễ các Trưởng lão, Saikicca dắt các đệ tử về thăm thầy Tế độ, ông 
thây hỏi: 
- Này Sañkicca, con mới kiếm được những đệ tử phải không? 
- Dạ phải, bạch Ngài. 
Rồi Sadi đem những việc đã qua trình cho thầy biết. 
Trưởng lão bảo: “Này Saikicca, con hãy đi yết kiến Đức Bồn Sư đi”. 
- Lành thay. 


Sadi Sankicca đánh lễ Trưởng lão rồi dắt các đệ tử đến chỗ Đức Bồn Sư đang 
ngự. Đức Bôn Sư cũng hỏi: 


- Nầy Sañkicca con mới kiếm được những đệ tử phải không? 


Sadi Sankicca lại đem mọi việc vừa qua trình lên cho Đức Bồn Sư biết. Đức Bồn 
Sư hỏi các Tỳ khưu đệ tử: “Nây các Tỳ khưu có đúng như thê không?”. 


- Dạ đúng, bạch Ngài. 
Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu, các thầy đã làm nghề trộm cướp, dâu cho có sống cả trăm 
năm trong tà Giới hạnh, không băng bây giờ chỉ sông một ngày mà Trì Giới nghiêm 
minh”. 


Đức Bồn Sư thuyết pháp, rồi kết luận bằng bài kệ rằng: 


*Yo ca vassasatam JTve, “Sống trăm năm, tuổi thọ trường, 
Dusstlo asamahito; Mà không giữ Giới, không nương pháp Tì hiển, 
Ekaham jIvitam seyyo, Không bằng sống một ngày nguyên, 
S1lavantassa Jhay1no”. Trì Giới trong sạch, tu Thiên nhất tâm `. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Dussilo: Đồng nghĩa với Nissïlo là không có hạnh kiểm, phá giới. 


Sifavarfassa: Người phá giới dù sống cả trăm năm nếu so với người Trì giới, tu 
hai pháp Thiền Chỉ Quán, chỉ sông trong một ngày, hoặc là trong giây lát thì người 
sau này vẫn quý báu cao thượng hơn. 


Cuối thời pháp, năm trăm Tỳ khưu này đắc quả A La Hán với Tuệ Phân Tích. 
Đại chúng thính pháp cũng đêu hưởng được lợi ích. 
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Thời gian sau, Sadi Sankicca thọ Cụ túc giới và khi tròn đủ mười hạ Tỳ khưu rồi 
mới thu nhận một vị Sadi, là cháu gọi Trưởng lão Sankicca băng cậu, tên là 
Adhimuttaka (Siêu Thoát). 


Khi Sadi tròn đủ hai mươi tuổi, Trưởng lão gọi ông và bảo: “Ta sẽ cho con thọ 
Cụ túc giới, con hãy đi về hỏi thân quyền cho biết rõ số tuổi của con rồi trở lại đây”. 


Từ giã thầy Tế độ, ông Sadi lên đường về thăm cha mẹ, đọc đường ông bị năm 
trăm tên cướp bắt, định giết ông đề tế chư thiên, ông đã thuyết pháp cho họ nghe, 
khiến họ phát tâm trong sạch, thả ông ra và dặn: “Thầy không nên báo tin cho ai biết 
là có bọn chúng tôi ở trong chỗ này cả nhé!”. 


Trên đường ngược chiều, thấy cha mẹ đến, ông cùng đi với cha mẹ trở lại lối cũ 
mà không nói cho ông bà biết sự thật để giữ mình, khi bị bọn cướp bắt và làm khó dễ, 
nên ông bà trách răng: “Chắc có lẽ ông một phe với bọn cướp, nên không báo tin cho 
chúng tôi biết”. 

Nghe tiếng khóc than của ông bà, bọn cướp mới biết ông Sadi đã giữ đúng lời 
hứa, dầu với cha mẹ cũng chăng tiết lộ sự bí mật của họ, nên họ càng phát tâm tịnh tín 
đồng yêu cầu xin xuất gia. 


Ông này cũng như Trưởng lão Saikicca lúc trước đã cho tất cả bọn cướp xuất 
gia rôi dặt họ về ra mắt thây Hòa Thượng. Vâng lời thây, ông đưa họ đên yêt kiên Đức 
Bôn Sư và tường thuật mọi việc với Ngài. Đức Bôn Sư hỏi: 

- Nây các Tỳ khưu có đúng thế không? 

- Bạch Ngài đúng vậy. 

Y như lần trước, Đức Bồn Sư thuyết pháp cho năm trăm Tỳ khưu này nghe, rồi 
kêt luận băng kệ ngôn răng: 

*Yo ca vassasatam Jrve, 

DussTlo asamahIto; 

Ekaham jTvitam seyyo, 

STlavanftassa Jhãäy1no”. 

Do câu chuyện trên đây, sự tích Chú giải câu Kệ Pháp Cú này cũng được gọi là 
tích Sadi Adhimuttaka (Siêu Thoát). 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 
Sadi Đỏn Xóc pháp cao cưởng, 
Gươm chém trơ trơ, cướp phải nhường, 
Bảy tuổi đã làm thầy tiếp dẫn, 
Giúp năm trăm cướp được hoàn lương, 
Đã cứu ba mươi Trưởng lão già, 
Khỏi tay cướp giết ở rừng xa, 
Thảy đêu đắc quả A La Hán, 
Ông dắt cướp về lễ Phật Đà. 
Phật dạy các thầy mới xuất gia: 
Một ngày đạo hạnh, có Thiên na, 
Còn hơn trăm tuổi không tự chế, 


Tội lỗi như thời gian đã qua... 


DỨT TÍCH SADI ĐÒN XÓC 
œ4 #2 
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110. Chỉ sống một ngày giữ giới hạnh và có trí tuệ còn hơn sống 
cả trăm năm buông lung theo ác giới. 
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VIIL10- Tích TRƯỞNG LÃO KIỂU TRẢN NHƯ GÓC CÂY 
(Khanukottdafñifiiattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 111) 
“Vo ca vassasaftam jIve, “Ai sống một trăm năm, 
Duppañño asamähito; Ác tuệ, không Thiên định, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tôt hơn sông một ngày, 
Paññavantassa jhãyino”. Có tuệ, tu Thiên định”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Khaãnukoñdañña (Kiêu Trân Như Gôc Cây). 


Tương truyền: Sau khi thọ giáo đề mục nơi Đức Bồn Sư, Trưởng lão an cư trong 
rừng, hành đạo đắc quả A La Hán, định về báo tin mừng với Đức Bôn Sư. ĐI đường 
xa mệt mỏi, Trưởng lão dừng chân rẽ vào ngôi nhập Định trên một tảng đá băng 
phăng. 


Khi ấy, có một bọn cướp năm trăm tên, vừa mới đánh phá một làng nọ, vơ vét tài 
vật, gói ghém cột lại, phần người nào người ấy mang đi. Đường xa mệt mỏi, chúng 
định nghỉ chân, tìm một tảng đá phẳng đặt các gói đồ xuống, rẽ vào tảng đá phẳng m5 
vị Trưởng lão ngồi, nhưng chúng không thấy Ngài, tưởng răng: “Đây là một gốc cây”. 


Thế rồi, một tên cướp đặt gói đồ của mình lên đầu Trưởng lão, một tên khác lại 
đặt một gói nữa chông lên trên. Cứ như thê năm trăm tên cướp đặt năm trăm gói hàng 
lên mình Trưởng lão rôi năm lăn ra ngủ. Ngủ đã rôi khi mặt trời mọc, bọn cướp mới 
thức dậy, mạnh ai nây nhặt gói đô của mình, sực thây Trưởng lão chúng tưởng là phi 
nhân, kinh hoàng bỏ chạy, Trưởng lão bèn gọi họ lại: 

- Nầy các Thiện nam đừng sợ, ta là người xuất gia mà. 

Bọn cướp quay lại năm mọp dưới chân Trưởng lão xin sám hồi: tưởng lầm Ngài 
là một gôc cây. 

Được Trưởng lão miễn lỗi rồi, tên đầu đảng ngỏ lời xin xuất gia với Trưởng lão, 
nghe vậy tât cả đông đảng cũng đông xin xuât gia một lượt với chúa đảng. 

Y như Sadi Sañkicca (Đòn Xóc), Trưởng lão đã cho năm trăm tên cướp xuất gia. 
Từ đó vê sau Trưởng lão được biệt với biệt danh là: Kiêu Trân Như gôc cây 
(Khãnukoñdañña). 

Trưởng lão vầy đoàn với năm trăm Tỳ khưu mới này về yết kiến với Đức Bồn 
Sư, Đức Bôn Sư hỏi: “Nây Kiêu Trân Như, thây mới kiêm được những đệ tử phải 
không?”. 

Nghe vậy Trưởng lão đem hết mọi việc đã qua, thuật lại với Đức Bồn Sư. Ngài 
hỏi lại: “Nây các Tỳ khưu, có đúng như vậy chăng?”. 

- Bạch Ngài, đúng thật như vậy. Chúng con đã xuất gia với Trưởng lão, vì chúng 
con chưa từng thây ai có thân lực như Trưởng lão cả. 
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Nghe vậy, Đức Bồn Sư dạy rằng: 
- Nầy các Tỳ khưu, lúc trước các thầy đã tạo nghiệp vô Trí tuệ như thế, thì dầu 
có sông cả trăm năm cũng vô ích không băng bây giờ chỉ sông một ngày thôi mà có 
đây đủ Trí tuệ, tu hành Thiên định. 
Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: 
*Yo ca vassasatam Jrve, 
Duppañño asamahito; 
Ekaham jivitam seyyo, 
Paññavantassa Jhãy1no”. 
“Dâu cho sống cả trăm năm, 
Thiêu Trí tuệ, chăng hành thâm pháp Thiên. 

Không băng sông một ngày nguyên, 

Là có Trí tuệ, tu Thiên nhát tâm ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Duppafñiño: đồng nghĩa với Nippañño là Vô Trí tuệ. 

Paliravanfassa: sáng suốt, có Trí tuệ. 

Phần còn lại đồng nghĩa với bài kệ trước. 

sg 

Cuối thời Pháp năm trăm Tỳ khưu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích. Kỳ dư 
đại chúng đêu hưởng được sự lợi ích nhờ thời Pháp của Đức Bôn Sư. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Trưởng lão nhập Thiên như gốc cây, 
Nửa đêm, bọn cướp chạy vào đây, 
Máng đồ lên đó, lăn ra ngủ, 

Sáng dậy, kêu nhau sám hồi thầy! 
Bỏ nghề cường đạo, xuất gia liễn, 
Tắt cả theo thầy học đạo Thiên, 
Thầy trước, trò sau về viếng Phật, 
Cùng nhau sẵn bước đến Kỳ Viên. 
Phật dạy các thầy mới xuất gia: 
Một ngày có Tuệ, có Tỉ hiển na, 

Còn hơn trăm tuổi không Thiên, Tuệ, 


Phóng đãng như thời gian đã qua! 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO KIÊU TRÀN NHƯ GÓC CÂY 


Œ4š##t&) 
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111. Vị thiền gia có trí tuệ sống một ngày còn hơn kẻ ác giới, ngu 
sỉ sống một trăm năm. 
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VIIIL.11- Tích TRƯỞNG LÃO XÀ NÔ 
(Sappadäsatftheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 112) 
“Yo ca vassasatam jTve, “4i sống một trăm năm, „ 
Kusito hmaviriyo; Lười nhác không Tnh tân, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tôt hơn sông một ngày, 
Viriyam ärabhato”) dalham”. Từnh tân tận sức mình ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Sappadäsa (Xà Nôi). 

Tương truyền rằng: Trong thành SãvatthI (Xá Vệ) có một thanh niên con nhà gia 
giáo, sau khi được nghe Đức Bồn Sư thuyết pháp, đã xuất gia lên Tỳ khưu. Một thời 
gian sau, vị nầy bất mãn vì hành đạo không tiên triển, nhưng tự nghĩ: “Con nhà gia 
giáo như ta mà hoàn tục sông đời cư sĩ thì không đứng đắn, thà là chết trong đạo còn 
hơn”. Thê rôi vị Tỳ khưu bât mãn đi lang thang, tìm phương thê đê tự sát. 

Một hôm nọ, vào sáng sớm các Tỳ khưu đã tắm gội, thọ thực xong đi vào chùa, 
gặp con răn trong nhà khói (Agg1säla), các Ngài bắt nó bỏ vào trong cái bình, đậy nắp 
lại rôi mang bình ra khỏi chùa. 

Vị Tỳ khưu bất mãn cũng vừa thọ thực xong đi vào thì gặp chư Tăng đi ra, liền 
hỏi: 

- Cái chi đây, các đạo hữu? 

- Con răn, này đạo hữu. 

- Các Ngài sẽ làm gì nó? 

- Chúng tôi đem nó đi quăng cho xa. 

Nghe chư Tăng nói vậy, vị Tỳ khưu tính thầm: “Ta sẽ cho con rắn nây cắn ta 
chêt”. Thê nên, vị này nói với chư Tăng: “Các đạo hữu hãy đưa tôi, tôi sẽ không 
quăng nó đâu”. 

Chư Tăng trao cái bình qua vị Tỳ khưu, vị này ôm cái bình đi kiếm chỗ ngồi và 
nhử cho con răn cắn mình, con rắn không chịu căn, vị Tỳ khưu thọc tay vào bình quậy 
lung tung, rồi còn cạy miệng con răn ra, đút ngón tay của mình vào nữa, nhưng con 
rắn vẫn không cắn vị này. Vị Tỳ khưu nghĩ thầm: “Con rắn nây không phải loại răn 
độc”. Bèn bỏ nó đó mà đi vào chùa. 

Khi ấy chư Tăng hỏi vị Tỳ khưu: 

- Đạo hữu đã quăng con rắn rồi phải không? 


- Nây các đạo hữu! Con răn đó không phải là răn độc. 


*(Virivamarabhato (theo bản Pali của CSCD/Dhammagiri. India). 
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- Này đạo hữu! Con rắn đó đã phùng mang, thở phì phì. Chúng tôi khó nhọc lắm 
mới bắt được nó, sao đạo hữu lại nói như vậy? 


- Nây các đạo hữu, chính tôi đã thọc tay vào bình cho nó căn, đút ngón tay vào 
miệng chọc cho nó căn, mà còn không được kia mà! 


Nghe vậy chư Tăng làm thĩnh. 


Lại một hôm khác, ba Tỳ khưu tắm xong mang theo hai lưỡi dao cạo vào chùa, 
bỏ dưới đât một lưỡi, còn một lưỡi dùng cạo tóc cho chư Tăng. 


Vị Tỳ khưu bất mãn lượm lưỡi dao bỏ quên trên đất, tính thầm: “Với lưỡi dao 
này ta sẽ cát cô tự tử”. Đứng thắng cần cổ, tự ví mình như một cái cây, đưa lưỡi dao 
sát cuống họng, vị Tỳ khưu quán xét lại Giới hạnh của mình từ lúc thọ Giới Tỳ khưu 
đến nay thì thây Giới của mình hoàn toàn trong sạch, không tỳ vết, vô nhiễm như mặt 
trăng rằm, tinh khiết như ngọc Ma ni. Quán thây Giới mình được như vậy, vị Tỳ khưu 
phát tâm hý lạc, toàn thân vui sướng chẳng cùng. 


Sau khi xả bỏ hý lạc, phát triển Tuệ Minh sát vị Tỳ khưu đắc quả A La Hán với 
Tuệ Phân tích, rồi bèn cầm lưỡi dao cạo đi vào giữa chùa. Chư Tăng hỏi vị ấy: 


- Đạo hữu nãy giờ đi đâu? 

- Thưa các đạo hữu, với lưỡi dao nây tôi đã đi cắt cuống họng, tự tử. 

- Thế sao đạo hữu không chết? 

- Khi cầm con dao nây đi ra, tôi tự nhủ: “Ta không có thể sống dưới dao bén nây, 
ta sẽ cắt đứt cuông họng của ta”. Thì bông nhiên lưỡi dao Trí tuệ đã cắt đứt tât cả 
phiên não của tôi. 

Các Tỳ khưu cho là vị này nói dối, phạm giới đại vọng ngữ, nên đi mách với 
Đức Bôn Sư. Đức Thê Tôn nghe chư Tăng tường trình xong liên giải thích răng: 


- Nầy các Tỳ khưu, các bậc Lậu tận không bao giờ tự tay cắt đi sinh mạng của 
mình®', 

- Bạch Ngài, Ngài dạy rằng vị này là bậc Lậu tận, nếu đã đầy đủ căn lành để đắc 
quả A La Hán, tại sao vị này còn bât mãn? Do đâu mà vị ây đắc quả A La Hán và tại 
sao con răn không căn vị này? 


- Nây các Tỳ khưu, vì lẽ con răn ây đã từng là nô bộc của vị ây trong ba kiêp, 
cho nên nay nó không cô găng căn mô thân thê của chủ nó. 


° Như lời Phật dạy, vị A La Hán không bao giờ tự sát, vị Tỳ khưu trong Phật giáo tự sát phạm tội tác 
ác, phải sa Địa ngục bảy ngày sau khi chết. Nhưng cũng có trường hợp tự sát mà đặc A La Hán 
trong giờ phút chót, nhự Trưởng lão Cô Điệt (Godhika) (Kệ Pháp Cú số 57, Phẩm Hoa). 


Trường hợp của Trưởng lão Xà Nô lại khác: Ngài không chết vì chưa cắt cô mà đã đắc A La 
Hán, do đó ý nghĩ tự sát không còn. Ngài chỉ cắt đứt phiển não bằng lưỡi dao Trí tuệ mà thôi. - Chỗ 
nây bản dịch của ông Phạm Kim Khánh có hơi khác: “ .. Thầy lấy dao tự cắt lấy cuống họng, lúc cắt 
xong Thây suy niệm về đời sống toàn thiện, tận lực có găng Tham thiên và đắc quả A La Hán trước 
khi nhắm mắt... ”. Sự khác biệt nầy có lẽ xuất phát từ nguyên bản Päji, tức là có hai bản chảnh khác 
nhau vậy. (TKPMI). 
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Bằng bấy nhiêu lời, Đức Bồn Sư đã chỉ cho các Tỳ khưu thấy được một nguyên 
do. Do vậy, từ đó về sau Trưởng lão được mệnh danh là Sappadaäsa (Xà Nô). 


Cũng do lời Đức Thế Tôn thuật lại, trong thời của Đức Phật Kassapa (Ca Diệp), 
có một thanh niên con nhà khá giả, sau khi nghe pháp của Đức Giáo Chủ, phát tâm 
kinh cảm liền xin xuất gia và được thọ giới Tỳ khưu. Một thời gian sau, sanh tâm 
buôn chán, vị ấy bày tỏ nỗi lòng cho một Tỳ khưu bạn biết. Vị sau này thường thuyết 
giảng, nhắc bạn về sự bất lợi tội lỗi của đời sống tại gia. Nhờ nghe pháp, vị trước lại 
vui thích sống trong Giáo Pháp, mới đem những vật phụ tùng để hành Sa môn pháp 
mà khi trước mình đã bỏ cho lem uế, đến ngồi bên một bờ ao để giặt giũ cho sạch bụi. 
Vị Tỳ khưu bạn cũng đến ngồi gần đó, vị kia nói với bạn rằng: 


- Nâầy đạo hữu, khi muốn hoàn tục, tôi đã có ý định tặng đạo hữu tất cả những vật 
phụ tùng nây. 


Vị Tỳ khưu bạn sanh lòng tham muốn, nghĩ rằng: “Bạn ta còn tu tn/ không còn 
tu, đối với ta có nghĩa gì? Ta dùng đề phí mắt những vật phụ tùng này”. Từ đó về sau, 
vị Tỳ khưu bạn thay đổi chiều hướng, thuyết pháp ca tụng đời sông tại gia, chẳng hạn 
như: “Nầy đạo hữu, tại sao ta cứ mãi sống đời sống xuất gia, hằng ngày ôm bát đi khất 
thực nơi những gia đình người khác? Tại sao ta không ở nhà vui thú đoàn viên, 
chuyện trò thân mật với vợ con ta?”. 


Nghe bạn thốt lời như thế, vị Tỳ khưu kia lại bất mãn, nghĩ thầm rằng: “Bạn ta 
lúc trước nghe ta ngỏ ý bất mãn đời sống Phạm hạnh thì đã thuyết pháp chỉ rõ sự bất 
mãn tội lỗi đời sông tại gia, bây giờ lại thường xuyên ca tụng là tại cớ gì?”. Suy xét 
kỹ, vị ấy biết bạn mình vì có tâm tham muốn được những vật phụ tùng này nên mới 
trở lòng như vậy. Đó là cái nhân bất mãn từ thời Đức Phật Kassapa còn lưu lại đến 
bây giờ, khiến vị Tỳ khưu này có tâm bất mãn. Còn công phu tu hành Sa môn Pháp 
suốt hai muôn năm qua là nhân khiến cho vị này có duyên đắc quả A La Hán. 

Chư Tăng nghe Đức Thế Tôn giải thích đủ ba nguyên do rồi, còn đặt thêm một 
câu hỏi nữa: 

- Bạch Ngài, nghe nói Tỳ khưu này trong lúc đứng kê lưỡi dao sát cuống họng 
thì đắc A La Hán ngay. Như thế thì A La Hán đạo phát sanh trong một khoảnh khắc 
ngắn ngủi bằng một sát na hay sao? 

- Phải đó! Nầy các Tỳ khưu! Tỳ khưu nảo chuyên cần Tỉnh tấn, giở bàn chân lên 
rồi đặt trở xuống đất, bàn chân chưa tới đất A La Hán đạo đã phát sanh rồi. Đời sống 
của vị chuyên cân Tinh tấn, dầu trong giây lát còn quý báu hơn đời sống của người 
một trăm tuổi mà biếng nhác giải đãi. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng kệ: 


*Yo ca vassasatam JTve, “Dâu cho sống cả trăm năm, 

KusTto hTnavTriyo; Mà lười biếng, chẳng tận tâm tu hành. 

Ekaham jTvitam seyyo, Không bằng sống một ngày lành, 

Viriyam ãrabhato da|ham”. Luôn luôn Tỉnh tắn, nhiệt thành nhất tâm ””. 
sg 
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CHÚ GIẢI: 


Kusĩfo: người miệt mài truy hoan, chú tâm đi tìm dục lạc (bằng ba cái tầm: Tihi 


vIitakkehI). 


Himmavriyo: đồng nghĩa với Nibbiriyo là không Tỉnh tấn. 


Viriyaru arabhato dalham: đây là đề cập đến sự tinh tấn, có thể đưa hành giả 
chứng Níp Bàn, băng hai pháp Thiên Chỉ và Quán. 


Các câu khác còn lại đông nghĩa như trước. 


& 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 


sg 

Dịch Giả Cần Đề 
Trưởng lão Xà Nó quá chán đồi, 
Thò tay chọc răn cắn mình chơi, 
Rắn quen chủ cũ, không thèm căn, 
Ngài thả cho đi, bảo: Rắn lười! 
Lại lượm con dao, dựa nhánh cây, 
Nguyện rằng: “Cắt cổ với dao này, 
Não phiên sẽ sạch, không dự sót, 
Mạng sống cũng đành dứt tại đây! ”. 
Nhưng khi quán xét Giới mình xong, 
Trưởng lão đắc ngay Lậu tận thông, 
Tăng chúng hỏi Ngài: “Sao chẳng chết?” 
Ngài rằng: “Nhờ chứng được Tâm không!” 
Tăng chúng hoài nghĩ hỏi Phật đà, 
Phật răng: Chỉ sống một ngày qua, 
Chuyên cân Tỉnh tấn còn hơn sống, 


Suốt cả trăm năm giải đãi mài 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO XÀ NÔ 


C4) 
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112. Vị tỉnh cần sống một ngày còn cao quý hơn kẻ phóng dật 
sống một trăm năm. 
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VIIIL.12- Tích NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN 


(PafacaratherIvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 113) 
“Vo ca vassasafam jIve, “4i sống một trăm năm, 
Apassam udayabhayam; Không thấy Pháp Sinh Diệt, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tốt hơn sống một ngày, 
Passato udayabhayam”. Thấy được Pháp Sinh Diệt”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Tỳ khưu Ni Patacara (Sa Đọa). 


Tương truyên: Tiêu thơ Patacara là con gái của một ông Bá hộ giàu có đên bôn 
trăm triệu đông vàng, nhan sắc của nàng tuyệt đẹp. 


Khi nàng đến tuổi cập kê (mười sáu tuổi), cha mẹ nàng cho nàng ở trên tầng lầu 
thượng của tòa nhà bảy từng đê tiện bê gìn giữ nàng. Nào ngờ nàng ở một mình lại tư 
thông với người tớ trai của nàng. 

Ông bà Bá hộ kén được một chàng rễ môn đăng hộ đối và đã hứa lời định ngày 
làm lễ hỏi với đàng tra. 

Gần đến ngày đám hỏi, tiêu thư nói với tình nhân rằng: 

- Em nghe nói cha mẹ sẽ gả em cho công tử con nhà đó. Họ đàng trai cũng sắp 


đến để lấy danh thiếp của em về coi tuổi. Anh sẽ không được lưu trú ở đây nữa. Nếu 
anh có lòng yêu em thì anh hãy dắt em đi trốn khỏi nhà này. 


Người tớ trai đáp: “Lành thay, em yêu quýt! Vậy thì sáng mai anh sẽ đứng đón 
em tại một địa điêm ây, ở công thành, còn em thì hãy dùng một phương tiện nào đó 
mà ra khỏi thành rôi đi đên đó”. 

Ngày sau, chàng trai đi trước, đến đứng chờ tại chỗ đã hẹn, còn tiểu thơ từ sáng 
sớm đã mặc quân áo dơ dáy, bỏ xỏa tóc ra, lây cám thoa khắp mình mây đâu cô, tay 
ôm cái bình, trà trộn với đám nữ tỳ mà thoát ra khỏi nhà, rôi đi đên ngay chô hẹn. 

Chàng trai dắt nàng đi thật Xa, đến định cư tại một làng nọ, vào rừng phát rẫy cày 
ruộng rôi đem cây, củi, lá v.v... về nhà. Còn tiểu thơ thì ở nhà phải ôm bình đi xách 
nước, chẻ củi nâu cơm, cam lòng chịu đựng hậu quả việc làm quây ác của mình. Thế 
rôi tiêu thơ có thai. 

Đến khi thai đã đủ tháng, tiểu thư yêu cầu chồng rằng: 


- Em ở đây đơn chiếc, không có ai ở đây phụ đỡ tay chân. Cha mẹ nào đối với các 
con cũng có lòng từ mẫn, vậy anh hãy đưa em về với cha mẹ em, để em sanh con ở đó. 


Người chồng từ chối, viện cớ rằng: 


- Hiền thê ơi! Sao em nói vậy? Gặp mặt anh ắt là cha mẹ em sẽ hành phạt anh đủ 
thứ. Anh không thê nào đi về ở đó đâu! 
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Tiểu thơ nàải nỉ, van xin năm lần bảy lượt cũng không được, thừa dịp chồng đi 
vào rừng, mới tìm người láng giềng dặn rằng: “Nếu chồng tôi về không thấy tôi, ắt sẽ 
hỏi tôi đi đâu, nhờ bà con nói giùm với anh ấy là tôi đã đi về quê ngoại”. 

Khi người chồng về nhà không thấy vợ, hỏi thăm làng xóm thì được nghe lặp lại 
mấy lời của tiêu thơ đã nhắn. Anh ta hối hả đuôi theo đề bắt vợ trở lại, nhưng khi bắt 
kịp nàng, anh ta năn nỉ cách gì, nàng chẳng chịu quay đầu. 


Hai người cùng đi, đến một chỗ nọ, tiểu thư chuyên bụng. Nàng rẻ vào một bên 
đường, nói với chỗng: “Anh ơi! Em chuyên bụng”. Nói rồi, nàng nằm ngay xuống đất, 
lăn lộn, trăn trở khó nhọc lắm mới sanh ra đứa con trai. Con đã sanh rồi, thì mục đích 
trở về quê cũng không còn, tiểu thơ bồng con lủi thủi theo chồng trở về nhà cũ, sống 
chung như trước. 


Một thời gian sau, nàng lại có mang. Khi thai đủ tháng, nàng cũng van xin chồng 
như trước mà không được, rôi cũng lén chông ăm con ra đi. Chông nàng đuôi theo 
gặp nàng, nhưng nàng không chịu trở lại. 


Hai người đang đi, "bỗng nhiên trời đồ trận mưa to, chớp giãng tứ phía sáng rực 
như lửa cháy. Sắm sét nỗ vang như trời long đất lở, mưa tuôn xối xả không ngớt hột. 


Ngay lúc ấy, tiểu thư lại bắt đầu chuyển bụng. Nàng kêu chồng nói rằng: “Anh 
ơi! Em chuyền bụng! Em không chịu đựng nôi qua cơn mưa này. Anh ráng làm sao 
tìm chỗ cho em tránh mưa”. 


Người chồng xách dao bên mình đã mang theo, đi đây đi đó, kiếm đồ che mưa 
thì thấy một bụi rậm trên một cái nồng cao, định leo lên để chặt. Bất ngờ, một con rắn 
độc từ trong gò nồng chui ra cắn anh ta. Tức khắc, trong mình anh nghe như có ngọn 
lửa nồi lên thiêu đốt. Mặt mày anh tái xanh, anh ngã ngay xuống đó. 


Tiểu thơ nằm chờ chồng trở lại, ráng sức chịu đựng đau khổ lớn lao, nhưng càng 
trông càng bặt tích vắng tăm, rốt cuộc nàng sanh ra đứa con trai thứ hai trong cô 
quạnh. Một mình VỚI hai đứa con thơ giữa cảnh mưa gió phũ phàng, tiêu thơ không 
dăn được nỗi lòng, lớn tiếng khóc la thảm thiết... Nhưng nàng găng gượng đặt hai con 
thơ vào giữa bụng, tự mình chống hai đầu gối và hai tay xuống đất mà chịu suốt cả 
một đêm. Toản thân nàng trổ màu vàng như chiếc lá úa, coi như là không có máu vậy. 


Khi mặt trời mọc, màu đỏ như cục thịt, tiêu thơ tay bồng, tay dắt hai đứa con côi, 
lần mò đi tìm chồng. Theo dấu chân, nàng đi đến gò mối, thấy chồng đã chết, xác ngã 
năm đơ ra đó đã có màu xanh. Tiểu thơ rỗng lên khóc than rên xiết: “Chồng ta là chỗ 
ta nương tựa, đã chết ở giữa đường rồi”. 


Trời mưa suốt đêm qua, bây giờ đã tạnh, nhưng nước sông Aciravafi dâng lên 
cao, có chỗ sâu tới đầu gối, có chỗ sâu tới ngực. Tiểu thơ thấy mình còn yếu đuôi, lại 
đèo bồng hai đứa con thơ, không dám mạo hiểm băng ngang sông, bèn để đứa lớn ở 
lại bờ bên này, còn đứa nhỏ thì ăm qua bên kia sông. Tiểu thơ bẻ cành cây trải ra, đặt 
đứa nhỏ nằm lên đó, để trở lại rước luôn đứa lớn. Nhưng vì dỗ đứa nhỏ không được, 
tiêu thư cứ phải quay đi quay lại nhiều lần, vừa đi mà vừa ngó chừng nó. 


Trong lúc tiểu thư đi đến giữa sông, một con diều hâu nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn, 
tưởng là cục thịt, từ trên không đáp xuông, thây con diêu hâu đáp xuông định sớt con 
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mình, tiêu thơ giơ hai tay lên cao, thét lên ba tiếng lớn: hủ, hù, hù, để xua đuôi nó. 
Nhưng vì tiêu thơ đứng cách xa, con diêu hâu không nghe tiêng la, nên cứ sớt đứa con 
nhỏ mang đi. 


Đứa con lớn còn đứng ở bên bờ này, thấy mẹ ở giữa sông giơ hai tay lên la lớn 
tiếng, thì tưởng rằng mẹ nó gọi nó, nên chạy ào xuống nƯỚc. Thể là đứa con nhỏ của 
tiêu thư đã bị diều hâu sớt mất, đứa con lớn thì lại bị nước cuốn trôi. 


Tiểu thơ khóc nức nở than rằng: “Hai con tôi, một đứa bị diều hâu sớt, một đứa 
bị nước cuôn trôi, chông tôi chêt ở giữa đường”, vừa đi vừa kê lê như thê. Nàng gặp 
một người đàn ông từ thành SavatthI (Xá Vệ) đi lại bèn hỏi: 

“Cậu đây là người cư ngụ ở đâu?”. 

- Là người ở SavatthI cô à. 

- Trong thành SãvatthI, dọc đường đó có một gia đình Bá hộ tên đó, cậu có biết 
chăng? 

- Tôi biết lắm, nhưng cô đừng hỏi về gia đình nầy. Hãy hỏi về gia đình khác đi 


^ 


Cô ạ. 

- Gia đình khác không dính dáng gì đến tôi, tôi chỉ hỏi về gia đình này mà thôi 
cậu à. 

- Cô à! Chuyện này đáng lẽ thì không nên nói ra cho cô biết làm chi. 

- Xin cậu cứ nói cho tôi biết đi cậu. 

- Hôm nay cô có thấy trời mưa suốt cả đêm không? 


- Có, tôi có thấy trời mưa suốt cả đêm nay. Nhưng thôi cậu đừng đem chuyện 
trời mưa mà nói với tôi nữa làm chị. Bây giờ xin cậu hãy nói cho tôi biệt tin tức vê gia 
đình ông Bá hộ. 

- Này cô, hồi hôm này cả nhà ông Bá hộ có ba người là: Ông, bà và cậu công tử 


đều bị nhà sập đè chết cả. Bây giờ, có nhiều người xúm lại thiêu xác, khói lên ở đây 
cũng thấy đó cô à! 


Nghe vậy, nàng Patäcãrã phát điên, không còn biết đến quần áo gì nữa, cứ đứng 
trần truông mà than khóc kê lê. 


“Ubho puttä kalakata, 
Panthe mayham patI mato; 
Mãtã pitä ca bhaãtã ca, 
EkacitakamhIi dayhareti”. 
“Chết rồi hai đứa con thơ, 
Giữa đường chông chết, bơ vơ một mình. 
Mẹ, cha, em ở gia đình, 
Lửa thiêu mất xác bóng hình còn đâu ”. 
Nàng Patäcãrä cứ đi loanh quanh, miệng nói lảm nhảm, dân chúng thấy nàng cứ 
gọi: “Con điên, con điên”, rồi kẻ lẫy rác, người hốt bụi râc lên đầu nàng, hoặc lây đất 
cục mà chọi nàng. 
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Đức Bồn Sư đang ngự tọa trong Kỳ Viên đại tự, đang thuyết pháp giữa tứ chúng. 
Trông thây nàng đi đên, biết là người có tròn đủ nguyện vọng thực hành pháp Thập 
Độ Ba La Mật (Paramn) trong một trăm ngàn đại kiêp vừa qua. 


Tương truyền vào thời Đức Phật Padumuttara (Thượng Liên Hoa), nàng Patãcãrä 
này đã năm lẫy cánh tay của Trưởng lão Ni tinh thông Tạng Luật, đệ tử của đức Giáo 
chủ Thượng Liên Hoa và hoan hỷ như gặp một vật quý cất giữ trong rừng Khoái Lạc, 
nàng đã ước mong phát nguyện răng: “Con nguyện về sau sẽ đạt được quả vị tôi cao 
trong số các Trưởng lão Ni Giới đức, là vị Trì Luật ở Đức Phật vị lai giỗng như Ngài 
vậy”. 


Đức Phật Padumuttara quán xét về vị lai, biết rằng lời nguyện này sẽ thành tựu, 
bèn thọ ký cho cô Tín nữ răng: “Trong ngày vị lai vào thời Đức Phật Gotama (Cô 
Đàm), nàng có tên là Patacara nây sẽ là vị Tỳ khưu Ni giỏi nhật vê Tạng Luật”. 


Do nàng đã tròn đủ hạnh nguyện Ba la mật như thế, cho nên vừa thấy nàng từ xa 
đi đến, Đức Bồn Sư đã nghĩ thầm: “Ngoài Ta ra, không ai có thể là người tế độ cho 
nàng Patäacãrä cả”. Rồi Ngài dùng Thần thông khiến cho nàng đi ngay đến trước công 
chùa. Các thiện tín thấy nàng Patäcärä, vội bảo nhau: “Cô này điên, ta đừng để cô ấy 
vào đây”. 

Đức Bồn Sư lên tiếng: “Các thiện tín hãy lánh mặt, đừng ai cản đường cô ấy cả”. 
Rồi Ngài ra lịnh: “Khi vào đến gần đây, nàng hãy tỉnh trí trở lại!”. 


Nhờ oai lực của đức Phật, nàng Patäcarä lập tức phục hồi được Chánh niệm. 
Ngay lúc ây nàng nhận thấy trạng thái lõa lồ của mình, tự nhiên phát tâm Tàm quý, 
liền ngôi xôm xuông, một thanh niên ném cho nàng một chiếc y choàng, nàng quân lá 
y, đến trước hai bàn chân màu vàng ròng của Ngài, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Ngài, 
mở lời cầu khẩn: 


- Bạch Ngài, xin Ngài hãy là người tế độ con, xin Ngài hãy là người giúp đỡ con. 
Một đứa con của con đã bị diều hâu sớt mất, một đứa nữa bị nước cuốn trôi, chồng 
con đã chết giữa đường, cha mẹ và em trai của con đều bị sập nhà đè chết, xác đã 
thiêu trên giàn hỏa... 

Nghe mấy lời thiết yếu của thiếu phụ, Đức Bốn Sư khuyên giải rằng: 


- Nầy Patäcãrä, con chớ bận tâm lo nghĩ, khi con nương nhờ ỷ lại vào các thân 
nhân thì họ chỉ có thể tế độ cứu giúp con đến ngần ấy thôi. Con hãy ráng nhớ lại coi, 
cũng như bây giờ con mắt hai đứa con, một đứa bị diều hâu sớt, một đứa bị nước cuốn 
trôi, chồng con bị chết ở giữa đường, cha mẹ và em trai con đã bị nhà sập đè chết. Thì 
cũng thế, trong vòng luân hỏi nây, con đã từng chịu tang tóc khóc chông, khóc con, 
khóc cha mẹ anh em như vậy đã vô số lần rồi, cho đến nỗi nước mắt con đồ ra, nếu 
chứa lại đề dành thì nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương. 


Nói rôi, Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


“Catisu samuddesu jalam parittakam, 
Tato bahum assuJalam anappakam; 
Dukkhena phutthassa nãrassa socafo, 
Kimkäranã amma tuvam pama]Jas1tI”. 
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“Nước trong bốn biển có bao nhiêu ? 
Nước mất so ra mới thật nhiễu! 
Trong cõi nhân gian đây khổ lụy, 
Sao con lơ đệnh thả xuôi chiêu???” 


Trong khi Đức Bồn Sư thuyết giảng về cái vòng sanh tử triền miên mà không ai 
biệt được khởi thủy như thê, thân tâm nàng Patacara vơi lần những sâu muộn. Biệt 
răng nàng đã bớt thảm giảm sâu. Đức Bôn Sư lại tiêp gọi nàng và dạy: 


- Này Patäacãrä, đến giờ qua thế giới khác, thì dầu cho thân thích như chồng con, 
cũng không thể làm chỗ cứu giúp, chỗ nương nhờ hoặc chỗ ấn náu cho nàng được. 
Bởi thế cho nên, trong giờ phút hiện tại đây, nàng hãy noi giương bậc Hiền trí, Trì 
giới trong sạch, tự mình quét dọn con đường đi đến Níp Bàn. 


Nói rồi Đức Bồn Sư lại thuyết pháp và ngâm lên hai kệ ngôn: 


#Na santi puttã tanãya, 

Na pitä napI bandhavã; 
Antakenadhipannassa, 
Natth1 ñafIsu tãnafa. 
Etamatthavasam natvä, 
Pandito s1lasamvuto; 
Nibbanagamanam magsam, 
Khippameva visodhayeti”. 


Đến giờ phút lâm chung, không có sự bảo vệ từ nơi con cái, hoặc từ nơi cha mẹ, 
vợ chông, cũng không có sự bảo vệ từ nơi thân quyên. Hiệu biết chân lý náy rồi, bác 
Hiên trí hãy thu thúc trong Giới luật, sớm lo quét sạch con đường Đạo quả Níp Bàn. 


Cuối thời Pháp, bao nhiêu phiền não của nàng Patãcãrä nhiều như số bụi phủ đây 
mặt địa cầu đều bị thiêu rụi và nàng đắc quả Nhập lưu. Nhiều người khác cũng đắc 
Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn. 


Sau khi đắc quả Nhập lưu, nàng Patãcãrã xin xuất gia với Đức Bồn Sư. Đức Thế 
Tôn gởi nàng qua xuât gia bên Tỳ khưu NI. Sau khi thọ cụ túc giới, người ta vân gọi nàng 
là Tỳ khưu NI Patacara, nghĩa là “Sa đọa”, do quãng đời bị đát của nàng đã trải qua. 


Một hôm nọ, Tỳ khưu Ni Patäcara câm bình đi múc nước, xôi nước rửa chân, 
nước xôi chảy đi một chút rôi đứng lại, lân thứ hai nước chảy xa hơn, lân thứ ba nước 
xôi càng đi xa hơn nữa. 


Patacara lây việc xôi nước làm đối tượng để quán xét ngay lúc ẫy: “Những 
chúng sanh nây, chết khi tuổi thọ đầu tiên, giông như dòng nước ta xối rửa chân lần 
đầu vậy. Họ chết khi tuổi thọ bậc trung, giông như nước ta xôi lân thứ nhì đi xa hơn 
một chút nữa và họ chết khi hết tuổi thọ lần cuối cùng cũng giống như ta xối nước lần 
thứ ba càng đi xa một chút vậy thôi”””. 


* Đoạn nầy tôi căn cứ theo bản Pa|i mà phiên dịch: Sã kutena udakam ädäya pãde dhovanfI udakam 
äsiñci. Tam thokam gantvã pacchijjï... Có những bản dịch nơi khác với bản dịch này như của ông 
Phạm Kim Khánh:... Trong khi rửa chân bên bờ suối, bà chi nhận rằng những giọt nước từ chân bà 
rơi xuống, gieo điểm trên dòng nước chảy rồi tan đi. Điểm thì tan gần, điểm thì tan ra xa... (TKPM). 
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Đút Bồn Sư ngự tọa trong huơng thất, phóng tỏa hào quang thị hiện như đứng 
trước mặt Tỳ khưu Ni nây thuyết răng: 


_. Nây Patäcãrä, những chúng sanh dầu có sống một trăm năm mà không nhận 
thây sự sanh diệt trong ngũ uân như thê đó, thì không băng người chỉ sông trong một 
ngày hoặc một sát na mà nhận thây sự sanh diệt của chúng. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bâng câu kệ rằng: 
*Yo ca vassasatam Jrve, 
Apassam udayabbayam; 
Ekaham jivitam seyyo, 
Passato udayabbayam'”. 


“Dấu cho sống cả trăm năm, 
Không thấy sanh diệt thân tâm Vô thường. 
Không bằng sống một ngày trường, 
Mà được thấy Pháp Vô thường diệt sanh ”. 


CHÚ GIẢI: 
Apassain udayabbayarm: không thấy hai mươi lăm tướng sanh và hai mươi lãm 
tướng diệt cùa Ngũ uẫn, gọi là không thấy Pháp Sanh Diệt của Ngũ uân'. 
Passafo udayabbayam: người thấy được Pháp Sanh Diệt thì đầu có sống một 
ngày cũng còn quý hơn người trước. 
sg 
Cuối thời Pháp Tỳ khưu Ni Sa Đọa đắc quả A La Hán với Tuệ Phân Tích. 
sg 


! Ngũ Uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức có tất cả là năm mươi tướng Sanh Diệt, chia ra thành mỗi 
thứ là hai mươi lăm tướng Sanh và hai mươi lăm tướng Diệt. Mỗi Uấn có mười tướng Sanh Diệt mà 
thối, đó là: I. Amiccam, 2. Palokam. 3. Caram, 4. Pabhagu. 2. Addhuvam. 6. Viparinamadhammam. 
7.Asaram. ở. Vibhavam. 9. Sankhatam, 10. Maranadhammam (l. Vô thường, 2. Tan rã. 3. Rung 
động, 4. Tiêu diệt. 5. Không bên. 6. Thay đổi tự nhiên, 1. Mêm yếu, 8. Hư hoại. 9. Hữu vi, 10. Có sự 
chết là thường - Những chữ gạch dưới là tưởng Diệt). 
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Dịch Giả Cần Đề 
Rửa chân, dội nước đủ ba lần, 
Sa Đọa tự mình đạt lý chân: 
Tuổi thọ quân sanh như thể cả, 
Ngăn dài, tùy thuộc ở nguyên nhân! 
Phật dạy: Một ngày thấy Pháp Hành, 
Vô thường biến đổi, thật mong manh, 
Còn hơn sống thọ trên trăm tuổi, 


Mà chẳng suốt thông lẽ diệt sanh. 


DỨT TÍCH NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN 
œ2) 
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113. Sống một ngày thấy pháp Sanh Diệt tốt hơn sống một trăm 
năm không thấy (pháp Sanh Diệt). 
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VIIL13- Tích NÀNG KIỀU ĐÀM ÓM ĐẮC A LA HÁN 


(Kisãgofqmivafthu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 114) 
“Yo ca vassasatam jTve, Ái sống một trăm năm, 
Apassam amatam padam; Không thấy Câu Bắt tủ, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tốt hơn sống một ngày, 
Passato amatam padanti”. Thấy được Câu Bất tử”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên nàng Kisãgotamr (Kiêu Đàm Ôm). 


Tương truyền: Trong thành Savatthi (Xá Vệ), có nhà một ông Bá hộ tự nhiên tài 
sản bôn trăm triệu đông vàng biên thành than. Ông Bá hộ thây vậy lây làm phiên 
muộn, bỏ cả ăn uông năm liệt trên giường. 


Khi ây, có một người bạn đên nhà thăm ông và hỏi: 
- Bạn à, sao bạn buôn râu dữ vậy? 
Nghe rõ câu chuyện tâm sự của Bá hộ, người bạn khuyên: 


- Thôi bạn đừng lo rầu nữa, tôi biết một phương pháp giải khổ cho bạn, bạn hãy 
làm theo lời tôi chỉ dẫn. 

- Tôi làm gì bây giờ hở bạn? 

- Này bạn, bạn hãy đích thân ra chợ, trải chiếc chiếu lác, đỗ than vun thành đồng, 
rồi ngôi giả làm người bán than. Trong số những khách hàng qua lại, gặp người nào 
hỏi: “Mấy người kia bán vải, dầu, mật ong, mật mía... Còn ông sao lại ngôi bán 
than?”. Bạn hãy trả lời rằng: “Của tôi mà tôi không bán thì tôi sẽ làm cái chi?”. Còn 
gặp người nào hỏi: “Mấy người khác bán vải, dầu, mật ong, mật mía... còn ông sao lại 
ngôi bán vàng bạc ở đây?”, bạn hãy trả lời rằng: lc vàng ở đâu?”, nếu người ấy chỉ 
“Đây nè!”, bạn hãy bảo: “Đâu mang lại cho tôi xem” . Rỗi bạn xòe tay ra thọ lãnh. Khi 
người ấy trao qua tay bạn như thế than năm trong tay bạn sẽ trở thành bạc vàng. Nếu 
đó là một cô gái, bạn hãy cưới về cho con trai bạn cùng ở chung trong nhà, giao hết tài 
sản bốn trăm triệu đồng vàng cho cô dâu trọn quyên quyết định. Nêu là cậu con trai, 
bạn hãy rước về gả con gái tới tuôi cập kê cho cậu, rôi giao hết số tài sản bốn trăm 
triệu đông vàng cho chàng rễ trọn quyền quyết định. 


Ông Bá hộ mừng rỡ, đem thực hành ngay diệu kế của người bạn, đích thân ra 
chợ đông, đô than vun thành đông rôi ngôi giả vờ làm người bán than. 

Gặp những người nào hỏi: “Mấy chỗ khác người ta bán vải, dầu, mật ong, mật 
mía... Còn ông sao ngôi bán than ở đây?”, ông Bá hộ đáp: “Của tôi mà tôi không bán 
thì tôi sẽ làm gì?”. 
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Khi ấy cô gái tên là Gotami (Kiều Đàm) vì có thân hình ốm yếu, mảnh khánh 
nên được gọi là KisagotamI (Kiều Đàm Ôm) (Kisã: ốm), là con gái của một gia tộc 
khá giả, hiện đang bị sa sút rõ rệt. Cô có việc cân phải đi ra cửa chợ, khi thấy ông Bá 
hộ đang ngồi, cô hỏi: “Bác ơi! Mấy người khác người ta bán vải, dầu, mật ong, mật 
mía... Còn bác sao lại ngồi đây bán bạc vàng”. 


- Con ơi! Bạc vàng ở đâu? 

- Chớ bác không lấy bạc vàng ra ngồi đây bán sao? 

- Đâu con đem lại cho bác một mớ xem sao? 
- Nàng Kiều Đàm hốt một bụm đặt vào tay ông Bá hộ, bụi than hóa ra vàng bạc. 
Ông Bá hộ liên hỏi cô gái: 

- Nhà con ở lối nào? 

- Thưa bác ở lối tên ấy. 

Nghe nói, ông Bá hộ hỏi tiếp nữa rằng: 

- Cô đã thành gia thất chưa? 

- Thưa bác chưa. 


Ong Bá hộ sắp xêp tài sản lại, rôi cưới nàng KisagotamI vê cho công tử con trai 
mình. Kê đó, giao hết tài sản bôn trăm triệu đông vàng cho nàng KIsãgotami gìn g1ữ. 
Lập tức tât cả tài sản biên thành than ây đêu hoàn lại là bạc vàng như cũ. 


Một thời gian sau cô Kisäagotami có thai. Đủ mười tháng cô hạ sanh một đứa con 
trai. Đứa bé vừa biệt đi chập chững thì nó bị bạo bệnh mà chết. 


Từ trước đến giờ chưa từng thấy ai chết, cho nên thay vì để người ta đem xác 
đứa bé đi thiêu, cô lại mặc y phục, ẵm xác con đi từng nhà đê hỏi xem ai có biết thuốc 
øì chữa bịnh cho con cô không. Cô được thị dân nói ngay rằng: “Cô ơi, cô phát khùng 
rồi, nên cô mới đi lang thang, hỏi thuốc trị bịnh cho đứa con trai đã chết!”. 


Mặc kệ những lời nhắc nhở, cô KisãgotamI vẫn cứ đi, tin chắc ràng: “Nhất định 
thê nào cô cũng gặp được người biệt, sẽ tìm được phương thuôc trị bịnh cho con trai 


A1” 


cô 
Khi ấy có một Hiền trí thấy cô như vậy, tự nghĩ răng: 


- Con gái ta đây chắc là một thiếu phụ mới đẻ con so chưa từng chứng kiến sự 
chêt chóc. Vậy ta nên tê độ chỉ bảo giùm cô. 


Vị ấy bảo cô: 

- Con ơi! Bác không biết thuốc men gì cả, nhưng bác biết một vị lương y. 
- Thưa bác vị đó là ai vậy. 

- Đức Bồn Sư là vị lương y, vậy con hãy tìm đến Ngài mà hỏi thuốc. 

- Cám ơn bác, đề con đi hỏi thuốc. 


Nói rôi, cô Kisãgotami đến yết kiên Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài rôi đứng qua một 
bên, hỏi răng: 
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- Bạch Ngài, nghe đồn răng Ngài biết được thứ thuốc chữa bệnh cho con trai con 
phải không? 

- Phải, Ta biết. 

- Bạch Ngài, có cần kiếm món chi không? 

- Chỉ cần kiếm cho được một nhúm hạt cải mà thôi. 


- Bạch Ngài, con sẽ kiêm được hột cải, nhưng có cân phải kiêm ở nhà người nào 
không? 


- Ở nhà người nào mà chưa từng có đứa con trai hoặc đứa con gái nào chêt cả, 
mới được. 


- Lành thay, bạch Ngài. 

Nàng Kisãgotami đảnh lễ Đức Bồn Sư, ăm đứa con chết ra đi vào xóm làng, đến 
đứng trước cửa nhà đâu tiên hỏi chủ nhà: 

- Trong nhà này có hột cải không? Ong lương y nói đó là món thuôc chữa lành 
bịnh của con tôi. 

- Nây cô, có. 

- Nêu có, cho tôi xin một nhúm. 

Khi chủ nhà mang hột cải ra, cô Kiêu Đàm lại hỏi thêm: 

- Trong nhà nây chưa từng có đứa con trai hoặc đứa con gái nào chêt cả, phải 
không bác? 

- Sao nàng lại nói như vậy? Thật ra thì sô sông còn chỉ vài ba người, còn sô chêt 
thì lu bù, cô em à! 

Nghe nói vậy, cô Kisagotamr giao trả lại nhúm hạt cải và nói: ““Thôi xin bác giữ 
hột cải của bác, nó không phải là thuôc chữa lành bịnh của con tôi”. 

Kê từ đó, cô Kisagotamr lại tiêp tục đi sâu vào trong xóm, đên nhà cuôi cùng khi 
trời đã xê chiêu, cô câm nhúm hột cải, cô tự nghĩ: 

- Ôi! Ta thật là nặng nghiệp! Con ta đã chết rồi mà ta cứ mong cho nó cải tử 
hoàn sanh. Khắp cả một xóm làng như vầy mà số nØười sống còn ít, số tử vong lại 
nhiều hơn... 

Càng suy xét, cô KisagotamI càng dịu lòng thương yêu con, trái tim lân lân trở 
nên chai h. Cô vứt bỏ xác con trong rừng, trở vê đảnh lê Đức Bôn Sư rôi đứng qua 
một bên, khi ây Đức Bôn Sư hỏi cô: 

- Con đã kiêm được một nhúm hạt cải phải không? 

- Bạch Ngài, con kiêm không được, khắp cả làng sô người sông còn thì quá ít, sô 
chêt mât lại nhiêu hơn. 

Đức Bôn Sư dạy răng: 

- Con cứ mãi băn khoăn nghĩ răng: “Con trai ta đã chêt”. Đó chỉ là thường sự đôi 
với chúng sanh. Quả thật, tử thân hăng lôi cuôn tât cả mọi người ở thời thiêu niên, vị 
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thành niên... chẳng khác nào thác nước lụt đem vùi thây chúng sanh trong biến cả ác 
đạo. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bâng bài kệ rằng: 


““Fam puttapasusammattam, “Người tâm ý đắm say, 
Byäsattamanasam naram; Con cái và súc vật, 
Suttam øgaämam mahogho”va, Tử thân bắt người ấy, 
Maccu adäya gacchati”. Như lụt trôi làng ngủ `. 


Đến cuối bài kệ nàng Kisãgotami đắc quả Tu Đà Hườn, nhiều người khác cũng 
đặc Thánh quả nhât là Tu Đà Hườn quả. 


Kê đó, nàng KisagotamI xin Đức Bồn Sư cho nàng xuất gia. Ngài đã gởi nàng 
qua xuất gia với các Tỳ khưu Ni. Thọ Cụ túc giới rồi, nàng được gọi là Tỳ khưu Ni 
KisägotamI (Kiều Đàm Ôm). 


Một hôm, tới phiên phải sửa soạn chỗ làm lễ Phát lồ (để các Tỳ khưu Ni sám hồi 
với nhau), Sư Cô Kisãgotami đốt đèn lên rồi ngồi nhìn ngọn đèn chập chờn leo lét, khi 
tỏ khi mờ, nàng chợt nhận thấy rằng: “Những chúng sanh này giống như ngọn đèn, cứ 
sanh diệt, sanh diệt như thế mãi, chớ không đi đến chỗ tịch diệt là Níp Bàn”. Trong 
khi Sư Cô đang miên man niệm tưởng đề tài Sanh Diệt, với đối tượng là ngọn đèn thì 
Đức Bồn Sư ngự tọa trong tòa hương thất phóng tỏa hào quang, thị hiện như ngồi 
trước mặt Sư Cô mà thuyết giảng rằng: 

- Này Gotami (Kiều Đàm), những chúng sanh nây giống như ngọn đèn cứ sanh 
diệt, sanh diệt như thế mãi chớ không giác ngộ Níp Bàn là nơi tịch diệt. Người không 
tịnh tín nơi Níp Bàn như thế dầu sống cả trăm năm, cũng không bằng người tịnh tín 
nơi Níp Bàn chỉ sống trong giây lát. 

Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bâng kệ ngôn răng: 


*Yo ca vassasatam Jrve, “Sống trăm tuổi thọ lão thành, 
Apassam amatam padam; Không thấy Bất tử Vô sanh pháp mầu; 
Ekaham jTvitam seyyo, Chẳng bằng sống một ngày lâu, 
Passato amatam padanti”. Ma được chứng ngộ pháp mâu Vô sanh ”. 
CHÚ GIẢI: 


Amafam padưœm: con đường bất tử ám chỉ Níp Bàn Vô dư, nơi không có sự già, 
đau, chết!. 


Những tiếng khác cũng đồng nghĩa với mấy bài kệ trước. 
sg 
Cuối thời Pháp, Tỳ khưu Ni Kisagotami đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích 
ngay tại chô ngôi. 
sg 


° Đạo Tịch tịnh Vô vi (T.K. Trí Đức) - Pháp Bắt Tử (HT. Minh Châu). Trạng thái Bắt diệt (Phạm 
Kim Khánh). 
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Dịch Giả Cần Đề 
Kiểu Đàm Ôm thắp nến “Sỉ ma”, 
Đèn nến chập chờn gặp gió qua! 
Ngọn lửa xuống lên hay tắt phạt, 
Khác chỉ mạng sống của người ta? 
Phật dạy: Dấu trăm tuổi thọ trưởng, 
Không thông Khổ não với Vô thường, 
Chẳng bằng chỉ sống một ngày ngắn, 


Bất tử Vô sanh được tỏ tường. 


DỨT TÍCH NÀNG KIỂU ĐÀM ÓM ĐẮC A LA HÁN 


C4##t&) 
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114. Sống một ngày thấy pháp Bắt tử (Níp Bàn) còn hơn sống 
một trăm năm không thây. 
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VIIL14- Tích TỲ KHƯU NI ĐA TỬ ĐẮC A LA HÁN 
(Bahuputtikattherivatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 115) 
Yo ca vassasatam jTve, “4i sống một trăm năm, 
Apassam đhammamuttamam; Không thấy Pháp tôi thượng, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tốt hơn sống một ngày, 
Passato dhammamuttamanti”. Thấy được Pháp tối thượng”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên vị Tỳ khưu Ñi tên Bahuputtika (Đa Tử). 


Tương truyền răng: Trong một gia đình nọ ở thành Xá Vệ, có bảy đứa con trai và 
bảy đứa con gái, đến tuổi trưởng thành tất cả đều yên bề gia thất. Tuy đã ra riêng 
nhưng cũng sông hạnh phúc, bình thường. Một thời gian sau, cha chúng qua đời, bà 
Đại Tín nữ nghĩ rằng: “Dầu chồng ta đã mất, ta cũng không phân chia gia sản cho các 
con trai và con gái ta đâu”. 


Nhưng các con trai bà cứ theo hỏi bà: 


- Thưa mẹ, cha chúng con đã mât, mẹ còn giữ gia sản cho ai nữa? Bộ chúng con 
không bảo quản được gia sản hay sao? 


Nghe con hỏi, bà vẫn làm thính. Nhưng chúng cứ đeo theo hỏi đi hỏi lại mãi. Sau 
cùng bà tự nghĩ: “Các con trai sẽ phụng dưỡng ta, ta còn giữ gìn gia sản làm của riêng 
mà làm ch1?”. 

Thế rồi, bà cho hội các con lại và phân chia tất cả di sản của chồng cho chúng. 


Cách mấy ngày sau, người vợ của con trai lớn nói với bà rằng: “Trời ơi! Sao mẹ 
cứ đến nhà con hoài? Mẹ làm như nhà con là trưởng nam được hưởng hai phần gia tài 
vậy? 

Những cô con dâu khác cũng đều nói y như con dâu lớn cả. Buồn chán lũ con 
trai, bà đến ở nhà các con gái, bắt đầu từ nhà đứa lớn, các con gái bà cũng xua đuôi bà 
với luận điệu như các con dâu. 


Bị các dâu con ruông rẫy, bà Tín nữ tự nghĩ: “Ta còn gần lũ nầy làm chi nữa, thà 
là ta xuất gia Tỳ khưu Ni, sống hạnh không nhà còn hơn”. Thế rồi, bà đến tịnh xá Ni 
xin xuất gia, chư Tỳ khưu Ni đã cho bà xuất gia. Sau khi xuất gia, bà được mệnh danh 
là Tỳ khưu NI Đa Tử. 

Tự xét rằng: “Ta là người lão niên xuất gia, ta phải Tinh tấn siêng năng mới 
được”. Bà ráng làm hết phận sự của bậc Tỳ khưu NI, rồi còn tính: “Ta sẽ hành Sa môn 
Pháp suốt đêm nay”, nên lấy tay ôm một cây cột ở từng dưới của tòa lâu, rồi hành Sa 
môn Pháp xoay quanh cây cột ây. Trong lúc đi kinh hành ở chỗ tối tăm, bà không thấy 
đường, quơ tay kiếm cây đại thọ, không ngờ va đầu vào cây, rồi lấy tay ôm cây ấy đi 
vòng quanh mà hành Sa môn Pháp. Bà lại tính thầm: “Ta sẽ hành trì đúng theo Pháp 
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mà Đức thế Tôn đã thuyết”, rồi bà tham Thiền, quán tưởng về Pháp, ráng nhớ lại Pháp 
và hành Sa môn Pháp ấy. 

Khi â ấy, Đức Bồn Sư ngự tọa trong hương thất phóng tỏa hào quang, thị hiện như 
đang ngôi trước mặt mà đàm thoại với bà: “Này Đa Tử! Pháp của Ta thuyết, người 
nào không tham cứu, không nhìn thấy thì dầu sống một trăm năm, cũng không bằng 
người thấy Pháp của Ta thuyết chỉ sống trong một giây lát”. 


Nói rồi, Đức Bốn Sư thuyết pháp và kết luận tóm tắt răng: 


“Yo ca vassasatam JTve, “Sống trăm tuổi thọ lão thành, 

Apassam dhammamuttamam; Không thây tôi thượng Vô sanh pháp mâu, 

Ekaham jIvitam seyyo, Chăng băng sông một ngày lâu, 

Passato dhammamuttamanti”. Tháy Pháp tôi thượng nhiệm mâu Vô sanh ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Dhamunainuffamain: pháp tối thượng sồm có chín Pháp Thánh, gọi là Siêu Thế 
Pháp (Lokuttaradhamma), là bốn Đạo, bốn Quả và Níp Bàn. Tên Pali gọi là Uttama 
dhammo: người không thấy Pháp nây, dầu sống một trăm năm, so với người thấy 
Pháp, thông hiểu Pháp nây, chỉ sống trong một ngày, hoặc trong một sát na, thì người 
sau nây vẫn hơn. 


Cuối bài kệ, Tỳ khưu Ni Đa Tử đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích. 
tg 


Dịch Giả Cần Đề 
Bất nghĩa, con dâu bỏ mẹ già, 
Buôn lòng, góa phụ phải ly gia, 
Ban ngày, phận sự lo tròn đủ, 
Tối đến, hành thâm Pháp Phật Đà... 
Thấy rồi, siêu pháp cũng còn hay, 
Hơn người sống đến trăm năm chăn, 
Mà vẫn chưa thông Diệu Đề này! 
DỨT TÍCH TỲ KHƯU NI ĐA TỬ ĐẮÁC A LA HÁN 
sg 
DỨT PHẢM NGÀN 
C4 # 
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115. Sống một ngày thấy pháp Tối thượng còn hơn sống một 
trăm năm không thấy. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 293 


IX. PHẨM ÁC 
(PAPAVAGGA) 
& 
13 bài kệ: Pháp Cú số 116-128 
12 tích truyện 
IX.1- Tích BÀ LA MÔN MỘT ÁO 
(CH]ekasatakabrahmapavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 116) 
“ Abhittharetha kalyäne, “Hãy gấp làm điều lành, 
Päpä cittam nivärayc; Ngăn tâm làm điêu ác, 
Dandham hi karoto puññam, Ai chậm làm việc lành, 
Päpasmim ramafi mano”. Y ưa thích việc ác”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên ông Bà la môn Cùlekasataka (Bà la môn Một Áo)) (Tiểu Trung 
Y). 


Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đắng Thập Lực hông danh là Vipassĩ (Tỳ Bà Thì), 
có ông Bà la môn tên là Mahakasataka (Đại Nhât Trung Y). 


Còn bây giờ, ông nầy ở trong thành Xá Vệ, có tên là Tiểu Trung Y 
(Culekasataka), ông chỉ có một cái y hạ (củn, cái váy, cái chăn, đề vận theo lỗi Ân Độ 
không có mặc quân) và vợ ông cũng chỉ có một cái y hạ mà thôi. Hai người thay nhau 
xài chung một cái y trung đề đắp lên mình khi ra khỏi nhà. 

Một hôm nghe có loa kêu gọi đi chùa thính pháp, ông Bà la môn bảo vợ rằng: 
“Nây bà, có loa kêu gọi đi thính pháp, vậy bà sẽ đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm? 
Vì chỉ có một cái y choàng nên chúng ta không thể cùng đi một lượt được”. 

Bà Bà la môn đáp: “Tôi sẽ đi ban ngày ông à”. 

Nói rồi bà khoác y lên mình ra đi. Ông Bà la môn ở nhà cả ngày, tới tối mới ra 
đi, đến ngồi trước mặt Đức Bồn Sư nghe pháp, ông thỏa thích đến nỗi phi lạc ngũ sắc 
(xanh, vàng, trăng, đỏ, cam) phát khởi lên thắm đều khắp châu thân ông, ông có ý 
muốn cúng dường Đức Bồn Sư nhưng lại nghĩ răng: “Nếu ta đem dâng lá y này thì cả 
bà Bà la môn và ta đều không có y choàng”. Sau hàng ngàn tâm bỏn xẻn sanh lên, các 
tâm Chánh tín lại phát khởi để rồi biến đi hết, để cho tâm bỏn xẻn phát sanh. Ông Bà 
la môn bị sự bỏn xẻn buộc chặt như kềm hãm ông, nên ông phủ nhận Tín tâm của 
ông. 

Trận giặc lòng kéo dài suốt một canh đầu: “Ta sẽ dâng, ta sẽ không dâng”, ông 
cứ phân vân giữa hai ý tưởng như thế. 


' Lá y choàng nhỏ. 
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Từ đó đến hết canh giữa, cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn, nên ông ta không thê cúng 
dường lá y. Đến canh chót, ông ta suy nghĩ thầm: “Tín tâm và Lận tâm (tâm hà tiện) 
của ta đã chiến đấu với nhau suốt hai canh qua, mà Tín tâm vẫn không thể thắng. Bây 
giờ, bằng ấy tâm bỏn xẻn đang tăng trưởng, nó sẽ không cho ta cất đầu lên khi sa 
xuống bốn đường ác đạo. Ta sẽ dâng lá y choàng”. 


Khi đã xóa được hàng ngàn Lận tâm và để cho Tín tâm làm hướng đạo. Ông Bà 
la môn đem lá y choàng đặt trước chân Đức Bôn Sư và hô to lên ba lân: “Ta đã thăng, 
ta đã thắng!”. 


Đức Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) đang thính pháp, nghe tiếng hô như vậy, bèn 
phán hỏi: “Này ông Bà la môn, ông nói thăng là thắng ai vậy?”. Các quan hộ giá đến 
hỏi ông Bà la môn thì ông ta đem hết tâm sự của mình ra tỏ bày thật cho các quan 
biết, nhờ các quan tâu lại với Đức vua. Đức vua nghe chuyện nây, tự nghĩ: “Ông Bà la 
môn này đã làm chuyện khó làm, Trẫm sẽ tiếp độ ô ông ta”. Đức vua sai quân hầu tặng 
ông ta cặp y choàng, ông Bà la môn đem dâng luôn đến Đức Bồn Sư. 


Thấy vậy, Đức vua sai quần hầu đem tặng ông tắm vải choàng, ông cũng dâng 
lên Đức Thế Tôn, rồi Đức vua lại tăng lên gấp đôi, ông cũng dâng tám cặp y, rồi đến 
mười sáu cặp y. Khi Đức vua ban cho ông ta ba mươi hai cặp y, lần này ông Bà la 
môn suy nghĩ: “Cứ mỗi lần được y, ta không giữ mà xả ra, rồi lại được nhiều hơn. 
Như vậy, sợ e người bảo rằng ta bỏ con tép bắt con tôm. Thôi, ta hãy giữ lại hai cặp y, 
ta một cặp còn vợ ta một cặp”. Rồi ông Bà la môn lãnh hai cặp, còn lại ba mươi cặp y 
ta sẽ dâng đến Đức Thế Tôn. 


Hỏi đời xưa, ông Đại Nhất Trung Y được sáu mươi bốn cặp y mà ông chỉ nhận 
có hai cặp. Đời này, Tiêu Trung Y được ba mươi hai cặp và cũng chỉ nhận có hai 
cặp“ mà thôi. 

Đức vua bèn ra lịnh sai các quan hầu: “Nây các hiền khanh! Việc làm của ông 
Bà la môn nây thật là khó làm, các khanh hãy trở vê hoàng cung cho người mang hai 
lá câm y (áo gầm) của Trâm đên đây!”. Các quan làm theo lịnh của Đức vua. Đức vua 
sai đem tặng ông Bà la môn hai tâm y gâm trỊ giá cả trăm ngàn đông vàng. 

Ông Bà la môn tự nghĩ: “Những y nầy không thích hợp với thân hình ta, mà 
thích hợp với Giáo Pháp của Đức Phật”, ông bèn đem một lá y gâm vào trong hương 


thất treo lên giường năm của Đức Bồn Sự, còn một lá đem về nhà treo trên chỗ chư 
Tăng thường xuyên thọ thực. 


Chiều hôm sau, Đức vua đến viếng Đức Bồn Sư nhìn biết lá cẩm y, bèn hỏi: 
- Bạch Ngài, ai dâng y nầy vậy? 
- Ông Một Áo. 


* Vì ông Mahäkasätaka có trước và sỐ y lãnh được nhiều gấp đôi nên được mệnh danh là Đại Nhất 
Trung Y. Còn ông này có sau và sô y lãnh cũng ít hơn, nên được gọi là Tiêu Trung Y, không phải là 
y lớn hay y nhỏ. 
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Nghe vậy, Đức vua rất hoan hỷ với ông Bà la môn, bèn ra lịnh ban cho ông bốn 
con voi, bốn con ngựa, bốn ngàn đồng vàng, bốn phụ nữ, bốn tỳ nữ, bốn tớ trai, bốn 
làng nộp thuế... Cả trăm thứ, thứ gì cũng là bốn hết thảy. 


Các Tỳ khưu đề khởi vấn đề này trong giảng đường: “Ôi! Thật là kỳ lạ. Việc làm 
của Tiểu Trung Y trong giây lát như vậy mà kết quả được ân tứ đủ thứ, thứ gì cũng 
bốn cái. Rõ ràng là do thiện nghiệp gieo trồng vào phước điền mà quả dị thục trỗ ngay 
hôm nay vậy”. Đức Bốn Sư đến hỏi: 


- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngôi đây thảo luận việc chi vậy? 
- Bạch Ngài, việc nây... 
Nghe vậy, Đức Bồn Sư dạy: 


- Nầy các Tỳ khưu, nếu ông Tiểu Trung Y này có thể cúng dường đến Ta trong 
canh đầu thì ông đã được tất cả mọi thứ, mỗi thứ là mười sáu cái. Nếu ông có thể cúng 
dường đến Ta vào canh giữa thì ông đã có tất cả mọi thứ, thứ nào cũng tám cái. Vì 
ông trì hoãn đề đến canh chót mới cúng dường, cho nên tất cả mọi thứ, thứ nào cũng 
bốn cái như vậy. Bởi thế, trong việc tạo thiện nghiệp, hễ tâm khởi lên muốn làm lúc 
nào, nên làm ngay lúc ấy đừng trì hoãn. Làm lành mà chậm trễ thì quả phước phát 
sanh cũng chậm trễ. Do đó, khi tâm vừa muốn phát sanh muốn tạo thiện nghiệp thì 
phải nên làm ngay lập tức, đừng hẹn lại. 


“Abhittharetha kalyane, 
Pãpa cittam n1vãraye; 
Dandham hi karoto puññam, 
Papasmim ramatI mano””. 
“Hãy gấp làm việc lành, chế chỉ tâm tội ác. 
Hê biêng nhác làm việc lành giờ phút nào 
Thì tâm tra chuyện ác giờ phút áy ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Abhittharetha: hãy cấp tốc làm theo, gấp rút thật mau lẹ làm điều lành. Quả thật 
đối với người cư sĩ tại gia, khi tâm khởi lên: “Ta sẽ làm điều lành, chẳng hạn như rút 
thẻ để bát”, thì họ nên hối hả giành lấy thẻ trước, kẻo hết thẻ thì không còn dịp nào 
khác được đề bát. Còn bậc xuất gia hoặc người có phận sự phải làm như phục vụ thầy 
Tế độ chắng hạn, sợ không xin được dịp nào khác nên cũng gấp rút giành phần trước 
vẻ mình. 

Pãpã ciffam: tật cả các việc ác từ thân, ngữ, ý nhất là thân ác hạnh, khi tâm bắt 
thiện khởi lên, muốn tạo nghiệp ác do cửa nào thì phải ngăn chặn ngay tại cửa ấy tất 
cả. 

Dandham hị karofo: người nào cử đắn đo “Ta sẽ bố thí, ta sẽ làm phước, nhưng 
không biết ta có thành tựu hay không”, rồi trì hoãn việc làm phước, giống như con 
người đi trên con đường lây lội, giống như ông Một Áo đã để cho hàng ngàn tâm bỏn 
xén có địp khởi lên, lúc ấy, tâm người vui thích trong việc ác. Trái lại, trong khi làm 
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việc lành thì vui thích trong việc lành, nhờ đó mà khỏi sa đọa xuống trong cảnh ác 
quây. 
Cuối thời pháp, nhiều người chứng quả Thánh, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 

Canh đâu, canh giữa, đến canh ba, 

Mới cởi áo choàng cúng Phật Đà. 

Thỏa thích la to: “Ta đã thắng!” 

Làm vua đẹp ý, thưởng ông ta. 

Nhờ đó, kẻ nghèo bỗng hóa giàu, 

Chư Tăng bèn nói: “Thát là mau!” 

Nhưng theo Phát dạy thì hơi chậm, 

Chỉ hưởng những phân phước nhỏ sau. 

Phật khuyên nên gấp rút làm lành, 

Chớ để bơ thò, ác ý sanh, 

Cứ một ý lành, ngàn ý ác, 

Khó lòng toàn thắng được cho nhanh! 
DỨT TÍCH BÀ LA MÔN MỘT ÁO 

C4 # 
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116. Hãy nhanh chóng làm việc 


Trang 298 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


IX.2- Tích TRƯỞNG LÃO XÂY ĐÁ XÁ KÁ 
(Seyyasakattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 117) 
“Pãpace puriso kayirä, “Nếu người làm điều ác, 
Na nam kayirã punappunam; Chớ tiếp tục làm thêm, 
Na tamhi chandam kayirätha, Chớ ước muốn điều ác, 
Dukkho pãpassa uccay0”. Chưa ác, tất chịu khổ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Seyyasaka (Xây Dá Xá Ká). 


Trong Tạng Luật quyên hai có ghi: Tỳ khưu Seyyasaka là đệ tử sống chung với 
thầy là Trưởng lão Loludäyi (Lô Lưu Đà Di). Khi đệ tử có tâm buồn bực không vui 
(vì không chiến thắng nổi tình dục) và đã thú thật tâm trạng của mình với thầy, ông 
thầy lại xúi giục đệ tử thủ dâm (giới Tăng Tàn số một): “Mỗi khi tâm buồn bực nỗi 
lên thì trò hãy làm như tôi vậy!”. 


Được chư Tăng báo cáo việc này, Đức Bồn Sư cho gọi Tỳ khưu Seyyasaka đến hỏi: 
- Nghe nói thầy đã làm như thế có không? 

- Bạch Ngài, có! 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư quở: 

- Nầy kẻ ngu, tại sao ngươi tạo nghiệp nặng nè, không thích đáng như vậy?... 


Sau khi trách cứ vị Tỳ khưu phạm lỗi bằng nhiều lối nói.. , Đức Bồn Sư đã ban 
hành học giới Tăng Tàn thứ nhất, rồi kết luận: “Quả thật Rhn quầy như VẬY: dầu 
trong hiện kiếp, hay kiếp vị lai, cũng đều dắt người vào vòng luân hồi Khô não” 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: 


“Papañce purIso kay1ra, “Nếu đã lỡ làm ác, 

Na nam kay1ra punappunam; Chớ nên thường làm hoài, 

Na tamhi chandam kayrratha, Chớ vui làm việc ác, 

Dukkho pãpassa uccayo”. Hề chứa ác, nhất định thọ khổ ”. 
CHÚ GIẢI: 


Y nghĩa của Kệ ngôn này là: 

Nếu người mới làm ác một lần đầu mà biết suy xét ngay rằng: “Việc nầy không 
đẹp, thô bạo lắm!”, rồi quyết định không tái phạm thì lần sau dục vọng có nôi lên 
người ấy cũng dẹp bỏ, không làm việc quấy ấy nữa. Vì sao? Vì sự chất chứa tích trữ 
làm cho ác càng ngày càng tăng trưởng khiến cho con người thọ khổ trong hiện kiếp 
và đưa người vào khô cảnh trong kiếp vị lai. 


# 
Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 299 


Dịch Giả Cần Đề 


Lửa dục hừng lên, khó nén cẩm, 
Nhà sư cố gắng tự dẫn tâm, 
Nhưng nghe thầy dạy dùng phương tiện, 
Nên bắt chước thầy phạm thủ dâm. 
Chư Tăng vào mách Phật việc nầy, 
Phật gọi Tỳ khưu đến quở rây, 

Rôi bắt ghỉ liễn trong Giới Bồn, 
Tăng Tàn số một kể từ đây. 

Phật nhắc: Không nên lặp lại hoài, 
Mọi điều quấy ác hoặc đơn sai. 

Sợ e phải bị luân hồi khổ, 

Giờ phút lâm chung, khó trở tay. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SEYYASAKA 


C4š###&) 
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117. Đừng bao giờ tái phạm điều ác. Đừng bao giờ hướng về ác 


đạo nữa. Ác nghiệp chồng chất sẽ đưa đến khô đau. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 301 


IX.3- Tích THIÊN NỮ CÓM RANG 
(LãJjadevadhitavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 118) 
“Puññañce puriso kayirä, “Nếu người làm điều thiện, 
Kayiraäthenam punappunam; Nên tiêp tục làm thêm, 
Tamhi chandam kayirätha, Hãy ưóc muôn điêu thiện, 
Sukho puññassa uccay0”. Chưa thiện, được an lạc”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đề cập đến nàng Thiên nữ Lãjã (Cốm Rang). 


Tích truyện nây phát khởi trong thành Sãvatthï (Vương Xá). Thật vậy, Trưởng 
lão Mahãkassapa (Ma Ha Ca Diếp) ngụ trong động Pipphali (Bíp Phá Lí), nhập vào 
Đại Định hưởng vị Thiền Diệt, đến ngày thứ bảy, xuất Thiền định, dùng Thiên nhãn 
quán xét lỗi đi khất thực, trông thấy một phụ nữ giữ ruộng lúa nếp Sãli (Xa li) đang 
rang những hột lúa của mình. 


“Cô nây có đức tin hay không?”. 


Khi quán thêm, biết rõ phụ nữ ấy có đức tin, Trưởng lão quán tiếp: “Cô có tiếp 
độ cho ta chăng?” thì được biệt răng: “Cô gái nây thuộc gia đình lê giáo, có đức tin 
vững chăc, sẽ tiêp độ ta và hưởng quả phước lớn”. 


Thế rồi, Trưởng lão đắp y, mang bát đến đứng gần ruộng lúa Sãli. Thấy Trưởng 
lão, cô gái con nhà lễ giáo phát Tâm tịnh tín, phỉ lạc ngũ sắc tràn ngập cả thân thể. 

- Bạch Ngài, hãy chờ một chút. 

Nói rồi, cô gái lật đật lấy cm rang đến sớt vào bát của Trưởng lão, gieo năm vóc 
xuông đảnh lê rôi phát nguyện: 

- Bạch Ngài, xin cho con sẽ đắc pháp của Ngài đắc trong lúc hiện tại đây. 

Trưởng lão chúc: “Mong cho cô được như ý nguyện”. 

Phụ nữ ấy đảnh lễ cáo từ Trưởng lão, rồi quay đi, vừa suy tư đến việc cúng 
dường của mình vừa làm. 

Lúc bấy giờ, có một con rắn độc năm trong cái hang trên đường đi giáp ranh bờ 
ruộng lúa. Nó không căn được băp chân Trưởng lão vì có y che phủ. 

Cô gái vừa đi vừa suy tư đến việc cúng dường, đến ngay chỗ hang rắn, con rắn 
bò ra khỏi hang, mô trúng chân cô và cô ngã xuống tại chỗ đó. Nhờ chết khi tâm đang 
trong sạch, y như người ngủ thức dậy, cô được sanh lên cung trời Đao Lợi, ở trong 
một ngôi đền vàng cao ba mươi do tuần, khắp mình đeo đủ thứ nữ trang. Cô thiên nữ 


vận lá y trời dài mười hai hắc tay, trên khoác một lá nữa, chung quanh có hàng ngàn 
thiên nữ theo hầu. Cô đứng tại cửa tòa Kim Ốc có trang trí những chung rượu băng 


: Bắp khô (lúa mạch), ngũ cốc khô. Đây là lúa Salhi (Xa l) khô rang nô làm cốm. 
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vàng, những tua bông lúa vàng rũ lòng thòng sáng ngời, tự quản xét phước báu của 
mình và tự hỏi: “Ta đã làm gì mà được quả phước như vầy đây?”. Nhờ thiên nhãn cô 
quán thấy: “Nhờ ta đã để bát cốm rang đến Trưởng lão Ca Diếp mới được phước 
nầy”. Cô suy nghĩ: “Chỉ làm phước nhỏ như vậy mà được quả lớn thế này, bây giờ ta 
không nên dễ duôi, ta sẽ làm công quả giúp đỡ Trưởng lão để duy trì phước báu nầy 
cho được lâu dài bền vững”. 


Thế tôi, từ sáng sớm, nàng thiên nữ xách theo cây chối vàng và cái rổ dùng để 
hốt rác, xuống quét dọn chung quanh cốc của Trưởng lão. Quét xong, cô xách nước 
uống, nước xài châm đầy sẵn cho Trưởng lão dùng. 


Trưởng lão thấy lạ, tự hỏi: “Chắc có lẽ ông Sadi hoặc vị Sa môn trẻ nào làm 
công quả đây!”. 

Ngày hôm sau, cô thiên nữ cũng xuống làm công quả như cũ và Trưởng lão cũng 
nghĩ là các vị sư trẻ làm. Đên ngày thứ ba Trưởng lão nghe tiêng quét của nàng thiên 
nữ và nhìn thây hào quang của thân cô lọt qua kẽ vách, liên mở cửa ra hỏi: 

- AI quét đó? 

- Bạch Ngài, con! Con là Thiên nữ Lãjã (Cốm Rang), là người hộ độ của Ngài. 

- Bần Tăng không có người hộ độ nào tên như thế cả! 

- Bạch Ngài, trong khi giữ ruộng lúa Sãli, con đã cúng dường cốm rang đến Ngài 
với tâm tịnh tín, khi con quay về bị con rắn độc căn chết, sanh lên cung trời Đao Lợi. 
Nhờ Ngài con có được quả phước như thế, nên bây giờ con đến làm công quả với 
Ngài đê duy trì phước báu cho lâu dài đó Ngài! 

- Hôm qua và hôm kia cũng chính cô đã đến đây quét dọn và múc nước uống, 
nước xài, châm săn đê dành cho bân Tăng phải không? 

- Dạ phải, bạch Ngài. 

- Thôi được rồi, này thiên nữ, hãy lãng xa đi lo việc của cô đi! Từ rày về sau cô 
đừng đên nơi này nữa! 

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng để con thiệt thòi, hãy để cho con hộ độ đến Ngài, để 
bảo trì phước báu của con. 

- Hãy biến mất đi, cô thiên nữ! Đừng để từ đây về sau, các vị Pháp Sư cầm quạt 
ngôi lên Pháp tọa thuyêt răng: Nghe nói có một cô thiên nữ hăng đên làm công quả 
múc nước uông, nước xài hộ độ Trưởng lão Mahakassapa. Cô hãy đi, từ rày về sau 
đừng đên đây nữa! 

Cô Thiên nữ van lơn nhiều lượt: 

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng đề cho con chịu thiệt thòi. 

Trưởng lão tự nghĩ: “Cô này không chịu vâng lời ta!”. Trưởng lão vỗ tay quở 
răng: “Cô không biêt độ lượng!”. 

Cô Thiên nữ không thể đứng yên tại chỗ, phải bay lên hư không, chắp tay đứng 
nửa lừng mà khóc than răng: 
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- Bạch Ngài, xin Ngài đừng làm con mất phước. Xin Ngài ban ân cho con giữ 
phước được lâu dài! 


Đức Bồn Sư ngồi bên trong hương thất, nghe tiếng khóc của thiên nữ, bèn phóng 
hào quang tỏa ra, thị hiện như đang ngôi trước mặt cô mà thuyết giảng rằng: “Nầy 
thiên nữ, con trai Ta là Kassapa (Ca Diếp), là người nghiêm trì Giới Luật, thu thúc 
Lục căn, đã xét kỹ không cần đến những người muốn làm phước, đảm đang gánh 
nặng của mình. Tuy nhiên sự làm phước là một gánh nặng mà đưa con người đến chỗ 
an vui ngay trong kiếp nầy và trong những kiếp vị lai nữa” 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 


“Puññañce purIso kay1ra, “Nếu đã làm việc lành, 

Kayrrathenam punappunam; Hãy nên thường làm mãi, 

Tamhi chandam kayrratha, Nên vui làm việc lành, 

Sukho puññassa uccayo””. HỆ chứa lành nhất định thọ lạc”. 
k2 

CHÚ GIẢI: 


Puñnñam: nếu một người làm phước tự nhủ: “Ta đã làm phước được một lần rồi, 
thì không nên lấy đó làm tự mãn mà hãy ráng làm phước nhiều lần nữa. Ngay trong 
lúc làm phước hãy siêng năng, sốt sắng thỏa thích trong việc phước của mình làm”. 
Tại sao? 

Sukho puñffñassa uccayo: quả nhiên người tích trữ phước, phước càng tăng 
trưởng, đưa người đến nơi an vui, hạnh phúc ngay trong đời này và những đời sau. 

sg 


Cuối thời Pháp, cô thiên nữ đứng cách xa độ bốn mươi lăm do tuần liền chứng 
đặc Tu Đà Hườn quả. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Để bát vừa xong, kế chết liền, 

Lên trời, hưởng phước lộc chư thiên, 
Biết mình được phước do làm phước, 
Thiếu nữ càng ham hưởng phước điểm 
Nhưng Ngài Ca Diếp chẳng ưng cho, 
Thiên nữ hộ Ngài việc nhỏ 1o, 

Lại đuổi cô đi, cô phát khóc, 

Phật nghe, bèn dạy: Chớ buồn lo! 
Điều lành, nên găng lập thêm hoài, 
Phước báu về sau hưởng mới dai! 
Nếu cả một đời tu phước nghiệp, 


Lâm chung nào sợ khô lâu dài 


DỨT TÍCH THIÊN NỮ CÓM RANG 


C4##t&) 
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118. Hãy làm nhiều điều thiện. Hãy thích thú hành thiện. Tích 
tụ thiện hành sẽ đưa đến hạnh phúc. 
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IX.4- Tích ÔNG CÁP CÔ ĐỘC ĐUỎI THIÊN NỮ 
(Anathapindikaseffhivatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 119-120) 
119. “Pãpopi passati bhadram, “Người ác thấy là hiền, 
Yãva pãpam na paccati; Khi ác chưa chín muôi,. 
Yadä ca paccati päpam, Khi ác nghiệp chín muôi, 
Atha (pãpo) päpãni passati”. Người ác mớt thấy ác”. 
120. “Bhadropi passati päpam, “Người thiện thấy là ác, Ộ 
Yva bhadram na paccatfi; Khi thiện chưa chín muôi, 
Yadä ca paccati bhadram, Khi thiện dược chín muôi, 
Atha (bhadro) bhadrãni passati”. Người hiện tháy là thiện ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đề cập đến ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Ông Anäthapindaka đã tung ra năm trăm bốn chục triệu đồng vàng trong Phật 
giáo, để xây cất ngôi đại tự Kỳ Viên và thỉnh Đức Bồn Sư ngự yên nơi đó. Hằng ngày 
ông đi lo ba lần phục vụ lớn, trước khi đi ông tự hỏi: “Ta phải mang theo gì khi đi 
chùa? Các Sadi và Tỳ khưu trẻ sẽ nhìn vảo tay ta!”. Vì thế, ông không bao giờ đi tay 
không. Đi buổi sáng ông cho người nhà mang theo cháo, đi sau buổi điểm tâm thì ông 
cho mang theo các thứ thuốc nước (Bhesajjãni) như sữa chua (thục tô), sữa lỏng (sanh 
tô)... Đi vào buổi chiều thì ông cho mang theo tràng hoa, hương, vật thoa, vải v.v... 


Mỗi ngày ông vẫn thường xuyên giữ Giới và cúng dường như thế. 

Một thời gian sau, gia tài của ông bị khánh tận. Những người sống bằng nghề 
buôn, tự tay vay một trăm tắm mươi triệu đông mà chưa trả nợ cho ông, còn gia sản 
một trăm tám mươi triệu đông vàng thô chôn ở bờ sông bị nước phá vỡ đê, cuôn vào 
lòng biên cả. Thê là từ từ tài sản của ông bị khánh kiệt. 

Mặc dầu sa sút, ông vẫn đặt bát Trai Tăng, nhưng không thể cúng dường vật 
ngon quý như xưa. 

Một hôm, Đức Bồn Sư hỏi ông: 

- Nầy gia chủ, ông đã cúng dường Tăng chúng chưa? 

- Bạch Ngài, con đã cúng dường đến Tăng rồi, nhưng vật thực chỉ có cháo tắm 
và cải chua? mà thôi. 

Đức Bồn Sư bèn an ủi ông rằng: 

- Nây gia chủ, ông đừng lo buôn rằng: “Ta cúng dường vật thực thô kệch quá”. 
Miễn là tâm ông nghĩ là cúng dường vật thực cao quý đên các bậc Thánh nhân, nhât là 
Đức Phật thì sự cúng dường của ông không bao giờ thô kệch đâu! Vả lại, này gia chủ, 


! Bilañgadutiyam: HT TMC dịch là bột chua để từ đêm qua. 
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ông đã được cúng dường đến tám bậc Thánh nhân. Chính Ta trong kiếp sanh làm vua 
Velãma (Quê La Má) Ta đã cho dân chúng trong toàn cõi Diêm Phù Đề nghỉ cả cày 
bừa?” trong ngày đại thí của Ta, nhưng Ta không có được chút Tam quy nào cả. Sự 
cúng dường. đến các bậc đáng cúng dường thật khó làm được như thế, cho nên ông 
đừng buôn rằng: “Ta cúng dường vật thực thô kệch quá” 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết kinh Velãma cho ông Anftlapbidilz nghe. 


Khi â Ấy, có một Thiên nữ ở trong phòng bên cửa gác, không thê ở lại trong phòng 
khi Đức Bồn Sư và chư Thinh Văn vào trong nhà, vì oai lực của các Ngài rất lớn. 
Thiên nữ ây nghĩ thầm: “Ta phải làm sao ly gián gia chủ với mấy vị này để họ khỏi 
vào nhà nây nữa. Lúc gia chủ còn quyền thẻ, ta không thể nói lời chi được cả. Bây giờ 
ông ta sa sút, nghèo khó rồi, ông sẽ nghe theo lời ta”. 


Thế rồi, ban đêm Thiên nữ vào tư phòng của phú Bá hộ, đứng trên hư không. Bá 
hộ thây Thiên nữ bèn hỏi: 

- AI đứng đó? 

- Nầy Đại Bá hộ, ta là Thiên nữ ngự ở phòng gác cửa công thứ tư, đến để ban 
huân từ cho ông! 

- Thiên nữ cứ nói đi! 

- Nây Đại Bá hộ, vì ông không thể nhìn xa đến lúc chung cuộc, cho nên ông đã 
phung phí của cải rất nhiều trong Giáo Pháp của Sa môn Gotama (Cô Đàm). Bây giờ 
đã sa sút rồi mà ông còn chưa tỉnh ngộ, dứt bỏ. Nếu ông cứ làm như thế mãi thì chỉ 
vài ba hôm nữa là ông sẽ không có cơm ăn áo mặc. Hãy từ biệt hắn Sa môn Gotama 
đê bắt tay vào công việc xây dựng lại sản nghiệp của gia đình. 

- Đó là huấn từ của Thiên nữ ban cho ta đó hả? 

- Phải đó, này Đại Bá hộ! 

- Hãy đi đi, dầu cho một trăm, một ngàn hoặc một trăm ngàn người như cô cũng 
không lay chuyên lòng ta được. Lời cô nói không thích hợp, sao cô còn cư ngụ trong 
nhà của ta? Cô hãy đi ra khỏi nhà của ta ngay lập tức. 

Nghe lời quyết định của Thánh Thinh Văn Tu Đà Hườn, cô Thiên nữ không thê 
đứng yên, phải dặt các con đi ra, nhưng đi kiêm chỗ ở khác không được, cô tự nghĩ: 
““Fa phải đi sám hôi với Bá hộ và xin lại chô cũ”. Thê rôi cô đên yêt kiên vị chư thiên 
trân giữ châu thành, cô không thú nhận việc mình đã làm, mà chỉ yêu câu: “Xin Thiên 
tử (Devaputtam) đưa giùm tôi đên yêt kiên ông Bá hộ, xin Bá hộ miễn thứ và xin cho 
tôi được ở lại chô cũ”. 

Vị chư thiên từ chối: “Lời cô phân nghe không thích hợp, ta không mắc gì phải 
đi đên nhà ông Bá hộ!”. 

Cô Thiên nữ lại cầu viện đến bốn vị Đại Thiên Vương, nhưng cũng bị các Ngài 
từ chối. 


: Unnagalam kattä: HT TMC dịch là làm náo động. 
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Sau cùng cô đến đảnh lễ Thiên Vương Đề Thích, thú nhận lỗi lầm của mình đã 
phạm và thiết yếu van rằng: “âu Đại vương, hiện giờ tôi không có nơi cư ngụ, mẹ 
con dắt nhau đi lang thang như vây thật khô quá. Xin Thiên Vương nói giùm cho tôi 
có được chỗ ngụ.”. 

Khi ấy, Thiên Vương Đề Thích đáp răng: “Ta không thể nói lời gì với ông Bá hộ 
mà binh vực, bào chữa cho ngươi được. Tuy nhiên ta sẽ dạy cho ngươi một phương 
kêt”. 


- Lành thay! Xin Thiên Vương dạy đi! 


- Ngươi hãy đi! Trước hết hãy hóa thân làm người quản gia của ông Bá hộ, cầm 
những giây nợ của những người sông bằng nghề buôn, đã vay tiền ông Bá hộ, đòi cho 
đủ sô một trăm tám mươi triệu đồng vàng, dùng Thần thông quét sạch kho bạc trống 
không, đồ đầy tiền vào đó. Còn một số tài sản một trăm tám mươi triệu tiền vàng đã 
chìm sâu dưới biển lớn. Ở một chỗ khác nữa, có một của chôn vô chủ một trăm tám 
mươi triệu đồng. Hãy gom tất cả về đồ đầy cái kho trống. Sau khi đoái công chuộc tội 
như thế rồi, hãy đến xin sám hối gia chủ mới được! 


Cô Thiên nữ đáp: “Lành thay, tâu Thiên Vương”. 


Cô làm đúng theo lời Đức Đề Thích chỉ dạy, rồi đến phòng riêng của ông Bá hộ 
Anãthapindaka, đứng trên không tỏa hào quang sáng khắp căn phòng. Ông Bá hộ hỏi: 


- AIđó? 


Nghe vậy, Thiên nữ đáp: “Thưa tôi là Thiên nữ cư ngụ tại cửa gác thứ tư, vì mù 
quáng si mê mà đã nói xúc phạm đến ông, xin ông miễn thứ cho tôi. Tôi đã nghe lời 
chỉ dạy của Đức Đề Thích, øom góp năm trăm bốn mươi triệu đồng vàng, chất đầy 
kho bạc trống không để chuộc lỗi. Xin ông hãy xét công mà cho tôi ở lại, không có 
chỗ trú ngụ tôi khổ lắm, ông ơi!”. 


Ông Anäthapindaka nghĩ thầm: “Cô Thiên nữ nầy nói mình đã lẫy công đền tội 
rôi, tức là cô đã biệt tự hôi ăn năn. Ta hãy đưa cô đên bái yêt Đức Chánh Biên Trữ”. 

Thế rồi, ông Anäthapindaka đưa cô Thiên nữ đến yết kiến Đức Bồn Sư và thuật 
lại hêt câu chuyện của cô đã làm cho Ngài nghe. Cô Thiên nữ quỳ mọp đâu dưới chân 
Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài, con vì mù quáng si mê, không biết được ân đức của Ngài, có lỡ lời 
quây ác xúc phạm đên Ngài, xin Ngài hãy tha thứ cho con! 

Sau khi sám hối với Đức Bồn Sư, cô Thiên nữ lại xin sám hối với ông Đại Bá hộ. 

Nhân dịp đó, Đức Bồn Sư ban huấn từ dạy cả Bá hộ và cô Thiên nữ về quả báu 
đị thục của những hành động thiện ác. 

- Nây gia chủ, trong đời này lúc mà quả của nghiệp ác chưa chín muôi, thì kẻ ác 
thây là vui đẹp lăm. Nhưng đên khi quả ác đã trô, lúc bây giờ kẻ ác mới thây là ác. 
Lúc mà thiện quả chưa chín muôi, kẻ thiện còn thây là ác, nhưng khi quả thiện đã chín 
muôi thì chừng ây kẻ thiện mới thây là thiện. 


Nói rồi Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận băng hai bài kệ sau đây: 
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119. “PãpopI passati bhadram, “Khi nghiệp ác chưa thành thục, 


'Yãva päpam na paccatI; Kẻ ác cho là vui, 
'Yadã ca paccati papam, Đền khi nghiệp ác thành thục, 
Atha (papo) papanI passatI”. Kẻ ác mới hay là ác ”. 
120. “BhadropI passati papam, “Khi nghiệp lành chưa thành thục, 
Yva bhadram na paccati; Người lành cho là khó, 
'Yadã ca paccati bhadram, Đên khi nghiệp lành thành thục, 
Atha (bhadro) bhadrãn1 passatI”. Người lành mới biết là lành ”. 

& 
CHÚ GIẢI: 


Paãpo: kẻ nào liên can với nghiệp ác, nhât là thân ác hạnh... Kẻ ây từ trước do các 
thiện hạnh mà được quả an vui, bắt đâu làm ác thì vân còn thây vui. 


Yäya papdi na paccdfi: khi mà ác nghiệp chưa trỗ quả Dị thục (Vipaka), trong 
hiện kiếp hoặc trong kiếp vị lai, kẻ ác còn thấy vui. Đến chừng ác nghiệp trổ quả, 
chừng ây trong hiện kiếp thì phải chịu nhiều hình phạt khổ sai. Còn trong kiếp VỊ lai 
thì thọ khổ trong bốn ác đạo, lúc bấy giờ kẻ ác mới thấy là ác. 

Bài kệ thứ hai: kẻ nào liên can với nghiệp thiện, nhất là thân thiện hạnh... Kẻ ấy 
từ trước do các ác hạnh mà tái sanh thọ khổ, khi bắt đầu làm việc thiện vẫn còn thấy 
ác. Khi mà thiện nghiệp chưa chín muồi, thì nó chưa trô quả thiện trong hiện kiếp 
hoặc trong kiếp vị lai. Đến khi nghiệp lành trỗổ quả, chừng ấy trong hiện kiếp kẻ làm 
thiện được sự an vui, nhất là được nhiều lợi lộc và trong kiếp vị lai được hưởng phước 
báu an vui của cõi trời. Lúc bấy giờ kẻ làm thiện mới thấy là thiện. 

Cuối thời Pháp, cô Thiên nữ đắc quả Tu Đà Hườn, kỳ dư tứ chúng cũng đều 
được hưởng sự lợi ích do nghe pháp của Đức Bồn Sư. 

sg 
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DỨT TÍCH ÔNG CÁP CÔ ĐỘC ĐUÔI THIÊN NỮ 


Dịch Giả Cần Đề 


Bá hộ khi nghèo vẫn cúng Tăng, 
Khiến cô Thiên nữ đến khuyên răng, 
Không nghe, còn đuổi cô đi lẹ, 

Bế cả con thơ, hết nói năng! 

Để Thích khuyên cô lập đại công, 
Quy hoàn tài sản chủ nhân ông, 

Rôi xin sám hồi, về ngỒi Cũ. 

Thiên nữ vâng lời, mọi việc xong. 
Ông dắt cô đi lễ Phật Đà, 

Phật khuyên: Người Trí lánh điễu tà, 
Ác lai, ác báo, nhiều khi chậm, 

Hậu quả bao giờ cũng xâu xa. 
Người trí cần nên hiểu chảnh chơn, 
Việc lành tuy thấy khó làm hơn, 
Nhưng mà hậu quả là vui thú, 


Dâu hiện thời đây gặp túi hờn. 


ko##Œ4 
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119. Ác được thấy là thiện khi nó chưa chín muôi. Đến khi nó 
chín muỗi, người ngu mới thấy đó là ác. 
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120. Người hành thiện chỉ tán thán thiện nghiệp của mình khi 
thiện quả xuất hiện. 
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IX.5- Tích TỶ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ 
(AsaRiiataparikkhäaravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 121) 
“Mãvamañiñctha päãpassa, “Chớ chê Mu điều ác, 
Na mattam ägamissati; Cho rằng “chưa đến mình”, 
Udabindunipätena, Như nước nhỏ từng giọt, 
Udakumbhopi pũrati; Rôi bình cũng đây tràn. 
Pũrati bãlo pãpassa, Người ngu chứa đây ác, 
Thokathokampi äcinam”. Do chát chứa dân dân”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên một vị Tỳ khưu không quý trọng Tăng sản. 


Tương truyền: Tỳ khưu nây sau khi dùng xài Tăng sản, bắt cứ vật chi như 
giường, ghê dài chăng hạn, thường bỏ luôn vật ây bên ngoài. BỊ dâm mưa dãi năng 
làm hư hoại hay bị mọt môi đục khoét, đô đạc bị hư hao, chư Tăng thây vậy nhắc nhở 
răng: 


- Nầy đạo hữu, đồ đạc dùng rồi, đạo hữu nên đem đi cất cho đàng hoàng tử tế. 
Nghe vậy, vị Tỳ khưu ấy cãi rằng: 


- Nây chư đạo hữu, việc tôi làm ây thật là nhỏ nhen quá mà! Đô đạc ây không có 
tâm, chúng vô tâm mà! 


Nói rồi, vị Tỳ khưu ấy vẫn tiếp tục làm như cũ. 

Chư Tăng đem hành động của vị này mách lại với Đức Bồn Sư. Đức Bồn Sư cho 
gọi Tỳ khưu nây đên và hỏi: 

- Này Tỳ khưu, nghe nói thầy đã làm như thế phải chăng? 

Tỳ khưu này không đáp ngay câu hỏi của Đức Bốn Sư mà lại chống chế rằng: 


- Bạch Ngài, chuyện ấy có gì đâu? Việc làm của con nhỏ nhen quá mà! Sở dĩ con 
coi thường đô đạc là vì chúng không có tâm, chúng là vật vô tâm mà! 

Đức Bồn Sư dạy rằng: 

- Các Tỳ khưu không nên làm như vậy, nghiệp ác dù là nhỏ nhẹn cũng không 
nên coi thường. Như cái bình không đậy nắp, để ngoài trời mưa, dầu rằng một giọt 
nước nhỏ nhen không làm đây bình được, nhưng nêu trời cứ mưa đi mưa lại mãi thì 
bình sẽ tràn đây nước mưa, kẻ tạo nghiệp ác cũng như thê, cứ ngày một ngày hai, lân 
lân các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chông chât dôn lại, sẽ thành một đông lớn. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: 
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“Mãvamaññetha päpassa, “Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng: 


Na mattam® ãgamissati; Chẳng đưa lại quả báo cho 1a. 

Udabindunipatena, Phải biết giọt nước nhễu 

Udakumbhop! pũratI; Lâu ngày cũng làm đây bình. 

Purati balo pãpassa, Kẻ ngu phu sở dĩ đây tội ác 

Thokathokampi) ñcinam”. Bởi chứa dôn từ khi ít mà nên ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Mãyamafiñetha: đừng khi dễ (Avajãreyya). Có nhiều bổn chép Mappamañfñietha 
(Ma appa maññari) chớ tưởng Ít. 

Pãpassa pñãpđm: điều ác (Vibbatti assa) ở đây không phải cách thứ tư hay thứ 
sáu, mà ở đôi cách thứ hai. 

Na maffam ñgamissafi: việc ác của tôi làm nhỏ nhen lắm, chừng nào nó mới trổ 
quả? Đừng coi thường việc ác nhỏ như thê. 


Udakumbhopt: bất kỳ thứ đồ gốm nào như cái bình, cái chậu mà để ngoài mưa 
không đậy nắp, giọt mưa cứ nhễu mãi vào, lần lần nó cũng phải đầy. Kẻ ác cũng vậy, 
cứ tiếp tục làm điều ác nhỏ, lần lần nghiệp ác dồn dập cũng tăng trưởng thành điều ác 
(o. 


Cuối thời Pháp, nhiêu Tỳ khưu chứng đắc quả thánh, nhất là quả Tu Đà Hườn. 
Nhân dịp nây, Đức Bôn Sư ban hành Học giới, Tỳ khưu nào sử dụng Tăng sản như 
giường ghê..., khi ra đi không xêp cât thì phạm Ưng đôi trị. 


sg 

Dịch Giả Cần Đề 
Giường chiếu của Tăng cứ mượn xài, 
Khi đi bỏ cả ở bên ngoài, 
Tăng khuyên, viện có rằng lỗi nhỏ, 
Chẳng đáng lưu tâm nhắc nhở hoài! 
Phật dạy: Đừng khinh lỗi nhỏ nhen, 
Phạm đi phạm lại riết thành quen, 
Giọt mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn, 


Nhêu mãi đáy bình, việc chăng hèn! 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ 
tòfœ4 


! Có bản chép Na mam tam ägamissatI. 
“ Thokam thokampi (theo bản Pa]i của CSCD/Dhammagiri. India). 
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121. Đừng xem thường hậu quả ác nghiệp. Chúng tích tụ dần 
dần như nước nhỏ giọt vào bình. 
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IX.6- Tích BÁ HỘ CHÂN MÈO 
(Bdlalapadakasefthivatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 122) 
“Mãävamañiñctha puññassa, “Chớ chê „St điều thiện, 
Na manftam ägamissati; Cho rằng “ 'chưa đến mình”, 
Udabindunipätena, Như nước nhỏ từng giọt, 
Udakumbhopi pũrati; Rồi bình cũng đây tràn. 
DhTro pũrati puññassa, Người trí chứa đây thiện, 
Thokathokampi äcinam”. Do chất chứa dẫn dân °. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana 
Vihara), đê cập đên Bá hộ Chân Mèo (B1|ãalapadaka). 


Một thuở nọ, dân thành Sãvatthï (Xá Vệ) lập thành đoàn Hộ pháp, để bát cúng 
dường đến Tăng, có Đức Phật dẫn đầu. Một hôm, trong lúc phúc chúc cho các thí chủ, 
Đức Thế Tôn giảng rằng: 


- Nầy các Thiện nam, nơi đây (trong Giáo Pháp này), có một số người tự mình 
làm phước Trai Tăng cúng dường mà không rủ thêm ai khác, khi chuyên kiệp lai sinh 
nơi cảnh giới nào, người ây cũng được dôi dào của cải mà không được đông đảo tùy 
tùng. Một sô người không tự mình làm phước, nhưng lại rủ ren, đôc xúi người khác 
làm phước, khi chuyên kiệp tái sinh nơi cảnh giới nào sẽ là người có đông đảo tùy 
tùng nhưng không được dôi dào của cải. Một sô người không tự mình làm phước Trai 
Tăng, cũng không hề rủ ren, đốc xúi ai khác làm phước, trong lúc chuyển kiếp, tái 
sanh, người ấy không có của cải đồi dào, cũng không có tùy tùng đông đảo, phải sông 
nghèo đói, ăn chực của người. Còn một sô người tự mình làm phước Trai Tăng, lại 
còn rủ thêm người khác cùng làm phước thì đên khi tái sanh nơi cảnh giới nào, những 
người sau nây đêu được dôi dào tài sản và đông đảo tùy tùng. 

Khi ấy, có một bậc Hiền trí nghe được thời pháp nây, lấy làm thỏa thích nghĩ 
thâm: “O1! Chân lý nây thật là kỳ diệu! Bây giờ ta sẽ tạo nghiệp đây đủ cả hai loại 
phước báu”. 

Khi Đức Bồn Sư đứng dậy sắp đi, ông thỉnh rằng: 

- Bạch Ngài, ngày mai xin Ngài hãy đến thọ bát của chúng tôi! 

- Ông cần bao nhiêu vị Tỳ khưu? 

- Bạch Ngài, con xin thỉnh hết tất cả Tỳ khưu. 

Đức Bồn Sư im lặng nhận lời. 

Ông Thiện nam bèn vào làng kêu gọi đồng bào Phật tử: 


- Bà con cô bác ơi, ngày mai nây chúng tôi sẽ làm phước thỉnh chư Tăng có Đức 
Phật dẫn đầu. Tùy theo sức mình, ai có thê đặt bát được bao nhiêu vị Tỳ khưu thì hãy 
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lãnh phân, rôi đem gạo, thực phâm đên đê nâu cơm cháo, đên một địa điêm nọ giao 
cho một người nâu, rôi chúng ta sẽ đặt bát. 


Khi ấy có một ông Bá hộ đi đến cửa chợ, thấy ông Thiện nam thì nghĩ rằng: “Cái 
ông này thỉnh tất cả Tăng chúng, mà lại đi kêu gọi khăp làng để bát”. Bá hộ phát sân, 
gọi ông Thiện nam: “Ông hãy đưa bình đây, ta hộ cho!”. Rồi ông ta chụm ba ngón tay 
nắm một chút gạo, một chút đậu xanh và một chút đậu trắng gởi để bát. Từ đó về sau, 
ông được biệt danh là Bá hộ chân Mèo (Bilalapadaka). 


Sau khi bô thí thuôc nước như sữa chua, nước mía... ông Bá hộ cũng trút chung 
từ cái chai, cái hộp nhỏ vào trong một cái bình rôi rót ra từng giọt, từng giọt mà cho. 


Sau khi gom chung các vật hùn phước rồi, ông Thiện nam nhận lãnh phần ông 
Bá hộ và đê riêng ra. Thây ông làm như vậy, ông Bá hộ tự hỏi: “Vì lẽ gì ông nây lại 
đê phân Bô thí của ta riêng ra?”, ông phái một đây tớ trai thân tín đi theo ông Thiện 
nam: 


- Hãy đi, xem cho biết việc ông ta làm! 


Ông Thiện nam đi về tới chỗ nấu ăn, soạn đồ của ông Bá hộ hùn phước và nói: 
“Cầu cho ông Bá hộ được phần phước lớn”. Rồi ông lây một vài hạt gạo của ông Bá 
hộ bỏ chung vào số thực phẩm để nấu cháo, cơm và làm bánh... đến đậu xanh, đậu 
trắng, dầu, nước mía ông cũng thận trọng rót từng giọt vào bình đựng thực phẩm như 
thê. 


Tên tớ trai của ông Bá hộ thấy vậy, trở về thưa lại cho chủ biết, nghe vậy Bá hộ 
nghĩ thầm: “Nếu ô Ông nây nói xâu ta ngay giữa hội chúng thì ta sẽ đập chết ông ta mà 
rửa nhục”. Thế rồi qua ngày sau, ông Bá hộ lận dao găm vào thắt lưng đến đứng trong 
Trai Tăng đường. 


Sau khi hộ độ chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu xong, ông thí chủ bạch với Đức 
Thê Tôn: 

- Bạch Ngài, chúng con kêu gọi đại chúng hùn phước mà làm xong cuộc lễ Trai 
Tăng nây, trong đây những người hùn phước tùy theo sức mình dầu nhiều hay ít, đã 
dâng cúng vật ăn, thức uống, cầu xin cho tất cả những vị ấy đều được quả phước lớn! 

Nghe vậy, ông Bá hộ suy nghĩ: “Ta đã lẫy chút ít mẽ cốc mà hùn phước như vậy, 
rôi lại sợ ông ta bôi lọ tên tuôi mình, nên đên đây chực giêt ông ta. Thê nhưng khi hộ 
độ tât cả chư Tăng rôi, ông đã hôi hướng quả phước cho tât cả thí chủ, dâu ai dâng 
cúng nhiêu băng đâu mê côc hoặc chỉ dâng cúng chút ít cũng vậy. Nêu ta không sám 
hôi với một người công tâm như vậy, có lẽ thiên lôi sẽ đập ta bê đâu”. 

Ông Bá hộ liên quỳ mọp dưới chân ông Thiện nam và nói: 

- Xin ông hãy tha lỗi cho tôi! 

- Cái gì đây vậy? 

Nghe hỏi, ông Bá hộ tự thú hết câu chuyện sái quấy của mình. Thấy ông làm như 
vậy, Đức Bôn sư hỏi: 


- Có việc gì thế, ông muốn làm phước Trai Tăng phải chăng? 
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Ông Thiện nam đem hết tự sự từ trước đến ø1ờ thuật lại. 
Đức Bồn Sư hỏi lại ông Bá hộ: 

- Lời nói như thế đó có đúng không ông Bá hộ? 

- Bạch Ngài, đúng như vậy. 

Đức Bồn Sư giảng rằng: 


- Nầy Thiện nam, trong việc làm phước không nên khinh thường việc làm phước 
nhỏ nhen. Sự làm phước cúng dường đến Tăng có Phật như Ta dẫn đầu thì dầu chút ít 
cũng không nên coi thường. Quả thật, đối với bậc Hiền trí, việc làm phước giống như 
cái bình không nắp hứng những giọt nước mưa, cứ liên tục hứng mãi thì bình ắt phải 
đây. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 


“Mavamaññetha puññassa, 
Na mantam ägamissatI; 
UdabinduniIpatena, 
UdakumbhopI piratI; 
Dhrro purati puññassa, 
Thokathokamp1 ãcinam”. 


Chớ khinh điêu lành nhỏ, cho rằng: 

Chăng đưa lại quả báo cho ta, 

Phải biết giọt nước nhêu 

Lâu ngày cũng làm đây bình. 

Kẻ trí sở đĩ toàn thiện 

Chứa dôn từng khi ít mà nên. 

sg 

CHÚ GTẢI: 
Y nghĩa của Kệ ngôn nảy là: 


Người Hiền trí sau khi làm phước, không nên coi thường, xem khinh việc phước 
đã làm như nói: “Việc phước của ta đã làm nhỏ nhen, không đáng kẻ, sẽ không có quả 
báo. Nghiệp nhỏ như thế sẽ không thấy ta, hoặc ta sẽ không thây nó ở đâu, chừng nào 
quả ây mới chín...”. Cũng như giọt mưa cứ nhều. liên tục bất đoạn vào cái bình sành 
không đậy nắp, để ngoài trời sẽ đầy tràn cái bình ấy, bậc Hiền nhân Trí giả lai rai từng 
chút, làm phước mãi, lâu ngày cũng tích trữ đầy phước báu vậy. 


Cuối thời Pháp, ông Bá hộ đắc quả Tu Đà Huờn. Kỳ dư tứ chúng thính pháp đều 
được sự lợi ích. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Bá hộ nhà giàu, chẳng khác nghèo, 
Nồi danh là “Thí chủ Chân mèo ”, 
Tức mình muốn giết người kêu phước, 
Sám hối rôi, sau bỏ tính keo. 

Phật dạy: Đừng khinh thiện nhỏ nhen, 
Làm đi làm lại riết thành quen, 

Giọt mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn, 

Nhễu mãi đây bình, việc chẳng hèm! 
DỨT TÍCH BÁ HỘ CHÂN MÈO 

tx)‡#Œ4 
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122. Đừng khinh chê điều thiện. Những thiện nghiệp dù nhỏ 
cũng tích tụ dần giống như nước nhỏ giọt đến đầy bình. 
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IX.7- Tích PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIẾM LỘ 
(Mahadhanavatavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 123) 
“Vãnijova bhayam maggam, “Ít bạn đường, nhiều tiền, 
Appasattho mahaddhano; Người buôn tránh dường hiễm, 
Visam jTvitukamova, Muôn sông, tránh thuốc độc, 
Päpaäni parivajjaye”. Hãy tránh ác như vậy”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana 
Vihara), đê cập đên ông lái buôn đại phú. 


Tương truyện răng: Có năm trăm tên cướp muôn đột nhập vào nhà ông lái buôn 
nây, nhưng tìm chưa được cơ hội thuận tiện. 


Một thời gian sau, ông lái buôn cho chở hàng hóa đây năm trăm cỗ xe bò, rôi 
bạch với các Tỳ Khưu răng: 


- Tôi sắp đi buôn hàng hóa ở một địa phương nọ. Nếu chư Trưởng lão nào muốn 
đi đên đó, xin các Ngài hãy cùng ổi với tôi, dọc đường các Ngài khỏi lo khât thực vât 
vả. 

Nghe vậy, năm trăm vị Tỳ Khưu tháp tùng với ông lái buôn lên đường. 

Bọn cướp hay tin ông lái buôn đã khởi hành, bèn đứng đón ở ven rừng. 


Ông lái buôn ra đi, đến đầu truông rậm thì dừng xe lại, tạm trú trong làng ở cận 
rừng độ vài ba ngày, đê cho người và xe bò được nghỉ ngơi sửa chữa. Trong lúc ây, 
chư Tăng vân được đê bát thường xuyên. 


Bọn cướp chờ lâu không được, bèn sai một tên đồng bọn ra đi thám thính: “Hãy 
đi dò cho biết ngày họ xuất hành, rồi hãy về”. Tên này đến làng hỏi một người bạn: 


- Chừng nào ông lái buôn khởi hành? 

Người bạn đáp: 

- Quá hai, ba ngày! 

Rồi hỏi lại: “Anh hỏi để làm gì?”. 

Tên cướp tỏ thật cho biết: “Chúng tôi, năm trăm tên cướp, đang ở trong rừng, 
đón chặn bắt ông lái buôn”. 


Người bạn tiễn chân tên cướp đi và nói: “Vậy thì anh hãy đi! Ông ta sẽ đi cấp 


tốc”. 

Tên cướp đi rồi, người dân làng suy nghĩ: “Giữa bọn cướp và ông lái buôn, ta 
nên bênh ai và bỏ a1?”. 

Rồi người ây quyết định: “Ta bênh bọn cướp làm gì? Ông lái buôn là chỗ nương, 
để nuôi mạng sống của năm trăm vị Tỳ khưu. Vậy ta sẽ mật báo cho ông ta biết”. 
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Đến gặp ông lái buôn, người dân làng hỏi: 

- Chừng nào ông mới khởi hành? 

- Đến ngày thứ ba. 

Nghe vậy, người dân làng nói: “Ông hãy làm theo lời tôi. Nghe nói có năm trăm 
tên cướp núp ở trong rừng đê chận đường các ông, vậy các ông đừng nên đi”. 

- Sao anh biết tin nầy? 

- Trong nhóm ăn cướp có người quen với tôi, y đã nói cho tôi biết. 

- Nếu vậy tôi sẽ không đi tới làm chi, tôi sẽ quay trở về nhà. 

Trong khi chờ đợi quá lâu, bọn cướp lại sai tên đồng đảng đi lấy tin. Tên nầy đến 


hỏi người bạn, biết được dự tính của ông lái buôn, quay trở về thông tin với bọn cướp: 
“Nghe nói ông ta sẽ trở về nhà”. 


Hay tin này, bọn cướp lại chuyên đến một con đường khác để chặn lỗi về của 
ông lái buôn. Ở đó đợi quá lâu, bọn cướp lại sai tên đồng đảng đi tiếp xúc với người 
bạn lẫy tin, người này biết được chỗ núp của bọn cướp lại thông tin cho ông lái buôn 
biết. 

Ông lái buôn suy xét rằng: “Ở đây ta không biết thiếu sót thứ gì. Nếu vậy, ta sẽ 
không đi tới hay đi lui chi cả. Ta nhất định sẽ lưu lại nơi đây”. Thế rồi, ông đến gặp 
chư Tỳ khưu và nói: “Bạch Ngài, nghe nói có bọn cướp định đón đường, cướp giựt 
hàng hóa. Bấy giờ chúng hay tin tôi định trở về, chúng lại chuyển qua chận đón lỗi về, 
phân tôi tấn thối lưỡng nan, chắc phải lưu lại ở đây lâu. Nếu các Ngài muốn ở lại đây 
thì cứ ở, còn các Ngài muốn đi thì cũng tùy thích ra đi”. 


Các Tỳ khưu đáp: “Nếu vậy, chúng tôi sẽ quay về”. 
Qua ngày sau, chư Tăng cáo từ ông lái buôn rồi trở về Sävatthï đảnh lễ Đức Bồn 
Sư Tôi ngôi xuông. 
Đức Bồn Sư hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, các thầy không cùng đi với ông lái buôn đại 
phú phải không?”. 
- Bạch Ngài, phải. Cả hai đường tới lui của ông lái buôn đều bị bọn cướp chặn 
đón. Do đó, ông ta phải đình trú ở một nơi, chúng con thây vậy, cáo từ ông ta mà trở vê. 
Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy: 
- Nầy các Tỷ khưu, người lái buôn lớn biết né tránh con đường có nhiều kẻ cướp. 
Con người muốn sống biết né tránh chất độc của thuốc độc dữ. Tỳ khưu nào biết được 
con đường tương đương bị bọn cướp Tam giới đang ngăn đón thì phải biết né tránh 
điêu ác. 
Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết giảng thêm và kết luận bằng kệ răng: 
“VamiJova bhayam maggam, 
Appasattho mahaddhano; 


Visam J1vitukamova, 
Päpam parivaJJaye”. 
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“Như người đi buôn mang nhiêu của báu mà thiêu bạn đồng hành, tránh xa con 
đường nguy hiểm làm sao, nhự kẻ tham sông tránh xa thuốc độc thê nào, thì các 
người phải trảnh xa điêu ác thê đó ”. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Bhayam: Ö đây có nghĩa là đáng sợ (Bhãyitabbam), nguy hiểm, vì có nhiều kẻ 
cướp chặn đường. 


Như người thương khách có nhiêu của cải, nhưng ít người vây đoàn cùng ổi, né 
tránh con đường nguy hiệm, như người ham sông né tránh thuôc độc thê nào thì Tỳ 
khưu là bậc Hiên trí phải né tránh các điêu ác, không nên dê duôi cũng như thê ây. 


Cuối thời Pháp, các Tỳ Khưu ấy chứng đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích. Đại 
chúng thính pháp cũng đêu hưởng được sự lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Phu thương đi bán thính Tăng theo, 
Làm phước mong qua chỗ hiểm nghèo, 
Bị cướp chận đường lui tới hết, 

Thỉnh Tăng quay lại, tạm gieo neo! 
Tăng trở về thăm Đức Bồn Sư, 

Ngài rằng: Cần nhất phải suy tư, 
Lánh xa điều ác, như ngừa độc, 


Như phú thương ngừa cướp ẩn cư. 


DỨT TÍCH PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIẾM 
o‡##4 
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123. Hãy tránh ác đạo như thể vị phú thương ít người hộ tống 
phải tránh con đường đầy ác tặc quấy phá. 
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IX.8- Tích THỢ SĂN KÊ HỮU 
(Kukkufamittanesadavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 124) 
“Pänimhi ce vano nãssa, “Bàn tay không thương tích, 
Hareyya pãninä visam; Có thể cẩm thuốc độc, 
Nabbanam visamanveti, Không thương tích, tránh độc, 
Natthi pãpam akubbato”. Không làm, không có ác”. 


-_ Kệ Pháp Cú này, Đức Bón Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên người thợ săn Kê Hữu (Kukkutamitta). 


Tương truyền răng: Trong thành Savatthï (Vương Xá) có một tiêu thư con nhà 
triệu phú, khi nàng đến tuôi cập kê, cha mẹ cho ở riêng trong một gian phòng trên 
chót tòa lầu bảy từng, và cấp cho một cô nữ tỳ để chăm sóc, gìn giữ tiểu thư. 


Trong khi còn ở chung với cha mẹ như thế, tiểu thư không đi ra khỏi nhà, nhưng 
một hôm, vào lúc xế chiều, tiểu thư ngó qua cửa số nhìn xuông đường, trông thấy 
chàng thợ săn tên Kê Hữu, hằng ngày mang theo năm trăm cái bẫy, năm trăm mũi tên 
vào rừng để săn dã thú nuôi mạng sông. Hôm nay anh ta bắn được năm trăm con thú 
rừng, chất đây thịt thú lên một cỗ xe bò lớn, ngôi lên gọng xe mang vào thành bán 
thịt. Vừa thây mặt anh thợ săn, tiêu thư sanh lòng ái luyên, trao thơ cho nữ tỳ câm đi 
và dặn: 

- Hãy đi trao thơ nầy cho anh ấy, hãy điều tra biết được chừng nào anh ấy sẽ đi, 
rôi trở vê đây nhé. 

Nữ tỳ đem thơ trao cho anh thợ săn, rồi hỏi: 

- Chừng nào anh sẽ đi? 

- Hôm nay bán hết thịt rồi, sáng mai tôi sẽ ra cửa thành nọ mà đi. 


Nghe nói vậy, con nữ tỷ về học với tiểu thư. Tiểu thư tự mình sắp đặt đồ tế 
nhuyễn để đem theo phòng thân, rồi sáng hôm sau mặc quân áo dơ, mang vò đi chung 
với các nữ tỳ ra bến nước xách nước, tiêu thư ra khỏi nhà, đến chỗ cửa thành đứng 
đón anh thợ săn đi ra. Quả nhiên, anh Kê Hữu từ sáng sớm đã đánh xe ra khỏi cổng 
làng, tiểu thư chạy theo sau anh ta. Thấy vậy, thợ săn hỏi: 


- Cô là con gái nhà ai, tôi chưa từng quen biết cô? Xin cô vui lòng đừng bám sát 
theo tôi! 


- Không phải anh quyến rũ tôi đi, mà chính tôi tự theo anh. Anh cứ làm thinh 
đánh xe bò của mình đi là đủ! 


Anh thợ săn ngăn cản nhiều lượt, tiểu thư bèn nói: 
- Khi hạnh phúc đến gần thì không nên ngăn cản. 


Được biết tiêu thư tự ý muôn vê sông chung với mình, anh thợ săn đê tiêu thư 
lên xe và tiêp tục ổi. 
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Ông bà Bá hộ cho tìm kiếm tiêu thư khắp nơi không thấy, nghĩ rằng con mình đã 
chêt, nên bày nghi lê cúng tê vong hôn con mình. 


Còn tiêu thư chung sống với thợ săn Kê Hữu, lần hồi có được bảy người con trai. 
Khi con trai khôn lón, tiêu thư lo bê gia thât cho chúng đê câm chân chúng lại. 


Một hôm, vào lúc gần sáng, Đức Bồn Sư xả Thiền rồi, quán sát thế gian, nhìn 
thấy anh Kê Hữu cùng với các con và dâu lọt vào võng trí của Ngài. Quán thêm nữa, 
Ngài thấy tất cả những chúng sanh này có căn đắc Tu Đà Hườn, cho nên sáng sớm 
hôm sau, Ngài đắp y và mang bát đi ngay đến khu gần bẫy sập của anh Kê Hữu. 


Ngày ấy, không có con thú rừng nào mắc bẫy cả. Đức Bồn Sư lưu lại một dấu 
chân tại chỗ gài bẫy rồi đi thắng tới ngồi dưới bóng mát của một chòm cây. 

Sáng sớm hôm ấy, Kê Hữu xách cung tên đi đến nơi gài bẫy, trước hết thăm các 
bẫy không thấy có con thú nào mắc cả mà lại thấy dấu chân của Đức Bốn Sư lưu lại 
đó. Anh ta nghĩ thầm: “Ai đã đến đây thả hết những con thú mắc bẫy như vậy cà?”. 
Lần theo, anh ta thấy Đức Bồn Sư đang ngôi dưới gốc cây, anh liền cột oan " với 
Đức Bồn Sư. Anh ta nghĩ thầm: “Tên nây đã thả hết thú của ta, ta sẽ giết chết nó”, rồi 
giương cung lên. Đức Bồn Sư đề yên cho anh thợ săn giương cung, nhưng không cho 
anh ta buông tên đi. Anh ta buông tên không được mà bỏ tay không xuông cũng 
không được, nghe hai bên cạnh sườn như nứt bê ra, từ miệng, nước miếng chảy xuống 
ròng ròng, cứ đứng trân trân mà chịu khổ như vậy. 


Khi ây, các con trai của Kê Hữu ở nhà, thầy cha đi lâu vê, hỏi mẹ thì bà mẹ cũng 
chăng biêt nguyên do, bèn bảo: 
- Các con hãy đi tìm cha con đi! 


Bảy người con trai mang cung tên ra đi, thấy cha còn đứng nguyên một chỗ. 
Nghĩ Đức Bồn Sư là kẻ nghịch với cha mình, cả bảy người con đều giương cung lên 
và cũng đứng trân như cha của họ, do oaI lực Thần thông của Đức Phật. 

Bà mẹ ở nhà trông ngóng “Không biết cha con ông nầy đi sao mà lâu về vậy?”. 
Bà với bảy nàng dâu cùng đi vào rừng, thấy dạng người thợ săn và bảy người con trai, 
bà tự hỏi: “Mấy cha con giương cung nhắm băn ai đây vậy?”. Khi nhìn thấy Đức Bổn 
Sư bà chấp hai tay la lớn lên: 

- Mấy người đừng giết cha tôi! Mấy người đừng giết cha tôi! 

Thợ săn Kê Hữu nghe la, tự nghĩ: “Ác hại thay! Té ra ông nây là cha vợ của ta 
mà ta không biệt. Nêu vợ ta không nói thì nghiệp của ta tạo ra nặng nê biệt mây?”. 

Các con của Kê Hữu cũng nghĩ răng: “Nshe nói ông nây là ông ngoại của ta! Ôi! 
Nếu ta giết hại ông thì nghiệp của ta nặng lắm vậy!”. 

Khi Kê Hữu nhìn nhận: “Ông này là nhạc phụ của ta” thì tâm Từ phát khởi. Các 
con của anh ta cũng phát khởi Từ tâm khi nghĩ răng: “Đây là ông ngoại của ta”. 

Khi ấy, mẹ của chúng là tiểu thư con ông Bá hộ bảo: 


- Hãy vứt bỏ hêt cung tên xin sám hôi với cha ta! 
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Đức Bồn Sư biết tâm của cha con thợ săn đã mềm dịu, liền cho phép họ hạ cung 
xuông. Tât cả đêu đên đảnh lê Đức Thê Tôn và bạch: 


- Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng con! 


Rồi họ ngồi xuống một bên, khi ấy Đức Bồn Sư liền thuyết lên Tuần tự pháp 
(Anupubbikatham) cho họ nghe. Cuối thời Pháp, thợ săn Kê Hữu cùng các con và 
dâu, tất cả mười lăm người đều đắc quả Tu Đà Hườn. 


Kế đó, Đức Bồn Sư đi khất thực và sau bữa ngọ trai, Ngài trở về chùa. Khi ấy, 
Trưởng lão Ananda hỏi: 


- Bạch Ngài, hôm nay Ngài đi đâu? 
- Nầy Änanda! Ta đến viếng thợ săn Kê Hữu. 
- Bạch Ngài, Ngài có tế độ cho anh ta bỏ nghiệp sát sanh chăng? 


- Có, Ananda ạ! Cả cha, con và dâu, mười lăm người sau khi có đức tin bât động, 
không còn hoài nghi Tam Bảo rôi, đêu ngưng hăn nghiệp sát sanh. 


Các Tỳ khưu hỏi: 
- Bạch Ngài, thế còn vợ anh ta có đắc quả Thánh không? 


- Nầy các Tỳ khưu! Vợ anh ấy khi còn là con gái ở nhà với cha mẹ đã đắc Tu Đà 
Hườn rồi! 

Các Tỳ khưu ráp nhau lại đề khởi câu chuyện này: “Nghe nói vợ của Kê Hữu khi 
còn là con gái đã chứng đắc Tu Đà Hườn rôi mới vê làm vợ của Kê Hữu có được bảy 
người con trai. Bấy lâu nay, mỗi lần chồng bảo: “Đem cung, đem tên, đem dao găm, 
đem lao, đem lưới lại đây!”, thì chị ta đem những thứ khí giới ấy trao cho chồng, để 
chồng mang đi mà giết thịt. Thử hỏi một vị Thánh nhân Tu Đà Hườn cũng còn sát 
sanh hay sao?”. 


Đức Bồn Sư đến hỏi: “Nây các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận 
chuyện gì?”. 


- Bạch Ngài, chuyện này... 
Nghe vậy Đức Bồn Sư giải thích: 


- Nầy các Tỳ khưu, vị Nữ Thánh Dự Lưu không tạo tội sát sanh. Nàng chỉ nghĩ: 
“Ta phải vâng lời chồng mà làm việc”, chớ không có tâm xúi giục chồng: “Hãy cầm 
lẫy cái nầy, đi đến đó và giết hại chúng sanh đi!”. Quả thật, nếu trong lòng bàn tay 
không có thương tích, ta lấy tay cầm nắm thuốc độc, thuốc độc không thê đốt lòng bàn 
tay như thế nào, thì cũng thế ây, người không làm tội ác do không có tác ý bất thiện, 
dầu có cầm cung tên, khí giới mà trao ra cũng không bị tội. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 

“Pãanimhi ce vano nãssa, 

Hareyya pãnInã visam; 

Nabbanam vIsamanvetI, 

Natthi papam akubbato””. 
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“Với bàn tay không thương tích, có thể năm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, 
với người không làm ác thì không bao giờ bị ác ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Nássa: không có. 

Hareyya: có thể cầm lấy. 

Vì sao? Vì không có thương tích thì thuốc độc không thể ngắm vào cơ thể tác hại 
được. Quả thật, bàn tay không bị thương, thuôc độc không thê ngâm, cũng vậy, người 
không có tác ý bât thiện tính làm việc ác, thì dâu có câm cung tên, khí giới trao ra 
cũng không bị quả báo ác hại. Cũng như bàn tay không vết tích, không bị nhiêm độc, 
tâm không có ý ác không bị ác theo dõi. 

sg 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn. 


Một thời gian sau, các Tỳ khưu lại đê khởi lên câu chuyện nây: “Do nhân duyên 
nào mà Kê Hữu với các con trai và con dâu lại chứng đặc Tu Đà Hườn đạo? 'Tại lý do 
nào mà họ lại tái sanh vào gia đình thợ săn?”. 


Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây, thảo luận về chuyện øì? 
- Bạch Ngài, chuyện này... 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích: 


- Nầy các Tỳ khưu, thuở xa xưa, các Phật giáo đồ cùng nhau hội họp bàn tính 
việc xây cất Thánh tháp đề tôn trí Xá lợi Phật Ca Diếp. Họ hỏi nhau: “Lấy thứ đất gì, 
lây nước gì để xây Thánh tháp này?”. Rồi họ đi đến quyết định lấy hùng hoàng vàng 
và thạch tín đỏ làm đất, lấy dầu mè làm nước. Họ bèn lấy hai thứ đá nghiền nát như 
bột, trộn với dầu mè thành hồ để gán gạch, cân vàng lót bên trong tháp. Ngoài mặt, 
ngay cửa lót toàn loại gạch đặc bằng vàng khối, mỗi cục gạch trị giá cả trăm ngàn 
đồng. Khi đã hoàn thành Thánh tháp, sáp tôn trí Xá lợi Phật, các Thiện tín nghĩ răng: 
“Cuộc lễ tôn trí Xá lợi sẽ rất cần nhiều tiền của. Vậy ta nên bầu ai làm chủ tịch đảm 
trách việc này đây?”. 


Khi ây, ông Bá hộ cư ngụ tại làng lên tiếng: “Tôi sẽ làm chủ lễ”, rồi ông xuất ra 
mười triệu đông đê lo tô chức lê tôn trí Xá lợi. Thây vậy, dân làng trong nước phàn 
nàn răng: “Bá hộ trong thành nây tích chứa nhiêu tiên của mà không thê làm chủ cuộc 
lê Thánh tháp như vậy, lại đê cho ông Bá hộ ở làng bên bỏ ra mười triệu đông mà làm 
chủ lê”. 

Câu chuyện bàn tán nây lọt vào tai ông Bá hộ trong thành, ông bèn bỏ ra hai 
mươi triệu đông và nói: 

- Tôi xin chịu xuất ra hai mươi triệu đồng để làm chủ lễ nây. 


Ông Bá hộ làng nói: 
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- Tôi xin bỏ ra ba mươi triệu đông đê làm chủ lê. 


Ông Bá hộ thành cũng không chịu thua, tăng số tiền xuất ra để làm chủ lễ là tám 
mươi triệu đông. 


Gia sản của Bá hộ trong làng chỉ có tất cả chín mươi triệu đồng, còn gia sản của 
Bá hộ thành giàu có đến bốn trăm triệu, nên ông ở làng suy nghĩ: “Nếu ta nói: “Tôi 
chịu bỏ ra chín mươi triệu đồng”, thì ông nầy sẽ nói: “Tôi sẽ bỏ ra một trăm triệu”, 
chừng ấy mọi người sẽ biết là ta hết của rôi”. Ông liền tuyên bố: 

- Tôi cũng xin bỏ ra bấy nhiêu tiền để làm phước, và hơn nữa, tôi sẽ đem cả vợ 
con ra làm công quả. Nói rồi, ông dắt cả bảy đứa con trai, bảy nàng dâu cùng với vợ 
đến làm công quả cho Thánh tháp. 


Ông Bá hộ thành có thể tăng thêm số tiền làm phước nhưng phải nhường cho đối 
phương phần công quả của tự mình lẫn con và dâu cho Bá hộ làng, nên tuyên bố rằng: 
“Xin hãy để cho ông này làm chủ lễ”, và tất cả Thiện tín bầu ông ở làng làm chủ lễ 
ngay. Như thế là cả mười sáu người đều làm công quả nơi bảo tháp Xá lợi, còn Bá hộ 
thành người ta cho rảnh rang tự do. 


Nhờ suốt đời chăm sóc Thánh tháp như thế, sau khi chết, cả mười sáu người 
được sanh lên Thiên giới. Họ ở đó hưởng phước của trời suốt một thời gian không có 
Phật. Đến thời Đức Phật hiện tại ra đời, người vợ hạ sanh vào làm tiểu thư con ông Bá 
hộ trong thành Vương Xá. Lúc còn con gái, tiểu thư đã đắc quả Tu Đà Hườn. 


Người chồng vì nghiệp còn nặng, không thấy chân lý nên sau khi chết đi, chuyển 
kiếp đầu thai vào gia đình thợ săn. Tiểu thư con ông Bá hộ sở dĩ vừa thấy mặt người 
thợ săn là phát tâm ái luyến vì họ đã từng là vợ chông với nhau, nay chỉ nối lại mỗi 
tình xưa, như Phật ngôn có bài kệ rằng: 


“Pubbe va sannIväasena, 
Paccuppannahitena vã; 
Evantam Jãyate pemam, 
Uppalam va yathodaketi.” 


“Xưa từng chung chạ ra vào, 
Giờ nay tái ngô, lòng nào chẳng lay. 
Men tình vừa nhấp đã say, 
Bèo kia gặp nước càng ngày càng tăng ”. 


Tiểu thư con Bá hộ theo về với thợ săn Kê Hữu là vì mối tình tiền kiếp. Các con 
trai, từ Thiên giới đầu thai vào lòng người mẹ cũ. Còn các nàng Thiên nữ là con dâu 
cũng tái sanh vào chỗ nầy, chỗ nọ, nhưng đến tuổi cập kê đều quán tụ về một nhà với 
cha mẹ chồng cũ. Tất cả gia đình đã nhờ công quả chăm sóc Thánh tháp thờ Xá lợi mà 
kiếp nây được chứng quả Tu Đà Hườn. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Sơ quả lẫy chỗng gã thợ săn, 

Bởi duyên chung sống ở tiễn căn, 
Hằng ngày phụ tiếp chồng hành ác, 
Tăng hỏi: “Như nàng có tội chăng?” 
Phật dạy: Nàng không có ác tâm, 

Thì không thể tạo nghiệp sỉ lầm! 
Thuốc kia dâu độc, không phương hại, 


Người có bàn tay chăng vết cẩm. 


DỨT TÍCH THỢ SĂN KÊ HỮU 
tkx›‡lŒ4 
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124. Không làm ác nghiệp sẽ không hưởng quả ác, giống như 
bàn tay không bị thương tích sẽ không nhiễm chất độc nào cả. 
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IX.9- Tích THỢ SĂN GẶP THIÊN SƯ 
(Kokasunakhaluddakavatthu) 
sg 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 125) 

SVo appadutthassa narassa dussatl,  “Hại người không ác tâm, 
Suddhassa posassa ananganassa; “Người thanh tịnh, không uê, 
Tameva bãlam pacceti päpam, Tội ác đên kẻ ngu, 

Sukhumo rajo pafivatamva khitto”. — Như ngược gió tung bụt”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana 
Vihara), đê cập đên tên thợ săn Kô Ká (Koka). 


Tương truyền rằng: Tảng sáng sớm một ngày nọ, tên thợ săn nầy mang cung tên 
và dắt theo bầy chó săn đi vào rừng. Dọc đường anh ta gặp một Tỳ khưu Đầu đà 
thường khất thực, đang đi bát, liền nổi giận nói thầm rằng: “Ta gặp đồ xui xẻo, chắc 
bữa nay sẽ không được chút chi cả!”, rồi anh ta đi luôn. 


Còn vị Trưởng lão vào làng khất thực, độ cơm xong, đi trở về chùa. Tên thợ săn 
đi loanh quanh trong rừng không được chỉ cả, khi trở vê lại gặp vị Trưởng lão. Anh ta 
đã giận săn, càng giận thêm: “Hôm nay vì gặp đồ xui xẻo nầy mà ta đi vào rừng 
không săn được chút chi cả. Bây giờ trở về lại gặp thứ kỳ đà cản mũi nầy nữa, ta sẽ 
xuyt chó cho cắn nó mới được”. Anh ta ra hiệu lịnh rồi thả chó ra. 


Vị Trưởng lão van lơn: “Đừng làm vậy, nầy Thiện nam”. 

Thợ săn đáp: “Hôm nay ta xuất hành bị mi cản mũi mà ta săn không có thịt chi 
cả. Bây giờ trở về, lại bị mi cản mũi nữa, nên ta phải xuyt chó cho căn chêt mi đi!”. 
Nói rôi ông ta thúc giục đàn chó xôc tới. 

Vị Trưởng lão lật đật trèo lên một nhánh cây cao khỏi đầu người, ngồi tránh chó. 
Đàn chó bao vây quanh gôc cây. 

Thợ săn Kô Ká đi đến nói: 

- Dầu mi có trèo lên cây, mi cũng không thoát khỏi tay ta. 

Anh ta bắn một mũi tên vào gót chân vị Trưởng lão. Trưởng lão lại van xin: 

- Ông đừng làm vậy. 

Thợ săn bất chấp lời van xin của Trưởng lão, cứ tiếp tục bắn tên. Vị Trưởng lão 
bị trúng tên ở một gót chân, phải rút chân lên và chân kia vân phải thòng xuông. Tên 
thợ săn lại nhăm chân đó buông tên, không đêm xỉa gì đên lời van xin của người tu 
hành khô hạnh, tên thợ săn băn trúng cả hai gót chân của Trưởng lão. Trưởng lão cảm 
thây trong mình phát nóng lên như bị lửa đôt. Vì thọ khô quá mạnh, Trưởng lão không 
giữ được Chánh niệm, vô ý đê rơi chiêc y trên (Uttarasañgam), chiêc y rơi xuông ngay 
đâu gã thợ săn Kô Ká và trùm luôn cả mình anh ta. 

Bằầy chó tưởng là vị Trưởng lão té xuống, áp lại chui đầu vào chiếc y, kéo lôi chủ 
mình và căn xé tận xương. Khi nạn nhân đã chêt, đàn chó chui ra đứng ngoài lá y. Khi 
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ấy Trưởng lão bẻ một nhánh cây khô liệng xuống, đàn chó nhìn lên thấy Trưởng lão, 
biêt răng chúng đã căn lâm chủ của chúng, liên bỏ chạy vào rừng. 


Trưởng lão khởi tâm áy náy: “Tại cái y của ta bao trùm, khiến cho anh ta thọ hại, 
không biệt Giới của ta có còn lành mạnh (Arogam) chăng?”. 


Trưởng lão tuột xuống đất, về đảnh lễ Đức Bồn Sư, thuật lại tự sự từ đầu đến 
cuối rồi hỏi: 


- Bạch Ngài, vì lá y của con rơi xuông mà ông thợ săn bị thiệt mạng, không biệt 
Giới của con còn lành mạnh chăng? Không biệt Phạm hạnh của con có còn tôn tại 
chăng? 


Sau khi nghe dứt câu chuyện của vị Tỳ khưu, Đức Bồn Sư giải thích rằng: 


- Nầy Tỳ khưu, Giới của thầy vẫn còn lành mạnh, Phạm hạnh của thầy vẫn có 
như thường. Kẻ làm hại người vô tội phải gặp tai họa. Không những bây giờ gã thợ 
săn bị như thể, mà thời quá khứ sau khi hại những người vô tội, kẻ ây cũng đã bị thọ 
hại như thể rồi. 


Tiếp theo đó, Đức Bồn Sư thuyết lên Bốn sanh như sau: 


Tương truyền rằng: Trong thời quá khứ có một ông y sĩ đi khắp các làng mạc để 
hành nghè, nhưng không kiếm được việc chi để làm cả, bụng đói, ông đi ra khỏi công 
làng, thấy nhiều đứa trẻ đang chơi tị nghĩ thầm rằng: “Cho rắn căn mấy đứa nhỏ nây, 
rồi cho thuốc chữa, ta sẽ có cơm ăn”. Ông y sĩ bèn kêu lũ trẻ, chỉ cho chúng thấy một 
con răn năm trong bọng cây, thò đâu ra ngoài: “Nây các em bé, đây có con cưởng con, 
hãy bắt lây nó đi”. 

Khi ấy, có một cậu bé lanh tay, chụp được cô con rắn, năm thật chặt, lôi rắn ra 
ngoài bọng cây. Khi nhận biết đó là con rắn, cậu bé kêu rú lên rôi ném rắn đi. Bất ngờ 
con rắn rơi ngay trên đầu gã y sĩ đang đứng gần đó. Con rắn quấn quanh cổ ông ta mô 
thật mạnh một cái, khiến ông ta chết liền tại chỗ đó. Tên thợ săn chó Kô Ká trong tiền 
kiếp cũng từng mưu hại người vô tội rồi tự mình đi đến chỗ diệt vong như thế. 

Sau khi kế tích xưa, Đức Bồn Sư thuyết pháp chỉ rõ mối liên hệ giữa tiền kiếp và 
hiện kiệp, rỗi Ngài ngâm kệ kết luận răng: 

*Yo appadutthassa narassa dussat, 
Suddhassa posassa anangaassa; 
Tameva bãlam paccetI papam, 
Sukhumo raJo patIvatamva khitto”. 

“Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở 
lại kẻ ấy, như ngược gió tung bụi. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Appaduffhassa: không tội ác đối với tự thân hoặc đối với tất cả chúng sanh. 

Narassa: chúng sanh. 


Dussafi: phạm lỗi, phạm hình luật. 
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Suddhassa: vô tội, không phạm lỗi. 

Posassa: một lời khác để chỉ định chúng sinh như tiếng Narassa ở trên. 
Anaigapassa: vô nhiễm, không phiền não, cấu uế. 

Paccefi = Paferi: ngược trở lại. 


Pativatam: Cũng như một người đứng phía dưới gió mà muốn tung bụi lên phía 
trên gió, thì tự nhiên bụi tung ra sẽ bay ngược trở lại rơi lên người đó. Khi người nào 
làm hại một người vô tội chăng hạn như đánh bằng tay, thì tự nhiên người ngu ác ấy 
trong hiện kiếp hoặc kiếp vị lại phải thọ khổ, như bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Đó là 
quả dị thục của nghiệp ác đã làm đối với người vô tội, dội ngược lại người làm ác vậy. 

Cuối thời Pháp, vị Tỳ khưu ấy chứng đắc quả A La Hán. Tứ chúng thính pháp 
cũng hưởng được sự lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Sáng dắt chó đi, gặp trọc đầu, 
Thợ săn tà kiến tự lo âu, 

Đến trưa, chẳng được con chỉ cả, 
VỀ gặp ông sư, quyết trả thù. 

Xít chó rượt nà kẻ tu hành, 

Sư trèo cây nọ để đào sanh, 

Bị tên trúng gót, buông y xuỐng, 
Chó chụp thợ săn, xé nát banh. 
Vì mình vô ý hại thợ săn, 

Hỏi Phát: Như con có tội chăng? 
Phật bảo: Vô tâm thì chẳng tội, 


Thợ săn chết bởi hắn làm nhăng! 


DỨT TÍCH THỢ SĂN GẶP THIÊN SƯ 
xi4 
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125. Bất cứ ác nghiệp nào được dùng để phá hại người đức 
hạnh cũng đem ác báo trớ lại cho kẻ làm ác kia. 
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IX.10- Tích TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC 
(Matikarakuliipakatissatfheravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 126) 
“Gabbhameke uppajjanti, “Một số sinh bào thai, 
Nirayam päpakammino; Kẻ ác sinh Địa ngục, 
Saøgam sugafino yanti, Người thiện lên cối trời, 
Parinibbanti anãäsavä”. Vô lậu chứng Nip Bàn”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Tissa (Đê Xá) và anh thợ ngọc là người hộ độ 
Trưởng lão. 


Tương truyền rằng: Vị Trưởng lão này thường xuyên đến thọ thực suốt mười hai 
năm trong gia đình của một anh thợ ngọc. Trong gia đình nây, cả hai vợ chông đêu 
chăm lo phụng sự Trưởng lão như cha mẹ ruột của Trưởng lão vậy. 


Thế nhưng, một hôm anh thợ ngọc nầy đang ngồi xắt thịt trước mặt vị Trưởng 
lão TIssa, bông nhiên có sứ giả Đức vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) phái đên, trao cho anh 
ta một viên bảo châu và nói: “Anh hãy trau đôi và xoi lô hòn ngọc nây rôi dâng lại 
Đức vua”. 


Anh thợ ngọc tay đang dính máu, thọ lãnh viên ngọc, đặt tạm lên nắp hộp, rồi 
vào trong nhà rửa tay. Trong nhà anh thợ ngọc có nuôi một con thiên nga (ngỗng trời) 
trông thấy viên ngọc dính máu, tưởng là cục thịt, nên mô nuốt vào bụng trước mặt vị 
Trưởng lão. 


Anh thợ ngọc trở ra không thấy viên ngọc Ma ni, bèn đi hỏi khắp trong nhà từ vợ 
đên con tral1, con gái: 


- Có ai lẫy viên ngọc không? 

Tắt cả đều trả lời: 

- Chúng tôi không có lấy! 

Nghe vậy, anh thợ ngọc nghĩ: “Chắc là Trưởng lão lẫy viên ngọc!”, bèn ngỏ ý 
VỚI VỢ răng: 

- Chắc Trưởng lão lấy chớ không ai khác. 

Người vợ khuyên can rằng: 


- Anh ơi, anh đừng nói vậy. Từ bấy lâu nay chúng ta chưa hè thấy Trưởng lão 
phạm lôi gì! Không lẽ Trưởng lão lây cắp viên ngọc? 


Anh thợ ngọc trai hỏi ngay Trưởng lão: 
- Bạch Ngài, viên ngọc con để trong chỗ nây, Ngài đã lẫy cất phải không? 


- Nầy ông Thiện nam, ta không có lấy cắt. 
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- Bạch Ngài, ở đây không có ai khác, vậy ngoài Ngài ra thì ai lấy? Xin Ngài hãy 
trao trả lại viên bảo châu lại cho con! 

Anh thợ ngọc lại vào bàn với vợ một lần nữa rằng: 

- Vị Trưởng lão đã ăn cắp viên bảo châu của anh, để anh tra khảo ông ta mới 
được! 

- Anh ơi! Anh đừng báo hại chúng ta. Thà là chúng ta chịu làm nô lệ còn hơn. Ta 
đừng nói lời như thê với Trưởng lão. 

Anh thợ ngọc nói: 

- Dầu tất cả chúng ta đi làm nô lệ cũng không đủ đền tiền viên ngọc Ma ni. 

Thế rồi, anh ta lấy dây luộc quấn, niền đầu Trưởng lão và lẫy gậy gõ mạnh vào. 


Từ đầu Trưởng lão máu chảy ra như xôi, hai mắt Trưởng lão gần lòi ra ngoài. Thọ khổ 
khốc liệt, Trưởng lão ngã năm xuống đất. 


Con thiên nga đánh hơi mùi máu, chạy đến uống. máu của Trưởng lão. Sẵn trớn 
giận Trưởng lão, anh thợ ngọc hét: “Còn mây nữa, mây đã làm gì?”, và lây chân đá 
hất con Thiên Nga đi. Bị một đá của anh ta, con thiên nga chết ngay, nằm lăn trên đất. 
Trưởng lão nhìn thấy vậy mới nói: 

- Ông Thiện nam, ông hoan hỷ cởi lỏng bớt vòng dây xiết chặt đầu ta, để ta nhìn 
cho rõ xem con thiên nga đã chết rồi hay chưa? 


Khi ây, người thợ ngọc nói: 
- Rồi ông cũng sẽ chêt như nó vậy đó! 


- Nây ông Thiện nam, con thiên nga nây đã nuôt viên ngọc Ma mĩ, nêu nó chưa 
chêt thà ta chịu chêt chớ không nói cho ông biệt chuyện nây. 


Người thợ ngọc mồ bụng con thiên nga, thấy được viên bảo châu rồi, liền phát 
run lên, tâm thân hoảng hôt, quỳ mọp dưới chân Trưởng lão xin sám hôi. 


- Bạch Ngài, xin Ngài xá tội cho con. Vì con mù quáng mà lỡ xúc phạm đên Ngài! 


- Này ông Thiện nam, ông không có tội chi mà ta cũng không có tội. Đây chăng 
qua là nghiệp quả trong vòng luân hôi, ta tha thứ cho ông rôi đó. 


- Bạch Ngài, nếu Ngài tha thứ tội cho con thì con xin thỉnh Ngài vẫn đến ngồi ở 
nhà con mà thọ bát! 


- Nầy ông Thiện nam, từ rày về sau, ta sẽ không bao giờ đi vào trong mái nhà 
của những người khác. Quả thật, vì sự xâm nhập vào nhà người mới có phát sanh tội 
khổ nầy đây. Từ rày về sau, nếu ta còn khỏe, chân đi được, thì ta chỉ sẽ đến đứng 
trước cửa nhà mà thọ bát mà thôi! 


Nói rồi, Trưởng lão nguyện giữ Hạnh Đầu đà bằng bài kệ nầy: 


“Paccati munino bhattam, 
Thokam thokam kule kule; 
Pindikäya carissami, 

Atthi Janghabalam mamäã' ti”. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 338 


“Cơm đã nấu để cho người tịnh sĩ, môi nhà một ít, nhà nây nhà kia; ta sẽ đi trì 
bình khát thực, vì chân ta có sức khỏel!”. 

Sau khi nguyện Đầu đà thường khất thực, Trưởng lão vì bị đánh đến mang bịnh, 
nên không bao lâu Ngài Níp Bàn. Con thiên nga chết, tái sanh vào thai bào của vợ 
người thợ ngọc. Còn anh ta, sau khi chêt bị đọa vào Địa ngục. Vợ anh sau khi chêt 
được thọ sanh vê Thiên giới, nhờ lúc trước có tâm dịu hiên đôi với Trưởng lão. 

Tỳ khưu bạch hỏi Đức Bốn Sư về cảnh giới tái sanh của những nhân vật trên 
đây, Đức Bôn Sư đáp: 

- Nây các Tỳ khưu, một số đi đầu thai vào cõi nhân giới, một số kẻ ác bị đọa 
xuông địa ngục, một sô thiện nhân vãng sanh lên thiên đàng, các bậc vô lậu thì Níp 
Bàn Vô Dư. 

Nói rồi, Ngài thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn răng: 

Gabbhameke uppaJJanti, 

Nirayam papakammino; 

Saggam sugatino yantI, 

Parinbbanti anasava”. 

Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh 
lên chự thiên, nhưng cõi Níp Bản chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp 
sanh tử. 


bó 
CHÚ GIẢI: 
Gabbham: Ở đây chỉ bào thai người. 
Ba câu kệ sau nghĩa lý đã rõ rỆt. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 
# 
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Dịch Giả Cần Đề 


Nói thật thì e phạm sát sanh, 

Nhân từ, Trưởng lão cứ làm thỉnh, 
Chủ nhà sợ mất kim cương quỷ, 

Tra khảo nhà sư, chẳng niệm tình. 
Chim chết, sư liên được giải oan, 
Nhưng Tâm nhàm chán việc trần gian, 
Từ nay nhất nguyện xa gia chủ, 

Thọ Pháp Đầu Đà, đến Níp Bàn. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC 
k)f#Œ4 
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126. Người làm ác hạnh tái sanh địa ngục, người thiện hạnh lên 
Thiên giới, bậc Vô Lậu (A La Hán) đặc Níp Bàn. 
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IX.11- Tích BA NHÓM TỲ KHƯU 


(TayoJanavatfhu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 127) 
“Na antalikkhe na samuddamajjhe, “Không trên trời, giữa biến, 
Na pabbatänam viraram pavissa; Không lánh vào động núi, 
Na vijjate") so jagatippadeso, Không chô nào trên đời, 
Yatratthito” mueceyya pãpakammä”. Trôn được quả ác nghiệp”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana 
Vihara), đê cập đên ba nhóm Tỳ khưu. 


Tương truyền rằng: Trong thời Đức Bồn Sư đang ngự tại Kỳ Viên, có nhiều vị 
Tỳ khưu đang trên đường về yêt kiên Ngài, ghé vào một làng nọ đê khât thực. 


Dân làng thỉnh bát các Tỳ khưu, mời các Ngài ngôi nơi nhà khách, dâng cháo và 
bánh ngọt các Ngài điêm tâm xong, ráp nhau ngôi nghe thuyêt pháp, vì chưa đên giờ 
dâng bữa cơm ngọ. 


Trong khi ấy, một phụ nữ đã nấu cơm ở nhà bếp, đang còn nâu canh và các món 
ăn phụ, chụm lửa quá nhiều, ngọn lửa từ lò bốc lên cháy mái tranh. Một bựng tranh 
cháy bay bồng lên không. 

Ngay lúc â ây, một con quạ đang bay qua, đút cô vào trong bựng tranh đang cháy, 
bị cỏ tranh quân khắp mình thiêu đốt, rơi xuống giữa làng. Các Tỳ khưu thấy vậy, 
nghĩ thầm: “Ôi! Tội nghiệp thay! Các đạo hữu hãy coi đó! Con quạ nây chết dữ do tạo 
nghiệp gì, ngoài Đức Bồn Sư ra, ai mà biết được? Chúng ta sẽ hỏi Ngài cho biết tiền 


nghiệp của nó!”. Rồi các Tỳ khưu lại ra đi. 


Một nhóm Tỳ khưu khác, cũng đáp thuyên về Kỳ Viên đề yết kiến Đức Thế Tôn. 
Thuyên đi giữa biên, bông nhiên đứng khựng lại. 


Hành khách xôn xao hỏi: “Trong đây chắc có người xui xẻo”. Họ đồng ý bắt 
thăm xem ai là người phải chịu hi sinh để tế hải thần. Đợt đầu tiên, vợ của thuyền 
trưởng rút trúng thăm ấy. Thuyền trưởng lại yêu cầu bắt thăm một lần nữa. Đợt thứ 
hai, cũng vợ ông ta trúng thăm. Đến đợt thứ ba, lá thăm cũng về phần phụ nữ nây. 


Hành khách nhìn mặt thuyền trưởng và hỏi: 

- Phải tính sao đây, ông chủ? 

Thuyền trưởng đáp: 

- Ta không thể vì một phụ nữ mà đề cho đại chúng phải thọ nạn. Quí vị hãy thảy 
cô ta xuông biên đi! 

Khi bị bắt thảy xuống nước, phụ nữ ấy kinh hãi sợ chết, khóc thét lên. Thuyền 
trưởng nghe la, bèn nói: 


: VIjjafI — Yatthatthito (theo bản Pa]i của CSCD./ Dhammagrri. India). 
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- Cần gì phải làm hủy hoại những nữ trang của cô ấy cho uống? 

Ông ta cởi hết nữ trang của cô vợ, cho cô ta mặc một cái váy cũ, rồi bảo mọi 
nĐƯỜi: 

- Hãy ném cô ta đi! Vì ta không thể chịu được khi thấy xác cô ta nổi phình trên 
mặt nước, cho nên mấy người hãy lây bình đầy cát cột vào cổ cô ta rồi liệng cô ta 
xuống biển cho ta khỏi trông thấy cô ta nữa. 


Mọi người làm theo lời thuyền trưởng. 
Ngay chỗ bị ném xuống, phụ nữ ấy bị cá và rùa bao vây cắn rỉa. 


Chư Tỳ khưu nghe hết câu chuyện nây, tự nghĩ: “Ngoài Đức Bồn Sư ra, nào ai 
khác biệt được tiên nghiệp của phụ nữ ây? Chúng ta sẽ hỏi Đức Bôn Sư về tiên nghiệp 
của nàng”. 


Khi thuyền đến bến, các Tỳ khưu lên bờ và đi bộ về chùa. 


Một nhóm Tỳ khưu khác gôm có bảy vị, nhập hạ ở miên biên địa, mãn hạ, trở về 
vêt kiên Đức Bôn Sư. Dọc đường, chiêu tôi các vị vào một ngôi chùa xIn tạm trú. 


Trong chùa có một cái động đá có bảy cái giường, chư Tăng được vào năm nghỉ 
trong đó. Đến nửa đêm, một tảng đá to bằng nóc nhà, từ trên núi lăn xuống, chắn bít 
cửa động đá. 


Chư Tăng ở chùa bảo nhau: “Chúng ta đã để cho các Tỳ khưu khách ngụ trong 
động đá này, bây giờ tảng đá to nầy đứng chăn lấp cửa động. Chúng ta hãy dẹp nó 
đi!”. Tất cả dân chúng trong bảy làng họp lại, ráng hết sức đây cũng không nhúc nhích 
nổi tảng đá. Bên trong động, các Tỳ khưu cũng tận lực một cách vô ích. 


Suốt bảy ngày liền, dân chúng không dời được tảng đá. Các Tỳ khưu khách phải 
nhịn đói trong bảy ngày, thọ khô rât khôc liệt. 


Đến ngày thứ bảy, tảng đá tự động lăn đi. 


Các Tỳ khưu được thoát nạn, tự nghĩ: “Quả ác nây của chúng ta, trừ Đức Bồn Sư 
ra thì có ai biệt được? Chúng ta sẽ hỏi Ngài!”. 


Ra khỏi chùa nây, các Tỳ khưu này gặp hai nhóm Tỳ khưu trước, liền vần đoàn 
cùng nhau đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi đáp lời vấn an 
của Đức Bồn Sư, chư Tăng lần lượt hỏi Ngài về lý do của những điều mình đã mục 
kích. Đức Bồn Sư tuần tự giải thích những lý do ấy như sau: 


- Nầy các Tỳ khưu, con quạ ấy, tự nó đã tạo nghiệp ác nên mới chịu quả báo như 
vậy. Quả nhiên, trong thời quá khứ, nơi thành BaranasI (Ba La Nạn), có một nông phu, 
tự mình tập con bò của mình mà tập không được. Con bò của anh ta cứ đi một chút lại 
nằm xuống. Anh ta đánh nó đứng dậy thì nó cũng chỉ đi một chút rồi dại năm ỳ xuống 
như trước. Ráng hết sức mình mà tập con bò ly không được, anh ta nỗi nóng nói răng: 
“Từ đây về sau mây sẽ nằm ngủ an vui nhé!”. Anh ta lây rơm quấn cô con bò coi như 
cục rơm, rồi lây lửa châm đốt”. 


Con bò bị thiêu sống, phải chết ngay nơi ấy. 
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- Nầy các Tỳ khưu, đó là tiền nghiệp của con quạ tạo. Do quả dị thục, nó đã bị 
thiêu trong hỏa ngục rât lâu và do quả còn dư sót nó đã đâu thai làm quạ bảy lân và bị 
chêt cháy trên không như thê. 


- Nầy các Tỳ khưu, sau đây là tiền nghiệp của phụ nữ ấy. Trong thời quá khứ, 
nơi thành BãränasI (Ba La Nại), vợ của một gia chủ nọ, một tay quán xuyến tất cả 
công việc nhà, nào là gánh nước, giã gạo, nấu cơm v.v... Có một con chó đực, cứ ngôi 
nhìn chị ta trong khi chị ta đang làm các công việc nhà. Khi chị ta đem cơm ra ruộng 
cho chồng, hoặc vào rừng kiếm củi, lá v.v... con chó cũng đi theo chị ta. 


Thấy vậy, các thanh thiếu niên chế nhạo rằng: “Anh em ơi, bữa nay thợ săn dắt 
con chó đi săn, chúng mình sẽ có thịt ăn!”. 


Nghe lũ trẻ nói vậy, chị ta mắc cỡ, lấy gậy, lẫy đá đánh đuôi con chó chạy đi xa. 
Theo truyền thuyết, con chó nầy đã là chồng của chị ta trong ba tiền kiếp, cho nên 
không thể đoạn tuyệt luyến ái được. Quả thật, mặc dầu trong cái vòng luân hồi. vô thi, 
ban dâu không có ai là vợ hoặc là chồng. của ai cả, nhưng trong những kiếp gần đây, 
vì tình thân thuộc mà phát sanh sự ái luyến thái quá, cho đến nỗi con chó lìa xa chị ta 
không được. 


Phụ nữ nôi giận, muôn giêt con chó, bèn lây một cuộn dây đem theo mình, khi 
đem cháo ra ruộng cho chông ăn, con chó vân lẽo đẽo theo sau phụ nữ ây. 


Sau khi đưa cháo cho chồng ăn rồi, chị ta cẦm cái bình không đi đến một ao 
nước, hôt cát đô đây bình. Nhìn thây con chó đứng gân đó, chị ta tróc kêu nó đên. 


Con chó nghĩ thầm: “Từ lâu lắm, hôm nay ta mới được nghe những lời dịu 
ngọt”, nó ngoặt đuôi chạy lại. 


Phụ nữ ây năm chặt cô con chó. Một đâu dây đã cột săn vào bình đây cát, còn 
một đâu chị ta cột cô con chó, rôi ném cái bình xuông ao nước. Con chó bị lôi theo cái 
bình và bị chêt chìm dưới ao. 


Do quả dị thục của ác nghiệp nầy, phụ nữ đã bị thiêu đốt rất lâu dưới địa ngục. 
Do quả dư sót, chị ta bị cột cô dính với cái bình đây cát, thảy xuông nước và chêt đuôi 
như vậy trong một trăm kiệp nữa, khi được trở lại làm người. 


- Nầy các Tỳ khưu, các thầy đã gặp nạn cũng là do quả tiền nghiệp. Thật vậy, 
trong thời quá khứ, có bảy cậu bé chăn bò cư ngụ nơi thành Baranasl, thường đuôi bò 
cho ăn trong một chô đât hoang ở ven rừng, cứ bảy ngày thì trở lại chỗ ban đâu. 


Một hôm, khi đuôi bò về, chúng gặp một con kỳ đà và rượt theo nó. Con kỳ đà 
chạy thoát, chun xuống một gò mối. Cái gò nầy có bảy ngách. Lũ trẻ nỒI: “Bây giờ 
chúng ta không thê bắt được nó. Ngày mai ta hãy trở lại bắt nó!”. Nói rồi, bảy đứa bé, 
môi đứa bẻ một nhánh cây làm gậy, thọc xuông bít bảy lô ngách rôi bỏ đi. 

Hôm sau, không nhớ đến con kỳ đà, lũ trẻ đuôi bò cho đi ăn ở một nơi khác. Đến 
ngày thứ bảy, chúng đuôi bò đáo trở lại chỗ cũ, nhìn thây gò môi mới nhớ đên con kỳ 
đà: “Con kỳ đà bây giờ ra sao nhỉ?”. Môi đứa bé tự khai mở lô ngách của mình đã bít. 

Con kỳ đà đã ngất ngư gần chết, thân hình ốm chỉ còn xương với da, run rấy bò 
lê ra ngoài. Thây nó như vậy, lũ trẻ thương xót khuyên nhau: “Thôi đừng phá nó nữa, 
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nó đã nhịn đói bảy ngày rồi”, chúng xoa lưng nó và nói: “Hãy đi an vui nhé!”, rồi thả 
nó ra. Nhờ con kỳ đà chưa chết, bọn trẻ không bị thiêu ở địa ngục. Tuy nhiên, bảy đứa 
trẻ đã tạo cộng nghiệp, nên mười bôn kiêp vê sau, môi kiêp chúng đêu bị bỏ đói bảy 
ngày như thê cả. 

- Nây các Tỳ khưu, thuở xa xưa, khi sanh làm bảy đứa trẻ chăn bò, các thầy đã 
tạo ác nghiệp như thê. 

Khi ấy, một vị Tỳ khưu hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Ngài, nếu vậy thì khi con người đã tạo nghiệp ác rồi, dầu cho bay lên trời, 


lặn xuống biến, hoặc vào trong hang núi, cũng không thoát khỏi quả của nghiệp phải 
chăng? 


Đức Bôn Sư xác nhận: 


- Nầy các Tỳ khưu, đúng như vậy! Bắt cứ nơi đâu, như trên trời chăng hạn, cũng 
không có chô trú đê tránh khỏi quả của nghiệp ác. 
Nói rồi, Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng: 
“Na antalikkhe na samuddamaJjhe, 
Na pabbatanam vIvaram pavIssa; 
Na vijjate so Jagatippadeso, 
'Yatratthito mucceyya papakammãti”. 


Chẳng phải bay lên không trung, 

Chẳng phải lặn xuống đáy biển, 

Chẳng phải chui vào hang sâu núi thắm, 
Dù tìm khắp thể gian nây, chẳng có nơi nào 
Trồn khỏi ác nghiệp đã gây. 


CHÚ GIẢI: 
Ý nghĩa của kệ ngôn nảy là: 


Dầu cho ai có giỏi nói: “Bằng phương thế nầy ta sẽ tránh khỏi quả của ác 
nghiệp”, rồi bay lên ngôi trên không, hoặc lặn xuống đáy biển sâu đến tám muôn bốn 
ngàn do tuân, hoặc vào ngồi trong hang núi, người ây cũng không bao giờ thoát khỏi 
quả của ác nghiệp. Khắp bốn phương tám hướng trên mặt đất nầy, không có một chỗ 
đứng an toàn nhỏ bằng mảy lông đề tránh khỏi quả của ác nghiệp được. 


& 


Cuối thời Pháp, ba nhóm Tỳ khưu đều đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
Kỳ dư đại chúng thính pháp đêu hưởng được lợi ích. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Ba nhóm Tỳ khưu lễ Phật Đà, 
Tường trình mọi việc thấy vừa qua: 
Một con qua tự bay vào lửa, 

Thiếu phụ bị thân biển chẳng tha. 
Bảáy vị T) Khưu bị bảy ngày, 

Nhốt trong hang núi, lạ lùng thay! 
Câu xin Phật giải Nhân tiên nghiệp, 
Phật bảo: “Các thầy lắng nghe đây!” 
Con qua trước là một dân cày, 

Đốt bò chứng chẳng nương tay. 
Ngày xưa, thiểu phụ dìm con chó, 
Xuống một ao hồ, chết rã thây. 

Bảy đứa chăn trâu, nhốt kỳ đà, 

Bảy ngày đổi khát, mới buông tha, 
Nhân nào quả nấy không sai chạy, 


Chẳng có nơi đâu khỏi Nghiệp mà! 


DỨT TÍCH BA NHÓM TỲ KHƯU 


ko##Œ4 
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127. Người làm ác không thể tránh được ác nghiệp đã tạo dù họ 
có trốn ở bắt kỳ nơi nào. 
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IX.12- Tích VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐÁT RÚT 
(Suppabuddhasakyavatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 128) 
“Na antalikkhe na samuddamajjhe, “Không trên trời, giữa biến, 
Na pabbatänam viraram pavissa; Không lãnh vào động núi, 
Na vijjate") so jagatippadeso, Không chỗ nào trên đời, 
Yatratthitam” nappasaheyya maccu”. Trấn khỏi tay thần chết”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại chùa Nigrodha (Ni Câu 
Luật Đà), đê cập đên Đức vua Thiện Giác (Suppabuddhasakka). 


Tương truyền rằng: Đức vua Thiện Giác vì hai lý do sau đây mà đã buộc oan trái 
với Đức Phật: một là Ngài đã bỏ con gái Đức vua là công chúa Yasodhara (Da Du Đà 
La) mà ra đi xuất gia, hai là Ngài đã cho con trai Đức vua là Hoàng tử Devadatta (Đề 
Bà Đạt Đa) xuất gia, cho nên Đức vua căm thù Ngài lắm. 


Một ngày nọ, Đức vua có ý nghĩ: “Bây giờ Trẫm nhất định không cho Cổ Đàm 
đi đên chỗ thỉnh bát đê thọ thực”. Đức vua truyên lịnh cho đóng cửa chận đường đi 
của Đức Thê Tôn, rôi ngôi g1ữa đường mà uông rượu. 


Khi Đức Bốn Sư cùng chư Tăng tùy tùng sắp đến chỗ Đức vua gác, có tin báo 
trước cho vua Thiện Giác hay răng “Đức Bôn Sư sắp đên”. 


Đức vua phán: “Hãy đi đón đường nói cho Cô Đàm biết: Cồ Đàm không phải 
lớn hơn Trẫm! Trẫm sẽ không cho nó đi qua lối này!”. Rồi Đức vua cứ ngồi nguyên 
một chỗ mà lặp đi lặp lại như thế mãi. 


Đức Bồn Sư thấy những người đến xin cậu mình cho phép đi qua đều không 
được châp thuận, nên Ngài quay trở vê. 


Đức vua lại phái một mật thám theo dõi Đức Bồn Sư: “Hãy đi, nghe ngóng lời 
nói của Sĩ Đạt Ta, rôi trở vê phục lịnh”. 


Lúc quay trở về, Đức Bốn Sư mỉm cười. Trưởng lão Änanda thấy lạ bèn hỏi: 
- Bạch Ngài, do nhân duyên nào mà Ngài đã mỉm cười? 

Đức Bồn Sư hỏi lại: 

- Nầy Ananda! Thầy đã thấy vua Thiện Giác rồi chứ? 

- Bạch Ngài, con đã thấy. 


- Đức vua đã tạo nghiệp rất nặng là đám cản đường một vị Phật như Ta. Từ đây 
đên bảy ngày, tại chân câu thang của đên vua, Đức vua Thiện Giác sẽ bị đât rút. 


Nghe được lời tiên tri nây, mật thám vê báo cáo lại với vua Thiện Giác. Đức vua 
hỏi: 


: VIjjafI — Yatthatthitam (theo bản Pä]i của CSCD./ Dhammagiri. India). 
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- Lúc quay trở về, cháu Trẫm đã nói những øì? - Mật thám nghe sao thì thuật lại 
y như vậy. 


Nghe dứt những lời báo cáo, Đức vua nghĩ thầm: “Quả thật, cháu của ta chưa hề 
nói sai trật, hễ nói điều gì là có y điều đó xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ đây ta sẽ quở 
trách Sĩ Đạt Ta về tội nói láo. Quả nhiên, cháu ta đã tiên tri bảy ngày nữa ta sẽ bị đất 
rút, nó không nói bằng cách mơ hồ mà lại xác quyết rằng ta sẽ bị đất rút ngay chân 
cầu thang của vương cung. Kê từ bây giờ trở đi, ta sẽ không đặt chân đến đó, và sau 
khi khỏi bị đất rút tại nơi đó, ta sẽ quở nó về tội nói láo!”. 


Đức vua cho mang tất cả đồ vật nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ bảy, khiến 
đẹp cầu thang rồi đóng cửa cái lại. Tại mỗi cửa của mỗi tầng lầu, Đức vua bố trí hai 
người lực sĩ đứng canh và dặn họ: “Nếu thấy Trẫm dễ duôi muốn đi xuống lầu, hai 
người hãy ngăn cản lại!”. Nói rồi, Đức vua ngự tọa trong tư phòng trên chót tầng lầu 
thứ bảy. 

Đức Bồn Sư nghe được câu chuyện này thì phán rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu, dầu Đức vua Thiện Giác không ngồi trên đỉnh thượng của 
tòa lâu bảy tâng mà lên ngôi giữa hư không, hoặc đáp thuyên ra giữa biên lớn, hoặc là 
vào ngôi trong hang núi cũng mặc. Lời Chư Phật không bao giờ lưỡng ước, y như lời 
của Ta đã tiên tri, Đức vua sẽ bị đât rút ngay tại chô mà Ta đã nói. 

Nói rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 

“Na antalikkhe na samuddamajjhe, 

Na pabbatanam vIvaram pavIssa; 

Na vijjate so Jagatippadeso, 

'Yatratthitam nappasaheyya maccu”. 


“Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn XHỐng đáy bề sâu, chẳng phải 
chui vào hang sâu núi thắm, dù tìm khắp thể gian nay, chẳng có nơi nào trồn khỏi Tử 
thân ”. 


CHÚ GIẢI 


Nappasaheyya maccu: Khắp trên mặt địa câu, không có một chỗ nào, dâu nhỏ 
băng sợi tóc mà ta có thê nói: “Đứng tại đây tử thân sẽ không áp đảo mình được”. 


Ba câu trên đồng nghĩa với các câu ở bài kỆ trước. 
sg 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà 
Hườn. 


& 


Đến ngày thứ bảy, thời hạn ngăn cắm con đường đi bát của Đức Bồn Sư đã mãn. 
Bên dưới tòa lâu, con ngựa báu mang tên Mangala (Hạnh Phúc) của vua Thiện Giác 
sanh chứng bât kham, cứ đá mãi vào tường vách. 


Đức vua ngồi trên lầu, nghe tiếng động, hỏi quan hầu: 
- Cái gì thế? 
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- Tâu hoàng thượng, con ngựa Mangala sanh chứng! 


Con ngựa nầy không ai chế ngự nỗi, chỉ có thấy. mặt Đức vua Thiện Giác thì nó 
mới chịu đứng yên. Khi ây, Đức vua muốn xuống lầu để bắt con ngựa, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đi ra đến ngạch cửa, hai cánh cửa tự động mở hoác ra, nên Đức vua lại 
đứng ngay đầu cầu thang. Hai lực sĩ đứng gác liền nắm cô Đức vua ném xuống tầng 
dưới. Cùng một cách như thế, cả bảy tầng cửa đều tự động mở ra, các đầu cầu thang 
cũng lần lượt hiện ra trước mặt Đức vua và ở mỗi tầng, hai người lực sĩ đều nắm cô 
Đức vua mà ném xuống phía dưới. Thế rồi, khi Đức vua tuột xuống đến chân cầu 
thang ở dưới tòa vương cung, mặt đất liền nứt ra một khoảng lớn thâu hút Đức vua. 
Đức vua băng hà sanh vào ĐỊa ngục A tỳ. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Đức vua giận Phật bỏ con mình, 
Bắt ghế ra ngôi gia lộ trình, 

Cản Phật không cho qua lấy bát, 
Phật cười, quay lại, chỉ làm thính! 
Trưởng lão A Nan Đa bạch rằng: 
“Ngài cười có ý nghĩa chỉ chăng?” 
“Đến ngày thứ bảy thì vua chết, 
Đất sụp, chôn Ngài dưới cuối thang ”. 
Quả nhiên Đức Phát nói không sai! 
Tránh được tử thần chẳng có di, 
Dưới biển, trên trời, trong động đá, 


Không nơi ân náp sông đăng dai. 


DỨT TÍCH VUA THIỆN GIÁC BI ĐẤT RÚT 
kw›‡#Œ4 
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128. Dù con người có trốn ở trên trời, dưới biển hay trong núi 
cũng không trồn tránh được tử thần. 
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X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG 
(DANDAVAGGA) 
17 bài kệ: Pháp Cú số 129 — 145 
1Ì tích truyện 
& 
X.1- Tích NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG 
(ChabbaggiyabhikkhUuvatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 129) 
“Sabbe tasanti dandassa, “Mọi người sợ hình phạt, 
Sabbe bhãyanti maccuno; Mọi người sợ tử vong, 
Atfänam upamam katvä, Lây mình làm ví dụ, : 
Na haneyya na ghãtaye”. Không giôt, không bảo giêt”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên một nhóm Lục Sư gôm có sáu vị Tỳ khưu. 

Quả vậy, một lúc nọ, các Tỳ khưu trong nhóm mười bảy vị vừa sửa sang chỗ ngụ 
xong, liên bị các Tỳ khưu trong nhóm Sáu vị (Lục Sư) đên đuôi: 

- Các đạo hữu hãy đi ra, chúng tôi lớn hạ hơn, mới có quyền cư ngụ chỗ nây. 

Các Tỳ khưu nhỏ hạ đáp: 

- Chúng tôi sẽ không nhường chỗ cho các Ngài, vì lẽ chúng tôi đã đến đây trước 
và đã quét dọn sửa sang Tôi. 

— Nghe nói vậy, nhóm Lục Sư đánh đập nhóm Thập Thất sư. Nhóm sau nầy hoảng 
hôt, sợ chết, la hét râm lên. Đức Bôn Sư nghe tiêng kêu la của họ, bèn hỏi: 

- Chuyện gì vậy? 

Chư Tăng bạch: “Chuyện nây...”. 

Đức Bồn Sư ban hành Học giới cắm đánh đập Tỳ khưu răng: “Nâầy các Tỳ khưu, 
từ rày vỆ sau, các Tỳ khưu không nên làm như vậy, thây nào làm vậy phạm tội Ưng 
đôi trị”. 

Ngài dạy tiếp rằng: “Này các Tỳ khưu, phảm là Tỳ khưu thì nhất định không nên 
đánh đập, không nên giêt hại, vì đã biệt răng: những người khác cũng như ta, ai ai 
cũng đêu sợ đao trượng, đêu sợ tử thân cả”. Nói rôi, Ngài thuyêt pháp và kêt luận 
băng bài kệ nây: 

“Sabbe tasanti dandassa, 

Sabbe bhãyanti maccuno; 


Atftanam upamam katvä, 
Na haneyya na ghãtaye”. 
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“Ai ai cũng Sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết, chớ bảo giết ”. 

(Bản dịch của Ngài T.K. Trí Đúc) 

CHÚ GIẢI: 

Sabbe tasandi: tất cả chúng sanh đều sợ ăn đòn, sợ đao trượng phạm đến mình. 


Maccuno: sợ từ thần, tức là sợ chêt. Hai câu kệ đâu nói phô cập đên tât cả mọi 
người, không bỏ sót một aI, là nói theo lôi thông thường. 


Quả nhiên, ví như Đức vua cho người đi cô động (đánh trồng) truyền rao dân 
chúng tập họp, trừ ra quan Tể tướng, kỳ dư tất cả đều phải tập họp vì sợ hình phạt của 
nhà vua. Tuy nhiên, cũng có bốn hạng là bậc Lậu Tận, voi thuần chủng, ngựa thuần 
chùng và bò mộng không bị khép trong số tất cả những người rung động vì sợ chết. 


Bậc Lậu Tận đã dứt bỏ Thân kiến, không thấy chúng sanh nào không chết cho 
nên không sợ chêt. Còn ba hạng kia, tuy còn Thân kiên nhưng tự tin nơi sức khỏe của 
mình, không thây có chúng sanh nào là tay đôi thủ cho nên cũng không sợ. 


Na haneyya na ghaíaye: hãy tự xét: “mình thế nào thì những chúng sanh khác 
cũng giông vậy”, không nên giêt, không nên xúi giêt kẻ khác. 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 
Mới dọn cốc rồi, chưa ở yên, 
Lục sư chợt đến, đuối đi liễn, 
Các sư Thập Thất không tuân lệnh, 
Bị đánh, la âm tợ lũ điên, 
Phật biết, ban hành Luật cấm ngăn, 
T) khưu không được đảnh chư Tăng! 
Người người sợ chết, e đao trượng, 


Phải cử sát sanh, giữ Đạo hằng! 


DỨT TÍCH NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG 
k›f#Œ4 
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129. Mọi loài vật đều sợ chết và sợ hành hạ thể xác. Vậy hãy lấy 
mình làm ví dụ, đừng giết hại ai. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 354 


X.2- Tích NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA 
(ChabbaggiyabhikkhUuvatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 130) 
“Sabbe tasanti dandassa, “Mọi người sợ hình phạt, 
Sabbesam jTvitam piyam; Mọi người thương sông còn; 
Atfänam upamam katvä, Lấy mình làm ví dụ, 
Na haneyya na ghãtaye”. Không giết, không bảo giết”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên nhóm Lục Sư như trước. 

Quả vậy, trong lúc nọ, do nhóm Lục Sư đánh Tỳ khưu nhóm Thập Thất Sư, nên 
Học giới trước đã được ban hành. Lân này cũng do nhóm đó sanh chuyện, nhưng chỉ 
giá tay hăm đánh các vị sau mà thôi. 

Ở đây, Đức Bồn Sư nghe tiếng kêu la của các Tỳ khưu trẻ, bèn hỏi: 

- Chuyện chi vậy? 

- Bạch Thế Tôn, chuyện nầy... 

- Đức Bồn Sư dạy: “Này các Tỳ khưu, từ rày về sau, Tỳ khưu không nên làm vậy, 
thây nào làm, phạm Ưng đôi trị”. Sau khi ban hành Học giới câm các Tỳ khưu giá tay 
đánh các vị khác. Đức Bôn Sư giải thích: “Nây các Tỳ khưu, phàm là Tỳ khưu thì 
không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng: “Cũng như ta, những người 
khác đều sợ đao trượng, hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta 
vậy”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 
“Sabbe tasanti dandassa, 
Sabbesam jJTvitam pIyam; 
Attanam upamam katva, 
Na haneyya na ghãtaye.” 
“Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên lấy lòng mình 
suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giêt”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Sabbesam Jivitan piyarn: trừ bậc Lậu Tận, tất cả chúng sanh còn lại đều yêu quý 
đời sống. Đối với việc sống chết ở đời, bậc Lậu Tận cũng chỉ có tâm Xả (Upekkh), là 
thản nhiên mà thôi. 


Ba câu kệ kia thì nghĩa như trước. 
bó 
Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 
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DỨT 


Dịch Giả Cần Đề 


Lục Sự đã bị cắm đánh rồi. 

Nên chỉ giơ tay đọa nạt thôi, 

Nhóm Thập Thất Sư còn khiếp sợ, 

La âm như bị phỏng dầu sôi. 

Phật cấm T' Ð khưu dọa nạt nhau, 
Người người thích sống, sợ gươm đao, 
Không nên bảo giết, không nên giết, 


Ai cũng như ai, có khác nào? 


TÍCH NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA 
k)f#Œ4 
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130. Mọi loài đều thích sống. Vậy hãy lấy mình làm ví dụ, đừng 
giết hại ai. 
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X.3- Tích LŨ TRẺ ĐẬP RẮN 
(Sambahulakumarakavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 131-132) 
131. “Sukhãmäni bhũtãni, “Chúng sanh cầu an lạc, 
Yo dandena vihimsati; Ai dùng trượng hại người, 
Attano sukhamesäno, Đề từn lạc cho mình, 
Pecca so na labhate sukham”. Đời sau không được lạc”. 
132. “Sukhäkãmäãni bhũtãni, “Chúng sanh câu an lạc, 
Yo dandena na hỉmsati; Không dùng trượng hại người, 
Attano sukhamesäno, Đề từn lạc cho mình, 
Pecca so labhate sukham”. Đời sau được hưởng lạc”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên một lũ trẻ con. 

Một ngày nọ, đang vào thành Sãvatthï (Xá Vệ) để khất thực. Giữa đường, Đức 
Bôn Sư gặp nhiêu đứa trẻ câm gậy đánh đập một con răn hô, Ngài bèn hỏi: 

- Nầy các cậu bé, các cậu làm gì vậy? 

- Bạch Ngài, chúng con đập con rắn. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư hỏi tiếp: 

- Tại sao đập nó? 

- Bạch Ngài, vì sợ nó căn. 

Đức Bồn Sư liền dạy rằng: 

- Các con tự nghĩ: “Ta sẽ làm cho mình được an vui”. Vậy mà các con lại đánh 
đập con rắn này, làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào, các con cũng 
sẽ không được an vui. Quả thật, người muôn tự mình hưởng được sự an vui thì không 
nên đánh đập kẻ khác. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm hai kệ ngôn nầy: 

131. “Sukhakamani bhũtãnl, 

Yo dandena vihimsat; 


Attano sukhamesãno, 
Pecca so na labhate sukham”. 


Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ 
khác, thì sẽ không được hạnh phúc. 
132. “Sukhakamaäami bhũtãn1, 
Yo dandena na himsatI; 


Attano sukhamesãno, 
Pecca so labhate sukham”. 
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Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ 
khác, thì sẽ được hạnh phúc. 


CHÚ GIẢI: 


Yo dapdena: người nào làm khó, phá hoại kẻ khác bằng gậy, hoặc bằng đất cục, 
đá chăng hạn. 


Pecca so na labhate sukham: người ấy sẽ không được hưởng hạnh phúc khi tái 
sanh ở cảnh giới khác, dâu là hạnh phúc cõi nhân thiên hoặc hạnh phúc tôi cao ở Níp 
Bàn cũng không có. 


Pecca so labhafe sukham: (ờ kệ thứ hai): người ấy khi tái sanh ở cảnh giới khác 
sẽ hưởng được một trong ba hạnh phúc đã kê trên. 


Cuối thời Pháp, cả năm trăm đứa bé đều đắc Thánh quả Tu Đà Hườn. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 


Lũ trẻ cẩm cây đập hồ mang, 
Bắt ngờ gặp Đức Phật đi ngang, 
Ngài dừng chân hỏi: “Vì sao đập?”, 
Trẻ đáp: “Vì e nó căn càn... ”. 
Phát dạy: Khi cân hạnh phúc mình, 
Ma dùng đao trượng hại sanh linh, 
Đời sau mắt phước, luân hồi khổ, 
Vô hại, đời sau mới phúc vinh! 
DỨT TÍCH LŨ TRẺ ĐẬP RÁN 
#4 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 359 





131. Nếu làm hại các loài khác để cầu hạnh phúc cho mình, thì 
ta sẽ gặp bất hạnh đời sau. 
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132. Nếu những ai mưu tìm hạnh phúc không làm hại các loài 
khác, thì họ sẽ được hạnh phúc đời sau. 
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X.4- Tích TRƯỞNG LÃO KON ĐÁ THA NÁ 
(Konudadhanattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 133-134) 
133. “Mavoca pharusam kafci, “Chớ nói lời ác độc, 
Vuttä pafivadeyyu tam; Nói ác, bị nói lại, 
Dukkhäã hỉï sãrambhakathäã, Khô thay lời phân nộ, 
Patidandä phuseyyu tam”. Đao trượng phản chạm người”. 
134. “Sace neresi attãänam, “Nếu tự mình yên lặng, 
Kamso upahato yathäã; Như chiếc chuông bị bễ, 
Esa patfosi nibbãnam, Ngươi đã chứng Níp Bàn, 
Sãrambho te na vijjati”. Ngươi không còn phán nộ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Kondadhana (Kon Đá Tha Ná). 


Tương truyền rằng: Kế từ ngày xuất gia về sau, Trưởng lão đi đâu cũng có một 
hình bóng người phụ nữ đi theo sau lưng cả. Chính Trưởng lão thì không thấy bóng 
phụ nữ ấy, nhưng đại chúng đều thấy. 


Khi Trưởng lão vào làng khất thực, mọi người để bát một phần ăn xong, lại đặt 
thêm một phần nữa, nói rằng: “Bạch Ngài, đây là phần của Ngài, và đây là phần của 
cô bạn Ngài”. 


Thử hỏi: Trưởng lão đã tạo nghiệp gì trong quá khứ? 

Đức Bồn Sư đã giải rằng: 

Trong thời của Đức Phật Kassapa (Ca Diếp), có hai vị Tỳ khưu hết sức hòa 
thuận cùng nhau, chẳng khác nào hai anh em ruột cùng một mẹ sanh đôi. Suốt thời 
gian trường thọ của Đức Cô Phật, cứ đúng một năm hoặc sáu tháng chư Tăng lại 
nhóm họp một lân đê làm lê Phát lô (Sám hôi chung). Bởi thê, hai vị rủ nhau: “Chúng 
ta đi vê chùa dự lê Phát lô”, rôi từ chô ngụ ra đi. 

Một vị chư thiên mới sanh lên cõi trời Đao Lợi nhìn xuống thấy hai vị nầy, nghĩ 
thâm răng: “Hai Tỳ khưu nây hòa thuận với nhau quá! Có thê nào ly gián hai ông nây 
được chăng?”. 

Trong lúc vị chư thiên ngu muội nây đang nghĩ quấy như vậy, thì một trong hai 
vị Tỳ khưu bảo bạn răng: 

- Nầy đạo hữu hãy đi thủng thắng, chờ tôi đi đại một chút. 

Nghe vậy, vị chư thiên hóa hình thành một phụ nữ đi theo vị Trưởng lão vào 


trong bụi rậm, đến khi trở ra chỗ trồng. thì một tay bới lại đầu tóc, một tay vận lại y hạ, 
đi theo sau lưng vị Trưởng lão mà vị nầy không hay biết. 
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Trong khi vị nây đi ra thì vị Tỳ khưu đứng ngoài quay lại nhìn thấy một người 
nữ đi ra với dáng điệu khả nghĩ như vậy. Người nây biết rằng vị Tỳ khưu đã nhìn thấy 
mình rồi, liền biến mắt. 


- Nầy đạo hữu! Đạo hữu đứt Giới rồi phải chăng? 

- Không bao giờ tôi phá Giới đầu đạo hữu? 

- Bây giờ, chính mắt tôi thấy, từ phía sau đạo hữu đi ra một thiêu phụ dáng điệu 
như vậy, mà đạo hữu còn chôi, nói: “Tôi không có như thê hay sao?”. 

Như bị sét đánh lên đầu, vì bị cáo oan không thể nhẫn nại, bèn cãi lại: 

- Đạo hữu đừng phá hại tôi, quả tôi không có như thế mà! 

Vị kia cứ nhất quyết: 

- Chính mắt tôi trông thấy, tôi tin đạo hữu thế nào được? 


Nói rồi, như người bẻ gãy cây gậy. vị Ấy bỏ đi tự bảo mình rằng: “Dầu đến chỗ 
làm lễ Phát lồ, ta cũng sẽ không ngồi sám hối chung với Tỳ khưu nầy”. 


Vị Tỳ khưu bị tình nghỉ thanh minh với chư Tăng rằng: 
- Bạch các Ngài, tôi không có một chút lỗi nào, dầu nhỏ như hột mè. 
Còn vị Tỳ khưu bạn thì vẫn đề quyết: “Chính mắt tôi trông thấy”. 


Thấy hai vị Tỳ khưu bạn không chịu làm lễ Phát lồ chung, vị chư thiên nghĩ 
răng: “OI nặng thay là nghiệp của ta tạo!”. VỊ chư thiên bèn ứng tiêng lên hòa giải: 

- Bạch các Ngài, vị Trưởng lão của chúng tôi không đứt Giới, đây chỉ là một 
việc làm của tôi đê thử lòng các Ngài đó thôi. Vậy các Ngài cứ làm lê Phát lô chung 
với vị Trưởng lão đi. 

Khi ấy, vị chư thiên đứng giữa hư không nói xuống, làm các Tỳ khưu phát sanh 
đức tin và làm lê Phát lô chung với nhau. Tuy nhiên, vị Tỳ khưu không còn giữ được 
lòng dịu hòa như trước nữa. Đó là tiên nghiệp của vị chư thiên. 

Đến khi mãn tuổi thọ, hai vị Trưởng lão tùy theo phước nghiệp được sanh lên cõi 
Trời. Còn vị chư thiên bị đọa xuống A Tỳ địa ngục suốt thời gian không có Phật, chịu 
sự thiêu đốt nơi địa ngục đó cho đến thời Đức Phật hiện tại, được tái sanh làm người 
trong thành Xá Vệ, đến tuôi trưởng thành xuất gia trong Phật Pháp và được thọ Cụ túc 


giới. Từ ngày xuất gia về sau, một bóng hình phụ nữ thường xuất hiện lên sau lưng Tỳ 
khưu nầy. Do đó vị nây được mệnh danh là Kondadhãna (Kon Đá Tha Ná). 


Thấy vị nầy có hiện tượng như vậy, chư Tăng đốc xúi Bá hộ Cấp Cô Độc: 

- Này Bá hộ, vị này phá giới, ông hãy đuổi ra khỏi chùa đi, để vị nầy ở chung với 
chư Tăng, sẽ mang tiêng xâu hêt! 

Bá hộ Cấp Cô Độc hỏi: 

- Bạch các Ngài, có chuyện gì đây? Đức Bồn Sư không có trong chùa ư? 

- Có, ông Bá hộ à! 


- Vậy thì bạch các Ngài, Đức Bồn Sư sẽ biết rõ việc này ! 
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Các Tỳ khưu đi mách với bà Thiện Chi. Bà cũng từ chối không làm theo lời đề 
nghị của chư Tăng. 


Các Tỳ khưu không được hai vị đại thí chủ chấp thuận lời mình, liền báo lên 
Đức vua. 


- Tâu Đại vương! Tỳ khưu Kondadhãana đi đầu cũng dắt theo một phụ nữ, làm 
cho tât cả chư Tăng mang tiêng xâu chung, xin Đại vương hãy thăng phục và đuôi vị 
ây đi! 

- Bạch các Ngài, vị ấy hiện ở đâu? 

- Tâu Đại vương, vị ấy ở trong chùa. 

- Trong chỗ ngụ nào trong chùa? 

- Trong cốc tên đó. 

- Nếu vậy, các Ngài hãy đi, Trẫm sẽ cho người bắt vị ấy. 


Buỗi xế chiều, Đức vua ngự đến chùa, cho binh lính bao vây chỗ ngụ chư Tăng 
đã chỉ, rôi đi thăng đên trước côc của Trưởng lão Kondadhana. 


Nghe tiếng ồn ào, Trưởng lão đi ra khỏi chùa đứng sát trước sân cốc. Đức vua 
nhìn thây thâp thoáng bóng một phụ nữ đứng sau lưng Trưởng lão. 


Trưởng lão biết có Đức vua ngự đến, bèn leo lên ngồi trên chùa. Đức vua không 
đảnh lễ Trưởng lão, nhưng đến gần thì không thấy bóng phụ nữ đầu cả. Đức vua nhìn 
qua cửa lớn, nhìn xuống gầm giường cũng không thấy, bèn nói với Trưởng lão rằng: 


- Bạch Ngài, trong chỗ nây, Trẫm có thấy một phụ nữ, cô ta ở đâu rồi? 

- Tâu Đại vương! Bần Tăng không thấy. 

- Rõ ràng vừa mới đây Trẫm thấy cô ta đứng sau lưng Trưởng lão mà! 

Dâu nghe như vậy, Trưởng lão cũng đáp: 

- Tâu Đại vương! Bần Tăng không thấy! 

Đức vua nghĩ thầm: “Thế này là nghĩa gì?”. 

Đức vua bèn thỉnh Trưởng lão: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ đi ra khỏi chỗ nầy xem! 
__— Khi Trưởng lão ra ngoài cốc, đứng trước sân thì có phụ nữ lại đứng sau lưng vị 
âầy. Đức vua thây phụ nữ bèn trèo lên nên chùa. Biêt Đức vua sắp đên, Trưởng lão bèn 
ngôi xuông. 

Một lần nữa, Đức vua nhìn soát lại khắp mọi nơi mà chẳng thấy gì, bèn hỏi 
Trưởng lão: 

- Cô phụ nữ đâu rồi? 

Trưởng lão cũng trả lời như trước. 


- Tâu Đại vương, Bần Tăng không trông thấy ! 
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- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nói thật, chính Trẫm vừa mới thấy một phụ nữ phía 
sau lưng Ngài mài! 


- Vâng, tâu Đại vương! Mặc dù đại chúng đều nói Bần Tăng đi đâu cũng dắt theo 
một phụ nữ, nhưng sự thật Bân Tăng chăng thây phụ nữ nào cả. 


Đức vua suy xét, cho răng chăc có chuyện gì bí ân, bèn nói với Trưởng lão: 
- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ bước xuông khỏi đây xeml 


Khi Trưởng lão bước xuống khỏi nên, đứng trước sân chùa, Đức vua lại thấy 
hình phụ nữ đứng sau lưng Trưởng lão, nhưng sau khi vị ây trèo lên nên chùa thì Đức 
vua lại hêt thây phụ nữ. 

Đức vua hỏi Trưởng lão, Trưởng lão lại đáp: 

- Bần Tăng không thấy phụ nữ ấy! 

Nghe vậy, Đức vua nghĩ: “Việc nầy có chỗ bí ân” và để chấm dứt, Đức vua nói 
với Trưởng lão răng: 


- Bạch Ngài, có bóng phiền não đi theo sau lưng Ngài như vậy, ngoài Trẫm ra 
chác không có một ai đặt bát cho Ngài. Vậy xin thỉnh Ngài hãy thường xuyên vào 
hoàng cung đê Trâm dâng cúng tứ vật dụng. 


Sau khi ngỏ lời thỉnh Trưởng lão, Đức vua ra đi. Các Tỳ khưu than phiền với 
nhau răng: “Các đạo hữu hãy xem việc làm của nhà vua quấy ác đó. Tưởng đâu nghe 
lời báo cáo, Đức vua đến đuổi thầy ấy ra khỏi chùa, té ra bây giờ Đức vua lại thỉnh 
thầy ấy vào cung dâng tứ sự, rồi ra đi”. 


Chư Tăng cũng nói với Trưởng lão răng: 

- Nây ông phá giới, bây giờ ông được lên chức Quân sư rồi đấy. 

Từ trước không thể nói lời gì nghịch lại chư Tăng, nhưng bây giờ đã có chỗ dựa, 
vị Trưởng lão liên nói trả lại: 

- Các ông phá Giới, các ông làm Quân sư, các ông đem phụ nữ đi theo! 

Chư Tăng mang việc nầy trình với Đức Thế Tôn: 


- Bạch Ngài, thầy Kondadhãna nghe chúng con nói, thầy măng trả lại chúng con 
răng: “Các ông cũng phá Giới v.v...” 


Đức Bồn Sư cho gọi Tỳ khưu ấy đến và hỏi: 

- Này Tỳ Khưu, nghe nói thầy đã nói như thế có thật chăng? 

- Bạch Ngài! Có thật vậy. 

- Nầy Tỳ khưu! Tại sao vậy? 

- Tại vì các thầy ấy đã nói con. 

- Nầy các Tỳ khưu! Tại sao các thầy lại nói với thầy này như vậy? 


- Bạch Ngài, vì chúng con thấy cô phụ nữ đi theo thây nây. 
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- Các thầy này nói vì có thấy phụ nữ đi chung với thây, còn thầy không thấy phụ 
nữ đi chung với họ, mà sao lại nói vậy? Trong tiền kiếp, thầy há đã chẳng nương theo 
tà kiến tội lỗi mà có quả xấu đến kiếp nây, bây giờ tại sao thầy còn có chấp tà kiến tội 
lỗi nữa vậy? 


Chư Tỳ khưu cùng nhau bạch hỏi: “Bạch Ngài! Kiếp trước thầy ấy đã làm gì?”. 

Khi Ấy, Đức Bồn sư bèn đem tiền nghiệp của vị Tỳ khưu nầy kế lại cho chư 
Tăng nghe, rồi bảo vị nầy rằng: 

- Nầy Tỳ khưu, do ác nghiệp nầy mà thầy đã có tướng trạng kỳ quái như vậy, 
bây giờ thây lại cô châp tà kiên như trước nữa hay sao? Chớ nói lời chi trả treo với 
chư Tăng nữa! Hãy là người cầm lặng như chiêc chuông bê miệng, làm như vậy thây 
sẽ là người chứng Níp Bàn chăng sai. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm hai bài kệ nây: 

133. “Maãvoca pharusam kañcI, 

Vutta pativadeyyu tam; 
Dukkha hi sarambhakatha, 
Patidanda phuseyyu tam”. 

“Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác, người 
khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay, những lời nóng giận thô ác chỉ 
làm cho ngươi đau đớn khó chịu như đao gậy mà thôi! ”. 

134. “Sace neresI attãnam 

Kamso upahato yathã; 
Esa pattosi nibbanam, 
Sarambho te na vI]JJatI”. 

Nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể, trước những người đem lời thô ác cãi 
vã đên cho mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên con đường Níp Bản, người kia chăng 
làm sao tìm sự tranh cãi với ngươi được nữa `. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Kañcr: đừng nói lời thô ác với một người nào cả. 

Vufíã: ngươi nói kẻ khác phá Giới thế nào, kẻ ấy cũng nói trả lại ngươi thế ấy. 

Sãrambhakathä: những lời thô ác để tranh lẫn áp chế nhau là khô. 

Pafidapdã: các thử hình phạt, nhất là hành phạt thân, người dùng đánh đập kẻ 
khác như thê nào, thì chính ngươi phải bị chúng rơi lên đâu hành phạt người trả lại. 

Sace neresi: nêu ngươi có thể giữ mình yên lặng. 

Katnso upahafo yathä: hãy làm như cái đồng la, cái cồng đã bê miệng, nó không 
phát ra tiêng được như ngươi đã bảo dùng tay chân hoặc đao trượng mà đánh đập kẻ 
khác. 
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Esa paffo?Sỉ: nêu ngươi có thể giữ mình như thế, pháp Hành được kiện toàn rồi, 
bây giờ ngươi không dê duôi, tức là ngươi đã đặc Níp Bàn vậy. 


Sãrambho te na vừjafi: được như thế thì những lời nói qua nói lại của chư Tăng, 
nói ngươi phá giới và ngươi nói chư Tăng phá giới là những lời thô ác thái quá, không 
có và sẽ không bao giờ có nữa. 

sg 


_ Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Riêng 
phân Trưởng lão Kondadhãna nhờ huân từ Đức Bôn Sư ban cho mà đặc quả ÀA La 
Hán, liên bay lên hư không, năm lá phiêu đâu tiên. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Bóng người phụ nữ bám sau thầy, 
Ai biết là do nghiệp báo gây, 
Trong kiếp chư thiên, vì vọng niệm, 
Thử xem tình bạn chắc không đây?... 
Chẳng Nhân để mà trả quả xưa, 
Lời qua tiếng lại cứ dây đưa, 

Phật khêu nhớ lại nhân tiên kiếp, 
Đắc quả Vô sanh, ác khẩu chừa! 
Khác nào chuông bề, hết âm vang, 
Người giữ tâm yên, chứng Níp Bàn, 
Không nói lời thô, không uất hận, 
Đâu còn hình phạt, khổ nhân gian. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO KONDADHÄANA 
k)f#Œ 
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133. Đừng nói lời ác độc gây khổ đau. Những lời ác độc sẽ gặp 
hành động trả oán. 
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134. Hãy giữ sự an tịnh của mình như cái chuông vỡ. Trong sự 
yên lặng như vậy, ta đã chứng Niết Bàn. 
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X.5- Tích BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ 
(Dposathaka-itthinatm vafthu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 135) 
“Vathäã dandena gopälo, “Với gậy người chăn bò, 
Gävo pãjeti øocaram; Lùa bò ra bãi có, - 
Evam jarã ca maccu?' ca, Cíng vậy, già và chỗi, 
Ayum päjenti paninam”. Lùa người đên mạng chung”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Pubbãräma (Đông 
Phương Tự), đê cập đên Giới Bát quan của các Tín nữ, nhât là bà Visakhã (Thiện 
CHỊ). 

Tương truyền rằng: Trong một ngày Giới Bát quan nọ, năm trăm phụ nữ thọ 
Giới Bát quan rôi mới đi chùa. Bà Visakhã đến gần các phụ nữ cao niên trong nhóm 
ấy và hỏi: 

- Thưa các bà, các bà giữ Giới Bát quan để làm gì? 

Họ đáp: “Nguyện cho tôi được hưởng phước chư thiên”. 

Bà Visäkhã lại hỏi các phụ nữ trung niên, các phụ nữ này đáp: “Để thoát khỏi 
cảnh chồng chung”. 

Bà Visäkhã lại hỏi tiếp các thiếu phụ, các cô đáp: “Để được sanh con trai đầu 
lòng”. 

Nghe vậy, bà Visäkhä lại hỏi tiếp các thiếu nữ, các cô đáp: “Để sớm được về làm 
dâu gia đình tử tê”. 

Sau khi nghe lời nguyện ước của tất cả phụ nữ, bà Visäkhã dắt họ đi yết kiến 
Đức Bôn Sư và tuân tự kê lại những lời họ đã nói cho bà nghe. Nghe xong câu chuyện 
Đức Bôn Sư dạy răng: 

- Nầy Visäkhãa!l Những chúng sanh hằng bị tứ khổ nhất là sự sanh, như kẻ chăn 
bò tay câm gậy lùa đi từ sanh đên lão, từ lão đên bịnh, từ bịnh đên tử, đê cho sự tử 
như búa bén chặt đứt mạng sông. Mặc dâu vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh 
bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn luôn. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm lên kệ ngôn rằng: 

“Vatha dandena gopälo, 
Gãvo päJeti gocaram; 
Evam Jarä ca maccuca, 
Ayum paJenti paninam””. 


° Maccũ (Theo bản Päli của CSCD/Dhammagiri, India). 
° Sapattiväsã: Cảnh sông chung hai vợ một chồng. Ông Burlingame dịch là quyên hạn của chông “The 
Power of our husbands”. 
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Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trấầu ra đồng, sự già chết cũng thể, 
thưởng xua chúng sanh đên tử vong. 


& 


CHÚ GIẢI: 

Pä/efi: Người chăn bò khôn khéo dùng gậy ngăn chặn không cho bầy bò xâm 
phạm chỗ đất có trồng hoa màu, lùa chúng đi tới chỗ đồng trống có nhiều cỏ và nước 
uông. 

yuu päjenfi: Cắt đứt, làm hao mòn mạng căn. Quả vậy, lão và tử ví như đồng 
cỏ. Nơi đây, bao giờ sự sanh cũng đưa mạng căn của chúng sanh đến sự già, sự già 
đưa đến sự bịnh và sự bịnh đưa đến sự chết. Đến mức nây sự tử vong, như tử thần 
cầm chiếc búa bén chặt đứt mạng căn. Đây là cách nói ví dụ đề đối chiếu. 


® 
Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn quả 
® 


Dịch giá Cần Đề 


Năm trăm tín nữ, bạn Visakha, 

Nữ giới Bát quan, nguyện phước gì? 
Các cụ già mong: Khi tạ thể, 

Lên trời hưởng lộc, sống quang huy! 
Các bà đứng tuổi sợ chông chung: 
“Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng!” 
Thiếu phụ ước sanh trai trưởng tử, 
Để làm nữ chủ tại gia trung. 

Thiếu nữ thì mơ được tấm chồng, 
Con nhà tử tế, khỏi long đong... 
Không ai nguyện thoát luân hôi khổ, 
Mong khỏi sanh, già, bịnh, tử vong.... 


DỨT TÍCH BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ 
C5 f# 
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135. Người chăn bò thúc đấy đàn bò ra đồng cỏ. Cũng vậy, 
già, chết thúc đây mọi loài vật đến mạng chung. 





Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 372 


X.6- Tích NGẠ QUỶ MÌNH TRĂN 


(Ajagarapetavatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 136) 
Atha päpäni kammni, “Người ngu làm điều ác, 
Karam bãlo na bujjhati; Không ý thức việc làm, 
Schi kammehi dummedho, Đo tự nghiệp, HGgƯHỜI HØu, 
Aggidaddhova tappati”. Bị nung nâu như lửa ”. 


__ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập 
đên ngạ quỷ mình Trăn (AJagara). 


Một thuở nọ, trong khi đang đi với Trưởng lão Lakkhana (Lắc Khá Ná) từ núi 
Kỳ Xà Quật (Gijjhakũta) xuống, Trưởng lão Mogsallana (Mục Kiền Liên) đã thấy 
băng Thiên nhãn, một con Ngạ quỷ mình trăn dài đến hai mươi lăm do tuần. Từ đầu 
nó ngọn lửa bốc lên đến đuôi, từ đuôi nó ngọn lửa bốc lên đi đến đầu, từ đầu và đuôi 
nó hai phía ngọn lửa bốc lên đi vào khoảng giữa mình nó. Trưởng lão thấy vậy mỉm 
miệng cười, Trưởng lão Lakkhana hỏi về lý do cái cười đó, Trưởng lão đáp: “Nầy 
đạo hữu, không phải thời giải đáp câu hỏi nầy, chừng nào đến trước Đức Thế Tôn, 
đạo hữu hãy hỏi lại tôi”. 

Nói rồi, hai Trưởng lão bước vào thành Sãvatthï (Vương Xá) khất thực. Khi về 
đến trước Đức Bồn Sư tồi, Trưởng lão Lakkhana liền hỏi lại và Trưởng lão 
Moggallãna đáp rằng: 


- Nây đạo hữu, lúc ấy tôi đã thấy một Ngạ quý, vì thân hình nó kỳ dị tôi chưa 
từng thấy như thế bao giờ, cho nên tôi mỉm cười. 


Đức Bồn Sư xác nhận lời nói của Trưởng lão rằng: 


- Này các Tỳ khưu! Quả thật các Thinh Văn của Ta đều có Chánh kiến như thế 
cả. 

Rồi Ngài nói tiếp rằng: “Nầy các Tỳ khưu, Ngạ quỷ ấy chính Ta đã từng nhìn 
thấy sau khi chứng Đạo Quả dưới cội Bồ Đề, nhưng Ta không nói ra vì e răng những 
người không tin lời Ta, ắt không được lợi ích. Bây giờ có Moggallãna làm chứng, nên 
ta mới nói”. Chư Tăng hỏi về tiền nghiệp của con Ngạ quý ấy, Đức Bồn Sư bèn giải 
rằng: 

Tương truyền: Trong thời Đức Phật Ca Diếp (Kassapa), có Bá hộ tên là 
Sumaägala (Xú Măng Gá Lá) đã lót gạch bằng vàng một khoảng đất rộng hai mươi 
usabhat”, đã xuất ra một số tiền của nhiều như thế nữa để kiến tạo một ngôi chùa và 
xuất thêm một số tiền tương đương như thế để khánh thành ngôi chùa ấy. 


: Một Usabha khoảng một trăm bốn mươi cubit, một cubit lỗi hai mươi ngón tay. 
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Một hôm, Bá hộ đi viếng Đức Bồn Sư từ sáng sớm, đi đến công thành thấy một 
kẻ trộm năm trong cái trại (sala) đầu trùm băng một chiêc y vàng, hai chân dính đây 
bùn, Bá hộ nói răng: 

- Người có chân dính đầy bùn này, chắc đã đi rong ban đêm, mới về nằm đây. 

Tên trộm giở y chường mặt ra, thấy Bá hộ liền buộc oan trái với ông rằng: 

- Rồi đây, ta sẽ tìm cách đối phó với ông. 

Anh ta đã lén đốt ruộng và đốt nhà của ông Bá hộ bảy lần nữa. Làm bấy nhiêu 
chuyện ác đê trả thù cũng chưa nguôi giận, tên trộm còn tìm đên làm quen kêt bạn với 
người hâu riêng của Bá hộ, rôi lựa dịp hỏi: “Ong Bá hộ ưa thích cái gì?”. 

Khi nghe đáp: “Ngoài hương thất ra, ông Bá hộ không còn ưa thích cái gì hơn 
nữa cả”. Nghe vậy, tên trộm quyêt tâm: “Ta sẽ đôt rụi hương thât mới hả lòng căm 
giận của ta”. 

Chờ khi Đức Phật vào thành khất thực, tên trộm lẻn vào đập bề tan những vò 
nước uông, nước xài rôi châm lửa đôt hương thât. 


Hay tin cấp báo hương thất bị đốt, Bá hộ đến ngay trong lúc lửa còn cháy, nhìn 
hương thất đang cháy đã không mảy may chút buôn phiền ông còn vỗ tay cười lớn. 
Khi ấy, dân chúng đứng gần ông ta thấy lạ, liền hỏi: 


- Thưa chủ, tại sao ông đã bỏ ra nhiều tiền để tạo hương thất, mà ông lại vỗ tay 
cười khi nó đang cháy như vậy? 


- Nây bà con! Bao nhiêu công trình của ta làm đó là của chôn trong chỗ đặc biệt 
là Phật giáo, không có sự tai hại nào, nhất là lửa có thể lây mất được. Vả lại, ta sẽ có 
dịp xuất ra một số tiền của như vậy nữa để tái tạo hương thất dâng cúng Đức Bồn Sư, 
nên ta thỏa thích vỗ tay cười. 


Sau khi xuất ra một số tiền của nhiều như trước, cho cất xong hương thất, Bá hộ 
làm phước Trai Tăng đến Đức Bồn Sư với hai mươi ngàn Tỳ khưu tùy tùng. Thấy Bá 
hộ làm như thế, tên trộm nghĩ thầm: “Ta mà không giết chết được ông này thì ta 
không thể nào rửa được cái nhục nây. Ta phải giết ông mới được”. Thế rồi, anh ta cột 
dao găm giấu trong thắt lưng, đi vơ vẫn trong chùa suốt cả bảy ngày mà không gặp 
được cơ hội thuận tiện. 


Riêng ông Đại Bá hộ, sau bảy ngày Trai Tăng đến Tăng chúng có Đức Phật dẫn 
đâu, mới đảnh lê Đức Giáo Chủ và nói: 

- Nhờ một người. đốt ruộng con, chặt chân bò trong chuồng con bảy lần, bây giờ 
đây cũng nhờ người ây đốt hương thất con mới có dịp làm phước. Vậy trong cuộc 
phước thí nầy, phần phước thứ nhất con xin chia cho người ấy. 

Nghe ông Bá hộ nói như thế, tên trộm tự nghĩ: “Ôi! Nặng thay là nghiệp của ta 
đã tạo. Ta đã xúc phạm đên ông như vậy mà ông chăng có chút gì giận ta, lại còn chia 
cho ta phần phước thứ nhất trong cuộc thí nây. Ta là một kẻ phản bội, nếu ta không 
xin xám hối một người như thế, hình phạt của chư thiên sẽ giáng xuống đầu ta. 


Tên trộm đến quỳ mọp trước chân ông Bá hộ và nói: 
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- Thưa ông chủ, xin ông chủ xá tội cho con. 
- Việc chi đây? 
Nghe vậy, tên trộm đáp: 


- Thưa chủ, bao nhiêu việc ông vừa kê ra đó, chính con đã làm. Xin ông hãy tha 
tội ây cho con. 


Ong Bá hộ hỏi lại tên trộm về tât cả mọi hành vị của anh ta: “Bao nhiêu việc nây 
việc nọ chính con đã làm ra cho ta phải không?” 


- Thưa phải, chính con đã làm. 

Nghe vậy, Bá hộ hỏi: 

- Con chưa từng gặp ta, tại sao lại căm thù ta mà làm như vậy? 

__ Tên trộm bèn nhắc lại mây lời ông đã nói, ngày mà ông Bá hộ đi ra công thành, 

thây anh ta năm ngủ, rôi nói tiệp răng: 

- Vì lẽ đó mà con đã giận ghét ông chủ. 

Ông Bá hộ nhớ lại mình đã có mấy lời ấy, bèn nhận lỗi: “Ò, ta có nói như vậy, 
thôi con hãy miễn lỗi cho ta”. 

Xin lỗi tên trộm xong rồi, ông nói: 

- Thôi con hãy đứng dậy, ta tha tội cho con, con hãy đi đi. 


- Thưa ông chủ, nếu ông chủ đã tha tội cho con, xin ông chủ nhận cho con đưa cả 
vợ con đên làm tôi tớ trong nhà ông chủ. 

- À, bấy nhiêu việc con làm đối với ta, là đã dứt khoát rồi. Ta không thể bàn đến 
chuyện ở chung trong một nhà. Con không có phận sự chi ở trong nhà ta cả. Ta tha tội 
cho con, thôi con hãy đi. 

Vì tạo nghiệp Ấy, khi hết tuổi thọ, tên trộm bị sa xuống địa ngục A Tỳ, bị thiêu 
đôt rât lâu nơi đó. Do quả dư sót, bây giờ tái sanh làm Ngạ quỷ mình trăn ở trên đỉnh 
núi G1jjhakita, hăng bị lửa thiêu đôt. 

Sau khi giải rõ tiền nghiệp của Ngạ qui đó, Đức Bồn Sư dạy rằng: 

- Này các Tỳ khưu, hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết, 
nhưng về sau chính những nghiệp của họ đã tạo thiêu đôt họ, chăng khác nào lửa rừng 
tự nhiên bôc cháy lầy mình vậy. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 

Atha pãpanI kammäãnI, 
Karam bãlo na bujjhati; 
Sehi kammehi dummedho, 
Aggidaddhova tappati”. 

Kẻ ngu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng? Người ngu tự 
tạo ra nghiệp đề chịu khó, chăng khác nào tự láy lửa đốt mình. 


& 
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CHÚ GIẢI: 

Atha papaãn¡: Không phải hoàn toàn do sân hận mà người ngu làm việc ác, 
chính trong lúc làm ác họ cũng không biết mình tạo ác nghiệp. Không có người nào 
trong lúc làm ác mà không biết “Ta làm ác”. Đây chỉ nói là người làm ác không biết 
đến hậu quả của cái nghiệp này sẽ thế nào thôi. 

Seb¡: Do những nghiệp là của riêng họ. 

Dummmedho: Người vô trí bị sa Địa ngục, bị lửa thiêu đốt. 


Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn quả 
sg 
Dịch giá Cần Đề 
Vì câu nói trống bị căm thù, 
Bá hộ không hởn gián kẻ ngu, 
Đốt ruộng, đốt nhà, mong báo oán, 
Đốt luôn hương thất bậc chân tu. 
Lại đem hồi hướng phước đâu tiên, 
Cho kẻ giúp mình tạo phước duyên, 
Rối cuộc kẻ gian ra sám hồi, 
Dứt ngay oan trái kiếp hiện tiễn. 
Kẻ trộm về sau đọa A T?, 
Rôi làm ngạ quỷ, bởi ngu sỉ 
Không lường hậu quả hành vì ác, 


Thậm thượt mình tran, kéo lết đi. 


DỨT TÍCH NGẠ QUỈ MÌNH TRĂN 
L -2624 
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136. Người làm ác không biết hậu quả về sau sẽ phải chịu 
khô đau vì ác nghiệp của mình. 
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X.7- Tích TRƯỞNG LÃO MỤC KIÊN LIÊN NÍP BÀN' 
(Mahamoggallanattheravatthu) 


ki 
KẾ NGÔN: (Pháp Cú số 137 - 138 - 139 _140) 
137. “Yo đdandena adandesu, “Dùng trượng phạt không trượng, 
Appadut{thesu dussati; Làm ác người không ác, 
Dasannamaññataram thãnam, Trong mười loại khô đau, 
Khippameva nigacchati”. Chịu gáp một loạt khô ”. 
138. “Vedanam pharusam jänim, “Hoặc khổ thọ khốc liệt, 
Sarirassa ca bhedanam; Thân thê bị thương vong, 
Garukam vãpi äbãdham, Hoặc thọ bệnh kịch hột, 
Cittakkhepam va päpune”. Hay loạn ý tán tâm ”. 
139. “Räjato vã upasagøam, “Hoặc tai họa từ vua, 
Abbhakkhãnam va dãrunam; Hay bị vu trọng tội, 
Parikkhayam va ñãfmmam, Bà con phải ly tán, 
Bhogänam va pabhañgunam”. Tài sản bị nút tan ”. 
140. “Atha väãssa agäräni, “Hoặc phòng ốc nhà cửa, 
Agøi dahati pävako; Bị hóa tại thiêu đối, 
Kãyassa bhedäã duppañño, Khi thân hoại mạng chung, 
Nirayam so upapajjati”. Ác tuệ sanh Địa ngục”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập 
đến Trưởng lão Mahä Mogsallana (Ma Ha Mục Kiền Liên). Một thuở nọ, các tu sĩ 
ngoại đạo họp bàn luận với nhau, có người hỏi: “Nây các đạo hữu có biết vì lẽ øì mà 
Sa môn Cô Đàm được nhiêu lễ lộc, còn chúng ta lại mất hết chăng?”. 


- Chúng tôi không biết, đạo hữu biết phải không? 


- Vâng, chúng tôi biết. Đó là một người tên là Maha Moggallãna. Ông lên cõi 
Trời hỏi vê phước nghiệp của chư thiên rôi về cõi nhân gian thuyết giảng răng: “Ai 
làm như vây, ắt sẽ được phước báu như vậy”, ông lại xuông Địa ngục hỏi về tội 
nghiệp của các chúng sanh dưới đó, rồi về cõi nhân gian thuyết giảng răng: “Ai làm 
như vây, ắt sẽ bị tội khổ như vậy đó”. Mọi người nghe pháp ông ta thuyết mới mang 
đến dâng cúng rất nhiều lễ lộc. Nếu chúng ta có thể giết chết được ông ta thì phần lễ 
lộc của ông ta sẽ trở về với chúng ta. 


Sau khi thảo luận tìm ra một giải pháp, tất cả nhóm ngoại đạo đều đồng ý rằng: 
“Dâu băng cách nào chúng ta cũng phải giêt chêt ông ta”. Thê rôi họ xúi tín đô của họ 


: Truyện tích này hầu hết giống với phần nhập đề Bồn sanh Jãtaka 125-126 trang 552. Nhưng có chỗ khác 
biệt quan trọng với Jãtaka là: Trướng lão Moggalläna bay lên không trung, thoát khỏi tay bọn cướp sáu 
lân, và trong tiên kiệp thay vì giêt chêt song thân, Trưởng lão đã hôi hận ăn năn vào giờ phút chót. 
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phải đóng góp một ngàn đồng vàng, cho gọi những tên trộm cướp quen thói cướp của 
giêt người đên mướn chúng với giá một ngàn đông đó: 

¬ Ông Mahã Mogsalläna hiện tại ở Hắc Nham (Kãlasilãya) các anh hãy đến đó, 
giêt chêt ông ta đi. 

Bọn cướp vì tham của liền chấp nhận: “Chúng tôi sẽ giết ông Trưởng lão đó”. 

Chúng liền đến bao vây đạo trường nơi chỗ ngụ của Trưởng lão. 

Biết bọn cướp bao vây quanh cốc, Trưởng lão thoát ra theo lỗ khóa mà bay đi 
mât. 

Ngày ấy không gặp Trưởng lão, qua ngày sau, bọn cướp lại đến bao vây cốc 
Trưởng lão nữa. 

Trưởng lão biết vậy, bèn trổ nóc nhà, bay đi. 

__ Cứ thế hết một tháng đầu, rồi hết một tháng giữa nữa mà bọn cướp chưa có, thê 
bắt được Trưởng lão. Đên tháng cuôi là quả tiên nghiệp đã chín muôi, không thê né 
tránh, Trưởng lão biệt vậy nên không lánh mặt nữa. 

Bọn cướp đến bắt Trưởng lão, đập xương Trưởng lão nát như tắm cám. Khi thấy 
Trưởng lão đã chêt, chúng vứt xác Trưởng lão vào sau một bụi cây rậm TÔI bỏ đi. 
Trưởng lão nghĩ: “Ta phải yêt kiên Đức Bôn Sư rôi Níp Bàn”, nên dùng Thiên định 
hoàn xác lại như còn sông, bay vê chỗ Đức Thê Tôn đang ngự, đảnh lê Ngài rôi bạch 
răng: 

- Bạch Ngài, con sẽ Níp bàn! 

- Nầy Mogsallãna! Thầy sẽ Níp bàn ư? 

- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 

- Thầy Níp bàn tại đâu? 

- Bạch Ngài, tại xứ Hắc Nham. 

- Nếu vậy, này Moggallãna, thầy hãy thuyết pháp của Ta trước khi Níp bàn. Bậc 
Thượng Thinh Văn của Ta mà được như thầy, bây giờ Như Lai không còn trông thấy 
nữa. 

- Bạch Ngài! Con sẽ làm như vậy! 


Trưởng lão đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi bay lên hư không thuyết lên Pháp thoại. Đến 
ngày Ngài Đại Níp Bàn cũng giống như Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phát), Trưởng 
lão dùng thần thông sắp xếp mọi công việc, thuyết pháp xong, Trưởng lão đảnh lễ 
Đức Thế Tôn đi trở về rừng trong xứ Hắc Nham mà Vô Dư Níp Bàn. 


Tin trưởng lão bị bọn cướp ám sát được khẩu truyền đi khắp cõi Diêm Phú Đề. 
Đức vua A Xà Thế ra lịnh cho mật thám truy lùng bọn cướp sát nhân. Trong bọn 
chúng có những đứa đang nhậu rượu trong quán rượu, khi say sưa tên này thoi vào 
lưng tên kia ngã xuống. Tên bị đánh đứng lên sừng sộ nói: 


- Đồ mắt dạy, tại sao mây đâm vào lưng tao? 
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- Đồ ác ôn hèn mạt, có phải mây đã ra tay đánh đập Trưởng lão Mahã 
Mossallana trước nhât đâu? 


- Vậy chớ mây không biết chính tay tao đã hạ sát ông ta à! 


- Nhờ nghe các tên đồng đảng tranh nhau tự xưng là thủ phạm, các mật thám tóm 
hêt tât cả bọn cướp về phục lịnh Đức vua. 


Đức vua cho giải bọn cướp tới và phán hỏi: 

- Phải chúng bây đã ám sát Trưởng lão chăng? 
- Tâu Đại vương, phải. 

- Ai xúi biểu chúng bây? 

- Tâu Đại vương, các Sa môn lõa thê. 


Đức vua truyền lịnh bắt luôn cả trăm Sa môn đạo lõa thể chôn chung với năm 
trăm tên cướp trước sân châu dưới những hồ cá nhân tới rún, bên trên phủ rơm kín rồi 
châm lửa đốt. Khi biết các tội nhân đã bị thiêu. Đức vua lại sai lẫy cày sắt cày qua cày 
lại cho nát thây họ ra từng mảnh lớn có, nhỏ có. Đức vua đã ủy thác việc nầy cho bốn 
tên cướp thi hành. 


Các Tỳ khưu câu hội trong giảng đường đề khởi chuyện rằng: 


- Than ôi! Trưởng lão Mahã Moggallãna tự mình đã chịu một cái chết không 
xứng đáng. 


Đức Bồn Sư đến hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây luận bàn về 
chuyện gì?”. 


- Bạch Ngài, chuyện nầy... 
Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích rằng: 


- Nầy Tỳ khưu, trong kiếp nầy, Mogsalläna đã chết một cách không xứng đáng 
như vậy là do tiền nghiệp của Thầy đã tạo trong quá khứ, khiến cho người chết một 
cách không xứng đáng. 


- Bạch Ngài, kiếp trước Trưởng lão đã tạo nghiệp gì? 
Đức Bồn Sư thuật lại tích xưa rằng: 


Tương truyền: Thời quá khứ, có một thanh niên con nhà gia giáo, cư ngụ trong 
thành BaranasI (Ba La Nạn), hăng ngày chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, nhât là giã gạo 
nâu cơm... 


Một hôm, cha mẹ bảo cậu răng: 


- Con à, một mình con mà làm hai công việc, vừa làm việc nhà, vừa làm việc ở 
rừng thì mệt nhọc lăm, đê cha mẹ cưới vợ cho con! 


Thanh niên từ chối, đáp rằng: 


- Thưa cha mẹ, con thây con không cân có đôi bạn. Hê cha mẹ còn sông đên 
chừng nào, thì con sẽ ở vậy, tự tay con săn sóc phụng dưỡng cha mẹ. 
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Hai ông bà theo nói mãi và cưới một cô gái đem về làm dâu. Mây ngày đâu, cô 
dâu hâu hạ cha mẹ chông đàng hoàng tử tê. Sau đó, cô không muôn gặp ông bà nữa, 
bèn than thở với chông: 


- Em không thể sống chung một nhà với cha mẹ của anh được. 


Thấy chồng gác bỏ lời nói của mình, cô chờ chồng đi vắng, lẫy thứ (chỉ) gai quét 
với bột cháo trây trét đây nhà. 


Chồng về hỏi: “Cái gì đây?”. 
- Hai ông bà lú lẫn đã làm chuyện đó, cứ đi lang thang trây trét làm dơ cả nhà. 
Em không thê nào ở chung với hai ông bà được nữa! 


Nghe vợ cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, một chúng sanh dầu bồ túc rất đầy đủ 
Pháp Thập Độ (Ba La Mật — Paramr) như thê cũng trở lòng đoạn tuyệt tình thân phụ 
mâu. Thanh niên nói: 


- Anh sẽ có cách đôi xử với ông bà! 
Sau khi hâu cơm cha mẹ, thanh niên nói dôi với ông bà cụ răng: 


- Thưa cha mẹ, những thân quyên của cha mẹ ở xứ đó, mời cha mẹ đên chơi, 
chúng ta sẽ đi đên nơi đó! 


Đỡ cha mẹ lên một cỗ xe nhỏ, thanh niên đánh xe đưa ông bà đi, khi đến giữa 
khu rừng rậm, thanh niên lại gạt cha mẹ răng: 


- Xin cha mẹ hãy cầm cương cho bò đi thủng thăng, chỗ nầy có bọn cướp ở, để 
con xuông đi bộ. 


Trao dây cương qua tay cha rồi, thanh niên xuống xe đi bộ một đỗi, quay lại đổi 
giọng nói giả làm tiêng la của bọn cướp. Ông bà mù nghe tiêng la tưởng thật là bọn 
cướp xông ra đón đường, bèn bảo con răng: 


- Con ơi! Cha mẹ già rôi, con hãy lo tự vệ lây mình con! 


Dầu nghe cha mẹ la lớn như vậy, nhưng thanh niên vẫn giả làm bọn cướp hét lại 
và đánh chết hai ông bà, vứt xác giữa rừng rồi bỏ ra về. 


Đức Bồn Sư chấm dứt câu chuyện về tiền nghiệp của Trưởng lão Moggalläna, 
rồi giảng tiếp: “Nây các Tỳ khưu, sau khi tạo bấy nhiêu nghiệp, Mogøgallana đã bị 
thiêu đốt vô số trăm ngàn năm dưới địa ngục, rồi do quả dư sót sanh lên làm người 
còn bị giết chết và đập nát thây như vậy hàng trăm kiếp. Thế thì Moggallãna sở dĩ 
chết như vậy là do tiền nghiệp của mình mà thôi. Còn năm trăm tên cướp và năm trăm 
tu sĩ ngoại đạo đã hại đến bậc Vô hại là con trai Như Lai, nên mới chịu chết một cách 
không thuận an như thế. Quả thật, kẻ làm hại người vô hại tất phải gặp một trong 
mười điều bất hạnh, tai họa chẳng sail 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết thúc bằng kệ rằng: 

137. “Yo dandena adandesu, 

Appadutthesu dussatI; 


Dasannamaññataram thãnam, 
Khippameva nIgacchatI”. 
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138. “Vedanam pharusam JãnIm, 
SarTrassa ca bhedanam; 
Garukam vaãpI abadham, 
Cittakkhepam va pãpune”. 


139. “RaJato va upasaggam, 
Abbhakkhanam va darunam; 
Parikkhayam va ñãtnam, 
Bhoganam va pabhangunam”. 


140. “Atha vãssa agarãnI, 
Aggl dahatI pavako; 
Kayassa bheda duppañño, 
Nirayam so upapaJJatI”. 


Nếu lấy đao gậy hại người. toàn thiện, toàn nhân!) lập tức kẻ kia phải thọ lấy 
đau khổ trong mười điều nây: tiên tài bị tiêu mát, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng 
bịnh bức bách, hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vụ trọng 
tội, hoặc bị quyền thuộc ly tán, hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc 
thiêu đốt và sau khi chết bị đọa vào Địa ngục. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Adardesu: những bậc Vô Lậu đã xa lìa những việc làm hại, nhất là những hình 
phạt thân xác (Kayadandadivirahitesu). 

Appaduffhesu: những người vô hại là không tự hại mình hoặc người khác. 

Dasannamañifiataram thãnam: một trong mười hai nguyên do gây ra sự khổ 
não. 

Vedanarn: cảm thọ khốc liệt như bịnh nhức đầu. 

Jãnin: sự mắt mát của cải đã kiếm được một cách hết sức khó khăn. 

Bhedanarm: thân thể bị phân tách, như bị chặt tay chẳng hạn. 

Garukam: thọ bịnh trầm trọng đến nỗi què chân, chột mắt, bại liệt, tật nguyên, 
cùi phong, lở lói chẳng hạn. 

Ciftakkheparn: mất trí, điên cuồng. 

Upasaggưn: sự nguy hiểm từ Đức vua chẳng hạn, như bị tước hết danh giá, cách 
chức tướng lãnh... 

Abbhakkhãnam: sự vu cáo tội đữ dẫn như người chưa thấy, chưa nghe, chưa 
nghĩ gì cả mà bị vu cáo là phạm tội đảo tường, khoét vách, phạm tội đối với nhà vua 
V.V. 

Parikkhayan va ñãmưm: sự mất những người thân thuộc mà mình có thể 
nương cậy. 

Pabhangunam: sự tan vỡ, sự thôi nát. Như trong nhà người ấy có lúa thì lúa bị 
thối nát, có vàng thì vàng bị biến thành than, có trân châu thì trân châu trở thành hột 
bông gòn, những đồng tiền vàng (Kahäpan3) hóa ra những mảnh chén vụn giá đáng 
hai đến bốn đồng bạt (Pãda). 


° Chỉ vị A La Hán hết sạch mọi lậu hoặc 
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Aggi dahafi: cứ hằng năm bị hỏa hoạn hai, ba lần ở một nơi nào đó. Bằng không 
thì bị lửa thiên lôi giáng xuống, hoặc tự mình gây nên hỏa hoạn. 

Nirayam: trong kiếp hiện tại bị một trong mười điều khổ nây rồi, qua những 
kiếp sau, mỗi kiếp còn phải chịu khổ thêm nữa, nên mới nói là sanh ở địa ngục. 


Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn 
quả 


tg 
Dịch giá Cần Đề 


Ngoại đạo xuất ra số lớn tiên, 

Mướn người theo giết Mục Kiên Liên, 
Quả muôi, Trưởng lão cam lòng chịu, 
Để cướp bằm mình trả nghiệp duyên. 
Vì xưa lỡ giết mẹ cha già, 

Nghe vợ thành gây nghiệp xâu xa! 
Nay có Thần thông hoàn xác cũ, 

Bay về cáo biệt Đức Phật Đà. 

Giết người vô tội, bậc Vô sanh, 
Nghiệp sát trồ liền quả rất nhanh! 
Bọn cướp chết chùm cùng ngoại đạo, 


La hông thiêu xác rã từng manh. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MỤC KIÊN LIÊN NÍP BÀN 
CŒ4##tt) 
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c§()P 7 


LJAÙN T7. 


BÀ tý 





137. Kẻ làm hại người vô hại về sau sẽ rơi vào một trong mười 
khổ cảnh, đọa xứ. 
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138. Kẻ làm ác phải chịu khổ đau khốc liệt, thân mạng hoại vong, 
bệnh tật hay tán loạn tâm trí. 
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140. Lửa thiêu đốt mọi nơi cư trú của kẻ làm ác. Kẻ ác phải 
tái sanh địa ngục đời sau. 
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X.8- Tích TỶ KHƯU NHIÊU VẬT DỤNG 
(Bahubhattdikabhikkhuvatthu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 141) 

Na naøøacariyä na ja{ã na paikä, “Không phải sống lõa thể, 
Naãnäsakäã tandgilasäyikã vã; Bên tóc, tro trét mình, ` 
Rajo jallam ukkutikappadhãnam, Tuyệt thực, lăn trên đât, 
Sodhentfi maccam avitinna-kankham”. Sông nhớp, siêng ngôi xôm, 


Làm con người được sạch, 
Nêu không trừ nghĩ hoặc ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên tự), đề cập đến vị Tỳ khưu có nhiều vật dụng. 


Tương truyền rằng: Một phú trưởng giả cư ngụ trong thành Xá Vệ, sau khi vợ 
chết bèn đi xuất gia. Khi sắp xuất 81a, vị ấy cất chỗ ngụ riêng, cùng với nhà khói 
(Aggisalä), nhà kho rồi cho chất đầy nhà kho tất cả các thứ thuốc ngừa bệnh 
(Bhesajja) nhất là bơ trong, dầu.v.v. 


Sau khi xuât gia, vị ây cho gọi những đây tớ của mình đên nâu các món ăn theo 
sở thích rôi độ. VỊ ây có nhiêu vật dụng, có nhiêu đô đạc, ban đêm mặc y nội và khoác 
y khác, ban ngày mặc y nội và khoác y khác và ở cách biệt trong ranh của chùa. 


Một hôm khi vị ấy đem các y phục của mình trãi ra phơi năng, các Tỳ khưu đi ta 
bà từ tịnh thât nây sang tịnh thât khác, đên thây vậy, bèn hỏi: 


- Những y phục nây của ai vậy đạo hữu? 
- Của tôi đó. 
Nghe vậy các Tỳ khưu trách: 


- Nầy đạo hữu, Đức Thế Tôn chỉ cho phép có tam y, đạo hữu đã xuất gia trong 
Giáo Pháp Đức Phật, có hạnh tri túc, thiêu dục như thê, đạo hữu lại là người có nhiêu 
vật dụng như vậy sao? 


Chư Tăng liền đưa vị ấy đến Đức Bồn Sư và báo lại rằng: 

- Bạch Ngài, Tỳ khưu này là người có quá nhiều vật dụng. 

Đức Bồn Sư hỏi rằng: “Nầy Tỳ khưu, lời nói về thây như thế có đúng chăng?”. 
- Bạch Ngài! Đúng như vậy. 

Đức Bồn Sư quở trách rằng: 


- Nầy Tỳ khưu, tại sao Ta đã thuyết giảng về pháp thiêu dục mà thầy còn làm 
người có nhiêu vật dụng như thê? 


Chỉ nghe bấy nhiều lời, vị ấy nổi giận đáp rằng: 


- Ngay bây giờ, tôi sẽ cởi bỏ đồ mà đi ngay đây. 
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VỊ ấy cởi bỏ vứt y choàng ngoài, chỉ còn mặc một lá y nội, đứng giữa hội chúng. 
Khi ấy, Đức Bồn Sư nói lời xây dựng phẫn khích vị ấy răng: 

- Nầy Tỳ khưu! Trước kia thầy há chăng phải là người đi tìm Tàm Quý (Hi 
Ottappa) hay sao? Trong thời gian là Thủy thần, thầy đã mải miết tìm Tàm Quý suốt 
mười hai năm. Tại sao bây giờ xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Phật tôn nghiêm 
như vấy, thầy lại vức bỏ y choàng ngoài giữa Tứ chúng, từ bỏ cả Tàm Quý mà đứng 
như vậy? 


Nghe lời của Đức Bồn Sư, VỊ ấy lấy lại được Tàm Quý bèn nhặt y đắp lên mình, 
đảnh lễ Đức Bồn Sư, rồi ngồi xuống một bên. 


Các Tỳ khưu muốn biết rõ nghĩa lý của việc nầy, nên yêu cầu Đức Bồn Sư giải 
thích. 


Đức Thê Tôn liên ngôi kê lại chuyện tiên kiệp như sau: 


Thuở xưa kia, Đức Bồ Tát tái sanh vào lòng Hoàng hậu của Đức vua đóng đô ở 
Baranasl (Ba La Nạn). Đên ngày lễ đặt tên, Bồ Tát có được tên là Thái tử Đại Cung 
Nó (Mahissasa). Kê đó, Bô Tát có được một em trai tên là hoàng tử Nguyệt (Canda). 
Khi Hoàng hậu, mẹ của hai hoàng tử băng hà, Đức vua phong cho một bà phi khác lên 
làm Hoàng hậu, bà nây cũng sanh được một Hoàng nam. Hoàng tử út được đặt tên là 
Nhật (Suriya). Thây mặt Hoàng tử út, Đức vua rât hoan hỷ phán răng: 

- Trầm sẽ ân tứ cho con ái hậu một lời yêu cầu. 

Hoàng hậu đáp: 

- Tâu Hoàng thượng, thân thiếp sẽ nhận lãnh ân huệ nầy khi nào có ý muốn. 

Khi Hoàng tử út đến tuổi trưởng thành, Hoàng hậu tâu Đức vua: 

- Tâu Hoàng thượng, khi thần thiếp sanh Hoàng tử út, Hoàng thượng đã chuẩn 
hứa cho một lời yêu cầu. Vậy, nay xin yêu cầu Hoàng thượng ban vương vị cho con 
của thần thiếp. 

Đức vua từ khước, bảo rằng: 

- Hai con trai của Trẫm như hai đốm lửa sáng ngời, Trẫm không thể ban vương 
vị cho con Hoàng hậu được. 

Tuy lời mình bị Vua bác, nhưng Hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi, thấy vậy, 
Đức vua nghĩ: “Hoàng hậu có thê làm điêu bât lợi đên hai con của Trâm chăng?”. Cho 
gọi hai Hoàng tử đên, Đức vua phán răng: 

- Nây hai con, khi Hoàng tử Nhật ra đời, cha có hứa ban cho một ân huệ theo lời 
yêu câu. Nay mâu hậu của Hoàng tử xin cho con mình được vương vị. Trầm không 
muôn ân tứ. Tuy nhiên, sợ e Hoàng hậu sẽ mưu hại hai con. Hai con hãy đi lánh mặt 
ngụ trong rừng, chờ khi Trâm thăng hà rôi hãy trở vê mà kê vị. Nói rôi, Đức vua giục 
hai con ra ổi. 

Hai Hoàng tử cáo biệt Vua cha, xuống khỏi đền vua gặp Hoàng tử Nhật đang 
chơi ở sân ngự, bèn tỏ thật sự tình. Biêt rõ nguyên do của cuộc xuât hành, Hoàng tử út 
cùng theo hai anh ra đi. 
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Khi đến rừng Tuyết lãnh, Bồ Tát bỏ đại lộ, rẽ vào một con đường mòn đến ngôi 
dưới một gôc cây rôi bảo Hoàng tử Nhật: 


- Hoàng đệ hãy đên cái ao kia tăm rửa và giải khát đi, rôi lây lá sen bọc nước 
đem về cho hai anh. 


Cái ao Tây có một Thủy thần đã được Thiên Vương Tỳ Sa Môn (Vessanana) cho 
phép đến trấn g1ữ, với vương lịnh rằng: “Ngoại trừ người biết Thiên pháp, người được 
phép ăn thịt tất cả những người khác lội xuông dưới ao này”. Từ đó về sau, hễ người 
nào lội xuống ao, Thủy thân hỏi về Thiên pháp mà không biết là nó bắt lẫy ăn thịt hết. 


Hoàng tử Nhật lội xuống mà không dò xét trước, bị Thủy thần hiện lên chận hỏi: 

- Ngươi biết Thiên pháp chăng? 

Hoàng tử đáp: 

- Thiên pháp đó là mặt trắng và mặt trời. 

- Ngươi không biết Thiên pháp. 

Rồi bắt lấy Hoàng tử Nhật đem đi an trí tại Thủy cung của mình. Bỏ Tát thấy 
Nhật đi lâu, bèn sai Hoàng tử Nguyệt đi tìm. Hoàng tử cũng bị Thủy thân chận đường 
hỏi: 

- Ngươi có biết Thiên pháp chăng? 

Hoàng tử đáp: 

- Thiên pháp, đó là bốn hướng. 

Thủy thần bắt nhốt luôn Nguyệt dưới Thủy cung. 


Thấy hai em đi lâu, Bồ Tát sanh nghi: “Chắc CÓ sự gì tai hại?”, liền tự mình đến 
aO nước, thấy dấu. chân hai em đi xuống, biết là ao nầy có Thủy thần trấn giữ, bèn rút 
øươm ra và cầm sẵn cung tên trên tay đứng chờ. 


Thầy Bồ Tát không lội xuống ao, Thủy thần hóa làm một người thợ rừng đi đến 
nói với Bô Tát: 

- Nây bạn, bạn đi đường mệt sao không xuống ao này tắm rửa, uống nước, ăn củ 
sen, hái hoa trang điêm rôi hãy đi? 

Thấy người thợ rừng, Bồ Tát biết ngay là Thủy thần bèn hỏi: 

- Phải ngươi đã bắt hai em của ta chăng? 

- Phải, ta bắt! 

- Tại sao vậy? 

- Ta được quyền bắt những người lội xuống ao nây. 

- Ngươi được quyên bắt tất cả sao? 

- Ngoại trừ những người biết Thiên pháp, kỳ dư ta có quyền bắt hết. 

- Ngươi có cần biết Thiên pháp chăng? 

- Có, ta cần biết. 
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- Ta sẽ thuyết Thiên pháp. 
- Nếu vậy, xin ông thuyết đi. 
- Mình ta dơ dáy, Ta không thể thuyết pháp được. 


Dạ xoa để Bồ Tát tắm rửa, dâng nước cho Bồ Tát uống, trang điểm cho Bồ Tát, 
thỉnh Bồ Tát ngôi lên cái bô đoàn đặt chính giữa một rạp được trang trí đàng hoàng, 
còn tự mình thì ngôi dưới chân Bô Tát. 


”9 


Bồ Tát bảo Dạ Xoa: “Hãy lắng nghe cho kỹ”. 

Nói rồi, ngâm kệ rằng: 

“Hiri ottappasampanna, 
Sukkadhammasampannã; 
Santo sappurIsä loke, 
DevadhammatI vuccareti”. 
“Đây đủ Tàm và Quý, 
Chuyên tâm về Bạch pháp, 
An tịnh bác chân nhân, 

Ở đời gọi Thiên pháp ”. 

Dạ Xoa nghe bài pháp nây phát sanh tâm tịnh tính, nói với Bồ Tát: “Thưa hiền 
trí, tôi có tâm tịnh tính với Hiên trí! Tôi cho lại Hiên trí một người em, tôi sẽ mang 
người nào đây?”. 

- Hãy đem đến đứa em út. 

- Thưa Hiền trí, Ngài biết rành Thiên pháp như vậy, mà Ngài lại không hành 
Thiên pháp? 

- Sao vậy? 

- Vì Ngài đã phế trưởng lập thứ, Ngài không tôn trọng quyên của người anh! 


- Nầy Dạ Xoa, ta biết Thiên pháp và thực hành đúng theo Thiên pháp. Quả vậy, 
vì đứa em út ấy mà chúng ta vào rừng nây, lại cũng vì hạnh phúc của nó mà mẹ nó đã 
xIn vương vị nơi cha của chúng ta. Phụ vương chúng ta đã không ban cho nó ân huệ 
ây mà còn ra lịnh cho chúng ta đi ở trong rừng, côt đê bảo vệ chúng ta. Hoàng tử út 
không chịu quay trở lại mà cùng đi với chúng ta. Nêu nghe nói: “Một con Dạ xoa đã 
ăn thịt nó trong rừng”, chăc chăn không một ai tin lời chúng ta, sợ bị chê trách cho 
nên ta mới bảo ngươi đem nó lại cho ta. 

Dạ Xoa càng trong sạch đối với Bồ Tát, nó nói: 

- Lành thay, thưa Hiền trí, Ngài biết Thiên pháp và xử sự đúng theo Thiên pháp. 

Rồi Dạ Xoa mang cả hai người em trai trao lại cho Bồ Tát. Kế đó, Bồ Tát thuyết 
pháp giải về những tội lỗi của kiếp sông Dạ Xoa, rồi cho nó thọ trì Ngũ giới. Từ đó, 
Bồ Tát sống an vui trong rừng ây, nhờ có Dạ Xoa hộ trì và phục vụ chu đáo, cho đến 


khi phụ vương thăng hà, dắt cả Dạ Xoa về thành Bãrãnasi, lấy lại vương quốc, phong 
cho Hoàng đệ Nguyệt là phó vương, đặt hoàng đệ Nhật làm Tông lãnh binh. Còn đôi 
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với Dạ Xoa, Bồ Tát cho đào một cái ao tạo một địa điểm tốt đẹp, cho nó nhận được lễ 
lộc vật thực quý báu nhât. 


Sau khi thuyết dứt tích này, Đức Bồn Sư tổng kết Túc Sanh truyện, cho biết: 
Thủy thân khi ây nay là vị Tỳ khưu có nhiêu vật dụng, Nhật nay là Ananda, Nguyệt 
nay là Sariputta, Thái Tử Đại Cung Nỏ nay chính là Đầng Như Lai vậy. 

Đức Bồn Sư giảng xong tích Bồn sanh rồi dạy rằng: 

- Nây Tỳ khưu, trước kia thầy đã là người đi tìm Thiên pháp như vậy đó, trong 
mình có đủ cả Tàm Quý. Bây giờ thây cởi bỏ y choàng giữa Tứ chúng, đứng trước 
mặt Ta mà nói: “Tôi thiêu dục!” là làm điêu không thích hợp. Một vị Sa môn không 
bao giờ nên cởi bỏ y mà ở trân như thê cả! 

Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp, và Ngài ngâm bài kệ rằng: 

“Na naggacariyä na Jafa na panka, 
Nanãsakã tandilasayIkã va; 

Rajo jallam® ukkutikappadhãnam, 
Sodhenti maccam avitinnakañkham”. 

Chẳng phải ấi chân không”, chẳng phải để tóc xù, chẳng phải thoa tro đất vào 
mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải nằm trên đất, chẳng phải để thân hình nhớp 


nhúa, cũng chẳng phải ngồi xốm mà người ta có thể trở nên thanh tịnh, nêu không dứt 
trừ nghỉ hoặc. 


sg 
CHÚ GIẢI: 

Nanasakã (Na anãsakäđ): không phải là người nhịn ăn, bỏ cơm (tuyệt thực). 

Taprdilasãyikã: nằm ngủ trên đất. 

Rajojallam: bụi dơ, ngoại đạo lõa thể hay lấy bùn thoa khắp mình để cho bụi 
đóng dơ dảy. 

Ukkufikappadhãnaim: CỖ ráng sức ngồi chồm hỗm, theo một lỗi đặc biệt để 
hành hạ xác thân. 


Theo cách trên đây, người nào nghĩ răng: Ta sẽ đạt đến chỗ thanh tịnh, thoát 
khỏi thế gian hữu hạn, rồi thọ trì tu tập theo bất cứ một cách nào trong các lối khô 
hạnh của ngoại đạo, nhất là sống lõa thể, thì người ấy chỉ phát triển toàn diện cái Tà 
kiên và nhọc nhăn vô ích mà thôi. Không bao giờ những pháp ây là những pháp lợi 
ích, nên trọ trì như Bát Chánh Đạo, vì chúng không dứt trừ được hoài nghi, lẽ cô 
nhiên, không tây sạch phiên não được. 

sg 
Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn quả. 
sg 


° Có bản chép Rajo ca jallam. 
ˆ Naggacariyä dịch là sông lõa thê (như ngoại đạo) thì đúng hơn (TKPM) 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 392 


Dịch giá Cần Đề 


T) khưu Trưởng giả thích tiện nghủ, 
Vật thực dôi dào, đủ thứ y, 

Tăng trách: Sư sao không Thiểu dục? 
Phật khuyên thây giữ Hạnh Xả ly! 
Nồi giận, Sư quăng bỏ y ngoài, 

Mình trần, đứng nói: “Sẽ đi ngay! ”. 
Phật rằng: “Tàm Quý xưa đâu vậy? ”. 
Sư nhặt y lên, mặc khỏa vai. 

Nguyên do kiếp trước trần ao thần, 
Tàm Quý luôn luôn có tại thân, 

Nay tự cho mình là Thiểu dục, 

Cởi y như thế chỉ vì sâm! 

Phật dạy: Không dứt trừ hoặc nghĩ, 
Ở truồng, bện tóc, nhịn ăn chỉ, 

Nằm lăn trên đất, hay ngồi xốm, 


Chẳng thể thành tâm đến Vô vi. 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU CÓ NHIÊU VẬT DỤNG 
Cø tk) 
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141. Lõa thể, tuyệt thực hay mọi hình thức khô hạnh đều không 
thể làm trong sạch một người có tâm đầy nghỉ hoặc. 
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X.9- Tích ĐẠI THÂN SAN TÁ TÍ 


(Santatnnhamatftavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 142) 
“ Alankato cepi samañ careyyat, “4i sống tự trang sức, 
Santo danto niyato brahmacärT; Nhưng an tịnh, nhiêp phục, 


Sabbesu bhũtesu nidhãya dandam, — Sống kiên trì Phạm hạnh, 
So brahmano so samano sa bhikkhu”. Không hại mọi sinh lĩnh, 
Vị ấy là Phạm chí, 
Hay Sa môn, Khất sĩ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên tự) đê cập đên quan đại thân Santati (San Tá Tí). 


Một thời nọ, quan đại thần nầy trở về kinh đô, sau khi vâng lịnh vua Pasenadi 
(Ba Tư Nặc) xứ Kosala (Kiều Tát La) đi tiêu trừ phiến loạn và bình định biên cương. 
Đức vua rất hài lòng, ban cho ông làm Quốc vương trong bảy ngày và thưởng cho ông 
một cô vũ nữ danh ca tuyệt sắc. Trong bảy ngày, ông ăn uống say sưa. Đến ngày chót, 
ông đeo tất cả đồ trang sức lên mình, cỡi lên lưng con tượng Báu của Vua đi ra bến 
tăm, bỗng gặp Đức Bồn Sư vào trong công thành khát thực, ông ngồi trên lưng thớt 
tượng gật đầu vái Ngài, Đức Bồn Sư mỉm cười, Trưởng lão Ẩnanda hỏi: 


- Bạch Ngài, do nhân gì, duyên gì mà Ngài mỉm cười? 
Đức Bồn Sư giải thích lý do nụ cười nầy rằng: 


- Nầy Änanda! Hãy để ý xem: Hôm nay, quan đại thần Santati mình đeo tất cả 
vật trang điểm sẽ đến gặp Ta, rồi nhờ kệ ngôn tứ cú mà đắc quả A La Hán, sẽ ngồi 
trên không trung cao độ khoảng bảy cây thốt nốt mà Vô Dư Níp Bàn. 

Đại chúng đều nghe rõ lời tiên tri của Đức Bồn Sư đã nói với Trưởng lão 
Änanda. Lúc bây giờ, những người Tà kiến nghĩ rằng: “Bà con hãy coi hành động của 
Sa môn Gotama (Cô Đàm)! Ông ta tự mình dám mở miệng nói răng: Hôm nay, một 
ông say rượu như vậy, trang điểm xuê xang bậc ấy mà đến gần nghe ông ta thuyết 
pháp rồi sẽ Níp bàn. Hôm nay, chúng ta sẽ khiễn trách ông ta về tội nói dối”. 


Nhóm người Chánh kiến thì bảo nhau: “Ôi to lớn thay là oai thần của Chư Phật! 
Hôm nay chúng ta sẽ được trông thây tướng hâp dân của Đức Phật và tướng hâp dân 
của quan đại thân Santati”. 


Quan đại thần Santati cả ngày đùa giỡn nước tại bến tắm, rồi đi đến vườn Ngự 
Uyến, ngồi trong ngôi nhà đãi khách. Cô vũ nữ bước vào giữa sân khấu để biểu diễn 
tài nghệ ca vũ của mình. Vì đã nhịn ăn suốt bảy ngày đề bảo vệ thân hình duyên dáng 
của mình để trình diễn, nên ngày ấy khi đang ca vũ cho quan đại thần xem, trong bụng 
cô, gió độc bén như những dao nhỏ khởi lên, cất xén thịt của quả tim cô. Bỗng nhiên, 
cô vũ nữ ngã xuống chết ngay, miệng há hốc, mắt mở trao tráo. 


* Samã careyya (Theo bản Päli của CSCD/Dhammagiri. India). 
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Quan đại thần bảo thủ hạ: 

- Hãy xem coI nàng ra sao? 
Thủ hạ bèn đáp: 

- Thưa chủ, nàng đã tắt thở! 


Nghe nói vậy, quan đại thần Santati cảm thấy khổ sầu không thê tả. Mặc dầu đã 
uống rượu suốt cả bảy ngày, giờ phút ấy rượu tiêu mất hết, hầu như trong đầu ông 
không còn lẫy một giọt. 


Ông than rằng: “Mối sầu nầy, không ai khác có thê làm cho ta nguôi ngoai được 
ngoại trừ Đức Như Lai”. 


Xế chiều hôm â ấy, cùng đoàn quân hộ giá, quan đại thần Santati đến bái yết Đức 
Bốn Sư và bạch rằng: 


- Bạch Ngài, lòng con mang nặng môi sâu dường ây, chỉ có Ngài có thê giải khô 
được cho con mà thôi, nên con đên đây, xin Ngài từ bị làm chỗ nương nhờ cho con! 


Đức Bồn Sư khuyên giải quan đại thần rằng: 


- Hôm nay ông đến đây vì nghĩ rằng: Đức Bồn Sư có thê dập tắt lửa sầu của ta 
được. Quả thật, vì phụ nữ nây, cũng vì cái chết của cô ta mà ông đã đồ bao dòng suối 
lệ, nếu dồn chúng lại thì còn nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương. 


Nói rôi, Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


“Vam pubbe tam visosehI, 
Pacchã te mahu kiñcanam; 
Majjhe ce no gahessasi, 
Upasanto car1sas1ti”. 


“Dĩ vãng từ trước quên đi, 

Hậu lai chưa đến, can chỉ mà hòng ? 
Hiện tại cứ để Tâm không, 

Vô câu, Vô chấp, bên lòng an vui ”. 


Cuối bài kệ, quan đại thần Santati đắc quả A La Hán, tự quán xét thấy tuôi thọ 
của mình đã hêt bèn xin với Đức Bôn Sư: 
- Bạch Ngài, xin phép Ngài cho con được Níp Bàn. 


Mặc dù biết quan đại thần Santati đã tạo thiện nghiệp gì, nhưng Đức Bồn Sư tự 
suy xét: “Những người Tà kiến đã tụ tập nơi đây để bắt quả tang Ta nói dối, sẽ không 
gặp được dịp may. Những người Chánh kiến cũng tụ tập nơi đây để được mục kích 
tướng hảo quang minh của quan đại thần Santati. Sau khi nghe tiền nghiệp của ông ta 
sẽ hoan hỷ trong các việc làm phước”. 


Đức Bồn Sư bảo: 


- Vậy thì, ông hãy bày tỏ tiền nghiệp của ông cho Ta nghe trước đãi Ông đừng 
đứng dưới đât mà kê chuyện, hãy đứng trên hư không cao độ bảy cây thôt nôt mà kê 
chuyện cho Ta nghe! 
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Quan đại thần đáp: 

- Lành thay, bạch Ngài! 

Đảnh lễ Đức Bốn Sư xong rồi, ông bay lên cao độ một cây thốt nót, lại đảnh lễ 
Ngài, rôi lân lượt bay lên cao độ bảy cây thôt nôt, ngôi kiệt già giữa hư không, nói 
răng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nghe câu chuyện tiền nghiệp của con! 


“Cách đây chín mươi mốt kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Vipassï (Tỳ Bà Thị), 
con được sanh trong một gia đình lễ giáo cư nghụ trong thành Bandhumati (Ban Thú 
Má Tì). Con có ý nghĩ. “Làm thế nào đề đừng tạo nghiệp gì chia rẽ hoặc là áp bức kẻ 
khác?”. Suy nghĩ tiếp nữa, con thấy, “Chỉ có đi cô động (Ghosanakammam) kêu gọi 
người ta làm phước là hơn hết!”. Kế từ đó về sau, con chuyển môn làm có một việc ấy 
là đi đốc xúi đại chúng: “Hãy làm phước, hãy thọ trì Bát giới vào những ngày Bát 
quan trai, hãy bố thí Trai Tăng, hãy nghe thuyết pháp. Không có chi sánh bằng Tam 
Bảo, nhất là Phật bảo, hãy tôn kính Tam bảo!”. 


Lúc con đang đi lớn tiếng kêu gọi đại chúng như thế, Phụ vương của Đức Phật, 
là Đức vua trong thành BandhumatT nghe tiêng truyền rao của con, bèn cho gọi con 
vào cung phán hỏi: 

- Nây khanh, khanh đi rao truyên tin chi vậy? 

- Tâu bệ hạ! Hạ thần đi truyền bá ân đức Tam Bảo, đốc thúc đại chúng tạo phước 
nghiệp. 

Nghe vậy, Đức vua phán hỏi: “Khanh đi bằng phương tiện gì?”. 

- Tâu Bệ hạ! Hạ thần đi bộ. 

- Nầy khanh, khanh đi bộ như vậy coi không được. Khanh hãy trang điểm với 
vòng hoa nây và cưỡi trên lưng ngựa mà đi! 

Đức vua đã ban cho con một vòng hoa quý như xâu chuỗi ngọc và một con ngựa 
thuân hóa. Khi con gìn giữ những lộc vua ban mà đi cô động như thê, rôi Đức vua lại 
cho gọi con vào cung phán hỏi: “Khanh có đi cô động chăng?”. Và khi biệt việc con 
làm, Đức vua phán răng: 

- Nầy khanh, khanh cưỡi ngựa đi cũng chưa xứng đáng, hãy ngôi lên xe nầy mà 
đi 

Rồi Đức vua ban cho con một cỗ xe kéo bằng bốn con tuấn mã. Lần thứ ba, Đức 
vua lại nghe tiêng con cô động, cho gọi con vào và phán hỏi: “Khanh đi làm công tác 
chi vậy?”. 

Con đáp xong, Đức vua phán rằng: 

- Nầy khanh, cỗ xe tứ mã cũng chưa xứng đáng với khanh. 

Đức vua ân tứ cho con một huy chương lớn với nhiều tài sản và ban thêm cho 
một thớt tượng. Từ đó, con mang đây mình những đô trang sức và ngôi trên lưng 
tượng mà đi cô động cho Chánh Pháp suôt tắm muôn năm. Trong thời gian đó, từ thân 
con xông ra mùi thơm của hoa sen. Đây là nghiệp của con đã tạo vậy”. 
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Sau khi kế hết tiền nghiệp của mình, quan đại thần vẫn ngồi yên trên hư không, 
nhập vào đề mục lửa mà viên tịch. Trong thân Ngài, một ngọn lửa bốc lên thiêu hết 
máu thịt chỉ còn lại những viên Ngọc Xá Lợi trắng muốt như những hoa lài. Đức Bồn 
Sư trải vải sạch ra hứng, những Ngọc Xá Lợi rơi xuống đó. Những Xá Lợi này, tôn trí 
vào những thánh tháp xây dựng ở những ngã tư đường, đại chúng đên lê bái ắt sẽ 
được hưởng phước báo. 

Các Tỳ khưu trong giảng đường, đề khởi câu chuyện nầy: 

- Nây các đạo hữu, đại thần Santati chỉ nghe có một bài kệ tứ cú mà đắc quả A 
La Hán, mình vân còn trang điêm xuê xang, ngôi giữa hư không mà tịch diệt. Thử hỏi, 
chúng ta nên gọi ông là một Sa môn, như một vị Tỳ khưu, hoặc là chỉ gọi ông là một 
Bà la môn thôi? 

Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các người ngôi chúng bàn chuyện chi đây? 

- Bạch Ngài, chuyện nầy... 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳ khưu, con trai của Ta đáng gọi là Sa môn mà cũng đáng gọi là Bà 
la môn nữa! 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm bài kệ sau đây: 


“Alankato cep1 samañ careyya, 

Santo danto niyato brahmacärT; 
Sabbesu bhũtesu nidhãya dandam, 

So brahmano so samano sa bhikkhu'”. 


Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo. riết, thường tu Phạm 
hạnh, không dùng dao gậy gia hại sinh linh, thì chính người áy là Bà la môn, là Sa 
môn, là T khưu vậy. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Alankafo: Người mặc y phục tốt đẹp và đeo đồ trang sức lộng lẫy. Theo lý nầy 
thì một người phục sức, trang điểm lộng lẫy, nhưng nếu có nếp sống bình thản, an tịnh 
dục vọng, nhiếp phục Lục căn, Đạo quả kiên có, Phạm hạnh tròn đủ (Satthacariyäaya), 
đã buông bỏ đao trượng (dao, gậy), không còn làm hại một chúng sanh nào khác nữa, 
người như thế gọi là Bà La môn cũng phải vì đã xa lìa ác pháp, gọi là Sa môn cũng 
phải vì đã bình định các ác pháp, mà gọi là Tỳ khưu cũng phải vì đã đoạn tuyệt với 
các phiên não. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

sg 
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Dịch giá Cần Đề 


Ấn súng Vua ban đủ bảy ngày, 

Ngũ trần toại hưởng mặc vui say, 

Bông nhiên nhận thấy Vô thường, Khổ, 

Giác mộng kê vàng, thức tỉnh ngay! 

Tình yêu vũ nữ quả đậm đà, 

Nàng chết, lòng ông thật xót xa, 

Phật dạy: Vì nàng, ông đồ lệ, 

Nước trong bồn biển chẳng nhiễu qua! 

Chr Tăng thắc mắc hỏi nhau rằng: 

La Hán đại thần mặc xuê Xxang, 

Tịch diệt giữa trời, ta phải gọi: 

Bà la môn, Khất sĩ hay chăng? 

Phật dạy: Người ăn mặc rất sang, 

Nhưng tâm an tịnh, chế ngự căn, 

Kiên trì sống cuộc đời Phạm hạnh, 

Đáng gọi Bà la môn, Thánh Tăng. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC THÀN SAN TÁ TÍ 

œs## 2 
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142. Vị sống thanh tịnh độc cư, tự điều thân và đầy lòng Từ đối 
với toàn thê giới mới thật là Tỳ kheo chân chánh. 
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X.10- Tích TRƯỞNG LÃO KHÓ RÁCH 
(PHotikaHissattheravatfthu,) 


& 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 143-144) 

143. “Hirinisedho puriso, «Thật khó tìm ở đời, 

Koci lokasmi vijjati; Người biết thẹn, tự chế, 

Yo niddam apabodheti, Biết tránh né chỉ trích, 
Asso bhadro kasamiva”. Như ngựa hiền tránh roi”. 
144. “Asso yathä bhadro kasänivittho, “Như ngựa hiền chạm roi, 
Atäpino samvegino bhavätha; Với Tín, Giới, Tỉnh tấn, 
Saddhäya silena ca vIiriyena ca, Thiền định cùng Trạch pháp. 
Samädhinã dhammavinicchayena ca; Minh hạnh du,Chánh niệm, 
Sampannavijjãcaranäã pafissatä, Đoạn khổ này vô lượng ”. 


Pahassatha dukkhamidam anappakam”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihara 
(Kỳ Viên tự) đê cập đên Trưởng lão Pilotika (Khô Rách). 


Một ngày nọ, Trưởng lão Ananda gặp một cậu bé mặc y phục rách rưới, tay cầm 
cải chén đi xIn ăn, bèn hỏi nó: 

- Sao con sống lang thang như thế làm gì? Xuất gia chăng là cao thượng hơn 
chăng? 


- Bạch Ngài, ai sẽ cho con xuât g1a? 


Nghe vậy, Trưởng lão nói: “Ta sẽ cho con xuất gia”. Rồi Trưởng lão dắt cậu bé 
về chùa, bảo cậu ta tắm rửa sạch sẽ, cho nó thọ đề mục và cho cậu ta đắp V xuất 1a. 
Khi trải quần áo cũ vá ra xem, thấy không có chút nào mót làm vải lọc nước được, 
ông tân Sadi liền máng chúng nó trên nhánh cây chung với cái chén xin ăn. 


Về sau, Sadi ấy tu lên Tỳ khưu, gặp thời Phật giáo đang hưng thịnh, lợi lộc phát 
sanh rất nhiều, ông thọ hưởng quá đầy đủ, đắp toàn những lá y quý giá, thân thê phì 
nộn, ông lấy làm bất mãn, tự trách: “Ta cần gì đắp y để cho người đời phát sanh đức 
tin? Ta sẽ mặc lại y phục cũ vá của ta”. 


Đến chổ nhánh cây, ông cầm lấy quần áo cũ và tự mắng rằng: “Này kẻ vô sĩ, 
không biết hồ thẹn, ngươi muốn xả bỏ những y lành lặn như thế này, để mặc lại bộ đồ 
giẻ rách, cầm cái chén đi xin ăn hay sao? 


Đây là ông mượn cách nây làm đối tượng để tự mình khuyến giáo lây mình, nhờ 
sự huấn dụ cảnh giác như thế, tâm ông sư lắng dịu. Sau khi ra khỏi chỗ treo quần áo 
cũ vá, tây sạch phiền não trong tâm rồi, ông trở về chùa. Vài ngày sau, tâm ông lại bất 
mãn, ông lại trở ra chỗ đó và tự giáo hóa tâm như trước, khi tâm lắng dịu, ông lại trở 
về chùa. Ông cứ đi đi lại lại như thế mãi, khiến Chư Tăng thấy lạ, hỏi ông: 
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- Đạo hữu đi đâu vậy? 

Trưởng lão đáp: 

- Bạch các Ngài, tôi đến viếng thầy A Xà Lê! 

Nhờ lấy quân áo vá cũ của mình lúc trước để làm để mục quán tưởng. Trưởng 
lão ngăn được tâm bât mãn, tự chê được mình, nên mây hôm sau đặc quả A La Hán. 

Các Tỳ khưu hỏi: 

- Nầy đạo hữu, sao bây giờ đạo hữu không đi viếng thầy A Xà Lê nữa? Đây há 
không phải là con đường hành đạo của đạo hữu ư? 

- Bạch các Ngài, tôi đến tiếp xúc với thầy A Xà Lê để nhờ thầy nhắc nhở, bây 
giờ, tôi đoạn giao với thầy rồi, nên tôi không viếng Thầy nữat. 

Chư Tăng bèn mách với Đức Như Lai: 

- Bạch Ngài! Tỳ khưu Vải Rách phạm đại vọng ngữ! 

- Nầy các Tỳ khưu! Thây ấy đã nói những gì? 

- Bạch Ngài, thầy ấy đã nói như vây... 

Nghe rõ câu chuyện, Đức Bồn Sư xác nhận rằng: “Đúng vậy, nây các Tỳ khưu, 
con trai Ta lúc cần tiệp xúc đê được nhăc nhở thì đên viêng thây A Xà Lê, bây giờ đã 
đoạn giao với thây, tự mình câm ngăn lây mình đê đặc quả A La Hán rôi!”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 

143. “Hirinisedho purIso, 

Koci lokasmI viJJatI; 

'Yo niddam apabodheti, 

Asso bhadro kasamIva'”. 

144. “Asso yatha bhadro kasanivittho, 

Ẩtãpino samvegino bhavãtha; 

Saddhaya silena ca vIirIyena ca, 

Samadhina dhammavinicchayena ca; 

SampannavIJJjacaranä patIssatä, 

Pahassatha dukkhamidam anappakan”. 

143-144. Biết lấy điêu hồ thẹn để tự cắm ngăn mình, thể gian ít người làm được. 
Nhưng người đã làm được, họ đã khéo trảnh hồ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da. 

Các người hãy nồ lực sám hồi như ngựa đã hay còn thêm roi. Hãy ghỉ nhớ lấy 
Chánh tín, Tịnh Giới, Tĩnh tiến, Tam Ma Địa ( Thiên định), Trí phân biệt Chánh Pháp 
và Minh hạnh túc, đề tiêu diệt vô lượng thông khô. 


& 


Ở đây thầy A Xà Lê là bộ đồ cũ vá mà vị Tỳ khưu đã xả bỏ những tâm luyến tiếc vì muốn hoàn tục . 
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CHÚ GIẢI: 

Hirinisedho: người biết hỗ thẹn, tự ngăn cắm những ý tưởng bất thiện, không 
cho sanh lên trong tâm mình. 

Koct lokasmữn: những người như vậy thật khó tìm gặp tron đời, khó có được 
trong thế gian. 

Yo niddarn: người nào không dễ duôi hành Sa môn Pháp, biết tránh lời chê 
trách, không đề sanh lên đến mình, nên không biết (Apabodheti) đến sự hồ nhục. 

Kasãmiva: như ngựa hay khéo tránh roi da, không để phạm đến mình, người 
khéo tránh sự chê trách, thật khó gặp gỡ vậy. 

Bài kệ thứ hai giảng văn tắt như váy: “Nây các Tỳ khưu, như ngựa hay mà 
sanh chứng phóng dật, người ta phải dùng đến roi da. Ta đây cũng đánh bằng một thứ 
roi da khác để phấn khích các thầy. Như vậy các thầy hãy có nhiệt tâm, hãy có kinh 
cảm, có đủ cả hai loại: Đức tin phàm và Thánh, tứ thanh tịnh Giới, Thân ý 'Tĩnh cần, 
Tám bậc Thiên, Thiền diệt, do có Trí phân biệt lý và phi lý, và do có Trạch pháp rồi 
đắc Tam Minh hoặc Bát Minh với Mười lăm cái Hạnh, gọi là Minh Hạnh Túc, với 
Chánh Niệm hiện tại, hãy tiêu trừ cái khổ vô lượng trong vòng luân hồi này đi!”. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 


& 


Dịch giá Cần Đề 


T) khưu biết thẹn, tự chế mình, 

Mỗi lúc tâm phiên não phát sinh, 
Ra chỗ cây treo đô cũ rách, 

Quán về thống khổ kẻ cùng định. 
Lần lân, tâm chứng cảnh an vui, 
Nẻo đến cây rừng văng tới lui, 

Tăng thấy khác thường, kêu hỏi thử, 
Sư răng: “Thây hết nhắc thời thôi!” 
Tăng trách Sự khoe Đạo quả linh, 
Phật rằng: “Ai khéo biết cảm kinh, 
Ngựa hay, chẳng đợi gì roi đánh, 
Tín, Tấn, Niệm thưởng, Định, Huệ sinh ”. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO KHÓ RÁCH 
of 
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143. Người tự chế vì biết hỗ thẹn, sợ lời chỉ trích như ngựa hiền sợ roi. 
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144. Hãy chế ngự, điều phục bản thân như ngựa thuần chạm roi da vậy. 
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X.11- Tích SADI HẠNH PHÚC 


(Sukhasamaneravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 145) 
“Udakam hi nayanti nettikä, “Người trị thủy dẫn nước, 
Usukärä namayanti tejanam; Kẻ làm tên năn tên, 
Dãrum namayantfi tacchakä, Người thự mộc uôn ván, 
Atfanam damayanfi subbatã”. Bặc tự điêu, điêu thân ””. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên tự) đê cập đên Sadi Sukha (Hạnh Phúc). 


Thuở xưa, có chàng thanh niên tên Gandha (Gan Thá) là con ông Bá hộ trong 
thành BaranasI (Ba la nại). Khi thân phụ chàng thât lộc, Đức vua triệu chàng vệ triêu, 
an ủi, vô về, rôi long trọng phong cho chàng chức Bá hộ. Từ đó vê sau, mọi người gọi 
chàng là bá hộ Gandha. 

Một hôm, người quản gia của bá hộ cũ dắt ông bá hộ mới đi mở cửa kho, trình 
với chủ răng: 

- Thưa chủ, bấy nhiêu tài sản đây là phần di sản thân phụ ông, bấy nhiêu đây là 
đi sản của tô phụ ông v.v... 


Bá hộ Gandha nhìn khắp tài sản kêch xù, rôi hỏi người quản ø1a: 
- Tại sao các cụ không mang tài sản này đi vậy? 


- Thưa ông chủ, chẳng ai có thể mang tài sản đi bao giờ cả! Khi ra đi, chúng sanh 
chỉ mang theo mình những nghiệp thiện và nghiệp bât thiện của mình mà thôi! 


~ 


Bá hộ Gandha suy nghĩ: “Các Ngài đã khờ dại gom góp tài sản, rồi bỏ lại hết mà 
ra đi tay không, đến phiên ta, ta sẽ mang hết tài sản nầy mà đi”. Đó là ý nghĩ của Bá 
hộ trẻ, ông đã tính thầm: “Ta sẽ tiêu xài cho hết tài sản nây, rồi mới ra đi”, thay vì có 
dự định: “Ta sẽ bố thí cho kẻ nghèo khó hoặc cúng dường đến các bậc đáng cúng 
dường”. Ông ta xuất ra một trăm ngàn đồng khiến người cất nhà tắm bằng thủy tỉnh. 
Đã bỏ ra một trăm ngàn cất nhà tắm bằng thủy tinh như thế rồi, ông còn xuất ra một 
trăm ngàn đồng lót nền bằng thủy tinh, xuất ra một trăm ngàn đồng để làm cái ghế dài 
(trường kỷ) cũng bằng thủy tinh, xuất ra một trăm ngàn đồng đề làm rạp ngay tại chỗ 
ông ngôi ăn cơm, xuât ra một trăm ngàn đồng để làm mâm bưng . đồ ăn cho ông. Cánh 
cửa số đặt biệt gắn trong nhà ông cũng đáng giá một trăm ngàn đồng. 


Ông đưa cho đầu bếp một ngàn đồng để lo bữa ăn sáng, bữa ăn chiều cũng đáng 
giá một ngàn đồng. Riêng vào ngày rằm, ông đưa cho đầu bếp một trăm ngàn đồng đề 
lo bữa ăn ngọ cho ông. Đến ngày ông ăn ngọ, ông xuất ra một trăm ngản đồng để 
trang hoàng thành phố và cho người đi khắp nơi đánh trống truyền rao: “Nghe đây, 
nghe đây! Hôm nay là ngày răm, bà con hãy đến mục kích sự sang trọng của bữa cơm 
ngọ mà ông bá hộ Gandha dùng”. 
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Đại chúng mang theo giường lớn, giường nhỏ được kết dính với nhau đến tụ hội 
rất đông. 


Ông bá hộ vào trong nhà tăm trị giá một trăm ngàn đồng, ngồi trên nên nhà tắm 
trị giá trăm ngàn đồng, tắm gội bằng mười sáu vòi nước thơm, xong rồi cho mở cánh 
cửa số đặt biệt ra, lên ngồi trên ghế trường ký. Trong lúc ấy, ngoài bát cơm để trên cái 
mâm bưng đồ ăn, người hầu bàn còn dâng thêm cho bữa ăn ông đáng giá một trăm 
ngàn đồng. Khi ông đang dùng bữa cơm ấy, cả đoàn vũ nữ vây quanh múa hát giúp 
vui cho bữa ăn sang trọng càng thêm tưng bừng rộn rỊp. 


Một thời gian sau, có một người dân quê, muốn có tiền tiêu xài nên mang những 
lâm sản, nhất là củi khô chất đầy một cỗ xe bò nhỏ, rồi đánh xe ra thành, đến ở đậu 
nơi nhà một người bạn. Hôm ấy trúng ngày rằm, người đi cô động khắp thành phố 
truyền rao: “Bà con hãy đếm xem cảnh ngoạn mục của Bá hộ Gandha ăn cơm”. Nghe 
vậy, người bạn hỏi người dân quê: 


- Này, anh đã từng thấy cảnh ăn ngoạn mục của ông Bá hộ Gandha chưa? 
- Thưa, chưa anh à. 


Vậy thì bạn theo chúng tôi, chúng ta cùng đi với anh đánh trống trong thành 
nây, đên xem sự nghiệp lớn lao của bá hộ Gandha cho biệt! 


Thế rồi, người dân thành dắt người dân quê ra đi. Đến nơi, hai người thấy đại 
chúng đã leo lên trên cả những giường nhỏ, giường lớn mà cOI. 


Ngửi được mùi thơm ngát bay vào mũi, người dân quên bảo bạn: 

- Chà, tôi thấy thèm khát được cục cơm trong cái bát ấy quá chừng! 

- Anh ơi! Đừng có ước mơ như thế, không bao giờ có thể được ăn đâu mà hòng! 
- Anh ơi! Nếu không được ăn, chắc tôi sẽ không sống nồi! 


Không thê can gián bạn được, người dân thành đành len lỏi vào đứng sát ranh 
các lớp rào đại chúng mà là to ba lân: 


- Kính thưa ông chủ, tôi xin lễ bái ông chủ! 

- AI đó? 

- Dạ thưa ông chủ, tôi đây! 

- Có việc chi vậy? 

- Dạ đây là một người dân quê sanh tâm thèm khát miếng cơm trong bát cơm 
ông chủ. Xin ông chủ vui lòng bô thí cho anh ta một miêng cơm! 

- Hắn không thê có được. 

Người dân thành hỏi bạn: 

- Đó anh có nghe rõ chưa? 

__ Anh ơi Tôi nghe! Tuy vậy nếu được ăn thì tôi sẽ sống, còn nếu không được ăn, 

chăc là tôi phải chết. 


Người dân thành lại la to một lần nữa: 
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- Kính thưa ông chủ, anh nây nói: Nêu không được ăn cơm của ông chủ thì anh 
ta sẽ chêt. Xin ông chủ cứu mạng anh ta! 


- Bạn ơi! Môi miêng cơm của ta đáng giá một trăm hoặc hai trăm đông; nêu a1 aI 
cũng xin và ta cho đủ hêt mọi người thì ta còn gì mà ăn? 


- Ông chủ ơi, anh nây sẽ chêt nêu không được ăn cơm của ông, xin ông mở lòng 
nhân cứu giùm mạng sông của anh ta! 


- Không thê ăn không cơm của ta được! Nêu quả hăn không sông nêu không 
được ăn, thì hăn hãy làm công trong nhà ta ba năm đi, rôi ta sẽ đãi cho hăn ăn một bát 
cơm của ta thê nây. 


Nghe vậy, người dân quê châp nhận ngay và nói với bạn: 
- Vậy là được rôi anh ạ. 


Về nhà từ biệt vợ con xong, anh đên xin ở với ông Bá hộ đê làm không công ba 
năm. 


Trong khi ở đợ, anh ta làm tất cả mọi việc rất là đàng hoàng tử tế. Dầu ở nhà 
hoặc đi rừng, dầu ban ngày hay ban đêm, mọi công việc nào cần phải làm thì anh đều 
làm chu đáo. Khắp cả thành phó, ai cũng biết là anh làm công không đề đổi lấy bữa 
ăn, nên gọi anh là (Bhattabhatika) (Phát Tá Phá Tí Ká). 


Khi số ngày làm công của anh ta đã đủ, người tổng khâu lo việc sắp đặt bữa ăn 
báo cho Bá hộ biệt: “Thưa ông chủ! Hôm nay đã đủ sô ngày ba năm làm công khó 
nhọc của anh Bhattabhatika, anh ta không hê phạm lôi trong một công việc nào cả”. 


Ông Bá hộ liền bảo ngươi quản gia xuất ra ba ngàn đồng: Hai ngàn đồng để lo 
bữa trưa và bữa cơm chiều cho mình, còn một ngàn đề lo bữa cơm trưa cho người làm 
công. Rồi ông dặn: Hôm nay tất cả mọi người nhà, trừ nàng Cintamani (Chin Tá Má 
Ni) là vợ yêu của ông, phải lo phục vụ hầu hạ anh ấy cũng như là ông vậy. Thế rồi, 
ông Bá hộ giao hết tài sản của ông cho Bhattabhatika được quyền hưởng thụ trong 
một ngày ấy. Anh ta bèn vào phòng tắm của Bá hộ, ngôi lên nền tắm sang trọng của 
ông, tăm bằng. nước thơm của ông. Người cổ động của ông Bá hộ cũng đi khắp thành 
phó loan tin rằng: “Anh Bhattabhatika đã làm công không ba năm trong nhà Bá hộ 
Gandha, nay được hưởng một bữa cơm đắt giá. Bà con hãy đến xem anh ấy thọ dụng 
bữa cơm sang trọng của ông Bá hộ”. 


Đại chúng đua nhau đem giường nhỏ, giường lớn đến kê cho cao để đứng xem 
cho mãn nhãn. Người dân quê nhìn đến đâu cũng thấy vẻ xôn xao, náo nhiệt. Các vũ 
nữ thì vây quanh mình anh ta. Những người hầu bàn đã dọn mâm cơm canh lên dâng 
trước mặt anh ta và đứng chờ lịnh... 


Lúc anh ta đang rửa tay thì trên núi Gandhamadana (Hương Sơn) có vị Độc Giác 
Phật vừa xuất thiền Diệt sau bảy ngày nhập đại định. Ngài quán xét răng: “Hôm nay ta 
đi khất thực ở đâu?”, Ngài thấy anh Bhattabhatika. Quán thêm nữa, Ngài biết: “Anh 
nầy đã làm công không ba năm mới được bữa ăn hôm nay, nhưng anh ta có đức tin 
hay không?”. Biết anh nầy là nước có đức tin, nhưng cũng có một số người tuy có đức 
tin mà không thể hộ độ. 
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“Thử hỏi anh nây có thể hộ độ cho ta không?”, sau lời quán xét kỹ, Ngài thấy: 
“Anh nầy sẽ có thê hộ độ cho Ta và hơn nữa lại nhờ sự hộ độ nầy anh ta sẽ được quả 
phước lớn”. Ngài bèn đắp y bay xuống, rẽ đám đông đến đứng trước mặt 
Bhattabhatika cho anh ta thấy Ngài. 


Anh ta thấy Đức Phật Độc Giác liền nghĩ thâm : “Vì kiếp trước ta không bô thí, 
nên kiếp nầy phải làm công không ba năm ở nhà người khác đề được một bát cơm 
ngon. Bữa cơm nây chỉ hộ trì cho ta trong một ngày đêm mà thôi, nêu ta đem cúng 
dường đến vị Trưởng lão nây, ắt nó sẽ hộ trì cho ta trong trong vô số mười ngàn triệu 
kiếp. Thế thì ta sẽ dâng cúng nó đến Ngài vậy”. Thế là bữa cơm mà anh ta đã bỏ công 
không ra ba năm mới có được, từ trong bát anh chưa đặt vào miệng một miếng nào, 
nhưng anh đã đánh tan ái dục, tự mình bưng bát lên, đến gần Đức Phật Độc Giác, trao 
bát qua tay một người khác, gieo năm vóc xuống đảnh lễ, rồi tay trái cầm bát cơm, tay 
phải xúc cơm để vào bát dâng Đức Phật. Ngài lấy tay của Ngài đậy lên bát của Ngài 
khi bát cơm của thí chủ còn lại phân nữa. Khi ấy, thí chủ bạch với Ngài: “Bạch Ngài, 
một khẩu phần không thể chia làm hai. Xin Ngài chớ phụ lòng con. Xin tế độ cho con 
cả kiếp nầy và những kiếp về sau, con xin cúng đường Ngài trọn phần ăn chứ không 
ưng đề dư sót lại đâu”. Một người làm việc bồ thí dầu ít, nhưng rất lớn. Do đó, thí chủ 
làm đúng theo lẽ nầy, dâng cúng tất cả rồi đảnh lễ một lần nữa và nói: 


- Bạch Ngài, vì một bát cơm nây mà con đã ở làm công nhà người đên ba năm, 
cực khổ vô cùng. Bây giờ xin cho con dầu tái sanh đi cảnh giới nào cũng hăng được 
an vui và sẽ đắc Quả nào mà Ngài đã đắc trong hiện tại. 


Đức Phật Độc Giác phúc chúc: “Mong cho con được mãn nguyện, như ngọc Ma 
Ñi có thê làm cho tât cả sự ước muôn của con đêu được thành tựu, hoặc các tư duy 
của con sẽ tròn đủ như trăng răm”. 

Rồi Ngài ngâm kệ ngôn rằng: 

“lcchitam patthitam tuyham, 

Khippameva samIJJhatu; 


Sabbe pirentu sankappä, 
Cando panaraso yathãa”. 


“Cầu cho bao nhiêu phước đã IrỚC nguyễn, 
Của Tín thí mau kết quả nhãn tiên, 
Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn, 
Như tối rằm trăng sảng khắp miễn ”. 


“lcchitam patthitam tuyham, 
Khippameva samIJJhatu; 
Sabbe pũrentu sañkappäa, 
Man Jotiraso yathãatI”. 


“Cấu cho bao nhiêu phước đã Irớc nguyễn, 
Của Tín thí mau kết quả nhãn tiên, 
Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn, 
Như được Ma Ni ngọc ước chơn truyền ”. 
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Dứt lời, Đức Phật nguyện rằng: “Đại chúng nầy đứng ở đây, hãy thấy Ta trở về 
núi Gandhamadana (Hương Sơn)”. Rôi Ngài bay lên hư không trở vê núi 
Gandhamadana và đại chúng, quả thật, ai cũng đứng thây Đức Phật cả. 


Ngài về núi rồi đem bát cơm của Ngài chia làm năm trăm phần dâng đến năm 
trăm vị Phật Độc Giác. Tất cả chư Phật đều thọ bát đầy đủ, ta không nên nghĩ rằng: 
“Một bát cơm quá ít, làm sao chia cho đủ?”. Quả thật, Đức Phật đã dạy: Có bốn điều 
bất khả tư nghì mà cảnh giới của Phật Độc Giác là một trong bốn điều ấy. 


Đại chúng thấy một bát cơm mà chia sớt đến Chư Phật như thế thì hoan hô cả 
ngàn lần, vang rên như sâm nổ: “Lành thay! Lành thay!”. Bá hộ Gandha nghe tiếng 
hoan hô thì nghĩ thầm: “Chắc anh Bhattabhatika không chịu nổi sự sang trọng của ta 
ban cho, nên vụng về lúng túng đến nổi bị dân chúng la ó lên chế nhạo”. Ông sai 
người nhà ra xem cho biết chuyện gì! Họ đi rồi thưa lại cho ông biết tự sự đáng gọi là 
vinh hạnh vô cùng. Nghe xong câu chuyện, Bá hộ phát sanh năm thứ phi lạc tràn trề 
khắp châu thân, buột miệng kêu lên: “Ôi, việc làm của anh này thật quá khó! Nghĩ lại 
như ta bấy lâu nay, với sự sản lớn như vầy mà ta không thê bồ thí chút gì!”. Bá hộ cho 
gọi anh làm công vào hỏi rằng: 


- Nghe nói anh đã làm như thế, có thật không? 

- Dạ vâng, thưa ông chủ. 

Nghe vậy, ông nói: 

- Nây anh, anh hãy cầm lấy một ngàn đồng vàng rồi chia phước cúng dường của 
anh cho ta! 


Anh làm công làm theo lời ông chủ, sau đó ông Bá hộ lại đem tất cả tài sản của 
mình chia hai, rôi cho bớt cho anh ta một phân. 


(Có bốn yếu tô Hoàn mãn khiến cho phước nghiệp trổ quả nhãn tiền. Đó là Đối 
tượng hoàn mãn (Vathusampad3), Vật dụng hoàn mãn (Paccayasampada), Tác ý hoàn 
mãn (Cetanäsampad3), và An đức đặc thù hoàn mãn (Gunätirekasampadä). 


1. Đối tượng hoàn mãn là bậc xứng đáng cúng dường (Dakkhineyya) như bậc A 
La Hán, hoặc 4 Na Hàm đã chứng đặc Thiên diệt hay Đại định (Nirodhasamapdtti). 


2. Vát dụng hoàn mãn là những vật dụng phát sanh họp theo lẽ đạo. 


3. lác ý hoàn mãn là tròn đủ trong cả ba thời, trước khi, trong khi và sau khi 
làm phước tâm lúc nào cũng có sự hoan hỷ. 


4. Ân đức đặc thù hoàn mãn là bậc xứng đáng cúng dường vừa xuất Thiên diệt. 


Anh dân quê nầy đã có một đối tượng hoàn mãn đề cúng dường vị Lậu Tận Độc 
Giác Phật, anh đã làm công không để được bữa cơm là có vật dụng hoàn mãn phát 
sanh hợp lẽ đạo, anh lại có tác ý trong sạch trọn cả ba thời là có tác ý hoàn mãn, và 
Đức Phật Độc Giác vừa xuất Đại định thọ bát cơm của anh, tức là ân đức đặc thù hoàn 
mãn. Do oai lực bốn pháp hoàn mãn hợp chung, anh dân quê được phước báu trổ quả 
nhãn tiền, cho nên anh mới được ông Bá hộ chia sớt cho phân nửa gia tài như thế. 
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Một thời gian sau, Đức vua được biết sự kiện hy hữu nây của anh dân quê, cũng 
triệu anh vào triều, ban cho anh một ngàn đồng vàng để xin phước của anh. Đức vua 
rất đẹp ý, đã ban cho anh nhiều của cải, còn phong cho anh làm Bá hộ nữa. Thế là anh 
trở thành Bá hộ Bhattabhatika. Bá hộ mới nây kết bạn với Bá hộ Gandha. Hai nØƯỜi ở 
chung, ăn, uống, đi, đứng lúc nào cũng chung nhau cả. 


Khi mệnh chung, Bá hộ Bhattabhatika sanh về Thiên giới được hưởng lộc chư 
thiên suôt khoảng thời gian không có Phật. Đên thời Đức Phật hiện tại, ông tái sanh 
vào một gia định đại thí chủ của Trưởng lão Sãriputta ở trong thành SãävatthT (Xá Vệ). 
Mây ngày sau khi biệt mình thọ thai, bà mẹ có ý muôn tha thiệt được thỉnh Trưởng 
lão Sãriputta với năm trăm vị Tỳ khưu đên cúng dường vật thực bá vị, còn bà sẽ mặc 
y vàng bưng cái ly bằng vàng, ngôi sau Chư Tăng và thọ dụng vật thực dư của Chư 
Tăng. Bà đã thực hiện ước muốn đó và bịnh ốm nghén của bà đã hết. Bà vẫn tiếp tục 
làm phước như thế trong những ngày tháng tốt cho đến khi sanh con. Đến ngày đặt tên 
Hài tử, bà yêu câu Trưởng lao: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy truyền giới cho con của con! 

Trưởng lão hỏi: “Hài tử tên gì?”. 

- Bạch Ngài, từ khi con của con đầu thai vào lòng con, trong nhà này chưa hè có 
điêu chi khôn khô. Do đó, con muôn đặt tên hài nhi là đông tử Hạnh Phúc 
(Sukhakumara). 

Nghe vậy, Trưởng lão chấp thuận đặt tên ấy cho Hài tử và truyền Giới cho nó. 
Từ đó, bà mẹ phát tâm tự nguyện: “ “Ta sẽ không bao giờ làm sai ý muôn của con trai 
ta!” 

Trong các ngày lễ, chăng hạn như lễ xỏ lỗ tai cho đứa bé, bà đều cung thỉnh Chư 
Tăng đên nhà đê làm phước. 

Đến khi cậu bé được bảy tuổi, cậu thưa với mẹ rằng: 

- Con thật muốn được xuất gia tu theo Trưởng lão Sãriputta quá mẹ à! 

- Lành thay! Mẹ không bao giờ làm sai ý muốn của con! 

Bà thỉnh Trưởng lão Sãriputta đến nhà, đề bát xong, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, con trai của con nó muốn xuất gia. Chiều nay con sẽ mang nó đến 
chùa. 

Sau khi tiễn Trưởng lão đi rồi, bà mời các thân băng quyến thuộc đến nói rằng: 

- Hôm nay, tôi sẽ làm những việc cần thiết đối với con trai của tôi, khi nó còn là 
cư Sĩ. 

Nói rồi, bà sửa soạn trang điểm cho cậu bé hết sức sang trọng và dắt cậu bé đến 
chùa giao cho Trưởng lão. Trưởng lão hỏi thử cậu bé: 

- Này con, đời sống xuất gia rất khó khăn, con liệu có thể vui thú được chăng? 


- Bạch Ngài, con sẽ làm theo những lời dạy của Ngài. 
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Nghe vậy, Trưởng lão truyền đề mục năm thể trược cho cậu bé niệm và cho cậu 
xuất gia Sadi. Trong bảy ngày liền, cha mẹ cậu thiết lễ Trai tăng trong chùa, dâng 
cúng đến Tỳ khưu Tăng có Đức Phật dẫn đầu, những thực phẩm ngon lành bá vị, rồi 
mới trở về nhà. 

Đến ngày thứ tám, sau khi Chư Tăng vào làng trì bình khất thực, Trưởng lão làm 
xong phận sự ở chùa, rồi mới bảo ô ông Sadi đắp y mang bát đi theo Ngài vào làng khất 
thực. Dọc đường ông Sadi trông thấy những sự việc, nhất là việc dẫn nước vào trong, 
cũng hỏi Trưởng lão y như Sadi Pandita (Hiền Trí) và Trưởng lão cũng giải đáp y như 
trước. 


Sau khi nghe rõ hết các lý do, ông Sadi bạch với Trưởng lão: 
- Bạch Ngài, nếu Ngài nhận lấy y bát của Ngài thì con xin quay trở lại. 


Thay vì bảo: “Hãy mang y bát hộ ta”. Trưởng lão lại không làm trái ý muốn của 
Sadi, nên nhận lây bát. Sadi đảnh lê cáo từ Trưởng lão và dặn thây răng: 


- Bạch Ngài, khi mang vật thực của con đem về. Xin Ngài hoan hỷ mang về 
những món ăn bá vị! 
- Nâầy SadI, Ta có được vật thực ây từ đâu? 


- Bạch Ngài, nếu Ngài không được do phước báu của Ngài, thì Ngài sẽ được do 
phước báu của con. 


Trưởng lão bèn trao chìa khóa cốc cho ông Sadi, rồi đi vào làng khất thực. 


Ông Sadi về chùa, mở cốc của Trưởng lão, vào trong đóng cửa lại, ngồi xuống, 
lẫy niệm Tuệ quán rõ nội thân. Do oai lực Thiền quán của ông Sadi, ngai vàng của 
Đức Vua Trời Đề Thích bỗng phát nhiệt, Thiên Vương tự hỏi: “Có chuyện gì đây?”. 
Khi nhìn xuống thấy rằng: Sadi Sukha sau khi trao y bát lại cho thầy Hòa thượng, đã 
trở về với ý định “Ta sẽ hành Sa môn Pháp”. Thiên Vương tự nghĩ : “Vậy trẫm phải 
đến nơi đó”. Ngài cho triệu Tứ Đại Thiên Vương đến và phán bảo: 


- Chư Vương hãy đi xuống khu rừng sần chùa Kỳ Viên và đuôi hết những con 
chim làm ôn ảo đề giữ yên lặng nơi ấy. 


Tứ Thiên Vương vâng lịnh xuống canh giữ khắp cả khu vườn chùa. Đức Đế 
Thích lại khiến cho Thần mặt trăng, Thân mặt trời nhập cung của mình đề chờ lịnh và 
hai vị Thiên Tử cũng vâng lời Ngài. Đích thân Đức Đề Thích đứng giữ sợi dây giật 
cái then cài cửa. Cả khu chùa trở nên yên lặng. 

Với nhất tâm, Sadi Sukha phát triển Thiền quán chứng đạt Ba quả vị. Trong khi 
ây Trưởng lão Sãriputta đang suy nghĩ: “Sadi nầy dặn ta mang vật thực ngon lành bá 
vị về cho ông ta, nhưng ta phải đi đến nhà ai mới có thê được để bát đây?”. Trưởng 
lão quán thấy một gia đình hộ Tăng đầy đủ tín tâm, nên Ngài ngự đến nơi ấy. Quả 
nhiên, các Tín thí vô cùng hoan hỷ chào mời: “Bạch Ngài, chúng con thật là may mắn, 
nên hôm nay được Ngài đến nơi đây!”. Họ thỉnh bát, mời Trưởng lão ngồi, dâng cháo 
điểm tâm rồi xin Trưởng lão thuyết pháp trong khi chờ buổi cơm ngọ. 


_ Trưởng lão thuyết pháp nhắc nhở các thí chủ và chấm dứt Pháp thoại khi xét 
thây đên giờ thọ bát. Thí chủ đặt bát thức ăn bá vị cho Trưởng lão, khi thây Trưởng 
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lão tỏ ý muốn ra về, thì bạch thỉnh rằng: “Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài hãy độ hết, chúng 
con sẽ dâng thêm bát đây nữa”. Khi Trưỡng lão độ xong, họ dâng thêm bát đây nữa, 
thọ bát rôi Trưởng lão lật đật đi nhanh vê chùa, tự nghĩ răng: “Ong Sadi của ta chắc 
đang đói bụng!”. 

- Ngày ấy, từ sáng sớm, Đức Bồn Sư đã trì bình khất thực VỆ ngồi trong hương 
thât. Ngài quán thây: “Hôm nay Sadi Sukha giao y bát lại cho thây Hòa thượng rôi 
quay trở vê côc để hành Sa môn pháp”. Ngài tự hỏi: “Việc hành đạo của ông Sadi có 
kết quả gì chăng?”. Ngài thấy ông đã đắc được ba Quả đầu, Ngài quán tiếp để xem 
ông ta có thể đắc quả tối thượng chăng? Ngài thấy: “Hôm nay, ông sẽ đắc quả A La 
Hán và Sãriputta đang hôi hả mang vật thực ra đi, VÌ SỢ Sadi đói bụng. Nêu như trong 
lúc ông Sadi chưa đắc A La Hán mà đem cơm về thì chặc sẽ có tai hại đên Đạo quả 
của ông Sadi. Vậy ta nên trợ giúp SadI mới được. 

Thế rồi, Đức Bồn Sư ngự ra khỏi hương thất, đứng canh giữ cửa cốc cho ông 
Sadl. 

Khi Trưởng lão đem cơm về đến dưới nên chùa, Đức Bồn Sư đón lại hỏi bốn câu 
thông thường (Đã ghi trong bản Chú giải kệ Sadi Pandita). 

Đây xin nhắc lại, Đức Bồn Sư hỏi Trưởng lão Sãriputta răng: 

- Nầy Sãriputta! Thầy mang cái chỉ về thế? 

- Bạch Ngài! Vật thực. 

- Này Sãriputta! Vật thực sanh ra cái chi? 

- Bạch Ngài! Cảm thọ. 

- Này Sãriputta! Cảm thọ sanh ra cái chỉ? 

- Bạch Ngài! Sanh ra sắc. 

- Này Sãriputta! Sắc sanh ra cái chỉ? 

- Bạch Ngài! Sanh ra Xúc. 

Khi Trưởng lão giải đáp xong thì ông Sadi đắc Thánh quả A La Hán, Đức Bốn 
Sư gọi Trưởng lão và bảo: 

- Nầy Sãriputta, hãy đi và đem cơm cho Sadi độ! 

Trưởng lão về cốc, gõ cửa, Sadi đi ra đánh lễ Thầy Tế độ. Nghe thầy bảo: “Hãy 
độ cơm đi!”, ngay lúc ây, cậu bé bảy tuôi đặc quả A La Hán biệt rắng cơm Trưởng lão 
mang vê không có lợi ích, tâm đã an trụ Níp bàn, cậu vừa thọ thực vừa quán tưởng, 
xong rôi đi rửa bát. 

Trong khi ấy, Tứ Thiên Vương đã nghỉ sự canh phòng, mặt trời và mặt trăng 
thoát khỏi cung điện và Đức Đê Thích cũng trở vê Thiên cung, thôi giữ sợi dây giật 
gài then cửa. Mặt trời đã xê qua khỏi chánh ngọ. 

Chư Tăng thấy bóng xế nhanh, hỏi nhau rằng: 

__" Bây giờ, ông Sadi đã độ cơm xong, không biết do mãnh lực gì mà hôm nay 
buôi sáng lại dài ra, buôi xê lại đên chậm thê? 
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Đức Bồn Sư đến hỏi: 
- Nây các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây bàn luận chuyện gì? 


- Bạch Ngài, hôm nay buôi sáng có sức mạnh, còn buôi xê thì đên chậm. Ông 
Sadi vừa độ cơm xong, mặt trời lại vượt qua khỏi chánh ngọ. 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Lẽ dĩ nhiên là như vậy trong khi bậc hữu phước đang hành 
Sa môn Pháp! Hôm nay Tứ Đại Thiên Vương canh phòng khắp nơi trong tịnh xá Kỳ 
Viên, mặt trăng và mặt trời đình trú trong cung điện, Đức Đề Thích gìn giữ sợi dây 
giật then gài cửa, đích thân Ta cũng phải trợ giúp cho Sadi. Hôm nay Sadi Sukha 
được nhìn thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung nỏ uốn nắn 
mũi tên cho ngay, thấy thợ mộc làm xe nhất là bánh xe, rồi tự mình chế ngự lây mình 
mà đắc A La Hán quả. 
Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 
“Udakam hi nayantI nettikã, 
sukarä namayanti teJanam; 


Dãrum namayantI tacchakã; 
Atfanam damayantI subbatä”. 


Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc lo nầy mực của 
cây, người làm lành thì tự lo chê ngự. 
sg 
CHÚGII 
Subbafã: nên huân dụ nhãc nhở băng lời êm dịu chơn chánh cho mình được an 
vui. Kỳ dư toàn bài kệ nây giông như bài Kệ Pháp Cú câu §0 đã giải rôi. 
Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
sg 
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Dịch giá Cần Đề 


Ba năm làm mướn chẳng nài công, 
Một bữa cơm sang mãi tước Imong, 
Gặp Phật, thắng liên tâm ái dục, 

Nhịm ăn, sớt bát, nguyện Viên thông. 
Do quả phước xưa khiến kiếp nảy, 
Saádi Hạnh Phúc đủ duyên may, 

Đi đường thấy vật người điêu chế, 

Về cốc hành Thiên sửa ý ngay! 

Để Thích rời ngôi xuống, đứng canh, 
Chu: Thiên túc trực khắp chung quanh, 
Phật câm Pháp Chủ khoan kêu cửa, 
Nhật nguyệt ngừng chờ quả chót sanh. 
Phật, Thầy, Thiên địa, thảy chung lo, 
Hỗ trợ Sadi có phước 1o, 

Độ ngọ xong rôi, trời mới xế, 


Chu: Tăng phàm tục, biết đâu dò?... 


DỨT TÍCH SADI HẠNH PHÚC 
DỨT PHẨM ĐAO TRƯỢNG 


Œ §# 
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Ấ' 





145. Người hiền thiện tự chế ngự thâm tâm như người dẫn thủy 
trị nước, thợ làm tên uốn tên. 
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